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	Tên tổ chức, cá nhân công bố

	1
	Thức ăn bổ sung axít hữu cơ và vi sinh vật có lợi cho gia cầm, gia súc
	Innovet WSP, Bacitop, Baci Coli Stop,
Bacivet, Butyvet SP
	TCCS 66:2026/KEY
	01-6/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu: Sodium butyrate, Bacillus subtilis,… 
Chất mang: Dextrose, Mantose hoặc DCP (Dicalcium phosphate). 
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Axít Butyric* min 16,8 % 
Bacillus spp* min 106 CFU/kg 
* là chất chính 
- Chỉ tiêu an toàn: 
Asen (max): 30 mg/kg; Cadimi (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg; Salmonella spp: KPH/25g 
	Sản phẩm nhằm duy trì pH thích hợp cho sự phát triển của hệ vi sinh vật có lợi đường ruột, tăng tính cạnh tranh sinh học với vi khuẩn có hại, duy trì sức khỏe đường tiêu hóa, hạn chế bệnh đường ruột, cải thiện khả năng hấp thu chất dinh dưỡng cho vật nuôi, nhất là giai đoạn con non như gia cầm úm, heo tập ăn, heo sau cai sữa
	Dạng bột
	Xám sang vàng nhạt
	Công ty CP Dược phẩm công nghệ cao Keybio Việt Nam

	2
	Thức ăn bổ sung vitamin và amino acid cho gia cầm, gia súc
	Cre Max, Grow Best, Vita Gold, Chick Boost, Broiler
	TCCS 68:2026/KEY
	02-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Vitamin tổng hợp (A, D3, E, B1, B3, B6), Vitamin C hoặc axít Ascobic, DL-Methionin, L-Lysine, L-Arginin, L-Isoleucine, L-Valine, L-Trypthophan, Bacillus subtilis, chrome propionate, kẽm chelate (glycine),…
Chất mang: Dextrose, Mantose hoặc DCP (Dicalcium phosphate).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A min 3500000 IU/kg 
Vitamin D3* min 500000 IU/kg 
Vitamin E min 1500 mg/kg 
Vitamin B1 min 2000 mg/kg 
Vitamin B3 min 3500 mg/kg 
Vitamin B6 min 600 mg/kg 
Vitamin C min 2500 mg/kg 
Methionin min 5500 mg/kg 
Lysine* min 12000 mg/kg 
Arginin min 2500 mg/kg 
Isoleucine min 250 mg/kg 
Valine min 350 mg/kg 
Trypthophan min 350 mg/kg 
Bacillus spp min 106 cfu/kg 
Crom min-max 150 - 650 mg/kg 
Kẽm min-max 1200 - 4500 mg/kg 
* là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cadimi (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg; Salmonella spp: KPH/25g
	- Tăng cường khả năng tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng, cải thiện khả năng sinh trưởng và tăng trọng của vật nuôi.
- Đối với heo: Giúp da hồng, lông mượt, tăng tạo mô cơ, góp phần rút ngắn thời gian xuất chuồng.
- Đối với gia cầm, thủy cầm: Giúp lớn nhanh, lông mượt, mã đẹp, dày lườn, nặng cân.
	Dạng bột
	Xám nhạt sang vàng nhạt
	Công ty CP Dược phẩm công nghệ cao Keybio Việt Nam

	3
	Thức ăn bổ sung chiết xuất quercetin từ thực vật cho gia súc và gia cầm
	COXIELD
	TCCS 03:2025/CJ FIV-BIO
	03-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Chiết xuất măng cụt, bột lá bạch quả, chiết xuất Quercetin, chất mang: Bột đá vôi
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 10 %
Quercetin tổng số (min): 4000 mg/kg
Cát sạn (max): 1 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As) (max): 30,0 mg/kg
Cadimi (Cd) (max): 15,0 mg/kg
Chì (Pb) (max): 200,0 mg/kg
	Bổ sung chiết xuất Quercetin từ thực vật trong thức ăn gia súc và gia cầm để tăng cường hệ miễn dịch cho vật nuôi.
	Bột
	Vàng nâu
	Công ty TNHH nguyên liệu thức ăn chăn nuôi CJ Việt Nam

	4
	Thức ăn bổ sung beta glucan và vitamin C cho gia súc, gia cầm
	Beta Glucan C,

C Glucan Beta,

Glucan C
	Thức ăn bổ sung beta glucan và vitamin C cho gia súc, gia cầm
	04-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Ascorbic acid; Beta glucan 1,3-1,6; Sorbitol; Dextrose Monohydrate
- Chỉ tiêu chất lượng:
Ascorbic Acid (min): 100 g/kg
Beta glucan (min): 250 g/kg
Sorbitol (min): 150 g/kg
Độ ẩm (max): 9 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As) (max): 30,0 mg/kg
Cadimi (Cd) (max): 15,0 mg/kg
Chì (Pb) (max): 200,0 mg/kg
Salmonella: Không có/25g
	Kích thích cơ thể sản sinh miễn dịch tự nhiên giúp vật nuôi nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng miễn dịch, kháng lại bệnh tốt, chống suy nhược cơ thể, giúp phục hồi nhanh sau khi điều trị bệnh, kích thích tăng trưởng, tiêu hóa, vỗ béo, chống còi, chậm lớn, ngăn ngừa sự xâm nhập của virus, vi khuẩn, tác động thay thế kháng sinh.
Hạn chế stress do cai sữa, cắt mỏ, vận chuyển, nuôi mật độ cao hoặc thay đổi thời tiết.
	Dạng bột
	Màu trắng ngà
	Công ty TNHH Dược Thú Y Greensun

	5
	Thức ăn bổ sung vitamin E và Selen cho gia súc, gia cầm
	E - Selen,

Selen E
	Thức ăn bổ sung vitamin E và Selen cho gia súc, gia cầm
	05-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin E, Sodium selenite, Nước tinh khiết
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin E (min): 100 g/lít
Selen (min – max): 5 – 20 mg/lít
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As) (max): 30,0 mg/lít
Cadimi (Cd) (max): 15,0 mg/lít
Chì (Pb) (max): 200,0 mg/lít
Salmonella: Không có /25ml
	Hỗ trợ điều trị những bệnh gây thiếu hụt vitamin E và Selen như: rối loạn sinh sản, giảm tỷ lệ nở, rối loạn các vấn đề liên quan hệ thần kinh của vật nuôi (co giật, rung lắc đầu, liệt, di chuyển bằng cánh, duỗi chân, thất điều vận động,…), kích mào, trổ mã, phát dục đồng đều, làm đẹp lông, vàng da, thịt chắc, chống oxi hóa, giảm stress khi tiêm vaccine.
	Dạng dung dịch
	Màu đỏ
	Công ty TNHH Dược Thú Y Greensun

	6
	Thức ăn bổ sung khoáng đa lượng cho vật nuôi
	Electro Max Liquid; Electro Extra Liquid; Electro Excel Liquid; Electro Pro Liquid; Electro Ultra Liquid
	TCCS 181:2025/MH.HCM
	06-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sodium Chloride, Potassium Chloride, Calcium Chloride, Magnesium Chloride, Calcium propionate, Glucose, nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Na (min - max): 12500 – 23000 mg/L
K (min - max): 35000 – 65000 mg/L
Mg (min - max): 9000 – 15000 mg/L
Ca (min - max): 10000 – 16000 mg/L
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen ≤ 30 mg/kg
Chì ≤ 200 mg/kg
Cadimi ≤ 15 mg/kg
	Thức ăn bổ sung khoáng đa lượng cho gia súc, gia cầm:
- Cân bằng điện giải, hạn chế phân lỏng do mất cân bằng điện giải
- Khô phân, phục hồi miễn dịch.
- Đối với gia súc: tăng cường sự phát triển của bộ xương, móng chân. Chống khèo chân và bại chân
- Đối với gia cầm: tăng chất lượng vỏ trứng, tăng tỷ lệ đẻ, ấp nở và thời gian đẻ trứng
- Chống còi cọc, chống xù và rụng lông
Đối với thú cưng: cung cấp ion, điện giải giúp cân bằng thể trạng trong trường hợp mất nước do tiêu chảy, suy nhược, bệnh kéo dài. Giảm co giật do bị hạ Kali trong máu.
	Dạng lỏng
	Màu xanh lá
	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Tư Nông Nghiệp Minh Hưng

	7
	Thức ăn bổ sung vi sinh có lợi cho vật nuôi dạng tan
	Toyopro Sp; Toyolac Sp; Toyobac Sp; Toyomax Sp; Toyotan Sp
	TCCS 186:2026/MH.HCM
	07-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus cereus var toyoi, đường maltose.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Bacillus tổng số (min): 1 x 108 CFU/kg
Độ ẩm (max): 15%
Cát sạn (max): 5%
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen ≤ 30 mg/kg
Chì ≤ 200 mg/kg
Cadimi ≤ 15 mg/kg
Salmonella spp (CFU/25g): không có
	· Bổ sung vi khuẩn có lợi để cân bằng hệ khuẩn làm khô phân, giảm mùi hôi.
· Giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruôt
· Hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh Gram âm và Gram dương.
· Hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện sức khỏe đường ruột
	Dạng bột
	Màu trắng ngà đến nâu
	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Tư Nông Nghiệp Minh Hưng

	8
	Thức ăn bổ sung vi sinh có lợi cho heo
	Toyopro Pig; Dysano Dry; Clostri Dry; Lasaw Dry; Leaky Gut Dry
	TCCS 187:2026/MH.HCM
	08-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus cereus var toyoi, chất mang: silica, maltose, calcium propionate
- Chỉ tiêu chất lượng:
Bacillus tổng số (min): 1 x 108 CFU/kg
Độ ẩm (max): 2%
Cát sạn (max): 99,7%
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen ≤ 30 mg/kg
Chì ≤ 200 mg/kg
Cadimi ≤ 15 mg/kg
Salmonella spp (CFU/25g): không có
	· Cân bằng hệ vi sinh đường ruột cho heo
· Giups ức chế vi khuẩn gây bệnh Gram âm
· Hỗ trợ phòng hồng lỵ (swine dysentery)
· Hỗ trợ giảm viêm hồi tràng (ilieitis)
· Tăng sức khỏe đường ruột và tăng sức đề kháng
	Dạng bột
	Màu trắng ngà đến nâu
	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Tư Nông Nghiệp Minh Hưng

	9
	Thức ăn bổ sung khoáng Cr và axit amin cho vật nuôi.
	Gaapro Liquid, Growell Liquid, Immune Well Liquid,
Amino Mh Liquid, Glycoboost Liquid, Muscle Pro Liquid
	TCCS 183:2025/MH.HCM
	09-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Guanidinoacetic acid (GAA): 15%, chromium propionate, chất mang Glycerin, chitosan oligosaccharide, acid citric và nước.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Crom (min - max): 0,02 - 0,1%
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen ≤ 30 mg/kg
Chì ≤ 200 mg/kg
Cadimi ≤ 15 mg/kg
	· Tạo nạt, thịt ức, cơ đùi ... cho vật nuôi
· Tăng cường miễn dịch, kích ăn đạt chuẩn, giảm FCR, tăng trọng nhanh, thịt đỏ đẹp, săn chắc.
· Hiệu quả cao trong chăn nuôi.
	Dạng lỏng
	Màu trắng sữa đến be
	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Tư Nông Nghiệp Minh Hưng

	10
	Thức ăn bổ sung khoáng Cr và axit amin cho vật nuôi.
	Gaapro , Growel, Immune Wel, Amino Mh, Glycoboost, Muscle Pro
	TCCS 185:2025/MH.HCM
	10-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Guanidinoacetic acid (GAA): 200 g/Kg, chromium propionate, chất mang: Silica
- Chỉ tiêu chất lượng:
Crom (min - max): 0,007 - 0,03 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen ≤ 30 mg/kg
Chì ≤ 200 mg/kg
Cadimi ≤ 15 mg/kg
	· Tạo nạc, thịt ức, cơ đùi...cho vật nuôi
· Tăng cường miễn dịch, kích ăn đạt chuẩn, giảm FCR, tăng trọng nhanh, thịt đỏ đẹp, săn chắc.
· Hiệu quả cao trong chăn nuôi.
	Dạng bột
	Màu trắng đến xám
	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Tư Nông Nghiệp Minh Hưng

	11
	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho heo con
	MiaMix Piglet P
	TCCS 08:2026/MIAVIT
	11-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 4800000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 800000 IU/kg
Vitamin E (min): 14400 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 6000 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 9000 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 32000 - 48000 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 8000 - 12000 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 38400 - 57600 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 22400 - 33600 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 128 - 192 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho heo con
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit
Việt Nam

	12
	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho heo vỗ béo
	MiaMix Fattening P
	TCCS 09:2026/MIAVIT
	12-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 2600000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 440000 IU/kg
Vitamin E (min): 14000 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 3000 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 4500 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 22400 - 33600 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 3840 - 5760 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 22400 - 33600 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 16000 - 24000 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 96 - 144 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho heo vỗ béo
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty T NHH Miavit
Việt Nam

	13
	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà con
	MiaMix Broiler Starter P
	TCCS 10:2026/MIAVIT
	13-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 4800000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1400000 IU/kg
Vitamin E (min): 8000 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 7000 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 24000 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 19200 - 28800 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 4800 - 7200 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 25600 - 38400 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 32000 - 48000 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 80 - 120 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà con
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit
Việt Nam

	14
	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà thịt
	MiaMix Broiler P
	TCCS 11:2026/MIAVIT
	14-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 4000000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1200000 IU/kg
Vitamin E (min): 8000 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 5000 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 17600 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 19200 - 28800 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 4800 - 7200 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 22400 - 33600 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 28800 - 43200 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 80 - 120 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà thịt
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit
Việt Nam

	15
	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà mái tơ
	MiaMix Pullet P
	TCCS 12:2026/MIAVIT
	15-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 4800000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1000000 IU/kg
Vitamin E (min): 8000 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 4000 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 14000 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 22400 - 33600 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 2560 - 3840 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 22400 - 33600 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 32000 - 48000 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 80 - 120 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà mái tơ
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit
Việt Nam
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	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà đẻ
	MiaMix Layer P
	TCCS 13:2026/MIAVIT
	16-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 4000000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1080000 IU/kg
Vitamin E (min): 8000 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 6000 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 21000 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 22400 - 33600 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 2560 - 3840 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 22400 - 33600 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 32000 - 48000 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 80 - 120 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà đẻ
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit
Việt Nam
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	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho heo vỗ béo Vit.A P
	MiaMix Fattening + Vit.A P
	TCCS 14:2026/MIAVIT
	17-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 4000000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 440000 IU/kg
Vitamin E (min): 12000 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 3000 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 4500 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 22400 - 33600 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 3840 - 5760 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 22400 - 33600 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 16000 - 24000 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 96 - 144 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho heo vỗ béo
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit
Việt Nam
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	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà đẻ MIA 161
	MiaMix Layer-MIA 161
	TCCS 15:2026/MIAVIT
	18-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 3200000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1000000 IU/kg
Vitamin E (min): 8000 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 3600 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 10000 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 19200 - 28800 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 2560 - 3840 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 19200 - 28800 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 22400 - 33600 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 80 - 120 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà đẻ
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit
Việt Nam
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	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho vịt vỗ béo
	MiaMix Fattening Duck-MIA21 P
	TCCS 16:2026/MIAVIT
	19-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 5000000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1200000 IU/kg
Vitamin E (min): 8000 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 4800 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 24000 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 25600 - 38400 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 4800 - 7200 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 28800 - 43200 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 32000 - 48000 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 96 - 144 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho vịt vỗ béo
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit
Việt Nam
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	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho vịt đẻ
	MiaMix Laying Duck-MIA22 P
	TCCS 17:2026/MIAVIT
	20-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 4800000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1400000 IU/kg
Vitamin E (min): 11200 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 6000 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 20000 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 25600 - 38400 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 4800 - 7200 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 28800 - 43200 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 32000 - 48000 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 96 - 144 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho vịt đẻ
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit
Việt Nam
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	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho heo con 15-30 KG-MIA02 P
	MiaMix Piglet 15-30 KG-MIA02 P
	TCCS 18:2026/MIAVIT
	21-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 3100000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 600000 IU/kg
Vitamin E (min): 11200 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 4500 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 6500 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 32000 - 48000 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 8000 – 12000 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 32000 - 48000 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 22400 - 33600 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 128 - 192 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho heo con
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit
Việt Nam
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	Premix bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà thịt giống
	MiaMix Broiler Breeder-MIA10 P
	TCCS 19:2026/MIAVIT
	22-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin tổng hợp (A, D3, E, B5, B3), Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese oxide, Zinc oxide, Sodium selenite, chất mang (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (*) (min): 5000000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 2000000 IU/kg
Vitamin E (min): 20000 mg/kg (ppm)
Vitamin B5 (min): 6000 mg/kg (ppm)
Vitamin B3 (min): 24000 mg/kg (ppm)
Sắt (min-max): 25600 - 38400 mg/kg (ppm)
Đồng (min-max): 4800 - 7200 mg/kg (ppm)
Kẽm (*) (min-max): 25600 - 38400 mg/kg (ppm)
Mangan (min-max): 32000 - 48000 mg/kg (ppm)
Selen (min-max): 96 - 144 mg/kg (ppm)
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin và khoáng chất cho gà thịt giống
	Dạng bột
	Từ xám đến nâu
	Công ty TNHH Miavit
Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung Vitamin, Khoáng, Acid amin cho gia súc, gia cầm
	Win C1 Vip; Tăng Lực Gà Đá; Bosster B12 50000; King On; Supper Vip; King On Pro X6; King C1 Pro; Multi Roster B12 50000
	TCCS 75:2026/HN
	23-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B12, Inositol, Taurine, ZnSO4, Dung môi (nước tinh khiết)
- Chỉ tiêu chất lượng trong 1 lít:
Vitamin B12* (min)……..50000 µg
Vitamin B6* (min)…….1000 mg
Vitamin B1 (min)…….…500 mg
Inositol* (min)………...2000 mg
Taurine* (min)…………1000 mg
Kẽm* (min-max)…….100 – 500 mg
Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ..................... 1 lít
Ghi chú: (*) Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max) 30 mg/kg
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
Cadimi (Cd) 15 mg/kg
	- Bổ sung vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp tăng thể lực, độ bền và sức dẻo dai, duy trì phong độ ổn định trong quá trình luyện tập và thi đấu.
- Kích thích ăn ngon, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng, hỗ trợ lên cơ – tăng lực nhanh, giảm mệt mỏi cơ bắp, tăng độ bật và sức ra đòn.
- Hỗ trợ hệ thần kinh, giúp vật nuôi tỉnh táo, nhanh nhẹn, tăng khả năng quan sát và phản xạ, giữ trạng thái ổn định, lì đòn – không hoảng loạn trong quá trình thi đấu.
- Tăng cường sức đề kháng, phục hồi nhanh sau vận động hoặc sau trận đấu, nâng cao khả năng hấp thu và duy trì thể trạng săn chắc, lông mượt, da đỏ đẹp.
	Dạng dung dịch
	Màu Xanh đến nâu đỏ
	Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hà Nội
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	Thức ăn bổ sung vitamin tổng hợp cho gia súc, gia cầm
	B.Complex + Zyme C; B.Complex Cốm; Vita - B.Complex + C Cốm; Multi Zym C; Vita Max; Multi Vita Cốm
	TCCS 01:2025/SMJ
	24-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin B1, Vitamin C, đường dextrose vừa đủ
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin B1 (min)*: 500 mg/kg
Vitamin C (min)*: 400 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 2 %
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm)
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm)
	Thức ăn bổ sung vitamin tổng hợp cho gia súc, gia cầm
- Giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ hạ sốt, giảm đau nhanh khi gia súc, gia cầm bị bệnh.
- Thanh nhiệt, giải độc hỗ trợ ngăn ngừa bệnh cảm cúm và các bệnh nhiễm trùng khác
	Cốm
	Cốm màu vàng, trắng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma
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	Thức ăn bổ sung vitamin tổng hợp cho gia súc, gia cầm
	B.Complex + Zym C Oral; Vita-B.Complex+C Oral Thảo Dược; Đg Gluco K+C Thảo Dược Oral; Gluco Thảo Dược Oral; Vita Oral; Vita Zym Oral; Sumi 68; Đg Gluco Kc; Sumi 79; Vita Thảo Dược Gà Đá; Úm Gà Đá Oral; Đg Gluco Zym; Đg Gluco Kc Zym; Đg Gluco Zym Gà Đá; Úm Gà Đá
	TCCS 02:2025/SMJ
	25-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin B1, Vitamin C, Vitamin K3, Sorbitol, Cao Astiso 100mg/L, Glucose
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin B1 (min): 200 mg/lít
Vitamin C (min)*: 1000 mg/lít
Sorbitol (min): 20000 mg/lít
Vitamin K3 (min)*: 500 mg/lít
Glucose (min)*: 5000 mg/lít
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm)
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm)
	Bổ sung vitamin tổng hợp giúp gia súc, gia cầm tăng sức đề kháng, tăng trọng, chống nóng, giải nhiệt
	Lỏng
	Màu vàng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma
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	Thức ăn bổ sung vitamin tổng hợp cho gia súc, gia cầm
	Bigmax +; Bigmax; Bigmax Plus; Bigmax Pro; Bigmax Gold
	TCCS 03:2025/SMJ
	26-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Dịch trùn quế 100mg/L, Cao Actiso 100mg/L, Cao sâm 50mg/L, Vitamin B1, Vitamin D3, Lysine, Methionine, Sorbitol, Vitamin B1 và nước tinh khiết vừa đủ
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (min)*: 500000 IU/lít
Vitamin D3 (min)*: 500000 IU/lít
Lysine (min)*: 10000 mg/lít
Methionine (min)*: 5000 mg/lít
Vitamin E (min): 400 mg/lít
Vitamin B1 (min): 500 mg/lít
Sorbitol (min): 10000 mg/lít
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm)
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm)
Salmonella spp(max): không phát hiện trong 25ml
	- Nâng cao sức sống cho thú sơ sinh
- Nâng cao sức đề kháng lúc bị stress
- Giúp mau hồi phục khi mắc bệnh
- Chống còi cọc, suy nhược, kích thích tăng trọng
- Tăng khả năng sinh sản trên gia súc, gia cầm
- Dày lườn, nở ức, đỏ tích, kích mào, hồng da, mượt lông
	Lỏng
	Màu nâu
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma
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	Thức ăn bổ sung sorbitol cho gia súc, gia cầm
	Hepatox Thảo Dược; Liver Fast; Boganix Oral; Boganoc Thảo Dược; Hepatox Gà Đá Thảo Dược; Đg Gluco Thảo Dược Oral; Sorbitol Thảo Dược; Detoxgan Gà Đá; Livertox; Liver – Guard; Sạch Gan Bổ Thận
	TCCS 04:2025/SMJ
	27-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sorbitol, Sodium Chloride, Cao Astiso 100mg/kg, đường glucose, bột diệp hạ châu 50mg/kg và nước tinh khiết vừa đủ
- Chỉ tiêu chất lượng:
Sorbitol (min)*: 25000 mg/lít
Natri (min-max)*: 3000 - 10000 mg/lít
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm)
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm)
	- Tăng sức khỏe gan thận giúp tăng cường đào thải chất độc trong gan, thận
- Kích thích thèm ăn, giúp gia súc, gia cầm ăn nhiều, mau lớn, đẻ nhiều
- Tăng cường hỗ trợ giải độc gan, thận trong quá trình sử dụng các loại thuốc kháng sinh, thức ăn có độc tố, nấm mốc
	Lỏng
	Màu vàng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma
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	Thức ăn bổ sung vitamin, axit amin tổng hợp cho gia súc, gia cầm
	Siêu Vỗ Béo Sumi; Sumo 1102; Pak - Way 666; Siêu Tăng Trọng; Vỗ Béo Cấp Tốc; Đạm Cốm; Cốm Thảo Dược; Đạm Vỗ Béo
	TCCS 06:2025/SMJ
	28-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin B1, Lysine, Methionine, Cao Astiso (50mg/kg), Bột diệp hạ châu (50mg/kg), đường dextrose vừa đủ
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin B1(min): 1000 mg/kg
Vitamin A(min)*:100000 IU/kg
Lysine (min)*: 10000 mg/kg
Methionine(min)*: 5000 mg/kg
Protein thô (min)*: 1 %
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 2 %
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm)
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm)
	- Tăng sức đề kháng
- Kích thích thèm ăn
	Cốm
	Cốm nhiều màu: hồng, trắng, vàng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma
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	Thức ăn bổ sung Beta Glucan cho gia súc, gia cầm
	Glucan + Cao Tỏi Đen; Glucan Zym+; Glucan Gold; Beta – Grow Max; Glucan Vita; Glucan Amin
	TCCS 08:2025/SMJ
	29-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Beta glucan, cao tỏi đen 10mg/kg, đường Dextrose vừa đủ
- Chỉ tiêu chất lượng:
Beta-Glucan (min)*: 5000 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 3 %
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm)
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm)
	- Tăng sức đề kháng, mau lớn
- Kích thích tiêu hóa, tăng tính thèm ăn cho vật nuôi, hạn chế tiêu chảy
- Tái tạo hệ lông nhung đường ruột
- Tăng khả năng hấp thu triệt để thức ăn, tạo khuôn phân khô, giảm mùi hôi chuồng trại, giảm chi phí chăn nuôi
- Chống Stress, nâng cao sức đề kháng
- Tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn có lợi phát triển và tạo môi trường bất lợi cho vi khuẩn có hại.
	Bột
	Màu xám đến nâu
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma
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	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	Điện Giải Gluco K+C Thảo Dược; Điện Giải Gluco Vita Thảo Dược; Nước Biển Khô Sumi; Detox Kc; Điện Giải Thảo Dược; Oresol +; Oresol Thảo Dược
	TCCS 10:2025/SMJ
	30-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin K3, Vitamin C, Sodium Chloride, Potassium Chloride, cao astiso 100mg/kg, cà gai leo 50mg/kg, Glucose, đường dextrose, tinh bột vừa đủ.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin K3 (min)*: 500 mg/kg
Vitamin C (min)*: 5000 mg/kg
Kali (min-max): 30000-100000 mg/kg
Natri (min-max): 30000-100000 mg/kg
Glucose (min)*: 10000 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 2 %
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm)
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm)
	- Giải nhiệt, chống nóng, hỗ trợ phòng báng nước, tăng cường chức năng giải độc
- Hỗ trợ trong điều trị bệnh: heo tai xanh - sốt đỏ (PRRS), Gumboro, cầu trùng, tiêu chảy, mất nước, hen gà, khẹc vịt
- Giúp tăng cường sinh lực, chống kiệt sức cho heo nái sau khi sinh
- Giúp tăng tỷ lệ đẻ, tỷ lệ phối và tỷ lệ ấp nở trên gà, vịt, ngan, cút đẻ.
- Hỗ trợ trong quá trình điều trị bệnh
	Bột
	Màu hồng nhạt
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma
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	Thức ăn bổ sung Beta Glucan, Vitamin cho gia súc, gia cầm
	Glucan + C; Betavit C; Betaglucan C; Glucan C Gold; Glucan C Tỏi; Ig Glucan; Imuno Glucan; Ig One Care; Ig Beta C
	TCCS 16:2025/SMJ
	31-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Beta Glucan, Vitamin C, Acid Citric, cao tỏi (20mg/kg), đường dextrose vừa đủ.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin C (min)*: 5000 mg/kg
Beta Glucan(min)*: 4000 mg/kg
Acid Citric (min): 1000 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 3,5 %
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm)
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm)
	Thức ăn bổ sung Beta Glucan, vitamin tổng hợp cho gia súc, gia cầm.
- Giúp vật nuôi tăng sức đề kháng, tăng cường sức khỏe
- Giúp hỗ trợ vật nuôi cải thiện hiện tượng rối loạn đường tiêu hóa, đường hô hấp
- Hỗ trợ ngăn ngừa stress trong quá trình vận chuyển, thay đổi thời tiết.
- Giúp kích thích hệ miễn dịch tự nhiên. Tăng hệ số chuyển hóa thức ăn, kích tiêu hóa.
- Hỗ trợ cải thiện các hiện tượng đường ruột
	Bột
	Màu vàng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma

	32
	Thức ăn bổ sung vitamin tổng hợp cho gia súc, gia cầm
	Bcomlex Ade; Bcomplex C + Ade; Multivita Ade; Ade B.Complex C; Sol Ade+; Remix Ade; Ade Tổng Hợp; Heo Nái - Bò Sữa; Cao Sumo 8x; Ad3e + Bcomplex C
	TCCS 17:2025/SMJ
	32-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin B1, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D3, Vitamin A, đường dextrose vừa đủ.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (min)*: 200000 IU/kg
Vitamin C (min)*: 500 mg/kg
Vitamin B1 (min)*: 200 mg/kg
Vitamin D3 (min)*: 250000 IU/kg
Vitamin E (min)*: 500 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 2 %
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm)
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm)
	- Bồi bổ cơ thể, kích thích thèm ăn, hồi phục thú sau quá trình điều trị bệnh,
- Cung cấp các vitamin hỗ trợ cải thiện các hiện tượng thiếu hụt vitamin, các hội chứng stress do thay đổi thời tiết, chuyển đàn, tiêm vaccine.
- Kích thích mọc lông, tăng trưởng tốt, tăng cường tiêu hoá thức ăn
	Bột
	Màu vàng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma

	33
	Thức ăn bổ sung vitamin tổng hợp cho gia súc, gia cầm
	Siêu Mọc Lông; Top Hair; Kích Lông Nhanh; Biotin Pro; Biotin Gold; Siêu Vỗ Mã; Mượt Lông - Hồng Da; Đỏ Tích - Kích Mào; Đẹp Mã Cấp Tốc
	TCCS 18:2025/SMJ
	33-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin B1, Biotin, chất mang đường dextrose vừa đủ.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin B1 (min)*: 500 mg/kg
Biotin (min)*: 100 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 2 %
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm)
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm)
	Sản phẩm bổ sung Biotin, vitamin và khoáng chất giúp vật nuôi:
- Kích thích mọc lông, khỏe xương, cải thiện các hiện tượng còi xương, bại liệt
- Tăng sản lượng trứng, vỏ trứng dầy, tăng sản lượng sữa ở bò, lợn nái.
- Bổ sung các vitamin thiết yếu cho gia súc, gia cầm giúp kích thích tiêu hóa tăng trọng, lớn nhanh, trơn lông, hồng da ở gia súc, tăng sản lượng và chất lượng trứng ở gia cầm
	Bột
	Màu vàng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma

	34
	Thức ăn bổ sung vi sinh vật có lợi và enzym cho gia súc, gia cầm
	Tiêu Phân Khử Mùi; Men Ủ Vi Sinh; Bigfarm Thảo Dược; Green Farmzym; Sumi - Farm; Farmzyme Thảo Dược; Ecofarm
	TCCS 20:2025/SMJ
	34-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Diệp hà châu 50mg/kg, chất mang Canxi Cabonate vừa đủ.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Bacillus spp (min)*: 10000000 CFU/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 2 %
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm)
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm)
Salmonella spp (max): không có trong 25g
	Bổ sung vi sinh vật có lợi hàm lượng cao, đậm đặc, giúp nâng cao hiệu suất chăn nuôi, ngăn ngừa và giảm mùi hôi chuồng trại, kích thích tiêu hoá tốt, phân giải triệt để dinh dưỡng, giảm thiểu các hiện tượng về đường tiêu hoá
	Bột
	Màu trắng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma

	35
	Thức ăn bổ sung Beta Glucan, Vitamin cho gia súc, gia cầm
	Glucan Amin; Ig - Glucan Max; Siêu Đề Kháng; Glucan Ade+; Super Betamin; Ade Amin; Beta Amin+; Pro Betamin; Beta Gold Amin; Ig-Beta; Ig-Beta Amin
	TCCS 25:2025/SMJ
	35-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Beta Glucan, Vitamin (C, B1, A, E, D3), Methionine, Lysine, chất mang: đường dextrose vừa đủ.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin C (min): 1000 mg/kg
Vitamin D3 (min): 500000 IU/kg
Vitamin B1 (min): 200 mg/kg
Vitamin A (min)*: 500000 IU/kg
Vitamin E (min): 500 mg/kg
Beta Glucan(min)*: 5000 mg/kg
Lysine tổng số (min)*: 5000 mg/kg
Methionine (min)*: 2000 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 3 %
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen(max): 30,0 mg/kg(ppm)
Cadimi(max): 15,0 mg/kg(ppm)
Chì(max): 200,0 mg/kg (ppm)
	Thức ăn bổ sung Beta Glucan, vitamin tổng hợp cho gia súc, gia cầm.
- Giúp vật nuôi tăng sức đề kháng, tăng cường sức khỏe
- Giúp hỗ trợ vật nuôi cải thiện hiện tượng rối loạn đường tiêu hóa, đường hô hấp
- Hỗ trợ ngăn ngừa stress trong quá trình vận chuyển, thay đổi thời tiết.
- Giúp kích thích hệ miễn dịch tự nhiên. Tăng hệ số chuyển hóa thức ăn, kích tiêu hóa.
- Hỗ trợ cải thiện các hiện tượng đường ruột.
	Bột
	Màu vàng
	Công ty Cổ phần Đầu tư Liên kết Công nghệ Dược thảo Sumi-Japan Pharma
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	Thức ăn bổ sung vitamin và acid amin cho gia súc, gia cầm và chó mèo
	SIÊU VỖ BÉO; VỖ BÉO SIÊU TỐC; SIÊU VỖ BÉO GÀ VỊT NGAN; HEO NHANH LỚN; SIÊU VỖ BÉO ĐẬM ĐẶC HEO; ĐỎ TÍCH KÍCH MÀO; ĐẸP MÃ; SIÊU VỖ BÉO TRÂU- BÒ- DÊ
	TCCS 003:2026/ANC
	36-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin B1, Lysine, Methionine, bột trùn quế 2%, Bacillus subtilis, Bacillus clausi, Bacillus coagulans, Enzyme Protease, Amylase, Xylanase, Mannanase, Phytase, Chất mang (Glucose) vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A* (min) 2000000 IU/kg
Vitamin D3 (min) 500000 IU/kg
Vitamin B1 (min) 150 mg/kg
Lysine* (min) 10000 mg/kg
Methionine* (min) 2000 mg/kg
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 2 %
Chất mang (glucose) vừa đủ 1kg
Không có kháng sinh, hormone và chất cấm
(*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: 
Asen tổng số (As) (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
Salmonella spp không có trong 25g
	- Vỗ béo gia súc, gia cầm cung cấp cho vật nuôi các loại vitamin, amino acid dễ tiêu hóa. Giúp gà, vịt thịt tăng tốc vỗ béo và phát triển khỏe mạnh. Đặc biệt với gia cầm (gà – vịt) thịt: giúp khung xương vững chắc, đẹp mã, nở ức, vàng chân, đỏ da và cân nặng tối ưu khi xuất chuồng.
- Ở gia cầm đẻ (gà, vịt, cút…) hỗ trợ kéo dài thời gian đẻ trứng, tăng sản lượng trứng, trứng to, vỏ dày, lòng đỏ lớn, tỷ lệ ấp nở cao.
- Sản phẩm là sự kết hợp giữa các vitamin, acid amin và enzyme giúp gia súc, gia cầm, chó mèo khỏe mạnh, bồi bổ cơ thể, kích thích tiêu hóa, hay ăn chóng lớn, nâng cao sức đề kháng.
- Bổ sung dinh dưỡng giúp giảm còi cọc, giúp gia súc, gia cầm, chó mèo mau lớn.
- Giảm tiêu tốn thức ăn, rút ngắn thời gian nuôi.
	Dạng bột
	Màu trắng đến vàng
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Agri Nutrition
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	Thức ăn bổ sung Sorbitol, Betaine thảo dược cho gia súc, gia cầm và chó mèo
	BỔ GAN CẤP, GIẢI ĐỘC CẤP, BỔ GAN THẢO DƯỢC, GIẢI ĐỘC GAN THẬN, FORETIC AVITTOXIN, FORETIC ORGANIC
	TCCS 004:2026/ANC
	75-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Sorbitol, Betaine, Cao atiso 0.2%, Cao rau đắng đất 0.2%, Cao cà gai leo 0.2%, Chất mang (Glucose) vừa đủ 1kg.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Sorbitol* (min) 200000 mg/kg
Betaine* (min) 10000 mg/kg
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 2 %
Chất mang vừa đủ 1kg
Không có kháng sinh, hormone và chất cấm
(*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: 
Asen tổng số (As) (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
	- Hỗ trợ giải độc gan, làm mát gan, tăng tiết mật, tiêu hóa thức ăn, tăng tính thèm ăn.
- Tăng cường quá trình trao đổi chất, đào thải nhanh độc tố do nhiễm virus, vi khuẩn gây bệnh ra khỏi cơ thể vật nuôi.
- Hỗ trợ và phòng các bệnh thoái hóa gan, tích mỡ trong các trường hợp viêm gan cấp, xơ gan.
- Làm tăng hiệu quả của kháng sinh, giảm thiểu tác dụng phụ của thuốc trong thời gian nhiễm bệnh.
	Dạng bột
	Màu trắng đến nâu
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Agri Nutrition

	38
	Thức ăn bổ sung vitamin K cho gia súc, gia cầm và chó mèo
	VITAMIN K, CẦM MÁU CẤP, VITAMIN K 120, VITAMIN K PRO
	TCCS 005:2026/ANC
	38-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Vitamin K3, Chất mang (Glucose) vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin K3* (min) 12000 mg/kg
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 2 %
Chất mang vừa đủ 1kg
Không có kháng sinh, hormone và chất cấm
(*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: 
Asen tổng số (As) (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
	- Hỗ trợ cầm máu nhanh, chống xuất huyết, cầm máu trên gia súc, gia cầm và chó mèo, giúp cầm máu trong các bệnh gây xuất huyết nặng như: Cầu trùng, viêm ruột hoại tử, Gumboro, dịch tả, các bệnh ký sinh trùng, sốt đỏ phát ban, tiêu chảy ra máu tươi, hồng lỵ. Dùng trong trường hợp cắt mỏ, cắt đuôi, thiến lợn. Tăng độ bền của thành mạch, tăng lực, giải độc, nhanh tỉnh táo, chống hao hụt khi vận chuyển đi xa. Giảm chảy máu vết thương cho gà đá.
	Dạng bột
	Bột màu hồng đến đỏ
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Agri Nutrition

	39
	Thức ăn bổ sung canxi khoáng, vitamin cần thiết cho gia súc gia cầm và chó mèo
	ADE CANXI KHOÁNG ĐẬM ĐẶC; CANXI BIOTIN; ADE ĐẬM ĐẶC SELEN; MAU LÊN GIỐNG; KHOÁNG BÒ SỮA; SELEN E; SIÊU ĐẺ GÀ VỊT; ADE SIÊU KÍCH TRỨNG; SIÊU MỌC LÔNG CHỐNG CẮN MỔ; MỌC LÔNG NHANH; DƯỠNG NÁI AN THAI; KÍCH SỮA
	TCCS 009:2026/ANC
	39-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Canxi gluconate, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Biotin, Sodium selenite, Chất mang (Glucose) vừa đủ 1kg.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Canxi* (min-max) 2 - 5 %
Vitamin A* (min) 500000 IU/kg
Vitamin D3* (min) 500000 IU/kg
Vitamin E* (min) 300 mg/kg
Biotin* (min) 20 mg/kg
Selen* (min-max) 1000 – 2000 mg/kg
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 2 %
Chất mang vừa đủ 1kg
Không có kháng sinh, hormone và chất cấm
(*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: 
Asen tổng số (As) (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
	Bổ sung canxi khoáng, vitamin hỗ trợ kích thích tăng trọng, tăng sức đề kháng của cơ thể, giảm stress, giảm tỷ lệ còi cọc, giúp gia súc, gia cầm mau lớn, rút ngắn thời gian nuôi.
Trên heo và gia súc chó mèo:
Giúp khung xương chắc khỏe, chống run chân, khô chân, nứt móng.
Hỗ trợ kích thích heo, bò, dê mau lên giống, tăng tỉ lệ đậu thai, đẻ nhiều con. Heo nái lên giống lại nhanh và mạnh khi tách bầy heo con. Heo, bò hậu bị lên giống mãnh liệt khi đến thời điểm phối giống. Giúp heo mẹ ăn ngon miệng, hồi phục cơ thể nhanh.
Cho heo, bò nọc ăn thường xuyên giúp duy trì chất lượng tinh tốt và sung mãn.
Trên gia cầm:
-Phòng và hỗ trợ cắn mổ trên gia cầm, lông bóng mượt, đỏ da phát mã
- Giúp trứng to, vỏ dày
-Tăng tỷ lệ đẻ, tỷ lệ phối và ấp nở trên gia cầm.
	Dạng bột
	Màu vàng cam đến đỏ
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Agri Nutrition

	40
	Thức ăn bổ sung vitamin, khoáng, Selen cho gia súc, gia cầm
	SELEN E; SIÊU LÊN GIỐNG; SELEN VIT E; SELEN ORAL; NANO SELEN; PRO SELEN
	TCCS 010:2026/ANC
	40-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Sodium selenite, Vitamin E, Canxi gluconate, Biotin, Dung môi (Nước tinh khiết) vừa đủ 1 lít.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Selen* (min-max) 40 – 100 mg/ lít
Vitamin E* (min) 2000 IU/ lít
Canxi* (min-max) 1000 - 3000 mg/ lít
Biotin (min) 20 mg/ lít
Dung môi vừa đủ 1 lít
Không có kháng sinh, hormone và chất cấm
(*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: 
Asen tổng số (As) (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
	- Giúp tăng sản lượng trứng, tăng tỷ lệ ấp nở, trứng đều màu, màu đẹp.
- Hỗ trợ kích mào trổ mã, phát dục đồng đều, tăng tỷ lệ thụ tinh, tăng tỷ lệ phôi, tăng tỷ lệ ấp nở, duy trì tỉ lệ đẻ, kéo dài thời gian khai thác, Selen trong sản phẩm giúp nâng cao khả năng tái tạo buồng trứng, giảm dị tật cho con non sau khi ấp.
- Giúp heo nái lên giống nhanh, tăng khả năng đậu thai, tăng miễn dịch cho heo con.
- Giúp bò sữa tăng chất lượng và sản lượng sữa. 
- Hỗ trợ chống còi cọc, chậm phát triển ở gia súc, gia cầm non.
	Dạng lỏng
	Màu đỏ hồng đến đỏ đậm
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Agri Nutrition

	41
	Thức ăn bổ sung sorbitol, Betaine thảo dược cho gia súc gia cầm và chó mèo
	BỔ GAN THẢO DƯỢC, FORETIC, HEPAPLUS, LIVERCARE ORAL, BỔ GAN THẬN, GIẢI ĐỘC GAN THẬN, FORETIC PRO NEW, GIẢI ĐỘC GAN TỐT, GIẢI ĐỘC GAN CAO CẤP
	TCCS 012:2026/ANC
	41-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Sorbitol, Betaine, cao Actiso 0,2%, cao rau đắng đất 0,2%, cao cà gai leo 0.2%, Dung môi (Nước tinh khiết) vừa đủ 1 lít.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Betain* (min) 10000 mg/ lít
Sorbitol* (min) 200000 mg/ lít
Dung môi vừa đủ 1 lít
Không có kháng sinh, hormone và chất cấm
(*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: 
Asen tổng số (As) (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
	- Hỗ trợ giải độc gan, làm mát gan, tăng tiết mật, tiêu hóa thức ăn, tăng tính thèm ăn.
- Tăng cường quá trình trao đổi chất.
- Phòng và hỗ trợ các bệnh thoái hóa gan, tích mỡ trong các trường hợp viêm gan cấp, xơ gan.
- Giúp làm tăng hiệu quả của kháng sinh, giảm thiểu tác dụng phụ của thuốc trong thời gian bị bệnh.
	Dạng lỏng
	Màu nâu
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Agri Nutrition
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	Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin, khoáng cho gia súc, gia cầm và chó mèo
	SIÊU VỖ BÉO ĐẬM ĐẶC; DỊCH TRÙN QUẾ; SIÊU TĂNG TRỌNG; SIÊU VỖ BÉO
	TCCS 013:2026/ANC
	42-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Lysine, Methionine, Vitamin D3, Vitamin A, Vitamin B1, Canxi gluconate, Biotin, Methionine, dịch trùn quế 25%, Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ 1 lít.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A* (min) 2500000 IU/ lít
Vitamin D3 (min) 1000000 IU/ lít
Vitamin B1 (min) 2000 mg/ lít
Lysine* (min) 30000 mg/ lít
Methionine* (min) 20000 mg/ lít
Canxi* (min-max) 1000 - 3000 mg/ lít
Biotin (min) 20 mg/ lít
Dung môi vừa đủ 1 lít
Không có kháng sinh, hormone và chất cấm
(*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: 
Asen tổng số (As) (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
Salmonella spp không có trong 25g
	- Sản phẩm là sự kết hợp của các Vitamin và acid amin từ dịch trùn quế có tác dụng bổ sung dinh dưỡng, giúp hấp thụ tốt, tăng trọng nhanh, bung lông, bật cựa, đỏ tích, kích mào, đỏ da, mượt lông, trổ mã, nở mông bung đùi nâng cao năng suất và chất lượng trứng, thịt. Giúp tăng giá trị thương phẩm.
- Sử dụng sản phẩm hỗ trợ tăng sức đề kháng cho vật nuôi, giúp vật nuôi khỏe mạnh, hạn chế bệnh tật, chống còi cọc, khung xương chắc khỏe.
	Dạng lỏng
	Màu vàng nâu
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Agri Nutrition

	43
	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng cho gia súc, gia cầm và chó mèo
	CANXI KHOÁNG ĐẬM ĐẶC; KHOÁNG ĐẬM ĐẶC; CANXI ORAL
	TCCS 014:2026/ANC
	43-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Vitamin D3, Canxi gluconate, Magie sulfate, Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ 1 lít.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Canxi* (min-max) 0,5 - 5 %
Magie (min-max) 2 - 5 %
Vitamin D3* (min) 500000 IU/ lít
Dung môi vừa đủ 1 lít
Không có kháng sinh, hormone và chất cấm
(*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: 
Asen tổng số (As) (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
	- Cung cấp khoáng canxi, vitamin D3 dễ hấp thu, giúp xương chắc khỏe và cải thiện chất lượng trứng nhanh chóng, tăng kích thước trứng và sản lượng trứng, khắc phục hiện tượng trứng vỏ mỏng, dễ vỡ.
- Hỗ trợ phòng hiện tượng thiếu hụt canxi- phospho trên thú mang thai và nuôi con, chống hiện tượng gà, vịt, cút cắn mổ nhau, thiếu hụt khoáng chất do sốc nhiệt, stress.
- Phòng và hỗ trợ bại liệt trên gia súc trước và sau khi sinh. Nâng cao chất lượng và số lượng tinh trùng trên con đực.
- Giúp khung xương chắc khỏe, chống run chân, khô chân, nứt móng.
	Dạng lỏng
	Màu xanh
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Agri Nutrition

	44
	Thức ăn hỗn hợp làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
	Bột bánh ngọt mixed feed ingredients
	TCCS 03:2026/HNRRB
	44-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Đường sucrose, bột gạo tấm, chất tạo ngọt, chất tạo hương, Chất chống oxy hóa và chất chống nấm
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm: ≤ 3,0 %
Hàm lượng protein thô: ≥ 0,8 %
Hàm lượng béo thô: ≤ 0, 5 %
Hàm lượng tro thô: ≤ 1,5 %
Đường tổng: ≥ 85,0 %
Hàm lượng cát sạn: ≤ 5,0 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As): ≤ 4,0 ppm; Chì (Pb): ≤ 10,0 ppm; Aflatoxin B1: ≤ 30,0 ppb
	Bột bánh ngọt cải thiện vị giác của gia súc và gia cầm, tăng cường tính ngon miệng của thức ăn, thúc đẩy quá trình tiêu hóa, hấp thụ và sử dụng thức ăn.
	Dạng bột
	Màu trắng ngà nhạt hoặc màu vàng nhạt.
	CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CÁM GẠO HONOROAD VIỆT NAM

	45
	Thức ăn hỗn hợp làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
	Mạch thụy bảo mixed feed ingredients
	TCCS 01:2026/HNRRB
	45-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Là Cám gạo, bã bánh mì, bã mì ăn liền, diatomit, bột bánh quy.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm: ≤ 14,0 %
Hàm lượng protein thô: ≥ 9,0 %
Hàm lượng béo thô: ≤ 3,5 %
Hàm lượng tro thô: ≥ 2,8 %
Hàm lượng xơ thô: ≤ 5,0 %
Hàm lượng tinh bột: ≥ 40,0 %
Hàm lượng canxi: ≥ 0,5 %
Hàm lượng photpho: ≥ 0,3 %
Hàm lượng lysin: ≥ 0,4 %
Hàm lượng cát sạn: ≤ 5,0 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As): ≤ 4,0 ppm; Chì (Pb): ≤ 10,0 ppm; Aflatoxin B1: ≤ 30,0 ppb
	Mạch Thụy Bảo là thức ăn bổ sung dạng hỗn hợp dùng để bổ sung đạm cho chăn nuôi.
	Dạng bột
	Màu trắng ngà nhạt hoặc màu vàng nhạt.
	CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CÁM GẠO HONOROAD VIỆT NAM

	46
	Thức ăn hỗn hợp làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
	Thái bách kim mixed feed ingredients
	TCCS 02:2026/HNRRB
	46-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Là Cám gạo, bã bánh mì, bã mì ăn liền, diatomit, bột bánh quy.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm: ≤ 14,0 %
Hàm lượng protein thô: ≥ 55,0 %
Hàm lượng béo thô: ≥ 5,0 %
Hàm lượng xơ thô: ≤ 5,0 %
Hàm lượng tro thô: ≥ 5,0 %
Hàm lượng canxi: ≥ 2,0 %
Hàm lượng photpho: ≥ 1,0 %
Hàm lượng lysin: ≥ 1,4 %
Hàm lượng cát sạn: ≤ 5,0 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As): ≤ 4,0 ppm; Chì (Pb): ≤ 10,0 ppm; Aflatoxin B1: ≤ 30,0 ppb;
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Mạch Thụy Bảo là thức ăn bổ sung dạng hỗn hợp dùng để bổ sung đạm cho chăn nuôi (gà, heo, vịt...)
	Dạng bột
	Màu trắng ngà nhạt hoặc màu vàng nhạt.
	CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CÁM GẠO HONOROAD VIỆT NAM

	47
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Xương tạ bơ đậu phộng vị gà và vịt; Chicken and Duck Peanut Butter Dumbbells
	TCCS 16:2026/RNLVN
	47-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, bột gạo, Gluten lúa mì, thịt gà, thịt vịt, sorbitol, glycerin, bột khoai lang, bơ đậu phộng, bột đậu Hà Lan, đạm đậu Hà Lan, dầu gà, muối, gelatin, calcium carbonate, Vitamin E, chiết xuất nấm men, màu Sunset Yellow, Tocopherol hỗn hợp, potassium sorbate, Sodium Propionate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min): 20 %, Chất béo thô (min): 0,1 %, Độ ẩm (max): 18 %, Tro thô (max): 6 %, Xơ thô (max): 4 %, Cát sạn (max): 4 %
- Chỉ tiêu an toàn: Asen tổng số (max): 4,0 mg/kg;
Chì (max): 10,0 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30,0 µg/kg; Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Thiết kế xương tạ phù hợp bản năng nhai, giúp chó gặm nhai lâu và hứng thú hơn. Hỗ trợ làm sạch răng, rèn luyện cơ hàm và bổ sung dưỡng chất cần thiết. Bánh thưởng chất lượng cao, cân bằng giữa dinh dưỡng và trải nghiệm.Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que
	Vàng-nâu
	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam

	48
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Xương tạ bơ đậu phộng vị bò và gà; Beef and Chicken Peanut Butter Dumbbells
	TCCS 17:2026/RNLVN
	48-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, bột gạo, Gluten lúa mì, thịt gà, thịt bò, sorbitol, glycerin, bột khoai lang, bơ đậu phộng, bột đậu Hà Lan, đạm đậu Hà Lan, dầu gà, muối, gelatin, calcium carbonate, Vitamin E, chiết xuất nấm men, màu Sunset Yellow, Tocopherol hỗn hợp, potassium sorbate, Sodium Propionate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min): 20 %, Chất béo thô (min): 0,1 %, Độ ẩm (max): 18 %, Tro thô (max): 6 %, Xơ thô (max): 4 %, Cát sạn (max): 4 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max): 4,0 mg/kg; Chì (max): 10,0 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30,0 µg/kg; Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Thiết kế xương tạ phù hợp bản năng nhai, giúp chó gặm nhai lâu và hứng thú hơn. Hỗ trợ làm sạch răng, rèn luyện cơ hàm và bổ sung dưỡng chất cần thiết. Bánh thưởng chất lượng cao, cân bằng giữa dinh dưỡng và trải nghiệm.Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que
	Vàng- nâu
	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam

	49
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Xương tạ da bò vị gà; Chicken Rawhide Dumbbells
	TCCS 18:2026/RNLVN
	49-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Da bò, thịt gà, đạm đậu Hà Lan, bột gạo, glycerin, muối
- Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min): 60 %, Chất béo thô (min): 0,1 %, Độ ẩm (max): 18 %, Tro thô (max): 6 %, Xơ thô (max): 4 %, Cát sạn (max): 4 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max): 4,0 mg/kg; Chì (max): 10,0 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30,0 µg/kg; Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Thiết kế dạng tạ đáp ứng bản năng nhai, hỗ trợ làm sạch răng và rèn luyện cơ hàm. Cung cấp đạm động vật chất lượng cao, mang lại niềm vui nhai gặm kéo dài. Bánh thưởng tự nhiên, kết hợp chăm sóc răng miệng và bổ sung dinh dưỡng cho chó.Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que
	Vàng-trắng – nâu đỏ
	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam

	50
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Xương Dental vị gà; Chicken Dental Bones
	TCCS 21:2026/RNLVN
	50-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, Glycerine, Sorbitol, Thịt gà, Bột đậu hà lan, Fructose, Gelatin, Đường Maltose, Hương sữa, Hương gà, Bột khoai lang, Bột cà rốt, Đạm đậu Hà Lan, Muối, Đường IMO (Isomalto-oligosaccharide), Distilled Monoglyceride, Carrageenan, Dicalcium Phoshpate, Tetrasodium Pyrophosphate, Vitamin E, Mangan Sunfat, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Carmine (E120), Potassium Sorbate, Sodium Propionate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min): 5 %, Chất béo thô (min): 0,1 %, Độ ẩm (max) 18 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 4 %, Cát sạn (max) 4 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg;
Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Hai màu – hai hương vị với kết cấu nhiều lớp tăng độ dai nhai, hỗ trợ chăm sóc răng miệng. Bổ sung dinh dưỡng từ thịt gà và rau củ tự nhiên. Phù hợp làm bánh thưởng huấn luyện và nhai hằng ngày, mang lại niềm vui khỏe mạnh cho thú cưng. Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que
	Trắng-đỏ
	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam

	51
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Xương Dental vị bò và gà; Beef and Chicken Dental Bones
	TCCS 22:2026/RNLVN
	51-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, Glycerine, Sorbitol, Thịt gà, Bột đậu hà lan, Fructose, Gelatin, Đường Maltose, Hương sữa, Hương bò, thịt bò, Bột khoai lang, Bột cà rốt, Đạm đậu Hà Lan, Muối, Đường IMO (Isomalto-oligosaccharide), Distilled Monoglyceride, Carrageenan, Dicalcium Phoshpate, Tetrasodium Pyrophosphate, Vitamin E, Mangan Sunfat, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Carmine (E120), Màu Caramel, Potassium Sorbate, Sodium Propionate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 5 %, Chất béo thô (min) 0,1 %, Độ ẩm (max) 18 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 4 %, Cát sạn (max) 4 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg;
Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Hai màu – hai hương vị với kết cấu nhiều lớp tăng độ dai nhai, hỗ trợ chăm sóc răng miệng. Bổ sung dinh dưỡng từ thịt gà và rau củ tự nhiên. Phù hợp làm bánh thưởng huấn luyện và nhai hằng ngày, mang lại niềm vui khỏe mạnh cho thú cưng. Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que
	Trắng-nâu đỏ
	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam

	52
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Cubes vị gà; Chicken cubes
	TCCS 23:2026/RNLVN
	52-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Thịt gà, Glycerin, Gelatin, bột đậu Hà Lan, bột bí đỏ, bột khoai tây, bột gạo, Đường Maltose, Gluten lúa mì, đạm đậu Hà Lan, Chiết xuất nấm men, dầu gà, Calcium carbonate, Vitamin E, Mật rỉ, Muối, Citric acid, Tocopherol hỗn hợp, Sodium Tripolysphate
- Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 30 %, Chất béo thô (min) 2 %, Độ ẩm (max) 18 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 7 %, Cát sạn (max) 4 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg;
Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Hàm lượng thịt cao từ thịt gà cung cấp nguồn đạm động vật dễ hấp thu, kết hợp bột bí đỏ và đậu Hà Lan bổ sung chất xơ hỗ trợ tiêu hóa và ổn định phân. Sử dụng tinh bột gạo và khoai tây dễ tiêu, ít gây kích ứng. Hỗ trợ duy trì sức khỏe tổng thể và tăng hứng thú khi ăn. Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que
	Trắng-nâu
	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam

	53
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Cubes vị bò và gà; Beef and Chicken Cubes
	TCCS 25:2026/RNLVN
	53-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Thịt gà, thịt bò, Glycerin, Gelatin, bột đậu Hà Lan, bột bí đỏ, bột khoai tây, bột gạo, Đường Maltose, Gluten lúa mì, đạm đậu Hà Lan, Chiết xuất nấm men, dầu gà, Calcium carbonate, Vitamin E, Mật rỉ, Muối, Citric acid, Carmine (E120), Tocopherol hỗn hợp, Sodium Tripolysphate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 30 %, Chất béo thô (min) 2 %, Độ ẩm (max) 18 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 7 %, Cát sạn (max) 4 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg;
Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Hàm lượng thịt cao từ thịt bò và thịt gà cung cấp nguồn đạm động vật dễ hấp thu, kết hợp bột bí đỏ và đậu Hà Lan bổ sung chất xơ hỗ trợ tiêu hóa và ổn định phân. Sử dụng tinh bột gạo và khoai tây dễ tiêu, ít gây kích ứng. Hỗ trợ duy trì sức khỏe tổng thể và tăng hứng thú khi ăn. Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que
	Trắng-nâu
	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam

	54
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Thanh mềm vị gà, vịt và rau củ; Chicken and Duck Vegetable Jecky Slices
	TCCS 27:2026/RNLVN
	54-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Thịt gà, thịt vịt, bột gạo, cà rốt, mùi tây, gluten lúa mì, đạm đậu Hà Lan, Glycerin, đường, Muối, Vitamin E, Citric acid, Tocopherol hỗn hợp, Sodium Tripolysphate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 32 %, Chất béo thô (min) 0,5 %, Độ ẩm (max) 18 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 7 %, Cát sạn (max) 4 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg;
Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Quy trình chế biến tối giản, hàm lượng thịt cao từ gà và bò, nguồn đạm dễ hấp thu, “nhẹ bụng” với đa số chó. Kết hợp bí đỏ và đậu Hà Lan hỗ trợ tiêu hóa, cùng tinh bột gạo và khoai tây dễ tiêu. Hỗ trợ duy trì sức khỏe tổng thể, phù hợp làm bánh thưởng hằng ngày. Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que
	Vàng-nâu
	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam

	55
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Thanh mềm vị bò, gà và rau củ; Beef and Chicken Vegetable Jecky Slices
	TCCS 28:2026/RNLVN
	55-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Thịt gà, thịt bò, bột gạo, cà rốt, mùi tây, gluten lúa mì, đạm đậu Hà Lan, Glycerin, đường, Muối, Vitamin E, Citric acid,Tocopherol hỗn hợp, Sodium Tripolysphate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 32 %, Chất béo thô (min) 0,5 %, Độ ẩm (max) 18 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 7 %, Cát sạn (max) 4 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg;
Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Quy trình chế biến tối giản, hàm lượng thịt cao từ gà và bò, nguồn đạm dễ hấp thu, “nhẹ bụng” với đa số chó. Kết hợp bí đỏ và đậu Hà Lan hỗ trợ tiêu hóa, cùng tinh bột gạo và khoai tây dễ tiêu. Hỗ trợ duy trì sức khỏe tổng thể, phù hợp làm bánh thưởng hằng ngày. Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que
	Vàng-nâu
	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam

	56
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Que sữa xoắn vị gà; Chicken Twist Milk Rolls
	TCCS 29:2026/RNLVN
	56-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, Glycerine, Sorbitol, Thịt gà, Bột đậu hà lan, Fructose, Gelatin, Đường Maltose, Hương sữa, Hương gà, Bột khoai lang, Bột cà rốt, Đạm đậu Hà Lan, Muối, Đường IMO (Isomalto-oligosaccharide), Distilled Monoglyceride, Carrageenan, Dicalcium Phoshpate, Tetrasodium Pyrophosphate, Vitamin E, Mangan Sunfat, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Carmine (E120), Potassium Sorbate, Sodium Propionate
- Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 15 %, Chất béo thô (min) 0,1 %, Độ ẩm (max) 18 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 4 %,Cát sạn (max) 4 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg;
Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Thiết kế xoắn hai màu với cấu trúc cuộn, thu hút vị giác, tăng độ dai khi nhai, hỗ trợ chăm sóc răng miệng. Bổ sung thành phần chức năng giúp duy trì sức khỏe tổng thể, phù hợp làm bánh thưởng và đồ nhai hằng ngày. Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que
	Vàng-trắng-đỏ
	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam

	57
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Quả cầu đan vị gà; Chicken Braid Ball Chews
	TCCS 30:2026/RNLVN
	57-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, Glycerine, Sorbitol, Thịt gà, Bột đậu hà lan, Fructose, Gelatin, Đường Maltose, Hương sữa, Hương gà, Bột khoai lang, Bột cà rốt, Đạm đậu Hà Lan, Muối, Đường IMO (Isomalto-oligosaccharide), Distilled Monoglyceride, Carrageenan, Dicalcium Phoshpate, Tetrasodium Pyrophosphate, Vitamin E, Mangan Sunfat, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Carmine (E120), Potassium Sorbate, Sodium Propionate, hương bạc hà, hương đậu phộng, bơ đậu phộng, Vitacol Chlorophyllin
- Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 8 %, Chất béo thô (min) 0,1 %, Độ ẩm (max) 18 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 4 %, Cát sạn (max) 4 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg;
Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Dòng bánh thưởng cao cấp dành riêng cho chó, Thiết kế dạng cầu đan xen tạo ma sát tự nhiên khi nhai, hỗ trợ chăm sóc răng miệng. Nhân gà thơm ngon bên trong tăng hứng thú và mang lại trải nghiệm nhai gặm vừa vui vừa khỏe mỗi ngày. Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que
	Vàng-trắng -đỏ-xanh
	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam

	58
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Que phô mai cuộn gà; Chicken Wrap Cheese Rolls
	TCCS 32:2026/RNLVN
	58-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, Thịt gà, Sorbitol, Glycerin, Đường Maltose, Gelatin, Bột Phô mai, Hương Phô mai, Hương thịt heo, Hương khói, Bột cà rốt, bột khoai lang, Bột đậu Hà Lan, Dicalcium Phosphate, Fructose, Đường IMO (Isomalto-oligosaccharide), Distilled Monoglyceride, Muối, Màu Sunset Yellow, Màu Tartrazine, Vitamin E, Potassium Sorbate, Sodium Propionate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 12 %, Chất béo thô (min) 0,1 %, Độ ẩm (max) 18 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 4 %, Cát sạn (max) 4 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg;
Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Thịt gà cuộn phô mai với hương xông khói tự nhiên, kích thích vị giác và tăng độ ngon miệng. Bổ sung thành phần hỗ trợ tiêu hóa, phù hợp làm bánh thưởng hằng ngày cho chó. Thức ăn dành cho chó (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Que
	Vàng-nâu
	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam

	59
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho mèo
	Bánh thưởng cho mèo Dental Care; Cat Pillows Bites Dental Care
	TCCS 33:2026/RNLVN
	59-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bột gạo, thịt gà, đạm đậu Hà Lan, bột đậu Hà Lan, bột bắp, tinh bột khoai mì, dầu gà, dầu đậu nành, đạm đậu nành, Sodium hexametaphosphate, Calcium propionate, calcium carbonate, Taurine, Vitamin E, mỡ bò, chiết xuất nấm men, muối, Tocopherol hỗn hợp, Tea polyphenols
- Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 15 %, Chất béo thô (min) 18 %, Độ ẩm (max) 8 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 6 %, Taurine (min) 0,1%, Vitamin E (min) 40 IU/kg, Cát sạn (max) 4 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg;
Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Hỗ trợ làm sạch răng cơ học thông qua quá trình nhai, góp phần hạn chế tích tụ mảng bám. Bổ sung Taurine, protein và Vitamin E giúp mèo khỏe mạnh mỗi ngày. Thức ăn dành cho mèo (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Viên
	Vàng- nâu
	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam

	60
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho mèo
	Bánh thưởng cho mèo Urinary Care; Cat Pillows Bites Urinary Care
	TCCS 34:2026/RNLVN
	60-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bột gạo, thịt gà, bột nam việt quất, đạm đậu Hà Lan, bột đậu Hà Lan, bột bắp, tinh bột khoai mì, dầu gà, dầu đậu nành, đạm đậu nành, Calcium propionate, Taurine, Vitamin C, Vitamin E, mỡ bò, chiết xuất nấm men, muối, Tocopherol hỗn hợp, D-Mannose
- Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 15 %, Chất béo thô (min) 15 %, Độ ẩm (max) 8 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 6 %, Taurine (min) 0,1%, Vitamin E (min) 40 IU/kg, Cát sạn (max) 4 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg;
Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Hỗ trợ duy trì sức khỏe đường tiết niệu với nam việt quất và Vitamin E. Bổ sung Taurine giúp chăm sóc tim và thị lực. Cung cấp protein và chất chống oxy hóa hỗ trợ thể trạng khỏe mạnh. Thức ăn dành cho mèo (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Viên
	Vàng- nâu
	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam

	61
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho mèo
	Bánh thưởng cho mèo Skin and Coat Care; Cat Pillows Bites Skin and Coat Care
	TCCS 35:2026/RNLVN
	61-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bột gạo, cá hồi, đạm đậu Hà Lan, gelain, dầu hạt lanh, dầu hướng dương, dầu đậu nành, đạm đậu nành, Calcium propionate, Taurine, Zinc sulfate Vitamin E, mỡ bò, chiết xuất nấm men, muối, Tocopherol hỗn hợp.
- Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 35 %, Chất béo thô (min) 18 %, Độ ẩm (max) 8 %, Tro thô (max) 6 %, Xơ thô (max) 6 %, Taurine (min) 0,1%, Vitamin E (min) 50 IU/kg, Cát sạn (max) 4 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 4,0 mg/kg;
Chì (max) 10,0 mg/kg
Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g
	Bổ sung protein, taurine, vitamin E hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh, bộ lông bóng mượt và hỗ trợ mèo phát triển khỏe mạnh mỗi ngày. Thức ăn dành cho mèo (từ 3 tháng tuổi đến mọi lứa tuổi).
	Viên
	Vàng- nâu
	Công ty Cổ Phần RNL Việt Nam

	62
	Thức ăn bổ sung men vi sinh dùng trong chăn nuôi
	NC102, NC103, EMTAN, NC 108
	TCCS 01:2025/NC-HN
	62-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, hương sữa (3g/1000g) , chất mang (đường Dextrose) vừa đủ 1000g.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Bacillus spp*(min): 1,0 x 107 CFU/kg
Lactobacillus spp (min): 1,0 x 106 CFU/kg
Ẩm độ (max): 14 %
Cát sạn (max): 2 %
Chất mang (đường Dextrose) vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As) : 30,0 mg/kg
Cadimi (Cd): 15,0 mg/kg
Chì (Pb) : 200,0 mg/kg
Samonella spp: Không phát hiện trong 25 g mẫu
	- Hỗ trợ tiêu hóa, tăng khả năng hấp thụ thức ăn,tạo cơ sở để gia súc, gia cầm sinh trưởng tốt,tăng năng suất.
- Cải thiện vi sinh vật đường ruột, hạn chế sự phát triển của vi sinh vật có hại, hạn chế các tình trạng phân khó tiêu, phân sống của vật nuôi,tăng cường và phục hồi sức khỏe cho gia súc gia cầm.
	Dạng bột
	Từ trắng ngà đến vàng kem
	Công ty TNHH Sinh Học Năm Châu

	63
	Thức ăn bổ sung men vi sinh dùng trong chăn nuôi
	BIOXANH, BIO CAO CẤP, NCBIO
	TCCS 02:2025/NC-HN
	63-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces cerevisiae, hương sữa (3g/1000g) , chất mang (đường Dextrose) vừa đủ 1000g.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Bacillus spp*(min): 1,0 x 107 CFU/kg
Lactobacillus spp (min): 1,0 x 106 CFU/kg
Saccharosemyces spp (min):1,0 x 106 CFU/kg
Ẩm độ (max): 14 %
Cát sạn (Max): 2 %
Chất mang (đường Dextrose) vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As): 30,0 mg/kg
Cadimi (Cd): 15,0 mg/kg
Chì (Pb) : 200,0 mg/kg
Samonella spp: Không phát hiện trong 25 g mẫu
	-Hỗ trợ tiêu hóa, tăng khả năng hấp thụ thức ăn,tạo cơ sở để gia súc, gia cầm sinh trưởng tốt,tăng năng suất.
-Cải thiện vi sinh vật đường ruột, hạn chế sự phát triển của vi sinh vật có hại,hạn chế các tình trạng phân khó tiêu, phân sống của vật nuôi,tăng cường và phục hồi sức khỏe cho gia súc gia cầm.
	Dạng bột
	Từ trắng ngà đến vàng kem
	Công ty TNHH Sinh Học Năm Châu

	64
	Thức ăn bổ sung men vi sinh dùng trong chăn nuôi
	U200; BIO NC12,NC16, NC101; NC1900; R30; Basa01; Emiga; E50; NC100; AC Banasa@68; NC01; NEO Banasa 01
	TCCS 03:2025/NC-HN
	64-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, hương sữa (3g/1000g) , chất mang (đường Dextrose) vừa đủ 1000g.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Bacillus spp*(min): 1,0 x 107 CFU/kg
Ẩm độ (max): 14 %
Cát sạn (max): 20 %
Chất mang (đường Dextrose) vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As) : 30,0 mg/kg
Cadimi (Cd): 15,0 mg/kg
Chì (Pb) : 200,0 mg/kg
Samonella spp: Không phát hiện trong 25 g mẫu
	- Cải thiện vi sinh vật đường ruột,hạn chế sự phát triển của vi sinh vật có hại,hạn chế các tình trạng phân khó tiêu,phân sống của vật nuôi,tăng cường và phục hồi sức khỏe cho gia súc gia cầm.
	Dạng bột
	Từ trắng ngà đến vàng kem
	Công ty TNHH Sinh Học Năm Châu

	65
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn con từ 9 - 20 kg
	1120M
	TCCS 1120M:2026/HH
	01-6/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Ngô ép đùn, đậu hấp, tấm gạo, bột cá, dầu thực vật, enzym, các axit amin cần thiết, premix khoáng và vitamin,...
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max) 11,5 %
Protein thô (min) 18,5 %
Năng lượng trao đổi (min) 3200 Kcal/kg
Xơ thô (max) 3,5 %
Canxi (min - max) 0,6 - 1,5 %
Phốt pho tổng số (min - max) 0,5 - 1,5 %
Lysine tổng số (min) 1,36,%
Methionine + Cystine tổng số (min) 0,83 %
Threonine tổng số (min) 0,92 %
Khoáng tổng số (max) 5,5 %
Cát sạn (max) 1,0 %
Hormon: Không có
- Chỉ tiêu an toàn:
Coliforms (max) 1x102 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x102 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1 x 104 CFU/g
E. coli (Escherichia coli) (max) < 10 CFU/g
Salmonella spp: không có trong 25 g
Aflatoxin tổng số (max) 30 ppb
Asen (As) - (max) 2,0 mg/kg
Cadimi (Cd ) - (max) 0,5 mg/kg
Chì (Pb) - (max) 5,0 mg/kg
Thủy ngân (Hg) - (max) 0,1 mg/kg
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn con từ 9 - 20 kg
	Dạng viên/ Dạng bột
	Màu từ vàng nhạt tới nâu sẫm đặc trưng của nguyên liệu
	Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà

	66
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 20 - 50 kg
	1130M
	TCCS 1130M:2026/HH
	02-6/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Khô đậu tương, ngô, lúa mỳ, cám gạo, dầu thực vật, enzym, các axit amin cần thiết, premix khoáng và vitamin,....
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max) 12 %
Protein thô (min) 17 %
Năng lượng trao đổi (min) 3200 Kcal/kg
Xơ thô (max) 5 %
Canxi (min - max) 0,6 - 1,5 %
Phốt pho tổng số (min - max) 0,5 - 1,5 %
Lysine tổng số (min) 1,23 %
Methionine + Cystine tổng số (min) 0,75 %
Threonine tổng số (min) 0,81 %
Khoáng tổng số (max) 5,7 %
Cát sạn (max) 1,0 %
Hormon: Không có
- Chỉ tiêu an toàn:
Coliforms (max) 1x102 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x102 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1 x 104 CFU/g
E. coli (Escherichia coli) (max) < 10 CFU/g
Salmonella spp không có trong 25 g
Aflatoxin tổng số (max) 30 ppb
Asen (As) - (max) 2,0 mg/kg
Cadimi (Cd) - (max) 0,5 mg/kg
Chì (Pb) - (max) 5,0 mg/kg
Thủy ngân (Hg) - (max) 0,1 mg/kg
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 20 - 50 kg
	Dạng viên/ Dạng bột
	Màu từ vàng nhạt tới nâu sẫm đặc trưng của nguyên liệu
	Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà

	67
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 50 - 99 kg
	1140M
	TCCS 1140M:2026/HH
	03-6/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Khô đậu tương, ngô, lúa mỳ, cám gạo, dầu thực vật, enzym, các axit amin cần thiết, premix khoáng và vitamin,....
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max) 12 %
Protein thô (min) 16 %
Năng lượng trao đổi (min) 3200 Kcal/kg
Xơ thô (max) 6 %
Canxi (min - max) 0,65 - 1,5 %
Phốt pho tổng số (min - max) 0,4 - 1,5 %
Lysine tổng số (min) 1,02 %
Methionine + Cystine tổng số (min) 0,65 %
Threonine tổng số (min) 0,69 %
Khoáng tổng số (max) 6,0 %
Cát sạn (max) 1,0 %
Hormon: Không có
- Chỉ tiêu an toàn:
Coliforms (max) 1x102 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x102 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1 x 105 CFU/g
E. coli (Escherichia coli) (max) < 10 CFU/g
Salmonella spp không có trong 25 g
Aflatoxin tổng số (max) 100 ppb
Asen (As) - (max) 2,0 mg/kg
Cadimi (Cd) - (max) 0,5 mg/kg
Chì (Pb) - (max) 5,0 mg/kg
Thủy ngân (Hg) - (max) 0,1 mg/kg
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 50 - 99 kg
	Dạng viên/ Dạng bột
	Màu từ vàng nhạt tới nâu sẫm đặc trưng của nguyên liệu
	Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà

	68
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 99 - 120 kg
	1150M
	TCCS 1150M:2026/HH
	04-6/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Khô đậu tương, ngô, lúa mỳ, cám gạo, dầu thực vật, enzym, các axit amin cần thiết, premix khoáng và vitamin,....
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max) 12 %
Protein thô (min) 14,5 %
Năng lượng trao đổi (min) 3150 Kcal/kg
Xơ thô (max) 6,5 %
Canxi (min - max) 0,65 - 1,5 %
Phốt pho tổng số (min - max) 0,42 - 1,5 %
Lysine tổng số (min) 0,89 %
Methionine + Cystine tổng số (min) 0,55 %
Threonine tổng số (min) 0,59 %
Khoáng tổng số (max) 6,1 %
Cát sạn (max) 1,0 %
Hormon: Không có
- Chỉ tiêu an toàn:
Coliforms (max) 1x102 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x102 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1 x 105 CFU/g
E. coli (Escherichia coli) (max) < 10 CFU/g
Salmonella spp không có trong 25 g
Aflatoxin tổng số (max) 100 ppb
Asen (As) - (max) 2,0 mg/kg
Cadimi (Cd) - (max) 0,5 mg/kg
Chì (Pb) - (max) 5,0 mg/kg
Thủy ngân (Hg) - (max) 0,1 mg/kg
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 99 - 120 kg
	Dạng viên/ Dạng bột
	Màu từ vàng nhạt tới nâu sẫm đặc trưng của nguyên liệu
	Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà
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	Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 20kg – 50kg.
	New Hope 0917S
	TCCS 04:2026/NHBĐ
	05-6/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bắp, cám gạo tốt, bột xương thịt, bột cá, khô đỗ tương, lúa mì, dầu đậu nành, các vitamin và acid amin,...
- Chỉ tiêu chất lượng:
+Độ ẩm (max): 14 %
+ Protein thô (min): 17 %
+Năng lượng trao đổi (min) :3.150 Kcal/kg
+ Xơ thô (max): 6 %
+ Canxi (min - max): 0,7 - 1,2 %
+ Phốt pho tổng số (min - max): 0,6 - 1,0 %
+ Lysine tổng số (min): 1 %
+ Methionine + Cystine tổng số (min): 0,75 %
+ Threonine tổng số (min): 0,65 %
+ Khoáng tổng số (max): 8 %
+ Cát sạn (max): 2,0 %
+ Kháng sinh : Không
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Coliforms (max): 1x102 CFU/g
+ E. coli (max): Nhỏ hơn 10 CFU/g
+ Salmonella spp(max): Không có trong 25g
+ Staphylococcus aureus (max): 1x102 CFU/g
+ Clostridium perfringens (max): 1x104 CFU/g
+ Aflatoxin tổng số (max):30 ppb
+ Asen (max): 2,0 mg/kg
+Cadimi (max): 0,5 mg/kg
+ Chì (max): 5,0 mg/kg
+ Thủy ngân (max): 0,1 mg/kg
	Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 20kg – 50kg
	Dạng viên
	Màu vàng đến màu nâu sáng
	Do công ty Công ty TNHH New Hope Bình Định
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	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	MIX ADE; ADE 4in1; Tăng Trưởng Nhanh
	TCCS 003:2025/TQ
	65-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: 
Retinyl palmitate, Cholecalciferol, all-rac-alpha-tocopheryl acetate, Cyanocobalamin, nước cất.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A* (min) 50000000 IU/L 
Vitamin D3* (min) 10000000 IU/L 
Vitamin E* (min) 10000 IU/L 
Vitamin B12 (min) 300 mg/L 
Dung môi (nước cất) vừa đủ 1 lít 
Kháng sinh, hóa dược, chất cấm: không có.
(*) là chất chính của sản phẩm.
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As) Max 30,0 mg/kg
Chì (Pb) Max 200,0 mg/kg
Cadimi (Cd) Max 15,0 mg/kg
	- Hỗ trợ trong quá trình điều trị, tăng sức đề kháng, giảm stress.
- Cải thiện năng suất sinh sản, duy trì sức khoẻ ổn định.
- Tăng cường khả năng chuyển hoá thức ăn, kích thích tăng trọng nhanh.
- Ngăn ngừa tình trạng thiếu vitamin.
	Lỏng
	Hồng, đục
	Công ty CP Thiên Quân
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	Thức ăn bổ sung khoáng chất và acid amin cho gia súc, gia cầm
	Coppamin Oral; Mineral Copper; Khoáng Đồng Tăng Trưởng
	TCCS 004:2025/TQ
	66-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Copper sulphate pentahydrate, L-Lysine monohydrochloride, L-threonine, L-tryptophan, L-Methionine, Citric acid monohydrate, Lactic acid, Propionic acid, Phosphoric acid, nước cất.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Đồng* (min-max) 20 – 25 g/L
Phospho* (min-max) 25 – 30 g/L
Lysine* (min) 90 g/L
Methionine* (min) 65 g/L
Tryptophan (min) 40 g/L
Threonine (min) 25 g/L
Dung môi (nước cất) vừa đủ 1 lít
Kháng sinh, hóa dược, chất cấm: không có.
(*) là chất chính của sản phẩm.
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As) max 30,0 mg/kg
Chì (Pb) max 200,0 mg/kg
Cadimi (Cd) max 15,0 mg/kg
	- Thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR).
- Ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại trong đường ruột.
- Ức chế sự phát triển của nấm mốc trong thức ăn (khi phun trực tiếp lên thức ăn), giảm tỉ lệ ngộ độc do nấm mốc (Mycotoxicosis).
	Lỏng
	Xanh đen, trong suốt
	Công ty CP Thiên Quân
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	Thức ăn bổ sung acid hữu cơ cho gia súc, gia cầm
	Hepa Boost; Acid Thảo Dược
	TCCS 002:2025/TQ
	67-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Formic acid, citric acid, lactic acid, men bia, chiết xuất xuyên tâm liên 3%, chiết xuất atiso 3%, nước cất.

- Chỉ tiêu chất lượng:
Formic acid* (min) 45 g/L 
Lactic acid* (min) 35 g/L 
Citric acid* (min) 25 g/L 
(Men bia, chiết xuất xuyên tâm liên, chiết xuất atiso) và dung môi nước cất vừa đủ 1 lít 
Kháng sinh, hóa dược, chất cấm: không có.
(*) là chất chính của sản phẩm.
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As) max 30,0 mg/kg
Chì (Pb) max 200,0 mg/kg
Cadimi (Cd) max 15,0 mg/kg
	- Phục hồi và tăng cường chức năng của gan, thận, đặc biệt sau thời gian điều trị. Giải độc, phân huỷ và đào thải độc tố ra khỏi cơ thể vật nuôi.
- Tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao khả năng bảo hộ của vaccine.
- Tăng cường khả năng tiêu hoá, hấp thụ tốt chất dinh dưỡng có trong thức ăn.
	Lỏng
	Màu nâu, đục
	Công ty CP Thiên Quân
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	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	Feed Vit Cám A16 -616; Feed Vit T.Y-616 (HY); Feed Vit Cám A-616; Feed Vit Cám A18B-616; Feed Vit Cám C-616; Feed Vit H&GC; Feed Vit đậm đặc 3; Feed Vit Cám Bò A-616; Feed Vit Cám Gà A-718; Feed Vit Gà Đẻ C9-616
	TCCS 02:2026/ANV
	68-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin E, CaCO3 (chất mang).
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chất chính:
- Vitamin A (min): 6000000 IU/kg; 
- Vitamin E (min): 3500 mg/kg
- Chỉ tiêu khác:
- Độ ẩm (max): 10 %
- Cát sạn (max): 15 %
- Chất mang vừa đủ 1 kg
- Chỉ tiêu an toàn:
- Asen (max): 30 mg/kg;
- Cadimi (max): 15 mg/kg; 
- Chì (max): 200 mg/kg
	Cung cấp vitamin cần thiết cho vật nuôi
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt đến vàng nâu sậm
	Công ty Cổ phần Anova Feed

	74
	Thức ăn bổ sung khoáng cho gia súc, gia cầm
	Feed Khoáng Cám A,B,C-1013; Feed Khoáng Cám A16-1013; Feed Khoáng Cám Bò; Feed Khoáng Đậm Đặc 1,2-1013; Feed Khoáng đậm đặc 3; Feed Khoáng Cám Gà A
	TCCS 03:2026/ANV
	69-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Copper sulfate, Zinc oxide, CaCO3 (chất mang).
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chất chính:
- Đồng (min - max): 3375 - 4875 mg/kg
- Kẽm (min - max): 6480 - 9360 mg/kg
+ Chỉ tiêu khác:
- Độ ẩm (max): 10 %
- Cát sạn (max): 15 %
- Chất mang vừa đủ 1 kg
- Chỉ tiêu an toàn:
- Asen (max): 30 mg/kg;
- Cadimi (max): 15 mg/kg; 
- Chì (max): 200 mg/kg
	Cung cấp khoáng cần thiết cho vật nuôi
	Dạng bột
	Màu trắng ngà đến nâu sậm
	Công ty Cổ phần Anova Feed
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	Thức ăn chăn nuôi bổ sung vitamin, axit amin, khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	Antiviral ; 
Anti - S Plus ; ANTI - VR
	TCCS 28:2022/BIO
	70-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Kẽm Sulfate, Axit Malic, Arginine, Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate), Vitamin C (Ascorbic acid), Glucosamin, Glycyrrhizinate monoammonium (chiết xuất từ cam thảo), Acid folic, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Glycin, Nước RO
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Kẽm*(min):………..…100 mg/L
Axit malic*(min):……10000 m/L
Arginine*(min): .........5000 mg/L
Vitamin B5*(min):….. 100 mg/L
Vitamin C (min):…. 100 mg/L
Chất mang: Nước RO
(*) chất chính.
Chất cấm: Không có.
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max):…....30 mg/kg
Cadimi (max):… 15mg/kg
Chì (max):……..200mg/kg
	- Tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao đề kháng cho vật nuôi. Ngăn ngừa mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể vật nuôi.
- Nâng cao khả năng đáp ứng miễn dịch khi chủng ngừa vaccine.
- Giảm thải độc tố gan thận, nâng cao khả năng sống khi mắc bệnh cho đàn vật nuôi.
- Thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng hấp thu, giúp tăng trọng nhanh, giảm FCR
	Dạng lỏng
	Màu nâu đen
	CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y-THỦY SẢN BIOVIET
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	Thức ăn chăn nuôi bổ sung acid hữu cơ cho gia súc, gia cầm
	Novycid - Butyric ; Acid Hữu Cơ ; Villcid Liquid
	TCCS 26:2022/BIO
	71-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Axit Formic, Axit Lactic, Axit Propionic, Acid Butyric, Nước RO
Chỉ tiêu chất lượng: trong 1L
Axit formic (*) (min):......20 %
Axit lactic (min):……......1.5 %
Axit propionic (min):….....2 %
Chất mang: Nước RO
(*) chất chính.
Chất cấm: không có.
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max):…...30 mg/kg
Cadimi (max):… 15mg/kg
Chì (max):…….200mg/kg
	- Bổ sung Axit hữu cơ giúp cân bằng PH trong nguồn nước uống và hệ tiêu hoá của vật nuôi, giúp ức chế vi khuẩn có hại, hạn chế tiêu chảy, phân sống.
- Kích thích hệ tiêu hoá khoẻ mạnh, tang phát triển nhung mao đường ruột, tăng khả năng hấp thu dưỡng chất, hạn chế tiêu chảy, ngừa E.coli.
- Tăng tính thèm ăn, thúc đẩy chuyển hóa dinh dưỡng, giảm FCR, nâng cao hiệu quả chăn nuôi.
	Dạng lỏng
	Màu nâu đen
	CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y-THỦY SẢN BIOVIET
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	Thức ăn chăn nuôi bổ sung vitamin, khoáng chất cho vật nuôi
	Selevit; S.E - Powder; Selen - E
	TCCS 23:2022/BIO
	72-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin E (Acetate), Sodium selenit, L-Lysine, DL-methionine, Dextrose.
- Chỉ tiêu chất lượng: trong 1kg
Vitamin E *(min):. ………...10000 mg/kg
Selen*(min):………………..100 mg/kg
Độ ẩm (max): …………..….10 %
Cát sạn (max):…………...…5 %
Chất mang (dextrose) vừa đủ.
(*) chất chính.
Chất cấm: không có.
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max):…...30 mg/kg
Cadimi (max):… 15mg/kg
Chì (max):…….200mg/kg
	-Phòng ngừa thiếu hụt vitamin E cho gia súc, gia cầm.
- Tăng khả năng phát dục, lên giống sớm trên heo nái, Tăng cường tỷ lệ đâu thai, tăng khả năng sinh sản, bền nái
- Kích thích phát triển phôi, tăng tỷ lệ ấp nở, tăng sản lượng và chất lượng trứng, giúp gà, vịt, ngan, cút đẻ sai, bền mái.
	Dạng bột
	Màu
trắng ngà
	CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y-THỦY SẢN BIOVIET
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	Thức ăn bổ sung choline và axit amin cho gia súc, gia cầm
	Liversol; Livertoxin; Bio Liver; Liver Tonic; Liver Ultra; Liver Detox
	TCCS 32:2025/MGB
	73-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sorbitol; Methionine; Lysin HCl; Choline Chloride; Inositol; Vitamin E; nước RO
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Choline (min): 90000 mg/lit; Methionine (min): 2500 mg/lit
+ Chỉ tiêu khác: Lysin (min): 1000 mg/lit; Sorbitol (min): 5000 mg/lit; Inositol (min): 4000 mg/lit; Vitamin E (min): 500 UI/lit
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	Giải độc – tái tạo phục hồi chức năng gan, thận
Giúp giảm mỡ gan trên gia cầm đẻ trứng. Tăng khả năng miễn dịch, kích thích sinh trưởng
Chống stress do thay đổi thời tiết, làm vaccine, vận chuyển, ngộ độc, tẩy giun
Hỗ trợ phục hồi, duy trì sức khoẻ trong và sau quá trình điều trị bệnh
	Dạng lỏng
	Màu đỏ nhạt đến đỏ đậm
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech
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	Thức ăn bổ sung enzym tiêu hoá và vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm
	Bio Laczym; Betazym; Biotec Zym; Bio Plus; Bio Max; Biotec Max
	TCCS 33:2025/MGB
	74-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis; Saccharomyce cerevisiae; Amylase, Protease; Lipase, Beta glucan; Dextrose/glucose
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Bacillus tổng số (min): 80000000000 CFU/kg; Protease (min); 60000 UI/kg
+ Chỉ tiêu khác: Xylanase (min): 1500 UI/kg; Amylase (min): 30000 UI/kg; Saccharomyces tổng số (min): 80000000000 CFU/kg; Độ ẩm (max): 10 %; Cát sạn (max): 2 %
- Chỉ tiêu an toàn: 
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	Giúp ổn định hệ vi sinh vật đường ruột, tăng lợi khuẩn, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh.
Kích thích tiêu hoá, tăng tính thèm ăn, tăng khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng từ thức ăn
Bổ sung Beta-glucan giúp vật nuôi tăng sức đề kháng
Phòng ngừa tiêu chảy, hỗ trợ vật nuôi trong quá trình điều trị bệnh bằng kháng sinh
Giúp khô phân, khuôn phân, giảm mùi hôi chuồng trại
	Dạng bột
	Màu trắng
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech
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	Thức ăn bổ sung khoáng và vitamin cho gia súc, gia cầm
	Siêu Lên Giống; Siêu Kích Lông; Hair Growth; Super Spex; Selen AD3E Plus; Quick Breed; Mau Lên Giống
	TCCS 41:2025/MGB
	75-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sodium selenite, Bacillus subtilis, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin K3, Biotin, Lysine HCl, Methionine, Threonine, Glucose
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Selen (nano Se) (min-max): 200-350 mg/kg; Vitamin D3 (min): 50000 UI/kg 
+ Chất khác: Bacillus subtilis (min): 1000000000 CFU/kg; Vitamin A (min): 20000 UI/kg; Vitamin B1 (min): 180 mg/kg; Vitamin B5 (min): 4000 mg/kg; Vitamin B6 (min): 120 mg/kg; Biotin (min): 200 mg/kg; Vitamin K3 (min): 1200 mg/kg; Threonine (min): 1000 mg/kg; Lysine (min): 2500 mg/kg; Methionine (min): 1250 mg/kg; Độ ẩm (max): 10 %; Cát sạn (max): 2 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg; Salmonela spp (CFU/25g): KPH
	Kích thích vật nuôi mau lên giống, tăng tỷ lệ đậu thai, đẻ nhiều con.
Giúp heo nái lên giống nhanh và tốt sau khi tách heo con, heo mẹ ăn ngon miệng, phục hồi cơ thể nhanh
Giúp gia súc hậu bị lên giống mãnh liệt khi đến thời điểm phối giống
Cho đực giống ăn thường xuyên giúp duy trì chất lượng tinh tốt.
Tăng tỷ lệ đẻ, tỷ lệ phôi và ấp nở trên gia cầm. Hỗ trợ phòng hiện tượng cắn mổ.
	Dạng bột
	Màu trắng ngà đến xám
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech
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	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng cho gia súc, gia cầm
	Selen ADE; ADE Oral
	TCCS 44:2025/MGB
	76-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sodium selenit; Vitamin A; Vitamin D3; Vitamin E; nước RO
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Vitamin E (min): 10000 mg/lit; Selen (min-max): 100-600 mg/lit
+ Chỉ tiêu khác: Vitamin A (min): 100000 UI/lit; Vitamin D3 (min): 20000 UI/lit 
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	Giúp vật nuôi tăng khả năng động dục, tăng chất lượng giống, kéo dài thời gian động dục.
Tăng tỷ lệ thụ thai, tăng chất lượng phôi và con giống, tăng tỷ lệ sinh và giúp con non có sức sống tốt.
Giúp vật nuôi tăng cường hấp thu Canxi trong khẩu phần ăn.
Giúp da hồng, lông mượt, mắt sáng, đẹp mã.
Tăng tỷ lệ đẻ trứng ở gia cầm, kéo dài thời gian đẻ trứng.
	Dạng lỏng
	Màu vàng nhạt đến cam
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech
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	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng cho gia súc, gia cầm
	Kích Trứng AGV; Nutri Egg; Selen Vit; Anti – Max
	TCCS 46:2025/MGB
	77-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sodium selenit, Vitamin A, Vitamin E, Glucose
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Selen (min-max): 300-500 mg/kg
+ Chỉ tiêu khác: Vitamin A (min): 200000 UI/kg; Vitamin E (min): 1000 mg/kg; Độ ẩm (max): 10 %; Cát sạn (max): 2 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	- Kích mào, trổ mã, phát dục đồng đều, duy trì lỷ lệ đẻ, kéo dài thời gian khai thác con giống.
- Đẹp mã, hồng da, chắc thịt, tăng chất lượng sản phẩm chăn nuôi
- Giảm thời gian động dục trở lại sau cai sữa, tăng lượng trứng rụng ở con nái, tăng chất lượng tinh trùng heo đực.
- Hạn chế tình trạng oxy hoá, giảm stress cho vật nuôi có cường độ khai thác và năng suất cao.
	Dạng bột
	Màu vàng
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech
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	Thức ăn bổ sung khoáng và vitamin cho gia súc, gia cầm
	Biotin Liquid; Super Hair; Kích Lông Gà Đá
	TCCS 50:2025/MGB
	78-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Methionine, Lysin HCl, Biotin, Kẽm Chelate, dịch cá thuỷ phân, nước RO
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Biotin (min): 950 mg/lit; Kẽm (min – max): 2500-7000 mg/lit
+ Chỉ tiêu khác: Methionine (min): 2000 mg/lit; Lysin (min): 5000 mg/lit; Protein (min): 6%
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	- Kích thích mọc lông, đẹp da, trổ mã, sáng ngoại hình
- Ngăn ngừa các rối loạn do thiếu Biotin gây ra như rụng lông, khô lông, lông giòn, cắn mổ lông, da khô.
- Hạn chế tình trạng rụng lông, viêm da, nứt móng, móng mỏng.
- Giảm hiện tượng gà đẻ, gà, vịt ngan thịt mổ cắn nhau do thời tiết thay đổi, mật độ nuôi dày
	Dạng lỏng
	Màu đỏ nhạt đến đỏ đậm
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech
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	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	ADE Plus; AD3E. AG01; Super AD3E; AD3E CMAX
	TCCS 51:2025/MGB
	79-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin C, nước RO
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Vitamin E (min): 950 mg/lit
+ Chỉ tiêu khác: Vitamin A (min): 25000 UI/lit; Vitamin D3 (min): 5000 UI/lit
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	- Tăng cường hệ miễn dịch, giúp vật nuôi khoẻ mạnh, hạn chế stress trong các trường hợp thay đổi môi trường, thay đổi thức ăn hoặc sử dụng vắc xin.
- Bảo vệ tế bào tối ưu.
- Điều hoà chuyển hoá canxi và phospho, giúp tăng hấp thu canxi
- Tăng cường bảo vệ và tái tạo niêm mạc.
	Dạng lỏng
	Màu vàng nhạt đến cam
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech
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	Thức ăn bổ sung beta glucan và vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm
	Beta-Glu; Glucan 007; Cao Tỏi 002; Beta Enzym
	TCCS 52:2025/MGB
	80-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Beta glucan, Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Amylase, Protease, bột cao tỏi, Glucose.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Beta glucan (min): 20 g/kg; Lactobacillus tổng số: 200000000 CFU/kg
+ Chỉ tiêu khác: Bacillus tổng số (min): 100000000 CFU/kg; Amylase (min): 4100 UI/kg; Protease (min): 3100 UI/kg; Cát sạn (max): 2 %; Độ ẩm (max): 10 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	- Bổ sung kháng thể, tăng cường hệ miễn dịch cho gia súc, gia cầm.
- Tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa các bệnh do vi khuẩn và virus gây ra
-Nâng cao hiệu quả sử dụng vaccine.
-Ổn định hệ vinh sinh đường ruột, tăng khả năng hấp thu thức ăn.
- Bảo vệ niêm mạc ruột, phân khô, giảm mùi hôi.
- Kích thích tính thèm ăn, tăng trọng nhanh.
	Dạng bột
	Màu trắng
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech
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	Thức ăn bổ sung sorbitol cho gia súc, gia cầm
	Giải Độc Gan Thận; Phoretic; Phoretic Plus; Phoretic R; Bổ Nội Tạng
	TCCS 53:2025/MGB
	81-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sorbitol, Methionine, NaCl, Glucose.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Sorbitol (min): 10000 mg/kg
+ Chỉ tiêu khác: Methionine (min): 1000 mg/kg; Na (min-max): 10000-80000 mg/kg; Cát sạn (max): 2 %; Độ ẩm (max): 10 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg; Salmonela spp ( CFU/25g): KPH
	- Tái tạo men gan, tăng cường chức năng gan thận, dùng trong giai đoạn vật nuôi tăng trưởng nhanh giúp giảm bệnh tật.
- Tăng cường chức năng tiêu hóa, hỗ trợ chống táo bón, phân sống, ăn không tiêu.
- Dùng trong các trường hợp vật nuôi bị tổn thương gan thận, khi bị bệnh, dùng kháng sinh dài ngày, khi vật nuôi dùng thức ăn hỗn hợp, thức ăn có chứa nấm mốc.
	Dạng bột
	Màu đỏ
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech
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	Thức ăn bổ sung khoáng sắt và vitamin cho gia súc, gia cầm
	Hemovet; Hemovital; Hemoplus; Bổ Máu; Fe Organic; Hemo Plus; Vita Fe Amino; Vita Feron Gold; Bổ Huyết; Hemo Care Powder
	TCCS 54:2025/MGB
	82-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Đồng sulphate; Sắt Sulfate; Folic axit, vitamin B1; vitamin B2; Niacin; vitamin B5; vitamin B6; vitamin B12; Inositol; Glucose.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Fe (min-max): 300-1200 mg/kg; Vitamin B9 (min): 3 mg/kg 
+ Chỉ tiêu khác: Cu (min-max): 20-600 mg/kg; Niacin (min): 320 mg/kg; Vitamin B5 (min): 120 mg/kg; Vitamin B6 (min): 240 mg/kg; Vitamin B12 (min): 2 mg/kg; Inositol (min): 320; Cát sạn (max): 2 %; Độ ẩm (max): 10 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg; Salmonela spp ( CFU/25g): KPH
	- Kích thích quá trình tái tạo hồng cầu, sản sinh tế bào máu, kích thích sự thèm ăn, hỗ trợ tăng trưởng cho vật nuôi.
- Cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt, hỗ trợ cơ thể phục hồi sau khi ốm, bệnh hoặc tăng cường sức khoẻ vật nuôi trong thời kỳ dịch bệnh
- Giúp vật nuôi da hồng, lông mượt, đẹp mã, tăng chất lượng sản phẩm chăn nuôi
	Dạng bột
	Màu đỏ
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech
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	Thức ăn bổ sung vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm
	Lactomax-Plus; Bio Acimin Gold
	TCCS 55:2025/MGB
	83-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus spore, Bacillus subtilis, Amylase, Protease, Dextrose
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Bacillus spp.: 1000000000 CFU/lit
+ Chỉ tiêu khác: Amylase (min): 100000 IU/lít; Protease (min): 150000 IU/lít
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg; Salmonela spp (CFU/25g): KPH
	- Bổ sung vi sinh vật có lợi giúp tăng cường hệ miễn dịch đường ruột, hạn chế tiêu chảy, tăng sức đề kháng khi dịch bệnh xảy ra.
- Giúp tiêu hoá tốt các dinh dưỡng có trong khẩu phần ăn, tăng khả năng tiêu hoá, giảm FCR
- Giảm mùi hôi chuồng trại, giúp khô phân và khuôn phân.
	Dạng lỏng
	Màu nâu nhạt đến nâu
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech
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	Thức ăn bổ sung vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm
	Lactomax Ag; Men Gà Đá 007; Men Gà Chọi 008
	TCCS 56:2025/MGB
	84-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Bacillus Spore, Bacillus licheniformis, Protease, Amylase, Lactose, Glucose
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Chỉ tiêu chính: Bacillus tổng số (min): 360000000 CFU/kg
+ Chỉ tiêu khác: Lactobacillus tổng số (min): 450000000 CFU/kg; Protease (min): 80000 UI/kg; Amylase (min): 30000 UI/kg; Cát sạn (max): 2 %; Độ ẩm (max): 10 % 
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg; Salmonela spp.( CFU/25g): KPH
	- Bổ sung vi sinh vật có lợi giúp tăng cường hệ miễn dịch đường ruột, hạn chế tiêu chảy, tăng sức đề kháng khi dịch bệnh xảy ra.
- Giúp tiêu hoá tốt các dinh dưỡng có trong khẩu phần ăn, tăng khả năng tiêu hoá, giảm FCR
- Giúp khuôn phân, khô phân và giảm mùi hôi chuồng.
	Dạng bột
	Màu trắng
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech

	90
	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	Anti Flu
	TCCS 57:2025/MGB
	85-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B1, Vitamin B6, Nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Vitamin A (min): 450000 UI/lít
+ Chỉ tiêu khác: Vitamin D3 (min): 100000 UI/lít; Vitamin E (min): 45000 mg/lít; Vitamin B1 (min): 3500 mg/lít; Vitamin B6 (min): 3500 mg/lít
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	- Cung cấp cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi.
- Giúp vật nuôi tăng hấp thu Canxi, kích thích thèm ăn, mắt sáng, hồng da, mượt lông,
- Tăng sức đề kháng, tỷ lệ sống cao, phục hồi nhanh chóng.
	Dạng lỏng
	Màu vàng nhạt đến cam
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech
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	Thức ăn bổ sung canthaxanthin cho gia súc, gia cầm
	Biovit One; Super Vitamin; Đẹp Mã Ag 001; Siêu Trứng AG 001
	TCCS 58:2025/MGB
	86-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Canthaxanthin, Phytase, Bacillus subtilis, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Biotin, Kẽm gluconate, Glucose
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Canthaxanthin (min): 2500 mg/kg
+ Chỉ tiêu khác: Phytase (min): 3500 UI/kg; Vitamin A (min): 300000 UI/kg; Vitamin D3 (min): 250000 UI/kg; Vitamin E (min): 3500 UI/kg; Biotin (min): 250 mg/kg; Kẽm (min-max): 3500-16000 mg/kg; Bacillus spp. (min): 2000000000 CFU/kg; Cát sạn (max): 2 %; Độ ẩm (max): 10 % 
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	- Giúp gia cầm lên mào, tích nhanh đỏ đẹp, lông mượt, da vàng, chân tía đỏ.
- Trứng to lòng đỏ đẹp.
- Tăng khung chắc xương, hỗ trợ sinh trưởng. Rút ngắn thời gian xuất chuồng. Tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi. 
- Bổ sung vi sinh vật có lợi giúp tăng cường hệ miễn dịch đường ruột, hạn chế tiêu chảy, tăng sức đề kháng khi dịch bệnh xảy ra.
- Giúp tiêu hoá tốt các dinh dưỡng có trong khẩu phần ăn, tăng khả năng tiêu hoá, giảm FCR
	Dạng bột
	Màu đỏ
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech
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	Thức ăn bổ sung vitamin và điện giải cho gia súc, gia cầm
	Chick Tonic; Super Chick
	TCCS 60:2025/MGB
	87-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, Potassium chloride, Sodium chloride, Glucose.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Vitamin A (min): 80000 UI/kg; Natri (min-max): 3-18 %
+ Chỉ tiêu khác: Vitamin D3 (min): 30000 UI/kg; Vitamin E (min): 1000 UI/kg; Vitamin K3 (min): 760 mg/kg; Vitamin B1 (min): 165 mg/kg; Vitamin B2 (min): 160 mg/kg; Vitamin B6 (min): 164 mg/kg; Vitamin B12 (min): 2 mg/kg; Vitamin C (min): 820 mg/kg; Kali (min-max): 5-20 %; Cát sạn (max): 2 %; Độ ẩm (max): 10 % 
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung điện giải và vitamin cho gia súc, gia cầm, cân bằng điện giải cho vật nuôi khi thiếu hụt trong các trường hợp sốt cao, tiêu chảy, mất nước, cảm nóng cảm nắng.
Tăng cường sức đề kháng, chống nóng, chống stress do vận chuyển, chuyển đàn, tách đàn, chuồng nuôi mật độ dày, tiêm phòng, thay đổi thức ăn, thay đổi thời tiết.
Tăng tỷ lệ đẻ, tỷ lệ phôi và tỷ lệ ấp nở.
Hỗ trợ giải nhiệt, giải độc cho cơ thể.
	Dạng bột
	Màu vàng
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech
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	Sản phẩm bổ sung vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm
	Phyto Clos; Phyto Enradin
	TCCS 06:2025/MGP
	88-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis; chiết xuất các thảo dược: Glycyrrhiza glabra (cây cam thảo), Taraxacum officinale (cây bồ công anh) và Artemisia annua (cây thanh cao), Bột đá
- Chỉ tiêu chất lượng: Bacillus spp (min): 1010 CFU/kg; Độ ẩm (max): 10 %; Cát sạn (max): 2%
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 4 mg/kg; Chì (max): 10 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30 µg/kg; Salmonella spp (CFU/25g): KPH
	- Hỗ trợ cải thiện các 
bệnh đường tiêu hoá, góp phần cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. 
- Tăng tỉ lệ đẻ, kích 
thích sinh trưởng, gia tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, giảm FCR, tăng chất lượng thịt.
	Dạng bột
	Màu trắng đến vàng nhạt
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma
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	Thức ăn bổ sung choline cho vật nuôi
	Antistone; Urotoxin; Nefrovet; Tan Sỏi Vương; Urimax; Struvite; Antistruvite Syrup
	TCCS 10:2025/MGP
	89-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Choline Chloride, DL-methionine, L-Lysine HCl, Inositol, Vitamin E Acetate 98%, Sorbitol, Ponceau 4R, Ammonium Chloride, Nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Choline (min): 1,0 %
+ Chỉ tiêu khác: Methionine (min): 4,2 %; Lysine (min): 0,15 %; Inositol (min): 0,04 %; Vitamin E (min): 0,1 %; Sorbitol (min): 0,8 %; Ammonium (min): 0,45 %
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	Công thức tiên tiến của chúng tôi được thiết kế dành cho mèo và chó cỡ nhỏ đến trung bình, giúp giảm độ pH nước tiểu và hỗ trợ sức khỏe đường tiết niệu. Methionine và amoni clorua đều có tác dụng làm giảm độ pH nước tiểu, duy trì tính axit của nước tiểu.
	Dạng lỏng
	Màu nâu đỏ nhạt đến nâu đỏ đậm
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma
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	Sản phẩm bổ sung Protein cho vật nuôi
	Prosaf; Amino Pro; Actisaf; Celmax
	TCCS 13:2025/MGP
	90-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Nguyên liệu có nguồn gốc thực vật (Phụ phẩm từ sản xuất bột ngọt, bột đậu nành lên men (fermented soybean meal), bột gạo lên men (yeast fermenting rice), Bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min): 50 %; Độ ẩm (max): 10 %; Cát sạn (max): 2 % 
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 4 mg/kg; Chì (max): 10 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30 µg/kg; Salmonella spp (CFU/25g): KPH
	-Đạm đơn bào có độ kết dính cao làm giảm độ bụi viên thức ăn, giảm hao hụt thức ăn.
-Không chứa các chất kháng dinh dưỡng (chất xơ, phytin, antitrypsin, lectin,...).
-Có hàm lượng tinh bột và đường rất thấp, thích hợp dùng sản xuất thức ăn cho các loài ăn thịt.
-Dễ dàng được tiêu hóa và hấp thu trong đường ruột, không gây phản ứng lạ cho vậy nuôi khi sử dụng lần đầu.
-Có vị Umami (từ Acid Glutamic – Bột ngọt) giúp vật nuôi cảm nhận vị ngon của thức ăn và ăn nhiều hơn.
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt đến nâu đậm
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma
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	Sản phẩm bổ sung thảo dược cho gia súc, gia cầm
	Phyto Capsin Plus; Phyto Capain
	TCCS 04:2025/MGP
	91-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Chiết xuất từ ớt (Capsaicinoids (min): 0,5%, Chiết xuất từ đu đủ (Papain enzyme (min): 800000UI/kg, Bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm (max): 10%; Cát sạn (max): 2% 
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 4 mg/kg; Chì (max): 10 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30 µg/kg;
Salmonella spp (CFU/25g): KPH
	-Bổ sung Capsaicinoids chiết xuất từ ớt trong thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm nhằm cải thiện đường tiêu hóa vật nuôi, kích thích ngon miệng, kích thích tiêu hóa, hỗ trợ khi vật nuôi bị tiêu chảy
*Phyto Capsin plus hiệu quả trong chăn nuôi, có thể sử dụng trên:
- Heo nái nuôi con: hỗ trợ khi vật nuôi gặp stress, tăng năng suất trên nái giúp hiệu quả tiết sữa và lên giống lại, cải thiện trọng lượng và số lượng trên heo cai sữa.
- Heo thịt: đạt năng suất và chất lượng quầy thịt tốt hơn.
- Gà thịt: tăng năng suất, giảm tỷ lệ chết và chi phí chăn nuôi.
- Gà đẻ: giúp cải thiện FCR trên gà đẻ.
	Dạng bột
	Màu trắng ngà đến vàng nhạt
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma
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	Sản phẩm bổ sung vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm
	Phyto Talin; Phyto Bacimus
	TCCS 07:2025/MGP
	92-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus licheniformis; chiết xuất các thảo dược: Azadirachta indica (cây Sầu đâu), Cucuma longa (củ nghệ) và Thymus vulgaris (cây xạ hương), Bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Bacillus spp (min): 109 CFU/kg; 
Độ ẩm (max): 10 %; Cát sạn (max): 2 % 
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 4 mg/kg; Chì (max): 10 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30 µg/kg;
Salmonella spp (CFU/25g): KPH
	- Hỗ trợ cải thiện các 
tình trạng bất lợi của đường tiêu hoá, góp phần cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột.
- Tăng tỉ lệ đẻ, kích 
thích sinh trưởng, gia tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, giảm FCR, tăng chất lượng thịt.
	Dạng bột
	Trắng ngà đến vàng nhạt
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma
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	Sản phẩm bổ sung vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm
	Phyto Teralin; Phyto Aligum
	TCCS 08:2025/MGP
	93-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, chiết xuất các thảo dược: Allium sativum (cây tỏi), Punica granatum (cây thạch lựu) và Curcuma longa (củ nghệ), Bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Bacillus spp (min): 1010 CFU/kg; 
Độ ẩm (max): 10 %; Cát sạn (max): 2 % 
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 4 mg/kg; Chì (max): 10 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30 µg/kg;
Salmonella spp (CFU/25g): KPH
	-Hỗ trợ cải thiện các bất lợi về đường tiêu hoá trên heo và gia cầm, giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hoá.
-Tăng tỉ lệ đẻ, kích thích sinh trưởng, gia tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, giảm FCR, tăng chất lượng thịt.
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt đến vàng đậm
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma
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	Sản phẩm bổ sung axit amin cho vật nuôi
	Gel Tan Búi Lông
	TCCS 11:2025/MGP
	94-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sorbitol, Lecithin, Taurine, Vitamin E, L-Carnitine, Nước RO.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Sorbitol (min): 50000 mg/kg
+ Chỉ tiêu khác: Lecithin (min): 20000 mg/kg; Taurine (min): 3000 mg/kg; Vitamin E (min): 500mg/kg; L-Carnitine (min): 1000 mg/kg, Chất mang vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg
	-Mèo hay nôn lông, 
liếm lông nhiều hoặc bị rối loạn tiêu hoá do búi lông.
-Mèo lông dài hoặc 
trong mùa thay lông.
-Hỗ trợ điều trị táo bón nhẹ và nôn ói do lông.
	Dạng dung dịch
	Màu nâu nhạt đến nâu đậm
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma
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	Sản phẩm bổ sung axit amin cho vật nuôi
	Gel Tăng Miễn Dịch
	TCCS 12:2025/MGP
	95-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: L-Lysine HCl, Taurine, Vitamin C, Vitamin E, Beta-glucan, Zinc sulfate, Sorbitol, dịch cá, nước RO.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Lysine (min): 50000 mg/kg; Vitamin C (min): 400 mg/kg
+ Chỉ tiêu khác: Taurine (min): 3000 mg/kg; Vitamin E (min): 500 mg/kg; Beta-glucan (min): 2000 mg/kg; ZinC (min-max): 200-500 mg/kg; Sorbitol (min): 40000 mg/kg; Protein (min): 8000 mg/kg; Chất mang vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg; Cd (max): 15mg/kg; Salmonella spp (CFU/25g): KPH
	Tăng miễn dịch, hỗ trợ trong quá trình điều trị bệnh, hạn chế tình trạng hắt hơi – chảy mũi, phục hồi sức khỏe sau bệnh và tăng đề kháng cho vật nuôi.
	Dạng dung dịch
	Màu nâu nhạt đến nâu đậm
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma
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	Thức ăn bổ sung khoáng cho vật nuôi
	Hemovet; Hemovital; Hemoplus; Bổ Máu
	TCCS 09:2025/MGP
	96-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Copper gluconate, Ferrous gluconate, Folic axit, vitamin B1, vitmain B2, Niacin, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B12, Inositol, nước RO.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Cu (min-max): 35-65 mg/lit; Fe hữu cơ (min-max): 4000-6000mg/lit
+ Chỉ tiêu khác: Vitamin B1 (min): 7 mg/lit; Vitamin B2 (min): 240 mg/lit; Vitamin B6 (min): 240 mg/lit; Vitamin B12 (min): 2 mg/lit; Folic axit (min): 20 mg/lit; Inositol (min): 3200 mg/lit; Niacin (min): 3200 mg/lit; Vitamin B5 (min): 1200 mg/lit
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	- Kích thích quá trình tái tạo hồng cầu, sản sinh tế bào máu, kích thích sự thèm ăn, hỗ trợ tăng trưởng cho vật nuôi.
- Cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt, hỗ trợ cơ thể phục hồi sau khi ốm, bệnh hoặc tăng cường sức khoẻ vật nuôi trong thời kỳ dịch bệnh
- Giúp vật nuôi da hồng, lông mượt, đẹp mã.
- Hỗ trợ tăng trưởng cho mèo con, chó con.
	Dạng lỏng
	Màu đỏ
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma
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	Sản phẩm bổ sung vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm
	Phyto Quinol; Phyto Roxomix; Phyto Colis
	TCCS 05:2025/MGP
	97-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis; Chiết xuất các thảo dược: Azadirachta indica (cây Sầu đâu), Curcuma longa (củ nghệ), Zingiber officinale (củ gừng), Cinnamomum verum (cây quế). Origanum vulgare; Bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Bacillus spp (min): 109 CFU/kg;
Độ ẩm (max): 10 %; Cát sạn (max): 2 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 4 mg/kg; Chì (max): 10 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30 µg/kg; Salmonella spp (CFU/25g): KPH
	Hỗ trợ cải thiện tình trạng tiêu chảy gây ra bởi các vi khuẩn gram âm, E.coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp. và Shigella spp ở bê, heo và gia cầm (gà, vịt)…
	Dạng bột
	Màu vàng xám nhạt đến vàng xám đậm
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma
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	Thức ăn bổ sung vitamin, khoáng và axit amin cho gia súc, gia cầm
	Avimino
	TCCS 03:2025/MGP
	98-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin C (min), Vitamin B1, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B12, axit folic, iron sulphate, copper sulphate, manganese sulphate, zinc sulphate, cobalt sulphate, Lysin HCl, DL-methionine, Glucose/Dextrose.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Chỉ tiêu chính: Vitamin A (min): 5000000 UI/kg; Mn (min-max): 800 – 1500 mg/kg; Lysine (min): 8000 mg/kg
+ Chỉ tiêu khác: Vitamin D3 (min): 2500000 UI/kg; Vitamin E (min): 4000 mg/kg; Vitamin C (min): 12000 mg/kg; Vitamin B1 (min): 3000 mg/kg; Vitamin B5 (min): 7000 mg/kg; Vitamin B6 (min): 1500 mg/kg; Vitamin B12 (min): 5 mg/kg; Axit folic (min): 400 mg/kg; Sắt (min-max): 800 – 1500 mg/kg; Đồng (min-max): 800 – 1500 mg/kg; Zn (min-max): 800 – 1500 mg/kg; Co (min-max): 40-70 mg/kg; Methionine (min): 8000 mg/kg; Cát sạn (max): 2 %; Độ ẩm (max):10 %
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin, khoáng vi lượng và axit amin cho gia súc, gia cầm.
Giảm stress, tăng trọng nhanh, nâng cao năng suất chăn nuôi.
Tăng quá trình chuyển hóa thức ăn, trao đổi chất và tăng sức đề kháng cho gia súc, gia cầm.
Tăng cường chức năng sinh sản, hồng da và kích thích mọc lông.
Kéo dài thời gian khai thác trứng, tăng sản lượng trứng và chất lượng vỏ trứng.
	Dạng bột
	Màu vàng đến cam
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma
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	Premix Bổ Sung Vitamin Cho Thức Ăn Heo
	Ultra Link Swine Vitamin Con
	TCCS 03:2019/ABAV
	99-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, all-rac-alpha-tocopheryl acetate, bột đá. 
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 26250000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 5578125 IU/kg
Vitamin E (min): 170625 mg/kg
Độ ẩm (max): 5 %
Cát sạn (max): 25 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung các vitamin cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của heo
	Dạng Bột
	Màu vàng
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM
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	Premix Bổ Sung Vitamin Cho Thức Ăn Gà
	Ultra Link Poultry Vitamin Con
	TCCS 04:2019/ABAV
	100-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, all-rac-alpha-tocopheryl acetate, bột đá. 
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 32200000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 12600000 IU/kg
Vitamin E (min): 105000 ppm
Độ ẩm (max): 5 %
Cát sạn (max): 20 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung các vitamin cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của gà
	Dạng Bột
	Màu vàng
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM
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	Premix Bổ Sung Vitamin Cho Thức Ăn Heo
	Ultramix Supreme Swine Vitamin Premix
	TCCS 05:2019/ABAV
	101-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, all-rac-alpha-tocopheryl acetate, bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 10500000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1987500 IU/kg
Vitamin E (min): 67500 ppm
Độ ẩm (max): 5 %
Cát sạn (max): 15 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung các vitamin cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của heo
	Dạng Bột
	Màu vàng
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM
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	Premix Bổ Sung Vitamin Cho Thức Ăn Gà
	Ultramix Supreme Poultry Vitamin Premix
	TCCS 06:2019/ABAV
	102-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, all-rac-alpha-tocopheryl acetate, bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 9375000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 3750000 IU/kg
Vitamin E (min): 31500 ppm
Độ ẩm (max): 5 %
Cát sạn (max): 10 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung các vitamin cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của gà
	Dạng Bột
	Màu vàng
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM
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	Premix Bổ Sung Khoáng Cho Thức Ăn Heo
	Ultramix Supreme Swine Mineral Premix
	TCCS 07:2019/ABAV
	103-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide, và bột đà
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Sắt (min-max): 37500 - 62500 ppm
Đồng (min-max): 4500 - 7500 ppm
Kẽm (min-max): 46875 - 78125 ppm
Độ ẩm (max): 5 %
Cát sạn (max): 7 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung các khoáng cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của heo
	Dạng Bột
	Màu xám
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM

	109
	Premix Bổ Sung Khoáng Cho Thức Ăn Gà
	Ultramix Supreme Poultry Mineral Premix
	TCCS 08:2019/ABAV
	104-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide, và bột đá
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Sắt (min-max): 30000 - 50000 ppm
Đồng (min-max): 6000 – 10000 ppm
Kẽm (min-max): 52500 - 87500 ppm
Độ ẩm (max): 5 %
Cát sạn (max): 7 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung các khoáng cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của gà
	Dạng Bột
	Màu xám
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM
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	Premix Bổ Sung Vitamin Cho Thức Ăn Gia Súc Gia Cầm
	ISN Biotin 0.2%
	TCCS 23:2020/ABAV
	105-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Biotin (Vitamin H), bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Biotin (min): 2000 ppm
Độ ẩm (max): 5 %
Cát sạn (max): 7 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung Biotin (Vitamin H) trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm
	Dạng Bột
	Màu vàng
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM
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	Premix Bổ Sung Vitamin Cho Thức Ăn Gia Súc, Gia Cầm
	ISN VITAMIN ADE
	TCCS 11:2019/ABAV
	106-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, all-rac-alpha-tocopheryl acetate, bột đá. 
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 4050000 IU/kg
Vitamin E (min): 10800 mg/kg
Vitamin D3 (min): 900000 IU/kg 
Độ ẩm (max): 5 %
Cát sạn (max): 7 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung vitamin cho nhu cầu dinh dưỡng của gia súc, gia cầm
	Dạng Bột
	Màu vàng
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM
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	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Cho Thức Ăn Heo Con
	Ultramix Heo Con Plus
	TCCS 23:2024/ABAV
	107-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, all-rac-alpha-tocopheryl acetate, Thiamine mononitrate, Nicotinamide, Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide, và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 5100000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 595000 IU/kg
Vitamin E (min): 12750 mg/kg
Vitamin B1 (min): 510 mg/kg
Vitamin B3 (min): 7650 mg/kg
Sắt (min-max): 51000 - 69000 mg/kg
Đồng (min-max): 4250 – 5750 mg/kg
Kẽm (min-max): 12750 - 17250 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 7 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung các vitamin và khoáng cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của heo con
	Dạng Bột
	Màu vàng
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM
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	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Cho Thức Ăn Heo Choai
	Ultramix Heo Choai
	TCCS 24:2024/ABAV
	108-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, all-rac-alpha-tocopheryl acetate, Menadione Sodium Bisulphite, Nicotinamide, Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide, Manganese Oxide, và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 3400000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 510000 IU/kg
Vitamin E (min): 12750 mg/kg
Vitamin K3 (min): 340 mg/kg
Vitamin B3 (min): 6800 mg/kg
Sắt (min-max): 42500 - 57500 mg/kg
Đồng (min-max): 4250 - 5750 mg/kg
Kẽm (min-max): 12750 - 17250 mg/kg
Mangan (min-max): 6800 - 9200 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 8 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung vitamin và khoáng cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của thức ăn heo choai
	Dạng Bột
	Màu vàng
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM
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	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Cho Thức Ăn Heo Nái
	Ultramix Heo Nái
	TCCS 26:2024/ABAV
	109-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, All-rac alpha-tocopheryl acetate, Menadione Sodium Bisulphite, Nicotinamide, Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide, và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 3400000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 680000 IU/kg
Vitamin E (min): 12750 mg/kg
Vitamin K3 (min): 425 mg/kg
Vitamin B3 (min): 6800 mg/kg
Sắt (min-max): 34000 - 46000 mg/kg
Đồng (min-max): 3400 - 4600 mg/kg
Kẽm (min-max): 12750 - 17250 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 8 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung các vitamin và khoáng cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của thức ăn cho heo nái
	Dạng Bột
	Màu xám
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM
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	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Cho Thức Ăn Gà Con
	Ultramix Gà Con
	TCCS 33:2024/ABAV
	110-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, All-rac alpha-tocopheryl acetate, Menadione Sodium Bisulphite, Nicotinamide, Riboflavin, Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide và bột đá
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A(min): 3400000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 850000 IU/kg
Vitamin E (min): 10200 mg/kg
Vitamin K3 (min): 680 mg/kg
Vitamin B2 (min): 2040 mg/kg
Vitamin B3 (min): 12325 mg/kg
Kẽm (min-max): 22100 - 29900 mg/kg
Đồng (min-max): 2125 - 2875 mg/kg
Sắt (min-max): 8500 - 11500 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 8 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung vitamin và khoáng cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng cho thức ăn gà con
	Dạng Bột
	Màu xám
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM
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	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Cho Thức Ăn Gà Thịt
	Ultramix Gà Thịt
	TCCS 34:2024/ABAV
	111-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, All-rac- alpha-tocopheryl acetate, Menadione Sodium Bisulphite, Thiamine mononitrate, Nicotinamide, Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide, Manganese Oxide, và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 3230000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 680000 IU/kg
Vitamin E (min): 8500 mg/kg
Vitamin K3 (min): 561 mg/kg
Vitamin B1 (min): 340 mg/kg
Vitamin B3 (min): 10200 mg/kg
Sắt (min-max): 8500 - 11500 mg/kg
Đồng (min-max): 2125 - 2875 mg/kg
Kẽm (min-max): 22100 - 29900 mg/kg
Mangan (min-max): 21675 - 29325 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 8 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung vitamin và khoáng cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của thức ăn gà thịt
	Dạng Bột
	Màu xám
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM
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	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Cho Thức Ăn Gà Đẻ
	Ultramix Gà Đẻ
	TCCS 35:2024/ABAV
	112-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, all-rac-alpha-tocopheryl-acetate, Menadione sodium bisulphite, Calcium DL Pantothenate, Pyridoxine hydrochloride, Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide, và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 2720000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1190000 IU/kg
Vitamin E (min): 10200 mg/kg
Vitamin K3 (min): 680 mg/kg
Vitamin B5 (min): 2380 mg/kg
Vitamin B6 (min): 510 mg/kg
Sắt (min-max): 7225 - 9775 mg/kg
Đồng (min-max): 2125 - 2875 mg/kg
Kẽm (min-max): 22100 - 29900 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 8 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung các vitamin và khoáng chất cần thiết cho thức ăn chăn cho gà đẻ
	Dạng Bột
	Màu xám
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM
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	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Cho Thức Ăn Heo Thịt
	Ultramix Heo Thịt
	TCCS 25:2024/ABAV
	113-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, all-rac-alpha-tocopheryl-acetate, Nicotinamide, Riboflavin, Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide, Manganese oxide và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 2975000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 340000 IU/kg
Vitamin E (min): 12750 mg/kg
Vitamin B2 (min): 1020 mg/kg
Vitamin B3 (min): 5950 mg/kg
Sắt (min-max): 42500 - 57500 mg/kg
Đồng (min-max): 4250 - 5750 mg/kg
Kẽm (min-max): 8500 - 11500 mg/kg
Mangan (min-max): 5100 - 6900 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 8 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung các vitamin và khoáng cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của thức ăn cho heo thịt
	Dạng Bột
	Màu vàng
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM

	119
	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Cho Thức Ăn Vịt Đẻ
	Ultramix Vịt Đẻ Trứng Giống
	TCCS 15:2020/ABAV
	114-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, all-rac-alpha-tocopheryl-acetate, Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide và bột đá
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 4800000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1200000 IU/kg
Vitamin E (min): 20000 mg/kg
Sắt (min-max): 15300 - 20700 mg/kg
Đồng (min-max): 3200 - 4800 mg/kg
Kẽm (min-max): 27200 - 36800 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 8 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung vitamin và khoáng cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của vịt đẻ
	Dạng Bột
	Màu xám
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM
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	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Cho Thức Ăn Vịt Thịt
	Ultramix Vịt Thịt
	TCCS 36:2024/ABAV
	115-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, all-rac- alpha-tocopheryl acetate, Menadione Sodium Bisulphite, Riboflavin, Niacinamide, Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 3400000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 850000 IU/kg
Vitamin E (min): 8500 mg/kg
Vitamin K3 (min): 680 mg/kg
Vitamin B2 (min): 2125 mg/kg
Vitamin B3 (min): 12750 mg/kg
Sắt (min-max): 8500 - 11500 mg/kg
Đồng (min-max): 2125 - 2875 mg/kg
Kẽm (min-max): 22100 - 29900 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 8 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung các vitamin và khoáng cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của thức ăn vịt thịt
	Dạng Bột
	Màu xám
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM
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	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Cho Thức Ăn Vịt Đẻ
	Ultramix Vịt Đẻ
	TCCS 29:2024/ABAV
	116-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, All-rac alpha-tocopheryl acetate, Menadione Sodium Bisulphite, Nicotinamide, Pyridoxine hydrochloride, Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide, và bột đá
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin A (min): 2720000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 1190000 IU/kg
Vitamin E (min): 10200 mg/kg
Vitamin B3 (min): 10200 mg/kg
Vitamin B6 (min): 1020 mg/kg
Vitamin K3 (min): 680 mg/kg
Sắt (min-max): 7225 - 9775 mg/kg
Đồng (min-max): : 2125 - 2950 mg/kg
Kẽm (min-max): 22100 - 29900 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 8 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung vitamin, khoáng cần thiết cho thức ăn vịt đẻ
	Dạng Bột
	Màu xám
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM
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	Premix Bổ Sung Chất Tạo Ngọt Cho Thức Ăn Gia Súc
	AB300
	TCCS 29:2025/ABAV
	117-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Sodium Saccharin, Neotame (hàm lượng min: 4%) và dextrose monohydrate.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Saccharin (min): 4 %
Độ ẩm (max): 12 %
Cát sạn (max): 10 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung chất tạo ngọt, kích thích tính thèm ăn cho gia súc.
	Dạng Bột
	Màu trắng kem
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM
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	Premix Bổ Sung Chất Tạo Ngọt Cho Thức Ăn Gia Súc
	AB600
	TCCS 30:2025/ABAV
	118-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Sodium Saccharin, Neotame (hàm lượng min: 8%) và dextrose monohydrate.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Saccharin (min): 3 %
Độ ẩm (max): 12 %
Cát sạn (max): 10 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung chất tạo ngọt, kích thích tính thèm ăn cho gia súc
	Dạng Bột
	Màu trắng kem
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM
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	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng, Axit Amin, Chất Điện Giải Cho Thức Ăn Gà, Vịt, Cút
	ISN VITALSOL 20
	TCCS 10:2019/ABAV
	119-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, All-rac-alpha-tocopheryl acetate, Thiamine Mononitrate, Pyridoxine hydrochloride, Calcium D- Pantothenate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide, Potassium Chloride, Lysine, L-Methionine, và dextrose.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (min): 7500000 IU/kg
Vitamin E (min): 1500 mg/kg
Vitamin B1 (min): 750 mg/kg
Vitamin B5 (min): 4500 mg/kg
Vitamin B6 (min): 1725 mg/kg
Đồng (min-max): 1500 - 2500 mg/kg
Kẽm (min-max): 1065 - 1775 mg/kg
Kali (min-max): 35250 - 58750 mg/kg
Lysine tổng số (min): 11219 mg/kg
Methionine (min): 7500 mg/kg
Độ ẩm (max): 15 %
Cát sạn (max): 7 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	-Giảm stress khi nhiệt độ môi trường thay đổi, bệnh hoặc di chuyển.
- Tăng cảm giác ngon miệng sau căng thẳng, kích thích ăn nhiều, tăng trọng nhanh.
- Thúc đẩy tạo môi trường đường ruột tốt hơn cho tiêu hóa
- Tăng khả năng sinh sản và tỷ lệ ấp nở
- Kích thích mọc lông
	Dạng Bột
	Màu vàng
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM
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	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Và Axit Amin Cho Thức Ăn Gà Đẻ
	ISN LAYER BASEMIX 4%
	TCCS 14:2019/ABAV
	120-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, All-rac-alpha-tocopheryl acetate, Nicotinamide, Calcium D-Pantothenate, Manganese oxide, Zinc oxide, Lysine, L-Methionine, và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (min): 150000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 56250 IU/kg
Vitamin E (min): 281,25 mg/kg
Vitamin (min): 421,88 mg/kg
Vitamin B5 (min): 131,25 mg/kg
Mangan (min-max): 1875 - 3125 mg/kg
Kẽm (min-max): 1218,75 - 2031,25 mg/kg
Lysine tổng số (min): 6142,50 mg/kg
Methionine (min): 28626,56 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 7 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung các vitamin, khoáng và axit amin cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của gà đẻ
	Dạng Bột
	Màu xám
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM
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	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Cho Thức Ăn Heo Nái
	ISN SOW PREMIX 0.25%
	TCCS 14:2020/ABAV
	121-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, All-rac-alpha-tocopheryl acetate, Iron (II)sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide, và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (min): 4200000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 880000 IU/kg
Vitamin E (min): 26000 mg/kg
Sắt (min-max): 27200 - 36800 mg/kg
Đồng (min-max): 1920 - 2880 mg/kg
Kẽm (min-max): 34000 - 46000 mg/kg
Độ ẩm (max): 12 %
Cát sạn (max): 10 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung vitamin và khoáng cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của heo nái
	Dạng Bột
	Màu xám
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM
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	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Cho Thức Ăn Heo Con
	Ultramix Heo Con
	TCCS 03:2020/ABAV
	122-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, all-rac-alpha-tocopheryl acetate, Thiamine Mononitrate, Nicotinamide, Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide, Manganese oxide, và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (min): 8800000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 850000 IU/kg
Vitamin E (min): 15000 mg/kg
Vitamin B1 (min): 600 mg/kg
Vitamin B3 (min): 10000 mg/kg
Sắt (min-max): 90000 - 99000 mg/kg
Đồng (min-max): 12000 - 13200 mg/kg
Kẽm (min-max): 80000 - 88000 mg/kg
Mangan (min-max): 25000 - 27500 mg/kg
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 7 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung vitamin và khoáng cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của heo con
	Dạng Bột
	Màu vàng
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM
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	Premix Bổ Sung Vitamin, Khoáng Cho Thức Ăn Nái Đẻ
	Ultramix Nái Đẻ
	TCCS 01:2025/ABAV
	123-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Retinyl acetate, Cholecalciferol, all-rac-alpha-tocopheryl acetate, Menadione Sodium Bisulphite, Nicotinamide, Pyridoxine hydrochloride, Iron (II) sulphate monohydrate, Copper sulphate pentahydrate, Zinc oxide, Sodium selenite, và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (min): 3400000 IU/kg
Vitamin D3 (min): 680000 IU/kg
Vitamin E (min): 12750 mg/kg
Vitamin K3 (min): 850 mg/kg
Vitamin B3 (min): 8500 mg/kg
Vitamin B6 (min): 1105 mg/kg
Sắt (min-max): 42500 - 57500 mg/kg
Đồng (min-max): 4250 - 5750 mg/kg
Kẽm (min-max): 25500 - 34500 mg/kg
Selen (min-max): 68 - 104 mg/kg
Độ ẩm (max): 8 %
Cát sạn (max): 10 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Chì (max): 200 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
	Bổ sung vitamin và khoáng cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của heo nái đẻ.
	Dạng Bột
	Màu xám
	CÔNG TY TNHH AB AGRI VIỆT NAM
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	Hỗn hợp cao cấp cho Chim bồ câu
	NTAFARM – N999S;
NTA – B686S
	TCCS 01:2026/NTAF
	06-6/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Ngô, khô đậu tương, cám gạo, bột cá, bột thịt xương, premix khoáng và vitamin,...
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14 %
Protein thô (min) : 20 %
Năng lượng trao đổi (min): 3100 Kcal/kg
Xơ thô (max): 6 %
Canxi (min - max): 0,4 - 3,0 %
Phốt pho tổng số (min - max): 0,4 - 1,5 %
Lysine tổng số (min): 1,05 %
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,8 %
Threonine tổng số (min): 0,6 %
Khoáng tổng số (max): 8 %
Cát sạn (max): 2 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin B1 (max): 20 ppb
Asen (max): 2 ppm
Cadimi (max): 0,5 ppm
Chì (max): 5 ppm
Thủy ngân (max): 0,1 ppm
E. Coli (max): 10 CFU/g
Salmonella spp: không có CFU/25g
	Dùng cho chim bồ câu
	Dạng viên
	Màu vàng nâu
	Công ty cổ phần dinh dưỡng chăn nuôi NTA
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	Thức ăn bổ sung vi sinh vật có lợi cho vật nuôi
	Probiovit, Gut Balance, Enterovit, Biogut Plus, Tiêu Hóa Khỏe, Siêu Tiêu Hóa, Khỏe Đường Ruột, Lợn Con Khỏe Mạnh, Nutrigut, Vitagut, Biohealth, Bio V-Digest, Bio Digest, Bio Digest-X, Bio Digest-A
	TCCS 20:2025/TMH
	124-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus spp (Bacillus subtilis, Bacillus licheniforrmis), Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces cerevisia, Chất mang hỗn hợp các chất (Cám gạo, Bentonite)
- Chỉ tiêu chất lượng:
• Bacillus spp (min) 1x1010 CFU/kg
• Saccharomyces spp (min) 1x109 CFU/kg
• Lactobacillus spp (min) 1x108 CFU/kg
• Cát sạn (max) 10%
• Độ ẩm (max) 15%
- Chỉ tiêu an toàn:
• Asen (max) 30 mg/kg
• Cadimi (max) 15 mg/kg
• Chì (max) 200 mg/kg
Salmonella spp: không có CFU/25g
	Hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm phân lỏng, tiêu chảy, giúp vật nuôi, lợn con ăn tốt, hấp thu tốt, tăng sức đề kháng tự nhiên, khỏe mạnh, lông bóng da đẹp, lớn nhanh, giảm chi phí kháng sinh, tăng hiệu quả chăn nuôi
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt đến nâu
	Công ty TNHH Môi trường và Dịch vụ TMH
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	Thức ăn tinh hỗn hợp cho bò thịt – bò vỗ béo
	GENKI 555 PRO
	TCCS 111:2026/
KSF.TN.01
	125-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: 
Bắp, bột bắp lên men, khô đậu nành, DDGS, CGF, cám mì, muối, chất khoáng, vitamin, nấm men sống, ...
- Chỉ tiêu chất lượng:
· Độ ẩm (max): 14 %
· Protein thô (min): 17 %
· Năng lượng trao đổi (ME) (min) : 2900 kcal/kg
· Xơ thô (max): 15 %
· Canxi (min – max): 0,6 - 1,8 %
· Phốt pho tổng số (min – max): 0,4 - 1,2 %
· Lysine tổng số (min): 0,5 %
· Methionine và Cystine tổng số (min): 0,4 %
· Threonine tổng số (min): 0,3 %
· Khoáng tổng số (max): 10 %
· Cát sạn (max): 2 %
- Chỉ tiêu an toàn:
· Aflatoxin tổng số (max): 500 (ppb)
· Asen (max): 2 (ppm)
· Cadimi (max): 0,5 (ppm)
· Chì (max): 5 (ppm)
· Thủy ngân (max): 0,1 (ppm)
· Coliforms (max): 1x102 (CFU/g)
· Staphylococcus aureus (max): 1x102 (CFU/g)
· Clostridium perfringens (max): 1x105 (CFU/g)
· E.Coli (max): < 10 (CFU/g)
· Salmonella spp (max): Không có trong 25 gram mẫu (CFU/25g)
	Dành cho Bò thịt và Bò vỗ béo
	Dạng viên, bột
	Màu vàng nhạt đến vàng nâu
	Công Ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi Kyodo Sojitz
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	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng cho chó, mèo
	ANTABLE
	TCCS 04:2025/VMD
	126-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin B1 (Thiamine HCl), B2 (Riboflavin 5'-phosphate sodium), B3 (Nicotinamide), B5 (Calcium pantothenate), B6 (Pyridoxine HCl), B9 (Folic acid), B12 (Cyanocobalamin), Acid ascorbic, kẽm glycinate, Sodium selenite, L-carnitine, Bột nhung hươu và dịch chiết xuất từ nhung hươu (100 g/kg), cellulose.
- - Chỉ tiêu chất lượng:
· Ẩm độ (max): 9 %
Cát sạn (max): 2 %
· Vitamin B1 (min): 352,5 mg/kg
· Vitamin B2 (min): 30 mg/kg
· Vitamin B3 (min): 352,5 mg/kg
· Vitamin B5 (min): 352,5 mg/kg
· Vitamin B6 (min): 176 mg/kg
· Axit folic (B9) (min): 35 mg/kg
· Vitamin B12 (min): 50 mg/kg
· Vitamin C * (min): 100000 mg/kg
· Se (min-max): 7,4–9 mg/kg
· Kẽm (Zn)*(min-max): 4500 - 5500 mg/kg 
· (*) chất chính 
- Chỉ tiêu an toàn:
· Asen (As) (max): 30nmg/kg
· Cadimi (Cd) (max): 15nmg/kg
· Chì (Pb) (max):200nmg/kg
Salmonella spp (max): không có trong/25g
	ANTABLE chứa công thức độc đáo giúp kích thích hệ miễn dịch, tạo năng lượng cho cơ thể và duy trì thể trạng khỏe mạnh. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa Bột nhung hươu và dịch chiết xuất từ nhung hươu giàu collagen, glucosamine và các yếu tố tăng trưởng thúc đẩy tái tạo mô, củng cố hàng rào miễn dịch tự nhiên cho thú cưng.
	Dạng viên
	Màu trắng ngà
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim
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	Hỗn dịch uống bổ sung vitamin cho chó, mèo
	ANTSOL
	TCCS 05:2025/VMD
	127-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Chitosan oligosaccharide (15000 mg/L từ động vật có vỏ cứng), Vitamin B9 (Folic acid), B12 (Cyanocobalamin), L-Arginine, lecithin, dầu cá (chứa EPA, DHA), dịch chiết xuất từ nhung hươu (20 mL/L), chiết xuất từ cây hoàng kỳ, chiết xuất đông trùng hạ thảo, nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
· Vitamin B9* (min): 30 mg/lít
· Vitamin B12 (min): 10 mg/lít
· Arginine (min): 100 mg/lít
· Béo thô (min): 2 %
(*) chất chính 
· - Chỉ tiêu an toàn:
· Asen (As) (max): 4 mg/lít
· Aflatoxin B1 (max): 30 µg/lít
· Chì (Pb) (max): 10 mg/lít
Salmonella spp: không có trong 25ml
	Sản phẩm bổ sung vitamin thiết yếu, chitosan kết hợp với dịch chiết từ nhung hươu cho thú cưng:
- Hỗ trợ hấp phụ độc tố, giảm tải cho thận
- Bảo vệ chức năng thận nhờ khả năng giảm viêm và bảo vệ tế bào
- Hỗ trợ tạo máu và chuyển hóa năng lượng
- Tăng cường tái tạo tế bào, phục hồi tổn thương và nâng cao sức đề kháng
- Giúp duy trì sức khỏe thận và cải thiện chất lượng sống cho thú cưng.
	Dạng lỏng sệt
	Màu vàng
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim
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	Men vi sinh lactic tỏi đen
	ProGarlic
	TCCS 06:2025/VMD
	128-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Lactobacillus sporogenes, Pediococcus acidilactici, beta-glucanase (40.000UI/lít), xylanase, cellulase, phytase, protease, cao tỏi đen 30%, nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Tổng số vi khuẩn lactic (*) (min): 109 CFU/lít 
Xylanase* (min): 1600000 IU/lít 
Cellulase (min): 80000 IU/lít 
Phytase (min): 20000 IU/lít
Protease (min): 50000 IU/lít
(*) chất chính 
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 30 mg/lít
Cadimi (Cd) (max): 15 mg/lít
Chì (Pb) (max): 200 mg/lít
Salmonella spp: không có trong 25ml
	- Bổ sung vi sinh vật có lợi và enzyme tiêu hóa cho heo, gà, vịt.
- Cải thiện tiêu hóa, hấp thu dinh dưỡng, tăng trọng tốt.
- Tăng cường miễn dịch, hỗ trợ chức năng gan – đường ruột.
- Hỗ trợ phòng ngừa các bệnh đường tiêu hóa: tiêu chảy, phân trắng, phân sống, viêm ruột do vi khuẩn như E. coli, Salmonella, Clostridium.
Giúp đường ruột khỏe, giảm mùi hôi phân.
	Dạng lỏng
	Màu nâu
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim
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	Thức ăn bổ sung khoáng, vitamin và axit amin cho gia cầm, heo
	KAT-TAURIN
	TCCS 08:2025/VMD
	129-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Taurine, methionine, vitamin B12, vitamin PP (vitamin B3), Dicalcium phosphate và lactose.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Ẩm độ (max): 9 % 
Cát sạn (max): 2 % 
Taurine* (min): 37300 mg/kg 
Methionine (min): 18700 mg/kg 
Vitamin B12 (min): 50 mg/kg
Vitamin PP* (vitamin B3) (min): 23000 mg/kg 
Phốt-pho tổng số* (min-max): 15000 - 22000 mg/kg
(*) chất chính 
- Chỉ tiêu an toàn:
· Asen (As) (max): 30 mg/kg
· Cadimi (Cd) (max): 15 mg/kg
· Chì (Pb) (max): 200 mg/kg
Salmonella spp (max): không có trong/25g
	Sản phẩm là một hỗn hợp bổ sung axit amin, phốt pho, vitamin B12, PP hỗ trợ quá trình chuyển hóa giúp: 
- Tăng năng suất, tăng sức đề kháng-giảm stress, giảm thiểu hiện tượng cắn mổ và rút ngắn thời gian thay lông cho gia cầm (gà, vịt, ngan, cút). 
- Gia cầm thịt, heo: Tăng trọng nhanh, giảm FCR, giảm tỉ lệ còi cọc, tăng tỉ lệ sống.
- Gia cầm đẻ: Giúp tăng sản lượng và chất lượng trứng, tăng tỉ lệ ấp nở.
	Dạng bột
	Màu trắng ngà
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim
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	Thức ăn bổ sung axit béo cho gia súc, gia cầm
	Vime Nigel oil
	TCCS 09:2025/VMD
	130-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Nigella sativa oil và dầu nành.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Chất béo (min): 99 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 4 mg/kg 
Chì (Pb) (max): 10 mg/kg 
Aflatoxin B1 (max): 30 µg/kg
	- Bổ sung năng lượng, cung cấp axit béo, hỗ trợ tiêu hóa, tăng sản lượng và chất lượng thịt, trứng ở gia súc và gia cầm.
- Tăng độ kết dính, giúp giảm bụi đối với thức ăn khô.
	Dạng lỏng
	Màu vàng
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim
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	Thức ăn bổ sung Peptide, kháng thể và lợi khuẩn
	IgY Pro
	TCCS 02:2026/VMD
	131-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bột lòng đỏ trứng (chứa IgY), Beta-glucan, Bacillus subtilis, chế phẩm lên men từ Bacillus subtilis (chứa 20% peptide), Fructo-Oligosaccharide (FOS), phytase, protease, amylase, xylanase, Yeast extract, nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
· Protein thô *(min): 5 % 
· Beta-glucan (min): 90000 mg/lít
· Bacillus subtilisi * (min): 1010 CFU/lít 
· Phytase (min): 210000 UI/lít
· Protease (min): 850000 UI/lít
· Amylase (min): 50000 UI/lít
· Xylanase (min): 1500000 UI/lít
(*) chất chính 
- Chỉ tiêu an toàn:
· Asen (As) (max): 4 mg/lít
· Chì (Pb) (max): 10 mg/lít
· Aflatoxin B1 (max): 30 µg/lít
Salmonella spp: không có trong 25ml
	IgY Pro là giải pháp miễn dịch đa tầng, giúp: 
- Hỗ trợ giảm nhanh tình trạng tiêu chảy và phân lỏng, ổn định hệ tiêu hóa.
- Tăng cường miễn dịch – hỗ trợ kiểm soát tác nhân gây bệnh (Newcastle, H5N1, Gumboro, IB, ASF…)
- Hỗ trợ giảm phụ thuộc kháng sinh trong chăn nuôi hiện đại 
- Góp phần tăng hiệu quả vaccine và kháng sinh khi sử dụng.
- Tăng hấp thu – cải thiện tăng trọng – giảm FCR 
- Hỗ trợ phục hồi nhanh sau bệnh, stress và tiêm phòng.
	Dạng lỏng
	Màu nâu
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim
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	Thức ăn bổ sung men vi sinh và thực khuẩn thể cho vật nuôi
	Probi-phage
	TCCS 03:2026/VMD
	132-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus clausii, Bacillus subtilis, chế phẩm lên men từ Bacillus subtilis (giàu peptide) ≥ 8%, chế phẩm lên men từ Nấm men Pichia farinosa (chứa bacteriophage hoạt lực cao) ≥ 3%, nước tinh khiết 
- Chỉ tiêu chất lượng:
· Bacillus spp* (min): 1012 CFU/lít
(*) chất chính 
- Chỉ tiêu an toàn:
· Asen (As) (max): 30 mg/lít
· Cadimi (Cd) (max): 15 mg/lít
· Chì (Pb) (max): 200 mg/lít
Salmonella spp: không có trong 25ml
	Probi–Phage là giải pháp sinh học thế hệ mới, kết hợp Probiotic mật độ siêu cao – Bacteriophage chuyên biệt – Peptide sinh học, mang lại hiệu quả vượt trội trong kiểm soát vi khuẩn, virus gây bệnh và phục hồi hệ tiêu hóa vật nuôi.
- Kiểm soát nhanh vi khuẩn đường ruột (E. coli, Salmonella, Clostridium perfringens)
- Hỗ trợ hiệu quả tiêu chảy cấp (E. coli), viêm ruột hoại tử, hỗ trợ giảm nguy cơ liên quan ASF (dịch tả heo châu Phi) do nhiễm trùng kế phát.
- Tăng cường miễn dịch, sức đề kháng tự nhiên, giảm stress
- Giảm mùi hôi chuồng trại nhờ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm thải khí độc.
	Dạng lỏng
	Màu nâu
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim
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	Thực phẩm bổ sung vi sinh vật hữu ích cho gia súc, gia cầm
	Nevaprotic
	TCCS 03:2023/NVV
	133-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus Subtilis, Bacillus Lichenifomis, Đường Dextro ( chất mang), bột đá (chất mang).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Bacillus tổng số (min): 2 x 1012 CFU/kg 
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 15 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 ppm
Cadimi (max): 15 ppm
Chì ((max): 200 ppm
Salmonella spp (max): không có trong/25g
	-Cung cấp hệ vi sinh vật hữu ích cho gia súc, gia cầm.
-Bổ sung hệ vi sinh vật có lợi, nâng cao sức khoẻ đường ruột.
-Tăng cường hệ thống miễn dịch, ức chế vi khuẩn gây bệnh.
-Giảm tỉ lệ chết, hạn chế dùng kháng sinh và hoá chất trong chăn nuôi.
- Giảm mùi hôi chuồng, giảm ô nghiễm chuồng nuôi.
- Nâng cao chất lượng đầu ra, hiệu quả chăn nuôi cao, an toàn sinh học
	Dạng bột
	Màu trắng và trắng ngà
	Công ty TNHH Nevavet Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung vi sinh vật có lợi cho chó, mèo, thỏ, chim
	Enzym.subtyl hoặc
Biolac
	TCCS 168:2026/ANV.BD
	134-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Dextrose
- Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1kg:
Bacillus tổng số* (min) 1 x 108 CFU;
Độ ẩm (max) 12 %;
Cát sạn (max) 3 %;
(*): Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg;
Cadimi (max): 15 mg/kg;
Chì (max): 200 mg/kg;
Salmonella spp (max): Không có trong 25 g
	- Cung cấp vi sinh có lợi cho thú cưng.
- Kích thích tiêu hóa, cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, tăng cường sức khoẻ đường ruột, giảm rối loạn tiêu hoá, giảm mùi hôi phân thú cưng.
- Kích thích tiêu hóa, tăng khả năng hấp thu thức ăn, giảm chi phí thức ăn.
- Có thể dùng kèm với kháng sinh trong quá trình trị bệnh, trong lúc chủng ngừa để tăng hiệu quả
	Dạng bột
	Bột màu trắng đến ngà vàng
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Anvet
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	Thức ăn bổ sung vitamin và acid amin cho gia súc, gia cầm
	TONIC-AP
	TCCS 169:2026/ANV.BD
	135-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B6, Thiamin hydrochloride, Calcium-D Pantothenate, Inositol, Methionine, Lysine, Choline chloride, Glycine, Valine, Leucine, Threonine, Tryptophan, Arginine, Isoleucine, Phenylalanine, Chiết xuất nấm men Saccharomyces cerevisiae, Nước tinh khiết
- Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1 lít:
Vitamin A* (min) 2500000 IU, Vitamin D3 ( min) 500000 IU, Vitamin E (min) 3,75 g; Vitamin B6 (min) 2 g; Vitamin B1 (min) 3,50 g; Vitamin B5 (min) 5 g; Inositol (min) 3 g; Methionine* (min) 16 g; Lysine (min) 8 g; Choline chloride (min) 110 mg; Glycine (min) 575 mg; Valine (min) 1,10 g; Leucine (min) 1,50 g; Threonine ( min) 0,50 g; Tryptophan (min) 75 mg; Arginine (min) 490 mg; Isoleucine (min) 1,25 g; Phenylalanine (min) 810 mg.
(*): Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg;
Cadimi (max): 15 mg/kg;
Chì (max): 200 mg/kg;
Salmonella spp (max): Không có trong 25 ml
	- Bổ sung hỗn hợp các vitamin, acid amin thiết yếu giúp thúc đẩy mạnh mẽ quá trình trao đổi chất và hấp thu, giảm hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR), tăng trưởng nhanh. Giúp vật nuôi nở mông - bung đùi - đỏ thịt - dày lườn, tăng sản lượng trứng, cứng vỏ, đỏ lòng.
- Tăng sức đề kháng sau chủng vaccine, tăng cường sức khỏe và bảo vệ vật nuôi khi có dịch bệnh xảy ra
- Hiệu quả úm gà, vịt, cút con, giúp tăng độ đồng đều đàn, giảm hao hụt.
- Tăng sản lượng, chất lượng trứng, thịt, vỗ béo nhanh trong giai đoạn thúc bán.
	Dạng lỏng
	Màu vàng nâu đến đen
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Anvet
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	Thức ăn bổ sung vitamin, enzyme, men vi sinh, axit amin cho vật nuôi:
	AIG-Sumo; Siêu Vỗ Béo Cao Cấp
	TCCS 01:2025/TNVN
	136-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B1, Methionine, Bacillus subtilis, chất mang (dextrose, maltodextrin).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A* (min) ………1500000 IU/kg
Vitamin D3 (min)..............450000 IU/kg
Vitamin E* (min)..................3000 mg/kg
Vitamin B1* (min)..................1000 mg/kg
Methionine (min)...................3000 mg/kg
Bacillus tổng số (min)..........109 CFU/kg
Chất mang vừa đủ.........................1000 g
Không có kháng sinh, hoocmon và chất cấm
Ghi chú: (*) Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 30 mg/lít
Cadimi (Cd) (max): 15 mg/lít
Chì (Pb) (max): 200 mg/lít
Salmonella spp: không có trong 25g
	- Vỗ béo gia súc, gia cầm cung cấp cho vật nuôi các loại vitamin, amino acid dễ tiêu hóa. Giúp gà, vịt thịt tăng tốc vỗ béo và phát triển khỏe mạnh. Đặc biệt với gia cầm (gà – vịt) thịt: giúp khung xương vững chắc, đẹp mã, nở ức, vàng chân da và cân nặng tối ưu khi xuất chuồng.
Ở gia cầm đẻ (gà, vịt, cút…) kéo dài thời gian đẻ trứng, tăng sản lượng trứng, trứng to, vỏ dày, lòng đỏ lớn, tỷ lệ ấp nở cao.
- Sản phẩm là sự kết hợp giữa các vitamin, acid amin và enzyme giúp vật nuôi khỏe mạnh, bồi bổ cơ thể, kích thích tiêu hóa, hay ăn chóng lớn, nâng cao sức đề kháng.
- Bổ sung dinh dưỡng giúp giảm còi cọc, giúp gia súc, gia cầm mau lớn.
- Giảm tiêu tốn thức ăn, rút ngắn thời gian nuôi.
	Dạng Bột
	Màu vàng đến xanh
	Chi Nhánh – Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thanh Niên Việt Nam tại Hà Nội
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	Thức ăn bổ sung thảo dược, vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm:
	Siêu Men AIG; Probiotic; Clostop Cao Bách Thảo
	TCCS 02:2025/TNVN
	137-6/26-CNTY-BSTN
	- Nguyên liệu chính:
Thành phần nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: Bacillus subtilis, dung môi nước tinh khiết. 
Nguyên liệu khác:
Saccharomyces cerevisiae, Cao mộc hương (20.000 mg/lít), Xuyên tâm liên (10.000 mg/lít), Nhọ nồi (5.000 mg/lít), Bồ công anh (3.000 mg/lít), Hổ sâm (2.000 mg/lít), Lá ổi (5.000 mg/lít), Hồng xiêm xanh (2.000 mg/lít).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Bacillus tổng số* (min).......................109 CFU
Dung môi nước tinh khiết vừa đủ...........1000 ml
Không có kháng sinh, hoocmon và chất cấm
Ghi chú: (*) Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 30 mg/lít
Cadimi (Cd) (max): 15 mg/lít
Chì (Pb) (max): 200 mg/lít
Salmonella spp: không có trong 25ml
	Với chiết xuất mộc hương và 6 loại thảo dược khác tốt nhất cho đường tiêu hóa, kết hợp với hệ men vi sinh, sản phẩm giúp vật nuôi tăng đề kháng. Ức chế sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh ở đường ruột tiêu hóa: E.coli, Salmonella, Clostridium, Vibrio, Balantidium coli, cầu trùng, chống hại khuẩn.
Để bắt kịp xu hướng chăn nuôi xanh, sạch, hạn chế kháng sinh, sản phẩm ứng dụng thành công chiết xuất thảo dược, tăng đề kháng cho vật nuôi, hỗ trợ trong và sau quá trình điều trị bệnh bằng phương thức an toàn nhất, 100% cây cỏ, thảo dược có trong tự nhiên.
Giúp vật nuôi cân bằng vi sinh đường ruột, khô phân, giảm mùi hôi rõ ràng, giảm mắc bệnh đường tiêu hóa, tăng cường hệ thống miễn dịch, chống cảm mạo, ngăn chặn sự xâm nhập của mầm bệnh.
Đặc biệt hiệu quả với triệu chứng tiêu chảy, mất nước cấp tính ở gia súc, gia cầm.
	Dạng lỏng
	Màu vàng đến nâu
	Chi Nhánh – Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thanh Niên Việt Nam tại Hà Nội
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	Thức ăn bổ sung vitamin và acid amin cho gia súc, gia cầm
	AMIN-GOLD
	TCCS 041:2026/AST
	138-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: 
Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B6, Thiamin hydrochloride, Calcium-D Pantothenate, Inositol, Methionine, Lysine, Choline chloride, Glycine, Valine, Leucine, Threonine, Tryptophan, Arginine, Isoleucine, Phenylalanine, Tween 80, Chiết xuất nấm men Saccharomyces cerevisiae, Nước tinh khiết
- Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1 lít
Vitamin A* (min) 2500000 IU, Vitamin D3 ( min) 500000 IU, Vitamin E (min) 3,75 g; Vitamin B6 (min) 2 g; Vitamin B1 (min) 3,50 g; Vitamin B5 (min) 5 g; Inositol (min) 3 g; Methionine* (min) 16 g; Lysine (min) 8 g; Choline chloride (min) 110 mg; Glycine (min) 575 mg; Valine (min) 1,10 g; Leucine (min) 1,50 g; Threonine ( min) 0,50 g; Tryptophan (min) 75 mg; Arginine (min) 490 mg; Isoleucine (min) 1,25 g; Phenylalanine (min) 810 mg.
(*): Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; 
Cadimi (max): 15 mg/kg; 
Chì (max): 200 mg/kg; 
Salmonella spp: Không có trong 25ml
	- Bổ sung hỗn hợp các vitamin, acid amin thiết yếu giúp thúc đẩy mạnh mẽ quá trình trao đổi chất và hấp thu, giảm hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR), tăng trưởng nhanh.
- Tăng cường đề kháng sau chủng vaccine, tăng trọng nhanh, chống còi cọc, chậm lớn,.
- Hiệu quả cao trong úm gà, vịt, giảm hao hụt, đồng đều đàn.
- Tăng sản lượng, chất lượng trứng, thịt, vỗ béo nhanh trong giai đoạn thúc bán.
- Phục hồi thể trạng sau bệnh, chống stress cho vật nuôi.
	Dạng lỏng
	Màu vàng nâu đến đen
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Asentech

	145
	Thức ăn bổ sung acid hữu cơ cho gia súc, gia cầm
	IMMUNO-TONIC
	TCCS 042:2026/AST
	139-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Axit citric, Axit lactic, Methionine, Lysine, Thiamin hydrochloride, Calcium-D Pantothenate, Vitamin B6, Nicotinamide, Inositol, Chiết xuất nấm men Saccharomyces cerevisiae, nước tinh khiết
- Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1 lít
Axit citric* (min) 7 %
Axit lactic (min) 3 %
Methionine (min) 40000 mg
Lysine (min) 40000 mg
Vitamin B1 (min) 1000 mg
Vitamin B5 (min) 500 mg
Vitamin B6 (min) 500 mg
Vitamin B3 ( min) 1000 mg 
Inositol (min) 3000 mg
(*): Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg; 
Cadimi (max): 15 mg/kg; 
Chì (max): 200 mg/kg; 
Salmonella spp: Không có trong 25ml
	- Hỗ trợ giải độc cấp, phân hủy và đào thải độc tố có trong thức ăn, độc tố do vi khuẩn, virus gây ra.
- Tăng cường tối đa hiệu quả bảo hộ vaccine.
- Tăng cường sức đề kháng cho thú non mới sinh.
- Kích thích tiêu hóa, tăng khả năng hấp thu thức ăn trong ruột non của vật nuôi. Kích thích điều tiết dịch vị tạo sự thèm ăn cho vật nuôi. Cân bằng hệ sinh vật có lợi và ức chế các vi sinh vật có hại trong đường ruột.
	Dạng lỏng
	Màu vàng nâu đến đen
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Asentech

	146
	Thức ăn bổ sung acid amin cho gia súc, gia cầm
	PROTEIN AMIN PLUS
	TCCS 043:2026/AST
	140-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Methionine, Lysine, Inositol, Vitamin E, Natri chloride, Manganese chloride, Zinc chloride, Copper chloride, Iron chloride, Selenite sodium, Choline chloride, Tween 80, nước tinh khiết
- Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1 lít
Methionine* (min) 25000 mg
Lysine (min) 15000 mg
Inositol ( min) 3000 mg
Vitamin E ( min) 250 mg
Natri (min-max) 21000 - 39000 mg
Mangan (min-max) 12600 - 23400 mg
Kẽm (min-max) 5250 - 9750 mg
Đồng ( min-max) 250 - 750 mg
Sắt (min-max) 1750 - 3250 mg
Selen (min-max) 71 - 231 mg
Choline chloride (min) 12500 mg
(*): Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg;
Cadimi (max): 15 mg/kg;
Chì (max): 200 mg/kg
	- Trên gia cầm thịt: Bổ sung acid amin, vitamin và khoáng chất cần thiết giúp tăng trọng nhanh, dày lườn, nở ức, nâng cao chất lượng thịt.
- Trên gia cầm đẻ: Giúp tăng sản lượng và cải thiện chất lượng trứng, trứng to, tròn đều, kéo dài thời gian khai thác trứng. Tăng cường khả năng kháng bệnh, ngăn ngừa cắn mổ và rụng lông.
- Tăng độ đồng đều trong quá trình úm, giảm hao hụt đàn.
- Tăng thể lực cho gà đá, làm căng hệ cơ của gà tập trung ở đùi, cánh, giúp tăng sức bật và sức bền.
- Ngăn ngừa stress, phục hồi sức khỏe nhanh sau điều trị bệnh, rút ngắn thời gian nuôi.
	Dạng lỏng
	Màu vàng nâu đến đen
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Asentech
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	Thức ăn bổ sung vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm
	GASTROZYM
	TCCS 034:2026/AST
	141-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Bacillus subtilis, Dextrose
- Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1kg
Bacillus tổng số* (min) 1 x 109 CFU
Độ ẩm (max) 12 %
Cát sạn (max) 3 %
(*): Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg;
Cadimi (max): 15 mg/kg;
Chì (max): 200 mg/kg;
Salmonella spp: Không có trong 25g
	- Cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hạn chế viêm ruột, tiêu chảy, đi phân sống, ngăn ngừa các rối loạn tiêu hóa.
- Kích thích tiêu hóa, giúp vật nuôi ăn nhiều, mau lớn.
- Hấp thu tối đa dinh dưỡng trong thức ăn, giảm tiêu tốn thức ăn.
- Giảm mùi hôi, khí độc trong chuồng nuôi, giúp phân khô.
	Dạng bột
	Màu trắng đến xám
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Asentech

	148
	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	VITALEX-ADE
	TCCS 035:2026/AST
	142-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin C, Thiamin mononitrate, Riboflavin, Calcium-D Pantothenate, Vitamin B6, Vitamin B12, Methionine, Lysine, Acid folic, Tartrazine, Dextrose.
- Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1kg
Vitamin A* (min) 1500000 UI
Vitamin D3 (min) 500000 UI
Vitamin E (min) 400 UI
Vitamin C (min) 1000 mg
Vitamin B1 (min) 500 mg
Vitamin B2 (min) 300 mg
Vitamin B5 (min) 30 mg
Vitamin B6 (min) 200 mg
Vitamin B12 (min) 1200 mcg
Methionine (min) 15000 mg
Lysine (min) 5000 mg
Vitamin B9 (min) 150 mg
Độ ẩm (max) 12 %
Cát sạn (max) 3 %
(*): Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg;
Cadimi (max): 15 mg/kg;
Chì (max): 200 mg/kg.
	- Bổ sung các vitamin và acid amin thiết yếu cho vật nuôi giúp tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng.
- Kích tích thèm ăn, mau lớn, ngủ nhiều, giảm FCR, tăng trưởng nhanh, chống còi cọc ở gia súc và gia cầm non.
- Kích thích miễn dịch, dùng cho vật nuôi trong thời kỳ dưỡng bệnh hoặc điều trị bằng kháng sinh lâu ngày, giúp vật nuôi mau phục hồi sức khỏe.
- Giúp tăng tỷ lệ đậu thai, tăng sản lượng và chất lượng trứng, sản lượng sữa, giảm tỷ lệ chết ở vật nuôi non.
- Chống stress khi thay đổi thời tiết, chuyển chuồng, chủng vacxin
	Dạng bột
	Màu vàng đến vàng cam
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Asentech

	149
	Thức ăn bổ sung beta-glucan, sorbitol cho gia súc, gia cầm
	GLUCAN-MOS
	TCCS 036:2026/AST
	143-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sorbitol, Amylase, Protease, Bacillus subtilis, Methionine, Selenite sodium, Beta glucan, Ponceau 4R, Dextrose.
- Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1kg
Sorbitol* (min) 80 g
Amylase (min) 10000 IU
Protease (min) 12000 IU
Methionine (min) 30 g
Selen (min-max) 45,5 - 136,5 mg
Beta-glucan* (min) 10 g
Bacillus tổng số (min) 1 x 107 CFU
Độ ẩm (max) 12 %
Cát sạn (max) 3 %
(*): Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg;
Cadimi (max): 15 mg/kg;
Chì (max): 200 mg/kg;
Salmonella spp: Không có trong 25g
	- Chống stress, kích thích tiêu hóa, tăng khả năng giải độc, tăng năng suất chăn nuôi. Tăng cường hệ miễn dịch cho vật nuôi
	Dạng bột
	Màu hồng đến đỏ sậm
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Asentech
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	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	ASEN-FAT
	TCCS 038:2026/AST
	144-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Thiamin mononitrate, Riboflavin, Calcium-D Pantothenate, Vitamin B6, Niacin, Vitamin B12, Methionine, Lysine, Folic acid, Zinc Sulfate, Tartrazine, Dextrose.
- Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1kg
Vitamin A* (min) 5000000 IU
Vitamin D3 (min) 2000000 IU
Vitamin E (min) 2000 mg
Vitamin B1 (min) 1000 mg
Vitamin B2 (min) 1000 mg
Vitamin B5 (min) 2000 mg
Vitamin B6 (min) 1000 mg
Vitamin B3 (min) 2000 mg
Vitamin B12 (min) 5000 mcg
Methionine (min) 50000 mg
Lysine (min) 5000 mg
Vitamin B9 (min) 500 mg
Kẽm (min-max) 1400 – 2600 mg
Độ ẩm (max) 12 %
Cát sạn (max) 3 %
(*): Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg;
Cadimi (max): 15 mg/kg;
Chì (max): 200 mg/kg.
	- Cung cấp vitamin, acid amin, khoáng chất thiết yếu cho gia súc, gia cầm trong giai đoạn chuẩn bị xuất chuồng, giúp vật nuôi ăn khỏe, tăng trọng nhanh, đạt năng suất cao.
- Nâng cao chất lượng thịt, chắc thịt, dày lườn, nở ức, mông, vai. Tăng sản lượng và chất lượng trứng, kéo dài thời gian đẻ đỉnh cao.
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt đến vàng sậm
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Asentech
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	Thức ăn bổ sung acid hữu cơ, acid amin cho gia súc, gia cầm
	VIRUCIDE; VIRUCIDE
ACTIVE +
	TCCS 039:2026/AST
	145-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Malic acid, Arginine, Glycine, Pyridoxine hydrochloride, Calcium pantothenate, Zinc sulfate, Vitamin B9, Glucosamine sulphate, Ammonium Glycyrrhizinate, nước tinh khiết
- Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1 lít
Malic acid* (min) 95000 mg
Arginine* (min) 85000 mg
Glycine (min) 50000 mg
Vitamin B6 (min) 4500 mg
Vitamin B5 (min) 2500 mg
Kẽm (min-max) 750 – 1500 mg
Vitamin B9 (min) 1000 mg
Glucosamine sulphate (min) 95000 mg Ammonium Glycyrrhizinate (min) 5000 mg
(*): Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg;
Cadimi (max): 15 mg/kg;
Chì (max): 200 mg/kg.
	- Tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, hạn chế stress cho vật nuôi khi chuyển chuồng, thay đổi thời tiết hoặc sau khi tiêm phòng vaccine.
- Trung hòa các gốc tự do, chống oxy hóa.
- Thúc đẩy mạnh mẽ quá trình trao đổi chất, hấp thu thức ăn, tăng tính thèm ăn, giúp tăng trọng nhanh, giảm hệ số tiêu tốn thức ăn.
- Giải độc gan, hỗ trợ điều trị các trường hợp viêm gan, sưng gan cấp và mãn tính, cải thiện chức năng gan.
- Thúc đẩy chức năng tạo máu, hạn chế thiếu máu
	Dạng lỏng
	Màu nâu đến đen
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Asentech
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	Thức ăn bổ sung acid hữu cơ, acid amin cho gia súc, gia cầm
	VIRUCIDE POWDER
	TCCS 039:2026/AST
	146-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Malic acid, Arginine, Glycine, Pyridoxine hydrochloride, Calcium pantothenate, Zinc sulfate, Vitamin B9, Vitamin B12, Silic oxit, Glucosamine sulphate, Ammonium Glycyrrhizinate, CaCO3
- Chỉ tiêu chất lượng: Trong 1 kg
Malic acid* (min) 95000 mg
Arginine* (min) 85000 mg
Glycine (min) 50000 mg
Vitamin B6 (min) 4000 mg
Vitamin B5 (min) 2500 mg
Kẽm (min-max) 750 – 1500 mg
Vitamin B9 (min) 900 mg
Silic oxit (min-max) 7 – 13 g
Glucosamine sulphate (min) 9500 mg
Ammonium Glycyrrhizinate (min) 5000 mg
Độ ẩm (max) 12 %
Cát sạn (max) 3 %
(*): Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 30 mg/kg;
Cadimi (max): 15 mg/kg;
Chì (max): 200 mg/kg.
	- Tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, hạn chế stress cho vật nuôi khi chuyển chuồng, thay đổi thời tiết hoặc sau khi tiêm phòng vaccine.
- Trung hòa các gốc tự do, chống oxy hóa.
- Thúc đẩy mạnh mẽ quá trình trao đổi chất, hấp thu thức ăn, tăng tính thèm ăn, giúp tăng trọng nhanh, giảm hệ số tiêu tốn thức ăn.
- Giải độc gan, hỗ trợ điều trị các trường hợp viêm gan, sưng gan cấp và mãn tính, cải thiện chức năng gan.
- Thúc đẩy chức năng tạo máu, hạn chế thiếu máu.
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt đến vàng sậm
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Asentech
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	Thức ăn bổ sung đạm cho gia súc
	MILK STOCK
	TCCS 044:2026/AST
	147-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Whey powder, Lactose
- Chỉ tiêu chất lượng:
Protein thô* (min) 8 %
Béo thô (max) 3 %
Lactose (min) 60 %
Độ ẩm (max) 12 %
Cát sạn (max) 3 %
(*): Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 4 mg/kg;
Chì (max): 10 mg/kg;
Salmonella spp: Không có trong 25g.
	MILK STOCK là dạng bột sữa cao cấp, hòa tan hoàn toàn, cung cấp giá trị dinh dưỡng cao, dễ tiêu, mùi vị thơm ngon như sữa mẹ.
Dùng trong các trường hợp heo mẹ kém sữa hoặc mất sữa.
Dùng tập ăn sớm cho heo con, giúp tăng trưởng nhanh.
Dùng cho heo nái giúp tăng tiết sữa và phục hồi nhanh
	Dạng bột
	Màu trắng ngà đến vàng nhạt
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Asentech
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	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho mèo
	Mamm mamm jerky chicken
	TCCS 18:2026/PETLIKE JSC
	07-6/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Thịt gà, cá, thịt cá ngừ, tinh bột mì, đạm đậu nành, đạm động vật thủy phân, glycerin, sorbitol, kali sorbat, canxi propionat, axit citric, chất tạo màu thực phẩm.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 22 %; Protein thô (min) 25 %; Béo thô (min): 1 %; Xơ thô (max): 3 %; Tro thô (max): 8,5 %
- Chỉ tiêu an toàn:
E.coli <10 CFU/g, Salmonella spp: không phát hiện trong 25g; Aflatoxin B1 (max) 20 ppb; Asen (max): 10 ppm; Chì (max): 5 ppm; Cadimi (max): 2 ppm; Thuỷ ngân (max): 0,3 ppm.
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho mèo
	Dạng thanh, miếng
	Vàng, nâu nhạt, xanh, đỏ, cam
	Công ty Cổ phần PETLIKE

	155
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho mèo
	Mamm mamm jerky salmon
	TCCS 19:2026/PETLIKE JSC
	08-6/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Thịt gà, thịt cá hồi, cá, tinh bột mì, đạm đậu nành, đạm động vật thủy phân, glycerin, sorbitol, kali sorbat, canxi propionat, axit citric, chất tạo màu thực phẩm.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 22 %; Protein thô (min) 25 %; Béo thô (min): 1 %; Xơ thô (max): 3 %; Tro thô (max): 8,5 %
- Chỉ tiêu an toàn:
E.coli <10 CFU/g, Salmonella spp: không phát hiện trong 25g; Aflatoxin B1 (max) 20 ppb; Asen (max): 10 ppm; Chì (max): 5 ppm; Cadimi (max): 2 ppm; Thuỷ ngân (max): 0,3 ppm
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho mèo
	Dạng thanh, miếng
	Vàng, nâu nhạt, xanh, đỏ, cam
	Công ty Cổ phần PETLIKE
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	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho mèo
	Mamm mamm jerky tuna
	TCCS 20:2026/PETLIKE JSC
	09-6/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Thịt gà, thịt cá ngừ, cá, tinh bột mì, đạm đậu nành, đạm động vật thủy phân, glycerin, sorbitol, kali sorbat, canxi propionat, axit citric, chất tạo màu thực phẩm.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 22%; Protein thô (min) 25 %; Béo thô (min): 1 %; Xơ thô (max): 3 %; Tro thô (max): 8,5 %
- Chỉ tiêu an toàn:
E.coli <10 CFU/g, Salmonella spp: không phát hiện trong 25g; Aflatoxin B1 (max) 20 ppb; Asen (max): 10 ppm; Chì (max): 5 ppm; Cadimi (max): 2 ppm; Thuỷ ngân (max): 0,3 ppm.
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho mèo
	Dạng thanh, miếng
	Vàng, nâu nhạt, xanh, đỏ, cam
	Công ty Cổ phần PETLIKE
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	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho chó
	Dog like oat wow!
	TCCS 21:2026/PETLIKE JSC
	10-6/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Tinh bột mì, đạm đậu nành, đạm gia cầm thủy phân, dextrose, bột cellulose, mỡ gia cầm, yến mạch, glycerin, propylene glycol, kali sorbat, canxi propionat, axit citric, chất tạo màu thực phẩm.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 19 %; Protein thô (min) 7 %; Béo thô (min): 1 %; Xơ thô (max): 6 %; Tro thô (max): 5 %
- Chỉ tiêu an toàn:
E.coli <10 CFU/g, Salmonella spp: không phát hiện trong 25g; Aflatoxin B1 (max) 20 ppb; Asen (max): 10 ppm; Chì (max): 5 ppm; Cadimi (max): 2 ppm; Thuỷ ngân (max): 0,3 ppm
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho chó
	Dạng thanh, miếng
	Vàng, nâu nhạt, xanh, đỏ, cam
	Công ty Cổ phần PETLIKE
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	Thức ăn bổ sung khoáng cho chó /Mineral supplement for dogs
	Velvet Pets
	TCCS 03:2025/BOSSEN
	148-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Magnesium glycinate, Zinc glycinate, Copper glycinate, Acid ascorbic; Bột nhung hươu và dịch chiết xuất từ nhung hươu (100 g/kg); Bột vẹm xanh (chứa omega 3-6, EPA, DHA) (150 g/kg); Bột nhân sâm (chứa saponin, ginsenoside) (22,5 g/kg); cellulose.
- - Chỉ tiêu chất lượng:
Ẩm độ (max): 9 %
Cát sạn (max): 2 %
Magnesium (Mg) *(min-max): 10800 – 13200 mg/kg
Kẽm (Zn) * (min-max): 13500 – 16500 mg/kg
Đồng (Cu) (min-max): 900 – 1100 mg/kg
Vitamin C (min): 45000 mg/kg
Béo thô (min): 2 %
Chất mang (cellulose) vừa đủ 1 kg
(*) chất chính
-- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max): 15 mg/kg
Chì (Pb) (max): 200 mg/kg
Salmonella spp: không có trong 25g
	Velvet Pets có tác dụng hỗ trợ giảm mật độ khoáng trong xương, duy trì sự linh hoạt và làm chậm quá trình lão hóa sụn khớp, giảm viêm, nâng cao miễn dịch, kiểm soát cholesterol và giúp hấp thu dưỡng chất một cách tối ưu hơn cho thú cưng.
	Dạng viên
	Màu trắng ngà
	Công ty TNHH MTV TM&DV chăm sóc thú cưng BOSSEN
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	Hỗn dịch uống bổ sung chất xơ hòa tan và lợi khuẩn/ Soluble fiber and probiotic oral suspension
	PROLAX
	TCCS 05:2025/BOSSEN
	149-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Fructooligosaccharides (FOS) 5 g/lít, Inulin 50 g/lít, Taurine, nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Bacillus subtilis* (min): 1010CFU/ lít
Taurine* (min): 10g/ lít
Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ 1 lít
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max): 15 mg/kg
Chì (Pb) (max): 200 mg/kg
Salmonella spp: không có trong 25g
	Là sự kết hợp giữa lợi khuẩn và các chất dinh dưỡng giúp hỗ trợ, tái tạo sức khỏe đường ruột của thú cưng. Bằng cách nuôi dưỡng và cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, tăng cường hàng rào bảo vệ niêm mạc ruột, ngăn ngừa hại khuẩn, thúc đẩy tiêu hóa và tối ưu hấp thu dưỡng chất. Ngoài ra, việc bổ sung các chất xơ hòa tan, giúp cải thiện tình trạng táo bón ở thú cưng và đặc biệt hiệu quả trong việc hạn chế sự hình thành búi lông ở mèo.
	Dạng lỏng
	Màu vàng
	Công ty TNHH MTV TM&DV chăm sóc thú cưng BOSSEN
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	Hỗn dịch uống hỗ trợ hấp thu nước và điện giải cho thú cưng/ Hydration & Electrolyte support oral suspension for pets
	HYDRATICA
	TCCS 01:2026/BOSSEN
	150-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Glycine, Glycerol (20 g/L), Chiết xuất gan, Bột trứng, Xanthan Gum (chất làm đặc), Cellulose vi tinh thể, nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Ẩm độ (max): 94,5 %
Protein thô (min): 2 %
Béo thô (min): 0,19 %
Xơ thô (max): 1 %
Glycine* (min): 2700 mg/lít
Năng lượng chuyển hóa (ME) (min): 220kcal/lít
Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ 1 lít
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 30 mg/lít
Cadimi (Cd) (max): 15 mg/lít
Chì (Pb) (max): 200 mg/lít
Salmonella spp: không có trong 25ml
	Sản phẩm là nước giàu dinh dưỡng, giúp tăng tổng lượng chất lỏng hấp thụ hằng ngày, từ đó thúc đẩy trạng thái hydrat hóa hiệu quả hơn, đặc biệt cho những mèo ăn chế độ ăn hạt khô. Sản phẩm chứa glycine và glycerol, hỗ trợ hấp thụ nước ở cấp độ tế bào và giúp mèo hấp thụ đủ nước cần thiết. Ngoài ra sản phẩm còn giúp hỗ trợ sức khỏe thận và đường tiết niệu bằng cách giúp tăng độ pha loãng và giảm trọng lượng riêng của nước tiểu. Kết hợp với hương vị tuyệt vời, hấp dẫn mèo tiêu thụ một cách tự nguyện..
	Dạng lỏng sệt
	Màu nâu
	Công ty TNHH MTV TM&DV chăm sóc thú cưng BOSSEN
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	Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin và khoáng chất cho ngựa/ Vitamin, amino acid and mineral supplement for horses
	PRIMO VITA
	TCCS 02:2026/BOSSEN
	151-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1 (Thiamine HCl), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (Pyridoxine HCl), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Vitamin PP (Nicotinamide), Vitamin B5 (D-calcium pantothenate), Biotin, Folic acid, DL-Methionine, L-Lysine monohydrochloride, Mangan sulfat monohydrat, Kẽm sulfat monohydrat, Sắt (II) sulfat monohydrat, Đồng (II) sulfat pentahydrat, Cobalt sulfat heptahydrat, Sodium selenite, Maltodextrin.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Ẩm độ (max): 9 %
Cát sạn (max): 2 %
Vitamin A* (min): 900000 IU/kg
Vitamin D3* (min): 180000 IU/kg
Vitamin E (min): 36000 IU/kg
Vitamin K3 (min): 180 mg/kg
Vitamin B1 (min): 1350 mg/kg
Vitamin B2 (min): 1080 mg/kg
Vitamin B6 (min): 720 mg/kg
Vitamin B12 (min): 3600 mcg/kg
Nicotinamide (min): 1800 mg/kg
Vitamin B5 (min): 900 mg/kg
Biotin (min): 36 mg/kg
Folic acid (min): 720 mg/kg
Methionine (min): 45000 mg/kg
Lysine* (min): 45000 mg/kg
Mangan (min-max): 3000–3600 mg/kg
Kẽm* (min-max): 3600 – 4400 mg/kg
Sắt* (min-max): 3600 – 4400 mg/kg
Đồng (min-max): 900 – 1100 mg/kg
Coban (min-max): 21 – 26 mg/kg
Selen (min-max): 27,5 – 33,5 mg/kg
Chất mang (Maltodextrin) vừa đủ 1 kg
(*) chất chính
Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max): 15 mg/kg
Chì (Pb) (max): 200 mg/kg
	Primo Vita là một loại thức ăn bổ sung đảm bảo chất lượng và hiệu quả toàn diện cho ngựa và ngựa con. Cung cấp khoảng 21 loại vi chất dinh dưỡng bao gồm vitamin, axit amin và khoáng chất vi lượng. Primo Vita hỗ trợ sức khỏe, tăng cường sức mạnh và thể trạng tốt cho ngựa và ngựa con.
	Dạng bột
	Màu vàng
	Công ty TNHH MTV TM&DV chăm sóc thú cưng BOSSEN
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	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng cho chó, mèo
	ANTABLE
	TCCS 04:2025/VMD
	152/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin B1 (Thiamine HCl), B2 (Riboflavin 5'-phosphate sodium), B3 (Nicotinamide), B5 (Calcium pantothenate), B6 (Pyridoxine HCl), B9 (Folic acid), B12 (Cyanocobalamin), Acid ascorbic, kẽm glycinate, Sodium selenite, L-carnitine, Bột nhung hươu và dịch chiết xuất từ nhung hươu (100 g/kg), cellulose.
- - Chỉ tiêu chất lượng:
Ẩm độ (max):9 %
Cát sạn (max): 2 %
Vitamin B1 (min): 352,5 mg/kg
Vitamin B2 (min): 30 mg/kg
Vitamin B3 (min): 352,5 mg/kg
Vitamin B5 (min): 352,5 mg/kg
Vitamin B6 (min): 176 mg/kg
Axit folic (B9) (min): 35 mg/kg
Vitamin B12 (min): 50 mg/kg
Vitamin C * (min): 100000 mg/kg
Se (min-max): 7,4–9 mg/kg
Kẽm (Zn)*(min-max): 4500-5500 mg/kg
Chất mang (cellulose) vừa đủ 1 kg
(*) chất chính
-- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max): 15 mg/kg
Chì (Pb) (max):200 mg/kg
Salmonella spp: không có trong 25g
	ANTABLE chứa công thức độc đáo giúp kích thích hệ miễn dịch, tạo năng lượng cho cơ thể và duy trì thể trạng khỏe mạnh. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa Bột nhung hươu và dịch chiết xuất từ nhung hươu giàu collagen, glucosamine và các yếu tố tăng trưởng thúc đẩy tái tạo mô, củng cố hàng rào miễn dịch tự nhiên cho thú cưng.
	Dạng viên
	Màu trắng ngà
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim
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	Hỗn dịch uống bổ sung vitamin cho chó, mèo
	ANTSOL
	TCCS 05:2025/VMD
	153-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Chitosan oligosaccharide (15000 mg/L từ động vật có vỏ cứng), Vitamin B9 (Folic acid), B12 (Cyanocobalamin), L-Arginine, lecithin, dầu cá (chứa EPA, DHA), dịch chiết xuất từ nhung hươu (20 mL/L), chiết xuất từ cây hoàng kỳ, chiết xuất đông trùng hạ thảo, nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin B9* (min): 30 mg/lít
Vitamin B12 (min): 10 mg/lít
Arginine (min): 100 mg/lít
Béo thô (min): 2 %
Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ 1 lít
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 4mg/lít
Aflatoxin B1 (max): 30µg/lít
Chì (Pb) (max): 10mg/lít
Salmonella spp: không có trong 25ml
	Sản phẩm bổ sung vitamin thiết yếu, chitosan kết hợp với dịch chiết từ nhung hươu cho thú cưng:
- Hỗ trợ hấp phụ độc tố, giảm tải cho thận
- Bảo vệ chức năng thận nhờ khả năng giảm viêm và bảo vệ tế bào
- Hỗ trợ tạo máu và chuyển hóa năng lượng
- Tăng cường tái tạo tế bào, phục hồi tổn thương và nâng cao sức đề kháng
- Giúp duy trì sức khỏe thận và cải thiện chất lượng sống cho thú cưng.
	Dạng lỏng sệt
	Màu vàng
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim
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	Men vi sinh lactic tỏi đen
	ProGarlic
	TCCS 06:2025/VMD
	154-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Lactobacillus sporogenes, Pediococcus acidilactici, beta-glucanase (40.000UI/lít), xylanase, cellulase, phytase, protease, cao tỏi đen 30%, nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Tổng số vi khuẩn lactic (*) (min): 109 CFU/lít
Xylanase* (min): 1600000 IU/lít
Cellulase (min): 80000 IU/lít
Phytase (min): 20000 IU/lít
Protease (min): 50000 IU/lít
Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ 1 lít
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 30 mg/lít
Cadimi (Cd) (max): 15 mg/lít
Chì (Pb) (max): 200 mg/lít
Salmonella spp: không có trong 25ml
	- Bổ sung vi sinh vật có lợi và enzyme tiêu hóa cho heo, gà, vịt.
- Cải thiện tiêu hóa, hấp thu dinh dưỡng, tăng trọng tốt.
- Tăng cường miễn dịch, hỗ trợ chức năng gan – đường ruột.
- Hỗ trợ phòng ngừa các bệnh đường tiêu hóa: tiêu chảy, phân trắng, phân sống, viêm ruột do vi khuẩn như E. coli, Salmonella, Clostridium.
Giúp đường ruột khỏe, giảm mùi hôi phân.
	Dạng lỏng
	Màu nâu
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim
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	Thức ăn bổ sung khoáng, vitamin và axit amin cho gia cầm, heo
	KAT-TAURIN
	TCCS 08:2025/VMD
	155-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Taurine, methionine, vitamin B12, vitamin PP (vitamin B3), Dicalcium phosphate và lactose.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Ẩm độ (max): 9 %
Cát sạn (max): 2 %
Taurine* (min): 37300 mg/kg
Methionine (min): 18700 mg/kg
Vitamin B12 (min): 50 mg/kg
Vitamin PP* (vitamin B3) (min): 23000 mg/kg
Phốt-pho tổng số* (min-max): 15000-22000 mg/kg
Chất mang (lactose) vừa đủ 1000 g
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 30mg/kg
Cadimi (Cd) (max): 15mg/kg
Chì (Pb) (max): 200mg/kg
Salmonella spp: không có trong 25g
	Sản phẩm là một hỗn hợp bổ sung axit amin, phốt pho, vitamin B12, PP hỗ trợ quá trình chuyển hóa giúp:
- Tăng năng suất, tăng sức đề kháng-giảm stress, giảm thiểu hiện tượng cắn mổ và rút ngắn thời gian thay lông cho gia cầm (gà, vịt, ngan, cút).
- Gia cầm thịt, heo: Tăng trọng nhanh, giảm FCR, giảm tỉ lệ còi cọc, tăng tỉ lệ sống.
- Gia cầm đẻ: Giúp tăng sản lượng và chất lượng trứng, tăng tỉ lệ ấp nở.
	Dạng bột
	Màu trắng ngà
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim
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	Thức ăn bổ sung axit béo cho gia súc, gia cầm
	Vime Nigel oil
	TCCS 09:2025/VMD
	156-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Nigella sativa oil và dầu nành.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Chất béo (min): 99 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 4 mg/kg
Chì (Pb) (max): 10 mg/kg
Aflatoxin B1 (max): 30 µg/kg
	- Bổ sung năng lượng, cung cấp axit béo, hỗ trợ tiêu hóa, tăng sản lượng và chất lượng thịt, trứng ở gia súc và gia cầm.
- Tăng độ kết dính, giúp giảm bụi đối với thức ăn khô.
	Dạng lỏng
	Màu vàng
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim
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	Thức ăn bổ sung Peptide, kháng thể và lợi khuẩn
	IgY Pro
	TCCS 02:2026/VMD
	157-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bột lòng đỏ trứng (chứa IgY), Beta-glucan, Bacillus subtilis, chế phẩm lên men từ Bacillus subtilis (chứa 20% peptide), Fructo-Oligosaccharide (FOS), phytase, protease, amylase, xylanase, Yeast extract, nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Protein thô *(min): 5 %
Beta-glucan (min): 90000 mg/lít
Bacillus subtilisi * (min): 1010 CFU/lít
Phytase (min): 210000 UI/lít
Protease (min): 850000 UI/lít
Amylase (min): 50000 UI/lít
Xylanase (min): 1500000 UI/lít
Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ 1 lít
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 4 mg/lít
Chì (Pb) (max): 10 mg/lít
Aflatoxin B1 (max): 30 µg/lít
Salmonella spp: không có trong 25ml
	IgY Pro là giải pháp miễn dịch đa tầng, giúp:
- Hỗ trợ giảm nhanh tình trạng tiêu chảy và phân lỏng, ổn định hệ tiêu hóa.
- Tăng cường miễn dịch – hỗ trợ kiểm soát tác nhân gây bệnh (Newcastle, H5N1, Gumboro, IB, ASF…)
- Hỗ trợ giảm phụ thuộc kháng sinh trong chăn nuôi hiện đại
- Góp phần tăng hiệu quả vaccine và kháng sinh khi sử dụng.
- Tăng hấp thu – cải thiện tăng trọng – giảm FCR
- Hỗ trợ phục hồi nhanh sau bệnh, stress và tiêm phòng.
	Dạng lỏng
	Màu nâu
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim
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	Thức ăn bổ sung men vi sinh và thực khuẩn thể cho vật nuôi
	Probi-phage
	TCCS 03:2026/VMD
	158-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus clausii, Bacillus subtilis, chế phẩm lên men từ Bacillus subtilis (giàu peptide) ≥ 8%, chế phẩm lên men từ Nấm men Pichia farinosa (chứa bacteriophage hoạt lực cao) ≥ 3%, nước tinh khiết
- Chỉ tiêu chất lượng:
Bacillus spp* (min): 1012 CFU/lít
Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ vừa đủ 1 lít
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 30 mg/lít
Cadimi (Cd) (max): 15 mg/lít
Chì (Pb) (max): 200 mg/lít
Salmonella spp: không có trong 25ml
	Probi–Phage là giải pháp sinh học thế hệ mới, kết hợp Probiotic mật độ siêu cao – Bacteriophage chuyên biệt – Peptide sinh học, mang lại hiệu quả vượt trội trong kiểm soát vi khuẩn, virus gây bệnh và phục hồi hệ tiêu hóa vật nuôi.
- Kiểm soát nhanh vi khuẩn đường ruột (E. coli, Salmonella, Clostridium perfringens)
- Hỗ trợ hiệu quả tiêu chảy cấp (E. coli), viêm ruột hoại tử, hỗ trợ giảm nguy cơ liên quan ASF (dịch tả heo châu Phi) do nhiễm trùng kế phát.
- Tăng cường miễn dịch, sức đề kháng tự nhiên, giảm stress
- Giảm mùi hôi chuồng trại nhờ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm thải khí độc.
	Dạng lỏng
	Màu nâu
	Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim
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	Ích Đa Năng
	
	07:2026/SCl-TAHH
	148-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Ích Đa Năng là nguyên liệu phối trộn được sản xuất từ các phụ phẩm nông sản như: vụn bánh mì, bột bánh quy, vụn mì ăn liền, cám gạo và diatomit 
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm: ≤ 14 %
Hàm lượng chất đạm thô: ≥ 10 %
Hàm lượng chất béo thô: ≤ 3,5 %
Hàm lượng tro thô: ≥ 2,8 %
Hàm lượng chất xơ thô: ≤ 5 %
Hàm lượng tinh bột: ≥ 40 %
Hàm lượng canxi: ≥ 0,5 %
Hàm lượng tổng phốt pho: ≥ 0,3 %
Hàm lượng lysine: ≥ 0,4 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As): ≤ 4 mg/kg
Chì (Pb): ≤ 10mg/kg
Aflatoxin B1: ≤ 30 µg/kg
	Dùng làm thức ăn chăn nuôi
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt hoặc màu nâu nhạt
	Công Ty TNHH Cám Gạo Đồng Bằng Sông Cửu Long
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	Đậu Bảo Khang
	
	08:2026/SCl-TAHH
	149-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Đậu Bảo Khang là nguyên liệu phối trộn được sản xuất từ các phụ phẩm nông sản như: Bã đậu nành, cám gạo, bã bột ngọt, chất chống oxy hóa
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm: ≤ 14 %
Hàm lượng chất đạm thô: ≥ 30 %
Hàm lượng chất béo thô: ≥ 1 %
Hàm lượng chất xơ thô: ≤ 7 %
Hàm lượng tro thô: ≥ 3 %
Hàm lượng canxi: ≥ 0,1 %
Hàm lượng tổng phốt pho: ≥ 0,15 %
Hàm lượng lysine: ≥ 0,5 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As): ≤ 4 mg/kg
Chì (Pb): ≤ 10mg/kg
Aflatoxin B1: ≤ 30 µg/kg
	Dùng làm thức ăn chăn nuôi
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt hoặc màu nâu nhạt
	Công Ty TNHH Cám Gạo Đồng Bằng Sông Cửu Long
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	Ngọc Đa Bảo
	
	09:2026/SCl-TAHH
	150-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Ngọc Đa Bảo là nguyên liệu phối trộn được sản xuất từ các phụ phẩm nông sản như: Bột bắp, cám gạo, bắp DDGS, bột đá, diatomit
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm: ≤ 14 %
Hàm lượng chất đạm thô: ≥ 7,5 %
Hàm lượng chất béo thô: ≥ 2 %
Hàm lượng chất xơ thô: ≤ 5 %
Hàm lượng tro thô: ≥ 2,5 %
Hàm lượng canxi: ≥ 0,3 %
Hàm lượng tổng phốt pho: ≥ 0,02 %
Hàm lượng lysine: ≥ 0,4 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As): ≤ 4 mg/kg
Chì (Pb): ≤ 10mg/kg
Aflatoxin B1: ≤ 30 µg/kg
	Dùng làm thức ăn chăn nuôi
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt hoặc màu nâu nhạt
	Công Ty TNHH Cám Gạo Đồng Bằng Sông Cửu Long
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	Đạm Bạch Khang
	
	10:2026/SCL-CHH
	151-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Đạm Bạch Khang là nguyên liệu phối trộn được sản xuất từ các phụ phẩm nông sản như bắp DDGS, gạo DDGS, cám gạo
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm: ≤ 14 %
Hàm lượng chất đạm thô: ≥ 20 %
Hàm lượng chất béo thô: ≥ 1,5 %
Hàm lượng chất xơ thô: ≤ 10 %
Hàm lượng tro thô: ≥ 3,5 %
Hàm lượng canxi: ≥0,3 %
Hàm lượng tổng phốt pho: ≥ 0,15 %
Hàm lượng lysine: ≥ 0,4 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As): ≤ 4 mg/kg
Chì (Pb): ≤ 10mg/kg
Aflatoxin B1: ≤ 30 µg/kg
	Dùng làm thức ăn chăn nuôi
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt hoặc màu nâu nhạt
	Công Ty TNHH Cám Gạo Đồng Bằng Sông Cửu Long
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	Thái Đa Bảo
	
	11:2026/SCL-CHH
	152-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Thái Đa Bảo là nguyên liệu phối trộn được sản xuất từ các phụ phẩm nông sản như: Bột cá, bột thịt gà, bột thịt xương, chất chống oxy hóa
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm: ≤ 14 %
Hàm lượng chất đạm thô: ≥ 55 %
Hàm lượng chất béo thô: ≥ 5 %
Hàm lượng tro thô: ≥ 5 %
Hàm lượng canxi: ≥ 2 %
Hàm lượng tổng phốt pho: ≥ 1 %
Hàm lượng lysine: ≥ 1,4 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As): ≤ 4 mg/kg
Chì (Pb): ≤ 10mg/kg
Salmonella(25g): Không có
	Dùng làm thức ăn chăn nuôi
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt hoặc màu nâu nhạt
	Công Ty TNHH Cám Gạo Đồng Bằng Sông Cửu Long
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	Điềm Năng Bảo
	
	12:2026/SCL-CHH
	153-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Thái Đa Bảo là nguyên liệu phối trộn được sản xuất từ các phụ phẩm nông sản như: Bột cá, bột thịt gà, bột thịt xương, chất chống oxy hóa
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm: ≤ 3 %
Hàm lượng chất đạm thô: ≥ 0,8 %
Hàm lượng chất béo thô: ≤ 0,5 %
Hàm lượng tro thô: ≤ 1,5 %
Hàm lượng đường Sucrose: ≥ 85 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As): ≤ 4 mg/kg
Chì (Pb): ≤ 10mg/kg
Aflatoxin B1: ≤ 30 µg/kg
	Dùng làm thức ăn chăn nuôi
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt hoặc màu nâu nhạt
	Công Ty TNHH Cám Gạo Đồng Bằng Sông Cửu Long
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	Thức ăn bổ sung vitamin, vi sinh vật có ích cho gia súc, gia cầm
	Chống Nóng-Hạ Nhiệt; Chống Nóng One Plus; Chống Nóng Gluco; Giải Nhiệt Detox; Rau Má Detox
	TCCS06:2025/TV
	154-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin K3; Vitamin C; Bacillus spp (bacillus licheniformis, bacillus subttilis), Chất mang (Dextrose)
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin K3 (min) 500 mg/kg, Vitamin C (min) 10000 mg/kg, Bacillus spp (min) 1 x CFU/kg
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30 mg/kg, Cadimi (max) 15, Chì (max) 200 mg/kg
Salmonella spp không có trong 25g
	Kết hợp men tiêu hóa vào sp điện giải, giúp vật tăng hấp thu thức ăn, ổn định đường ruột, giảm stress tối đa với vật nuôi giai đoạn chuyển mùa và nắng nóng.
Giải độc và tăng cường chức năng gan, thận.
Tăng hiệu quả khi điều trị các bệnh về gan, thận do nhiễm khuẩn hoặc do độc tố nấm mốc trong thức ăn gây ra.Giải độc, chống nóng, chống mất nước, giảm mệt mỏi.
Giải độc, chống nóng, chống mất nước, giảm mệt mỏi.
Nâng cao sức đề kháng.
Tăng cường chuyển hóa, bổ dưỡng, tăng lực.
	Dạng bột
	Màu cam
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y TECHVET

	165
	Thức ăn bổ sung choline, acid amin, inositol cho gia súc gia cầm
	Boganic, Boganic Plus, Boganic Pro, Likidox, Liver Detox, Giải Độc Cấp, Giải Độc Gan, Giải Độc Gan Thận, Liverkid Plus, Hepatic Detox, Hepatic Plus, Pro Hepatic.Giải Độc Cấp, Bổ Gan, Boganic Gold
	TCCS07:2025/TV
	155-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Inositol; Arginine; Choline Chloride ;Lysine; Methionine; Dung môi (nước tinh khiết)
- Chỉ tiêu chất lượng:
Inositol (min) 20000mg/lít, Arginine (min) 5000 mg/lít, Choline Chloride (min) 50000 mg/lít,
Lysine (min) 18000 mg/lít, Methionine (min) 5000 mg/lít
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30 mg/kg, Cadimi (max) 15, Chì (max) 200 mg/kg
	Giải độc và tăng cường chức năng gan, thận.
Tăng hiệu quả khi điều trị các bệnh về gan, thận do nhiễm khuẩn hoặc do độc tố nấm mốc trong thức ăn gây ra.
Kích thích, tăng khả năng tiêu hóa thức ăn, giảm FCR.
Giảm stress do thay đổi thời tiết, chuyển đàn, chủng vắc-xin, khi dùng kháng sinh lâu ngày.
	Dạng lỏng
	Màu cam
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y TECHVET
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	Thức ăn bổ sung sorbitol, acid amin cho gia súc, gia cầm
	Boganic, Boganic Plus, Boganic Pro, Likidox, Liver Detox, Giải Độc Cấp, Giải Độc Gan, Giải Độc Gan Thận, Liverkid Plus, Hepatic Detox, Hepatic Plus, Pro Hepatic.Giải Độc Cấp, Bổ Gan, Solbitol Pro
	TCCS08:2025/TV
	156-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sorbitol; Methionine; Chất mang (Dextrose)
- Chỉ tiêu chất lượng:
Sorbitol (min) 50000 mg/kg, Methionine (min) 450000 mg/kg
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30 mg/kg, Cadimi (max) 15, Chì (max) 200 mg/kg
	Giải độc và tăng cường chức năng gan, thận.
Tăng hiệu quả khi điều trị các bệnh về gan, thận do nhiễm khuẩn hoặc do độc tố nấm mốc trong thức ăn gây ra.Giải độc, chống nóng, chống mất nước, giảm mệt mỏi.
Giải độc, chống nóng, chống mất nước, giảm mệt mỏi.
Nâng cao sức đề kháng.
Tăng cường chuyển hóa, bổ dưỡng, tăng lực.
	Dạng bột
	Màu trắng
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y TECHVET
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	Thức ăn bổ sung vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm
	Probiolac, Lactyzyme, Lactozyme, Biozyme Plus, Men Sống Cao Cấp, Men Sống Cao Cấp Chịu Kháng Sinh, Men Sống Thảo Dược, Men Bào Tử Thảo Dược, Men Sống Bào Tử, Men Cao Tỏi, Biozymer, Men Nhân Sâm, Men Bào Tử Gốc, Tech Zyme, 4 - Zyme, Biomen, Bio-Acimin
	TCCS09:2025/TV
	157-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus spp (bacillus licheniformis, bacillus subttilis) , Lactobacillus acidophilus, Chất mang (Dextro) vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu chất lượng:
Bacillus spp (min) 1 x CFU/kg, Lactobacillus spp (min) 1 x CFU/kg
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30 mg/kg, Cadimi (max) 15, Chì (max) 200 mg/kg, Salmonella spp không có trong 25g
	Tổ hợp men sống hàm lượng cao: Bacillus Subitlis, Bacillus Licheniformis, Lactobacillus Acidophilus, dùng để tối đa hóa việc sử dụng các dưỡng chất và chuyển hóa các yếu tố kháng dinh dưỡng.
Tăng cường đề kháng có hiệu lực hỗ trợ chống lại các vi sinh vật có hại như :Clostridium perfringens, Salmonella spp, E.coli nhờ tạo ra các surfactin làm phân hủy vách tế bào vi sinh.
Ổn định đường ruột, tăng khả năng hấp thu thức ăn.
Giảm chi phí chăn nuôi, tăng hiệu quả kinh tế.
	Dạng bột
	Màu vàng
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y TECHVET
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	Thức ăn hỗn hợp cho dê nái nuôi con
	D6
	TCCS 084:2026/ANT(HN)-HP
	158-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: khô dầu đậu tương, ngô, sắn, tấm, cám gạo, mỡ động vật, Vitamin, khoáng vi lượng, khoáng đa lương, Acid amin...
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14 %
Protein thô (min): 17 %
Năng lượng trao đổi (min): 2600 Kcal
Xơ thô (max): 12 %
Canxi (min – max): 0,8 - 1,6 %
Phốt pho tổng số (min – max): 0,5 - 1,0 %
Lysine tổng số (min): 0,5 %
Methionine + Cystine tổng số (min)*: 0,35 %
Threonine tổng số (min): 0,3 %
Khoáng tổng số (max): 13 %
Khoáng tổng số (max): 1 %
- Chỉ tiêu an toàn:
E. coli (Escherichia coli): nhỏ hơn 10 CFU/g
Salmonella spp: không có trong 25 g
Aflatoxin tổng số (B1+B2+G1+G2): max 20 µg/kg
Asen (As): max 2,0 mg/kg
Cadimi (Cd): max 0,5 mg/kg
Chì (Pb): max 5,0 mg/kg
Thủy ngân (Hg): max 0,1 mg/kg
	Dùng cho dê nái nuôi con
	Dạng viên hạt, bột
	Màu vàng đến nâu
	Công ty TNHH ANT(HN)
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	Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ 7 ngày- 20kg
	V1M/V1M-N/V1M-D/V1M-R
	TCCS 195:2026/ANT VN
	11-6/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Đậu nành, bột cá, tấm, bắp, cám gạo, khoai mì, mỡ động vật, vitamin, khoáng vi lượng, khoáng đa lượng, acid amin...
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14 %
Protein thô (min): 18 %
Năng lượng trao đổi (min): 3250 (Kcal/kg)
Xơ thô (max): 5 %
Canxi (min-max): 0,4 - 1,5 %
Phốt pho tổng số (min-max): 0,2 - 1,2 %
Lysine tổng số (min): 1,2 %
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,7 %
Threonine tổng số (min): 0,8 %
Khoáng tổng số (max): 6 %
Cát sạn (max): 2 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Coliforms (max): 1x102 (CFU/g)
Staphylococcus aureus (max): 1 x 102 (CFU/g)
Clostridium perfringens (max): 1 x 104 (CFU/g)
E. Coli nhỏ hơn 10 CFU/g
Salmonella spp: không có trong 25 g
Aflatoxin tổng số (max): 30 ppb
Asen (max): 2 (mg/kg)
Cadimi (Cd) (max): 0,5 (mg/kg)
Chì (Pb) (max): 5 (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (max): 0,1 (mg/kg)
	Dùng cho heo con từ 7 ngày- 20kg
	Dạng
viên
	Màu vàng nhạt đến màu nâu
	Công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu (VN)
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	Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 15kg-30kg
	V2M/V2M-N/V2M-D/V2M-R
	TCCS 196:2026/ANT VN
	12-6/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Đậu nành, bột cá, tấm, bắp, cám gạo, khoai mì, mỡ động vật, vitamin, khoáng vi lượng, khoáng đa lượng, acid amin...
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14 %
Protein thô(min): 16,5 %
Năng lượng trao đổi (min): 3200 (Kcal/kg)
Xơ thô (max): 6 %
Canxi (min-max): 0,4 - 1,5 %
Phốt pho tổng số (min-max): 0,2 - 1,2 %
Lysine tổng số (min): 1,1 %
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,6 %
Threonine tổng số (min): 0,7 %
Khoáng tổng số (max): 8 %
Cát sạn (max): 2 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Coliforms (max): 1 x 102 (CFU/g)
Staphylococcus aureus (max): 1 x 102 (CFU/g)
Clostridium perfringens (max): 1 x 105 (CFU/g)
E. Coli nhỏ hơn 10 CFU/g
Salmonella spp: không có trong 25 g
Aflatoxin tổng số (max): 100 ug/kg(ppb)
Asen (max): 2 (mg/kg)
Cadimi (Cd) (max): 0,5 (mg/kg)
Chì (Pb) (max): 5 (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (max): 0,1 (mg/kg)
	Dùng cho heo thịt từ 15kg-30kg
	Dạng
viên
	Màu vàng nhạt đến màu nâu
	Công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu (VN)
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	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho cút đẻ thương phẩm
	186
286
386
160
260
360
	TCCS 27:2026/RF
	13-6/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bắp, tấm, đậu nành, bột cá, dầu cá, các axit amin, khoáng chất các loại nguyên tố vi lượng và các loại vitamin...
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 13%
Đạm thô (min): 20,5 %
Năng lượng trao đổi (min): 2850 kcal/kg
Xơ thô (max): 6 %
Canxi (min - max): 3,3 – 4,8 %
P tổng số (min – max): 0,5 – 1,2 %
Lysine tổng số (min): 1 %
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,8 %
Threonine tổng số (min): 0,8 %
Khoáng tổng số (max): 15 %
Cát sạn (max): 15 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số: 50 ppb max
Asen: 2 ppm max
Cadimi: 0,5 ppm max
Chì: 5 ppm max
Thủy ngân: 0,1 ppm max
Coliforms: 100 CFU/g max
Staphylococcus areus: 100 CFU/g max
Clostridium perfringens: 100000 CFU/g max
E. Coli nhỏ hơn 10 CFU/g
Salmonella spp: không có trong 25 g
	Dùng làm thức ăn hoàn chỉnh cho cút đẻ
	Dảnh mảnh hoặc dạng bột
	Màu vàng nhạt đến vàng sậm
	Công ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi RICO Hậu Giang
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	Premix vitamin khoáng cho heo choai
	MIX GT HEO CHOAI
	TCCS 001:2026/DNPV.BD
	159-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, H), FeSO4, CuSO4, MnO, ZnO, Calcium Iodate, Sodium Selenite, BHT, Silica, bột trấu và bột đá
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm (max): 10 %
Cát sạn (max): 15 %
Vitamin A* (min): 10625000 IU/kg
Vitamin D3*(min): 2125000 IU/kg
Vitamin E *(min): 25500 mg/kg 
Mangan (Mn)* (min-max): 63750 - 86250 mg/kg
Kẽm (Zn)* (min-max): 68000 - 92000 mg/kg
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30 ppm
Cadimi (max)15 ppm
Chì (max) 200 ppm
	Cung cấp vitamin khoáng cho heo choai
	Dạng bột
	Màu xám
	Công Ty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam
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	Premix vitamin khoáng cho heo
	PREMIX PIG - TH
	TCCS 002:2026/DNPV.BD
	160-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, H), FeSO4, MnO, ZnO, Copper Chloride Tribasic, Cobalt carbonate, Calcium Iodate, Sodium Selenite, BHT, Silica, bột trấu và bột đá
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 15 %
Vitamin A* (min) 5100000 IU/kg
Vitamin D3* (min) 850000 IU/kg
Vitamin E * (min) 25500 mg/kg
Sắt (Fe)* (min-max) 51000 - 69000 mg/kg
Kẽm (Zn)* (min-max) 63750 - 86250 mg/kg
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30 ppm
Cadimi (max)15 ppm
- Chì (max) 200 ppm
	Cung cấp vitamin khoáng cho heo
	Dạng bột
	Màu xám
	Công Ty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam
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	Premix vitamin khoáng cho gà thịt
	PREMIX BROILER - TH
	TCCS 003:2026/DNPV.BD
	161-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, H), FeSO4, MnO, ZnO, Copper Chloride Tribasic, Calcium Iodate, Sodium Selenite, BHT, Silica, bột trấu và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 15 %
Vitamin A* (min) 5950000 IU/kg
Vitamin D3* (min) 1402500 IU/kg
Vitamin E * (min) 22950 mg/kg
Mangan (Mn)* (min-max) 51000 - 69000 mg/kg
Kẽm (Zn)* (min-max) 34000 - 46000 mg/kg
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30 ppm
Cadimi (max)15 ppm
Chì (max) 200 ppm
	Cung cấp vitamin khoáng cho gà thịt
	Dạng bột
	Màu xám
	Công Ty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam
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	Premix vitamin khoáng cho heo
	TT SWINE
	TCCS 004:2026/DNPV.BD
	162-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, H), FeSO4, ZnO, Copper Chloride Tribasic, Manganese Glycinate, Calcium Iodate, Sodium Selenite, BHT, Silica, bột trấu và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 15 %
Vitamin A* (min) 3400000 IU/kg
Vitamin D3* (min) 578000 IU/kg
Vitamin E * (min) 11900 mg/kg
Sắt (Fe)* (min-max) 34000 - 46000 mg/kg
Kẽm (Zn)* (min-max) 34000 - 46000 mg/kg
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30 ppm
Cadimi (max)15 ppm
- Chì (max) 200 ppm
	Cung cấp vitamin khoáng cho heo
	Dạng bột
	Màu xám
	Công Ty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam

	176
	Premix vitamin khoáng cho gà thịt
	TT BROILER
	TCCS 005:2026/DNPV.BD
	163-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, H), FeSO4, CuSO4, MnO, ZnO, Calcium Iodate, Sodium Selenite, BHT, Silica, bột trấu và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 15 %
Vitamin A* (min) 4675000 IU/kg
Vitamin D3* (min) 1020000 IU/kg
Vitamin E * (min) 11900 mg/kg
Mangan (Mn)* (min-max) 23800 - 32200 mg/kg
Kẽm (Zn)* (min-max) 23800 - 32200 mg/kg
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30 ppm
Cadimi (max)15 ppm
Chì (max) 200 ppm
	Cung cấp vitamin khoáng cho gà thịt
	Dạng bột
	Màu xám
	Công Ty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam

	177
	Premix khoáng cho gà thịt
	F201 MINERAL BROILER PREMIX
	TCCS 006:2026/DNPV.BD
	164-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: FeSO4, CuSO4, MnO, ZnO, Cobalt carbonate, Calcium Iodate, Calcium Iodate, Silica, bột trấu và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 15 %
Sắt (Fe)* (min-max) 55250 - 78000 mg/kg
Mangan (Mn)* (min-max) 76500 - 103500 mg/kg
Kẽm (Zn)* (min-max) 85000 - 115000 mg/kg
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30 ppm
Cadimi (max)15 ppm
- Chì (max) 200 ppm
	Cung cấp khoáng cho gà thịt
	Dạng bột
	Màu xám
	Công Ty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam

	178
	Premix vitamin cho gà thịt
	F200 VIT BROILER PREMIX
	TCCS 007:2026/DNPV.BD
	165-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, H), BHT, Silica, bột trấu và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 15 %
Vitamin A* (min) 21250000 IU/kg
Vitamin D3* (min) 5100000 IU/kg
Vitamin E * (min) 57800 mg/kg
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30 ppm
Cadimi (max) 15 ppm
- Chì (max) 200 ppm
	Cung cấp vitamin cho gà thịt
	Dạng bột
	Màu xám
	Công Ty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam

	179
	Premix vitamin khoáng cho gà thịt
	PREMIX GA THIT HOA KY
	TCCS 008:2026/DNPV.BD
	166-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, H), FeSO4, MnO, ZnO, Copper Chloride Tribasic, Cobalt carbonate, Calcium Iodate, Sodium Selenite, BHT, Silica, bột trấu và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 15 %
Vitamin A* (min) 4675000 IU/kg
Vitamin D3* (min) 1020000 IU/kg
Vitamin E * (min) 11900 mg/kg
Mangan (Mn)* (min-max) 26350 - 35650 mg/kg
Kẽm (Zn)* (min-max) 34000 - 46000 mg/kg
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30 ppm
Cadimi (max)15 ppm
- Chì (max) 200 ppm
	Cung cấp vitamin khoáng cho gà thịt
	Dạng bột
	Màu xám
	Công Ty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam

	180
	Premix vitamin khoáng cho heo nái
	VT SOW PREMIX
	TCCS 009:2026/DNPV.BD
	167-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, H), FeSO4, CuSO4, MnO, ZnO, Calcium Iodate, Sodium Selenite, BHT, Silica, bột trấu và bột đá
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 15 %
Vitamin A* (min) 6800000 IU/kg
Vitamin D3* (min) 1445000 IU/kg
Vitamin E * (min) 37400 mg/kg
Sắt (Fe)* (min-max) 56950 - 77050 mg/kg
Kẽm (Zn)* (min-max) 71400 - 96600 mg/kg
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30 ppm
Cadimi (max) 15 ppm
- Chì (max) 200 ppm
	Cung cấp vitamin khoáng cho heo nái
	Dạng bột
	Màu xám
	Công Ty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam

	181
	Premix vitamin khoáng cho heo
	VT SWINE PREMIX
	TCCS 010:2026/DNPV.BD
	168-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, H), FeSO4, MnSO4, ZnSO4, Calcium Iodate, Sodium Selenite, BHT, Silica, bột trấu và bột đá
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 15 %
Vitamin A* (min) 4250000 IU/kg
Vitamin D3* (min) 850000 IU/kg
Vitamin E * (min) 22666 mg/kg
Sắt (Fe)* (min-max) 51000 - 69000 mg/kg
Kẽm (Zn)* (min-max) 56666 - 76666 mg/kg
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30 ppm
Cadimi (max) 15 ppm
- Chì (max) 200 ppm
	Cung cấp vitamin khoáng cho heo
	Dạng bột
	Màu xám
	Công Ty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam

	182
	Premix vitamin khoáng cho dê
	HF GOAT PREMIX 0.5%
	TCCS 011:2026/DNPV.BD
	169-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin (A, D3, E, B1, H), Ammonium chloride, ZnO, FeSO4, CuSO4, Copper Glycinate, Manganese Glycinate, Calcium Iodate, Sodium Selenite, BHT, Silica, bột trấu và bột đá
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 15 %
Vitamin A* (min) 1700000 IU/kg
Vitamin D3* (min) 68000 IU/kg
Vitamin E * (min) 85000 mg/kg
Kẽm (Zn)* (min-max) 8160 - 11040 mg/kg
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30 ppm
Cadimi (max) 15 ppm
- Chì (max) 200 ppm
	Cung cấp vitamin và khoáng chất cho dê.
	Dạng bột
	Màu xám
	Công Ty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam

	183
	Premix bổ sung vitamin D cho thức ăn chăn nuôi
	ROVIMIX HyD 200
	TCCS 016:2026/DNPV.BD
	170-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: ROVIMIX® Hy-D® 1.25 %, BHT, Silica, bột trấu và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm (max) 5 %
Cát sạn (max) 10 %
Nguyên liệu ROVIMIX® Hy-D® 1.25% 27,6 mg/kg
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30 ppm
Cadimi (max)15 ppm
Chì (max) 200 ppm
	Cung cấp vitamin D cho thức ăn chăn nuôi
	Dạng bột
	Màu xám
	Công Ty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam

	184
	Premix cung cấp sắc tố cho gia cầm
	CAROPHYLL PINK 1% PREMIX - WS
	TCCS 018:2026/DNPV.BD
	171-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Astaxanthin, Maltodextrin
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 15 %
Astaxanthin* (min) 10000 mg/kg
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30 ppm
Cadimi (max) 15 ppm
- Chì (max) 200 ppm
	Cung cấp sắc tố cho gia cầm
	Dạng bột
	Màu xám
	Công Ty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam

	185
	Premix vitamin khoáng cho bò sữa
	PREMIX BO SUA
	TCCS 019:2026/DNPV.BD
	172-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin (A, D3, E, H), FeSO4, CuSO4, MnO, ZnO, Cobalt carbonate, Calcium Iodate, Sodium Selenite, BHT, Silica, bột trấu và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 15 %
Vitamin A* (min) 2465000 IU/kg
Vitamin D3* (min) 382500 IU/kg
Vitamin E * (min) 12750 mg/kg
Kẽm (Zn)* (min-max) 13847 - 18734 mg/kg
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30 ppm
Cadimi (max)15 ppm
Chì (max) 200 ppm
	Cung cấp vitamin khoáng cho bò sữa
	Dạng bột
	Màu xám
	Công Ty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam

	186
	Premix vitamin khoáng cho gà thịt
	GA THIT G668S
	TCCS 020:2026/DNPV.BD
	173-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12,H), FeSO4, CuSO4, MnO, ZnO, Cobalt carbonate, Calcium Iodate, Sodium Selenite, BHA, BHT, Silica, bột trấu và bột đá
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 15 %
Vitamin A* (min) 5100000 IU/kg
Vitamin D3* (min) 1190000 IU/kg
Vitamin E * (min) 21250 mg/kg
Mangan (Mn)* (min-max) 40800 - 55200 mg/kg
Kẽm (Zn)* (min-max) 37400 - 50600 mg/kg
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30 ppm
Cadimi (max) 15 ppm
Chì (max) 200 ppm
	Cung cấp vitamin khoáng cho gà thịt
	Dạng bột
	Màu xám
	Công Ty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam

	187
	Premix vitamin khoáng cho gà thịt
	GA THIT G886
	TCCS 021:2026/DNPV.BD
	174-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12,H), FeSO4, CuSO4, MnO, ZnO, Cobalt carbonate, Calcium Iodate, Sodium Selenite, BHA, BHT, Silica, bột trấu và bột đá
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 15 %
Vitamin A* (min) 4250000 IU/kg
Vitamin D3* (min) 850000 IU/kg
Vitamin E * (min) 15470 mg/kg
Mangan (Mn)* (min-max) 30600 - 41400 mg/kg
Kẽm (Zn)* (min-max) 34000 - 46000 mg/kg
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30 ppm
Cadimi (max)15 ppm
- Chì (max) 200 ppm
	Cung cấp vitamin khoáng cho gà thịt
	Dạng bột
	Màu xám
	Công Ty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam

	188
	Premix vitamin khoáng cho dê
	HF GOAT PREMIX 0.5% - SD
	TCCS 017:2026/DNPV.BD
	175-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin (A, D3, E, B1, H), Ammonium chloride, ZnO, FeSO4, CuSO4, Copper Glycinate, Manganese Glycinate, Zinc Glycinate, Cobalt carbonate, Calcium Iodate, Sodium Selenite, BHT, Silica, bột trấu và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 15 %
Vitamin A* (min) 850000 IU/kg
Vitamin D3* (min) 68000 IU/kg
Vitamin E * (min) 25500 mg/kg
Kẽm (Zn)* (min-max) 2550 - 4900 mg/kg
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30 ppm
Cadimi (max) 15 ppm
Chì (max) 200 ppm
	Cung cấp vitamin và khoáng chất cho dê
	Dạng bột
	Màu xám
	Công Ty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam

	189
	Premix vitamin khoáng cho bò thịt
	BEFF PREMIX AGV 0.2%
	TCCS 023:2026/DNPV.BD
	176-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các vitamin A, D3, E, Biotin, CuSO4, MnO, ZnO, Cobalt Carbonate, Calcium Iodate, Sodium Selenite, BHA, BHT, Silica, bột trấu và bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 15 %
Vitamin A* (min) 1593750 IU/kg
Vitamin D3* (min) 318750 IU/kg
Vitamin E * (min) 15938 mg/kg
Kẽm (Zn)* (min-max) 10625 - 14375 mg/kg
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30 ppm
Cadimi (max) 15 ppm
Chì (max) 200 ppm
	Cung cấp vitamin khoáng cho bò thịt
	Dạng bột
	Màu xám
	Công Ty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam

	190
	Thức ăn bổ sung acid amin cho gia cầm thịt
	Chicktonic
	TCCS 18:2025/NL
	177-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Các acid amin tự do từ quá trình thủy phân đạm động vật (DPS50rd, ...), polysorbat.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Arginine*(min): 4,20 g/l
Threonine*(min): 3,44 g/l
Serine* (min): 4,70 g/l
Proline* (min): 4,77 g/l
Glycine* (min): 3,87 g/l
Alanine* (min): 3,47 g/l
Aspartic acid* (min): 4,03 g/l
Glutamic acid* (min): 10,20 g/l
Leucine* (min): 5,94 g/l
Valine* (min): 4,31 g/l
Lysine (min): 2,31 g/l
Histidine (min): 0,92 g/l
Phenylalanine (min): 2,71 g/l
Cystine (min): 1,96 g/l
Methionine (min): 0,22 g/l
Isoleucine (min): 3,87 g/l
Tyrosine (min): 1,44 g/l
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Salmonella spp: Không có trong 25ml
As (max): 4 mg/kg
Pb (max): 10 mg/kg
	- Cung cấp hỗn hợp acid amin thiết yếu giúp tăng độ ngon miệng cho gia cầm thịt.
- Tăng trọng nhanh, nâng cao chất lượng quầy thịt, vàng da, mượt lông.
- Vỗ béo gia cầm.
- Tăng sức đề kháng với bệnh tật, giảm chi phí sử dụng thức ăn, thuốc thú y, rút ngắn thời gian nuôi.
- Chicktonic Liquid còn giúp úm gia cầm con (giảm tỷ lệ hao hụt) và phát triển đồng đều của đàn.
	Dạng lỏng
	Màu nâu đen
	Công ty TNHH Nhân Lộc.
Địa chỉ: Đường Hương lộ 15, Tổ 6, Khu phố Võ Sa, Phường Tân Triều, Thành Phố Đồng Nai

	191
	Thức ăn bổ sung khoáng, sorbitol cho gia súc, gia cầm
	CaP.Milk
	TCCS 17:2025/NL
	178-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Canxi gluconate, đồng sulfate, kẽm sulfate, sorbitol, nước cất.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Ca* (min-max): 3000-6000 mg/l
Sorbitol* (min): 5000 mg/l
Cu (min-max): 120-220 mg/l
Zn (min-max): 110-200 mg/l
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
As (max): 30 mg/kg
Pb (max): 200 mg/kg
Cd (max): 15 mg/kg
	- Bổ sung canxi và các khoáng chất thiết yếu cho gia súc, gia cầm.
- Khắc phục tình trạng mỏng vỏ, đẻ non, giúp trứng chắc và bóng đẹp.
- Giải độc và chống stress, hạn chế tình trạng cắn mổ do thiếu khoáng.
	Dạng lỏng
	Màu đỏ
	Công ty TNHH Nhân Lộc.
Địa chỉ: Đường Hương lộ 15, Tổ 6, Khu phố Võ Sa, Phường Tân Triều, Thành Phố Đồng Nai

	192
	Thức ăn bổ sung sorbitol, acid amin, vitamin cho vật nuôi
	Liver Tonic
	TCCS 14:2025/NL
	179-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Đạm động vật thủy phân, sorbitol, vitamin tổng hợp, chất mang Polysorbate, ...
- Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin E* (min): 3000 mg/l
Vitamin B6 (min): 1000 mg/l
Sorbitol* (min): 350 g/l
Methionine* (min): 10000 mg/l
Lysine (min): 3000 mg/l
Cystine (min): 1000 mg/l
Arginine (min): 2000 mg/l
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Salmonella spp: không có trong 25ml
As (max): 4 mg/kg
Pb (max): 10 mg/kg
	Giúp kích thích chức năng hệ bài tiết của thận, giải độc gan cho vật nuôi. Nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi, chống lại các yếu tố gây bệnh.
	Dạng lỏng
	Màu nâu
	Công ty TNHH Nhân Lộc.
Địa chỉ: Đường Hương lộ 15, Tổ 6, Khu phố Võ Sa, Phường Tân Triều, Thành Phố Đồng Nai

	193
	Thức ăn bổ sung vitamin, khoáng cho gia súc, gia cầm
	P24 LIQUID
	TCCS 19:2025/NL
	180-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Nước cá cô đặc, sắt sulfate, đồng sulfate, kẽm sulfate, mangan sulfate, vitamin A acetate, D-activated sterol động vật (nguồn vitamin D3), dl-alpha tocopherol, nước cất.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Đạm* (min): 24 %
Vitamin A* (min): 1000000 IU/l
Vitamin D3* (min): 150000 IU/l
Vitamin E (min): 100 mg/l
Fe (min-max): 800-2500 mg/l
Cu (min-max): 1,5-2,5 g/l
Zn (min-max): 0,6-1,5 g/l
Mn (min-max): 1,0-2,0 g/l
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Salmonella spp: không có trong 25ml
As (max): 4 mg/kg
Pb (max): 10 mg/kg
	- Hỗn hợp đạm dạng lỏng dễ tiêu hóa, gia tăng sự hấp thu, thúc đẩy gia súc, gia cầm tăng trưởng nhanh.
- Cung cấp các khoáng chất cần thiết, ngăn ngừa các bệnh do thiếu khoáng trên thú nuôi.
- Mùi dẫn dụ, gia tăng độ ngon miệng, giúp thú thèm ăn, chóng lớn.
	Dạng lỏng
	Màu nâu
	Công ty TNHH Nhân Lộc.
Địa chỉ: Đường Hương lộ 15, Tổ 6, Khu phố Võ Sa, Phường Tân Triều, Thành Phố Đồng Nai

	194
	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	Soluble Vitamix
	TCCS 09:2025/NL
	181-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: Vitamin A acetate, Vitamin D3, DL-alpha tocopherol, menadione natri bisulfite complex, thiamine mononitrate, pyridoxine hydrochlorid, niacinamide, đường dextrose và hương liệu.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 10 %
Vitamin A* (min): 6000000 IU/kg
Vitamin D3* (min): 600000 IU/kg
Vitamin E* (min): 4000 IU/kg
Vitamin K3 (min): 1000 mg/kg
Vitamin B1 (min): 1000 mg/kg
Vitamin B6 (min): 500 mg/kg
Vitamin B3 (min): 9000 mg/kg
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
As (max): 30 mg/kg
Cd (max): 15 mg/kg
Pb (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin cần thiết giúp phục hồi và tăng cường khả năng tiêu hóa, sức đề kháng. Cung cấp nguồn dinh dưỡng tối ưu giúp vật nuôi duy trì và tăng năng suất.
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt
	Công ty TNHH Nhân Lộc.
Địa chỉ: Đường Hương lộ 15, Tổ 6, Khu phố Võ Sa, Phường Tân Triều, Thành Phố Đồng Nai

	195
	Thức ăn bổ sung vitamin, chất điện giải cho gia súc, gia cầm
	Vital Force Soluble
	TCCS 08:2025/NL
	182-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: Vitamin A acetate, Vitamin D3, acid ascorbic, niacinamide, menadione natri bisulfite complex, DL-alpha tocopherol, D-canxi pantothenate, Kali chlorid, đường dextrose và hương cam.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 10 %
Vitamin A* (min): 8000000 IU/kg
Vitamin D3* (min): 1200000 IU/kg
Vitamin C* (min): 20 g/kg
Vitamin B3 (min): 5 g/kg
Vitamin K3 (min): 1 g/kg
Vitamin E* (min): 10 g/kg
Vitamin B5 (min): 3 g/kg
K* (min - max): 5-10 g/kg
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
As (max): 30 mg/kg
Cd (max): 15 mg/kg
Pb (max): 200 mg/kg
	- Bổ sung các vitamin thiết yếu hòa tan hoàn toàn trong nước, hoạt lực cao giúp phục hồi và tăng cường khả năng tiêu hóa.
- Chất điện giải hàm lượng cao giúp thú chống sốc, stress do thời tiết hoặc môi trường thay đổi.
- Kích thích thú ăn nhiều, mau lớn, tăng sức đề kháng với bệnh tật.
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt
	Công ty TNHH Nhân Lộc.
Địa chỉ: Đường Hương lộ 15, Tổ 6, Khu phố Võ Sa, Phường Tân Triều, Thành Phố Đồng Nai

	196
	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	B.Complex C K3
	TCCS 10:2025/NL
	183-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: Thiamine mononitrate, riboflavin, D-canxi pantothenate, pyridoxine hydrochlorid, vitamin B12, menadione natri bisulfite complex, acid ascorbic, đường Dextrose và hương trái cây.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 10 %
Vitamin B1* (min): 1,6 g/kg
Vitamin B2* (min): 2,2 g/kg
Vitamin B5*(min): 2,8 g/kg
Vitamin B6 (min): 1,2 g/kg
Vitamin B12 (min): 2 mg/kg
Vitamin K3* (min): 450 mg/kg
Vitamin C* (min): 6 g/kg
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
As (max): 30 mg/kg
Cd (max): 15 mg/kg
Pb (max): 200 mg/kg
	- Hỗn hợp vitamin giúp kích thích tăng trọng, tăng tính thèm ăn, ngon miệng, giảm cắn mổ.
- Phục hồi nhanh sau bệnh, hoặc sử dụng kháng sinh kéo dài.
- Tăng sức đề kháng, rút ngắn thời gian nuôi.
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt
	Công ty TNHH Nhân Lộc.
Địa chỉ: Đường Hương lộ 15, Tổ 6, Khu phố Võ Sa, Phường Tân Triều, Thành Phố Đồng Nai

	197
	Thức ăn bổ sung Khoáng, Axit amin cho gia súc, gia cầm
	Calci Plastin Plus
	TCCS 06:2025/NL
	184-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Khoáng tổng hợp, axit amin tổng hợp, chất mang Canxi Carbonate.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 12 %
Fe* (min-max): 1,7-3,7 g/kg
Mn* (min-max): 0,8-2,0 g/kg
Lysine* (min): 1500 mg/kg
Methionine* (min): 1000 mg/kg
Zn (min-max): 1,3-4,0 g/kg
Cu (min-max): 600-1200 mg/kg
Se (min-max): 6,0-16,0 mg/kg
I (min-max): 5,0-15,0 mg/kg
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
As (max): 30 mg/kg
Cd (max): 15 mg/kg
Pb (max): 200 mg/kg
	- Cung cấp các khoáng đa lượng, vi lượng và acid amin thiết yếu cho vật nuôi.
- Kích thích vật nuôi ăn nhiều, tăng trọng nhanh, tăng cường trao đổi chất và quá trình chuyển hóa thức ăn.
- Calci Plastin Plus còn giúp gia súc, gia cầm phòng chống được các bệnh.
+ Ở gia súc: Bệnh thiếu khoáng, còi xương, chứng rụng lông và da tróc xù xì, chứng bại liệt thời kỳ mang thai và nuôi con.
+ Ở gia cầm: Các bệnh do thiếu khoáng, chứng rụng lông, ăn lông, chứng bại liệt ở gia cầm non và gia cầm giống, chứng còi xương và khèo chân, đẻ trứng non và mỏng vỏ ở gia cầm đẻ trứng.
	Dạng bột
	Màu vàng
	Công ty TNHH Nhân Lộc.
Địa chỉ: Đường Hương lộ 15, Tổ 6, Khu phố Võ Sa, Phường Tân Triều, Thành Phố Đồng Nai

	198
	Thức ăn bổ sung chất điện giải và vitamin cho gia súc, gia cầm
	Electrolyte – C
	TCCS 07:2025/NL
	185-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: Vitamin C, Natri chloride, Natri bicarbonate, Kali chlorid, đường dextrose và hương cam dùng trong thức ăn chăn nuôi.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 10 %
Vitamin C* (min): 50 g/kg
Natri* (min - max): 70-130 g/kg
Kali (min - max): 5-10 g/kg
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
As (max): 30 mg/kg
Cd (max): 15 mg/kg
Pb (max): 200 mg/kg
	Bổ sung vitamin, chất điện giải cho gia súc, gia cầm.
	Dạng bột
	Màu trắng
	Công ty TNHH Nhân Lộc.
Địa chỉ: Đường Hương lộ 15, Tổ 6, Khu phố Võ Sa, Phường Tân Triều, Thành Phố Đồng Nai

	199
	Thức ăn bổ sung acid amin, vitamin, khoáng cho gia cầm, thủy cầm đẻ
	Ovolead
	TCCS 01:2022/NL
	186-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Vitamin, khoáng và acid amin từ quá trình thủy phân đạm động vật, dung môi nước lọc.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Arginine*(min): 3,99 g/L
Threonine*(min): 3,83 g/L
Serine (min): 3,87 g/L
Proline* (min): 4,7 g/L
Glycine*(min): 5,39 g/L
Alanine (min): 5,22 g/L
Aspartic acid* (min): 7,18 g/L
Glutamic acid* (min): 12,5 g/L
Leucine* (min): 6,9 g/L
Valine (min): 4,26 g/L
Lysine* (min): 5,84 g/L
Histidine (min): 0,91 g/L
Phenylalanine (min): 3,39 g/L
Cystine* (min): 1,37 g/L
Methionine* (min): 33,9 g/L
Isoleucine (min): 3,35 g/L
Tyrosine (min): 3,15 g/L
Vitamin A* (min): 4,09x105 IU/L
Vitamin D3* (min): 1,11x105 IU/L
Vitamin E* (min): 790 IU/L
Phospho* (min – max): 15-35 g/L
(*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
Salmonella spp: Không có trong 25ml
As (max): 4 mg/kg
Pb (max): 10 mg/kg
	- Bổ sung acid amin, vitamin, khoáng thiết yếu cho gia cầm, thủy cầm, chim cút.
- Cải thiện chất lượng trứng: Trứng đạt kích cỡ thương phẩm, vỏ dày, tăng chỉ số lòng đỏ, chỉ số Haugh.
- Nâng cao sản lượng trứng: Kéo dài thời gian khai thác trứng và duy trì đẻ đỉnh cao; Hạn chế giảm đẻ đột ngột.
- Tăng tỉ lệ trứng có phôi và ấp nở.
	Dạng lỏng
	Màu vàng
	Công ty TNHH Nhân Lộc.
Địa chỉ: Đường Hương lộ 15, Tổ 6, Khu phố Võ Sa, Phường Tân Triều, Thành Phố Đồng Nai

	200
	Thức ăn bổ sung tăng sức đề kháng cho gia súc, gia cầm
	MT. INGOLD
	TCCS 06: 2025/MT
	187-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Phytase, Betaglucan, Sorbitol, Canxi gluconate, Methionine, Lysine, cao tỏi, các hoạt chất tách chiết từ thực vật.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 10 %
Tro không tan trong axit clohydric (max): 3 %
Phytase (min): 90 IU/g
Betaglucan tổng số (min): 13000 mg/kg
Canxi gluconate (min): 1000 mg/kg
Sorbitol (min): 25500 mg/kg
Methionine (min): 5000 mg/kg
Lysine tổng số (min): 5000 mg/kg
- Chỉ tiêu an toàn:
Chì (max): 200 mg/kg
Asen (max): 30 mg/kg
Cadimi (max): 15 mg/kg
Salmonella spp: Không phát hiện trong 25g
	- Tăng sức đề kháng hiệu quả cho vật nuôi, hỗ trợ phòng và sử dụng khi bị nhiễm vi rút, vi khuẩn.
- Vật nuôi khỏe mạnh, sinh trưởng phát triển tốt.
- Hạn chế các bệnh viêm ruột, tiêu chảy ở gia súc, gia cầm.
- Giảm tỷ lệ chết khi vật nuôi bị nhiễm nhiều mầm bệnh khác nhau.
- Kích thích vật nuôi ăn nhiều hơn kể cả khi bị nhiễm bệnh.
	Dạng bột
	Màu trắng ngà
	Công ty TNHH công nghệ sinh học Mintu Việt Nam

	201
	Thức ăn bổ sung tăng sức đề kháng cho gia súc, gia cầm
	MT. AGAVI PLUS
	TCCS 01: 2025/MT
	188-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Methionine, Lysine, Sorbitol, Cao Atiso, Cao tỏi, Polyphenol từ thực vật và dung môi. 
- Chỉ tiêu chất lượng:
Sorbitol (min): 2500 mg/lít
Methionine (min): 180 mg/lít
Lysine (min): 180 mg/lít 
- Chỉ tiêu an toàn:
Chì (max): 200 mg/lít
Asen (max): 30 mg/lít
Cadimi (max): 15 mg/lít
	- Tăng miễn dịch, hỗ trợ phòng bệnh tiêu chảy cấp ở vật nuôi.
- Tăng sức đề kháng với các mầm bệnh truyền nhiễm do vi rút, vi khuẩn gây ra, vật nuôi bị viêm nhiễm đường tiêu hóa do nhiễm trùng kép.
- Hỗ trợ chức năng gan, thận, giúp tái tạo các mô gan, thận do nhiễm bệnh, nhiễm độc tố, sử dụng kháng sinh dài ngày.
- Giảm tỷ lệ chết không rõ nguyên nhân ở gia súc, gia cầm non.
- Vật nuôi sinh trưởng phát triển tốt, lớn nhanh.
	Dạng lỏng
	Màu nâu đậm
	Công ty TNHH công nghệ sinh học Mintu Việt Nam

	202
	Thức ăn bổ sung tăng cường sinh trưởng cho gia súc, gia cầm
	MT. BIOTIC PLUS
	TCCS 02: 2025/MT
	189-6/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu:
Phytase, sorbitol, Canxi gluconate, cao Atiso.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 10 %
Tro không tan trong axit clohydric (max): 3 %
Phytase (min): 90 IU/g
Sorbitol (min): 2.000 mg/kg
Canxi gluconate (min): 500 mg/kg
- Chỉ tiêu an toàn:
Chì (max): 200 mg/kg
Asen (max): 30 mg/kg
Cadimi (max): 15 mg/kg
Salmonella spp: Không phát hiện trong 25g
	- Tăng cường tiêu hóa, hấp thu, kích thích vật nuôi ăn ngon và sinh trưởng, phát triển nhanh.
- Vật nuôi có sức đề kháng cao với các bệnh dễ lây lan.
- Gia súc, gia cầm thịt chắc, lông, da đẹp.
- Giảm hiện tượng mổ cắn nhau ở gia cầm và bại liệt ở gia súc.
- Vật nuôi khỏe mạnh, lớn nhanh, tăng tỷ lệ thịt.
- Dùng vỗ béo cho đàn vật nuôi sắp xuất chuồng
	Dạng bột
	Màu trắng ngà
	Công ty TNHH công nghệ sinh học Mintu Việt Nam

	203
	Thức ăn bổ sung hạn chế bệnh đường ruột ở gia súc, gia cầm
	MT. ENTERGA PLUS
	TCCS 03: 2025/MT
	190-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Bacillus subtillis, cao mộc hoa trắng, cao diếp cá, cao tỏi.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 10 %
Tro không tan trong axit clohydric (max): 3 %
Bacillus subtillus (min): 1,1 x 106 CFU/g 
- Chỉ tiêu an toàn:
Chì (max): 200 mg/kg
Asen (max): 30 mg/kg
Cadimi (max): 15 mg/kg
Salmonella spp: Không phát hiện trong 25g
	- Hỗ trợ phòng tiêu chảy, bệnh đường ruột, cầu trùng, phân trắng, đầy hơi ở gia súc, gia cầm. 
- Hỗ trợ phòng kiết lỵ cho gia súc, gia cầm.
- Nâng cao sức đề kháng với dịch bệnh cho vật nuôi.
- Vật nuôi ăn ngon miệng, tăng trưởng nhanh.
- Dùng liên tục cho gia súc, gia cầm trong thời kỳ sinh sản, hạn chế hiệu quả bệnh phân trắng, phân xanh, …cho con non.
	Dạng bột
	Màu trắng xám
	Công ty TNHH công nghệ sinh học Mintu Việt Nam

	204
	Thức ăn bổ sung tăng cường phát dục cho gia súc, gia cầm
	MT. KÍCH PHÁT TỐ PLUS
	TCCS 04: 2025/MT
	191-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Methionin, Lysine, cao gừng, cao Atiso.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 10 %
Tro không tan trong axit clohydric (max): 5 %
Methionine (min): 5000 mg/kg
Lysine tổng số (min): 5000 mg/kg
- Chỉ tiêu an toàn:
Chì (max): 200 mg/kg
Asen (max): 30 mg/kg
Cadimi (max): 15 mg/kg
	- Tăng phát dục sớm hơn chu kỳ tự nhiên, rút ngắn khoảng cách lứa đẻ cho trâu, bò, lợn.
- Giúp gia cầm đẻ nhiều, đều và kéo dài chu kỳ sinh sản.
- Tăng cường phát dục đối với vật nuôi chậm sinh hoặc đang đẻ dừng.
- Hỗ trợ phòng chống vô sinh ở gia súc cái, tăng khả năng sản xuất tinh ở gia súc đực.
- Vật nuôi sinh trưởng, tăng trọng nhanh.
	Dạng bột
	Màu trắng ngà
	Công ty TNHH công nghệ sinh học Mintu Việt Nam

	205
	Thức ăn bổ sung vi khuẩn có lợi cho gia súc, gia cầm và giảm mùi hôi chuồng trại
	MT. SUPER BIOMIX
	TCCS 05: 2025/MT
	192-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Bacillus subtilus, Bacillus icheniformis, hoạt chất sinh học tách chiết từ thực vật. 
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 10 %
Tro không tan trong axit clohydric (max): 3 %
Bacillus subtilus (min): 1,1 x 10 6 CFU/kg
Bacillus icheniformis (min): 1,1 x 10 6 CFU/kg
- Chỉ tiêu an toàn:
Chì (max): 200 mg/kg
Asen (max): 30 mg/kg
Cadimi (max): 15 mg/kg
Salmonella spp: Không phát hiện trong 25g
	- Xử lý mùi hôi chuồng trại nhanh chóng và hiệu quả.
- Hạn chế tối đa phát triển của nhóm vi khuẩn gây mùi, sinh vật gây bệnh trong chuồng.
- Hỗ trợ tiêu hóa thức ăn cho vật nuôi.
- Giúp vật nuôi giảm các bệnh liên quan đường hô hấp.
- Dùng làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi, không cần vệ sinh chuồng trại hàng ngày.
- Xử lý mùi hôi nước thải chăn nuôi, nước thải sinh hoạt.
- Ủ phân và phân giải chất hữu cơ trong chăn nuôi.
	Dạng bột
	Màu ngà
	Công ty TNHH công nghệ sinh học Mintu Việt Nam

	206
	Thức ăn bổ sung vi khuẩn có lợi cho gia súc, gia cầm
	MT. SUPER BIOMIX PLUS
	TCCS 05: 2025/MT
	193-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Bacillus subtilus, Bacillus icheniformis, hoạt chất sinh học tách chiết từ thực vật.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 10 %
Tro không tan trong axit clohydric (max): 3 %
Bacillus subtilus (min): 1,1 x 10 6 CFU/kg
Bacillus icheniformis (min): 1,1 x 10 6 CFU/kg
- Chỉ tiêu an toàn:
Chì (max): 200 mg/kg
Asen (max): 30 mg/kg
Cadimi (max): 15 mg/kg
Salmonella spp: Không phát hiện trong 25g
	- Dùng ủ thức ăn thô, thức ăn xanh, tạo mùi thơm, kích thích vật nuôi ăn ngon.
- Làm giàu dinh dưỡng, tăng cường tiêu hóa, hấp thu giúp vật nuôi tăng trọng nhanh.
- Dùng thường xuyên tăng sức đề kháng cho vật nuôi. 
- Tăng tỷ lệ nạc, giảm chi phí thức ăn trong chăn nuôi.
- Giảm mùi hôi chuồng trại trong chăn nuôi.
	Dạng bột
	Màu ngà
	Công ty TNHH công nghệ sinh học Mintu Việt Nam

	207
	Thức ăn bổ sung probiotic cho gia súc
	Anitic Ủ Chua; Anitic Silo; Tenamix Ủ Chua
	TCCS 01:2026
/TENABIO
	194-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Bacillus spp. (Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis); Saccharomyces cerevisiae; chất mang Clinoptilolite from sedimentary origin.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Bacillus spp (min) 2,5 x 109 CFU/g; 
Saccharomyces spp (min): 1,0 x 106 CFU/g; 
Độ ẩm (max): 14 %; 
Cát sạn (max) 68 %.
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 30 mg/kg; Cadimi (max) 15 mg/kg; Chì (max) 200 mg/kg; Salmonella spp: không phát hiện trong 25g
	‑ Giảm pH ổn định, làm tăng độ chua và thơm ngon cho thức ăn xanh.
‑ Bảo vệ protein thực vật.
‑ Ức chế Clostridia và ngăn chặn quá trình lên men bị lỗi.
	Dạng bột
	Màu vàng hoặc vàng nâu
	Công ty TNHH Công nghệ sinh học Tenabio Việt Đức

	208
	Thức ăn bổ sung enzyme và probiotic cho gia súc, gia cầm
	Anitic Heo Cầm, Anitic Fcr, Anitic Mau Lớn, Anitic Ham Ăn, Anitic Tăng Sinh, Tenamix Heo Cầm
	TCCS 02:2026
/TENABIO
	195-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Endo-1,4-Beta Xylanase; 3- Phytase, 6-Phytase; Bacillus spp. (Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis; Bacillus coagulans); Beta-mannanase (≥20 IU/g); Endo-1,4-Beta Glucanase (≥30IU/g); Sacharomyces cerevisiae; Dicalcium phosphate dihydrate; Clinoptilolite from sedimentary origin.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Xylanase (min) 200 IU/g; Phytase (min)100IU/g; Saccharomyces spp (min): 1,0 x 106 CFU/g; Bacillus spp (min) 0,4 x 109 CFU/g; Calcium (min-max): 1-9 %; Độ ẩm (max): 14 %; Cát sạn (max) 68 %.
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 30 mg/kg; Cadimi (max) 15 mg/kg; Chì (max) 200 mg/kg; Salmonella spp: không phát hiện trong 25g
	Bổ sung enzyme và probiotic vào thức ăn dinh dưỡng cho gia súc, gia cầm, vật nuôi (lợn – heo, gà, vịt, ngan, ngỗng, chim cút, chim câu…) giúp:
- Tăng hiệu quả chuyển hoá thức ăn, giảm chỉ số FCR, tăng trọng tốt hơn.
- Ức chế sự phát triển các vi khuẩn gây bệnh đường ruột như E.coli, Salmonella, Clostridium… giúp phòng ngừa hữu hiệu sự rối loạn vi khuẩn đường ruột gây bệnh tiêu chảy.
- Nâng cao tỉ lệ tiêu hóa, tăng hấp thu protein, phosphat, các khoáng chất cho vật nuôi, ngăn chặn chứng tiêu phân sống, kích thích tăng trọng.
- Giảm mùi hôi phân thải trong suốt quá trình chăn nuôi.
- Tăng chất lượng thịt, thơm, chắc thịt.
- Sản phẩm tự nhiên, không độc hại, phù hợp với chăn nuôi theo hướng hữu cơ.
	Dạng bột
	Màu vàng hoặc vàng nâu
	Công ty TNHH Công nghệ sinh học Tenabio Việt Đức
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	Thức ăn bổ sung probiotic và enzyme cho bò sữa, bò thịt, bê con, trâu nghé và các loại gia súc có dạ cỏ
	Anitic Dạ Cỏ, Tenamix Dạ Cỏ, Tenamen Dạ Cỏ, Anitic Bò Sữa, Anitic Vỗ Béo
	TCCS 06:2026
/TENABIO
	196-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Bacillus spp (các chủng: Bacillus subtilis; Bacillus amyloliquefaciens; Bacillus licheniformis), Alpha-amylase, Xylanase, Cellulase, Alkaline Protease, Beta-Glucannase (≥ 200IU/g), Beta-Mannanase (≥ 30IU/g), Chất mang Clinoptiolite from sedimentary origin.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Xylanase (min): 500 IU/g; Cellulase (min): 40.000 IU/kg; Amylase (min): 50 IU/g; Protease (min): 100 IU/g; Bacillus spp (min): 5 x 107 CFU/g; Độ ẩm (max): 14 %; Cát sạn (max): 68 %.
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (max) 30 mg/kg; Cadimi (max) 15 mg/kg; Chì (max) 200 mg/kg; Salmonella spp: không phát hiện trong 25g
	Bổ sung probiotic và enzyme cho bò sữa, bò thịt, bê con, trâu nghé và các loại động vật có dạ cỏ giúp:
- Tăng hiệu quả chuyển hoá thức ăn, giảm chỉ số FCR, tăng trọng tốt hơn.
- Ức chế sự phát triển các vi khuẩn gây bệnh đường ruột như E.Coli, Salmonella, Clostridium… giúp phòng ngừa hữu hiệu sự rối loạn vi khuẩn đường ruột gây bệnh tiêu chảy.
- Tăng chất lượng thịt, sữa:
+ Với bò thịt: Tạo ra chất lượng thịt bò thơm ngon, cấu trúc của thịt (đối với các loại thịt cao cấp như bò Wagyu), đạt chỉ tiêu kim loại nặng trong thịt và sữa.
+ Với bò sữa: Tăng sản lượng sữa hàng ngày, với hàm lượng protein cao hơn.
- Giảm phát thải mùi hôi chuồng trại đến 90%, giảm ô nhiễm môi trường.
- Cải thiện hệ vi sinh vật hoạt động trong dạ cỏ.
- Đào thải độc tố nấm mốc (Aflatoxin, Mycotoxin...), kim loại nặng.
- Giảm bệnh tật, giảm tỷ lệ tử vong; Giảm chi phí thuốc thú y, thuốc kháng sinh, chống dịch bệnh…
- Sản phẩm tự nhiên, không độc hại, phù hợp với chăn nuôi theo hướng hữu cơ.
	Dạng bột
	Màu vàng hoặc vàng nâu
	Công ty TNHH Công nghệ sinh học Tenabio Việt Đức
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	Yijianeng
	Yijianeng
	TCCS01:2026/GK
	197-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bột bắp, Sắn lát, Bã dừa, Cám gạo, Bột bánh quy
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm không lớn hơn 14 %
Hàm lượng protein thô không nhỏ hơn 7 %
Hàm lượng chất béo thô không nhỏ hơn 3 %
Hàm lượng chất xơ thô không lớn hơn 4 %
Hàm lượng tro thô không lớn hơn 6 %
Hàm lượng tinh bột không nhỏ hơn 45 %
Cát sạn không lớn hơn 3 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As) : < 4 mg/kg
Chì (Pb): < 10 mg/kg
Aflatoxin B1: < 30 μg/kg
	Bổ sung dinh dưỡng cho vật nuôi
	Dạng bột
	Màu vàng đặc trưng của nguyên liệu hỗn hợp
	Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Goldkey
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	Youjianeng
	Youjianeng
	TCCS02:2026/GK
	198-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bột bắp, Sắn lát, Bã dừa, Cám gạo, Bột bánh quy
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm không lớn hơn 14 
Hàm lượng protein thô không nhỏ hơn 3 %
Hàm lượng chất béo thô không nhỏ hơn 2 %
Hàm lượng chất xơ thô không lớn hơn 5 %
Hàm lượng tro thô không lớn hơn 6 %
Hàm lượng tinh bột không nhỏ hơn 50 %
Cát sạn không lớn hơn 3 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As) : < 4 mg/kg
Chì (Pb): < 10 mg/kg
Aflatoxin B1: < 30μg/kg
	Bổ sung dinh dưỡng cho vật nuôi
	Dạng bột
	Màu vàng đặc trưng của nguyên liệu hỗn hợp
	Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Goldkey

	212
	Nengdanbao
	Nengdanbao
	TCCS03:2026/GK
	199-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bột bắp, Sắn lát, Bã dừa, Cám gạo, Bã nành
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm không lớn hơn 14 %
Hàm lượng protein thô không nhỏ hơn 32 %
Hàm lượng chất béo thô không nhỏ hơn 2,5 %
Hàm lượng chất xơ thô không lớn hơn 6 %
Hàm lượng tro thô không lớn hơn 8 %
Cát sạn không lớn hơn 3 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As) : < 4 mg/kg
Chì (Pb): < 10 mg/kg
Aflatoxin B1: < 30μg/kg
	Bổ sung dinh dưỡng cho vật nuôi
	Dạng bột
	Màu vàng đặc trưng của nguyên liệu hỗn hợp
	Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Goldkey
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	Youdanbao
	Youdanbao
	TCCS04:2026/GK
	200-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bột cá, Bột gia cầm, Bột thịt xương
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm không lớn hơn 10 %
Hàm lượng protein thô không nhỏ hơn 60 %
Hàm lượng chất béo thô không nhỏ hơn 5 %
Hàm lượng tro thô không lớn hơn 25 %
Cát sạn không lớn hơn 3 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As) : < 4 mg/kg
Chì (Pb): < 10 mg/kg
Salmonella spp không phát hiện trong 25g.
	Bổ sung dinh dưỡng cho vật nuôi
	Dạng bột
	Màu vàng đặc trưng của nguyên liệu hỗn hợp
	Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Goldkey
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	Nengqianbao
	Nengqianbao
	TCCS05:2026/GK
	201-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bã sắn, Bột bắp, Cám gạo, Bắp DDGS 
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm không lớn hơn 14 %
Hàm lượng protein thô không nhỏ hơn 4 %
Hàm lượng chất béo thô không nhỏ hơn 2 %
Hàm lượng chất xơ thô không lớn hơn 18 %
Hàm lượng tro thô không lớn hơn 8 %
Cát sạn không lớn hơn 3 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As) : < 4 mg/kg
Chì (Pb): < 10 mg/kg
Aflatoxin B1: < 30μg/kg
	Bổ sung dinh dưỡng cho vật nuôi
	Dạng bột
	Màu vàng đặc trưng của nguyên liệu hỗn hợp
	Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Goldkey
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	Dongdanbao
	Dongdanbao
	TCCS06:2026/GK
	202-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bột cá biển, bột cá tra, bột tôm, bột cá khô 
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm không lớn hơn 10 5
Hàm lượng protein thô không nhỏ hơn 60 %
Hàm lượng chất béo thô không nhỏ hơn 5 %
Hàm lượng tro thô không lớn hơn 28 %
Cát sạn không lớn hơn 3 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As) : < 4 mg/kg
Chì (Pb): < 10 mg/kg
Salmonella spp không phát hiện trong 25g.
	Bổ sung dinh dưỡng cho vật nuôi
	Dạng bột
	Màu vàng đặc trưng của nguyên liệu hỗn hợp
	Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Goldkey
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	Xiangtianbao
	Xiangtianbao
	TCCS07:2026/GK
	203-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Đường, Bột tấm gạo, Hương liệu
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm không lớn hơn 5 %
Hàm lượng protein thô không nhỏ hơn 0,3 %
Đường không nhỏ hơn 85 %
Hàm lượng tro thô không lớn hơn 2 %
Cát sạn không lớn hơn 3 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As) : < 4 mg/kg
Chì (Pb): < 10 mg/kg
Aflatoxin B1: < 30μg/kg
	Bổ sung dinh dưỡng cho vật nuôi
	Dạng bột
	Màu vàng đặc trưng của nguyên liệu hỗn hợp
	Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Goldkey
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	Thức ăn bổ sung protein và vi sinh vật cho gia súc, gia cầm
	Super Grow, Pro Gain 999, Bio Grow Plus, Cao Đạm Thủy Phân, Siêu Vỗ Béo
	TCCS 01:2026/SL
	204-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Protein thủy phân, Bacillus subtilis, chất mang (nước tinh khiết).
- Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô (min) 30 %, Bacillus subtilis (min): 1 x 107 CFU/lít
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) tổng số (max) 4 mg/lit (ppm);
Chì (Pb) (max) 10 mg/lit (ppm);
Aflatoxin B1 (max) 30 µg/l.
Salmonella spp: không phát hiện trong 25g.
	- Sản phẩm là nguồn đạm thủy phân, bổ sung vi sinh vật có lợi cho vật nuôi. Hỗ trợ tăng khả năng sử dụng thức ăn, góp phần cải thiện hiệu quả chuyển hóa thức ăn. Góp phần kích thích tính thèm ăn và hỗ trợ quá trình sinh trưởng, phát triển của vật nuôi. Hỗ trợ ổn định hệ vi sinh vật đường ruột và nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi. Góp phần cải thiện năng suất sinh sản và thể trạng của vật nuôi.
	Dạng lỏng
	Vàng đậm đến Nâu
	Công Ty TNHH SX&TN SOLIFE
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	Thức ăn bổ sung vitamin và Selen cho gia súc, gia cầm
	Sel AD3E Optimal; Selen E Max; Siêu Kích Trứng; Super Hair; King Egg +; Bung Lông Bật Cựa
	TCCS 02:2026/SL
	205-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A,Vitamin D3, Vitamin E, Selen, chất mang (nước tinh khiết).
- Chỉ tiêu chất lượng: Vitamin A (min) 6 x 106 IU/lit, Vitamin E (min) 1 x 104 IU/lit, Vitamin D3 (min) 1 x 106 IU/lit, Selen (min) 500 mg/lit
- Chỉ tiêu an toàn: Asen tổng số (As) max: 30 mg/l (ppm), Cadimi (Cd) max: 15 mg/l (ppm), Chì (Pb) max: 200 mg/l (ppm)
	- Sản phẩm bổ sung Vitamin A, D3, E và Selen, góp phần đáp ứng nhu cầu vitamin và khoáng vi lượng cho vật nuôi trong trường hợp khẩu phần ăn thiếu hụt dưỡng chất. Hỗ trợ quá trình trao đổi chất, tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng, góp phần cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn. Góp phần kích thích tính thèm ăn, cải thiện thể trạng và tình trạng lông da của vật nuôi. Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giúp vật nuôi thích nghi tốt hơn trong các điều kiện stress như thay đổi thời tiết, mật độ nuôi cao, tách đàn, chuyển đàn, thay đổi thức ăn hoặc sau khi chủng ngừa vaccine. Góp phần hỗ trợ sinh sản, cải thiện chất lượng và năng suất trứng trên gia cầm và thủy cầm.
	Dạng lỏng
	Màu đỏ
	Công Ty TNHH SX&TN SOLIFE
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	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng cho gia súc, gia cầm
	Calci Vita; Calci Mix; Dày Vỏ Trứng; Chống còi Xương
	TCCS 05:2026/SL
	206-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A,Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B1, Canxi, Chất mang: Dextrose Mono
- Chỉ tiêu chất lượng: Vitamin A (min) 1 x 106 IU/kg, Vitamin D3 (min) 1 x 106 IU/kg, Vitamin E (min) 500 mg/kg, Canxi (min-max) 30-200 g/kg, Độ ẩm (max) 10 %, Cát sạn (max) 2 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen tổng số (As) max: 30 mg/l (ppm), Cadimi (Cd) max: 15 mg/l (ppm), Chì (Pb) max: 200 mg/l (ppm)
	- Sản phẩm bổ sung Canxi kết hợp Vitamin A, D3, E, B1 và Canxi, góp phần đáp ứng nhu cầu khoáng và vitamin thiết yếu cho vật nuôi trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Hỗ trợ hình thành và phát triển hệ xương, góp phần cải thiện thể trạng và khả năng sinh trưởng của vật nuôi. Góp phần cải thiện tình trạng lông da và hỗ trợ sinh sản, cải thiện tỷ lệ đẻ và chất lượng trứng trên gia cầm.
	Dạng bột
	Màu trắng ngà
	Công Ty TNHH SX&TN SOLIFE
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	Thức ăn bổ sung vi sinh vật cho gia súc, gia cầm
	SL-Men Chịu Kháng Sinh; TOP MEN; Bio Green; Pro BioZyme
	TCCS 06:2026/SL
	207-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Chất mang: Dextrose Mono
- Chỉ tiêu chất lượng: Bacillus spp 2 x 108 CFU/kg, Saccharomyces spp 2 x 108 CFU/kg, Lactobacillus spp 1 x 106 CFU/kg, Độ ẩm (max) 10 %, Cát sạn(max) 2 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen tổng số (As) max: 30 mg/l (ppm), Cadimi (Cd) max: 15 mg/l (ppm), Chì (Pb) max: 200 mg/l (ppm), Salmonella spp: không có trong 25g.
	- Sản phẩm bổ sung vi sinh vật có lợi, góp phần hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột của vật nuôi. Hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng, góp phần cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn. Hỗ trợ ổn định hệ vi sinh đường ruột trong các trường hợp rối loạn tiêu hóa hoặc khi sử dụng kháng sinh. Góp phần hạn chế mùi hôi chuồng trại trong chăn nuôi.
	Dạng bột
	Màu trắng ngà
	Công Ty TNHH SX&TN SOLIFE
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	Thức ăn bổ sung vi sinh vật cho gia súc, gia cầm
	Bio 3S Solife; Livogut; Zym Pro 5x; Probionex
	TCCS 07:2026/SL
	208-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Chất mang: Dextrose Mono
- Chỉ tiêu chất lượng: Bacillus spp 2 x 108 CFU/kg, Saccharomyces spp 2 x 108 CFU/kg, Lactobacillus spp 1x106 CFU/kg, Độ ẩm (max) 10 %, Cát sạn (max) 2 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen tổng số (As) max: 30 mg/l (ppm), Cadimi (Cd) max: 15 mg/l (ppm), Chì (Pb) max: 200 mg/l (ppm), Salmonella spp: không có trong 25g.
	-Sản phẩm bổ sung vi sinh vật có lợi, góp phần hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột của vật nuôi. Hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng, góp phần cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn. Góp phần ổn định môi trường đường ruột, hỗ trợ vật nuôi sinh trưởng và phát triển tốt. Hỗ trợ ổn định hệ vi sinh đường ruột trong các trường hợp rối loạn tiêu hóa hoặc khi sử dụng kháng sinh. Góp phần hạn chế mùi hôi chuồng trại trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.
	Dạng bột
	Màu trắng đến vàng
	Công Ty TNHH SX&TN SOLIFE
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	Thức ăn bổ sung acid amin cho gia súc, gia cầm
	Liver Protect; DetoxLiv Pro; Hepanova; Livokid
	TCCS 09:2026/SL
	209-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Sobitol, Acid citric, Lysine tổng số, Methionine, chất mang (nước tinh khiết).
- Chỉ tiêu chất lượng: Sobitol (min) 500 g/lit, Citric acid (min) 1g/lit, Lysine (min) 1g/lit. Methyonine (min) 800 mg/lit
- Chỉ tiêu an toàn: Asen tổng số (As) max: 30 mg/l (ppm), Cadimi (Cd) max: 15 mg/l (ppm), Chì (Pb) max: 200 mg/l (ppm)
	- Sản phẩm bổ sung acid amin và các chất hỗ trợ, góp phần bảo vệ và hỗ trợ chức năng gan – tiêu hóa của vật nuôi. Hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất, góp phần ổn định đường ruột và cải thiện tình trạng phân. Góp phần hỗ trợ quá trình đào thải độc tố, nâng cao sức đề kháng và giúp vật nuôi phục hồi thể trạng trong các giai đoạn stress, thay đổi thời tiết hoặc điều kiện chăn nuôi bất lợi
	Dạng lỏng
	Màu vàng
	Công Ty TNHH SX&TN SOLIFE
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	Thức ăn bổ sung Sorbitol cho gia súc, gia cầm
	SL-Sorbitol 50; Sạch gan - Mát Thận; Thải độc 365; Giải Độc Cấp
	TCCS 10:2026/SL
	210-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Sobitol, chất mang (Dextrose mono).
- Chỉ tiêu chất lượng: Sobitol (min) 500g/kg, Độ ẩm (max) 10 %, Cát sạn (max) 2 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen tổng số (As) max: 30 mg/l (ppm), Cadimi (Cd) max: 15 mg/l (ppm), Chì (Pb) max: 200 mg/l (ppm)
	-Sản phẩm bổ sung Sobitol, góp phần bảo vệ và hỗ trợ chức năng gan – tiêu hóa của vật nuôi. Hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất, góp phần ổn định đường ruột và cải thiện tình trạng phân. Góp phần hỗ trợ quá trình đào thải độc tố, nâng cao sức đề kháng và giúp vật nuôi phục hồi thể trạng trong các giai đoạn stress, thay đổi thời tiết hoặc điều kiện chăn nuôi bất lợi.
	Dạng bột
	Màu trắng
	Công Ty TNHH SX&TN SOLIFE
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	Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin cho gia súc, gia cầm
	SL-Biotin Pro; Siêu Mọc Lông; Feather B7; Bung Lông-Bật Cựa Thần Tốc
	TCCS 13:2026/SL
	211-6/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Biotin, chất mang (Dextrose mono).
- Chỉ tiêu chất lượng: Biotin (min) 500 mg/kg, Vitamin A (min) 1 x 106 IU/kg, Vitamin D3 (min) 1 x 105 IU/kg, Vitamin E (min) 2 g/kg, Độ ẩm (max) 10 %, Cát sạn(max) 2 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen tổng số (As) max: 30 mg/l (ppm), Cadimi (Cd) max: 15 mg/l (ppm), Chì (Pb) max: 200 mg/l (ppm)
	- Sản phẩm Bổ sung vitamin, biotin, hỗ trợ quá trình sinh trưởng và phát triển của vật nuôi:
- Hỗ trợ phát triển da, lông và móng.
- Hỗ trợ phòng ngừa tình trạng thiếu vitamin và khoáng chất.
- Hỗ trợ tăng trọng và phát triển cơ bắp trong giai đoạn sinh trưởng và vỗ béo
	Dạng bột
	Màu trắng
	Công Ty TNHH SX&TN SOLIFE

	225
	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng cho gia súc, gia cầm
	SL Điện Giải K-C; Giải Nhiệt-Chống Sốc SL; K-С ElectroMax; K-C Stress Off
	TCCS 16:2026/SL
	212-6/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin C, Vitamin K3, Na, K, chất mang (Dextrose mono).
- Chỉ tiêu chất lượng: Vitamin C 8000 mg/kg, Vitamin K3 1800 mg/kg, Na (min-max) 10000-14000 mg/kg, K (min-max) 8000-10000 mg/kg, Độ ẩm (max) 10 %, Cát sạn (max) 2 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen tổng số (As) max: 30 mg/l (ppm), Cadimi (Cd) max: 15 mg/l (ppm), Chì (Pb) max: 200 mg/l (ppm)
	- Sản phẩm bổ sung Vitamin C, K3, Na và K, góp phần đáp ứng nhu cầu vitamin và khoáng vi lượng cho vật nuôi trong trường hợp khẩu phần ăn thiếu hụt dưỡng chất. Hỗ trợ quá trình trao đổi chất, tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng, góp phần cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn. Góp phần kích thích tính thèm ăn, cải thiện thể trạng và tình trạng lông da của vật nuôi. Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giúp vật nuôi thích nghi tốt hơn trong các điều kiện stress như thay đổi thời tiết, mật độ nuôi cao, tách đàn, chuyển đàn, thay đổi thức ăn hoặc sau khi chủng ngừa vaccine. Góp phần hỗ trợ sinh sản, cải thiện chất lượng và năng suất trứng trên gia cầm và thủy cầm.
	Dạng bột
	Màu trắng đến vàng
	Công Ty TNHH SX&TN SOLIFE
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	Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin và chất khoáng
cho gia súc, gia cầm, thú cưng
	PERITUS GINSENG; PROVIMINO; PROSOL; VITAMINO GINSENG; GALLO GINGSENG; GINSENG FOR PET; VUA VỖ BÉO; SIÊU VỖ BÉO; PRO GROWTH; PROVIMIX; BCOMPLEX ADE; MULTI BCOMPLEX; ADE BCOMPLEX C; VỖ BÉO PRO; VỖ BÉO PROSOL; SIÊU VỖ BÉO HEO; SIÊU VỖ BÉO GIA SÚC; SIÊU VỖ BÉO GIA CẦM; METHIFUT ADE.B; BCOMPLEX CỐM; ADE BCOMPLEX CỐM; FAST GROW; PRO 003
	TCCS 03:2026/PRM
	213-7/26-CNTY-BSTN
	1.1 Thành phần nguyên liệu:
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam bao gồm: Methionine, L-tryptophan, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Thiamine, Riboflavin, Calcium-D-pantothenate, Vitamin B6, Cyanocobalamin, L-lysine monohydrochloride, Cobalt chloride, Manganese chloride, Sodium chloride, Potassium chloride, Zinc chloride monohydrate, bột đậu nành, bột từ củ nhân sâm 1%, chất mang (glucose).
1.2 Chỉ tiêu chất lượng:
- Độ ẩm (max): 12,0%
- Cát sạn (max): 2,0%
- Vitamin B1 (min) 5.000 mg/kg
- Methionin (min) (min): 5.000 mg/kg
- Protein (min) :5,0%
- Kẽm (Zn) (min-max): 50 – 3.000 mg/kg
Vitamin A (min): 1.000.000 UI/kg
- Chất mang vừa đủ: 1.000g
1.3 Chỉ tiêu an toàn:
- Asen (As) (max): 30,0 mg/kg
- Cadimi (Cd) (max): 15,0 mg/kg
- Chì (Pb) (max): 200,0 mg/kg
- Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
	- Bổ sung Vitamin và acid amin giúp vật nuôi khỏe mạnh, tăng tính ngon miệng, tăng khả năng hấp thu thức ăn, tăng khả năng sinh sản.
- Giúp gia súc tăng trưởng nhanh, chống còi cọc, bung đùi, hồng da, mượt lông, tăng trọng nhanh và thịt đẹp.
- Bổ sung vitamin giúp nái mau lên giống, tăng tỷ lệ thụ thai.
- Nhanh phục hồi sức khỏe sau khi sinh. Tăng cường sức đề kháng, giảm stress.
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt, màu cam hoặc màu nâu
	Công ty cổ phần Promedvet
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	Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin cho gia súc, gia cầm, thú cưng
	CREAPURE; POLYVIMINO; ENERGEN EXTRA; SUPER ENERGEN; CREATINE POWDER; PROVIMINOPLEX; VITAMINO FOR PET; PRO 004
	TCCS 04:2026/PRM
	214-7/26-CNTY-BSTN
	2.1 Thành phần nguyên liệu:
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam bao gồm: Thiamine, Vitamin B6, Cyanocobalamin, Niacinamide, Ascorbic acid, Betaine hydrochloride, L-Carnitine, Taurine, bột từ củ nhân sâm 1%, chiết xuất lá trà xanh 1%, chất mang (glucose).
2.2 Chỉ tiêu chất lượng:
- Độ ẩm (max): 12,0%
- Cát sạn (max): 2,0%
- Vitamin C (min): 5.000 mg/kg
- Vitamin B1 (min): 2.500 mg/kg
- Taurin (min): 2.500 mg/kg
- Chất mang vừa đủ: 1.000g
2.3 Chỉ tiêu an toàn:
- Asen (As) (max): 30,0 mg/kg
- Cadimi (Cd) (max): 15,0 mg/kg
- Chì (Pb) (max): 200,0 mg/kg
- Aflatoxin B1 (max) 30,0 µg/kg
	Sản phẩm bổ sung vitamin, acid amin và chiết xuất thảo dược giúp:
- Bổ sung Vitamin giúp vật nuôi tăng cường chuyển hóa và sinh trưởng khỏe mạnh, tăng tính ngon miệng, tăng khả năng hấp thu thức ăn, tăng khả năng sinh sản.
- Giúp nâng cao miễn dịch, giảm stress do vận chuyển, thời tiết và bệnh tật.
- Bổ sung acid amin tăng hiệu quả chuyển hóa thức ăn.
	Dạng bột
	Màu trắng, nâu hoặc xanh
	Công ty cổ phần Promedvet
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	Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin và chất khoáng
cho gia súc, gia cầm, thú cưng
	ADE VIT C; KÍCH SỮA HEO NÁI; ĐẠM SỮA CAO CẤP; PRO TRỨNG; PRO TRỨNG ADE; VITA KHOÁNG MIX; SIÊU KÍCH TRỨNG; ÚM GÀ VỊT NGAN THẢO DƯỢC; ÚM GIA CẦM; CALCIMAX; CANXI KHOÁNG; CALCI PRO; KHOÁNG MIX PRO; ANTI MỔ CẮN; BUNG LÔNG BẬT CỰA SIÊU CẤP; CALCI PET PRO; NANO CALCI; PRO CALCIUM; PRO 006
	TCCS 06:2026/PRM
	215-7/26-CNTY-BSTN
	3.1 Thành phần nguyên liệu:
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam bao gồm: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Thiamine, Ascorbic acid, Methionine, Sodium chloride, Potassium chloride, Calcium chloride, chất mang (glucose).
3.2 Chỉ tiêu chất lượng:
- Độ ẩm (max): 12,0%
- Cát sạn (max): 2,0%
- Methionine (min): 4.000 mg/kg
- Vitamin A (min): 350.000 IU/kg
- Vitamin D3 (min): 400.000 IU/kg
- Vitamin E (min): 1.000 IU/kg
- Vitamin C (min): 5.000 mg/kg
Calci (Ca) (min-max): 5.000-40.000 mg/kg
- Chất mang vừa đủ: 1.000g
3.3 Chỉ tiêu an toàn:
- Asen (As) (max): 30,0 mg/kg
- Cadimi (Cd) (max): 15,0 mg/kg
- Chì (Pb) (max): 200,0 mg/kg
	- Giúp gà, vịt, ngan con phục hồi sức khỏe nâng cao sức đề kháng.
- Kích thích uống nhiều nước, cung cấp vitamin bồi bổ cơ thể, giữ nước, khoáng trong cơ thể hạn chế tình trạng gà, vịt, ngan, cút úm khô chân.
- Sản phẩm giúp gia cầm con úm đồng đều, khỏe mạnh, ngoại hình đẹp.
- Tăng sản lượng trứng, kéo dài chu kỳ đẻ, giảm tỷ lệ chết tỉa.
- Tăng chất lượng vỏ trứng, tăng ty lệ ấp nở, duy trì sản lượng trứng khi gia cầm mắc bệnh.
- Cung cấp đầy đủ vitamin, acid amin và chất khoáng giúp chống bệnh thiếu vitamin ở gia cầm. Chống nóng, chống stress hiệu quả.
	Dạng bột
	Màu trắng, vàng hoặc màu cam
	Công ty cổ phần Promedvet
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	Thức ăn bổ sung protein, chất béo, vitamin và chất khoáng
cho gia súc, gia cầm, thú cưng
	PET MILK; PROMILKLAC; MILKLAC PRO; PROMILK FOR DOG; PROMILK FOR CAT; CIVET MILK; PROMILK GOAT; PRO 007
	TCCS 07:2026/PRM
	216-7/26-CNTY-BSTN
	4.1 Thành phần nguyên liệu:
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam bao gồm: Bột sữa, Dicalcium phosphate (DCP), Manganese chloride, Zinc chloride monohydrate, Iron oxide, Methionine, Vitamin A, Vitamin D3, Thiamine, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Protease, chất mang (glucose).
4.2 Chỉ tiêu chất lượng:
- Độ ẩm (max): 12,0%
- Cát sạn (max): 2,0%
- Béo thô (min): 1,0 %
- Protein (min): 2,0 %
- Vitamin D3 (min): 200.000 IU/kg
- Methionine (min): 1.000 mg/kg
- Kẽm (Zn) (min-max): 2 1.000-5.000 mg/kg
- Chất mang vừa đủ: 1.000g
4.3 Chỉ tiêu an toàn:
- Asen (As) (max): 30,0 mg/kg
- Cadimi (Cd) (max): 15,0 mg/kg
- Chì (Pb) (max): 200,0 mg/kg
	Sản phẩm với thành phần giàu chất dinh dưỡng, cân đối và rất dễ tiêu hoá tương tự sữa mẹ, có tác dụng thay thế sữa mẹ trong trường hợp gia súc, chó, mèo mất sữa hoặc thiếu sữa do bầy con quá đông. 
- Đồng thời là nguồn bổ sung dinh dưỡng cho gia súc, chó, mèo còi cọc, chậm lớn.
- Cung cấp đầy đủ acid amin, vitamin thiết yếu giúp vật nuôi phát triển đồng đều, ngủ ngon, hồng hào. Nâng cao sức đề kháng, kích thích tiêu hóa, tăng ngon miệng, thèm ăn.
	Dạng bột
	Màu trắng hoặc vàng
	Công ty cổ phần Promedvet
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	Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin cho gia súc, gia cầm
	BOGAN; SORBITON; BỔ GAN THẬN; GIẢI ĐỘC GAN; SORBITOL B12; PHOSRETIC PRO; DETOX PRO; LIVER PRO; PRO 008
	TCCS 08:2026/PRM
	217-7/26-CNTY-BSTN
	5.1 Thành phần nguyên liệu:
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam bao gồm: Sorbitol, Methionine, Cyanocobalamin, Nicotiamid, Thiamin, Acid ascorbic, Arginin, Taurin, Lysin HCl chất mang (glucose).
5.2 Chỉ tiêu chất lượng:
- Độ ẩm (max): 12,0%
- Cát sạn (max): 2,0%
- Sorbitol (min): 200.000 mg/kg
- Methionine (min) : 4.500 mg/kg
- Vitamin B12 (min): 15.000 mcg/kg
- Chất mang vừa đủ: 1.000g
5.3 Chỉ tiêu an toàn:
- Asen (As) (max): 30,0 mg/kg
- Cadimi (Cd) (max): 15,0 mg/kg
- Chì (Pb) (max): 200,0 mg/kg
	Tăng cường chức năng và tái tạo tế bào gan, thận, giúp mát gan, giải nhiệt, tăng sức đề kháng.
- Hỗ trợ giải độc gan thận khi dùng kháng sinh và các thuốc điều trị kéo dài.
- Kích thích thèm ăn, giúp vật nuôi ăn nhiều, chóng lớn, hồng da, mượt lông, đẹp mã.
Màu trắng hoặc màu hồng
	Dạng bột
	Màu trắng hoặc màu hồng
	Công ty cổ phần Promedvet
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	Thức ăn bổ sung vitamin, chất điện giải cho gia súc, gia cầm
	ĐIỆN GIẢI K VIT C; ĐIỆN GIẢI GLUCO KC THẢO DƯỢC; ETROLYTE HERBAL; ĐIỆN GIẢI THẢO DƯỢC; ORESOL C PRO; TONIC VIT KC; ĐIỆN GIẢI orezol; ETROLYTE; VITA C PLUS; VITAMIN C; PRO VITA C; VITA C PRO; VITAMIN K; PROTIN K; PROVIT K; PRO 009
	TCCS 09:2026/PRM
	218-7/26-CNTY-BSTN
	6.1 Thành phần nguyên liệu:
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam bao gồm: Ascorbic acid, Menadione sodium bisulphite, Sodium chloride, Potassium chlorid, Acid citric, chiết xuất rau má 3%, chiết xuất cây cà gai leo 3%, chất mang (glucose).
6.2 Chỉ tiêu chất lượng:
- Độ ẩm (max): 12,0%
- Cát sạn (max): 2,0%
- Vitamin C (min): 10.000 mg/kg
- Natri (Na) (min-max): 2.000-8.000 mg/kg
- Vitamin K3 (min)): 3.000 mg/kg
- Glucose (min): 300.000 mg/kg
- Chất mang vừa đủ: 1.000g
6.3 Chỉ tiêu an toàn:
- Asen (As) (max): 30,0 mg/kg
- Cadimi (Cd) (max): 15,0 mg/kg
- Chì (Pb) (max): 200,0 mg/kg
	Bổ sung điện giải và vitamin K, C, đường Glucose, cung cấp năng lượng, bồi bổ cơ thể, giúp cho gia súc, gia cầm mau tỉnh táo và khỏi bệnh.
- Hỗ trợ chống mất nước, chống nóng, giải nhiệt, tăng sức đề kháng, giảm stress cho gia súc, gia cầm do vận chuyển chuồng, chủng vaccin, thay đổi thời tiết, …
- Giúp tăng lực, chống suy kiệt cho lợn nái sau sinh
- Làm gia tăng tỉ lệ đẻ, tỷ lệ có phôi và tỷ lệ ấp nở gà vịt, cút đẻ.
	Dạng bột
	Màu xanh, màu hồng
hoặc màu cam
	Công ty cổ phần Promedvet
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	Thức ăn bổ sung vitamin, chất khoáng cho gia súc, gia cầm
	SELEN E PRO; SELEN E PLUS; DƯỠNG NÁI AN THAI; SIÊU LÊN GIỐNG; PRO 010
	TCCS 10:2026/PRM
	219-7/26-CNTY-BSTN
	7.1 Thành phần nguyên liệu:
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam bao gồm: Sodium selenite, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Folic acid, chất mang (glucose).
7.2 Chỉ tiêu chất lượng:
- Độ ẩm (max): 12,0%
- Cát sạn (max): 2,0%
- Vitamin A (min): 1.000.000 UI/kg.
- Vitamin E (min): 10.000 UI/kg.
- Selen (Se) (min-max): 100 – 3.000 mg/kg
- Acid folic (min): 200 mg/kg
- Vitamin D3 (min): 500.000 IU/kg
- Chất mang vừa đủ: 1.000g
7.3 Chỉ tiêu an toàn:
- Asen (As) (max): 30,0 mg/kg
- Cadimi (Cd) (max): 15,0 mg/kg
- Chì (Pb) (max): 200,0 mg/kg
	- Sản phẩm chứa Vitamin E kết hợp với Selen đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho sự tăng trưởng, sinh sản và duy trì cân bằng nội môi ở thú trưởng thành và sinh sản.
- Ngăn ngừa các bệnh về sinh sản do thiếu Vitamin E, Selenium ở gia súc, gia cầm.
- Duy trì năng suất, tăng khả năng sinh sản cho thú sinh sản. Kích thích tăng trọng.
- Gia cầm: Kích thích quá trình phát dục, kích mào, trổ mã, lông bóng mượt, ngăn ngừa các bệnh về thần kinh.
- Heo: Tăng khả năng đậu thai, tăng tỷ lệ ấp nở, tăng khả năng sinh tinh, ngừa chết phôi, khô thai, sẩy thai.
	Dạng bột
	Màu trắng hoặc màu vàng
	Công ty cổ phần Promedvet
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	Thức ăn bổ sung vitamin, chất điện giải và acid hữu cơ
cho gia súc, gia cầm, thú cưng
	PROTOSAL; GLUCO KC PRO; GLUCO KC THẢO DƯỢC; GLUCO KC HỒI SỨC; GREEN MEGA; GLUCO KC TOSAL; TONIC ORAL; ELECTROLYTE ORAL; PRO 011
	TCCS 11:2026/PRM
	220-7/26-CNTY-BSTN
	8.1 Thành phần nguyên liệu:
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam bao gồm: Ascorbic acid, Potassium chloride, Sodium chloride, Zinc chloride monohydrate, Citric acid, chiết xuất rau má 3%, chiết xuất cây cà gai leo 3%, Nước RO.
8.2 Chỉ tiêu chất lượng:
- Kali (K) (min-max)): 2.000-3.000 mg/lít
- Vitamin C (min): 50.000 mg/lít
- Glucose (min): 100.000 IU/lít
- Acid Citric (min) 800 mg/lít
- Dung môi vừa đủ: 1.000ml
8.3 Chỉ tiêu an toàn:
- Asen (As) (max): 30,0 mg/kg
- Cadimi (Cd) (max): 15,0 mg/kg
- Chì (Pb) (max): 200,0 mg/kg
	- Cung cấp các chất điện giải, vitamin và đường Glucose giúp chống mất nước, giải nhiệt và cung cấp năng lượng cho gia súc và gia cầm.
- Tăng cường sức đề kháng, chống stress lúc tiêm phòng vaccine, cắt mỏ, chuyển chuồng, thay đổi thức ăn, thay đổi thời tiết.
- Hỗ trợ khi sử dụng kháng sinh điều trị trong các bệnh nhiễm khuẩn.
	Dạng dung dịch
	Màu vàng nhạt, màu cam hoặc màu đỏ
	Công ty cổ phần Promedvet
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	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng cho gia súc, gia cầm, thú cưng
	CALCI PHOS; CANXI ADE PLUS; CALCI ADE PRO; VITA CA PHOS; CALCI PRO; CALPHOS PRO; MAXCAL PRO; CALPHOS MAX; CALCI PET; PRO 013
	TCCS 13:2026/PRM
	221-7/26-CNTY-BSTN
	9.1 Thành phần nguyên liệu:
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam bao gồm: Dicalcium phosphate (DCP), Vitamin D3, Vitamin A, Vitamin E, Sodium selenite, Copper chloride dehydrate, Magnesium chloride, Zinc chloride monohydrat, Manganese chloride, Nước RO.
9.2 Chỉ tiêu chất lượng:
- Calci (Ca) (min-max): 2.000-50.000 mg/lít
- Vitamin E (min): 2.000 UI/lít
- Vitamin D3 (min): 500.000 UI/lít
- Dung môi vừa đủ: 1.000ml
9.3 Chỉ tiêu an toàn:
- Asen (As) (max): 30,0 mg/kg
- Cadimi (Cd) (max): 15,0 mg/kg
- Chì (Pb) (max): 200,0 mg/kg
	Bổ sung khoáng chất, vitamin cần thiết cho gia súc gia cầm giúp:
- Giúp tăng sản lượng sữa, thịt, trứng. Xây dựng một hệ cơ xương chắc khỏe, chống còi xương đồng thời kích thích tăng trưởng ở động vật mới sinh.
- Tăng cường hệ số chuyển hóa thức ăn, cải thiện thể trạng và sức khỏe ở vật nuôi
- Hạn chế và giảm các rối loạn do thiếu calcium và phospho cho vật nuôi
	Dạng dung dịch
	Màu trắng sữa hoặc xanh
	Công ty cổ phần Promedvet
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	Thức ăn bổ sung sắt, vitamin cho gia súc, gia cầm, thú cưng
	PROHEM; FOLATE FE; FE FOLIC; FOLIC B12; HEMA PLUS; B – VITAL; FERO MAX; FOLIGO; GEMI B; NUTRI FE; HEMOFORT; PRO 014
	TCCS 14:2026/PRM
	222-7/26-CNTY-BSTN
	10.1 Thành phần nguyên liệu:
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam bao gồm: Iron oxide, Folic acid, Cyanocobalamin, Thiamine, Riboflavin, Niacinamide, Pantothenic acid, Vitamin B6, Copper chloride dehydrate, Nước RO.
10.2 Chỉ tiêu chất lượng:
- Sắt (Fe) (min-max) :10 – 300 mg/ lít
- Acid folic (min): 200 mg/ lít
- Vitamin B12 (min): 5.000 mcg/lít
- Dung môi vừa đủ: 1.000ml
10.3 Chỉ tiêu an toàn:
- Asen (As) (max): 30,0 mg/kg
- Cadimi (Cd) (max): 15,0 mg/kg 
- Chì (Pb) (max): 200,0 mg/kg
	Bổ sung sắt, acid folic và vitamin B12 giúp kích thích quá trình tạo máu, phòng và hỗ trợ thiếu máu ở gia súc, gia cầm. 
- Giúp vật nuôi phục hồi nhanh sau bệnh, sau khi mất máu, suy nhược cơ thể. 
- Tăng cường sức đề kháng, cải thiện sinh trưởng và phát triển. 
- Hỗ trợ giảm tình trạng còi cọc, chậm lớn, niêm mạc nhợt nhạt ở con non. 
- Đặc biệt hiệu quả cho heo con, bê, nghé, gia cầm non trong giai đoạn phát triển nhanh.
	Dạng dung dịch
	Màu đỏ
	Công ty cổ phần Promedvet
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	Thức ăn bổ sung enzyme và vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm, thú cưng
	PROBIOZYME; PROBIOMAX; PROBIOAQUA; PROBIOTIC; PROZYME MAX; VI SINH BARU; PET ZYME; BARU PRO; PROBIO JET; PROBIO KOI; PRO 016
	TCCS 16:2026/PRM
	223-7/26-CNTY-BSTN
	12.1 Thành phần nguyên liệu:
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam bao gồm: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophillus, Protease, Amylase, Xylanase, Biotin, Sorbitol, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B2, nước RO.
12.2 Chỉ tiêu chất lượng:
- Bacillus spp (min): 1,0 x 108CFU/lít
- Protease (min): 12.000 UI/ lít
Dung môi vừa đủ: 1.000ml
12.3 Chỉ tiêu an toàn:
- Asen (As) (max): 30,0 mg/kg
- Cadimi (Cd) (max): 15,0 mg/kg 
- Chì (Pb) (max): 200,0 mg/kg
- Salmonella spp (max): 0,0 CFU/25g
	- Bổ sung vi sinh hữu ích giúp cho quá trình tiêu hóa, chuyển hóa thức ăn được triệt để, giúp vật nuôi tăng trọng nhanh, giảm tiêu tốn thức ăn.
- Bảo vệ nhung mao đường ruột, tăng cường miễn dịch phòng ngừa bệnh tật.
- Giảm stress, giảm tỷ lệ vật nuôi chết, tăng tỷ lệ sống
- Nâng cao chất lượng thịt và sữa
- Phân khô, giảm mùi hôi chuồng trại, xử lý nước thải, ủ phân, ủ chua cỏ.
	Dạng dung dịch
	Màu vàng nâu hoặc màu nâu
	Công ty cổ phần Promedvet
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	Thức ăn bổ sung acid hữu cơ, vitamin và chiết xuất thảo dược
cho gia súc, gia cầm
	PETXOLE; CAO TAN ĐÒN; PRO CARE; PROVIDEP; DERMATIX; BATTLE GUARD; FUNGI HERBAL; FUNGI SPRAY; DERM DROP; PRO 017
	TCCS 17:2026/PRM
	224-7/26-CNTY-BSTN
	13.1 Thành phần nguyên liệu:
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam bao gồm: Folic acid, Benzoic acid, Vitamin E, chiết xuất nghệ (Curcurma) 3%, chiết xuất gừng (Ginger) 3%, EDTA disodium salt, Sodium metabisulfite, Polysorbate 80, Glycerin, propylene glycol, nước RO.
13.2 Chỉ tiêu chất lượng:
- Acid folic (min): 5.000 mg/lít
- Vitamin E (min): 1.500 UI/lít
- Acid benzoic (min): 2.500 mg/lít
Dung môi vừa đủ: 1.000ml
13.3 Chỉ tiêu an toàn:
- Asen (As) (max): 30,0 mg/kg
- Cadimi (Cd) (max): 15,0 mg/kg 
- Chì (Pb) (max): 200,0 mg/kg
	Bổ sung vitamin, chiết xuất thảo dược, hỗ trợ vật nuôi trong quá trình sử dụng kháng sinh hay vaccin kéo dài.
- Tăng cường sức đề kháng, đem lại hiệu quả kinh tế, an toàn cho vật nuôi.
- Nâng cao sức đề kháng, giảm stress ở gia súc, gia cầm.
	Dạng dung dịch gel
	Màu trắng hoặc màu vàng
	Công ty cổ phần Promedvet
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	Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin và chất khoáng cho gia súc, gia cầm, thú cưng
	PRO CALCI B12; CALCI B12; METHI CALCI B12; PRO CALCIVITA;
PRO 018
	TCCS 18:2026/PRM
	225-7/26-CNTY-BSTN
	14.1 Thành phần nguyên liệu:
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam bao gồm: Dicalcium phosphate (DCP), Cyanocobalamin, Methionine, Vitamin D3, Vitamin E, Copper chloride dehydrate, Magnesium chloride, Zinc chloride monohydrat, Manganese chloride, nước RO.
14.2 Chỉ tiêu chất lượng:
- Methionine (min) : 1.000 mg/lít
- Calci (Ca) (min-max): 200 – 20.000 mg/lít
- Vitamin B12 (min) : 5.000 mcg/lít
Dung môi vừa đủ: 1.000ml
14.3 Chỉ tiêu an toàn:
- Asen (As) (max): 30,0 mg/kg
- Cadimi (Cd) (max): 15,0 mg/kg
- Chì (Pb) (max): 200,0 mg/kg
	- Bổ sung Vitamin và chất khoáng cho gia súc, gia cầm.
- Bổ sung canxi cao cấp trong các trại lạnh, thiếu ánh sáng.
- Tăng chất lượng vỏ trứng, trứng đẹp, vỏ dầy, tăng tỷ lệ đẻ, giảm trứng biến màu, mất màu.
- Khung xương chắc, khỏe, tăng độ đồng đều, giảm tính giòn xương, chống còi xương, liệt chân.
	Dạng dung dịch
	Màu đỏ hoặc xanh
	Công ty cổ phần Promedvet
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	Thức ăn bổ sung acid hữu cơ và chất khoáng cho gia súc, gia cầm, thú cưng
	ORGANICID; FORMICID; ACIDS 5; PROCID; PRO ORGACID; PRO ACIDS; ORGACID MAX; EZOTIC; PRO 020
	TCCS 20:2026/PRM
	226-7/26-CNTY-BSTN
	15.1 Thành phần nguyên liệu:
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam bao gồm: Formic acid, Lactic acid, Citric acid, Propionic acid, Acetic acid, Copper chloride dehydrate, Nước RO.
15.2 Chỉ tiêu chất lượng:
- Acid lactic (min): 1.500 mg/lít
- Đồng (Cu) (min-max): 1.000 – 4.000 mg/lít
Dung môi vừa đủ: 1.000ml
15.3 Chỉ tiêu an toàn:
- Asen (As) (max): 30,0 mg/kg
- Cadimi (Cd) (max): 15,0 mg/kg
- Chì (Pb) (max): 200,0 mg/kg
	Giảm pH đường ruột, ức chế vi khuẩn có hại trong đường tiêu hoá, hạn chế tiêu chảy hữu hiệu.
- Hỗ trợ hệ tiêu hóa, tăng cường hấp thu dưỡng chất. Tăng khả năng miễn dịch cho gia súc, gia cầm, thú cưng.
- Tăng tính thèm ăn, tăng cường tiêu hoá đặc biệt là đạm và chất béo, nâng cao năng suất chăn nuôi.
	Dạng dung dịch
	Màu vàng nhạt, nâu hoặc xanh
	Công ty cổ phần Promedvet
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	Thức ăn bổ sung men vi sinh cho gia súc, gia cầm
	MEN TỎI CHỦNG MỚI;
PROBIOTIC MAX;
BACI NEW; GARLIC BACIZYME;
GARLIC PROZYME
	TCCS 01:2026/OGM
	227-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: 
Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Saccharomyces cerevisiae, bột tỏi, Dextrose anhydrous
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm ≤ 10%;
Bacillus tổng số* (min): 100.000.000 CFU/kg
Saccharomyces tổng số (min): 1.000.000 CFU/kg;
Cát sạn (khoáng không tan trong axit clohydric) ≤ 3%.
*: Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: 
As ≤ 30 mg/kg; 
Cd ≤15 mg/kg; 
Pb ≤ 200 mg/kg; 
Samonella: Không có trong 25 g
	- Cung cấp vi sinh vật cần thiết cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa các rối loạn tiêu hóa.
- Kích thích tiêu hóa, giảm tiêu tốn thức ăn, tăng trưởng nhanh.
- Ngăn ngừa tiêu chảy, đi phân sống.
- Giảm mùi hôi chuồng trại.
	Bột
	Màu trắng đến trắng ngà
	Công ty Cổ phần Ogamix
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	Thức ăn bổ sung Sorbitol, acid amin cho gia súc, gia cầm
	GIẢI ĐỘC GAN; 
HEPA-DETOX; LIVER-DETOX;
HEPA-DETOX PRO;
LIVER-DETOX MAX
	TCCS 02:2026/OGM
	228-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: 
Sorbitol, Betaine hydrochlodride, Methionine, L-Lysine hydrochloride, Dextrose anhydrous.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm ≤ 10%;
Sorbitol* (min): 250.000 mg/kg; Methionine* (min): 40.000 mg/kg;
Betaine*(min): 15.000 mg/kg; Lysine tổng số*(min): 10.000 mg/kg;
Cát sạn (khoáng không tan trong axit clohydric) ≤ 3%.
*: Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: 
As ≤ 30 mg/kg; 
Cd ≤15 mg/kg; 
Pb ≤ 200 mg/kg
	- Bổ gan, thận, tăng tiết mật giúp kích thích tiêu hoá và hấp thu thức ăn.
- Tăng cường chức năng gan, thận, hỗ trợ tăng khả năng giải độc tố.
- Tăng sức đề kháng, tránh stress cho gia súc, gia cầm.
	Bột
	Màu hồng đến màu đỏ
	Công ty Cổ phần Ogamix
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	Thức ăn bổ sung Sorbitol, L-Carnitine và acid amin cho gia súc, gia cầm
	CHỐNG STRESS;
ANTI STRESS;
Stress-Gone;
StressOff;
ANTI-STRESS PRO
	TCCS 03:2026/OGM
	229-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Sorbitol, L-Carnitine, Methionine, L-Lysine hydrochloride, Dextrose anhydrous. 
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm ≤ 10%;
Sorbitol*(min): 150.000 mg/kg;
L-Carnitine*(min): 20.000 mg/kg;
Lysine tổng số*(min): 5.000 mg/kg;
Methionine*(min): 5.000 mg/kg;
Cát sạn (khoáng không tan trong axit clohydric) ≤ 3%.
*: Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: 
As ≤ 30 mg/kg; 
Cd ≤15 mg/kg; 
Pb ≤ 200 mg/kg
	- Bổ sung năng lượng, hỗ trợ nâng cao sức khỏe và thể trạng vật nuôi.
- Tăng cường miễn dịch, giúp vật nuôi phục hồi nhanh sau điều trị, giảm stress do nhiệt độ, tiêm vắc xin, thay đổi thức ăn, vận chuyển hoặc tách đàn.
- Kích thích thèm ăn, tăng khả năng tiêu thụ và sử dụng thức ăn.
	Bột
	Màu vàng hoặc màu vàng có hạt trắng
	Công ty Cổ phần Ogamix
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	Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin cho gia súc, gia cầm
	VITAMINO PLUS;
DINH DƯỠNG TỔNG HỢP;
NUTRIMIX PRO;
MULTI PROVIT;
PROVIT MAX
	TCCS 04:2026/OGM
	230-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: 
Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Nicotinamide, Calcium D-pantothenate, L-Lysine hydrochlodride, Methionine, Dextrose anhydrous.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm ≤ 10%;
Vitamin A*(min): 5.000.000 IU/kg; 
Vitamin D3*(min): 600.000 IU/kg; 
Vitamin E*(min): 2.500 mg/kg;
Nicotinamide (min): 2.500 mg/kg;
Calcium D-pantothenate (min): 400 mg/kg; 
Lysine tổng số*(min): 3.000 mg/kg; 
Methionine*(min): 3.000 mg/kg;
Cát sạn (khoáng không tan trong axit clohydric) ≤ 5%.
*: Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: 
As ≤ 30 mg/kg; 
Cd ≤15 mg/kg; 
Pb ≤ 200 mg/kg
	- Kích thích tiêu hóa, nâng cao sức đề khác, hỗ trợ hồi phục sức khỏe.
- Giảm còi cọc, tăng trọng nhanh, mau lớn, rút ngắn thời gian xuất chuồng, cải thiện năng suất và chất lượng thịt.
	Bột
	Màu vàng
	Công ty Cổ phần Ogamix
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	Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin cho gia súc, gia cầm
	NUTRICARE;
NUTRIMIX;
AMINOVITAL;
MULTIVITALYTE;
VITAMINO FORTE
	TCCS 05:2026/OGM
	231-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: 
Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Nicotinamide, L-Lysine hydrochloride, Methionine, Dextrose anhydrous
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm ≤ 10%;
Vitamin A*(min): 800.000 IU/kg; 
Vitamin D3*(min): 100.000 IU/kg; 
Vitamin E*(min): 400 mg/kg;
Nicotinamide (min): 400 mg/kg;
Lysine tổng số*(min): 500 mg/kg; 
Methionine*(min): 500 mg/kg;
Cát sạn (khoáng không tan trong axit clohydric) ≤ 3%.
*: Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: 
As ≤ 30 mg/kg; 
Cd ≤15 mg/kg; 
Pb ≤ 200 mg/kg
	- Kích thích tiêu hóa, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ vật nuôi hồi phục sức khỏe.
- Giảm còi cọc, tăng trọng nhanh, mau lớn, rút ngắn thời gian xuất chuồng, cải thiện năng suất và chất lượng thịt.
	Bột
	Màu vàng
	Công ty Cổ phần Ogamix
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	Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin và khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	GLUCO K+C; GLUCOVIT; GLUCOLYTE K+C; GLUCOVIT-E; GLUCOVIT-LYTE
	TCCS 06:2026/OGM
	232-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: 
Vitamin C, Vitamin K3, L-Lysine hydrochloride, Methionine, Potassium choride, Dextrose anhydrous.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm ≤ 10%;
Vitamin C*(min): 5.000 mg/kg;
Vitamin K3*(min): 2.800 mg/kg; 
Lysine tổng số (min): 5.000 mg/kg;
Methionine (min): 2.800 mg/kg;
Kali*(min-max): 5.000 – 15.000 mg/kg;
Cát sạn (khoáng không tan trong axit clohydric) ≤ 3%.
*: Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: 
As ≤ 30 mg/kg; 
Cd ≤15 mg/kg; 
Pb ≤ 200 mg/kg
	- Cung cấp vitamin, acid amin thiết yếu và các chất điện giải giúp tăng sức đề kháng, trợ sức, trợ lực, giải độc, giải nhiệt, chống nóng cho vật nuôi.
- Giảm stress do ngoại cảnh, sau khi dùng kháng sinh, tiêm phòng, vận chuyển và tách đàn.
- Dùng cho gia súc, gia cầm non trong giai đoạn nuôi úm.
- Kích thích thèm ăn, giúp vật nuôi tăng lực, hồi phục nhanh khi bệnh.
	Bột
	Màu cam
	Công ty Cổ phần Ogamix
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	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	CALCIVIT A.D.E;
A.D.E CAL;
CALCIVIT A.D.E PRO;
A.D.E CAL PRO;
CALCI A.D.E PROMAX
	TCCS 07:2026/OGM
	233-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: 
Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Dicalcium phosphate.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm ≤ 10%;
Vitamin A*(min): 2.500.000 IU/kg;
Vitamin D3 (min): 250.000 IU/kg;
Vitamin E*(min): 2500 IU/kg;
Calcium*(min-max): 4.000 – 10.000 mg/kg;
Cát sạn (khoáng không tan trong axit clohydric) ≤ 15%.
*: Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: 
As ≤ 30 mg/kg; 
Cd ≤15 mg/kg; 
Pb ≤ 200 mg/kg.
	- Bổ sung các Vitamin A, D, E và Dicalcium phosphate. Giảm nguy cơ còi xương, bại liệt
- Giúp cho heo tăng trọng nhanh, da hồng hào.
- Kích thích và duy trì gà, vịt, cút đẻ sai, lông mượt.
- Giúp gia cầm non và heo con mau lớn.
	Bột
	Màu vàng đến màu nâu
	Công ty Cổ phần Ogamix
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	Thức ăn bổ sung vitamin, khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	ADE SELEN PRO;
ADE-SELEN PLUS;
SELEN A.D.E;
A.D.E SELEN MAX;
SELEN-ADE
	TCCS 08:2026/OGM
	234-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: 
Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Sodium selenite, Dextrose anhydrous.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm ≤ 10%;
Vitamin A (min): 2.000.000 IU/kg;
Vitamin D3 (min): 300.000 IU/kg;
Vitamin E*(min): 60.000 mg/kg;
Selenium*(min-max): 200 – 400 mg/kg;
Cát sạn (khoáng không tan trong axit clohydric) ≤ 15%.
*: Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: 
As ≤ 30 mg/kg; 
Cd ≤15 mg/kg; 
Pb ≤ 200 mg/kg.
	- Tăng sản lượng trứng, tăng tỷ lệ ấp nở, trứng to, vỏ dày, đều màu, kéo dài thời gian khai thác trứng.
- Giúp heo nái lên giống nhanh, tăng khả năng đậu thai, tăng miễn dịch cho heo con.
- Giúp bò sữa tăng chất lượng và sản lượng sữa.
- Chống còi cọc, chậm phát triển ở gia súc, gia cầm non.
	Bột
	Màu trắng ngà đến màu vàng nhạt
	Công ty Cổ phần Ogamix
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	Thức ăn hỗn hợp cho lợn con tập ăn đến sau cai sữa 2 tuần
	Halo feed: H910
	41:2016/TLHY
	14-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, lúa mỳ,…khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, Premix-vitamin, axitamin,…
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Độ ẩm (max): 14.0%
+ Protein thô (min): 18.0%
+ Năng lượng trao đổi (min): 3250 Kcal/kg
+ Xơ thô (max): 4.0%
+ Canxi (min-max): 0.7-1.7%
+Phốt pho tổng số (min-max): 0.4-0.9%
+Lysine tổng số (min-max):1.3%
+ Methionine + Cystine tổng số (min): 0.8%
+ Threonine tổng số (min): 0.8%
+ Cát sạn (max): 2.0%
+ Khoáng tổng số (max): 8.0%
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Coliforms (max): 1 x 102 CFU/g
+ Escherichia coli (max): <10 CFU/g
+ Salmonella: Không được có trong 25g CFU/25g
+ Staphylococcus aureus (max): 1 x 102 CFU/g
+ Clostridium perfringens (max): 1 x 104 CFU/g
+ Aflatoxin tổng số (max): 30 ppb
+ Asen (max): 2.0 ppm
+ Cadimi (max): 0.5 ppm
+ Chì (max): 2.0 ppm
+ Thuỷ ngân (max): 0.1 ppm
	Là nguồn cung cấp năng lượng, protein, vitamin và khoáng chất thiết yếu cho vật nuôi
	Dạng viên
	Màu đặc trưng của nguyên liệu phối trộn
	Công ty Cổ phần Thiên Lý Hưng Yên
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	Thức ăn hốn hợp cho lợn con tập ăn từ 7kg đến 20kg
	Halo feed:
H911; 
Nutrifarm: NS1
	62:2017/TLHY
	15-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, lúa mỳ,…khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, Premix-vitamin, axitamin,…
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Độ ẩm (max): 14.0%
+ Protein thô (min): 18.0%
+ Năng lượng trao đổi (min): 3200 Kcal/kg
+ Xơ thô (max): 5.0%
+ Canxi (min-max): 0.7-1.5%
+Phốt pho tổng số (min-max): 0.4-0.9%
+Lysine tổng số (min-max):1.21%
+ Methionine + Cystine tổng số (min): 0.7%
+ Threonine tổng số (min): 0.7%
+ Cát sạn (max): 2.0%
+ Khoáng tổng số (max): 8.0%
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Coliforms (max): 1 x 102 CFU/g
+ Escherichia coli (max): <10 CFU/g
+ Salmonella: Không được có trong 25g CFU/25g
+ Staphylococcus aureus (max): 1 x 102 CFU/g
+ Clostridium perfringens (max): 1 x 104 CFU/g
+ Aflatoxin tổng số (max): 30 ppb
+ Asen (max): 2.0 ppm
+ Cadimi (max): 0.5 ppm
+ Chì (max): 2.0 ppm
+ Thuỷ ngân (max): 0.1 ppm
	Là nguồn cung cấp năng lượng, protein, vitamin và khoáng chất thiết yếu cho vật nuôi
	Dạng viên
	Màu đặc trưng của nguyên liệu phối trộn
	Công ty Cổ phần Thiên Lý Hưng Yên
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	Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 8kg đến 20kg
	Halo feed:
H912S; 
Nutrifarm: NS2
	44:2016/TLHY
	16-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, lúa mỳ,…khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, Premix-vitamin, axitamin,…
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Độ ẩm (max): 14.0%
+ Protein thô (min): 18.5%
+ Năng lượng trao đổi (min): 3050 Kcal/kg
+ Xơ thô (max): 6.0%
+ Canxi (min-max): 0.5-2.0%
+Phốt pho tổng số (min-max): 0.3-1.5%
+Lysine tổng số (min-max):1.12%
+ Methionine + Cystine tổng số (min): 0.6%
+ Threonine tổng số (min): 0.6%
+ Cát sạn (max): 2.0%
+ Khoáng tổng số (max): 8.0%
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Coliforms (max): 1 x 102 CFU/g
+ Escherichia coli (max): <10 CFU/g
+ Salmonella: Không được có trong 25g CFU/25g
+ Staphylococcus aureus (max): 1 x 102 CFU/g
+ Clostridium perfringens (max): 1 x 104 CFU/g
+ Aflatoxin tổng số (max): 30 ppb
+ Asen (max): 2.0 ppm
+ Cadimi (max): 0.5 ppm
+ Chì (max): 2.0 ppm
+ Thuỷ ngân (max): 0.1 ppm
	Là nguồn cung cấp năng lượng, protein, vitamin và khoáng chất thiết yếu cho vật nuôi
	Dạng viên
	Màu đặc trưng của nguyên liệu phối trộn
	Công ty Cổ phần Thiên Lý Hưng Yên
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	Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 10kg đến 25kg
	Halo feed: H931; 
Việt Pháp: V681;
Pháp Mỹ: P131;
Nutrifarm: N2
	02:2017/TLHY
	17-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, lúa mỳ,…khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, Premix-vitamin, axitamin,…
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Độ ẩm (max): 14.0%
+ Protein thô (min): 18.5%
+ Năng lượng trao đổi (min): 2950 Kcal/kg
+ Xơ thô (max): 6.0%
+ Canxi (min-max): 0.8-1.5%
+Phốt pho tổng số (min-max): 0.4-0.9%
+Lysine tổng số (min-max):1.05%
+ Methionine + Cystine tổng số (min): 0.5%
+ Threonine tổng số (min): 0.5%
+ Cát sạn (max): 2.0%
+ Khoáng tổng số (max): 8.0%
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Coliforms (max): 1 x 102 CFU/g
+ Escherichia coli (max): <10 CFU/g
+ Salmonella: Không được có trong 25g CFU/25g
+ Staphylococcus aureus (max): 1 x 102 CFU/g
+ Clostridium perfringens (max): 1 x 104 CFU/g
+ Aflatoxin tổng số (max): 30 ppb
+ Asen (max): 2.0 ppm
+ Cadimi (max): 0.5 ppm
+ Chì (max): 2.0 ppm
+ Thuỷ ngân (max): 0.1 ppm
	Là nguồn cung cấp năng lượng, protein, vitamin và khoáng chất thiết yếu cho vật nuôi
	Dạng viên
	Màu đặc trưng của nguyên liệu phối trộn
	Công ty Cổ phần Thiên Lý Hưng Yên
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	Thức ăn bổ sung vitamin và axit 
amin cho gia súc, gia cầm
	HEPAVIT, 
SUPERGOL
, GIẢI ĐỘC 
CẤP 102, 
GIẢI ĐỘC 
GAN THẬN 
CẤP, BỔ 
GAN CỐM 
SÂM, GIẢI 
ĐỘC GAN PRO THẢO 
DƯỢC
	TCCS 09:2025/SVC
	235-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: DL-Methionine, L-lysine monohydrochloride, Thiamine, Riboflavin, Sorbitol, Bột nghiền từ củ nhân sâm 3 %, Chất mang (Glucose) 
- Chỉ tiêu chất lượng: Methionine*
(min): 5500 mg/kg; Sorbitol*(min): 15000 mg/kg; Vitamin B1*(min): 300 mg/kg; Lysine tổng số (min): 5000 mg/kg; Vitamin B2 (min): 60 mg/kg; độ ẩm (max): 12%; cát sạn (max): 2% 
(*) là chỉ tiêu chất chính 
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (max): 30ppm, Chì (max): 200 ppm; Cadimi
(max): 15ppm
	Thức ăn bổ sung vitamin, axit amin giúp: 
- Gia súc gia cầm hấp thu và đào thải độc tố siêu nhanh ở gan và thận. 
- Ăn nhiều mau lớn, đẻ nhiều
- Giải độc tố Aflatoxin có nhiều trong hạt ngũ cốc.

- Tăng cường sức đề kháng, sau khi sử dụng vaccine trong chăn nuôi gia súc gia cầm
	Dạng 
bột, cốm
	Màu 
trắng 
đến đỏ vàng
	Công ty 
TNHH 
Dược Phẩm thú y quốc tế Sevetco
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	Thức ăn bổ sung vitamin và axit 
amin cho gia súc, gia cầm
	SORAMINE
; HEPATOL GOLD; 
GIẢI ĐỘC 
GAN PRO; 
GIẢI ĐỘC 
GAN PLUS
	TCCS 12:2025/SVC
	236-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Ascorbic acid,
Thiamine, Riboflavin, Vitamin B6, Sorbitol, DL-Methionine, L-lysine monohydrochloride, Cao actiso 1%, chất mang (nước RO). 
- Chỉ tiêu chất lượng: Methionine* (min): 6000 mg/L; Sorbitol*(min): 20000 mg/L; Vitamin B1*(min): 2000 mg/L; Vitamin C (min) 100mg/L; Vitamin B6 (min): 100 mg/L; Lysine tổng số (min): 8000 mg/L; Vitamin B2 (min): 1000 mg/L 
(*) là chỉ tiêu chất chính 
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (max): 30ppm,
Chì (max): 200 ppm; Cadimi (max): 15ppm
	- Giúp hồi phục nhanh chức năng gan, thận khi gia súc gia cầm bị bệnh phải điều trị bằng kháng sinh kéo dài. 
- Đào thải nhanh c tố ra khỏi các độ
, giúp gia cơ thể
súc gia cầm
nhanh chóng

khoẻ lại. 

- Kích thích miễn dịch, tăng cường sức đề kháng.
	Dạng lỏng
	Màu 
trắng 
đến đỏ vàng
	Công ty 
TNHH 
Dược Phẩm thú y quốc tế Sevetco
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	Thức ăn hỗn hợp cho Gà siêu thịt từ 1 - 14 ngày tuổi
	MK - T22
	TCCS 01:2026/MK
	18-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: đậu nành, bắp, cám gạo, bột thịt, bột cá, acid amin, vitamin, khoáng chất, …
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Độ ẩm: Không lớn hơn 14,0 %
+ Protein thô: Không nhỏ hơn 22,0 %
+ Năng lượng trao đổi: Không nhỏ hơn 3050 Kcal/kg
+ Xơ thô: Không lớn hơn 5,0 %
+ Canxi: Trong khoảng 0,5 – 1,5 %
+ Phospho tổng số: Trong khoảng 0,6 – 1,2 %
+ Lysine tổng số: Không nhỏ hơn 1,2 %
+ Methionine + Cystine tổng số: Không nhỏ hơn 0,75 %
+ Threonine tổng số: Không nhỏ hơn 0,7 %
+ Khoáng tổng số: Không lớn hơn 12,0 %
+ Cát sạn: Không lớn hơn 2,0 %

- Chỉ tiêu an toàn:
+ Aflatoxin tổng số: max 30,0 (ppb)
+ Asen: max 2,0 (ppm)
+ Cadimi: max 0,5 (ppm)
+ Chì: max 5 (ppm)
+ Thủy ngân: max 0,1 (ppm)
+ Coliforms: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Staphylococcus aureus: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Clostridium perfringens: max 1 x 104 (CFU/g)
+ E. coli: < 10 (CFU/g)
+ Salmonella ssp.: Không được có trong 25g (CFU/25g)
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà
	Dạng bột, viên hoặc dạng mảnh
	Màu vàng nâu đến nâu
	Công ty TNHH MTV Thức Ăn Thủy Sản MeKong
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	Thức ăn hỗn hợp cho Gà siêu thịt từ 15 - 28 ngày tuổi
	MK - T20S
	TCCS 02:2026/MK
	19-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: đậu nành, bắp, cám gạo, bột thịt, bột cá, acid amin, vitamin, khoáng chất, …

- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Độ ẩm: Không lớn hơn 14,0 %
+ Protein thô: Không nhỏ hơn 21,0 %
+ Năng lượng trao đổi: Không nhỏ hơn 3100 Kcal/kg
+ Xơ thô: Không lớn hơn 5,0 %
+ Canxi: Trong khoảng 0,5 – 1,5 %
+ Phospho tổng số: Trong khoảng 0,6 – 1,2 %
+ Lysine tổng số: Không nhỏ hơn 1,1 %
+ Methionine + Cystine tổng số: Không nhỏ hơn 0,75 %
+ Threonine tổng số: Không nhỏ hơn 0,7 %
+ Khoáng tổng số: Không lớn hơn 12,0 %
+ Cát sạn: Không lớn hơn 2,0 %

- Chỉ tiêu an toàn:
+ Aflatoxin tổng số: max 30,0 (ppb)
+ Asen: max 2,0 (ppm)
+ Cadimi: max 0,5 (ppm)
+ Chì: max 5 (ppm)
+ Thủy ngân: max 0,1 (ppm)
+ Coliforms: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Staphylococcus aureus: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Clostridium perfringens: max 1 x 104 (CFU/g)
+ E. coli: < 10 (CFU/g)
+ Salmonella ssp.: Không được có trong 25g (CFU/25g)
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà
	Dạng bột, viên hoặc dạng mảnh
	Màu vàng nâu đến nâu
	Công ty TNHH MTV Thức Ăn Thủy Sản MeKong
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	Thức ăn hỗn hợp cho Gà siêu thịt nuôi vỗ béo
	MK - T19
	TCCS 03:2026/MK
	20-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: đậu nành, bắp, cám gạo, bột thịt, bột cá, acid amin, vitamin, khoáng chất, …

- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Độ ẩm: Không lớn hơn 14,0 %
+ Protein thô: Không nhỏ hơn 19,0 %
+ Năng lượng trao đổi: Không nhỏ hơn 3200 Kcal/kg
+ Xơ thô: Không lớn hơn 6,0 %
+ Canxi: Trong khoảng 0,5 – 1,5 %
+ Phospho tổng số: Trong khoảng 0,6 – 1,2 %
+ Lysine tổng số: Không nhỏ hơn 1,0 %
+ Methionine + Cystine tổng số: Không nhỏ hơn 0,7 %
+ Threonine tổng số: Không nhỏ hơn 0,6 %
+ Khoáng tổng số: Không lớn hơn 12,0 %
+ Cát sạn: Không lớn hơn 2,0 %

- Chỉ tiêu an toàn:
+ Aflatoxin tổng số: max 50,0 (ppb)
+ Asen: max 2,0 (ppm)
+ Cadimi: max 0,5 (ppm)
+ Chì: max 5 (ppm)
+ Thủy ngân: max 0,1 (ppm)
+ Coliforms: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Staphylococcus aureus: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Clostridium perfringens: max 1 x 105 (CFU/g)
+ E. coli: < 10 (CFU/g)
+ Salmonella ssp.: Không được có trong 25g (CFU/25g)
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà
	Dạng bột, viên hoặc dạng mảnh
	Màu vàng nâu đến nâu
	Công ty TNHH MTV Thức Ăn Thủy Sản MeKong
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	Thức ăn hỗn hợp cho Gà lông màu từ 1 - 21 ngày tuổi
	MK - M20S
	TCCS 04:2026/MK
	21-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: đậu nành, bắp, cám gạo, bột thịt, bột cá, acid amin, vitamin, khoáng chất, …

- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Độ ẩm: Không lớn hơn 14,0 %
+ Protein thô: Không nhỏ hơn 21,0 %
+ Năng lượng trao đổi: Không nhỏ hơn 3000 Kcal/kg
+ Xơ thô: Không lớn hơn 5,0 %
+ Canxi: Trong khoảng 0,5 – 1,5 %
+ Phospho tổng số: Trong khoảng 0,6 – 1,2 %
+ Lysine tổng số: Không nhỏ hơn 1,1 %
+ Methionine + Cystine tổng số: Không nhỏ hơn 0,75 %
+ Threonine tổng số: Không nhỏ hơn 0,7 %
+ Khoáng tổng số: Không lớn hơn 12,0 %
+ Cát sạn: Không lớn hơn 2,0 %

- Chỉ tiêu an toàn:
+ Aflatoxin tổng số: max 30,0 (ppb)
+ Asen: max 2,0 (ppm)
+ Cadimi: max 0,5 (ppm)
+ Chì: max 5 (ppm)
+ Thủy ngân: max 0,1 (ppm)
+ Coliforms: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Staphylococcus aureus: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Clostridium perfringens: max 1 x 104 (CFU/g)
+ E. coli: < 10 (CFU/g)
+ Salmonella ssp.: Không được có trong 25g (CFU/25g)
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà
	Dạng bột, viên hoặc dạng mảnh
	Màu vàng nâu đến nâu
	Công ty TNHH MTV Thức Ăn Thủy Sản MeKong
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	Thức ăn hỗn hợp cho Gà lông màu từ 22 - 49 ngày tuổi
	MK - M19
	TCCS 05:2026/MK
	22-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: đậu nành, bắp, cám gạo, bột thịt, bột cá, acid amin, vitamin, khoáng chất, …

- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Độ ẩm: Không lớn hơn 14,0 %
+ Protein thô: Không nhỏ hơn 19,0 %
+ Năng lượng trao đổi: Không nhỏ hơn 3100 Kcal/kg
+ Xơ thô: Không lớn hơn 5,0 %
+ Canxi: Trong khoảng 0,5 – 1,5 %
+ Phospho tổng số: Trong khoảng 0,6 – 1,2 %
+ Lysine tổng số: Không nhỏ hơn 1,0 %
+ Methionine + Cystine tổng số: Không nhỏ hơn 0,7 %
+ Threonine tổng số: Không nhỏ hơn 0,7 %
+ Khoáng tổng số: Không lớn hơn 12,0 %
+ Cát sạn: Không lớn hơn 2,0 %

- Chỉ tiêu an toàn:
+ Aflatoxin tổng số: max 50,0 (ppb)
+ Asen: max 2,0 (ppm)
+ Cadimi: max 0,5 (ppm)
+ Chì: max 5 (ppm)
+ Thủy ngân: max 0,1 (ppm)
+ Coliforms: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Staphylococcus aureus: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Clostridium perfringens: max 1 x 105 (CFU/g)
+ E. coli: < 10 (CFU/g)
+ Salmonella ssp.: Không được có trong 25g (CFU/25g)
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà
	Dạng bột, viên hoặc dạng mảnh
	Màu vàng nâu đến nâu
	Công ty TNHH MTV Thức Ăn Thủy Sản MeKong
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	Thức ăn hỗn hợp cho Gà lông màu từ 49 ngày tuổi - xuất thịt
	MK - M18
	TCCS 06:2026/MK
	23-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: đậu nành, bắp, cám gạo, bột thịt, bột cá, acid amin, vitamin, khoáng chất, …

- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Độ ẩm: Không lớn hơn 14,0 %
+ Protein thô: Không nhỏ hơn 18,0 %
+ Năng lượng trao đổi: Không nhỏ hơn 3200 Kcal/kg
+ Xơ thô: Không lớn hơn 6,0 %
+ Canxi: Trong khoảng 0,5 – 1,5 %
+ Phospho tổng số: Trong khoảng 0,6 – 1,2 %
+ Lysine tổng số: Không nhỏ hơn 0,9 %
+ Methionine + Cystine tổng số: Không nhỏ hơn 0,65 %
+ Threonine tổng số: Không nhỏ hơn 0,6 %
+ Khoáng tổng số: Không lớn hơn 12,0 %
+ Cát sạn: Không lớn hơn 2,0 %

- Chỉ tiêu an toàn:
+ Aflatoxin tổng số: max 50,0 (ppb)
+ Asen: max 2,0 (ppm)
+ Cadimi: max 0,5 (ppm)
+ Chì: max 5 (ppm)
+ Thủy ngân: max 0,1 (ppm)
+ Coliforms: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Staphylococcus aureus: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Clostridium perfringens: max 1 x 105 (CFU/g)
+ E. coli: < 10 (CFU/g)
+ Salmonella ssp.: Không được có trong 25g (CFU/25g)
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	Thức ăn hỗn hợp cho Gà thả vườn từ 1 - 21 ngày tuổi
	MK - M17
	TCCS 07:2026/MK
	24-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: đậu nành, bắp, cám gạo, bột thịt, bột cá, acid amin, vitamin, khoáng chất, …

- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Độ ẩm: Không lớn hơn 14,0 %
+ Protein thô: Không nhỏ hơn 17,0 %
+ Năng lượng trao đổi: Không nhỏ hơn 3000 Kcal/kg
+ Xơ thô: Không lớn hơn 7,0 %
+ Canxi: Trong khoảng 0,5 – 1,5 %
+ Phospho tổng số: Trong khoảng 0,6 – 1,2 %
+ Lysine tổng số: Không nhỏ hơn 0,55 %
+ Methionine + Cystine tổng số: Không nhỏ hơn 0,5 %
+ Threonine tổng số: Không nhỏ hơn 0,5 %
+ Khoáng tổng số: Không lớn hơn 16,0 %
+ Cát sạn: Không lớn hơn 2,0 %

- Chỉ tiêu an toàn:
+ Aflatoxin tổng số: max 30,0 (ppb)
+ Asen: max 2,0 (ppm)
+ Cadimi: max 0,5 (ppm)
+ Chì: max 5 (ppm)
+ Thủy ngân: max 0,1 (ppm)
+ Coliforms: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Staphylococcus aureus: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Clostridium perfringens: max 1 x 104 (CFU/g)
+ E. coli: < 10 (CFU/g)
+ Salmonella ssp.: Không được có trong 25g (CFU/25g)
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	Thức ăn hỗn hợp cho Gà thả vườn từ 22 ngày tuổi - xuất thịt
	MK - M16
	TCCS 08:2026/MK
	25-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: đậu nành, bắp, cám gạo, bột thịt, bột cá, acid amin, vitamin, khoáng chất, …

- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Độ ẩm: Không lớn hơn 14,0 %
+ Protein thô: Không nhỏ hơn 16,0 %
+ Năng lượng trao đổi: Không nhỏ hơn 3000 Kcal/kg
+ Xơ thô: Không lớn hơn 7,0 %
+ Canxi: Trong khoảng 0,5 – 1,5 %
+ Phospho tổng số: Trong khoảng 0,6 – 1,2 %
+ Lysine tổng số: Không nhỏ hơn 0,55 %
+ Methionine + Cystine tổng số: Không nhỏ hơn 0,5 %
+ Threonine tổng số: Không nhỏ hơn 0,5 %
+ Khoáng tổng số: Không lớn hơn 16,0 %
+ Cát sạn: Không lớn hơn 2,0 %

- Chỉ tiêu an toàn:
+ Aflatoxin tổng số: max 50,0 (ppb)
+ Asen: max 2,0 (ppm)
+ Cadimi: max 0,5 (ppm)
+ Chì: max 5 (ppm)
+ Thủy ngân: max 0,1 (ppm)
+ Coliforms: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Staphylococcus aureus: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Clostridium perfringens: max 1 x 105 (CFU/g)
+ E. coli: < 10 (CFU/g)
+ Salmonella ssp.: Không được có trong 25g (CFU/25g)
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	Thức ăn hỗn hợp cho Gà hậu bị từ 9 - 17 tuần tuổi
	MK - H17
	TCCS 09:2026/MK
	26-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: đậu nành, bắp, cám gạo, bột thịt, bột cá, acid amin, vitamin, khoáng chất, …

- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Độ ẩm: Không lớn hơn 14,0 %
+ Protein thô: Không nhỏ hơn 17,0 %
+ Năng lượng trao đổi: Không nhỏ hơn 2800 Kcal/kg
+ Xơ thô: Không lớn hơn 6,0 %
+ Canxi: Trong khoảng 0,5 – 1,5 %
+ Phospho tổng số: Trong khoảng 0,6 – 1,2 %
+ Lysine tổng số: Không nhỏ hơn 0,8 %
+ Methionine + Cystine tổng số: Không nhỏ hơn 0,7 %
+ Threonine tổng số: Không nhỏ hơn 0,5 %
+ Khoáng tổng số: Không lớn hơn 16,0 %
+ Cát sạn: Không lớn hơn 2,0 %

- Chỉ tiêu an toàn:
+ Aflatoxin tổng số: max 50,0 (ppb)
+ Asen: max 2,0 (ppm)
+ Cadimi: max 0,5 (ppm)
+ Chì: max 5 (ppm)
+ Thủy ngân: max 0,1 (ppm)
+ Coliforms: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Staphylococcus aureus: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Clostridium perfringens: max 1 x 105 (CFU/g)
+ E. coli: < 10 (CFU/g)
+ Salmonella ssp.: Không được có trong 25g (CFU/25g)
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	Thức ăn hỗn hợp cho Gà đẻ trứng thương phẩm
	MK - GD17
	TCCS 10:2026/MK
	27-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: đậu nành, bắp, cám gạo, bột thịt, bột cá, acid amin, vitamin, khoáng chất, …

- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Độ ẩm: Không lớn hơn 14,0 %
+ Protein thô: Không nhỏ hơn 17,0 %
+ Năng lượng trao đổi: Không nhỏ hơn 2800 Kcal/kg
+ Xơ thô: Không lớn hơn 6,0 %
+ Canxi: Trong khoảng 2,5 – 5,0 %
+ Phospho tổng số: Trong khoảng 0,5 – 3,0 %
+ Lysine tổng số: Không nhỏ hơn 0,8 %
+ Methionine + Cystine tổng số: Không nhỏ hơn 0,7 %
+ Threonine tổng số: Không nhỏ hơn 0,5 %
+ Khoáng tổng số: Không lớn hơn 16,0 %
+ Cát sạn: Không lớn hơn 2,0 %

- Chỉ tiêu an toàn:
+ Aflatoxin tổng số: max 50,0 (ppb)
+ Asen: max 2,0 (ppm)
+ Cadimi: max 0,5 (ppm)
+ Chì: max 5 (ppm)
+ Thủy ngân: max 0,1 (ppm)
+ Coliforms: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Staphylococcus aureus: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Clostridium perfringens: max 1 x 105 (CFU/g)
+ E. coli: < 10 (CFU/g)
+ Salmonella ssp.: Không được có trong 25g (CFU/25g)
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	Thức ăn hỗn hợp cho Gà đẻ siêu trứng
	MK - GD17S
	TCCS 11:2026/MK
	28-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: đậu nành, bắp, cám gạo, bột thịt, bột cá, acid amin, vitamin, khoáng chất, …

- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Độ ẩm: Không lớn hơn 14,0 %
+ Protein thô: Không nhỏ hơn 17,5 %
+ Năng lượng trao đổi: Không nhỏ hơn 2850 Kcal/kg
+ Xơ thô: Không lớn hơn 6,0 %
+ Canxi: Trong khoảng 2,5 – 5,0 %
+ Phospho tổng số: Trong khoảng 0,5 – 3,0 %
+ Lysine tổng số: Không nhỏ hơn 0,9 %
+ Methionine + Cystine tổng số: Không nhỏ hơn 0,8 %
+ Threonine tổng số: Không nhỏ hơn 0,6 %
+ Khoáng tổng số: Không lớn hơn 16,0 %
+ Cát sạn: Không lớn hơn 2,0 %

- Chỉ tiêu an toàn:
+ Aflatoxin tổng số: max 50,0 (ppb)
+ Asen: max 2,0 (ppm)
+ Cadimi: max 0,5 (ppm)
+ Chì: max 5 (ppm)
+ Thủy ngân: max 0,1 (ppm)
+ Coliforms: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Staphylococcus aureus: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Clostridium perfringens: max 1 x 105 (CFU/g)
+ E. coli: < 10 (CFU/g)
+ Salmonella ssp.: Không được có trong 25g (CFU/25g)
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	Thức ăn hỗn hợp cho Vịt con từ 1 - 21 ngày tuổi
	MK - V20
	TCCS 12:2026/MK
	29-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: đậu nành, bắp, cám gạo, bột thịt, bột cá, acid amin, vitamin, khoáng chất, …

- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Độ ẩm: Không lớn hơn 14,0 %
+ Protein thô: Không nhỏ hơn 20,0 %
+ Năng lượng trao đổi: Không nhỏ hơn 3000 Kcal/kg
+ Xơ thô: Không lớn hơn 5,0 %
+ Canxi: Trong khoảng 0,5 – 1,5 %
+ Phospho tổng số: Trong khoảng 0,5 – 1,2 %
+ Lysine tổng số: Không nhỏ hơn 1,1 %
+ Methionine + Cystine tổng số: Không nhỏ hơn 0,8 %
+ Threonine tổng số: Không nhỏ hơn 0,7 %
+ Khoáng tổng số: Không lớn hơn 12,0 %
+ Cát sạn: Không lớn hơn 2,0 %

- Chỉ tiêu an toàn:
+ Aflatoxin tổng số: max 20,0 (ppb)
+ Asen: max 2,0 (ppm)
+ Cadimi: max 0,5 (ppm)
+ Chì: max 5 (ppm)
+ Thủy ngân: max 0,1 (ppm)
+ Coliforms: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Staphylococcus aureus: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Clostridium perfringens: max 1 x 104 (CFU/g)
+ E. coli: < 10 (CFU/g)
+ Salmonella ssp.: Không được có trong 25g (CFU/25g)
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	Thức ăn hỗn hợp cho Vịt lứa từ 22 - 42 ngày tuổi
	MK - V19
	TCCS 13:2026/MK
	30-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: đậu nành, bắp, cám gạo, bột thịt, bột cá, acid amin, vitamin, khoáng chất, …

- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Độ ẩm: Không lớn hơn 14,0 %
+ Protein thô: Không nhỏ hơn 19,0 %
+ Năng lượng trao đổi: Không nhỏ hơn 3100 Kcal/kg
+ Xơ thô: Không lớn hơn 5,0 %
+ Canxi: Trong khoảng 0,5 – 1,5 %
+ Phospho tổng số: Trong khoảng 0,5 – 1,2 %
+ Lysine tổng số: Không nhỏ hơn 0,9 %
+ Methionine + Cystine tổng số: Không nhỏ hơn 0,75 %
+ Threonine tổng số: Không nhỏ hơn 0,65 %
+ Khoáng tổng số: Không lớn hơn 12,0 %
+ Cát sạn: Không lớn hơn 2,0 %

- Chỉ tiêu an toàn:
+ Aflatoxin tổng số: max 50,0 (ppb)
+ Asen: max 2,0 (ppm)
+ Cadimi: max 0,5 (ppm)
+ Chì: max 5 (ppm)
+ Thủy ngân: max 0,1 (ppm)
+ Coliforms: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Staphylococcus aureus: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Clostridium perfringens: max 1 x 105 (CFU/g)
+ E. coli: < 10 (CFU/g)
+ Salmonella ssp.: Không được có trong 25g (CFU/25g)
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	Thức ăn hỗn hợp cho Vịt thịt từ 43 ngày tuổi - xuất thịt
	MK - V18
	TCCS 14:2026/MK
	31-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: đậu nành, bắp, cám gạo, bột thịt, bột cá, acid amin, vitamin, khoáng chất, …

- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Độ ẩm: Không lớn hơn 14,0 %
+ Protein thô: Không nhỏ hơn 18,0 %
+ Năng lượng trao đổi: Không nhỏ hơn 3200 Kcal/kg
+ Xơ thô: Không lớn hơn 6,0 %
+ Canxi: Trong khoảng 0,5 – 1,5 %
+ Phospho tổng số: Trong khoảng 0,5 – 1,2 %
+ Lysine tổng số: Không nhỏ hơn 0,8 %
+ Methionine + Cystine tổng số: Không nhỏ hơn 0,7 %
+ Threonine tổng số: Không nhỏ hơn 0,6 %
+ Khoáng tổng số: Không lớn hơn 12,0 %
+ Cát sạn: Không lớn hơn 2,0 %

- Chỉ tiêu an toàn:
+ Aflatoxin tổng số: max 50,0 (ppb)
+ Asen: max 2,0 (ppm)
+ Cadimi: max 0,5 (ppm)
+ Chì: max 5 (ppm)
+ Thủy ngân: max 0,1 (ppm)
+ Coliforms: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Staphylococcus aureus: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Clostridium perfringens: max 1 x 105 (CFU/g)
+ E. coli: < 10 (CFU/g)
+ Salmonella ssp.: Không được có trong 25g (CFU/25g)
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	Thức ăn hỗn hợp cho Vịt đẻ
	MK - D20
	TCCS 15:2026/MK
	32-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: đậu nành, bắp, cám gạo, bột thịt, bột cá, acid amin, vitamin, khoáng chất, …

- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Độ ẩm: Không lớn hơn 14,0 %
+ Protein thô: Không nhỏ hơn 20,0 %
+ Năng lượng trao đổi: Không nhỏ hơn 2850 Kcal/kg
+ Xơ thô: Không lớn hơn 6,0 %
+ Canxi: Trong khoảng 2,5 – 5,0 %
+ Phospho tổng số: Trong khoảng 0,6 – 3,0 %
+ Lysine tổng số: Không nhỏ hơn 0,9 %
+ Methionine + Cystine tổng số: Không nhỏ hơn 0,7 %
+ Threonine tổng số: Không nhỏ hơn 0,5 %
+ Khoáng tổng số: Không lớn hơn 16,0 %
+ Cát sạn: Không lớn hơn 2,0 %

- Chỉ tiêu an toàn:
+ Aflatoxin tổng số: max 50,0 (ppb)
+ Asen: max 2,0 (ppm)
+ Cadimi: max 0,5 (ppm)
+ Chì: max 5 (ppm)
+ Thủy ngân: max 0,1 (ppm)
+ Coliforms: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Staphylococcus aureus: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Clostridium perfringens: max 1 x 105 (CFU/g)
+ E. coli: < 10 (CFU/g)
+ Salmonella ssp.: Không được có trong 25g (CFU/25g)
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	Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho Vịt đẻ
	MK - D20S
	TCCS 16:2026/MK
	33-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: đậu nành, bắp, cám gạo, bột thịt, bột cá, acid amin, vitamin, khoáng chất, …

- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Độ ẩm: Không lớn hơn 14,0 %
+ Protein thô: Không nhỏ hơn 21,0 %
+ Năng lượng trao đổi: Không nhỏ hơn 2850 Kcal/kg
+ Xơ thô: Không lớn hơn 6,0 %
+ Canxi: Trong khoảng 2,5 – 5,0 %
+ Phospho tổng số: Trong khoảng 0,6 – 3,0 %
+ Lysine tổng số: Không nhỏ hơn 1,0 %
+ Methionine + Cystine tổng số: Không nhỏ hơn 0,75 %
+ Threonine tổng số: Không nhỏ hơn 0,5 %
+ Khoáng tổng số: Không lớn hơn 16,0 %
+ Cát sạn: Không lớn hơn 2,0 %

- Chỉ tiêu an toàn:
+ Aflatoxin tổng số: max 50,0 (ppb)
+ Asen: max 2,0 (ppm)
+ Cadimi: max 0,5 (ppm)
+ Chì: max 5 (ppm)
+ Thủy ngân: max 0,1 (ppm)
+ Coliforms: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Staphylococcus aureus: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Clostridium perfringens: max 1 x 105 (CFU/g)
+ E. coli: < 10 (CFU/g)
+ Salmonella ssp.: Không được có trong 25g (CFU/25g)
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	Thức ăn hỗn hợp cho Vịt đẻ siêu trứng
	MK - D22S
	TCCS 17:2026/MK
	34-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: đậu nành, bắp, cám gạo, bột thịt, bột cá, acid amin, vitamin, khoáng chất, …

- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Độ ẩm: Không lớn hơn 14,0 %
+ Protein thô: Không nhỏ hơn 22,0 %
+ Năng lượng trao đổi: Không nhỏ hơn 2850 Kcal/kg
+ Xơ thô: Không lớn hơn 6,0 %
+ Canxi: Trong khoảng 2,5 – 5,0 %
+ Phospho tổng số: Trong khoảng 0,6 – 3,0 %
+ Lysine tổng số: Không nhỏ hơn 1,1 %
+ Methionine + Cystine tổng số: Không nhỏ hơn 0,8 %
+ Threonine tổng số: Không nhỏ hơn 0,55 %
+ Khoáng tổng số: Không lớn hơn 16,0 %
+ Cát sạn: Không lớn hơn 2,0 %

- Chỉ tiêu an toàn:
+ Aflatoxin tổng số: max 50,0 (ppb)
+ Asen: max 2,0 (ppm)
+ Cadimi: max 0,5 (ppm)
+ Chì: max 5 (ppm)
+ Thủy ngân: max 0,1 (ppm)
+ Coliforms: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Staphylococcus aureus: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Clostridium perfringens: max 1 x 105 (CFU/g)
+ E. coli: < 10 (CFU/g)
+ Salmonella ssp.: Không được có trong 25g (CFU/25g)
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	Thức ăn hỗn hợp cho Cút con từ 1 - 35 ngày tuổi
	MK - C24
	TCCS 18:2026/MK
	35-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: đậu nành, bắp, cám gạo, bột thịt, bột cá, acid amin, vitamin, khoáng chất, …

- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Độ ẩm: Không lớn hơn 13,0 %
+ Protein thô: Không nhỏ hơn 24,0 %
+ Năng lượng trao đổi: Không nhỏ hơn 3100 Kcal/kg
+ Xơ thô: Không lớn hơn 5,0 %
+ Canxi: Trong khoảng 0,5 – 1,5 %
+ Phospho tổng số: Trong khoảng 0,6 – 1,5 %
+ Lysine tổng số: Không nhỏ hơn 1,2 %
+ Methionine + Cystine tổng số: Không nhỏ hơn 0,9 %
+ Threonine tổng số: Không nhỏ hơn 0,7 %
+ Khoáng tổng số: Không lớn hơn 12,0 %
+ Cát sạn: Không lớn hơn 2,0 %

- Chỉ tiêu an toàn:
+ Aflatoxin tổng số: max 30,0 (ppb)
+ Asen: max 2,0 (ppm)
+ Cadimi: max 0,5 (ppm)
+ Chì: max 5 (ppm)
+ Thủy ngân: max 0,1 (ppm)
+ Coliforms: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Staphylococcus aureus: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Clostridium perfringens: max 1 x 104 (CFU/g)
+ E. coli: < 10 (CFU/g)
+ Salmonella ssp.: Không được có trong 25g (CFU/25g)
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	Thức ăn hỗn hợp cho Cút đẻ thương phẩm
	MK - C20S
	TCCS 19:2026/MK
	36-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: đậu nành, bắp, cám gạo, bột thịt, bột cá, acid amin, vitamin, khoáng chất, …

- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Độ ẩm: Không lớn hơn 13,0 %
+ Protein thô: Không nhỏ hơn 21,0 %
+ Năng lượng trao đổi: Không nhỏ hơn 2900 Kcal/kg
+ Xơ thô: Không lớn hơn 6,0 %
+ Canxi: Trong khoảng 2,5 – 5,0 %
+ Phospho tổng số: Trong khoảng 0,6 – 3,0 %
+ Lysine tổng số: Không nhỏ hơn 1,1 %
+ Methionine + Cystine tổng số: Không nhỏ hơn 0,8 %
+ Threonine tổng số: Không nhỏ hơn 0,7 %
+ Khoáng tổng số: Không lớn hơn 16,0 %
+ Cát sạn: Không lớn hơn 2,0 %

- Chỉ tiêu an toàn:
+ Aflatoxin tổng số: max 50,0 (ppb)
+ Asen: max 2,0 (ppm)
+ Cadimi: max 0,5 (ppm)
+ Chì: max 5 (ppm)
+ Thủy ngân: max 0,1 (ppm)
+ Coliforms: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Staphylococcus aureus: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Clostridium perfringens: max 1 x 105 (CFU/g)
+ E. coli: < 10 (CFU/g)
+ Salmonella ssp.: Không được có trong 25g (CFU/25g)
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho cút
	Dạng bột, viên hoặc dạng mảnh
	Màu vàng nâu đến nâu
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	Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho Vịt con từ 1 - 21 ngày tuổi
	MK - V20S
	TCCS 20:2026/MK
	37-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: đậu nành, bắp, cám gạo, bột thịt, bột cá, acid amin, vitamin, khoáng chất, …

- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Độ ẩm: Không lớn hơn 14,0 %
+ Protein thô: Không nhỏ hơn 21,0 %
+ Năng lượng trao đổi: Không nhỏ hơn 3000 Kcal/kg
+ Xơ thô: Không lớn hơn 5,0 %
+ Canxi: Trong khoảng 0,5 – 1,5 %
+ Phospho tổng số: Trong khoảng 0,6 – 1,2 %
+ Lysine tổng số: Không nhỏ hơn 1,1 %
+ Methionine + Cystine tổng số: Không nhỏ hơn 0,8 %
+ Threonine tổng số: Không nhỏ hơn 0,7 %
+ Khoáng tổng số: Không lớn hơn 12,0 %
+ Cát sạn: Không lớn hơn 2,0 %

- Chỉ tiêu an toàn:
+ Aflatoxin tổng số: max 20,0 (ppb)
+ Asen: max 2,0 (ppm)
+ Cadimi: max 0,5 (ppm)
+ Chì: max 5 (ppm)
+ Thủy ngân: max 0,1 (ppm)
+ Coliforms: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Staphylococcus aureus: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Clostridium perfringens: max 1 x 104 (CFU/g)
+ E. coli: < 10 (CFU/g)
+ Salmonella ssp.: Không được có trong 25g (CFU/25g)
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt
	Dạng bột, viên hoặc dạng mảnh
	Màu vàng nâu đến nâu
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	Thức ăn hỗn hợp cho Vịt đẻ chạy đồng
	MK - D19
	TCCS 21:2026/MK
	38-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: đậu nành, bắp, cám gạo, bột thịt, bột cá, acid amin, vitamin, khoáng chất, …

- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Độ ẩm: Không lớn hơn 14,0 %
+ Protein thô: Không nhỏ hơn 19,0 %
+ Năng lượng trao đổi: Không nhỏ hơn 2850 Kcal/kg
+ Xơ thô: Không lớn hơn 12,0 %
+ Canxi: Trong khoảng 2,5 – 5,0 %
+ Phospho tổng số: Trong khoảng 0,6 – 3,0 %
+ Lysine tổng số: Không nhỏ hơn 0,7 %
+ Methionine + Cystine tổng số: Không nhỏ hơn 0,5 %
+ Threonine tổng số: Không nhỏ hơn 0,5 %
+ Khoáng tổng số: Không lớn hơn 16,0 %
+ Cát sạn: Không lớn hơn 2,0 %

- Chỉ tiêu an toàn:
+ Aflatoxin tổng số: max 50,0 (ppb)
+ Asen: max 2,0 (ppm)
+ Cadimi: max 0,5 (ppm)
+ Chì: max 5 (ppm)
+ Thủy ngân: max 0,1 (ppm)
+ Coliforms: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Staphylococcus aureus: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Clostridium perfringens: max 1 x 105 (CFU/g)
+ E. coli: < 10 (CFU/g)
+ Salmonella ssp.: Không được có trong 25g (CFU/25g)
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt
	Dạng bột, viên hoặc dạng mảnh
	Màu vàng nâu đến nâu
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	Thức ăn hỗn hợp cho vịt từ 1 ngày tuổi – xuất thịt
	MK - V17
	TCCS 22:2026/MK
	39-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sử dụng các nguyên liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: đậu nành, bắp, cám gạo, bột thịt, bột cá, acid amin, vitamin, khoáng chất, …

- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Độ ẩm: Không lớn hơn 14,0 %
+ Protein thô: Không nhỏ hơn 17,0 %
+ Năng lượng trao đổi: Không nhỏ hơn 2900 Kcal/kg
+ Xơ thô: Không lớn hơn 12,0 %
+ Canxi: Trong khoảng 0,5 – 2,5 %
+ Phospho tổng số: Trong khoảng 0,5 – 1,2 %
+ Lysine tổng số: Không nhỏ hơn 0,55 %
+ Methionine + Cystine tổng số: Không nhỏ hơn 0,5 %
+ Threonine tổng số: Không nhỏ hơn 0,5 %
+ Khoáng tổng số: Không lớn hơn 16,0 %
+ Cát sạn: Không lớn hơn 2,0 %

- Chỉ tiêu an toàn:
+ Aflatoxin tổng số: max 20,0 (ppb)
+ Asen: max 2,0 (ppm)
+ Cadimi: max 0,5 (ppm)
+ Chì: max 5 (ppm)
+ Thủy ngân: max 0,1 (ppm)
+ Coliforms: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Staphylococcus aureus: max 1 x 102 (CFU/g)
+ Clostridium perfringens: max 1 x 104 (CFU/g)
+ E. coli: < 10 (CFU/g)
+ Salmonella ssp.: Không được có trong 25g (CFU/25g)
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt
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	Đậm đặc cao cấp cho lợn (từ tập ăn - xuất chuồng)
	Fuji - S.388; Meiji - S666; Sunny - S.888; Oishi Farm - SH
	TCCS 01:2025/PHUSY
	40-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 13
Protein thô (min) :46
Năng lượng trao đổi (min) : 3000
Xơ thô (max) : 8,0
Canxi (min - max) : 2,0- 5,0 
Phốt pho tổng số (min - max): 1,0- 3,0
Lysine tổng số (min): 2,8
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,85
Threonine tổng số (min): 0,9
Khoáng tổng số (max): 20
Cát sạn (max): 4,0
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 30,00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00 
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 10000,00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn đậm đặc dành cho lợn (từ tập ăn - xuất chuồng) dùng để phối chế với nguyên liệu khác tạo thành thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh.
	Dạng bột
	Màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Đậm đặc cho heo nái sinh sản
	FUJI – F.390
	TCCS 02:2025/PHUSY
	41-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 13
Protein thô (min) : 37
Năng lượng trao đổi (min) : 2500
Xơ thô (max) : 8,0
Canxi (min - max) : 2,0 - 5,0
Phốt pho tổng số (min - max): 1,0 - 3,0
Lysine tổng số (min): 1,5
Methionine + Cystine tổng số (min): 1
Threonine tổng số (min): 0,7
Khoáng tổng số (max): 20
Cát sạn (max): 4,0
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 100,00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 100000,00
E. coli (max)- (CFU/g): 10
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0
	Thức ăn đậm đặc dành cho lợn sinh sản dùng để phối chế với nguyên liệu khác tạo thành thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh.
	Dạng bột
	Màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Đậm đặc cao cấp cho gà thịt (từ 01 ngày - xuất bán)
	Fuji - G.11; Oishi Farm - SG
	TCCS 03:2025/PHUSY
	42-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 13
Protein thô (min) : 44
Năng lượng trao đổi (min) : 2800
Xơ thô (max) : 8,0
Canxi (min - max) : 2,0 - 5,0
Phốt pho tổng số (min - max): 1,0 - 3,0
Lysine tổng số (min): 2,2
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,65
Threonine tổng số (min): 0,5
Khoáng tổng số (max): 20
Cát sạn (max): 4,0
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 30.00
Asen (max)- (ppm): 7.14
Cadimi (max)- (ppm): 1.7
Chì (max) - (ppm): 17.8
Thủy ngân (max)- (ppm): 0.35 
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 10000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0
	Thức ăn đậm đặc dành cho gà thịt dùng để phối chế với nguyên liệu khác tạo thành thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh.
	Dạng bột
	Màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp viên cho lợn nái hậu bị và nái chửa
	Fuji - F.389 A; Meiji - J389 A; Fujifarmz - Farm A; Sunny - F.3a; Oishi Farm- S.06
	TCCS 04:2025/PHUSY
	43-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 16
Năng lượng trao đổi (min) : 2900
Xơ thô (max) : 9,0
Canxi (min - max) : 0,5 - 1,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 0,8
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,55
Threonine tổng số (min): 0,5
Khoáng tổng số (max): 10
Cát sạn (max): 2,0
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 100,00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 10000,00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0
	Thức ăn hỗn hợp dành cho lợn nái hậu bị và nái chửa
	Dạng viên
	Màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp viên cho lợn nái nuôi con
	Fuji - F.389 B; Meiji - J389 B; Fujifarmz - Farm B; Sunny - F.3B; Oishi Farm - S.07
	TCCS 05:2025/PHUSY
	44-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14 
Protein thô (min) : 17
Năng lượng trao đổi (min) : 3000
Xơ thô (max) : 9,0
Canxi (min - max) : 0,5 - 1,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 0,9
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,6
Threonine tổng số (min): 0,55
Khoáng tổng số (max): 10
Cát sạn (max): 2,0
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 100.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 100000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp viên cho lợn nái đang nuôi con
	Dạng viên
	Màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp viên cho lợn nái mang thai
	FUJI - F.38 A; SUNNY- F.3L
	TCCS 06:2025/PHUSY
	45-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 14
Năng lượng trao đổi (min) : 2850
Xơ thô (max) : 10
Canxi (min - max) : 0.5-1.5
Phốt pho tổng số (min - max): 0.4-1.2
Lysine tổng số (min): 0.7
Methionine + Cystine tổng số (min): 0.5
Threonine tổng số (min): 0.5
Khoáng tổng số (max): 10
Cát sạn (max): 2
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 100,00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 100000,00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0
	Thức ăn hỗn hợp viên cho lợn nái đang mang thai
	Dạng viên
	Màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp đặc biệt dạng viên cho lợn con tập ăn
	FUJI - S.188; FUJIFARMZ - FARM 4; OISHI FARM - S.08
	TCCS 07:2025/PHUSY
	46-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 20
Năng lượng trao đổi (min) : 3300
Xơ thô (max) : 5,0
Canxi (min - max) : 0,5 - 1,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 1.25
Methionine + Cystine tổng số (min): 0.85
Threonine tổng số (min): 0,8
Khoáng tổng số (max): 10
Cát sạn (max): 1,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 30,00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 10000,00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp dành cho lợn con tập ăn
	Dạng viên
	Màu hồng đỏ/ màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp viên cho lợn con (từ tập ăn - 20 kg)
	Fuji - S.288; Meiji - S588; Fujifarmz - FARM 3; Sunny - S.20; Oishi Farm - S.10.
	TCCS 08:2025/PHUSY
	47-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 20
Năng lượng trao đổi (min) : 3300
Xơ thô (max) : 5,0
Canxi (min - max) : 0,5 - 1,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 1,2
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,8
Threonine tổng số (min): 0,8
Khoáng tổng số (max): 10
Cát sạn (max): 1,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 30.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 10000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU25g): 0
	Thức ăn hỗn hợp viên dành cho lợn con (từ tập ăn - 20 kg)
	Dạng viên
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp viên cho lợn siêu thịt (từ 12 - 30 kg)
	Fuji - S.100; Meiji - S200; Meiji - S200+; Fujifarmz - Farm 5; Sunny - S.21; Oishi Farm - S.02
	TCCS 09:2025/PHUSY
	48-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 19
Năng lượng trao đổi (min) : 3200
Xơ thô (max) : 6,0
Canxi (min - max) : 0,5 - 1,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 1,0
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,6
Threonine tổng số (min): 0,65
Khoáng tổng số (max): 10
Cát sạn (max): 1,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 30.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 10000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp viên dành cho lợn (từ 12-30kg)
	Dạng viên
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp viên cho lợn siêu thịt (từ 8 - 25 kg)
	Fuji - S.100 plus; Meiji - M68S+; Fujifarmz - Farm 5+; Sunny - S.21+; Oishi Farm - S.01
	TCCS 10:2025/PHUS
	49-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 19
Năng lượng trao đổi (min) : 3200
Xơ thô (max) : 6,0
Canxi (min - max) : 0,5 - 1,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 1,1
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,65
Threonine tổng số (min): 0,7
Khoáng tổng số (max): 10
Cát sạn (max): 1,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 30.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 10000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp viên dành cho lợn con (từ 8 - 25 kg)
	Dạng viên
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp viên cho lợn siêu thịt (từ 15 - 30 kg)
	FUJI - S.400+
	TCCS 11:2025/PHUSY
	50-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 18,5
Năng lượng trao đổi (min) : 3200
Xơ thô (max) : 8,0
Canxi (min - max) : 0,5 - 1,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 0,9
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,5
Threonine tổng số (min): 0,55
Khoáng tổng số (max): 10
Cát sạn (max): 1,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 30.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 10000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp viên dành cho lợn con (từ 15-30 kg)
	Dạng viên
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp viên cho lợn siêu thịt (từ 15 - 45 kg)
	FUJI - S.400; FUJIFARMZ - FARM 6; SUNNY - S.22; MEIJI - S600; OISHI FARM- S.03
	TCCS 12:2025/PHUSY
	51-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 18
Năng lượng trao đổi (min) : 3100
Xơ thô (max) : 8,0
Canxi (min - max) : 0,5 - 1,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 0,8
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,5
Threonine tổng số (min): 0,45
Khoáng tổng số (max): 10
Cát sạn (max): 1,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 30.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 10000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp viên dành cho lợn (từ 15-45 kg)
	Dạng viên
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp viên cho lợn siêu thịt (từ 20 kg - xuất chuồng)
	FUJI - S.300; MEIJI - S500; SUNNY - S.23; OISHI FARM- S.04
	TCCS 13:2025/PHUSY
	52-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 17
Năng lượng trao đổi (min) : 3100
Xơ thô (max) : 8,0
Canxi (min - max) : 0,5 - 1,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 0,8
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,5
Threonine tổng số (min): 0,45
Khoáng tổng số (max): 10
Cát sạn (max): 1,5
- Chỉ tiêu an toàn: 
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 30
Asen (max)- (ppm): 2
Cadimi (max)- (ppm): 0.5
Chì (max) - (ppm): 5
Thủy ngân (max)- (ppm): 0.1
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 10000,00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp viên dành cho lợn (từ 20kg - xuất chuồng)
	Dạng viên
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp viên cho lợn trang trại (từ 15 - 30 kg)
	FUJI - F.267; MEIJI - J367 ; SUNNY- F.6
	TCCS 14:2025/PHUSY
	53-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 17
Năng lượng trao đổi (min) : 3100
Xơ thô (max) : 8,0
Canxi (min - max) : 0,5 - 1,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 0,8
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,5
Threonine tổng số (min): 0,55
Khoáng tổng số (max): 10
Cát sạn (max): 1,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 30.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 10000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp viên dành cho lợn (từ 15-30kg)
	Dạng viên
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp viên cho lợn trang trại (từ 30 kg - xuất chuồng)
	FUJI - F.269; MEIJI - J369; FUJIFARMZ- FARM 7; SUNNY - F.9; OISHI FARM- S.05
	TCCS 15:2025/PHUSY
	54-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 14 
Năng lượng trao đổi (min) : 3000
Xơ thô (max) : 8,0
Canxi (min - max) : 0,5 - 1,5 
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 0,6 
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,45
Threonine tổng số (min): 0,4
Khoáng tổng số (max): 10
Cát sạn (max): 1,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 100.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 100000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp viên dành cho lợn (từ 30kg- xuất chuồng)
	Dạng viên
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp cho gà siêu thịt (từ 1 - 14 ngày tuổi)
	Fuji - G.400; Meiji - J500; Fujifarmz - Farm 12; Fujifarmz -Farm 12 plus; Sunny - G.24+; Oishi Farm - SG.20
	TCCS 16:2025/PHUSY
	55-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 21
Năng lượng trao đổi (min) : 3100
Xơ thô (max) : 5,0
Canxi (min - max) : 0,5 - 1,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 1,2 
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,8
Threonine tổng số (min): 0,8
Khoáng tổng số (max): 10
Cát sạn (max): 1,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 30.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 10000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp dành cho gà (từ 1 - 14 ngày tuổi)
	Dạng mảnh/ viên
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp viên cho gà siêu thịt (từ 15 - 28 ngày tuổi
	Fuji - G.401; Meiji - J501 ; Fujifarmz - Farm 14; Fujifarmz - Farm 14 plus; Sunny - G.26; Oishi Farm - SG.21
	TCCS 17:2025/PHUSY
	56-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 20
Năng lượng trao đổi (min) : 3100
Xơ thô (max) : 6,0
Canxi (min - max) : 0,5 - 1,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 1,1
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,7
Threonine tổng số (min): 0,7
Khoáng tổng số (max): 10
Cát sạn (max): 1,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 30.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 10000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp dành cho gà (từ 15 - 28 ngày tuổi)
	Dạng viên
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp viên cho gà siêu thịt (từ 29 - 42 ngày tuổi)
	Fuji - G.402; Meiji - J502; Fujifarmz - Farm 15+; Sunny - G.29; Oishi Farm - SG.22
	TCCS 18:2025/PHUSY
	57-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 19
Năng lượng trao đổi (min) : 3100
Xơ thô (max) : 6,0
Canxi (min - max) : 0,5 - 1,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 1,0
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,6
Threonine tổng số (min): 0,6
Khoáng tổng số (max): 10
Cát sạn (max): 1,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 50.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 100000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp dành cho gà (từ 29-42 ngày tuổi)
	Dạng viên
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ

	294
	Hỗn hợp mảnh cho gà gột (từ 1 - 21 ngày tuổi)
	Fuji - G.500; Meiji - J700; Sunny - G.24.
	TCCS 19:2025/PHUSY
	58-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 21
Năng lượng trao đổi (min) : 3100
Xơ thô (max) : 5,0
Canxi (min - max) : 0,5 - 1,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 1,1
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,7
Threonine tổng số (min): 0,7
Khoáng tổng số (max): 10
Cát sạn (max): 1,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 30.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 10000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp dành cho gà (từ 1-21 ngày tuổi)
	Dạng mảnh
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp mảnh cho gà thịt (từ 1 - 35 ngày tuổi)
	FUJI - F.500; MEIJI - J600; FUJIFARMZ - FARM 16; SUNNY- G.27.
	TCCS 20:2025/PH
	59-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 19
Năng lượng trao đổi (min) : 3100
Xơ thô (max) : 6,0
Canxi (min - max) : 0,5 - 1,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 0,9
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,6
Threonine tổng số (min): 0,6
Khoáng tổng số (max): 10
Cát sạn (max): 1,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 30.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 10000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp dành cho gà (từ 1-35 ngày tuổi)
	Dạng mảnh
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp cho gà thịt (từ 29 ngày - xuất bán)
	FUJI - F.501 ; MEIJI - J88S; FUJIFARMZ - FARM 15; SUNNY- G.28+ ; OISHI FARM - SG.23
	TCCS 21:2025/PHUSY
	60-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 18
Năng lượng trao đổi (min) : 3100
Xơ thô (max) : 7,0
Canxi (min - max) : 0,5 - 1,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 0,7
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,4
Threonine tổng số (min): 0,4
Khoáng tổng số (max): 10
Cát sạn (max): 1,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 50.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 100000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp dành cho gà (từ 29 ngày- xuất bán)
	Dạng viên
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp viên cho gà thịt lông màu (từ 36 ngày - xuất bán)
	Meiji - J601 ; Fujifarmz - FARM 17; Sunny - G.28; Oishi Farm -SG.24
	TCCS 22:2025/PHUSY
	61-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 18
Năng lượng trao đổi (min) : 3100
Xơ thô (max) : 7,0
Canxi (min - max) : 0,5 - 1,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 0,7
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,4
Threonine tổng số (min): 0,4
Khoáng tổng số (max): 10
Cát sạn (max): 1,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 50.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 100000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp dành cho gà (từ 36 ngày- xuất bán)
	Dạng viên
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp cho gà thịt (từ 1 ngày - xuất bán)
	FUJI - F.502; MEIJI - J602; FUJIFARMZ - FARM 18; SUNNY - G.32; OISHI FARM - SG.25; OISHI FARM - SG.25
	TCCS 23:2025/PHUSY
	62-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 17
Năng lượng trao đổi (min) : 3000
Xơ thô (max) : 7,0 
Canxi (min - max) : 0,5 - 1,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 0,6
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,4
Threonine tổng số (min): 0,4
Khoáng tổng số (max): 10
Cát sạn (max): 2,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 30.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 10000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp dành cho gà (từ 1 ngày- xuất bán)
	Dạng mảnh/ viên
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp viên cho gà đẻ siêu trứng (từ 17 tuần tuổi)
	FUJI - G.404 ; FUJIFARMZ - FARM 22; SUNNY- G.25; OISHI FARM - SG.28
	TCCS 24:2025/PHUSY
	63-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 18
Năng lượng trao đổi (min) : 2800
Xơ thô (max) : 7,0
Canxi (min - max) : 3,0 - 4,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 0,8
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,6
Threonine tổng số (min): 0,5
Khoáng tổng số (max): 15
Cát sạn (max): 2,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 50.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 100000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp dành cho gà đẻ trứng (từ 17 tuần tuổi)
	Dạng viên
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp viên cho vịt, ngan thịt (từ 1- 21 ngày tuổi)
	Fuji - F.504; Meiji - J604; Fujifarmz - Farm 19; Sunny - V.29; Oishi Farm - S.31.
	TCCS 25:2025/PHUSY
	64-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 20
Năng lượng trao đổi (min) : 2900
Xơ thô (max) : 6,0
Canxi (min - max) : 0,5 - 1,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 0,9
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,55
Threonine tổng số (min): 0,5
Khoáng tổng số (max): 10
Cát sạn (max): 1,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 20.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 10000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt ngan (từ 1- 21 ngày tuổi)
	Dạng mảnh/viên
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp viên cho vịt, ngan thịt (từ 22 ngày - xuất bán)
	FUJI - F.505+; MEIJI - J605 ; FUJIFARMZ - FARM 20; SUNNY - V.30; OISHI FARM -S.32
	TCCS 26:2025/PHUSY
	65-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 18
Năng lượng trao đổi (min) : 2900
Xơ thô (max) : 7,5
Canxi (min - max) : 0,5 - 1,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 0,8
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,5
Threonine tổng số (min): 0,45
Khoáng tổng số (max): 10
Cát sạn (max): 1,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 50.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 100000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt ngan (từ 22 ngày – xuất bán)
	Dạng viên
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp viên cho vịt, ngan siêu thịt (từ 22 ngày - xuất bán)
	Fuji – F.505; Meiji- J800; Fujifarmz - FARM 21; Oishi Farm- S.33
	TCCS 27:2025/PHUSY
	66-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 18
Năng lượng trao đổi (min) : 2700
Xơ thô (max) : 8
Canxi (min - max) : 0,5 - 1,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,4 – 1,2
Lysine tổng số (min): 0,75
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,5
Threonine tổng số (min): 0,4
Khoáng tổng số (max): 15
Cát sạn (max): 2,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 50.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 100000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt ngan (từ 22 ngày – xuất bán)
	Dạng viên
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Fuji - F.506; Meiji - J606; Sunny- V.31
	Hỗn hợp viên cho vịt, ngan thịt (từ 1 ngày - xuất bán)
	TCCS 28:2025/PHUSY
	67-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 17
Năng lượng trao đổi (min) : 2700
Xơ thô (max) : 8,0
Canxi (min - max) : 0,5 - 2,0
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 0,7
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,4
Threonine tổng số (min): 0,4
Khoáng tổng số (max): 15
Cát sạn (max): 2,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 20.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 10000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt ngan (từ 1 ngày – xuất bán)
	Dạng viên
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp viên cho vịt, ngan đẻ thả đồng
	FUJI - F.508; MEIJI - J508; FUJIFARMZ - FARM 24; SUNNY - V.25; OISHI FARM-S.66
	TCCS 29:2025/PHUSY
	68-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 18 
Năng lượng trao đổi (min) : 2700
Xơ thô (max) : 8,0 
Canxi (min - max) : 0,5 - 3.5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 0,7
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,4
Threonine tổng số (min): 0,4
Khoáng tổng số (max): 15
Cát sạn (max): 2,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 50.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 100000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt ngan đẻ
	Dạng viên
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp viên cho vịt, ngan đẻ siêu trứng
	FUJI - G.407; FUJIFARMZ - FARM 23; SUNNY - V.26; OISHI FARM- S.64
	TCCS 30:2025/PHUSY
	69-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 19.5
Năng lượng trao đổi (min) : 2850
Xơ thô (max) : 7,0
Canxi (min - max) : 3,0 - 5,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 0,9
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,7
Threonine tổng số (min): 0,5
Khoáng tổng số (max): 15
Cát sạn (max): 2,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 50.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 100000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt ngan đẻ siêu trứng
	Dạng viên
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp viên cho gà siêu thịt (từ 22-42 ngày tuổi)
	Fuji - G.510
	TCCS 33:2025/PHUSY
	70-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 19
Năng lượng trao đổi (min) : 3100
Xơ thô (max) : 6,0 
Canxi (min - max) : 0,5 - 1,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 1
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,7
Threonine tổng số (min): 0,6
Khoáng tổng số (max): 10
Cát sạn (max): 1,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 30.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 10000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp dành cho gà (từ 22-42 ngày tuổi)
	Dạng viên
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp viên cho gà siêu thịt từ (43 ngày - xuất bán)
	Fuji - G.520
	TCCS 34:2025/PHUSY
	71-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 13
Protein thô (min) : 18
Năng lượng trao đổi (min) : 3100
Xơ thô (max) : 7,0
Canxi (min - max) : 0,5 - 1,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 0,9
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,6
Threonine tổng số (min): 0,5
Khoáng tổng số (max): 10
Cát sạn (max): 1,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 50.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 100000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp dành cho gà (43 ngày - xuất bán)
	Dạng viên
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp viên cho lợn siêu nạc (từ 8-25 kg)
	Super Fuji - SP1000; Super Fujifarmz- SF5 ; Super Sunny - SS21; Super Oishi - SP02
	TCCS 35:2025/PHUSY
	72-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 19
Năng lượng trao đổi (min) : 3200
Xơ thô (max) : 6
Canxi (min - max) : 0,5-1,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5-1,5
Lysine tổng số (min): 1,1
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,65
Threonine tổng số (min): 0,7
Khoáng tổng số (max): 10 
Cát sạn (max): 1,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 30.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 10000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp viên dành cho lợn (từ 8-25kg)
	Dạng viên
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp viên cho lợn siêu nạc (từ 12-25 kg)
	Super Fuji - SP4000; Super Fujifarmz - SF6; Super Sunny - SS22; Super Oishi- SP03 Fujifarmz - Farm 8; Sunny-S.24
	TCCS 36:2025/PHUSY
	73-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 18
Năng lượng trao đổi (min) : 3100
Xơ thô (max) : 8
Canxi (min - max) : 0,5-1,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5-1,5
Lysine tổng số (min): 0,9
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,5
Threonine tổng số (min): 0,55
Khoáng tổng số (max): 10
Cát sạn (max): 1.5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 30.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 10000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp viên dành cho lợn (từ 12-25 kg)
	Dạng viên
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp viên cho lợn siêu nạc (từ 12-40 kg)
	Super Fuji - SP3000; Super Fujifarmz - SF7; Super Sunny- SS23; Super Oishi - SP05
	TCCS 37:2025/PHUSY
	74-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 17
Năng lượng trao đổi (min) : 3100
Xơ thô (max) : 8
Canxi (min - max) : 0,5-1,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5-1,5
Lysine tổng số (min): 0,8
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,45
Threonine tổng số (min): 0,5
Khoáng tổng số (max): 10
Cát sạn (max): 1,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 30.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 10000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp viên dành cho lợn (từ 12-40 kg)
	Dạng viên
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Hỗn hợp cho gà thịt (từ 29 ngày - xuất bán)
	FUJI - F.501VA
	TCCS 38:2025/PHUSY
	75-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (max): 14
Protein thô (min) : 18
Năng lượng trao đổi (min) : 3100
Xơ thô (max) : 7,0
Canxi (min - max) : 0,5 - 1,5
Phốt pho tổng số (min - max): 0,5 - 1,5
Lysine tổng số (min): 0,75
Methionine + Cystine tổng số (min): 0,5
Threonine tổng số (min): 0,5
Khoáng tổng số (max): 10
Cát sạn (max): 1,5
- Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số (max)- (ppb): 50.00
Asen (max)- (ppm): 2,00
Cadimi (max)- (ppm): 0,50
Chì (max) - (ppm): 5,00
Thủy ngân (max)- (ppm): 0,10
Coliforms (max)- (CFU/g): 100,00
Staphylococcus areus (max)- (CFU/g): 100,00
Clostridium perfringens (max)- (CFU/g): 100000.00
E. coli (max)- (CFU/g): 10,00 
Salmonella spp (max)- (CFU/25g): 0,00
	Thức ăn hỗn hợp dành cho gà (từ 29 ngày - xuất bán)
	Dạng viên
	màu vàng nâu
	Công ty TNHH dinh dưỡng Phú Sỹ
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	Thức ăn bổ sung protein và dưỡng chất cho heo con
	EMI-NUTRIGROW
	TCCS 026:2026/EFVN
	237-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bột trứng, nấm men thủy phân, Sodium acetate, DL-methionine, Colloidal silica và chất mang (Dextrose).
- Chỉ tiêu chất lượng:
• Protein thô (*) (min): 40 %
• Béo thô (min): 9 %
• Xơ thô (min): 1 %
• Methionine (min):
9.000 mg/kg
• Cát sạn (max): 20 %
• Độ ẩm (max): 8 %
(*): Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
• Asen tổng số (As) (max):
4,00 mg/kg
• Chì (Pb) (max): 10,00 mg/kg
• Aflatoxin B1 (max): 30,00 µg/kg
• Salmonella spp. (max): 
Không có /25g
	Thức ăn bổ sung cho heo con, cung cấp protein và dưỡng chất, hỗ trợ sức khỏe đường ruột và sự phát triển.
	Dạng bột
	Màu trắng đến nâu
	Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam – Chi nhánh Sản Xuất Thuốc Thú Y
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	Thức ăn bổ sung men vi sinh cho gia súc, gia cầm.
	EMI-PROZYME
	TCCS 027:2026/EFVN
	238-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Amylase, Protease, Phytase và chất mang (Bột đá).
- Chỉ tiêu chất lượng:
• Bacillus subtilis (min):
5 x 1010 CFU/kg
• Amylase (min): 30.000 IU/kg
• Protease (min): 80.000 IU/kg
• Phytase (min): 100.000 IU/kg
• Cát sạn (max): 10 %
• Độ ẩm (max): 10 %
(*): Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
• Asen tổng số (As) (max): 
4,00 mg/kg
• Chì (Pb) (max): 10,00 mg/kg
• Aflatoxin B1 (max): 30,00 µg/kg
• Salmonella spp. (max): 
Không có /25g
	Bổ sung men vi sinh và men tiêu hóa cho gia súc, gia cầm, hỗ trợ sức khỏe đường ruột.
	Dạng bột
	Màu trắng đến nâu
	Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam – Chi nhánh Sản Xuất Thuốc Thú Y
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	Thức ăn bổ sung sắt cho heo con
	EMI-FERON
	TCCS 028:2026/EFVN
	239-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Ferrous fumarate, Iron (II) sulphate monohydrate, Iron chelate of glycine, Colloidal silica và chất mang (dextrose).
- Chỉ tiêu chất lượng:
• Sắt (min - max): 18 – 27 %
• Cát sạn (max): 10,0 %
• Độ ẩm (max): 5,0 %
(*): Chất chính
- Chỉ tiêu an toàn:
• Asen tổng số (As) (max):
30,0 mg/kg
• Cadimi (Cd) (max): 15,0 mg/kg
• Chì (Pb) (max): 200,0 mg/kg
	Bổ sung sắt trong thức ăn chăn nuôi cho heo con.
	Dạng bột
	Màu trắng xám đến nâu
	Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam – Chi nhánh Sản Xuất Thuốc Thú Y
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	Premix cho gà hậu bị giống hướng thịt
	PREMIX FOR BROILER BREEDER PULLET – IP173
	TCCS 10:2026/GFVN-PX
	240-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Sắt sunfat, Đồng sunfat, Mangan oxit hoặc Mangan sunfat, Kẽm oxit hoặc Kẽm sunfat, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, bột đá, bột trấu, cám gạo, cám mì.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 10
Fe (mg/kg) min-max: 16.000 - 35.000
Cu (mg/kg) min-max: 4.500 - 8.500
Mn (mg/kg) min-max: 45.000 - 70.000
Zn (mg/kg) min-max: 40.000 - 65.000
Vitamin A (IU/kg) min: 5.000.000
Vitamin D3 (IU/kg) min: 1.400.000
Vitamin E (mg/kg) min: 40.000

Cát sạn (khoáng không tan trong axit clohydric (%) max: 10
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As) (mg/kg) max: 30
Chì (Pb) (mg/kg) max: 200
- Cadimi (Cd) (mg/kg) max: 15
	Bổ sung vitamin và khoáng cho gà hậu bị giống hướng thịt
	Bột
	Màu trắng đến xám
	Công ty Cổ phần GREENFEED Việt Nam
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	Premix cho gà sinh sản giống hướng thịt
	PREMIX FOR BROILER BREEDER LAYER -
IP174
	TCCS 11:2026/GFVN-PX
	241-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Sắt sunfat, Đồng sunfat, Mangan oxit hoặc Mangan sunfat, Kẽm oxit hoặc Kẽm sunfat, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, bột đá, bột trấu, cám gạo, cám mì.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 10
Fe (mg) min-max: 14.000 - 30.000
Cu (mg) min-max: 4.500 - 8.500
Mn (mg) min-max: 45.000 - 70.000
Zn (mg) min-max: 30.000 - 60.000
Vitamin A (IU) min: 5.000.000
Vitamin D3 (IU) min: 1.600.000
Vitamin E (mg) min: 40.000

Cát sạn (khoáng không tan trong axit clohydric (%) max: 10
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As) (mg/kg) max: 30
Chì (Pb) (mg/kg) max: 200
- Cadimi (Cd) (mg/kg) max: 15
	Bổ sung vitamin và khoáng cho gà sinh sản giống hướng thịt
	Bột
	Màu trắng đến xám
	Công ty Cổ phần GREENFEED Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung vitamin và axit amin cho gia súc, gia cầm
	MEGAMIX PLUS; MEGAAMIN PLUS; MULTIVITAMIX; ADE PLUS; VITAAMINO; AMINOGOLD; VITAGROW; BROILER GROW; MEGAGROW
	TCCS 01:2026/MGP
	242-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A (Retinyl Acetate, Vitanmin D3 (Cholecalciferol), Vitamin E Acetate; Vitamin C Acorbate; Vitamin B5 Pantothenate; Vitamin B1 HCL; Vitamin B2 Riboflavin sodium phosphate; Vitamin B6 HCL; Vitamin B12 Cyanocobalamin; Vitamin B9 (Acid folic); Choline; Acid glutamic; Cysteine; Glycine; Taurine; Methionine; Beta – glucan, Acid lactic, Acid cilric, Betain, Caramel, Xanthan gum, nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng: Vitamin A (min)*: 1.500.000 UI/lít; Methionine (min)*: 30.000 mg/lít; Vitamin D3 (min): 800.000 UI/lít; Vitamin E (min): 2.500 UI/kg; Vitamin C (min): 3.500 mg/lít; Vitamin B5 (min): 1.500 mg/lít; Vitamin B1 (min): 200 mg/lít; Vitamin B2 (min): 150 mg/lít; Vitamin B6 (min): 150 mg/lít; Vitamin B12 (min): 5 mg/lít; Vitamin B9 (min): 50 mg/lít; Choline (min): 1.500 mg/lít; Acid glutamic (min): 1.500 mg/lít; Cysteine (min): 1.200 mg/lít; Glycine (min): 6.000 mg/lít; Taurine (min): 2.000 mg/lít
*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn
Asen (max): 30 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg; Cadimi (max): 15 mg/kg
	- Hỗ trợ phòng ngừa thiếu dinh dưỡng, thiếu vitamin và khoáng chất.
- Tăng sức đề kháng, hạn chế stress, hỗ trợ điều trị bệnh truyền nhiễm hoặc ký sinh trùng.
- Vỗ béo, tăng sản lượng và chất lượng trứng, sữa.
	Dạng lỏng
	Màu vàng nâu
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma
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	Thức ăn bổ sung điện giải cho gia cầm
	VAXGEL; CHICK GEL; CHICK START;
ELECTRO CHICK; HYDRO CHICK
	TCCS 02:2026/MGP
	243-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sodium chloride, Potassium Chloride, Dicalcium phosphate, Carboxy Methyl cellulose, Adora Green SY, Glucose/Dextrose
- Chỉ tiêu chất lượng: Natri (min)*: 16 - 25%; Kali (min-max): 0,4-1,2%; Cát sạn (max): 2%; Độ ẩm (max): 10%
*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	- Cung cấp giải pháp mới, chăm sóc và bảo vệ gia cầm mới nở, cho sự khởi đầu hoàn hảo, hỗ trợ cung cấp nước và điện giải cho gà con. Kích thích khả năng chuyển hóa, nhanh tiêu túi lòng đỏ
- Hạn chế stress, mất nước, khô chân, bù điện giải, gia tăng tỷ lệ sống sau khi nở.
- Có thể dùng để pha vắc-xin và các sản phẩm dinh dưỡng, sử dụng cho gia cầm non
	Dạng bột
	Màu trắng kem đến nâu nhạt
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma
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	Thức ăn bổ sung acid hữu cơ cho gia súc, gia cầm
	LACTIC PH; LACTI GUARD; NEO ACID; ORGACID ; ORGACID PH
	TCCS 03:2026/MGP
	244-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Lactic acid, Formic Acid, Citric Acid, Fumaric Acid, Chất mang (Silica).
- Chỉ tiêu chất lượng; Lactic acid (min)*: 20%; Citric Acid (min): 2 %; Cát sạn: 2%; Độ ẩm (max): 10% 
*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	- Giảm pH đường tiêu hóa, các tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây hại và tăng khả năng phát triển của vi khuẩn có lợi.
- Kích thích tính thèm ăn, tăng cường khả năng tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng trong thức ăn.
- Hỗ trợ phòng rối loạn tiêu hóa, giảm tiêu chảy.
	Dạng bột
	Màu trắng ngà đến xám
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma

	320
	Thức ăn bổ sung Beta-glucan và axit hữu cơ cho gia súc, gia cầm
	IMUNO GLUCAN; IMUNOPRO; BETAGLUCID; BETATOXIN; IMMUNODETOX; BETAGLUCAN EXTRA; BETAGLUCAN PLUS
	TCCS 04:2026/MGP
	245-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Beta-glucan, Axit lactic, Axit citric, Betaine, Xanthan Gum, Caramel color, Chất mang (nước tinh khiết).
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Beta-glucan tổng số (min)*: 0.6%; Axit lactic (min)*: 7%; Axit citric (min): 8%; Betaine (min): 2%; Nước tinh khiết vửa đủ 1 lít
*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	- Kích thích tăng tiết dịch vị, kích thích ngon miệng giúp vật nuôi ăn nhiều, mau lớn.
- Tăng cường chuyển hóa thức ăn.
- Là giải pháp thay thế kháng sinh hiệu quả, giúp ức chế hoạt động của các vi khuẩn gây bệnh, tạo điều kiện cho các lợi khuẩn phát triển.
	Dạng lỏng
	Màu nâu nhạt
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma
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	Thức ăn bổ sung điện giải và vitamin cho gia súc, gia cầm
	ELECTROSOL ORAL; ELECTRO VIT C+; ANTI STRESS ORAL; IONC+ORAL; ELECTROVET; ELECTRO C; VITALYTE ORAL; STRESSLYTE; ĐIỆN GIẢI HỒI SỨC; NUTRILYTE
	TCCS 05:2026/MGP
	246-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Calcium lactate, Calcium gluconate, Sodium chloride, Potassium chloride, Sodium citrate, Sodium dihydrogen phosphate, Vitamin C, Vitamin B12, Glycerin, Màu allura red AC, Nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng; Natri (min-max) *: 1000-9000mg/lit; Vitamin C (min) *: 2000 mg/lit; Canxi (min-max): 1000-7000mg/lit; Kali (min-max): 3.000-24.000 mg/lit; Vitamin B12 (min): 10mg/lit
*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	- Cung cấp các chất điện giải, vitamin giúp chống mất nước, giải nhiệt cho gia súc, gia cầm.
- Tăng sức đề kháng ngừa stress khi vận chuyển.
	Dạng lỏng
	Màu hồng
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma
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	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	MULTIBIO; VIT AD3E; SUPER ADE; AD3E+B; NEO ADE-B; TĂNG TRỨNG
	TCCS 06:2026/MGP
	247-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B1, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B9, Màu vàng Tartrazine Lake, Hương cam bột, Silicon Dioxide, Chất mang (Dextrose Andhydrous)
- Chỉ tiêu chất lượng: Vitamin A (min) *: 2.000.000 UI/kg; Vitamin D3 (min) *: 330.000 UI/kg; Vitamin B3 (min): 1.000 mg/kg; Vitamin E (min): 130 UI/kg; Vitamin B1 (min): 700 mg/kg; Vitamin B5 (min): 2.000 mg/kg; Vitamin B9 (min): 2.000 mg/kg; Độ ẩm (max): 10%; Cát sạn (max): 2% 
*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	- Bổ sung vitamin thiết yếu, tăng sức đề kháng, giảm stress, tăng trọng nhanh, ổn định sức sống cho gia súc gia cầm. Cải thiện chất lượng phôi. Tăng tỉ lệ ấp nở, thời gian khai thác trứng, sản lượng và chất lượng trứng.
- Đáp ứng tốt quá trình chuyển hóa thức ăn, trao đổi chất.
	Dạng bột
	Màu vàng
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma
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	Thức ăn bổ sung Vitamin C cho gia súc, gia cầm
	VIT.C20; C-200; CMAX PLUS; VITAC PLUS; ANTISTRESS C
	TCCS 07:2026/MGP
	248-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Ascorbic acid, Hương cam bột, Màu đỏ Ponceau, Chất mang (Dextrose Andhydrous)
- Chỉ tiêu chất lượng: Vitamin C (min) *: 200.000 mg mg/kg; Cát sạn (max): 2%; Độ ẩm (max): 10%
*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn
Asen (max): 30 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg
	-Mèo hay nôn lông, 
liếm lông nhiều hoặc bị rối loạn tiêu hoá do búi lông.
-Mèo lông dài hoặc 
trong mùa thay lông.
-Hỗ trợ điều trị táo bón nhẹ và nôn ói do lông.
	Dạng bột
	Màu đỏ
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma
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	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	ADE B.COMPLEX-C; ADE ULTRA; VITA ADE; VITA ABCDE; MEGAVIT PLUS; MULTIGOLD BROILER MAX; EGG GOLD; VITEGG PLUS;
VIT ADE-BCOMPLEX
	TCCS 08:2026/MGP
	249-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B9, Vitamin C, Màu vàng Tartrazine, Chất mang (Dextrose Andhydrous).
- Chỉ tiêu chất lượng: Vitamin A (min)*: 4.500.000 UI/kg; Vitamin D3 (min): 900.000 UI/kg; Vitamin E (min): 500 UI/kg; Vitamin B1 (min): 500 mg/kg; Vitamin C (min): 20.000 mg/kg;Vitamin B6(min): 1.000 mg/kg; Vitamin B9 (min): 500 mg/kg; Độ ẩm(max):10%; Cát sạn (max):2%
*) chất chính
- Chỉ tiêu an toàn
Asen (max): 30 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg
	Tăng miễn dịch, hỗ trợ trong quá trình điều trị bệnh, hạn chế tình trạng hắt hơi – chảy mũi, phục hồi sức khỏe sau bệnh và tăng đề kháng cho vật nuôi.
	Dạng bột
	Màu cam
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Pharma
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	Thức ăn bổ sung khoáng cho chó /Mineral supplement for dogs
	Velvet Pets
	TCCS 03:2025/BOSSEN
	250-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Magnesium glycinate, Zinc glycinate, Copper glycinate, Acid ascorbic; Bột nhung hươu và dịch chiết xuất từ nhung hươu (100 g/kg); Bột vẹm xanh (chứa omega 3-6, EPA, DHA) (150 g/kg); Bột nhân sâm (chứa saponin, ginsenoside) (22,5 g/kg); cellulose.
- Chỉ tiêu chất lượng:
· Ẩm độ (max): 9% 
· Cát sạn (max): 2% 
· Magnesium (Mg) * (min-max): 10.800 – 13.200mg/kg 
· Kẽm (Zn) * (min-max): 13.500 – 16.500mg/kg 
· Đồng (Cu) (min-max): 900 – 1.100mg/kg 
· Vitamin C (min): 45.000mg/kg 
· Béo thô (min): 2% 
· Chất mang (cellulose) vừa đủ 1 kg
- Chỉ tiêu an toàn:
· Asen (As) (max): 30mg/kg
· Cadimi (Cd) (max): 15mg/kg
· Chì (Pb) (max): 200mg/kg
Salmonella spp. (max): 0 CFU/25g
	Velvet Pets có tác dụng hỗ trợ giảm mật độ khoáng trong xương, duy trì sự linh hoạt và làm chậm quá trình lão hóa sụn khớp, giảm viêm, nâng cao miễn dịch, kiểm soát cholesterol và giúp hấp thu dưỡng chất một cách tối ưu hơn cho thú cưng.
	Dạng viên
	Màu trắng ngà
	Công ty TNHH MTV TM&DV chăm sóc thú cưng BOSSEN

	326
	Hỗn dịch uống bổ sung chất xơ hòa tan và lợi khuẩn/ Soluble fiber and probiotic oral suspension
	PROLAX
	TCCS 05:2025/BOSSEN
	251-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Fructooligosaccharides (FOS) 5 g/lít, Inulin 50 g/lít, Taurine, nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
· Bacillus subtilis* (min): 1010CFU/ lít
· Taurine* (min): 10g/ lít 
· Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ 1 lít
- Chỉ tiêu an toàn:
· Asen (As) (max): 30mg/kg
· Cadimi (Cd) (max): 15mg/kg
· Chì (Pb) (max): 200mg/kg
Salmonella spp. (max): 0 CFU/25g
	Là sự kết hợp giữa lợi khuẩn và các chất dinh dưỡng giúp hỗ trợ, tái tạo sức khỏe đường ruột của thú cưng. Bằng cách nuôi dưỡng và cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, tăng cường hàng rào bảo vệ niêm mạc ruột, ngăn ngừa hại khuẩn, thúc đẩy tiêu hóa và tối ưu hấp thu dưỡng chất. Ngoài ra, việc bổ sung các chất xơ hòa tan, giúp cải thiện tình trạng táo bón ở thú cưng và đặc biệt hiệu quả trong việc hạn chế sự hình thành búi lông ở mèo.
	Dạng lỏng
	Màu vàng
	Công ty TNHH MTV TM&DV chăm sóc thú cưng BOSSEN
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	Hỗn dịch uống hỗ trợ hấp thu nước và điện giải cho thú cưng/ Hydration & Electrolyte support oral suspension for pets
	HYDRATICA
	TCCS 01:2026/BOSSEN
	252-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Glycine, Glycerol (20 g/L), Chiết xuất gan, Bột trứng, Xanthan Gum (chất làm đặc), Cellulose vi tinh thể, nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
· Ẩm độ (max): 94,5% 
· Protein thô (min): 2% 
· Béo thô (min): 0,19% 
· Xơ thô (max): 1% 
· Glycine* (min): 2.700mg/lít 
· Năng lượng chuyển hóa (ME) (min): 220kcal/lít 
· Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ 1 lít
- Chỉ tiêu an toàn:
· Asen (As) (max): 30mg/lít
· Cadimi (Cd) (max): 15mg/lít
· Chì (Pb) (max): 200mg/lít
Salmonella spp. (max): 0CFU/25ml
	Sản phẩm là nước giàu dinh dưỡng, giúp tăng tổng lượng chất lỏng hấp thụ hằng ngày, từ đó thúc đẩy trạng thái hydrat hóa hiệu quả hơn, đặc biệt cho những mèo ăn chế độ ăn hạt khô. Sản phẩm chứa glycine và glycerol, hỗ trợ hấp thụ nước ở cấp độ tế bào và giúp mèo hấp thụ đủ nước cần thiết. Ngoài ra sản phẩm còn giúp hỗ trợ sức khỏe thận và đường tiết niệu bằng cách giúp tăng độ pha loãng và giảm trọng lượng riêng của nước tiểu. Kết hợp với hương vị tuyệt vời, hấp dẫn mèo tiêu thụ một cách tự nguyện..
	Dạng lỏng sệt
	Màu nâu
	Công ty TNHH MTV TM&DV chăm sóc thú cưng BOSSEN
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	Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin và khoáng chất cho ngựa/ Vitamin, amino acid and mineral supplement for horses
	PRIMO VITA
	TCCS 02:2026/BOSSEN
	253-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1 (Thiamine HCl), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (Pyridoxine HCl), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Vitamin PP (Nicotinamide), Vitamin B5 (D-calcium pantothenate), Biotin, Folic acid, DL-Methionine, L-Lysine monohydrochloride, Mangan sulfat monohydrat, Kẽm sulfat monohydrat, Sắt (II) sulfat monohydrat, Đồng (II) sulfat pentahydrat, Cobalt sulfat heptahydrat, Sodium selenite, Maltodextrin.
- Chỉ tiêu chất lượng:
· Ẩm độ (max): 9% 
· Cát sạn (max): 2% 
· Vitamin A* (min): 900.000IU/kg 
· Vitamin D3* (min): 180.000IU/kg
· Vitamin E (min): 36.000IU/kg 
· Vitamin K3 (min): 180mg/kg 
· Vitamin B1 (min): 1.350mg/kg 
· Vitamin B2 (min): 1.080mg/kg 
· Vitamin B6 (min): 720mg/kg 
· Vitamin B12 (min): 3.600mcg/kg 
· Nicotinamide (min): 1.800mg/kg 
· Vitamin B5 (min): 900mg/kg 
· Biotin (min): 36mg/kg 
· Folic acid (min): 720mg/kg
· Methionine (min): 45.000mg/kg 
· Lysine* (min): 45.000mg/kg 
· Mangan (min-max): 3.000–3.600mg/kg 
· Kẽm* (min-max): 3.600 – 4.400mg/kg 
· Sắt* (min-max): 3.600 – 4.400mg/kg
· Đồng (min-max): 900 – 1.100mg/kg
· Coban (min-max): 21 – 26mg/kg 
· Selen (min-max): 27,5 – 33,5mg/kg
· Chất mang (Maltodextrin) vừa đủ 1 kg
- Chỉ tiêu an toàn:
· Asen (As) (max): 30mg/kg
· Cadimi (Cd) (max): 15mg/kg
Chì (Pb) (max): 200mg/kg
	Primo Vita là một loại thức ăn bổ sung đảm bảo chất lượng và hiệu quả toàn diện cho ngựa và ngựa con. Cung cấp khoảng 21 loại vi chất dinh dưỡng bao gồm vitamin, axit amin và khoáng chất vi lượng. Primo Vita hỗ trợ sức khỏe, tăng cường sức mạnh và thể trạng tốt cho ngựa và ngựa con.
	Dạng bột
	Màu vàng
	Công ty TNHH MTV TM&DV chăm sóc thú cưng BOSSEN
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Xương bàn chải hương thịt bò
	TCCS 12:2026/LP
	254-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, bột gạo, Glycerin, Gluten lúa mì, Gelatin, Sorbitol, Đạm đậu Hà Lan, Thịt bò, Hương thịt bò, Dicalcium phosphate, Distilled Monoglyceride, Chiết xuất hương thảo, Chiết xuất nấm men, Muối, Màu caramel, Màu Sunset Yellow, Màu Carmine (120), Potassium sorbate. 
- Chỉ tiêu chất lượng: 
+ Đạm thô *(min) %:12,0 
+ Béo thô(min) %: 0,1 
+ Xơ thô(max) %: 4,0 
+ Độ ẩm(max) % 18,0 
+ Khoáng tổng số(max) %: 4,0 
+ Cát sạn(max) %: 3,0 
- Chỉ tiêu an toàn 
+ Asen (As) (Max) mg/kg: 4,0 
+ Chì (Pb) (Max) mg/kg: 10,0 
+ Aflatoxin B1(Max) µg/kg: 30,0 
+ Salmonella spp.(Max) CFU/25g: 0,0 
	- Bổ sung nguồn protein và cung cấp năng lượng dễ hấp thu. 
- Hình dạng bàn chải giúp hỗ trợ làm sạch răng và giảm mảng bám. 
- Hương vị thịt bò hấp dẫn giúp thú cưng hào hứng hơn khi gặm. 
	Dạng que (hình bàn chải, hình xương,…)
	Màu đỏ đến nâu
	Công Ty TNHH LA PET
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Xương bàn chải hương bạc hà
	TCCS 13:2026/LP
	255-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, bột gạo, Glycerin, Sorbitol, Gluten lúa mì, Gelatin, Đạm đậu Hà Lan, thịt gà, Hương bạc hà, Dicalcium phosphate, Distilled Monoglyceride, Chiết xuất hương thảo, Chiết xuất nấm men, Muối, Màu tartrazine, Màu Carmine (120), Potassium sorbate.
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Đạm thô *(min) %:12,0
+ Béo thô(min) %: 0,1
+ Xơ thô(max) %: 4,0
+ Độ ẩm(max) % 18,0
+ Khoáng tổng số(max) %: 4,0
+ Cát sạn(max) %: 3,0
- Chỉ tiêu an toàn
+ Asen (As) (Max) mg/kg: 4,0
+ Chì (Pb) (Max) mg/kg: 10,0
+ Aflatoxin B1(Max) µg/kg: 30,0
+ Salmonella spp.(Max) CFU/25g: 0,0
	
- Bổ sung nguồn protein và cung cấp năng lượng dễ hấp thu. 
- Hình dạng bàn chải giúp hỗ trợ làm sạch răng và giảm mảng bám. 
- Hương vị bạc hà tươi mát hỗ trợ duy trì hơi thở dễ chịu. 
	Dạng que (hình bàn chải, hình xương,…)
	Màu xanh
	Công Ty TNHH LA PET
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Xương bàn chải hương thịt ba rọi xông khói
	TCCS 14:2026/LP
	256-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, bột gạo, Glycerin, Sorbitol, Gluten lúa mì, Gelatin, Đạm đậu Hà Lan, Thịt heo, Hương thịt heo, hương xông khói tự nhiên, Dicalcium phosphate, Distilled Monoglyceride, Chiết xuất hương thảo, Chiết xuất nấm men, Muối, Màu caramel, Màu Carmine (120), Potassium sorbate.
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Đạm thô *(min) %:12,0
+ Béo thô(min) %: 0,1
+ Xơ thô(max) %: 4,0
+ Độ ẩm(max) % 18,0
+ Khoáng tổng số(max) %: 4,0
+ Cát sạn(max) %: 3,0
- Chỉ tiêu an toàn
+ Asen (As) (Max) mg/kg: 4,0
+ Chì (Pb) (Max) mg/kg: 10,0
+ Aflatoxin B1(Max) µg/kg: 30,0
+ Salmonella spp.(Max) CFU/25g: 0,0
	- Bổ sung nguồn protein và cung cấp năng lượng dễ hấp thu.
- Hình dạng bàn chải giúp hỗ trợ làm sạch răng và giảm mảng bám.
- Sự kết hợp giữa hương ba rọi và hương khói tự nhiên tạo ra mùi vị đặc trưng, kích thích khứu giác của thú cưng.
	Dạng que (hình bàn chải, hình xương,…)
	Màu vàng đến nâu
	Công Ty TNHH LA PET
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Xương sữa dê
	TCCS 15:2026/LP
	257-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Thịt gà, bột sữa dê, Glycerin, tinh bột khoai mì, Sorbitol, Bột gạo, Calcium carbonate，Sugarcane Cellulose, Chiết xuất hương thảo, Tocopherol hỗn hợp, Potassium sorbate.
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Đạm thô *(min) %:15,0
+ Béo thô(min) %: 0,5
+ Xơ thô(max) %: 6,0
+ Độ ẩm(max) % 18,0
+ Khoáng tổng số(max) %: 8,0
+ Cát sạn(max) %: 3,0
- Chỉ tiêu an toàn
+ Asen (As) (Max) mg/kg: 4,0
+ Chì (Pb) (Max) mg/kg: 10,0
+ Aflatoxin B1(Max) µg/kg: 30,0
+ Salmonella spp.(Max) CFU/25g: 0,0
	- Với thành phần từ thịt gà và sữa dê giàu protein hỗ trợ duy trì và phát triển hệ cơ khỏe mạnh.
- Thành phần tự nhiên dễ tiêu hóa và năng lượng dễ hấp thu.
- Hình xương nhỏ vừa làm bánh thưởng thường xuyên trong ngày mà không lo gây quá tải hệ tiêu hóa hay dư thừa calo.
	Dạng que (hình xương, hình con thú,…)
	Màu trắng đến vàng
	Công Ty TNHH LA PET
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Tai heo dinh dưỡng vị gà
	TCCS 16:2026/LP
	258-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bột bắp, Bột gạo, Thịt gà, Glycerin, Sorbitol, Gelatin, Distilled Monoglyceride, Chiết xuất nấm men, Hương xông khói tự nhiên, Bơ đậu phộng, Bột gan gà, Muối, Màu Caramel, Màu Carmine (120), Vitamin E, Potassium sorbate, Sodium propionate, Sodium tripolyphosphate.
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Đạm thô *(min) %:8,0
+ Béo thô(min) %: 0,1
+ Xơ thô(max) %: 3,0
+ Độ ẩm(max) % 18,0
+ Khoáng tổng số(max) %: 4,0
+ Cát sạn(max) %: 3,0
- Chỉ tiêu an toàn
+ Asen (As) (Max) mg/kg: 4,0
+ Chì (Pb) (Max) mg/kg: 10,0
+ Aflatoxin B1(Max) µg/kg: 30,0
+ Salmonella spp.(Max) CFU/25g: 0,0
	- Bổ sung nguồn protein và cung cấp năng lượng dễ hấp thu.
- Hình dạng lỗ tai heo với diện tích tiếp xúc lớn và các đường cong tự nhiên giúp tăng cường khả năng ma sát và giảm mảng bám.
	Dạng miếng (hình lỗ tai, hình con thú, …)
	Màu vàng đến nâu
	Công Ty TNHH LA PET
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	Thức ăn hỗn hợp làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
	THÁI BÁCH KIM MIXED FEED INGREDIENTS
	TCCS 02:2026/HNRRB
	259-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu: Bột cá, bột gà, bột thịt xương, chất chống oxy hóa. 
Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm: ≤14.0 
Hàm lượng protein thô: ≥55.0 
Hàm lượng béo thô: ≥5.0 
Hàm lượng xơ thô: ≤5.0 
Hàm lượng tro thô: ≥5.0 
Hàm lượng canxi: ≥2.0 
Hàm lượng photpho: ≥1.0 
Hàm lượng lysin: ≥1.4 
Hàm lượng cát sạn: ≤5.0 
Chỉ tiêu an toàn: 
Asen tổng số (As): ≤4.0 
Chì (Pb): ≤10.0 
Aflatoxin B1: ≤30.0 
Salmonella spp: Không có trong 25,0 g hoặc không có trong 25,0 ml 
	Thái Bách Kim là thức ăn bổ sung dạng hỗn hợp dùng để bổ sung đạm cho chăn nuôi (gà, heo, vịt...)
	Dạng bột
	Màu trắng ngà nhạt hoặc màu vàng nhạt.
	CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CÁM GẠO HONOROAD VIỆT NAM
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	Thức ăn bổ sung axit amin cho heo
	LR2000
	TCCS 12:2025/TVO-SX
	260-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: 
L-arginine 
Silica 
Vỏ trấu nghiền mịn 
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm (max) 10 % 
Arginine (min) 5 % 
Cát sạn (max) 15 % 
- Chỉ tiêu an toàn: 
Asen (max) 30 mg/kg 
Chì (max) 200 mg/kg 
Cadimi (max) 15 mg/kg 
	Bổ sung axit amin cho heo
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt
	Công ty cổ phần TVOne Việt Nam
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	Cá ngừ và cá mú trong thạch mềm
	Natua cat tuna with grouper in jelly, SCHESIR CAT TUNA WITH GROUPER IN JELLY,
BITEZY Tuna & Grouper in Jelly for Cat
	TCCS 01:2022/ PETFOOD
	261-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Cá ngừ, cá bống mú, gạo, thạch, nước.
- Chỉ tiêu chất lượng:
TÊN CHỈ TIÊU MỨC CHẤT LƯỢNG
Độ ẩm ≤ 86,00%
Protein thô* ≥ 11,50%
Chất béo ≥ 0,35%
Xơ thô ≤ 0,50%
Tro thô ≤ 1,00%
(Chỉ tiêu chính là protein thô*)
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 4 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30 µg/kg; Chì (max): 10 mg/kg; Salmonella spp.: KPH/25g
	Làm thức ăn dạng bổ sung cho mèo
	Dạng hộp
	Màu vàng nhạt của lớp thạch bao bên ngoài lớp cái
	CÔNG TY TNHH PETFOOD EVOLUTION - Chi nhánh Long An
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	Cá ngừ và mực trong thạch mềm
	BITEZY Tuna & Squid in Jelly for Cat,
SCHESIR CAT TUNA WITH SQUID IN JELLY
	TCCS 02:2022/ PETFOOD
	262-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Cá ngừ, mực ống, gạo, thạch, nước
- Chỉ tiêu chất lượng:
TÊN CHỈ TIÊU MỨC CHẤT LƯỢNG
Độ ẩm ≤ 86,00%
Protein thô* ≥ 11,50%
Chất béo ≥ 0,35%
Xơ thô ≤ 0,50%
Tro thô ≤ 1,00%
(Chỉ tiêu chính là protein thô*)
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 4 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30 µg/kg; Chì (max): 10 mg/kg; Salmonella spp.: KPH/25g
-
	Làm thức ăn dạng bổ sung cho mèo
	Dạng hộp
	Màu vàng nhạt của lớp thạch bao bên ngoài lớp cái
	CÔNG TY TNHH PETFOOD EVOLUTION - Chi nhánh Long An
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	Cá ngừ và cá cam trong thạch mềm
	Cutey cat tuna with yellowtail in jelly,
Natua cat tuna with yellowtail in jelly,
SCHESIR CAT TUNA WITH YELLOW TAIL IN JELLY,
BITEZY Tuna & Amberjack in Jelly for Cat
	TCCS 08:2022/ PETFOOD
	263-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Cá ngừ, cá cam, gạo, thạch, nước.
- Chỉ tiêu chất lượng:
TÊN CHỈ TIÊU MỨC CHẤT LƯỢNG
Độ ẩm ≤ 86,00%
Protein thô* ≥ 11,50%
Chất béo ≥ 0,35%
Xơ thô ≤ 0,50%
Tro thô ≤ 1,00%
(Chỉ tiêu chính là protein thô*)
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 4 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30 µg/kg; Chì (max): 10 mg/kg; Salmonella spp.: KPH/25g
	Làm thức ăn dạng bổ sung cho mèo
	Dạng hộp
	Màu vàng nhạt của lớp thạch bao bên ngoài lớp cái
	CÔNG TY TNHH PETFOOD EVOLUTION - Chi nhánh Long An
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	Cá ngừ và tôm trong thạch mềm
	Cutey cat tuna with shrimp in jelly,

Bitezy Tuna & Shrimp in jelly for cat
	TCCS 14:2022/ PETFOOD
	264-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Cá ngừ, tôm, gạo, thạch, nước.
- Chỉ tiêu chất lượng:
- 
TÊN CHỈ TIÊU MỨC CHẤT LƯỢNG
Độ ẩm ≤ 86,00%
Protein thô* ≥ 11,50%
Chất béo ≥ 0,35%
Xơ thô ≤ 0,50%
Tro thô ≤ 1,00%
(Chỉ tiêu chính là protein thô*)
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 4 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30 µg/kg; Chì (max): 10 mg/kg; Salmonella spp.: KPH/25g
-
	Làm thức ăn dạng bổ sung cho mèo
	Dạng hộp
	Màu vàng nhạt của lớp thạch bao bên ngoài lớp cái
	CÔNG TY TNHH PETFOOD EVOLUTION - Chi nhánh Long An
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	Cá ngừ và bí đỏ trong thạch mềm
	SCHESIR CAT TUNA WITH PUMPKIN IN JELLY,
BITEZY Tuna & Pumpkin in Jelly for Cat
	TCCS 017:2022/ PETFOOD
	265-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Cá ngừ, bí đỏ, gạo, thạch, nước.
- Chỉ tiêu chất lượng:
TÊN CHỈ TIÊU MỨC CHẤT LƯỢNG
Độ ẩm ≤ 86,00%
Protein thô* ≥ 11,50%
Chất béo ≥ 0,35%
Xơ thô ≤ 0,50%
Tro thô ≤ 1,00%
(Chỉ tiêu chính là protein thô*)
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 4 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30 µg/kg; Chì (max): 10 mg/kg; Salmonella spp.: KPH/25g
	Làm thức ăn dạng bổ sung cho mèo
	Dạng hộp
	Màu vàng nhạt của lớp thạch bao bên ngoài lớp cái
	CÔNG TY TNHH PETFOOD EVOLUTION - Chi nhánh Long An
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	Cá ngừ và cá hồi trong thạch mềm
	Cutey cat tuna with salmon in jelly,
BITEZY Tuna & Salmon in Jelly for Cat
	TCCS 19:2022/ PETFOOD
	266-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Cá ngừ, cá hồi, gạo, thạch, nước.
- Chỉ tiêu chất lượng:
TÊN CHỈ TIÊU MỨC CHẤT LƯỢNG
Độ ẩm ≤ 86,00%
Protein thô* ≥ 11,50%
Chất béo ≥ 0,35%
Xơ thô ≤ 0,50%
Tro thô ≤ 1,00%
(Chỉ tiêu chính là protein thô*)
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 4 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30 µg/kg; Chì (max): 10 mg/kg; Salmonella spp.: KPH/25g
	Làm thức ăn dạng bổ sung cho mèo
	Dạng hộp
	Màu vàng nhạt của lớp thạch bao bên ngoài lớp cái
	CÔNG TY TNHH PETFOOD EVOLUTION - Chi nhánh Long An
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	Cá ngừ và cá cơm trong thạch mềm
	BITEZY Tuna & Anchovy in Jelly for Cat
	TCCS 12:2022/ PETFOOD
	267-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Cá ngừ, cá cơm, gạo, thạch, nước.
- Chỉ tiêu chất lượng:
TÊN CHỈ TIÊU MỨC CHẤT LƯỢNG
Độ ẩm ≤ 86,00%
Protein thô* ≥ 11,50%
Chất béo ≥ 0,35%
Xơ thô ≤ 0,50%
Tro thô ≤ 1,00%
(Chỉ tiêu chính là protein thô*)
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max): 4 mg/kg; Aflatoxin B1 (max): 30 µg/kg; Chì (max): 10 mg/kg; Salmonella spp.: KPH/25g
	Làm thức ăn dạng bổ sung cho mèo
	Dạng hộp
	Màu vàng nhạt của lớp thạch bao bên ngoài lớp cái
	CÔNG TY TNHH PETFOOD EVOLUTION - Chi nhánh Long An
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	Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho ngan vịt vỗ béo từ 1 ngày tuổi đến xuất bán
	Vina Phát VP43
	TCCS 17:2025/TT-HP
	76-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 14
Protein thô (%) min: 18
ME (Kcal/kg) min: 2950
Xơ thô (%) max: 6
Canxi (%) min-max: 0,8-1,5 
P tổng số (%) min-max: 0,5-1,0
Lysine tổng số (%) min: 0,8
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0,5
Threonine tổng số (%) min: 0,6
Khoáng tổng số (%) max: 8,0
Cát sạn (%) max: 2,0
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không có
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 20
Asen ppm (max): 2
Cadimi ppm (max): 0,5 
Chì ppm (max): 5
Thủy ngân ppm (max): 0,1 
Coliforms CFU/g (max): 1x10^2
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x10^4
Clostridium perfringens CFU/g (max): 
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho vật nuôi uống nước sạch
	Viên
	Màu vàng nâu
	CÔNG TY TNHH THIÊN TÔN
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	Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho lợn siêu nạc từ 12-25kg
	Vina Phát S253
	TCCS 
16:2025/TT-HP
	77-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 14
Protein thô (%) min: 17 
ME (Kcal/kg) min: 2950
Xơ thô (%) max: 6,5
Canxi (%) min-max: 0,8-2,0
P tổng số (%) min-max: 0,5-1,0
Lysine tổng số (%) min: 1,0
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0,42
Threonine tổng số (%) min: 0,4
Khoáng tổng số (%) max: 8,0
Cát sạn (%) max: 2,0
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không có
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 30
Asen ppm (max): 2
Cadimi ppm (max): 0,5 
Chì ppm (max): 5
Thủy ngân ppm (max): 0,1
Coliforms CFU/g (max): 1x10^2
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x10^2
Clostridium perfringens CFU/g (max): 1x10^4
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho vật nuôi uống nước sạch
	Viên
	Màu vàng nâu
	CÔNG TY TNHH THIÊN TÔN
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	Thức ăn hỗn hợp cho nái chửa và nái nuôi con
	Surito S126
	TCCS 11:2025/TT-HP
	78-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 14
Protein thô (%) min: 16 
ME (Kcal/kg) min: 3050
Xơ thô (%) max: 6
Canxi (%) min-max: 1-2,5 
P tổng số (%) min-max: 0,5-0,8
Lysine tổng số (%) min: 1,1
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0,44
Threonine tổng số (%) min: 0,45
Khoáng tổng số (%) max: 8,0
Cát sạn (%) max: 2,0
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không có
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 100.00
Asen ppm (max): 2.00
Cadimi ppm (max): 0.50
Chì ppm (max): 5.00
Thủy ngân ppm (max): 0.10
Coliforms CFU/g (max): 1x10^2
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x10^2
Clostridium perfringens CFU/g (max): 1x10^5
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho vật nuôi uống nước sạch
	Viên
	Màu vàng nâu
	CÔNG TY TNHH THIÊN TÔN
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	Hỗn hợp dành cho nái ngoại mang thai
	Vina Phát VP24
	TCCS 04:2025/TT-HP
	79-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 14
Protein thô (%) min: 16 
ME (Kcal/kg) min: 2950
Xơ thô (%) max: 6,5
Canxi (%) min-max: 0,8-2,5
P tổng số (%) min-max: 0,5-1,0
Lysine tổng số (%) min: 1
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0,42
Threonine tổng số (%) min: 0,4
Khoáng tổng số (%) max: 8,0
Cát sạn (%) max: 2
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không có
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 100.00
Asen ppm (max): 2.00
Cadimi ppm (max): 0.50
Chì ppm (max): 5.00
Thủy ngân ppm (max): 0.10
Coliforms CFU/g (max): 1x10^2
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x10^2
Clostridium perfringens CFU/g (max): 1x10^5
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho vật nuôi uống nước sạch
	Viên
	Màu vàng nâu
	CÔNG TY TNHH THIÊN TÔN
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	Thức ăn đậm đặc cho gà thịt từ 1 ngày tuổi đến xuất chuồng
	Nam Phát NP166
	TCCS 14:2025/TT-HP
	80-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 14
Protein thô (%) min: 45
ME (Kcal/kg) min: 2800
Xơ thô (%) max: 5,5
Canxi (%) min-max: 2-4
P tổng số (%) min-max: 1,5-2,5
Lysine tổng số (%) min: 3
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0,8
Threonine tổng số (%) min: 0,6
Khoáng tổng số (%) max: 8,0
Cát sạn (%) max: 2
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không có
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 30
Asen ppm (max): 5,71
Cadimi ppm (max): 1,43
Chì ppm (max): 14,28
Thủy ngân ppm (max): 0,28
Coliforms CFU/g (max): 1x10^2
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x10^2
Clostridium perfringens CFU/g (max): 1x10^4
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho vật nuôi uống nước sạch
	Bột
	Màu vàng nâu
	CÔNG TY TNHH THIÊN TÔN
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	Thức ăn đậm đặc cho gà thịt từ 1 ngày tuổi đến xuất chuồng
	Surito G02
	TCCS 09:2025/TT-HP
	81-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 14
Protein thô (%) min: 45 
ME (Kcal/kg) min: 2800
Xơ thô (%) max: 5,5
Canxi (%) min-max: 2-4 
P tổng số (%) min-max: 1,5-2,5
Lysine tổng số (%) min: 3,2
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0,8
Threonine tổng số (%) min: 0,45 
Khoáng tổng số (%) max: 8,0
Cát sạn (%) max: 2
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không có
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 30
Asen ppm (max): 5,71
Cadimi ppm (max): 1,43
Chì ppm (max): 14,28
Thủy ngân ppm (max): 0,28
Coliforms CFU/g (max): 1x10^2
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x10^2
Clostridium perfringens CFU/g (max): 1x10^4
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho vật nuôi uống nước sạch
	Bột
	Màu vàng nâu
	CÔNG TY TNHH THIÊN TÔN

	349
	Thức ăn đậm đặc cao cấp cho lợn thịt
	Nam Phú NP190
	TCCS 12:2025/TT-HP
	82-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 14
Protein thô (%) min: 46 
ME (Kcal/kg) min: 3050
Xơ thô (%) max: 6
Canxi (%) min-max: 2-4 
P tổng số (%) min-max: 1,5-2
Lysine tổng số (%) min: 3,2
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 1,4
Threonine tổng số (%) min: 0,5
Khoáng tổng số (%) max: 8
Cát sạn (%) max: 2
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không có
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 30
Asen ppm (max): 6,66
Cadimi ppm (max): 1,66
Chì ppm (max): 16,66
Thủy ngân ppm (max): 0,33 
Coliforms CFU/g (max): 1x10^2
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x10^2
Clostridium perfringens CFU/g (max): 1x10^5
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho vật nuôi uống nước sạch
	Bột
	Màu vàng nâu
	CÔNG TY TNHH THIÊN TÔN

	350
	Thức ăn đậm đặc cao cấp dùng cho lợn thịt từ tập ăn đến xuất chuồng
	Việt Phát VP02S 
Việt PhátVO2S 
	TCCS 06:2025/TT-HP
	83-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 14
Protein thô (%) min: 46 
ME (Kcal/kg) min: 3050
Xơ thô (%) max: 6,0
Canxi (%) min-max: 2-4 
P tổng số (%) min-max: 1,5-2,0
Lysine tổng số (%) min: 3,1
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 1,4
Threonine tổng số (%) min: 0,45
Khoáng tổng số (%) max: 8
Cát sạn (%) max: 2
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không có
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 30
Asen ppm (max): 6,66
Cadimi ppm (max): 1,66
Chì ppm (max): 16,66
Thủy ngân ppm (max): 0,33 
Coliforms CFU/g (max): 1x10^2
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x10^2
Clostridium perfringens CFU/g (max): 1x10^5
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho vật nuôi uống nước sạch
	Bột
	Màu vàng nâu
	CÔNG TY TNHH THIÊN TÔN

	351
	Thức ăn đậm đặc cao cấp dùng cho lợn thịt từ cai sữa đến xuất chuồng
	Việt Phát VP02
	TCCS 05:2025/TT-HP
	84-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 14
Protein thô (%) min: 46 
ME (Kcal/kg) min: 3050
Xơ thô (%) max: 6
Canxi (%) min-max: 2-4
P tổng số (%) min-max: 1,5-2,0
Lysine tổng số (%) min: 3,1
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 1,4
Threonine tổng số (%) min: 0,5
Khoáng tổng số (%) max: 8
Cát sạn (%) max: 2
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không có
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 30
Asen ppm (max): 8
Cadimi ppm (max): 2 
Chì ppm (max): 20
Thủy ngân ppm (max): 0,4
Coliforms CFU/g (max): 1x10^2
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x10^2
Clostridium perfringens CFU/g (max): 1x10^5
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho vật nuôi uống nước sạch
	Bột
	Màu vàng nâu
	CÔNG TY TNHH THIÊN TÔN

	352
	Thức ăn đậm đặc siêu hạng cho lợn thịt dùng cho lợn từ tập ăn đến xuất chuồng
	Vina Phát V10
	TCCS 03:2025/TT-HP
	85-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 14
Protein thô (%) min: 46 
ME (Kcal/kg) min: 3050
Xơ thô (%) max: 6
Canxi (%) min-max: 2,5-3,5
P tổng số (%) min-max: 1,5-1,8
Lysine tổng số (%) min: 3,0
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 1,4
Threonine tổng số (%) min: 0,5
Khoáng tổng số (%) max: 8
Cát sạn (%) max: 2
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không có
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 30
Asen ppm (max): 8
Cadimi ppm (max): 2 
Chì ppm (max): 20
Thủy ngân ppm (max): 0,4 
Coliforms CFU/g (max): 1x10^2
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x10^2
Clostridium perfringens CFU/g (max): 1x10^5
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho vật nuôi uống nước sạch
	Bột
	Màu vàng nâu
	CÔNG TY TNHH THIÊN TÔN

	353
	Thức ăn đậm đặc cao cấp dùng cho lợn thịt từ cai sữa đến xuất chuồng
	Surito S007
	TCCS 08:2025/TT-HP
	86-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 14
Protein thô (%) min: 46 
ME (Kcal/kg) min: 3050
Xơ thô (%) max: 6
Canxi (%) min-max: 2,5-3,5 
P tổng số (%) min-max: 1,5-1,8
Lysine tổng số (%) min: 1,5
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 1,4
Threonine tổng số (%) min: 0,5
Khoáng tổng số (%) max: 8
Cát sạn (%) max: 2
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không có
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 30
Asen ppm (max): 8
Cadimi ppm (max): 2 
Chì ppm (max): 20
Thủy ngân ppm (max): 0,4 
Coliforms CFU/g (max): 1x10^2
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x10^2
Clostridium perfringens CFU/g (max): 1x10^5
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho vật nuôi uống nước sạch
	Bột
	Màu vàng nâu
	CÔNG TY TNHH THIÊN TÔN

	354
	Thức ăn đậm đặc siêu hạng cho lợn thịt từ 5kg đến xuất chuồng
	Vina Phát V6
	TCCS 01:2025/TT-HP
	87-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 14
Protein thô (%) min: 46
ME (Kcal/kg) min: 3100
Xơ thô (%) max: 6
Canxi (%) min-max: 2,5-3,5 
P tổng số (%) min-max: 0,8-1,2
Lysine tổng số (%) min: 3,5
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0,58
Threonine tổng số (%) min: 0,45
Khoáng tổng số (%) max: 8
Cát sạn (%) max: 2
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không có
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 30
Asen ppm (max): 6,66
Cadimi ppm (max): 1,66
Chì ppm (max): 16,66
Thủy ngân ppm (max): 0,33
Coliforms CFU/g (max): 1x10^2
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x10^2
Clostridium perfringens CFU/g (max): 1x10^4
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho vật nuôi uống nước sạch
	Bột
	Màu vàng nâu
	CÔNG TY TNHH THIÊN TÔN

	355
	Thức ăn đậm đặc siêu hạng cho lợn thịt từ 5kg đến xuất chuồng
	Vina Phát V8
	TCCS 02:2025/TT-HP
	88-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 14
Protein thô (%) min: 46 
ME (Kcal/kg) min: 3200
Xơ thô (%) max: 6
Canxi (%) min-max: 2-4 
P tổng số (%) min-max: 0,8-1,2
Lysine tổng số (%) min: 3,5
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0,58
Threonine tổng số (%) min: 0,5
Khoáng tổng số (%) max: 8
Cát sạn (%) max: 2
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không có
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 30
Asen ppm (max): 6,66
Cadimi ppm (max): 1,66
Chì ppm (max): 16,66
Thủy ngân ppm (max): 0,33
Coliforms CFU/g (max): 1x10^2
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x10^2
Clostridium perfringens CFU/g (max): 1x10^4
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho vật nuôi uống nước sạch
	Bột
	Màu vàng nâu
	CÔNG TY TNHH THIÊN TÔN

	356
	Thức ăn đậm đặc cao cấp cho lợn thịt dùng cho lợn từ cai sữa đến xuất chuồng
	Surito S05
	TCCS 07:2025/TT-HP
	89-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 14
Protein thô (%) min: 46 
ME (Kcal/kg) min: 3050
Xơ thô (%) max: 6
Canxi (%) min-max: 2-4 
P tổng số (%) min-max: 1,5-1,8
Lysine tổng số (%) min: 3,05
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 1,4
Threonine tổng số (%) min: 0,5
Khoáng tổng số (%) max: 8
Cát sạn (%) max: 2
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không có
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 30
Asen ppm (max): 6,66
Cadimi ppm (max): 1,66
Chì ppm (max): 16,66
Thủy ngân ppm (max): 0,33
Coliforms CFU/g (max): 1x10^2
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x10^2
Clostridium perfringens CFU/g (max): 1x10^5
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho vật nuôi uống nước sạch
	Bột
	Màu vàng nâu
	CÔNG TY TNHH THIÊN TÔN

	357
	Thức ăn tinh hỗn hợp dùng cho bò thịt (tăng trưởng vỗ béo cho bò thịt)
	Vina Phát BT51
	TCCS 18:2025/TT-HP
	90-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 13
Protein thô (%) min: 16,5 
ME (Kcal/kg) min: 2800
Xơ thô (%) max: 10
Canxi (%) min-max: 1,2-1,6 
P tổng số (%) min-max: 0,3-0,5
Lysine tổng số (%) min: 0,78
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0,54
Threonine tổng số (%) min: 0,45 
Khoáng tổng số (%) max: 8
Cát sạn (%) max: 2
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không có
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 500
Asen ppm (max): 2
Cadimi ppm (max): 0,5 
Chì ppm (max): 5
Thủy ngân ppm (max): 0,1 
Coliforms CFU/g (max): 1x10^2
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x10^2
Clostridium perfringens CFU/g (max): 1x10^5
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho vật nuôi uống nước sạch
	Viên
	Màu vàng nâu
	CÔNG TY TNHH THIÊN TÔN

	358
	Thức ăn đậm đặc cao cấp cho lợn thịt (dùng cho lợn thịt từ cai sữa đến xuất chuồng)
	Nam Phú 9999
	TCCS 13:2025/TT-HP
	91-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 14
Protein thô (%) min: 46 
ME (Kcal/kg) min: 3050
Xơ thô (%) max: 6
Canxi (%) min-max: 2,5-3,5 
P tổng số (%) min-max: 1,5-1,8
Lysine tổng số (%) min: 3,0
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 1,4
Threonine tổng số (%) min: 0,45
Khoáng tổng số (%) max: 8
Cát sạn (%) max: 2
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không có
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 30
Asen ppm (max): 6,66
Cadimi ppm (max): 1,66
Chì ppm (max): 16,66
Thủy ngân ppm (max): 0,33
Coliforms CFU/g (max): 1x10^2
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x10^2
Clostridium perfringens CFU/g (max): 1x10^5
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho vật nuôi uống nước sạch
	Bột
	Màu vàng nâu
	CÔNG TY TNHH THIÊN TÔN

	359
	Thức ăn đậm đặc cho ngan, vịt thịt từ 1 ngày tuổi đến xuất chuồng
	Nam Phú NP166
	TCCS 15:2025/TT-HP
	92-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 14
Protein thô (%) min: 45 
ME (Kcal/kg) min: 2800
Xơ thô (%) max: 5,5
Canxi (%) min-max: 2-4
P tổng số (%) min-max: 1,5-2,5
Lysine tổng số (%) min: 3,0
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0,8
Threonine tổng số (%) min: 0,6
Khoáng tổng số (%) max: 8
Cát sạn (%) max: 2
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không có
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 20
Asen ppm (max): 5,71
Cadimi ppm (max): 1,43
Chì ppm (max): 14,28
Thủy ngân ppm (max): 0,28
Coliforms CFU/g (max): 1x10^2
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x10^2
Clostridium perfringens CFU/g (max): 1x10^4
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho vật nuôi uống nước sạch
	Bột
	Màu vàng nâu
	CÔNG TY TNHH THIÊN TÔN

	360
	Thức ăn đậm đặc cho ngan, vịt thịt từ 1 ngày tuổi đến xuất chuồng
	Surito G02
	TCCS 10:2025/TT-HP
	93-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 14
Protein thô (%) min: 45 
ME (Kcal/kg) min: 2800
Xơ thô (%) max: 5,5
Canxi (%) min-max: 2-4 
P tổng số (%) min-max: 1,5-2,5
Lysine tổng số (%) min: 3,2
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0,8
Threonine tổng số (%) min: 0,45
Khoáng tổng số (%) max: 8
Cát sạn (%) max: 2
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không có
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 20
Asen ppm (max): 5,71
Cadimi ppm (max): 1,43
Chì ppm (max): 14,28
Thủy ngân ppm (max): 0,28
Coliforms CFU/g (max): 1x10^2
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x10^2
Clostridium perfringens CFU/g (max): 1x10^4
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho vật nuôi uống nước sạch
	Bột
	Màu vàng nâu
	CÔNG TY TNHH THIÊN TÔN

	361
	Thức ăn hỗn hợp cao cấp dạng mảnh dành cho gà lông màu từ 1 đến 21 ngày tuổi
	Golden Land Feed GV605
	TCCS 07:2025/TC-HP
	94-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 14
Protein thô (%) min: 20
ME (Kcal/kg) min: 2850
Xơ thô (%) max: 6
Canxi (%) min-max: 0.8-1.5
P tổng số (%) min-max: 0.5-1.0
Lysine tổng số (%) min: 0.7
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0.5
Threonine tổng số (%) min: 0.5
Khoáng tổng số (%) max: 8
Cát sạn (%) max: 2
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không có
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 30.00
Asen ppm (max): 2.00
Cadimi ppm (max): 0.50
Chì ppm (max): 5.00
Thủy ngân ppm (max): 0.10
Coliforms CFU/g (max): 1x10^2
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x10^2
Clostridium perfringens CFU/g (max): 1x10^4
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho vật nuôi uống nước sạch
	mảnh
	Màu vàng nâu
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN CHÂU

	362
	Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho vịt, ngan từ 1 đến 21 ngày tuổi
	Golden Land Feed TC701
	TCCS 08:2025/TC-HP
	95-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 14
Protein thô (%) min: 18
ME (Kcal/kg) min: 2950
Xơ thô (%) max: 6
Canxi (%) min-max: 0.8-1.5
P tổng số (%) min-max: 0.5-1.0
Lysine tổng số (%) min: 0.8
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0.5
Threonine tổng số (%) min: 0.5
Khoáng tổng số (%) max: 8
Cát sạn (%) max: 2
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không có
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 20.00
Asen ppm (max): 2.00
Cadimi ppm (max): 0.50
Chì ppm (max): 5.00
Thủy ngân ppm (max): 0.10
Coliforms CFU/g (max): 1x10^2
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x10^2
Clostridium perfringens CFU/g (max): 1x10^4
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho vật nuôi uống nước sạch
	mảnh
	Màu vàng nâu
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN CHÂU

	363
	Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho vịt, ngan từ 21 ngày tuổi đến xuất bán
	Golden Land Feed TC702
	TCCS 09:2025/TC-HP
	96-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 14
Protein thô (%) min: 16.5
ME (Kcal/kg) min: 2900
Xơ thô (%) max: 6.0
Canxi (%) min-max: 0.8-1.5
P tổng số (%) min-max: 0.5-1.0
Lysine tổng số (%) min: 0.7
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0.4
Threonine tổng số (%) min: 0.5
Khoáng tổng số (%) max: 8
Cát sạn (%) max: 2
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không có
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 20.00
Asen ppm (max): 2.00
Cadimi ppm (max): 0.50
Chì ppm (max): 5.00
Thủy ngân ppm (max): 0.10
Coliforms CFU/g (max): 1x10^2
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x10^2
Clostridium perfringens CFU/g (max): 1x10^4
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho vật nuôi uống nước sạch
	viên
	Màu vàng nâu
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN CHÂU

	364
	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo thịt từ 30 kg đến xuất chuồng
	Golden Land Feed TC503
	TCCS 05:2025/TC-HP
	97-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 14
Protein thô (%) min: 16.5
ME (Kcal/kg) min: 2900
Xơ thô (%) max: 6.0
Canxi (%) min-max: 0.8-1.5
P tổng số (%) min-max: 0.5-1.0
Lysine tổng số (%) min: 0.7
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0.4
Threonine tổng số (%) min: 0.5
Khoáng tổng số (%) max: 8
Cát sạn (%) max: 2
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không có
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 20.00
Asen ppm (max): 2.00
Cadimi ppm (max): 0.50
Chì ppm (max): 5.00
Thủy ngân ppm (max): 0.10
Coliforms CFU/g (max): 1x10^2
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x10^2
Clostridium perfringens CFU/g (max): 1x10^4
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 14
Protein thô (%) min: 14
ME (Kcal/kg) min: 3050
Xơ thô (%) max: 6.0
Canxi (%) min-max: 0.8-1.5
P tổng số (%) min-max: 0.5-1.0
Lysine tổng số (%) min: 0.5
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0.3
Threonine tổng số (%) min: 0.5
Khoáng tổng số (%) max: 8
Cát sạn (%) max: 2
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không có
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 100.00
Asen ppm (max): 2.00
Cadimi ppm (max): 0.50
Chì ppm (max): 5.00
Thủy ngân ppm (max): 0.10
Coliforms CFU/g (max): 1x102
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x102
Clostridium perfringens CFU/g (max): 1x105
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho vật nuôi uống nước sạch
	viên
	Màu vàng nâu
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN CHÂU

	365
	Thức ăn hỗn hợp dạng viên dành cho heo nái chửa
	Golden Land Feed TC504
	TCCS 06:2025/TC-HP
	98-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 14
Protein thô (%) min: 14
ME (Kcal/kg) min: 3000
Xơ thô (%) max: 6.0
Canxi (%) min-max: 0.8-1.5
P tổng số (%) min-max: 0.5-1.0
Lysine tổng số (%) min: 0.6
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0.3
Threonine tổng số (%) min: 0.5
Khoáng tổng số (%) max: 8
Cát sạn (%) max: 2
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không có
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 100.00
Asen ppm (max): 2.00
Cadimi ppm (max): 0.50
Chì ppm (max): 5.00
Thủy ngân ppm (max): 0.10
Coliforms CFU/g (max): 1x10^2
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x10^2
Clostridium perfringens CFU/g (max): 1x10^5
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho vật nuôi uống nước sạch
	viên
	Màu vàng nâu
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN CHÂU

	366
	Thức ăn siêu đậm đặc cho heo thịt từ tập ăn đến xuất chuồng
	Golden Land Feed D600
	TCCS 01:2025/TC-HP
	99-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 14
Protein thô (%) min: 46
ME (Kcal/kg) min: 2950
Xơ thô (%) max: 6.0
Canxi (%) min-max: 2.1-3.1
P tổng số (%) min-max: 0.8-1.6
Lysine tổng số (%) min: 2.3
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0.8
Threonine tổng số (%) min: 0.4
Khoáng tổng số (%) max: 8
Cát sạn (%) max: 2
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không có
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 30.00
Asen ppm (max): 8
Cadimi ppm (max): 2
Chì ppm (max): 20
Thủy ngân ppm (max): 0.4
Coliforms CFU/g (max): 1x10^2
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x10^2
Clostridium perfringens CFU/g (max): 1x10^4
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho vật nuôi uống nước sạch
	bột
	Màu vàng nâu
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN CHÂU

	367
	Đậm đặc cao cấp cho heo từ 5kg – Xuất chuồng
	AMAZON FARM AZ-9999
	TCCS 02:2025/TC-HP
	100-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 14
Protein thô (%) min: 46
ME (Kcal/kg) min: 3050
Xơ thô (%) max: 6.0
Canxi (%) min-max: 2.5-3.5
P tổng số (%) min-max: 1.5-1.8
Lysine tổng số (%) min: 3.0
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 1.4
Threonine tổng số (%) min: 0.5
Khoáng tổng số (%) max: 8
Cát sạn (%) max: 2
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không có
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 30.00
Asen ppm (max): 8
Cadimi ppm (max): 2
Chì ppm (max): 20
Thủy ngân ppm (max): 0.4
Coliforms CFU/g (max): 1x10^2
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x10^2
Clostridium perfringens CFU/g (max): 1x10^4
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho vật nuôi uống nước sạch
	bột
	Màu vàng nâu
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN CHÂU

	368
	Đậm đặc cao cấp cho vịt, ngan thịt
	AMAZON FARM AZ-166
	TCCS 04:2025/TC-HP
	101-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 14
Protein thô (%) min: 45
ME (Kcal/kg) min: 2800
Xơ thô (%) max: 5.5
Canxi (%) min-max: 2.0-4.0
P tổng số (%) min-max: 1.5-2.5
Lysine tổng số (%) min: 3.0
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0.8
Threonine tổng số (%) min: 0.6
Khoáng tổng số (%) max: 8
Cát sạn (%) max: 2
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không cób
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 20.00
Asen ppm (max): 5.71
Cadimi ppm (max): 1.42
Chì ppm (max): 14.28
Thủy ngân ppm (max): 0.28
Coliforms CFU/g (max): 1x10^2
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x10^2
Clostridium perfringens CFU/g (max): 1x10^5
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho vật nuôi uống nước sạch
	bột
	Màu vàng nâu
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN CHÂU

	369
	Đậm đặc cao cấp cho gà thịt
	AMAZON FARM AZ-166
	TCCS 03:2025/TC-HP
	102-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm: ngô, bột cá, bột thịt, khô đậu tương, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix vitamin, axit amin, dầu thực vật.
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) max: 14
Protein thô (%) min: 45
ME (Kcal/kg) min: 2800
Xơ thô (%) max: 5.5
Canxi (%) min-max: 2.0-4.0
P tổng số (%) min-max: 1.5-2.5
Lysine tổng số (%) min: 3.0
Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0.8
Threonine tổng số (%) min: 0.6
Khoáng tổng số (%) max: 8
Cát sạn (%) max: 2
Hóa chất, kháng sinh (mg/kg) min-max: Không có
Chỉ tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng số ppb (max): 30.00
Asen ppm (max): 5.71
Cadimi ppm (max): 1.42
Chì ppm (max): 14.28
Thủy ngân ppm (max): 0.28
Coliforms CFU/g (max): 1x10^2
Staphylococcus aureus CFU/g (max): 1x10^2
Clostridium perfringens CFU/g (max): 1x10^5
E. coli CFU/g (max): < 10
Salmonella spp. CFU/g (max): Không được có trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho vật nuôi uống nước sạch
	bột
	Màu vàng nâu
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN CHÂU

	370
	Thức ăn bổ sung khoáng và hợp chất thảo mộc
	KIỀM EZ TÁI SINH 80
	TCCS 06:2025/MNĐV
	268-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu: 
-Khoáng đa vi lượng từ: Bột vỏ hàu, Bột cao lanh, Bột diatomite, Zeolit, Mùn khoáng hữu cơ 
-Bột thảo mộc hoạt hoá có chứa hợp chất thiên nhiên Saponin (từ các loại cây thảo mộc: cỏ mần trầu, cây bướm trắng, cây cỏ voi, cây xuyến chi, cây cỏ tranh, cỏ gân gà và một số loại cây thảo mộc khác) 
-Chất mang/phụ gia (vừa đủ): Bột talc 
+ Chỉ tiêu chất lượng: 
- Canxi (Ca)*, min: 49.000 mg/kg 
- Sắt (Fe)*, min: 15.000 mg/kg 
- Magie (Mg)*, min: 8.500 mg/kg 
- Kali (K), min: 5.300 mg/kg 
- Mangan (Mn), min: 750 mg/kg 
- Kẽm (Zn), min: 50 mg/kg 
- Độ ẩm, max: 12% 
- Saponin tổng (từ thảo mộc)*, min: 1.500 mg/kg 
Ghi chú: (*) – chất chính 
+ Chỉ tiêu an toàn: 
-Asen (As), max: 30mg/kg 
-Chì (Pb), max: 200 mg/kg 
-Cadimi (Cd), max: 15 mg/kg 
-Samonella, max: CFU/25g: 0 
	Bổ sung khoáng chất thiết yếu (Ca, Fe, Mg, K, Mn, Zn) hỗ trợ phát triển xương, tăng cường miễn dịch và cải thiện sức khoẻ tổng thể, giảm nhu cầu sử dụng kháng sinh. 
+ Bổ sung hợp chất thiên nhiên Saponin chiết xuất từ thảo mộc, giúp chống oxy hoá và nâng cao sức đề kháng tự nhiên. 
+ Hỗ trợ cân bằng môi trường trong cơ thể, cải thiện tiêu hoá cho gia súc. 
+ Thúc đẩy tiêu hoá, cải thiện hấp thu thức ăn, giúp phân khô, giảm mùi hôi chuồng trại (NH3, H2S), góp phần bảo vệ môi trường. 
+ Hỗ trợ gia súc tăng trưởng nhanh, cải thiện năng suất và chất lượng thịt, đảm bảo thịt an toàn và cạnh tranh. 
	Dạng bột
	Màu nâu
	Công ty cổ phần Manna Đất Vàng
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	Thức ăn bổ sung Enzyme cho chăn nuôi gia cầm
	Allzyme Spectrum
	TCCS 90:2025/PDMM
	269-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Thành phần chính: Phytaste (Chiết xuất men Aspergillus niger), Xylanase (Chiết xuất men Trichoderma longibrachiatum);
Thành phần khác: Sodium aluminosilicate, Calcium carbonate, men bia sấy khô (saccharomyces cerevisiaesấy bất hoạt đóng vai trò chất mang) 
- Chỉ tiêu chất lượng: Phytase ≥ 2500 IU/g; Xylanase ≥ 60000 IU/g; Độ ẩm ≤ 12%; Cát sạn ≤ 8%. 
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện trong 25 gram
	Bổ sung các enzyme tiêu hóa (Phytase, Xylanase) trong thức ăn chăn nuôi cho gia cầm nhằm tăng khả năng tiêu hóa của vật nuôi.
	Dạng bột
	Màu nâu nhạt
	Công ty TNHH PDMM Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung Enzyme cho chăn nuôi heo
	Allzyme Spectrum Swine
	TCCS 91:2025/PDMM
	270-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Thành phần chính: Phytaste (Chiết xuất men Aspergillus niger), Xylanase (Chiết xuất men Trichoderma longibrachiatum); 
Thành phần khác: Sodium aluminosilicate, Calcium sulfate, men bia sấy khô (saccharomyces cerevisiaesấy bất hoạt đóng vai trò chất mang)
- Chỉ tiêu chất lượng: Phytase ≥ 2500 IU/g; Xylanase ≥ 2500 IU/g; Độ ẩm ≤ 15%; Cát sạn ≤ 30%. 
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện trong 25 gram
	Bổ sung hỗn hợp enzyme tiêu hóa (Phytase, Xylanase) trong thức ăn chăn nuôi lợn nhằm cải thiện khả năng tiêu hóa của vật nuôi
	Dạng bột
	Màu từ nâu nhạt đến nâu
	Công ty TNHH PDMM Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung Chromium trong chăn nuôi gia súc, gia cầm
	Bio-Chrome 5000
	TCCS 131:2026/PDMM
	271-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Thành phần chính: Chromium yeast (Saccharormyces cerevisiae bất hoạt)
Chất mang: Men bia sấy khô (Saccharormyces cerevisiae bất hoạt).
- Chỉ tiêu chất lượng: Chromium (5000 – 6500) ppm; Độ ẩm ≤ 12%; Cát sạn ≤ 10%. 
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện trong 25 gram
	Bổ sung Chromium trong chăn nuôi gia súc, gia cầm
	Dạng bột
	Màu từ nâu nhạt đến nâu
	Công ty TNHH PDMM Việt Nam
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	Thức ăn bổ sung Chromium trong chăn nuôi gia súc, gia cầm
	Bio-Chrome
	TCCS 130:2026/PDMM
	272-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Thành phần chính: Chromium yeast (Saccharormyces cerevisiae bất hoạt)
Chất mang: Men bia sấy khô (Saccharormyces cerevisiae bất hoạt).
- Chỉ tiêu chất lượng: Chromium (1000 – 1300) ppm; Độ ẩm ≤ 12%; Cát sạn ≤ 10%. 
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện trong 25 gram
	Bổ sung Chromium trong chăn nuôi gia súc, gia cầm
	Dạng bột
	Màu từ nâu nhạt đến nâu
	Công ty TNHH PDMM Việt Nam

	375
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Que sữa cuộn gà; Que sữa cuộn gà YOKO
	TCCS 12:2026/ĐT
	273-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, Glycerine, Sorbitol, Thịt gà, Bột đậu hà lan, Fructose, Gelatin, Đường Maltose, Hương sữa, Hương gà, Bột khoai lang, Bột cà rốt, Đạm đậu Hà Lan, Bột mì, Đường IMO (Isomalto-oligosaccharide), Distilled Monoglyceride, Carrageenan, Dicalcium Phoshpate, Muối, Vitamin E, Mangan Sunfat, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Carmine (E120), Chất bảo quản (Potassium Sorbate, Sodium Propionate).
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Đạm thô *(min) %:7,0
+ Béo thô(min) %: 0,1
+ Xơ thô(max) %: 4,0
+ Độ ẩm(max) % 18,0
+ Khoáng tổng số(max) %: 6,0
+ Cát sạn(max) %: 3,0
- Chỉ tiêu an toàn
+ Asen (As) (Max) mg/kg: 4,0
+ Chì (Pb) (Max) mg/kg: 10,0
+ Aflatoxin B1(Max) µg/kg: 30,0
+ Salmonella spp.(Max) CFU/25g: 0,0
	- Cung cấp nguồn đạm dễ hấp thu góp phần duy trì và phát triển hệ cơ khỏe mạnh.
- Hương vị sữa và thịt gà tăng độ ngon miệng cho thú cưng.
- Que cuộn kép mềm dẻo, nguyên liệu tự nhiên tốt cho hệ tiêu hóa.
- Phù hợp sử dụng trong huấn luyện hoặc làm phần thưởng.
	Dạng que (hình que xoắn, hình xương, hình miếng,…)
	Màu trắng, vàng, đỏ.
	CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN (VIỆT NAM)
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Que xoắn 2 vị sữa & bạc hà; Que xoắn 2 vị sữa & bạc hà YOKO
	TCCS 13:2026/ĐT
	274-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, Glycerine, Sorbitol, Thịt gà, Bột đậu hà lan, Fructose, Gelatin, Đường Maltose, Hương sữa, Hương bạc hà, Vitacol chlorophyllin, Bột khoai lang, Bột cà rốt, Đạm đậu Hà Lan, Đường IMO (Isomalto-oligosaccharide), Distilled Monoglyceride, Carrageenan, Dicalcium Phoshpate, Muối, Vitamin E, Mangan Sunfat, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Chất bảo quản (Potassium Sorbate, Sodium Propionate).
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Đạm thô *(min) %:4,0
+ Béo thô(min) %: 0,01
+ Xơ thô(max) %: 4,0
+ Độ ẩm(max) % 18,0
+ Khoáng tổng số(max) %: 6,0
+ Cát sạn(max) %: 3,0
- Chỉ tiêu an toàn
+ Asen (As) (Max) mg/kg: 4,0
+ Chì (Pb) (Max) mg/kg: 10,0
+ Aflatoxin B1(Max) µg/kg: 30,0
+ Salmonella spp.(Max) CFU/25g: 0,0
	Sự kết hợp giữa vị sữa và bạc hà giúp tăng độ ngon miệng, hỗ trợ khử mùi hôi miệng và làm sạch hơi thở
- Que xoắn kép mềm dẻo, nguyên liệu tự nhiên tốt cho hệ tiêu hóa
- Bổ sung đạm và khoáng chất giúp hỗ trợ duy trì thể trạng và năng lượng mỗi ngày
- Phù hợp sử dụng trong huấn luyện hoặc làm phần thưởng
	Dạng que (hình que xoắn, hình xương, hình vòng tròn,…)
	Màu trắng, vàng, xanh.
	CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN (VIỆT NAM)
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Que xoắn 2 vị sữa & đậu phộng; Que xoắn 2 vị sữa & đậu phộng YOKO
	TCCS 14:2026/ĐT
	275-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, Glycerine, Sorbitol, Thịt gà, Bột đậu hà lan, Fructose, Gelatin, Đường Maltose, Hương sữa, Đạm đậu phộng, Bơ đậu phộng, hương đậu phộng, Bột khoai lang, Bột cà rốt, Đạm đậu Hà Lan, Đường IMO (Isomalto-oligosaccharide), Distilled Monoglyceride, Carrageenan, Dicalcium Phoshpate, Muối, Vitamin E, Mangan Sunfat, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Chất bảo quản (Potassium Sorbate, Sodium Propionate)
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Đạm thô *(min) %:4,0
+ Béo thô(min) %: 0,01
+ Xơ thô(max) %: 4,0
+ Độ ẩm(max) % 18,0
+ Khoáng tổng số(max) %: 6,0
+ Cát sạn(max) %: 3,0
- Chỉ tiêu an toàn
+ Asen (As) (Max) mg/kg: 4,0
+ Chì (Pb) (Max) mg/kg: 10,0
+ Aflatoxin B1(Max) µg/kg: 30,0
+ Salmonella spp.(Max) CFU/25g: 0,0
	- Sự kết hợp giữa vị sữa và đậu phộng giúp tăng độ ngon miệng, hỗ trợ khử mùi hôi miệng và làm sạch hơi thở.
- Que xoắn kép mềm dẻo, nguyên liệu tự nhiên tốt cho hệ tiêu hóa.
- Bổ sung đạm và khoáng chất giúp hỗ trợ duy trì thể trạng và năng lượng mỗi ngày.
- Phù hợp sử dụng trong huấn luyện hoặc làm phần thưởng.
	Dạng que (hình que xoắn, hình xương, hình vòng tròn,…)
	Màu trắng, vàng, nâu.
	CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN (VIỆT NAM)
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Que xoắn 2 vị sữa & phô mai; Que xoắn 2 vị sữa & phô mai YOKO
	TCCS 15:2026/ĐT
	276-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Tinh bột bắp, Glycerine, Sorbitol, Thịt gà, Bột đậu hà lan, Fructose, Gelatin, Đường Maltose, Hương sữa, Hương phô mai, Bột phô mai, Bột khoai lang, Bột cà rốt, Đạm đậu Hà Lan, Đường IMO (Isomalto-oligosaccharide), Distilled Monoglyceride, Carrageenan, Dicalcium Phoshpate, Muối, Vitamin E, Mangan Sunfat, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Màu Sunset Yellow, Màu vàng chanh Chất bảo quản (Potassium Sorbate, Sodium Propionate)
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Đạm thô *(min) %:4,0
+ Béo thô(min) %: 0,01
+ Xơ thô(max) %: 4,0
+ Độ ẩm(max) % 18,0
+ Khoáng tổng số(max) %: 6,0
+ Cát sạn(max) %: 3,0
- Chỉ tiêu an toàn
+ Asen (As) (Max) mg/kg: 4,0
+ Chì (Pb) (Max) mg/kg: 10,0
+ Aflatoxin B1(Max) µg/kg: 30,0
+ Salmonella spp.(Max) CFU/25g: 0,0
	- Sự kết hợp giữa vị sữa và phô mai giúp tăng độ ngon miệng, hỗ trợ khử mùi hôi miệng và làm sạch hơi thở
- Que xoắn kép mềm dẻo, nguyên liệu tự nhiên tốt cho hệ tiêu hóa
- Bổ sung đạm và khoáng chất giúp hỗ trợ duy trì thể trạng và năng lượng mỗi ngày
- Phù hợp sử dụng trong huấn luyện hoặc làm phần thưởng
	Dạng que (hình que xoắn, hình xương, hình vòng tròn,…)
	Màu trắng, vàng, nâu.
	CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN (VIỆT NAM)
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Thanh ức gà sấy; Thanh ức gà sấy YOKO
	TCCS 16:2026/ĐT
	277-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Thịt gà, Glycerin, Đạm đậu nành, Chiết xuất hương thảo, Muối
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Đạm thô *(min) %:50,0
+ Béo thô(min) %: 0,1
+ Xơ thô(max) %: 4,0
+ Độ ẩm(max) % 18,0
+ Khoáng tổng số(max) %: 6,0
+ Cát sạn(max) %: 3,0
- Chỉ tiêu an toàn
+ Asen (As) (Max) mg/kg: 4,0
+ Chì (Pb) (Max) mg/kg: 10,0
+ Aflatoxin B1(Max) µg/kg: 30,0
+ Salmonella spp.(Max) CFU/25g: 0,0
	- Cung cấp nguồn đạm cao từ thịt gà và đạm đậu giúp hỗ trợ phát triển và duy trì cơ bắp khỏe mạnh.
- Bổ sung khoáng chất giúp hỗ trợ duy trì thể trạng và tăng cường sức khoẻ mỗi ngày
- Phù hợp sử dụng trong huấn luyện hoặc làm phần thưởng
	Dạng que (hình que xoắn, hình xương, hình vòng tròn,…)
	Màu vàng, nâu, đỏ.
	CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN (VIỆT NAM)
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Ức gà sấy khoai lang bí ngô; Ức gà sấy khoai lang bí ngô YOKO
	TCCS 17:2026/ĐT
	278-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Thịt gà, Cà rốt, Bí ngô, Glycerin, Chiết xuất nấm men, Chiết xuất hương thảo, Muối, Chất xơ Polidex Fiber III, Xanthan gum,Tocopherol hỗn hợp, Potassium Sorbate
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Đạm thô *(min) %:45,0
+ Béo thô(min) %: 0,1
+ Xơ thô(max) %: 4,0
+ Độ ẩm(max) % 18,0
+ Khoáng tổng số(max) %: 6,0
+ Cát sạn(max) %: 3,0
- Chỉ tiêu an toàn
+ Asen (As) (Max) mg/kg: 4,0
+ Chì (Pb) (Max) mg/kg: 10,0
+ Aflatoxin B1(Max) µg/kg: 30,0
+ Salmonella spp.(Max) CFU/25g: 0,0
	- Giàu protein từ thịt gà hỗ trợ phát triển cơ bắp và duy trì thể trạng.
-Chất xơ tự nhiên từ cà rốt và bí đỏ, hỗ trợ tiêu hóa tốt
- Bổ sung khoáng chất giúp hỗ trợ duy trì thể trạng và năng lượng mỗi ngày
- Phù hợp sử dụng trong huấn luyện hoặc làm phần thưởng
	Dạng que (hình miếng, hình sợi, hình vòng tròn,…)
	Màu vàng, nâu, đỏ.
	CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN (VIỆT NAM)
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Thanh ức gà khoai lang sấy; Thanh ức gà khoai lang sấy YOKO
	TCCS 18:2026/ĐT
	279-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Thịt gà, Bột Khoai lang, Vitamin E, Chiết xuất hương thảo, Muối
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Đạm thô *(min) %:32,0
+ Béo thô(min) %: 0,1
+ Xơ thô(max) %: 4,0
+ Độ ẩm(max) % 18,0
+ Khoáng tổng số(max) %: 6,0
+ Cát sạn(max) %: 3,0
- Chỉ tiêu an toàn
+ Asen (As) (Max) mg/kg: 4,0
+ Chì (Pb) (Max) mg/kg: 10,0
+ Aflatoxin B1(Max) µg/kg: 30,0
+ Salmonella spp.(Max) CFU/25g: 0,0
	Cung cấp nguồn đạm từ thịt gà giúp hỗ trợ phát triển và duy trì cơ bắp khỏe mạnh.
- Bổ sung khoáng chất giúp hỗ trợ duy trì thể trạng và tăng cường sức khoẻ mỗi ngày.
- Khoai lang tự nhiên hỗ trợ tiêu hoá dễ dàng.
- Phù hợp sử dụng trong huấn luyện hoặc làm phần thưởng.
	Dạng que (hình miếng, hình sợi, hình vòng tròn,…)
	Màu vàng, nâu.
	CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN (VIỆT NAM)
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Que gà dinh dưỡng; Que gà dinh dưỡng YOKO
	TCCS 19:2026/ĐT
	280-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Thịt gà, Glycerin, Đạm đậu Hà Lan, Gluten lúa mì, Chiết xuất nấm men, Muối, Citric acid, Tocopherol hỗn hợp
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Đạm thô *(min) %:40,0
+ Béo thô(min) %: 0,01
+ Xơ thô(max) %: 4,0
+ Độ ẩm(max) % 18,0
+ Khoáng tổng số(max) %: 6,0
+ Cát sạn(max) %: 3,0
- Chỉ tiêu an toàn
+ Asen (As) (Max) mg/kg: 4,0
+ Chì (Pb) (Max) mg/kg: 10,0
+ Aflatoxin B1(Max) µg/kg: 30,0
+ Salmonella spp.(Max) CFU/25g: 0,0
	- Cung cấp nguồn đạm cao từ thịt gà giúp hỗ trợ phát triển và duy trì cơ bắp khỏe mạnh.
- Bổ sung khoáng chất giúp hỗ trợ duy trì thể trạng và tăng cường sức khoẻ mỗi ngày
- Dạng que mềm dẻo, thành phần tự nhiên hỗ trợ tiêu hoá dễ dàng
- Phù hợp sử dụng trong huấn luyện hoặc làm phần thưởng
	Dạng que (hình miếng, hình sợi, hình vòng tròn,…)
	Màu vàng, nâu, đỏ.
	CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN (VIỆT NAM)
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	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Que da bò cuộn gà; Que da bò cuộn gà YOKO
	TCCS 20:2026/ĐT
	281-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Da bò, Thịt gà, Glycerin, Đường, Muối, Chất bảo quản (Potassium Sorbate)
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Đạm thô *(min) %:60,0
+ Béo thô(min) %: 0,1
+ Xơ thô(max) %: 4,0
+ Độ ẩm(max) % 18,0
+ Khoáng tổng số(max) %: 6,0
+ Cát sạn(max) %: 3,0
- Chỉ tiêu an toàn
+ Asen (As) (Max) mg/kg: 4,0
+ Chì (Pb) (Max) mg/kg: 10,0
+ Aflatoxin B1(Max) µg/kg: 30,0
+ Salmonella spp.(Max) CFU/25g: 0,0
	- Thành phần da bò có độ dai tự nhiên giúp thỏa mãn bản năng gặm nhai
- Sự kết hợp giữa thịt gà và da bò cung cấp hàm lượng đạm dồi dào giúp hỗ trợ duy trì thể trạng và năng lượng mỗi ngày
- Phù hợp sử dụng trong huấn luyện hoặc làm phần thưởng
	Dạng que (hình miếng, hình que, hình xương, …)
	Màu trắng, vàng.
	CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN (VIỆT NAM)

	384
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Que da bò xoắn 3 vị thịt; Que da bò xoắn 3 vị thịt YOKO
	TCCS 21:2026/ĐT
	282-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Da bò, Da heo, Thịt gà, Thịt Vịt, Gan Gà, Bột mì, Bột gạo, Đạm đậu Hà Lan, Glycerin, Gelatin, Hương gà, Hương Vịt, Canxi cacbonat, Vitamin C, Carmine (E120), Màu Caramel, Màu Sunset yellow, Sodium Metabisulphite, Citric acid
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Đạm thô *(min) %:50,0
+ Béo thô(min) %: 0,1
+ Xơ thô(max) %: 4,0
+ Độ ẩm(max) % 18,0
+ Khoáng tổng số(max) %: 6,0
+ Cát sạn(max) %: 3,0
- Chỉ tiêu an toàn
+ Asen (As) (Max) mg/kg: 4,0
+ Chì (Pb) (Max) mg/kg: 10,0
+ Aflatoxin B1(Max) µg/kg: 30,0
+ Salmonella spp.(Max) CFU/25g: 0,0
	- Cung cấp protein từ da bò, thịt gà và thịt vịt giúp hỗ trợ cơ bắp và duy trì thể trạng khỏe mạnh.
- Kết cấu dạng que tiện lợi kết hợp 3 vị thịt thơm ngon giúp kích thích vị giác, tăng sự thích thú khi ăn.
- Phù hợp sử dụng trong huấn luyện hoặc làm phần thưởng.
	Dạng que (hình que, hình xương, …)
	Màu trắng, đỏ, vàng, nâu.
	CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN (VIỆT NAM)

	385
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Xương đậu phộng cuộn thịt gà; Xương đậu phộng cuộn thịt gà YOKO
	TCCS 22:2026/ĐT
	283-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Tinh bột khoai mì, Bột khoai tây, Thịt gà, Glycerin thực vật, Sorbitol, Fructose, Calcium Carbonate, Gelatin, Đạm đậu phộng, Đường IMO (Isomalto-oligosaccharide), Distilled Monoglyceride, Carrageenan, Muối, Vitamin E, Tocopherol Hỗn hợp
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Đạm thô *(min) %:8,0
+ Béo thô(min) %: 0,01
+ Xơ thô(max) %: 4,0
+ Độ ẩm(max) % 18,0
+ Khoáng tổng số(max) %: 6,0
+ Cát sạn(max) %: 3,0
- Chỉ tiêu an toàn
+ Asen (As) (Max) mg/kg: 4,0
+ Chì (Pb) (Max) mg/kg: 10,0
+ Aflatoxin B1(Max) µg/kg: 30,0
+ Salmonella spp.(Max) CFU/25g: 0,0
	- Sự Kết hợp giữa thịt gà thật cuộn bên ngoài và vị đậu phộng bên trong giúp tăng độ ngon miệng.
- Tinh Bột khoai mì và Bột khoai tây cung cấp năng lượng sạch và dễ tiêu hóa.
- Bổ sung đạm và khoáng chất giúp hỗ trợ duy trì thể trạng và năng lượng mỗi ngày.
- Phù hợp sử dụng trong huấn luyện hoặc làm phần thưởng.
	Dạng que (hình que, hình xương,…)
	Màu vàng, nâu.
	CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN (VIỆT NAM)

	386
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Xương sữa cuộn thịt gà; Xương sữa cuộn thịt gà YOKO
	TCCS 23:2026/ĐT
	284-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Tinh bộ bắp, Bột gạo, Glycerin, Sorbitol, Gelatin, Đạm đậu Hà Lan, Gluten lúa mì, Chiết xuất nấm men, Distilled Monoglyceride, Thịt gà, Hương sữa, Xanthan gum, Muối, Vitamin C, Tocopherol hỗn hợp, Citric Acid, Potassium sorbate
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Đạm thô *(min) %:15,0
+ Béo thô(min) %: 0,1
+ Xơ thô(max) %: 4,0
+ Độ ẩm(max) % 18,0
+ Khoáng tổng số(max) %: 6,0
+ Cát sạn(max) %: 3,0
- Chỉ tiêu an toàn
+ Asen (As) (Max) mg/kg: 4,0
+ Chì (Pb) (Max) mg/kg: 10,0
+ Aflatoxin B1(Max) µg/kg: 30,0
+ Salmonella spp.(Max) CFU/25g: 0,0
	- Sự kết hợp giữa thịt gà thơm ngon và đạm đậu Hà Lan cung cấp nguồn Protein kép từ Động vật & Thực vật
- Kết cấu dạng xương nhỏ có vị sữa kết hợp thịt gà thật cuộn bên ngoài giúp tăng độ ngon miệng
- Bổ sung khoáng chất giúp hỗ trợ duy trì thể trạng và năng lượng mỗi ngày
- Phù hợp sử dụng trong huấn luyện hoặc làm phần thưởng
	Dạng que (hình que, hình xương,…)
	Màu trắng, vàng.
	CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN (VIỆT NAM)

	387
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Bánh quy cuộn gà; Bánh quy cuộn gà YOKO
	TCCS 24:2026/ĐT
	285-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Tinh bột khoai tây, Đạm đậu Hà Lan, Bột khoai lang, Bột Gạo, Glycerin, Sorbitol, Chiết xuất nấm men, Dầu đậu nành, Hương sữa, Muối, Canxi Cacbonat, Xathan gum, Vitamin E, Canxi propionat, Citric acid, Potassium sorbate.
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Đạm thô *(min) %:9,0
+ Béo thô(min) %: 0,5
+ Xơ thô(max) %: 4,0
+ Độ ẩm(max) % 18,0
+ Khoáng tổng số(max) %: 6,0
+ Cát sạn(max) %: 3,0
- Chỉ tiêu an toàn
+ Asen (As) (Max) mg/kg: 4,0
+ Chì (Pb) (Max) mg/kg: 10,0
+ Aflatoxin B1(Max) µg/kg: 30,0
+ Salmonella spp.(Max) CFU/25g: 0,0
	- Sản phẩm sử dụng tinh bột khoai tây và bột khoai lang hỗ trợ tiêu hóa tối ưu.
- Kết cấu dạng xương nhỏ có vị sữa kết hợp thịt gà thật cuộn bên ngoài giúp tăng độ ngon miệng.
- Bổ sung đạm và khoáng chất giúp hỗ trợ duy trì thể trạng và năng lượng mỗi ngày.
- Phù hợp sử dụng trong huấn luyện hoặc làm phần thưởng.
	Dạng que (hình que, hình xương,…)
	Màu trắng, vàng.
	CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN (VIỆT NAM)

	388
	Thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho chó
	Que da heo cuộn gà
	TCCS 25:2026/ĐT
	286-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Da heo, Thịt gà, Glycerin, Đường, Muối, Chất bảo quản (Potassium Sorbate).
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Đạm thô *(min) %:70,0
+ Béo thô(min) %: 1,0
+ Xơ thô(max) %: 4,0
+ Độ ẩm(max) % 18,0
+ Khoáng tổng số(max) %: 6,0
+ Cát sạn(max) %: 3,0
- Chỉ tiêu an toàn
+ Asen (As) (Max) mg/kg: 4,0
+ Chì (Pb) (Max) mg/kg: 10,0
+ Aflatoxin B1(Max) µg/kg: 30,0
+ Salmonella spp.(Max) CFU/25g: 0,0
	- Thành phần da heo có độ dai tự nhiên giúp thỏa mãn bản năng gặm nhai.
- Sự kết hợp giữa thịt gà và da heo cung cấp hàm lượng đạm dồi dào giúp hỗ trợ duy trì thể trạng và năng lượng mỗi ngày.
- Phù hợp sử dụng trong huấn luyện hoặc làm phần thưởng.
	Dạng que (hình que, hình xương, hình miếng, …)
	Màu trắng, vàng.
	CÔNG TY TNHH ĐỨC TÍN (VIỆT NAM)

	389
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà thịt từ 1 ngày tuổi đến xuất bán
	S.Star 25 và NS-107
	TCCS 16:2019/NSC.VN
	103-7/26-CNTY-HCTN
	Nguyên liệu : 
Ngô hạt, ngô lên men, khô đỗ, cám gạo, bột cá, bột thịt xương, các acid amin, premix khoáng và vitamin, ....
Chỉ tiêu chất lượng
Độ ẩm (max) 13,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 3000 kcal/kg
Protein thô (min) 17,0 %
Xơ thô (max) 7,0 %
Lysine tổng số (min) 0,71 %
Methionine + Cystine tổng số * (min) 0,55 %
Threonine tổng số (min) 0,46 %
Canxi (min-max) 0,4-1,5 %
Phốt pho tổng số (min-max) 0,3-1,2 %
Khoáng tổng số (max) 9,0 %
Cát sạn (max) 2,0 %
Chỉ tiêu an toàn
Aflatoxin tổng số (max) 30,0 ppb
Asen (max) 2,0 ppm
Cadimi (max) 0,5 ppm
Chì (max) 5,0 ppm
Thủy ngân (max) 0,1 ppm
Coliforms (max) 1x10^2 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x10^2 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1x10^4 CFU/g
E. coli (nhỏ hơn) 10,0 CFU/g
Salmonella spp (max) 0,0 CFU/25g

	Sản phẩm là thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà thịt từ 1 ngày tuổi đến xuất bán
	Dạng viên (dập, cắt)
	Màu vàng hoặc vàng nâu
	Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Nasaco Hà Nam

	390
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà thịt từ 31 ngày tuổi đến xuất bán
	S.Star 26 và NS-106
	TCCS 17:2019/NSC.VN
	104-7/26-CNTY-HCTN
	Nguyên liệu 
Ngô hạt, ngô lên men, khô đỗ, cám gạo, bột cá, bột thịt xương, các acid amin, premix khoáng và vitamin, ....
Chỉ tiêu chất lượng
Độ ẩm (max) 13,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 3000 kcal/kg
Protein thô (min) 16,0 %
Xơ thô (max) 5,3 %
Lysine tổng số (min) 0,75 %
Methionine + Cystine tổng số * (min) 0,61 %
Threonine tổng số (min) 0,51 %
Canxi (min-max) 0,4-1,5 %
Phốt pho tổng số (min-max) 0,3-1,2 %
Khoáng tổng số (max) 9,0 %
Cát sạn (max) 2,0 %
Chỉ tiêu an toàn
Aflatoxin tổng số (max) 50,0 ppb
Asen (max) 2,0 ppm
Cadimi (max) 0,5 ppm
Chì (max) 5,0 ppm
Thủy ngân (max) 0,1 ppm
Coliforms (max) 1x10^2 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x10^2 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1x10^5 CFU/g
E. coli (nhỏ hơn) 10,0 CFU/g
Salmonella spp (max) 0,0 CFU/25g

	Sản phẩm là thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà thịt từ 31 ngày tuổi đến xuất bán
	Dạng viên 
	Màu vàng hoặc vàng nâu
	Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Nasaco Hà Nam

	391
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho ngan, vịt thịt từ 23 ngày tuổi đến xuất bán
	S.Star 63M và NS-620M
	TCCS 61:2020/NSC.VN
	105-7/26-CNTY-HCTN
	Nguyên liệu 
Ngô hạt, ngô lên men, hạt mỳ, khô đỗ, cám gạo, bột cá, bột thịt xương, các acid amin, premix khoáng và vitamin, ....
Chỉ tiêu chất lượng
Độ ẩm (max) 13,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 3000 kcal/kg
Protein thô (min) 16,0 %
Xơ thô (max) 8,0 %
Lysine tổng số (min) 0,75 %
Methionine + Cystine tổng số * (min) 0,55 %
Threonine tổng số (min) 0,54 %
Canxi (min-max) 0,4-1,5 %
Phốt pho tổng số (min-max) 0,3-1,2 %
Khoáng tổng số (max) 9,0 %
Cát sạn (max) 2,0 %
Chỉ tiêu an toàn
Aflatoxin tổng số (max) 30,0 ppb
Asen (max) 2,0 ppm
Cadimi (max) 0,5 ppm
Chì (max) 5,0 ppm
Thủy ngân (max) 0,1 ppm
Coliforms (max) 1x10^2 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x10^2 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1x10^4 CFU/g
E. coli (nhỏ hơn) 10,0 CFU/g
Salmonella spp (max) 0,0 CFU/25g

	Sản phẩm là thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho ngan, vịt thịt từ 23 ngày tuổi đến xuất bán
	Dạng viên
	Màu vàng hoặc vàng nâu
	Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Nasaco Hà Nam

	392
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho chim cút từ 1 – 21 ngày tuổi
	S.Star 51 và NS-330
	TCCS 30:2019/NSC.VN
	106-7/26-CNTY-HCTN
	Nguyên liệu 
Ngô hạt, ngô lên men, tấm, khô đỗ, cám gạo, bột cá, bột thịt xương, các acid amin, premix khoáng và vitamin, ....
Chỉ tiêu chất lượng
Độ ẩm (max) 13,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 3000 kcal/kg
Protein thô (min) 22,0 %
Xơ thô (max) 5,9 %
Lysine tổng số (min) 1,19 %
Methionine + Cystine tổng số * (min) 0,81 %
Threonine tổng số (min) 0,78 %
Canxi (min-max) 0,4-1,5 %
Phốt pho tổng số (min-max) 0,3-1,2 %
Khoáng tổng số (max) 7,0 %
Cát sạn (max) 2,0 %
Chỉ tiêu an toàn
Aflatoxin tổng số (max) 30,0 ppb
Asen (max) 2,0 ppm
Cadimi (max) 0,5 ppm
Chì (max) 5,0 ppm
Thủy ngân (max) 0,1 ppm
Coliforms (max) 1x10^2 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x10^2 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1x10^4 CFU/g
E. coli (nhỏ hơn) 10,0 CFU/g
Salmonella spp (max) 0,0 CFU/25g

	Sản phẩm là thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho chim cút từ 1 – 21 ngày tuổi
	Dạng bột
	Màu vàng hoặc vàng nâu
	Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Nasaco Hà Nam

	393
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn nái chửa
	S.Star 11 và NS-453
	TCCS 45:2019/NSC.VN
	107-7/26-CNTY-HCTN
	Nguyên liệu 
Ngô, khô đỗ, cám gạo, cám mỳ, bột cá, các acid amin, premix khoáng và vitamin, ....
Chỉ tiêu chất lượng
Độ ẩm (max) 13,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 3050 kcal/kg
Protein thô (min) 14,0 %
Xơ thô (max) 9,6 %
Lysine tổng số (min) 0,58 %
Methionine + Cystine tổng số * (min) 0,39 %
Threonine tổng số (min) 0,43 %
Canxi (min-max) 0,4-1,5 %
Phốt pho tổng số (min-max) 0,3-1,2 %
Khoáng tổng số (max) 8,0 %
Cát sạn (max) 2,0 %
Chỉ tiêu an toàn
Aflatoxin tổng số (max) 100,0 ppb
Asen (max) 2,0 ppm
Cadimi (max) 0,5 ppm
Chì (max) 5,0 ppm
Thủy ngân (max) 0,1 ppm
Coliforms (max) 1x10^2 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x10^2 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1x10^5 CFU/g
E. coli (nhỏ hơn) 10,0 CFU/g
Salmonella spp (max) 0,0 CFU/25g

	Sản phẩm là thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn nái chửa
	Dạng viên
	Màu vàng hoặc vàng nâu
	Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Nasaco Hà Nam

	394
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn nái nuôi con
	S.Star 12 và NS-454
	TCCS 46:2019/NSC.VN
	108-7/26-CNTY-HCTN
	Nguyên liệu 
Ngô, khô đỗ, cám gạo, cám mỳ, bột cá, các acid amin, premix khoáng và vitamin, ....
Chỉ tiêu chất lượng
Độ ẩm (max) 13,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 3200 kcal/kg
Protein thô (min) 17,0 %
Xơ thô (max) 7,0 %
Lysine tổng số (min) 0,91 %
Methionine + Cystine tổng số * (min) 0,48 %
Threonine tổng số (min) 0,56 %
Canxi (min-max) 0,4-1,5 %
Phốt pho tổng số (min-max) 0,3-1,2 %
Khoáng tổng số (max) 8,0 %
Cát sạn (max) 2,0 %
Chỉ tiêu an toàn
Aflatoxin tổng số (max) 100,0 ppb
Asen (max) 2,0 ppm
Cadimi (max) 0,5 ppm
Chì (max) 5,0 ppm
Thủy ngân (max) 0,1 ppm
Coliforms (max) 1x10^2 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x10^2 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1x10^5 CFU/g
E. coli (nhỏ hơn) 10,0 CFU/g
Salmonella spp (max) 0,0 CFU/25g

	Sản phẩm là thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn nái nuôi con
	Dạng viên
	Màu vàng hoặc vàng nâu
	Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Nasaco Hà Nam

	395
	Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho lợn ngoại siêu nạc từ 13 - 25kg
	S.Star 05A và NS-455A
	TCCS 72:2019/NSC.VN
	109-7/26-CNTY-HCTN
	Nguyên liệu 
Bỏng ngô, bỏng gạo, đậu nành lên men, cám gạo, bột cá, premix khoáng và vitamin, ....
Chỉ tiêu chất lượng
Độ ẩm (max) 13,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 3300 kcal/kg
Protein thô (min) 18,0 %
Xơ thô (max) 5,1 %
Lysine tổng số (min) 1,05 %
Methionine + Cystine tổng số * (min) 0,62 %
Threonine tổng số (min) 0,69 %
Canxi (min-max) 0,4-1,5 %
Phốt pho tổng số (min-max) 0,3-1,2 %
Khoáng tổng số (max) 7,0 %
Cát sạn (max) 2,0 %
Chỉ tiêu an toàn
Aflatoxin tổng số (max) 30,0 ppb
Asen (max) 2,0 ppm
Cadimi (max) 0,5 ppm
Chì (max) 5,0 ppm
Thủy ngân (max) 0,1 ppm
Coliforms (max) 1x10^2 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x10^2 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1x10^4 CFU/g
E. coli (nhỏ hơn) 10,0 CFU/g
Salmonella spp (max) 0,0 CFU/25g

	Sản phẩm là thức ăn hỗn hợp cao cấp cho lợn ngoại siêu nạc từ 13 - 25kg
	Dạng viên
	Màu vàng hoặc vàng nâu
	Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Nasaco Hà Nam
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	Thức ăn đặc biệt cho lợn con từ tập ăn đến 10kg
	S.Star 01 và Nasaco số 1
	TCCS 34:2019/NSC.VN
	110-7/26-CNTY-HCTN
	Nguyên liệu 
Bỏng ngô, bỏng gạo, bột sữa, bột huyết tương, bột cá, đậu nành lên men, đường Lacto, các axit amin, premix vitamin - khoáng, ....
Chỉ tiêu chất lượng
Độ ẩm (max) 13,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 3600 kcal/kg
Protein thô (min) 19,0 %
Xơ thô (max) 3,92 %
Lysine tổng số (min) 1,25 %
Methionine + Cystine tổng số * (min) 0,74 %
Threonine tổng số (min) 0,85 %
Canxi (min-max) 0,4-1,5 %
Phốt pho tổng số (min-max) 0,3-1,2 %
Khoáng tổng số (max) 7,0 %
Cát sạn (max) 2,0 %
Chỉ tiêu an toàn
Aflatoxin tổng số (max) 30,0 ppb
Asen (max) 2,0 ppm
Cadimi (max) 0,5 ppm
Chì (max) 5,0 ppm
Thủy ngân (max) 0,1 ppm
Coliforms (max) 1x10^2 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x10^2 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1x10^4 CFU/g
E. coli (nhỏ hơn) 10,0 CFU/g
Salmonella spp (max) 0,0 CFU/25g

	Sản phẩm là thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho lợn con từ tập ăn đến 10kg
	Dạng viên
	Màu vàng hoặc vàng nâu
	Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Nasaco Hà Nam
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	Thức ăn bổ sung axit amin và vitamin cho gia súc, gia cầm
	Hepatol Bro, Hepa Plus, Hepaxa, Bổ gan Plus, HepaIG
	TCCS 08:2025/ĐK
	287-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sorbitol, Methionine, Lysine, Vitamin B3, Arginine, Nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng: Sorbitol* ≥ 3500000 µg/L; Methionine* ≥ 300000 µg/L; Lysine ≥ 200000 µg/L; Vitamin B3* ≥ 10000 µg/L; Arginine ≥ 100000 µg/L.
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg; Chì ≤ 200 mg/kg; Cadimi ≤ 15 mg/kg.
	Bổ sung Sorbitol, vitamin, acid amin giúp vật nuôi:
- Tăng cường chức năng gan, thận.
- Kích thích thèm ăn, tăng cường tiêu hóa, tăng hệ số hấp thu thức ăn giúp vật nuôi hay ăn chóng lớn ngoại hình đẹp, hỗ trợ giải nhiệt.
- Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, kích thích mọc lông, hồng da, nâng cao chất lượng thịt.
	Dạng lỏng
	Màu hồng, màu đỏ
	Công ty TNHH Công nghệ sinh học Đăng Khoa

	398
	Thức ăn bổ sung vi sinh vật hữu ích cho gia súc, gia cầm
	MEN SỐNG TIÊU HÓA, BIO GREEN, MEN SỐNG CHỊU KHÁNG SINH, MEN TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH, BIO NUTRITION
	TCCS 09:2025/ĐK
	288-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Glucose.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10%; Cát sạn ≤ 2%; Bacillus spp.* ≥ 10000000 CFU/kg; Saccharomyces spp. ≥ 10000000 CFU/kg. 
Ghi chú: (*) là chất chính.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg; Chì ≤ 200 mg/kg; Cadimi ≤ 15 mg/kg; Salmonellas spp.: Không có trong 25 g.
	- Bổ sung men sống chịu kháng sinh giúp gia súc, gia cầm ổn định, cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột.
- Kích thích vật nuôi ăn khỏe, tiêu hóa tốt thức ăn, giảm stress do vận chuyển và do thời tiết.
- Hỗ trợ chống rối loạn tiêu hóa do sử dụng kháng sinh trên gia súc, gia cầm
- Làm mềm thức ăn, kích thích tiêu hóa giảm mắc bệnh đường ruột.
	Dạng bột
	Màu trắng, màu trắng ngà, màu vàng
	Công ty TNHH Công nghệ sinh học Đăng Khoa
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	Thức ăn bổ sung Protein và khoáng cho gia súc, gia cầm
	NUTRI MILK, SUPER MILK, TOP MILK, SỮA NON THAY THẾ SỮA MẸ, SỮA NON DINH DƯỠNG, SỮA NON CAO CẤP
	TCCS 10:2025/ĐK
	289-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Protein thô 5.5% (có nguồn gốc từ Động vật: côn trùng, động vật không xương sống, sữa...), Béo thô 4.5% (có nguồn gốc từ Các loại hạt: Ngô, thóc, hạt lạc, hạt lanh...), Lactose, Calcium gluconate, Glucose.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤10%, Cát sạn ≤2%, Protein thô* ≥ 5,5%, Béo thô ≥ 4,5%, Lactose ≥ 30000 µg/kg, Canxi* (min-max) 5000000-13200000 µg/kg.
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4,0 mg/kg; Chì ≤ 10,0 mg/kg; Salmonellas spp.: Không có trong 25 g; Aflatoxin B1 ≤ 30 µg/kg.
	Là sản phẩm sữa non dùng thay thế sữa mẹ, hoặc bổ sung bên cạnh sữa mẹ khi heo mẹ không đủ sữa hoặc mắc bệnh gây ảnh hưởng đến sản lựơng sữa, chất lượng sữa, mất sữa. Bổ sung protein giúp gia súc, thú cưng tập ăn, tăng sức đề kháng, bồi bổ cơ thể. Nên sử dụng trong các trường hợp sau: Heo mẹ, gia súc non, mẹ đông con, ít sữa, chất lượng sữa kém.
- Giúp heo con, bê, thú cưng tăng tính thèm ăn, ăn khỏe, lớn nhanh, khỏe mạnh, hồng hào, độ đồng đều cao; hỗ trợ giảm còi cọc, chậm lớn, tăng khung xương, da bóng nượt.
- Hỗ trợ tăng sức đề kháng, kích thích miễn dịch; hỗ trợ giảm tỷ lệ mắc bệnh.
Hỗ trợ giảm còi cọc, chậm lớn, tăng khung xương, da bóng mượt.
	Dạng bột
	Màu trắng, màu trắng ngà
	Công ty TNHH Công nghệ sinh học Đăng Khoa
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	Thức ăn bổ sung vitamin, axit amin cho gia súc, gia cầm
	AQUA PRO; HỒNG DA, ĐỎ THỊT; TĂNG TRỌNG NHANH
	TCCS 11:2025/ĐK
	290-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin E (Tocopheryl acetate), Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate), Lysine, Methionine, Glucose 
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 12%; Cát sạn ≤ 2%; Vitamin D3* ≥ 50000 µg/kg; Vitamin E ≥ 5000 µg/kg; Vitamin B5 ≥ 50000 µg/kg; Lysine ≥ 2000000 µg/kg; Methionine* ≥ 2000000 µg/kg.
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg; Chì ≤ 200 mg/kg; Cadimi ≤ 15 mg/kg; Salmonella spp: Không có trong 25 g.
	- Cung cấp vitamin, acid amin tự do tham vào quá trình trao đổi chất, tăng hệ số hấp thu các chất đạm, chất béo, chất đường trong thức ăn.
- Giúp vật nuôi tăng trọng nhanh, ngoại hình đẹp. Hỗ trợ tăng sức đề kháng với bệnh tật, hỗ trợ tăng khả năng chịu stress khi thay đổi môi trường sống
- Tăng số lượng và chất lượng sữa của lợn nái, giúp lợn con khỏe mạnh, ham ăn mau lớn, da hồng, lông bóng, hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ mắc chứng tiêu chảy.
- Kích thích tăng trọng, vỗ béo, rút ngắn thời gian nuôi, giảm tiêu tốn thức ăn. 
Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng.
	Dạng bột
	Màu đỏ, đỏ thẫm
	Công ty TNHH Công nghệ sinh học Đăng Khoa
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	Thức ăn bổ sungaxit amin và khoáng cho gia cầm
	SUPER NUTRI POULTRY, NEOACO, NEOSUPER, SUPER POULTRY, VỖ BÉO GIA CẦM, WHEY CHECKEN
	TCCS 12:2025/ĐK
	291-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Methione, Lysine HCl, Manganese sulphate monohydrate, Zinc sulphate 
monohydrate, Magnesiumsulphate monohydrate, Glucose.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10%; Cát sạn ≤ 2%; Methionine ≥ 2000000 µg/kg; Lysine tổng số*≥ 2000000 µg/kg; Kẽm (min-max) 5000000 – 7800000 µg/kg; Mangan (min-max) 8000000 – 12500000 µg/kg; Magie* (min-max) 4500000 – 6500000 µg/kg.
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg; Chì ≤ 200 mg/kg; Cadimi ≤ 15 mg/kg; Salmonella spp.: Không có trong 25 g.
	Hỗ trợ giảm rối loạn tiêu hóa do sử dụng kháng sinh trên gia súc, gia cầm
- Kích thích tăng trọng, vỗ béo, rút ngắn thời gian nuôi, giảm tiêu tốn thức ăn.
- Hỗ trợ giúp gia cầm vàng da, mượt lông, kích mào, chống mổ lông, rụng lông
- Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, chống stress
- Hỗn hợp khoáng, acid amin chất lượng cao dùng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể
- Hỗ trợ giảm các triệu chứng bệnh thiếu acid amin, khoáng chất ở vật nuôi
- Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.
	Dạng bột
	Màu nâu nhạt xen lẫn nâu đỏ
	Công ty TNHH Công nghệ sinh học Đăng Khoa
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	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng cho gia súc, gia cầm
	BIOTIN –ADH,
SIÊU MỌC LÔNG, BIOTIN AQUA, HỒNG DA MƯỢT LÔNG
	TCCS 13:2025/ĐK
	292-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Biotin, Zinc sulphate monohydrate, Glucose. 
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10%; Cát sạn ≤ 2%; Kẽm* (min-max) 5000000 – 7800000 µg/kg; Vitamin A* ≥ 5000 UI/kg; Vitamin D3 ≥ 5000 UI/kg; Biotin* ≥ 100000 µg/kg.
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg; Chì ≤ 200 mg/kg; Cadimi ≤ 15 mg/kg; Salmonella spp: Không có trong 25 g.
	- Hỗ trợ tăng khung chắc xương, vỏ trứng dày không biến dạng, không bại liệt, còi cọc.
- Hỗ trợ chống mổ lông cắn đuôi giúp gia cầm, thủy cầm mọc lông nhanh và đồng loạt
- Cung cấp thêm vitamin và khoáng chất, hỗ trợ tăng sức đề kháng của cơ thể, chống lại sự mệt mỏi, hỗ trợ giảm stress
- Hỗ trợ tăng chuyển hóa và hấp thu thức ăn, ăn ngon miệng, ăn khỏe.
- Đỏ tích, kích mào, bật cựa, lông mượt. Tăng sản lượng trứng, dày vỏ đỏ lòng.
Hỗ trợ giúp vật nuôi hồng da, mượt lông, đỏ thịt, thịt tươi lâu
	Dạng bột
	Màu đỏ hoặc màu hồng
	Công ty TNHH Công nghệ sinh học Đăng Khoa
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	Thức ăn bổ sung vitamin, khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	RED MEAT BRO, HỒNG DA MƯỢT LÔNG ĐỎ THỊT, MEAT BRO, CREMINO RED, SUHUNGBAO, POCARI
	TCCS 14:2025/ĐK
	293-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sodium selenite, Zinc sulphate monohydrate, Biotin, Copper sulphate 
pentahydrate,Vitamin D3, Iron(II) sulphatemonohydrate, Glucose.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10%; Cát sạn ≤ 2%; Đồng (min-max) 1200000 – 5000000 µg/kg; Kẽm (min-max) 2800000 – 8500000 µg/kg; Selen (min-max) 120 – 2700 µg/kg; Vitamin D3 ≥ 500000 UI/kg; Biotin* ≥ 50000 µg/kg; Sắt* (min-max) 3000000 – 9900000 µg/kg Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg; Chì ≤ 200 mg/kg; Cadimi ≤ 15 mg/kg; Salmonella spp: Không có trong 25 g.
	- Tăng trọng, bung mông, nở vai cho lợn
- Hồng da, mượt lông, đỏ thịt cho lợn
- Hỗ trợ tăng sự phát triển của tế bào biểu bì, giúp lông láng mịn, da sáng bóng.
- Hỗ trợ thúc đẩy khả năng tạo máu của các tế bào tủy xương và sự vận chuyển oxy trong máu, giúp cho da của vật nuôi hồng hào, khỏe mạnh.
- Kích thích tăng trọng ngày và hiệu quả của thức ăn, cải thiện chất lượng thịt.
- Hỗ trợ tăng hàm lượng sắt trong sữa mẹ, hỗ trợgiảm các bệnh thiếu máu, tiêu chảy ở lợn con, kích thích tăng trọng ngày của lợn con và lợn trưởng thành vỗ béo.
Hỗ trợ giảm stress-ngủ nhiều, hấp dẫn thèm ăn, thúc đẩy tăng trưởng.
	Dạng bột
	Màu đỏ hoặc màu hồng
	Công ty TNHH Công nghệ sinh học Đăng Khoa
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	Thức ăn bổ sung vitamin, khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	CALCI ADE; ADE CANXI, KÍCH TRỨNG, TĂNG TRỨNG, CALCI PLUS, CALCI BRO
	TCCS 15:2025/ĐK
	294-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A (Retinyl acetate), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin E (Tocopheryl acetate), Calcium gluconate, Tartrazine, Glucose 
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10%; Cát sạn ≤ 2%; Canxi* (min-max) 3000000 – 15400000 µg/kg; Vitamin A* ≥ 500000 UI/kg; Vitamin D3* ≥ 500000 UI/kg; Vitamin E* ≥ 5000 UI/kg. Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg; Chì ≤ 200 mg/kg; Cadimi ≤ 15 mg/kg.
	- Hỗ trợ giảm stress cho gia súc, gia cầm khi chuyển đàn, chuyển chuồng
- Tăng sản lượng trứng, kéo dài thời gian đẻ đỉnh cao, trứng to, vỏ dày, lòng đỏ nhiều, cải thiện màu lòng đỏ, giảm trứng non.
- Tăng tỷ lệ ấp nở, tăng tỷ lệ phôi. Giúp heo nái lên giống nhanh, kích thích rụng trứng, tăng tỉ lệ đậu thai. Giúp heo đực khỏe mạnh, tăng chất lượng tinh trùng.
- Hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh sinh sản do thiếu vitamin E và canxi ở gia súc, gia cầm như: chết phôi, khô thai, sảy thai
+ Với gà, vịt, ngan, cút: Mọc lông nhanh, hỗ trợ chống mổ cắn, bại liệt, tạo khung xương vững chắc, lớn nhanh, đồng đều
+ Với heo thịt: Bóng lông, hồng da, tăng nạc, đỏ thịt, chắc xương, lớn nhanh, khỏe mạnh, hỗ trợ chống còi
+ Với heo nái: Giúp thai khỏe mạnh, tăng tiết sữa và chất lượng sữa, hỗ trợ chống bại liệt.
	Dạng bột
	Màu trắng ngà, màu vàng, màu vàng cam
	Công ty TNHH Công nghệ sinh học Đăng Khoa
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	Thức ăn bổ sung vi sinh vật hữu ích, axit hữu cơ cho gia súc, gia cầm
	LACTABRO, NEOLACTA EXTRA
	TCCS 16:2025/ĐK
	295-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Citric acid, Saccharomyces cerevisiae, Glucose.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10%; Cát sạn ≤ 2%; Bacillus spp.* ≥ 1000000 CFU/kg; Saccharomyces spp.≥ 1000000 CFU/kg; Citric acid*≥ 300000 µg/kg. 
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg; Chì ≤ 200 mg/kg; Cadimi ≤ 15 mg/kg; Salmonella spp.: Không có trong 25g.
	- Giúp vật nuôi ăn nhiều – Mau lớn – Hạn chế tiêu chảy
- Bổ sung men vi sinh và acid hữu cơ.
- Giúp hấp thu thức ăn triệt để, giảm chi phí chăn nuôi, hỗ trợ giảm FCR.
- Tạo vị ngon, ăn nhiều, tăng trọng nhanh.
Hỗ trợ kiểm soát tiêu chảy hữu hiệu.
	Dạng bột
	Màu trắng, màu trắng ngà
	Công ty TNHH Công nghệ sinh học Đăng Khoa
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	Thức ăn bổ sung vi sinh vật hữu ích, enzym cho gia súc, gia cầm
	BIO ENZYME BRO, MEN VI SINH CAO CẤP, BROBIOTECH
	TCCS 17:2025/ĐK
	296-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Xylanase, Nước tinh khiết
- Chỉ tiêu chất lượng: Bacillus spp*. ≥ 10000000 CFU/ lít; Saccharomyces spp.≥ 10000000 CFU/ lít; Xylanase*≥ 3000 UI/lít. 
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg; Chì ≤ 200 mg/kg; Cadimi ≤ 15 mg/kg; Salmonella spp.: Không có trong 25ml.
	- Bổ sung men sống chịu kháng sinh và enzym tiêu hóa giúp gia súc, gia cầm ổn định, 
cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột.
- Kích thích vật nuôi ăn khỏe, tiêu hóa tốt thức ăn, hỗ trợ stress do vận chuyển và do 
thời tiết.
- Hỗ trợ giảm rối loạn tiêu hóa do sử dụng kháng sinh trên gia súc, gia cầm
- Làm mềm thức ăn, kích thích tiêu hóa giảm mắc bệnh đường ruột.
- Hỗ trợ giảm chứng bệnh chướng bụng đầy hơi, lệch dạ múi khế.
- Hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh trong dạ cỏ làm tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng. Tăng lượng vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm.
	Dạng lỏng
	Màu trắng, màu trắng ngà
	Công ty TNHH Công nghệ sinh học Đăng Khoa
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	Thức ăn bổ vitamin và khoáng cho gia súc, gia cầm
	Canxi bro, Canximix Plus, Canxi Plus
	TCCS 18:2025/ĐK
	297-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin B5 (Calcium D-Patothenate), Calcium gluconate, Copper sulphate 
pentahydrate, Nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng: Canxi (Ca)* (min-max) 3000 – 20000000 µg/kg; Đồng (Cu) (min-max) 500000 –3600000 µg/kg; Vitamin B5* ≥ 300000 µg/kg. 
Ghi chú: (*) là chất chính
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg; Chì ≤ 200 mg/kg; Cadimi ≤ 15 mg/kg.
	- Hỗ trợ mọc lông nhanh; hỗ trợ chống mổ cắn, bại liệt; tạo khung xương vững chắc, lớn nhanh, đồng đều đối với gia cầm.
- Bóng lông, hồng da, tăng nạc, đỏ thịt, chắc xương, lớn nhanh, khỏe mạnh, hỗ trợ chống còi đối với gia súc.
- Hỗ trợ giúp thai khỏe mạnh, tăng tiết sữa và chất lượng sữa; hỗ trợ chống bại liệt sau 
sinh với heo nái.
	Dạng lỏng
	Màu xanh nhạt, xanh thẫm, xanh đậm
	Công ty TNHH Công nghệ sinh học Đăng Khoa

	408
	Thức ăn đậm đặc siêu hạng cho heo thịt từ tập ăn - xuất chuồng
	Anpro feed A900; Anphat feed - S18
	TCCS 01:2026/AP-HP
	111-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm:Bột cá, bột thịt, khô đậu, premix, vitamin, axitamin...
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (% )max: 14
Protein thô (%)min: 41
ME(Kcal/kg) min: 2800
Xơ thô(%) Max:7
Canxi (%)min – max: 3.3-5.5
P tổng số (%) min, max: 1-2.5
Lysine tổng số (%)min: 3.5
Methionine+ Cystine tổng số (%) min: 1
Threo tổng số (%) min: 1.4
Tro thô (%) max :20
Tro không tan trong axit clohydric (%) max: 2
Chỉ Tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Asen (As) max: 7.14
Cadimi (Cd) max: 1.79
Chì (Pb) max: 17.86
Thủy ngân (Hg) max: 0.36
Coliforms max: 1 x 10^2
Staphylococcus aureus max: 1 x 10^2
Clostridium perfringens max: 1 x 10^4
E. coli < :10
Salmonella spp. max : KPH trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. cho vật nuôi uống nước sạch
	Bột
	Vàng nâu
	Công Ty TNHH An Pro Việt Nam

	409
	Thức ăn đậm đặc chuyên dùng trong trang trại cho heo từ tập ăn - xuất chuồng
	Anpro feed A800; Anphat feed -S17
	TCCS 02:2026/AP-HP
	112-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm:Bột cá, bột thịt, khô đậu premix, vitamin, axitamin...
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (% )max: 14
Protein thô (%)min: 43
ME(Kcal/kg) min: 2800
Xơ thô(%) Max:7
Canxi (%)min – max: 3.3-5.5
P tổng số (%) min, max: 1-2.5
Lysine tổng số (%)min: 3
Methionine+ Cystine tổng số (%) min: 1.2
Threo tổng số (%) min: 1.2
Tro thô (%) max : 18
Tro không tan trong axit clohydric (%) max: 1
Chỉ Tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Asen (As) max: 6.67
Cadimi (Cd) max: 1.67
Chì (Pb) max:16.67
Thủy ngân (Hg) max: 0.33
Coliforms max: 1 x 10^2
Staphylococcus aureus max: 1 x 10^2
Clostridium perfringens max: 1 x 10^4
E. coli < :10
- Salmonella spp. max : KPH trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. cho vật nuôi uống nước sạch
	Bột
	Vàng nâu
	Công Ty TNHH An Pro Việt Nam

	410
	Thức ăn đậm đặc cao cấp cho heo nái
	Anpro feed-AP300; Anphat feed-S16
	TCCS 03:2026/AP-HP
	113-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm:Bột cá, bột thịt, khô đậu premix, vitamin, axitamin...
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (% )max: 14
Protein thô (%)min: 38
ME(Kcal/kg) min:2750
Xơ thô(%) Max:7
Canxi (%)min – max: 4.5-6.5
P tổng số (%) min, max: 1.5 -3
Lysine tổng số (%)min: 2.5
Methionine+ Cystine tổng số (%) min:1.1
Threo tổng số (%) min:1.4
Tro thô (%) max :20
Tro không tan trong axit clohydric (%) max: 2
Chỉ Tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Asen (As) max: 10
Cadimi (Cd) max: 2.5
Chì (Pb) max:25
Thủy ngân (Hg) max: 0.5
Coliforms max: 1 x 10^2
Staphylococcus aureus max: 1 x 10^2
Clostridium perfringens max: 1 x 10^4
E. coli < :10
- Salmonella spp. max : KPH trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. cho vật nuôi uống nước sạch
	Bột
	Vàng nâu
	Công Ty TNHH An Pro Việt Nam

	411
	Thức ăn đậm đặc siêu hạng cho gà thịt từ 1 ngày-xuất bán
	Anpro feed-AP500;An phat feed-S15
	TCCS 04:2026/AP-HP
	114-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm:Bột cá, bột thịt, bắp ép đùn, khô đậu ép đùn, cám mì, tấm gạo, premix, vitamin, axitamin...
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (% )max: 14
Protein thô (%)min: 42
ME(Kcal/kg) min: 2700
Xơ thô(%) Max:6
Canxi (%)min – max:1.9-4
P tổng số (%) min, max: 1-2.2
Lysine tổng số (%)min: 2.5
Methionine+ Cystine tổng số (%) min:1.5
Threo tổng số (%) min: 1.2
Tro thô (%) max :15
Tro không tan trong axit clohydric (%) max:1
Chỉ Tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max:30
Asen (As) max: 5.71
Cadimi (Cd) max: 1.43
Chì (Pb) max: 14.29
Thủy ngân (Hg) max: 0.29
Coliforms max: 1 x 10^2
Staphylococcus aureus max: 1 x 10^2
Clostridium perfringens max: 1 x 10^4
E. coli < :10
Salmonella spp. max : KPH trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. cho vật nuôi uống nước sạch
	Bột
	Vàng nâu
	Công Ty TNHH An Pro Việt Nam

	412
	Thức ăn hỗn hợp đặc biệt dành cho heo con từ 3- 7kg
	Anprofeed-An milk C1
	TCCS 05:2026/AP-HP
	115-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: Dầu nành tinh chế, sữa thay thế, đường lactose, kháng thể cao cấp, khoáng hữu cơ, vitamin…
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (% )max: 14
Protein thô (%)min: 21
ME(Kcal/kg) min: 3200
Xơ thô(%) Max:5
Canxi (%)min – max: 0.5-1.6
P tổng số (%) min, max: 0.5-0.8
Lysine tổng số (%)min: 1.1
Methionine+ Cystine tổng số (%) min: 0.8
Threo tổng số (%) min: 0.65
Tro thô (%) max : 1.4
Tro không tan trong axit clohydric (%) max: 1
Chỉ Tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Asen (As) max: 2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
Coliforms max: 1 x 10^2
Staphylococcus aureus max: 1 x 10^2
Clostridium perfringens max: 1 x 10^4
E. coli < :10
Salmonella spp. max : KPH trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. cho vật nuôi uống nước sạch
	Viên
	Màu vàng nhạt đến vàng nâu
	Công Ty TNHH An Pro Việt Nam

	413
	Thức ăn hỗn hợp đặc biệt dành cho heo con từ 7-15kg
	Anpro feed-Baby111;Anphat feed-A01S
	TCCS 06:2026/AP-HP
	116-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm:Bột cá, bột thịt, bắp ép đùn, khô đậu ép đùn, tấm gạo, premix, vitamin, axitamin...
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (% )max: 14
Protein thô (%)min: 20
ME(Kcal/kg) min: 3200
Xơ thô(%) Max: 6
Canxi (%)min – max:0.8-1.4
P tổng số (%) min, max: 0.5-1
Lysine tổng số (%)min : 1.2
Methionine+ Cystine tổng số (%) min:0.7
Threo tổng số (%) min: 0.56
Tro thô (%) max : 8
Tro không tan trong axit clohydric (%) max:1.5
Chỉ Tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Asen (As) max:2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
Coliforms max: 1 x 10^2
Staphylococcus aureus max: 1 x 10^2
Clostridium perfringens max: 1 x 10^4
E. coli < : 10
Salmonella spp. max : KPH trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. cho vật nuôi uống nước sạch
	Viên
	Màu vàng nhạt đến vàng nâu
	Công Ty TNHH An Pro Việt Nam

	414
	Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho heo con từ 8 đến 20kg
	Anpro feed-S1.5;Anphat feed-08-20S
	TCCS 07:2026/AP-HP
	117-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm:Bột cá, bột thịt, bắp ép đùn, khô đậu ép đùn, tấm gạo, premix, vitamin, axitamin...
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (% )max: 14
Protein thô (%)min:19
ME(Kcal/kg) min:3100
Xơ thô(%) Max:6
Canxi (%)min – max: 0.8-1.4
P tổng số (%) min, max: 0.5-1
Lysine tổng số (%)min:1.1
Methionine+ Cystine tổng số (%) min:0.6
Threo tổng số (%) min:0.56
Tro thô (%) max : 8
Tro không tan trong axit clohydric (%) max:1.5
Chỉ Tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max:30
Asen (As) max:2
Cadimi (Cd) max:0.5
Chì (Pb) max:5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
Coliforms max: 1 x 10^2
Staphylococcus aureus max: 1 x 10^2
Clostridium perfringens max: 1 x 10^4
E. coli < :10
Salmonella spp. max : KPH trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. cho vật nuôi uống nước sạch
	Viên
	Màu vàng nhạt đến vàng nâu
	Công Ty TNHH An Pro Việt Nam

	415
	Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc cao cấp từ 12-30 kg
	Anpro feed-AS112;Anphat feed-12-30S
	TCCS 08:2026/AP-HP
	118-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm:Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, tấm cám mì, premix, vitamin, axitamin...
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (% )max: 14
Protein thô (%)min: 19
ME(Kcal/kg) min: 3050
Xơ thô(%) Max: 6
Canxi (%)min – max: 0.8-1.4
P tổng số (%) min, max: 0.5-1
Lysine tổng số (%)min: 0.9
Methionine+ Cystine tổng số (%) min: 0.5
Threo tổng số (%) min: 0.55
Tro thô (%) max : 8
Tro không tan trong axit clohydric (%) max:1.5
Chỉ Tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Asen (As) max: 2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
Coliforms max: 1 x 10^2
Staphylococcus aureus max: 1 x 10^2
Clostridium perfringens max: 1 x 10^4
E. coli < :10
Salmonella spp. max : KPH trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. cho vật nuôi uống nước sạch
	Viên
	Màu vàng nhạt đến vàng nâu
	Công Ty TNHH An Pro Việt Nam

	416
	Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 15kg-40kg
	Anpro feed-AS112+
	TCCS 09:2026/AP-HP
	119-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm:Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, tấm cám mì, premix, vitamin, axitamin...
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (% )max: 14
Protein thô (%)min: 18
ME(Kcal/kg) min: 3000
Xơ thô(%) Max:6
Canxi (%)min – max: 0.8-1.4
P tổng số (%) min, max: 0.5-1
Lysine tổng số (%)min: 0.9
Methionine+ Cystine tổng số (%) min:0.5
Threo tổng số (%) min: 0.55
Tro thô (%) max : 8
Tro không tan trong axit clohydric (%) max:1.5
Chỉ Tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max:30
Asen (As) max:2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
Coliforms max: 1 x 10^2
Staphylococcus aureus max: 1 x 10^2
Clostridium perfringens max: 1 x 10^4
E. coli < :10
Salmonella spp. max : KPH trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. cho vật nuôi uống nước sạch
	Viên
	Màu vàng nhạt đến vàng nâu
	Công Ty TNHH An Pro Việt Nam

	417
	Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ15kg-35kg
	Anpro feed-AF212; Anphat feed-15-35S
	TCCS 10:2026/AP-HP
	120-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm:Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, tấm cám mì, premix, vitamin, axitamin...
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (% )max: 14
Protein thô (%)min:18
ME(Kcal/kg) min:3000
Xơ thô(%) Max: 6
Canxi (%)min – max: 0.8-1.4
P tổng số (%) min, max: 0.5-1
Lysine tổng số (%)min: 0.91
Methionine+ Cystine tổng số (%) min:0.5
Threo tổng số (%) min: 0.5
Tro thô (%) max :8
Tro không tan trong axit clohydric (%) max:1.5
Chỉ Tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Asen (As) max: 2
Cadimi (Cd) max : 0.5
Chì (Pb) max:5
Thủy ngân (Hg) max:0.1
Coliforms max: 1 x 10^2
Staphylococcus aureus1 max: 1 x 10^2
Clostridium perfringens max: 1 x 10^4
E. coli < :10
Salmonella spp. max : KPH trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. cho vật nuôi uống nước sạch
	Viên
	Màu vàng nhạt đến vàng nâu
	Công Ty TNHH An Pro Việt Nam

	418
	Thức ăn hỗn hợp cho heo lai kinh tế từ 15kg-30kg
	Anpro feed-AF312
	TCCS 11:2026/AP-HP
	121-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm:Bột cá, bột thịt, bắp ép đùn, khô đậu ép đùn, cám mì, tấm gạo, premix, vitamin, axitamin...
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (% )max: 14
Protein thô (%)min: 17
ME(Kcal/kg) min: 2900
Xơ thô(%) Max: 7
Canxi (%)min – max: 0.7 -1.4
P tổng số (%) min, max: 0.5-1
Lysine tổng số (%)min: 0.8
Methionine+ Cystine tổng số (%) min:0.5
Threo tổng số (%) min:0.5
Tro thô (%) max : 8
Tro không tan trong axit clohydric (%) max:1.5
Chỉ Tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max:30
Asen (As) max: 2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max:5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
Coliforms max: 1 x 10^2
Staphylococcus aureus max: 1 x 10^2
Clostridium perfringens max: 1 x 10^4
E. coli < :10
Salmonella spp. max : KPH trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. cho vật nuôi uống nước sạch
	Viên
	Màu vàng nhạt đến vàng nâu
	Công Ty TNHH An Pro Việt Nam

	419
	Thức ăn hỗn hợp cho heo lai kinh tế từ 30kg đến xuất chuồng
	Anpro feed-AF313; Anphat feed-30-XC
	TCCS 12:2026/AP-HP
	122-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm:Bột cá, bột thịt, bắp ép đùn, khô đậu ép đùn, cám mì, tấm gạo, premix, vitamin, axitamin...
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (% )max: 14
Protein thô (%)min: 16
ME(Kcal/kg) min: 2800
Xơ thô(%) Max: 7
Canxi (%)min – max: 0.6-1.2
P tổng số (%) min, max: 0.5-1
Lysine tổng số (%)min: 0.6
Methionine+ Cystine tổng số (%) min: 0.4
Threo tổng số (%) min:0.5
Tro thô (%) max :8
Tro không tan trong axit clohydric (%) max: 1.5
Chỉ Tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 100
Asen (As) max: 2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
Coliforms max: 1 x 10^2
Staphylococcus aureus max: 1 x 10^2
Clostridium perfringens max: 1 x 10^4
E. coli < : 10
Salmonella spp. max : KPH trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. cho vật nuôi uống nước sạch
	Viên
	Màu vàng nhạt đến vàng nâu
	Công Ty TNHH An Pro Việt Nam

	420
	Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 35kg-xuất chuồng
	Anpro feed-AF213
	TCCS 13:2026/AP-HP
	123-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm:Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, tấm gạo, cám mỳ, premix, vitamin, axitamin...
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (% )max: 14
Protein thô (%)min: 17
ME(Kcal/kg) min: 2900
Xơ thô(%) Max: 7
Canxi (%)min – max: 0.8-1.4
P tổng số (%) min, max: 0.5- 1
Lysine tổng số (%)min: 0.8
Methionine+ Cystine tổng số (%) min: 0.5
Threo tổng số (%) min: 0.5
Tro thô (%) max : 8
Tro không tan trong axit clohydric (%) max: 2
Chỉ Tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max:100
Asen (As) max: 2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
Coliforms max: 1 x 10^2
Staphylococcus aureus max: 1 x 10^2
Clostridium perfringens max: 1 x 10^4
E. coli < : 10 
Salmonella spp. max : KPH trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. cho vật nuôi uống nước sạch
	Viên
	Màu vàng nhạt đến vàng nâu
	Công Ty TNHH An Pro Việt Nam

	421
	Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai
	Anpro feed-CN323; Anphat feed-A88
	TCCS 14:2026/AP-HP
	124-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm:Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, tấm, cám mì, premix, vitamin, axitamin...
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (% )max: 14
Protein thô (%)min: 14
ME(Kcal/kg) min: 2700
Xơ thô(%) Max: 8
Canxi (%)min – max: 0.8-1.5
P tổng số (%) min, max: 0.6-1.2
Lysine tổng số (%)min: 0.7
Methionine+ Cystine tổng số (%) min: 0.4
Threo tổng số (%) min: 0.53
Tro thô (%) max : 8
Tro không tan trong axit clohydric (%) max: 1.5
Chỉ Tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 100
Asen (As) max: 2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
Coliforms max: 1 x 10^2
Staphylococcus aureus max: 1 x 10^2
Clostridium perfringens max: 1 x 10^4
E. coli < :10
Salmonella spp. max : KPH trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. cho vật nuôi uống nước sạch
	Viên
	Màu vàng nhạt đến vàng nâu
	Công Ty TNHH An Pro Việt Nam

	422
	Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con
	Anpro feed-CN325; Anphat feed-A89
	TCCS 15:2026/AP-HP
	125-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm:Bột cá, bột thịt, bắp ép đùn, khô đậu ép đùn, cám mì, tấm gạo, premix, vitamin, axitamin...
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (% )max: 14
Protein thô (%)min: 16
ME(Kcal/kg) min: 3000
Xơ thô(%) Max:8
Canxi (%)min – max: 0.8-1.5
P tổng số (%) min, max: 0.6-1.2
Lysine tổng số (%)min: 0.8
Methionine+ Cystine tổng số (%) min: 0.5
Threo tổng số (%) min: 0.5
Tro thô (%) max : 8
Tro không tan trong axit clohydric (%) max:1.5
Chỉ Tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max:100
Asen (As) max: 2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
Coliforms max: 1 x 10^2
Staphylococcus aureus max: 1 x 10^2
Clostridium perfringens max: 1 x 10^4
E. coli < : 10 
Salmonella spp. max : KPH trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. cho vật nuôi uống nước sạch
	Viên
	Màu vàng nhạt đến vàng nâu
	Công Ty TNHH An Pro Việt Nam

	423
	Thức ăn hỗn hợp mảnh cho gà siêu thịt từ 1-14 ngày tuổi
	Anpro feed-GT511
	TCCS 16:2026/AP-HP
	126-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm:Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, tấm, cám mì, premix, vitamin, axitamin...
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (% )max: 14
Protein thô (%)min: 21
ME(Kcal/kg) min: 3000
Xơ thô(%) Max: 7
Canxi (%)min – max: 0.5-1.6
P tổng số (%) min, max: 0.6-1.1
Lysine tổng số (%)min: 1
Methionine+ Cystine tổng số (%) min: 0.7
Threo tổng số (%) min: 0.56
Tro thô (%) max : 5
Tro không tan trong axit clohydric (%) max:1.5
Chỉ Tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Asen (As) max: 2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
Coliforms max: 1 x 10^2
Staphylococcus aureus max: 1 x 10^2
Clostridium perfringens max: 1 x 10^4
E. coli < : 10
Salmonella spp. max : KPH trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. cho vật nuôi uống nước sạch
	Mảnh
	Màu vàng nhạt đến vàng nâu
	Công Ty TNHH An Pro Việt Nam

	424
	Thức ăn hỗn hợp viên cho gà siêu thịt từ 15-28 ngày tuổi
	Anpro feed-GT512
	TCCS 17:2026/AP-HP
	127-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm:Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, tấm, cám mì, premix, vitamin, axitamin...
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (% )max: 14
Protein thô (%)min: 20
ME(Kcal/kg) min: 2950
Xơ thô(%) Max: 7
Canxi (%)min – max: 0.5-1.6
P tổng số (%) min, max: 0.6-1.1
Lysine tổng số (%)min: 0.9
Methionine+ Cystine tổng số (%) min: 0.7
Threo tổng số (%) min: 0.54
Tro thô (%) max : 5
Tro không tan trong axit clohydric (%) max: 1.5
Chỉ Tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Asen (As) max: 2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
Coliforms max: 1 x 10^2
Staphylococcus aureus max: 1 x 10^2
Clostridium perfringens max: 1 x 10^4
E. coli < : 10
Salmonella spp. max : KPH trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. cho vật nuôi uống nước sạch
	Viên
	Màu vàng nhạt đến vàng nâu
	Công Ty TNHH An Pro Việt Nam

	425
	Thức ăn hỗn hợp mảnh cho gà thịt từ 1-21 ngày tuổi
	Anpro feed-AG501; Anphat feed-A121
	TCCS 18:2026/AP-HP
	128-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm:Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, tấm, cám mì, premix, vitamin, axitamin...
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (% )max: 14
Protein thô (%)min: 21
ME(Kcal/kg) min: 3000
Xơ thô(%) Max: 7
Canxi (%)min – max: 0.5-1.6
P tổng số (%) min, max: 0.5-1.1
Lysine tổng số (%)min:1
Methionine+ Cystine tổng số (%) min:0.7
Threo tổng số (%) min:0.56
Tro thô (%) max :5
Tro không tan trong axit clohydric (%) max: 1.5
Chỉ Tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Asen (As) max: 2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
Coliforms max: 1 x 10^2
Staphylococcus aureus max: 1 x 10^2
Clostridium perfringens max: 1 x 10^4
E. coli < : 10
Salmonella spp. max : KPH trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. cho vật nuôi uống nước sạch
	Mảnh
	Màu vàng nhạt đến vàng nâu
	Công Ty TNHH An Pro Việt Nam

	426
	Thức ăn hỗn hợp cho gà từ 1 ngày-xuất bán
	Anpro feed-A
G55M(A123M)Anphat feed-AG55V(A123V)
	TCCS 20:2026/AP-HP
	129-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm:Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, tấm, cám mì, premix, vitamin, axitamin...
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (% )max: 14
Protein thô (%)min: 14
ME(Kcal/kg) min: 2700
Xơ thô(%) Max: 7
Canxi (%)min – max: 0.7-1.5
P tổng số (%) min, max: 0.5-1.2
Lysine tổng số (%)min: 0.6
Methionine+ Cystine tổng số (%) min: 0.4
Threo tổng số (%) min: 0.5
Tro thô (%) max : 8
Tro không tan trong axit clohydric (%) max: 1.5
Chỉ Tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Asen (As) max:2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
Coliforms max: 1 x 10^2
Staphylococcus aureus max: 1 x 10^2
Clostridium perfringens max: 1 x 10^4
E. coli < : 10 
Salmonella spp. max : KPH trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. cho vật nuôi uống nước sạch
	Mảnh
Viên
	Màu vàng nhạt đến vàng nâu
	Công Ty TNHH An Pro Việt Nam

	427
	Thức ăn hỗn hợp viên cho gà thịt từ 22 ngày tuổi-xuất bán
	Anpro feed-AG502; Anphat feed-A122
	TCCS 19:2026/AP-HP
	130-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm:Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, tấm, cám mì, premix, vitamin, axitamin...
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (% )max: 14 
Protein thô (%)min: 18
ME(Kcal/kg) min: 2850
Xơ thô(%) Max:7
Canxi (%)min – max:0.5-1.6
P tổng số (%) min, max: 0.5-1.1
Lysine tổng số (%)min:0.7
Methionine+ Cystine tổng số (%) min: 0.5
Threo tổng số (%) min: 0.57
Tro thô (%) max :5
Tro không tan trong axit clohydric (%) max:2
Chỉ Tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 50
Asen (As) max: 2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
Coliforms max: 1 x 10^2
Staphylococcus aureus max: 1 x 10^2
Clostridium perfringens max: 1 x 10^4
E. coli < :10
Salmonella spp. max : KPH trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. cho vật nuôi uống nước sạch
	Viên
	Màu vàng nhạt đến vàng nâu
	Công Ty TNHH An Pro Việt Nam

	428
	Thức ăn hỗn hợp cho ngan,vịt từ 1-21 ngày tuổi
	Anpro feef-AV611; Anphat feed-V662
	TCCS 21:2026/AP-HP
	131-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm:Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, tấm, cám mì, premix, vitamin, axitamin...
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (% )max: 14
Protein thô (%)min: 20
ME(Kcal/kg) min: 3000
Xơ thô(%) Max: 7
Canxi (%)min – max: 0.5-1.6
P tổng số (%) min, max: 0.6-1.1
Lysine tổng số (%)min: 0.9
Methionine+ Cystine tổng số (%) min:0.7
Threo tổng số (%) min:0.55
Tro thô (%) max :5
Tro không tan trong axit clohydric (%) max:1.5
Chỉ Tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 20
Asen (As) max: 2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max:0.1
Coliforms max: 1 x 10^2
Staphylococcus aureus max: 1 x 10^2
Clostridium perfringens max: 1 x 10^4
E. coli < :10
Salmonella spp. max : KPH trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. cho vật nuôi uống nước sạch
	Viên
	Màu vàng nhạt đến vàng nâu
	Công Ty TNHH An Pro Việt Nam

	429
	Thức ăn hỗn hợp cho ngan, vịt từ 1 ngày tuổi-xuất bán
	Anpro feed-AV666; Anphat feed- V606
	TCCS 23:2026/AP-HP
	132-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, tấm, cám mì, premix, vitamin, axitamin...
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (% )max: 14
Protein thô (%)min: 15
ME(Kcal/kg) min: 2700
Xơ thô(%) Max: 7
Canxi (%)min – max:0.8-1.2
P tổng số (%) min, max: 0.6-1.1
Lysine tổng số (%)min:0.7
Methionine+ Cystine tổng số (%) min:0.4
Threo tổng số (%) min:0.53
Tro thô (%) max : 10
Tro không tan trong axit clohydric (%) max:1.5
Chỉ Tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max:20
Asen (As) max: 2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max:5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
Coliforms max: 1 x 10^2
Staphylococcus aureus max: 1 x 10^2
Clostridium perfringens max: 1 x 10^4
E. coli < :10
Salmonella spp. max : KPH trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. cho vật nuôi uống nước sạch
	Viên
	Màu vàng nhạt đến vàng nâu
	Công Ty TNHH An Pro Việt Nam

	430
	Thức ăn hỗn hợp cho ngan, vịt từ 22 ngày tuổi-xuất bán
	Anpro feed-AV612
	TCCS 22:2026/AP-HP
	133-7/26-CNTY-HCTN
	Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm:Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, tấm, cám mì, premix, vitamin, axitamin...
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (% )max: 14
Protein thô (%)min: 17
ME(Kcal/kg) min:2800
Xơ thô(%) Max:7
Canxi (%)min – max: 0.8-1.5
P tổng số (%) min, max: 0.6-1.1
Lysine tổng số (%)min:0.6
Methionine+ Cystine tổng số (%) min:0.5
Threo tổng số (%) min: 0.55
Tro thô (%) max :10
Tro không tan trong axit clohydric (%) max:1.5
Chỉ Tiêu an toàn:
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 50
Asen (As) max: 2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
Coliforms max: 1 x 10^2
Staphylococcus aureus max: 1 x 10^2
Clostridium perfringens max: 1 x 10^4
E. coli < :
Salmonella spp. max : KPH trong 25g
	Sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng theo công thức đã công bố; sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. cho vật nuôi uống nước sạch
	Viên
	Màu vàng nhạt đến vàng nâu
	Công Ty TNHH An Pro Việt Nam

	431
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn siêu nạc từ 9 kg – 25 kg
	ANYOU 812 VIP
	TCCS 01:2026/ANS
	134-7/26-CNTY-HCTN
	Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: 
Ngô, lúa mì, khô đậu, DDGS, tinh dầu thực vật, khoáng đa lượng, axít amin, vitamin, khoáng vi lượng, chất phụ gia, ...
- Nhóm chỉ tiêu chất lượng:
Chỉ tiêu ĐVT Mức độ chất lượng
Độ ẩm (max) % 13,0
Protein (min ) % 18,0
Năng lượng trao đổi (min ) Kcal/kg 3100
Xơ thô (max) % 8,0
Canxi (Ca) (min, max) % 0,4 - 1,2
Phốtpho (P) (min, max) % 0,3 - 1,0
Lysine (min ) % 0,9
Methionine và Cystine tổng số (min) % 0,6
Threonine (min) % 0,7
Tro thô (max ) % 9,0
Tro không tan trong axit clohydric (max) % 2,0
- Nhóm chỉ tiêu an toàn:
Chỉ tiêu ĐVT Mức độ chất lượng
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) (max) ppb 30,0
Asen (As) (max) ppm 2,0
Cadimi (Cd) (max) ppm 0,5
Chì (Pb) (max) ppm 5,0
Thủy ngân (Hg) (max) ppm 0,1
Coliforms (max) CFU/g 1,0 x 10^2
Staphylococcus aureus (max) CFU/g 1,0 x 10^2
Clostridium perfringens (max ) CFU/g 1,0 x 10^4
E. coli < CFU/g 10,0
Salmonella spp. (max) CFU/25g KPH

	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn con
	Dạng viên
	Màu vàng nhạt
	Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Anyou Việt Nam

	432
	Hỗn hợp viên cho heo nái nuôi con
	VMA Agri V90; Viba Nutri farm -C03S
	TCCS 01:2026/VMA
	135-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm (max) %: 14; Protein thô (min) %: 17; Năng lượng trao đổi (min) Kcal/kg: 3000; Xơ thô (max) %: 9,0; Canxi (min-max) (%):0,5-1,5; Photpho (min-max) %: 0,5-1,5; Lysine tổng số (min) %: 0,9; Methionine + Cystine tổng số (min) %: 0,5; Threonine tổng số (min) %: 0,55; Khoáng tổng số (max) %:10; Cát sạn (max) %: 2,0
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng số (max) ppb: 100; Asen (max) ppm: 2,0; Cadimi (max) ppm: 0,5; Chì (max) ppm: 5,0; Thủy ngân (max) ppm: 0,1; Coliforms (max) CFU/g: 100: Staphylococcus areus (max) CFU/g: 100; Clostridium perfringens (max) CFU/g: 100000; E. Coli (max) CFU/g: 10; Salmonella spp (max) CFU/25g.: 0,00
	TĂHH HC cho lợn còn lại
	Dạng viên
	Vàng đến nâu
	Công ty TNHH Agri VMA

	433
	Hỗn hợp viên cho heo nái mang thai
	VMA Agri V70; Viba Nutri farm -C01S
	TCCS 19:2026/VMA
	136-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm (max) %: 14; Protein thô (min) %: 14; Năng lượng trao đổi (min) Kcal/kg: 2850; Xơ thô (max) %: 7,5; Canxi (min-max) (%):0,5-1,2; Photpho (min-max) %: 0,4-1,2; Lysine tổng số (min) %: 0,65; Methionine + Cystine tổng số (min) %: 0,4; Threonine tổng số (min) %: 0,5; Khoáng tổng số (max) %:10; Cát sạn (max) %: 2,5
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng số (max) ppb: 100; Asen (max) ppm: 2,0; Cadimi (max) ppm: 0,5; Chì (max) ppm: 5,0; Thủy ngân (max) ppm: 0,1; Coliforms (max) CFU/g: 100: Staphylococcus areus (max) CFU/g: 100; Clostridium perfringens (max) CFU/g: 100000; E. Coli (max) CFU/g: 10; Salmonella spp (max) CFU/25g.: 0,00
	TĂHH HC cho lợn còn lại
	Dạng viên
	Vàng đến nâu
	Công ty TNHH Agri VMA

	434
	Hỗn hợp viên cho heo nái hậu bị và nái mang thai
	VMA Agri V80; Viba Nutri farm -C02S
	TCCS 07:2026/VMA
	137-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm (max) %: 14; Protein thô (min) %: 16; Năng lượng trao đổi (min) Kcal/kg: 2900; Xơ thô (max) %: 9,0; Canxi (min-max) (%):0,5-1,5; Photpho (min-max) %: 0,5-1,5; Lysine tổng số (min) %: 0,7; Methionine + Cystine tổng số (min) %: 0,45; Threonine tổng số (min) %: 0,5; Khoáng tổng số (max) %:10; Cát sạn (max) %: 2,0
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng số (max) ppb: 100; Asen (max) ppm: 2,0; Cadimi (max) ppm: 0,5; Chì (max) ppm: 5,0; Thủy ngân (max) ppm: 0,1; Coliforms (max) CFU/g: 100: Staphylococcus areus (max) CFU/g: 100; Clostridium perfringens (max) CFU/g: 100000; E. Coli (max) CFU/g: 10; Salmonella spp (max) CFU/25g.: 0,00
	TĂHH HC cho lợn còn lại
	Dạng viên
	Vàng đến nâu
	Công ty TNHH Agri VMA

	435
	Hỗn hợp viên cho heo siêu thịt từ 10kg-25kg
	VMA Agri V30Splus;
	TCCS 02:2026/VMA
	138-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm (max) %: 14; Protein thô (min) %: 19; Năng lượng trao đổi (min) Kcal/kg: 3200; Xơ thô (max) %: 6,0; Canxi (min-max) (%):0,5-1,5; Photpho (min-max) %: 0,5-1,5; Lysine tổng số (min) %: 1,05; Methionine + Cystine tổng số (min) %: 0,6; Threonine tổng số (min) %: 0,65; Khoáng tổng số (max) %:10; Cát sạn (max) %: 2,0
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng số (max) ppb: 30; Asen (max) ppm: 2,0; Cadimi (max) ppm: 0,5; Chì (max) ppm: 5,0; Thủy ngân (max) ppm: 0,1; Coliforms (max) CFU/g: 100: Staphylococcus areus (max) CFU/g: 100; Clostridium perfringens (max) CFU/g: 10000; E. Coli (max) CFU/g: 10; Salmonella spp (max) CFU/25g.: 0,00
	TĂHH HC cho lợn con
	Dạng viên
	Vàng đến nâu
	Công ty TNHH Agri VMA

	436
	Hỗn hợp viên cho heo siêu thịt từ 10kg-30kg
	VMA Agri V30S;
	TCCS 03:2026/VMA
	139-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm (max) %: 14; Protein thô (min) %: 19; Năng lượng trao đổi (min) Kcal/kg: 3200; Xơ thô (max) %: 6,0; Canxi (min-max) (%):0,5-1,5; Photpho (min-max) %: 0,5-1,5; Lysine tổng số (min) %: 1,0; Methionine + Cystine tổng số (min) %: 0,55; Threonine tổng số (min) %: 0,65; Khoáng tổng số (max) %:10; Cát sạn (max) %: 2,0
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng số (max) ppb: 30; Asen (max) ppm: 2,0; Cadimi (max) ppm: 0,5; Chì (max) ppm: 5,0; Thủy ngân (max) ppm: 0,1; Coliforms (max) CFU/g: 100: Staphylococcus areus (max) CFU/g: 100; Clostridium perfringens (max) CFU/g: 10000; E. Coli (max) CFU/g: 10; Salmonella spp (max) CFU/25g.: 0,00
	TĂHH HC cho lợn con
	Dạng viên
	Vàng đến nâu
	Công ty TNHH Agri VMA

	437
	Hỗn hợp đặc biệt dạng viên cho heo con từ 7 ngày tuổi – 09kg
	VMA Agri V10;
	TCCS 12:2026/VMA
	140-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm (max) %: 14; Protein thô (min) %: 20; Năng lượng trao đổi (min) Kcal/kg: 3300; Xơ thô (max) %: 5,0; Canxi (min-max) (%):0,5-1,5; Photpho (min-max) %: 0,5-1,5; Lysine tổng số (min) %: 1,3; Methionine + Cystine tổng số (min) %: 0,7; Threonine tổng số (min) %: 0,75; Khoáng tổng số (max) %:10; Cát sạn (max) %: 2,0
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng số (max) ppb: 30; Asen (max) ppm: 2,0; Cadimi (max) ppm: 0,5; Chì (max) ppm: 5,0; Thủy ngân (max) ppm: 0,1; Coliforms (max) CFU/g: 100: Staphylococcus areus (max) CFU/g: 100; Clostridium perfringens (max) CFU/g: 10000; E. Coli (max) CFU/g: 10; Salmonella spp (max) CFU/25g.: 0,00
	TĂHH HC cho lợn con
	Dạng viên
	Đỏ nâu
	Công ty TNHH Agri VMA

	438
	Hỗn hợp viên cho heo con từ tập ăn-20kg
	VMA Agri V20;
	TCCS 11:2026/VMA
	141-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm (max) %: 14; Protein thô (min) %: 20; Năng lượng trao đổi (min) Kcal/kg: 3300; Xơ thô (max) %: 5,0; Canxi (min-max) (%):0,5-1,5; Photpho (min-max) %: 0,5-1,5; Lysine tổng số (min) %: 1,2; Methionine + Cystine tổng số (min) %: 0,65; Threonine tổng số (min) %: 0,7; Khoáng tổng số (max) %:10; Cát sạn (max) %: 2,0
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng số (max) ppb: 30; Asen (max) ppm: 2,0; Cadimi (max) ppm: 0,5; Chì (max) ppm: 5,0; Thủy ngân (max) ppm: 0,1; Coliforms (max) CFU/g: 100: Staphylococcus areus (max) CFU/g: 100; Clostridium perfringens (max) CFU/g: 10000; E. Coli (max) CFU/g: 10; Salmonella spp (max) CFU/25g.: 0,00
	TĂHH HC cho lợn con
	Dạng viên
	Vàng đến nâu
	Công ty TNHH Agri VMA

	439
	Hỗn hợp viên cho heo siêu thịt từ 20kg-50kg
	VMA Agri V50;
	TCCS 14:2026/VMA
	142-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm (max) %: 14; Protein thô (min) %: 17; Năng lượng trao đổi (min) Kcal/kg: 3100; Xơ thô (max) %: 8,0; Canxi (min-max) (%):0,5-1,5; Photpho (min-max) %: 0,5-1,5; Lysine tổng số (min) %: 0,8; Methionine + Cystine tổng số (min) %: 0,45; Threonine tổng số (min) %: 0,45; Khoáng tổng số (max) %:10; Cát sạn (max) %: 2,0
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng số (max) ppb: 30; Asen (max) ppm: 2,0; Cadimi (max) ppm: 0,5; Chì (max) ppm: 5,0; Thủy ngân (max) ppm: 0,1; Coliforms (max) CFU/g: 100: Staphylococcus areus (max) CFU/g: 100; Clostridium perfringens (max) CFU/g: 10000; E. Coli (max) CFU/g: 10; Salmonella spp (max) CFU/25g.: 0,00
	TĂHH HC cho lợn con
	Dạng viên
	Vàng đến nâu
	Công ty TNHH Agri VMA

	440
	Hỗn hợp dạng mảnh cho gà gột từ 1-21 ngày tuổi
	VMA Agri VMA21;
	TCCS 05:2026/VMA
	143-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm (max) %: 14; Protein thô (min) %: 20; Năng lượng trao đổi (min) Kcal/kg: 3100; Xơ thô (max) %: 5,0; Canxi (min-max) (%):0,5-1,5; Photpho (min-max) %: 0,5-1,5; Lysine tổng số (min) %: 1,1; Methionine + Cystine tổng số (min) %: 0,75; Threonine tổng số (min) %: 0,65; Khoáng tổng số (max) %:10; Cát sạn (max) %: 2,0
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng số (max) ppb: 30; Asen (max) ppm: 2,0; Cadimi (max) ppm: 0,5; Chì (max) ppm: 5,0; Thủy ngân (max) ppm: 0,1; Coliforms (max) CFU/g: 100: Staphylococcus areus (max) CFU/g: 100; Clostridium perfringens (max) CFU/g: 10000; E. Coli (max) CFU/g: 10; Salmonella spp (max) CFU/25g.: 0,00
	TĂHH HC cho gà con
	Dạng mảnh
	Vàng đến nâu
	Công ty TNHH Agri VMA

	441
	Hỗn hợp dạng viên cho gà siêu thịt từ 15 ngày -28 ngày tuổi
	VMA Agri VMA28; Viba Nutri farm -C28S
	TCCS 18:2026/VMA
	144-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm (max) %: 14; Protein thô (min) %: 21; Năng lượng trao đổi (min) Kcal/kg: 3100; Xơ thô (max) %: 6,0; Canxi (min-max) (%):0,5-1,5; Photpho (min-max) %: 0,5-1,5; Lysine tổng số (min) %: 1,0; Methionine + Cystine tổng số (min) %: 0,7; Threonine tổng số (min) %: 0,6; Khoáng tổng số (max) %:10; Cát sạn (max) %: 2,0
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng số (max) ppb: 30; Asen (max) ppm: 2,0; Cadimi (max) ppm: 0,5; Chì (max) ppm: 5,0; Thủy ngân (max) ppm: 0,1; Coliforms (max) CFU/g: 100: Staphylococcus areus (max) CFU/g: 100; Clostridium perfringens (max) CFU/g: 10000; E. Coli (max) CFU/g: 10; Salmonella spp (max) CFU/25g.: 0,00
	TĂHH HC cho gà con
	Dạng viên
	Vàng đến nâu
	Công ty TNHH Agri VMA

	442
	Hỗn hợp mảnh cho gà thịt từ 01 ngày – xuất chuồng
	VMA Agri V23;
	TCCS 16:2026/VMA
	145-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm (max) %: 14; Protein thô (min) %: 15; Năng lượng trao đổi (min) Kcal/kg: 3000; Xơ thô (max) %: 6,0; Canxi (min-max) (%):0,5-1,5; Photpho (min-max) %: 0,5-1,5; Lysine tổng số (min) %: 0,5; Methionine + Cystine tổng số (min) %: 0,4; Threonine tổng số (min) %: 0,4; Khoáng tổng số (max) %:10; Cát sạn (max) %: 2,0
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng số (max) ppb: 30; Asen (max) ppm: 2,0; Cadimi (max) ppm: 0,5; Chì (max) ppm: 5,0; Thủy ngân (max) ppm: 0,1; Coliforms (max) CFU/g: 100: Staphylococcus areus (max) CFU/g: 100; Clostridium perfringens (max) CFU/g: 10000; E. Coli (max) CFU/g: 10; Salmonella spp (max) CFU/25g.: 0,00
	TĂHH HC cho gà con
	Dạng mảnh
	Vàng đến nâu
	Công ty TNHH Agri VMA

	443
	Hỗn hợp viên cho gà thịt từ 01 ngày – Xuất chuồng
	VMA Agri V33; Viba Nutri farm -C27G
	TCCS 04:2026/VMA
	146-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm (max) %: 14; Protein thô (min) %: 15; Năng lượng trao đổi (min) Kcal/kg: 3000; Xơ thô (max) %: 6,0; Canxi (min-max) (%):0,5-1,5; Photpho (min-max) %: 0,5-1,5; Lysine tổng số (min) %: 0,5; Methionine + Cystine tổng số (min) %: 0,4; Threonine tổng số (min) %: 0,4; Khoáng tổng số (max) %:10; Cát sạn (max) %: 2,0
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng số (max) ppb: 30; Asen (max) ppm: 2,0; Cadimi (max) ppm: 0,5; Chì (max) ppm: 5,0; Thủy ngân (max) ppm: 0,1; Coliforms (max) CFU/g: 100: Staphylococcus areus (max) CFU/g: 100; Clostridium perfringens (max) CFU/g: 10000; E. Coli (max) CFU/g: 10; Salmonella spp (max) CFU/25g.: 0,00
	TĂHH HC cho gà con
	Dạng viên
	Vàng đến nâu
	Công ty TNHH Agri VMA

	444
	Hỗn hợp dạng mảnh cho gà siêu thịt từ 1-14 ngày tuổi
	VMA Agri VMA14; Viba Nutri farm -C14S
	TCCS 13:2026/VMA
	147-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm (max) %: 14; Protein thô (min) %: 22; Năng lượng trao đổi (min) Kcal/kg: 3100; Xơ thô (max) %: 5,0; Canxi (min-max) (%):0,5-1,5; Photpho (min-max) %: 0,5-1,5; Lysine tổng số (min) %: 1,15; Methionine + Cystine tổng số (min) %: 0,8; Threonine tổng số (min) %: 0,7; Khoáng tổng số (max) %:10; Cát sạn (max) %: 2,0
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng số (max) ppb: 30; Asen (max) ppm: 2,0; Cadimi (max) ppm: 0,5; Chì (max) ppm: 5,0; Thủy ngân (max) ppm: 0,1; Coliforms (max) CFU/g: 100: Staphylococcus areus (max) CFU/g: 100; Clostridium perfringens (max) CFU/g: 10000; E. Coli (max) CFU/g: 10; Salmonella spp (max) CFU/25g.: 0,00
	TĂHH HC cho gà con
	Dạng mảnh
	Vàng đến nâu
	Công ty TNHH Agri VMA

	445
	Đậm đặc cho heo từ tập ăn đến xuất chuồng
	VMA Agri V999; Viba Nutri farm -C555
	TCCS 06:2026/VMA
	148-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Khô đậu tương, bột cá cao cấp, premix, vitamin, khoáng axit amin, enzyme tiêu hóa, chất chống mốc, chất chống oxy hóa....
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm (max) %: 13; Protein thô (min) %: 47; Năng lượng trao đổi (min) Kcal/kg: 3000; Xơ thô (max) %: 8,0; Canxi (min-max) (%): 2,0-5,0; Photpho (min-max) %: 1,0-3,0; Lysine tổng số (min) %: 2,8; Methionine + Cystine tổng số (min) %: 0,85; Threonine tổng số (min) %: 0,9; Khoáng tổng số (max) %:20; Cát sạn (max) %: 4,0
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng số (max) ppb: 30; Asen (max) ppm: 8,0; Cadimi (max) ppm: 2,0; Chì (max) ppm: 20,0; Thủy ngân (max) ppm: 0,4; Coliforms (max) CFU/g: 100: Staphylococcus areus (max) CFU/g: 100; Clostridium perfringens (max) CFU/g: 10000; E. Coli (max) CFU/g: 10; Salmonella spp (max) CFU/25g.: 0,00
	TĂ đậm đặc cho lợn con
	Dạng bột
	Vàng đến nâu
	Công ty TNHH Agri VMA

	446
	Hỗn hợp viên cho vịt, ngan thịt từ 29 ngày – xuất chuồng
	VMA Agri V29; Viba Nutri farm -C63V
	TCCS 08:2026/VMA
	149-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm (max) %: 14; Protein thô (min) %: 18; Năng lượng trao đổi (min) Kcal/kg: 2900; Xơ thô (max) %: 7,5; Canxi (min-max) (%):0,5-1,5; Photpho (min-max) %: 0,5-1,5; Lysine tổng số (min) %: 0,8; Methionine + Cystine tổng số (min) %: 0,5; Threonine tổng số (min) %: 0,45; Khoáng tổng số (max) %:10; Cát sạn (max) %: 2,0
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng số (max) ppb: 50; Asen (max) ppm: 2,0; Cadimi (max) ppm: 0,5; Chì (max) ppm: 5,0; Thủy ngân (max) ppm: 0,1; Coliforms (max) CFU/g: 100: Staphylococcus areus (max) CFU/g: 100; Clostridium perfringens (max) CFU/g: 100000; E. Coli (max) CFU/g: 10; Salmonella spp (max) CFU/25g.: 0,00
	TĂHH HC cho vịt, ngan còn lại
	Dạng viên
	Vàng đến nâu
	Công ty TNHH Agri VMA

	447
	Hỗn hợp viên cho vịt, ngan đẻ siêu trứng
	VMA Agri V54; VMA Agri V55;
	TCCS 09:2026/VMA
	150-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm (max) %: 14; Protein thô (min) %: 19,5; Năng lượng trao đổi (min) Kcal/kg: 2700; Xơ thô (max) %: 7,0; Canxi (min-max) (%):3,0-5,5; Photpho (min-max) %: 0,5-1,5; Lysine tổng số (min) %: 0,9; Methionine + Cystine tổng số (min) %: 0,6; Threonine tổng số (min) %: 0,5; Khoáng tổng số (max) %:15; Cát sạn (max) %: 2,5
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng số (max) ppb: 50; Asen (max) ppm: 2,0; Cadimi (max) ppm: 0,5; Chì (max) ppm: 5,0; Thủy ngân (max) ppm: 0,1; Coliforms (max) CFU/g: 100: Staphylococcus areus (max) CFU/g: 100; Clostridium perfringens (max) CFU/g: 100000; E. Coli (max) CFU/g: 10; Salmonella spp (max) CFU/25g.: 0,00
	TĂHH HC cho vịt, ngan còn lại
	Dạng viên
	Vàng đến nâu
	Công ty TNHH Agri VMA
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	Hỗn hợp viên cho vịt, ngan thịt từ 1 ngày – 28 ngày tuổi
	VMA Agri V28; Viba Nutri farm -C62V
	TCCS 10:2026/VMA
	151-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm (max) %: 14; Protein thô (min) %: 20; Năng lượng trao đổi (min) Kcal/kg: 2900; Xơ thô (max) %: 6,0; Canxi (min-max) (%):0,5-1,5; Photpho (min-max) %: 0,5-1,5; Lysine tổng số (min) %: 0,9; Methionine + Cystine tổng số (min) %: 0,55; Threonine tổng số (min) %: 0,5; Khoáng tổng số (max) %:10; Cát sạn (max) %: 2,0
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng số (max) ppb: 20; Asen (max) ppm: 2,0; Cadimi (max) ppm: 0,5; Chì (max) ppm: 5,0; Thủy ngân (max) ppm: 0,1; Coliforms (max) CFU/g: 100: Staphylococcus areus (max) CFU/g: 100; Clostridium perfringens (max) CFU/g: 10000; E. Coli (max) CFU/g: 10; Salmonella spp (max) CFU/25g.: 0,00
	TĂHH HC cho vịt, ngan con
	Dạng viên
	Vàng đến nâu
	Công ty TNHH Agri VMA

	449
	Hỗn hợp viên cho gà đẻ siêu trứng từ 17 tuần tuổi
	VMA Agri V26;
	TCCS 15:2026/VMA
	152-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm (max) %: 14; Protein thô (min) %: 18; Năng lượng trao đổi (min) Kcal/kg: 3000; Xơ thô (max) %: 7,0; Canxi (min-max) (%):3,0-4,0; Photpho (min-max) %: 0,5-1,5; Lysine tổng số (min) %: 0,8; Methionine + Cystine tổng số (min) %: 0,5; Threonine tổng số (min) %: 0,5; Khoáng tổng số (max) %:15; Cát sạn (max) %: 2,0
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng số (max) ppb: 50; Asen (max) ppm: 2,0; Cadimi (max) ppm: 0,5; Chì (max) ppm: 5,0; Thủy ngân (max) ppm: 0,1; Coliforms (max) CFU/g: 100: Staphylococcus areus (max) CFU/g: 100; Clostridium perfringens (max) CFU/g: 100000; E. Coli (max) CFU/g: 10; Salmonella spp (max) CFU/25g.: 0,00
	TĂHH HC cho gà còn lại
	Dạng viên
	Vàng đến nâu
	Công ty TNHH Agri VMA

	450
	Hỗn hợp dạng viên cho gà siêu thịt từ 29 ngày -42 ngày tuổi
	VMA Agri VMA42; Viba nutri farm – C42S
	TCCS 17:2026/VMA
	153-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm (max) %: 14; Protein thô (min) %: 20; Năng lượng trao đổi (min) Kcal/kg: 3100; Xơ thô (max) %: 6,0; Canxi (min-max) (%):0,5-1,5; Photpho (min-max) %: 0,5-1,5; Lysine tổng số (min) %: 1,0; Methionine + Cystine tổng số (min) %: 0,7; Threonine tổng số (min) %: 0,6; Khoáng tổng số (max) %:10; Cát sạn (max) %: 2,0
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng số (max) ppb: 50; Asen (max) ppm: 2,0; Cadimi (max) ppm: 0,5; Chì (max) ppm: 5,0; Thủy ngân (max) ppm: 0,1; Coliforms (max) CFU/g: 100: Staphylococcus areus (max) CFU/g: 100; Clostridium perfringens (max) CFU/g: 100000; E. Coli (max) CFU/g: 10; Salmonella spp (max) CFU/25g.: 0,00
	TĂHH HC cho gà còn lại
	Dạng viên
	Vàng đến nâu
	Công ty TNHH Agri VMA
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	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	SIÊU MỌC LÔNG, CHỐNG CẮN MỔ MỌC LÔNG, QUICK HAIR, KÍCH LÔNG, SIÊU MỌC LÔNG PROMAX, ZEN - BIOTIN, BIOTIN PRO, MAXHAIR, TRỔ LÔNG - ĐẸP MÃ, BUNG LÔNG - ĐẸP MÃ
	TCCS 01:2025/ZK
	298-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu : Vitamin A, Biotin, Dextrose.
Chỉ tiêu chất lượng :
Độ ẩm (max) % :10
Cát sạn(max) % : 3
Vitamin A(min)UI/kg :8 000 000
Biotin(min) mg/kg:1 000
Chỉ tiêu an toàn :
Asen tổng số (As)(max)mg/ kg: 30
Cadimi (Cd)(max)mg/ kg: 15
Chì (Pb)(max)mg/ kg :200
	BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
- Giúp gia cầm, thuỷ cầm mọc lông nhanh và đồng loạt.
- Giúp vàng da, vàng chân trên gia cầm.
- Hạn chế mổ lông, mổ phao câu, cắn đuôi.
- Đẹp mã, đỏ tích, kích mào, mượt lông.
	Bột
	Vàng - Cam
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH ZENKA – GERMANY 

	452
	Thức ăn bổ sung Protein, vitamin cho gia súc, gia cầm
	SUPER GROW, SIÊU VỖ BÉO, MULTIAMIN PRO, ĐẠM TĂNG LỰC, SIÊU TĂNG TRỌNG, VỖ BÉO GIA CẦM, VỖ BÉO GIA SÚC, ZEN - CAO ĐẠM, ĐẠM TĂNG LỰC, PROTEIN PLUSS, KÍCH MÃ F1, VITA GOLD, SIÊU BỔ S07, TH- MULTY 2000
	TCCS 02:2025/ZK
	299-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu : Nấm men, Vitamin E, Dextrose.
Chỉ tiêu chất lượng :
Độ ẩm (max) % :10
Cát sạn(max) % :3
Protein thô(min) % :15
Vitamin E(min)mg/kg :8 000
Chỉ tiêu an toàn :
Asen tổng số (As)(max)mg/ kg :4
Chì (Pb)(max) mg/ kg :10
Salmonella spp.(max) CFU/ 25 g: Không có trong 25 g
Aflatoxin B1 (max) µg/kg :30
	BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
Cung cấp protein và vitamin giúp gia súc, gia cầm:
- Sinh trưởng nhanh, mau lớn, tăng trọng, dày lườn, đẹp mã.
- Rút ngắn thời gian xuất chuồng, giảm tiêu tốn thức ăn, tăng sức đề kháng.
- Bung đùi, nở mông vai, hồng da, mượt lông.
	Bột
	Trắng - Hồng
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH ZENKA – GERMANY 

	453
	Thức ăn bổ sung vitamin C và axit hữu cơ cho gia súc, gia cầm
	C3000, PRIN C THẢO DƯỢC, CẢM CÚM THẢO DƯỢC, TIFFY THẢO DƯỢC, MELUCA THẢO DƯỢC, VIT C – 30, ACID CHANH, AXIT HỮU CƠ CHANH, T-CÚM, HẾT ĐAU-LỲ ĐÒN
	TCCS 03:2025/ZK
	300-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu : 
Ascorbic acid, Citric acid, Dextrose, Cao astiso.
Chỉ tiêu chất lượng :
Độ ẩm (max) % : 10
Cát sạn(max) % : 3
Vitamin C(min)mg/kg : 300 000
Axit citric(min) mg/kg : 4 000
Chỉ tiêu an toàn :
Asen tổng số (As)(max)mg/ kg: 30
Cadimi (Cd)(max)mg/ kg: 15
Chì (Pb)(max)mg/ kg :200
	BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
- Chống nóng, hỗ trợ giải độc.
- Hỗ trợ nhanh phục hồi trong các trường hợp stress, đau, cúm hoặc nhiễm trùng.
- Thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc, tăng sức đề kháng.
- Thay đổi độ pH đường ruột vật nuôi, hỗ trợ sức khỏe đường ruột khi vật nuôi bị tiêu chảy, giúp phân khuôn, ít mùi.
- Kích thích hệ miễn dịch đường ruột.
	Bột
	Vàng - Cam
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH ZENKA – GERMANY 

	454
	Thức ăn bổ sung sorbitol cho gia súc, gia cầm
	BOGANIC, CÀ GAI LEO, HEPANOL B12, ZEN - B12, SORBITOL B12, ZEN - HEPA, SẠCH GAN - BỔ THẬN, B12 PRO, GIẢI ĐỘC GAN CẤP, PHORETIC MAX, PHOSRETIC, PHORETIC GOLD, BIO SMART 102
	TCCS 04:2025/ZK
	301-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu :
Sorbitol, Vitamin B12, Dextrose, Cà gai leo. 
Chỉ tiêu chất lượng :
Độ ẩm (max) % : 10
Cát sạn (max) % : 3
Sorbitol (min) g/kg : 330
Vitamin B12 (min) mg/kg : 3
Chỉ tiêu an toàn :
Asen tổng số (As)(max)mg/ kg: 30
Cadimi (Cd)(max)mg/ kg: 15
Chì (Pb)(max)mg/ kg :200
	BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
– Hỗ trợ giải độc và đào thải độc tố.
– Tăng cường quá trình đáp ứng miễn dịch, tối ưu hiệu quả bảo hộ của vaccine, kích thích hoạt động của đại thực bào, tăng sức đề kháng, vật nuôi nhanh hồi phục khi điều trị bệnh.
– Bảo vệ, tái tạo tế bào gan, phục hồi chức năng gan, thúc đẩy quá trình thải độc.
- Cung cấp năng lượng nhanh chóng cho vật nuôi, hồi phục sức khoẻ sau điều trị bệnh.
	Bột
	Trắng - Đỏ
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH ZENKA – GERMANY 
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	Thức ăn bổ sung vi sinh vật có lợi và enzyme cho gia súc, gia cầm
	BCOM-ZYME MIX, PROZYME MIX, PREMIX ZYM, ZEN - MIX, VITAMIN B1 C, BCOMPLEX C, MEN SỐNG CAO TỎI, ZYME CAO TỎI ĐEN, MEN GỐC BIGMAX, MEN BÀO TỬ, MEN BÀO TỬ CAO TỎI
	TCCS 05:2025/ZK
	302-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu : 
Bacillus subtilis, Neutral Protease, Vitamin B1, Vitamin C, Dextrose, Chiết xuất tỏi.
Chỉ tiêu chất lượng :
Độ ẩm (max)% : 10
Cát sạn(max) % : 3
Bacillus tổng số(min)CFU//kg : 1 000 000 000
Protease(min) IU/kg : 100 000
Vitamin B1(min)mg/kg: 50
Vitamin C (min)mg/kg : 100
Chỉ tiêu an toàn :
Asen tổng số (As)(max)mg/ kg: 30
Cadimi (Cd)(max)mg/ kg: 15
Chì (Pb)(max)mg/ kg :200
Salmonella spp.(max) CFU/ 25 g: Không có trong 25 g
	BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
- Cung cấp vi sinh vật sống có lợi, ổn định hệ sinh vật đường ruột, kích thích tiêu hóa, tránh hiện tượng rối loạn tiêu hóa.
- Nâng cao tỷ lệ tiêu hóa thức ăn, giúp giảm chi phí tiêu tốn thức ăn.
- Giảm mùi hôi chuồng trại.
- Tăng trọng nhanh, mau lớn, nặng cân, đẹp mã.
	Bột
	Trắng - Vàng
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH ZENKA – GERMANY 

	456
	Thức ăn bổ sung vi sinh vật có lợi và enzyme cho gia súc, gia cầm
	TOP ZYME, SUPER ZYME, ZYME ADE, ZYME NHÂN SÂM, MAX ZYME, BIO - ZYME, TIÊU CHẢY THẢO DƯỢC, VƯƠNG LỴ, BERIN THẢO DƯỢC, BERBERIN THẢO DƯỢC, DƯỢC THẢO TIÊU CHẢY, DZUN, UNTIZUN, TZUN
	TCCS 06:2025/ZK
	303-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu : 
Bacillus subtilis, Neutral Protease, Vitamin A, Vitamin D3, Viatmin E, Dextrose, Cao astiso, Bột nhân sâm, Cao vàng đắng
Chỉ tiêu chất lượng :
Độ ẩm (max) %: 10
Cát sạn(max) %: 3
Bacillus tổng số(min)CFU/kg:2x10^9
Protease(min) UI/kg: 100 000
Vitamin A (min)IU/kg : 10,000
Vitamin D3 (min)IU/kg: 25,000
Vitamin E (min)mg/kg : 50
Chỉ tiêu an toàn :
Asen tổng số (As)(max)mg/ kg: 30
Cadimi (Cd)(max)mg/ kg: 15
Chì (Pb)(max)mg/ kg :200
Salmonella spp.(max) CFU/ 25 g: Không có trong 25 g
	BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
- Kích thích tiêu hóa, tái tạo hệ lông nhung đường ruột.
- Ức chế sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh trong đường tiêu hóa.
- Tăng khả năng hấp thụ thức ăn, tạo khuôn phân khô, giảm mùi hôi chuồng trại, giảm chi phí chăn nuôi.
- Chống stress, nâng cao sức đề kháng.
- Tăng cường sức khỏe đường ruột, hạn chế tiêu chảy, phân xanh, phân trắng, phân nhớt vàng.
	Bột
	Trắng - Vàng
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH ZENKA – GERMANY 
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	Thức ăn bổ sung beta-glucan và vi sinh vật có lợi cho gia súc, gia cầm
	MEN GỐC, MEN VỖ BÉO, MEN SIÊU TĂNG TRỌNG, LACTO MAX, MAX-ZYM, CLOSTOP SP, MEN THẢO DƯỢC, ALL - ZYME, LACTA ZYM, BACI TOP, BIO ZYME, BERIN spp
	TCCS 07:2025/ZK
	304-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu :
Bacillus subtilis, 1,3-1,6 Beta glucan, dextrose, cao astiso. 
Chỉ tiêu chất lượng :
Độ ẩm(max)%: 10
Cát sạn(max)%: 3
Bacillus tổng số(min)CFU/kg: 2x10^10
Beta-glucan(min)mg/kg: 100 000
Chỉ tiêu an toàn :
Asen tổng số (As)(max)mg/ kg: 30
Cadimi (Cd)(max)mg/ kg: 15
Chì (Pb)(max)mg/ kg :200
Salmonella spp.(max) CFU/ 25 g : Không có trong 25 g
	BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
- Kích thích tiêu hóa, tăng tính thèm ăn cho vật nuôi, hạn chế tiêu chảy.
- Tăng trọng nhanh.
- Tái tạo hệ lông nhung đường ruột.
- Tăng khả năng hấp thụ triệt để thức ăn, tạo khuôn phân khô, giảm mùi hôi chuồng trại, giảm chi phí chăn nuôi.
- Chống stress, nâng cao sức đề kháng.
- Tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn có lợi phát triển và tạo môi trường bất lợi cho vi khuẩn có hại.
	Bột
	Trắng - Vàng
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH ZENKA – GERMANY 
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	Thức ăn bổ sung Beta-glucan cho gia súc, gia cầm
	GLUCAN +, BẢO VỆ VẬT NUÔI, GLUCAN ZYME, GLUCAN CAO TỎI, GLUCAN MAX, KHÁNG THỂ ĐẶC HIỆU, BETA – G, KST
	TCCS 08:2025/ZK
	305-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu :
1,3-1,6 Beta glucan, Dextrose, Chiết xuất tỏi, Lòng đỏ trứng, Hoàng liên, Cam thảo, Hoàng kỳ, Hương thảo, Đông trùng hạ thảo, Xuyên tâm liên. 
Chỉ tiêu chất lượng :
Độ ẩm(max)%: 10
Cát sạn(max)% :3
Beta – Glucan(min)mg/kg: 30 000
Chỉ tiêu an toàn :
Asen tổng số (As)(max)mg/ kg: 30
Cadimi (Cd)(max)mg/ kg: 15
Chì (Pb)(max)mg/ kg :200
Salmonella spp.(max) CFU/ 25 g : Không có trong 25 g
	BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
- Giúp vật nuôi tăng khả năng miễn dịch, hỗ trợ tăng khả năng chống chọi bệnh tật.
- Tăng hệ số chuyển hóa thức ăn, kích tiêu hóa, tăng tính thèm ăn cho vật nuôi, mau lớn, hạn chế tiêu chảy.
- Giúp kích thích hệ miễn dịch tự nhiên. Chống stress, nâng cao sức đề kháng trong thời gian điều trị bệnh do vi khuẩn, virus.
	Bột
	Vàng Cam - Đỏ Hồng
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH ZENKA – GERMANY 
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	Thức ăn bổ sung canxi và vitamin cho gia súc, gia cầm
	CANXI ADE, KHOÁNG ĐA VI LƯỢNG, CHỐNG CÒI VỖ BÉO, NANO CANXI HỮU CƠ, CANXI VITA, KHOÁNG BÒ SỮA, CHẮC XƯƠNG - CỨNG VỎ, TĂNG TRỨNG- CỨNG VỎ
	TCCS 09:2025/ZK
	306-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu : 
Calcium gluconate (C12H22CaO14) , Vitamin E, Vitamin A, Vitamin D3, Dextrose.
Chỉ tiêu chất lượng :
Độ ẩm(max)%: 10
Cát sạn(max)%: 3
Calcium(Min-max)mg/kg: 200-2000
Vitamin E(min)mg/kg: 2 000
Vitamin A (min)IU/kg: 10 000
Vitamin D3 (min)IU/kg: 25 000
Chỉ tiêu an toàn :
Asen tổng số (As)(max)mg/ kg: 30
Cadimi (Cd)(max)mg/ kg: 15
Chì (Pb)(max)mg/ kg :200
	BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
Bổ sung canxi, khoáng hữu cơ, vitamin E, giúp gia súc, gia cầm:
- Giảm chứng còi cọc, bại liệt, chậm lớn, suy dinh dưỡng.
- Tăng trọng nhanh, nở ức, nở đùi, chống còi xương do thiếu vitamin và calcium.
- Kích thích ra lông, phòng chống trụi lông, rụng lông, mượt lông, đẹp mã, vàng da, vàng chân, mỏ.
- Tăng lượng sữa ở nái nuôi con, giảm tỉ lệ mất sữa
- Giảm chứng mềm xương, xốp xương, cong xương ở giai đoạn lớn nhanh hay mang thai, cho con bú ở vật nuôi.
- Tăng tỉ lệ đẻ trứng, cứng vỏ, đỏ lòng ở gia cầm đẻ.
	Bột
	Trắng - Vàng
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	Thức ăn bổ sung canxi và vitamin cho gia súc, gia cầm
	BIO-B12, ÚM GIA CẦM, BỘ ÚM, TĂNG ĐỀ KHÁNG - TIÊU LÒNG ĐỎ; ÚM GÀ, NGAN, VỊT NGỖNG.
	TCCS 11:2025/ZK
	307-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu : 
Thiamine hydrochloride, Dicalcium Phosphate (CaHPO4), Vitamin B12, Dextrose.
Chỉ tiêu chất lượng :
Độ ẩm(max)%: 10
Cát sạn(max)%: 3
Vitamin B1(min)mg/kg: 1 000
Calcium(Min-max)mg/kg: 1 500-10 000
Vitamin B12 (min)mg/kg: 3
Chỉ tiêu an toàn :
Asen tổng số (As)(max)mg/ kg: 30
Cadimi (Cd)(max)mg/ kg: 15
Chì (Pb)(max)mg/ kg :200
	BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
- Kích thích thèm ăn, lớn nhanh, hạn chế tiêu chảy, bại liệt, khoèo chân, hở rốn, báng bụng.
- Bổ sung vitamin và khoáng chất làm tăng sức đề kháng cho gia cầm, làm tiêu nhanh lòng đỏ.
- Chống stress trong trường hợp chuyển chuồng, thay đổi thời tiết, tiêm phòng vacxin, thay đổi thức ăn.
	Bột
	Cam - Đỏ
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH ZENKA – GERMANY 

	461
	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	VITA-B.COMPLEX C, B.COMPLEX PLUSS, B.COMPLEX ZYME, B.COMPLEX ZYME C, B.COMPLEX NHÂN SÂM, B.COMPLEX CỐM, B.COMPLEX TỎI ĐEN, B.COMPLEX TONIC
	TCCS 12:2025/ZK
	308-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu : 
Thiamine hydrochloride, Ascorbic acid, Dextrose, bột nhân sâm, chiết xuất tỏi.
Chỉ tiêu chất lượng :
Độ ẩm(max)%: 10
Cát sạn(max)%: 3
Vitamin B1(min)mg/kg: 4 000
Vitamin C(min)mg/kg: 15 000
Chỉ tiêu an toàn :
Asen tổng số (As)(max)mg/ kg: 30
Cadimi (Cd)(max)mg/ kg: 15
Chì (Pb)(max)mg/ kg :200
	BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
- Giúp gia súc, gia cầm tăng trọng nhanh, kích thích thèm ăn, mau lớn, nặng cân, đẹp mã.
- Bổ sung các vitamin nhóm B, C, tăng cường khả năng tiêu hóa, tăng sự hấp thu và chuyển hóa thức ăn.
- Tăng cường sức đề kháng, chống stress lúc tiêm phòng, cắt mỏ, chuyển chuồng, ghép đàn, thay đổi thức ăn, vận chuyển, đuổi bắt, thời tiết nóng bức, giao mùa.
- Giúp hồi phục cơ thể nhanh, nhất là sau khi mắc bệnh, dùng kháng sinh dài ngày.
- Tăng chất lượng sữa
	Bột
	Vàng - Cam
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	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng hữu cơ cho gia súc, gia cầm
	ADE KÍCH TRỨNG, KÍCH SỮA, SỮA NON, AN THAI - TỐT NÁI, SELEN VIT AD3E, SUPER ADE, GOLD MILK, GOOD MILK, EGG POWDER, ADE PLUS, MAU LÊN GIỐNG, TETRA - TRỨNG, TETRA - EGGs, ZEN - TETRA EGG
	TCCS 13:2025/ZK
	309-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu : 
L-selenomethionine (C5H11NO2Se), Vitamin E, Vitamin A, Vitamin D3, Dextrose.
Chỉ tiêu chất lượng :
Độ ẩm (max)%: 10
Cát sạn(max)%: 3
Selen hữu cơ (min-max)mg/kg: 50-350
Vitamin E(min)mg/kg: 4 000
Vitamin A (min)IU/kg: 10 000
Vitamin D3 (min)IU/kg: 25 000
Chỉ tiêu an toàn :
Asen tổng số (As)(max)mg/ kg: 30
Cadimi (Cd)(max)mg/ kg: 15
Chì (Pb)(max)mg/ kg :200
	BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
- Tăng tỉ lệ đẻ trứng mức tối đa, kéo dài thời gian đẻ trứng.
- Nâng cao chất lượng trứng, tăng độ dày vỏ trứng, đẻ trứng to, lòng đỏ lớn.
- Tăng tỷ lệ ấp nở, đậu thai
- Chống lại các nguyên nhân gây Stress giúp tăng hệ số chuyển hóa thức ăn.
– Heo mẹ, gia súc mẹ đông con, ít sữa, chất lượng sữa kém.
– Heo, gia súc non còi cọc, kém ăn, chậm lớn.
- Tăng khả năng lên giống, hạn chế chết phôi.
- Tăng chất lượng thịt, sữa, trứng.
	Bột
	Vàng - Đỏ
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH ZENKA – GERMANY 

	463
	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	VITAMIN K, CẦM MÁU, ZEN - K PRO, VITAMIN K GOLD, K-TOMIN
	TCCS 14:2025/ZK
	310-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu : 
Menadione sodium bisulphite, Dextrose.
Chỉ tiêu chất lượng :
Độ ẩm(max)%: 10
Cát sạn(max)%: 3
Vitamin K3(min)g/kg: 20
Chỉ tiêu an toàn :
Asen tổng số (As)(max)mg/ kg: 30
Cadimi (Cd)(max)mg/ kg: 15
Chì (Pb)(max)mg/ kg :200
	BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
Thức ăn bổ sung Vitamin K3 làm đông máu nhanh, giúp vật nuôi cầm máu, hạn chế xuất huyết nhanh trong các trường hợp gia súc, gia cầm mắc các bệnh truyền nhiễm, ký sinh trùng, có triệu chứng xuất huyết như: Cầu trùng, viêm ruột, xuất huyết, Gumboro, dịch tả, các bệnh ký sinh trùng, tiêu chảy ra máu tươi, hồng lỵ, các trường hợp ngoại khoa, giải phẫu.
Cầm máu nhanh trong trường hợp cắt mỏ, cắt đuôi, thiến lợn.
	Bột
	Trắng - Hồng
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH ZENKA – GERMANY 
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	Thức ăn bổ sung vitamin và chất điện giải cho vật nuôi
	RAU MÁ GIẢI NHIỆT, ĐIỆN GIẢI GLUCO ADE THẢO DƯỢC, MUỐI KHOÁNG, ĐIỆN GIẢI KC, UNIVIT C, SUPER LYTE, LYTE VIT C, DETOX K+C, TONIC K-C, E-TONIC.
	TCCS 15:2025/ZK
	311-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu : 
Ascorbic acid, Sodium carbonate (Na₂CO₃), Dextrose,Bột rau má.
Chỉ tiêu chất lượng :
Độ ẩm (max)%: 10
Cát sạn(max)%: 3
Vitamin C(min)mg/kg: 4 000
Natri(min - max)mg/kg : 50 000-100 000
Chỉ tiêu an toàn :
Asen tổng số (As)(max)mg/ kg: 30
Cadimi (Cd)(max)mg/ kg: 15
Chì (Pb)(max)mg/ kg :200
	BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
- Cung cấp các chất điện giải và vitamin giúp vật nuôi tăng sức đề kháng, chống stress khi tiêm phòng, bị đuổi bắt, chuyển chuồng, sau khi sử dụng kháng sinh.
- Hỗ trợ giải độc gan thận, tiêu viêm. Giải nhiệt, chống nóng, chống xuất huyết, phòng báng nước cho gà hữu hiệu.
- Giúp tăng cường sinh lực, chống kiệt sức cho heo nái sau khi sinh.
	Bột
	Vàng - Cam
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH ZENKA – GERMANY 
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	Thức ăn bổ sung vitamin và axit amin cho gia súc, gia cầm
	VỖ BÉO HEO, SUPER PIG, TĂNG TỐC HEO, VỖ BÉO-CHỐNG CÒI-MAU LỚN
	TCCS 16:2025/ZK
	312-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu : 
Thiamine hydrochloride, L-Glutamic axit, Dextrose.
Chỉ tiêu chất lượng :
Độ ẩm(max)%: 10
Cát sạn(max)%: 3
Vitamin B1(min)mg/kg: 10 000
Axit glutamic(min)mg/kg: 3 000
Chỉ tiêu an toàn :
Asen tổng số (As)(max)mg/ kg: 30
Cadimi (Cd)(max)mg/ kg: 15
Chì (Pb)(max)mg/ kg : 200
	BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
- Kích thích tăng trọng, giúp vật nuôi nhanh lớn, nặng cân, tăng khung xương , nhiều nạc, nở ức, bung đùi, da lông bóng đẹp, giảm sản lượng cám.
- Giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh sau khi sử dụng kháng sinh nhiều ngày, hạn chế tiêu chảy phân trắng lợn con.
	Bột
	Vàng - Cam
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH ZENKA – GERMANY 
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	Thức ăn bổ sung canxi và vitamin cho gia súc, gia cầm
	CANXI MIX, CANXI ADE MIX, KHOÁNG BÒ SỮA, KHÁNG SOMA, NANO CANXI MIX, CANMIX PLUS.
	TCCS 17:2025/ZK
	313-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu : 
Dicalcium phosphate (CaHPO4), Vitamin A, Vitamin E, Vitamin D3, Dextrose.
Chỉ tiêu chất lượng :
Độ ẩm(max)%: 10
Cát sạn(max)%: 3
Calcium(Min-max)mg/kg: 1 000 – 7 000
Vitamin A(min)UI/kg: 2 500 000
Vitamin E (min)mg/kg: 50
Vitamin D3 (min)IU/kg: 25 000
Chỉ tiêu an toàn :
Asen tổng số (As)(max)mg/ kg: 30
Cadimi (Cd)(max)mg/ kg: 15
Chì (Pb)(max)mg/ kg :200
	BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
- Giảm chứng còi cọc, bại liệt, chậm lớn, suy dinh dưỡng
- Tăng trọng nhanh, nở ức, nở đùi, chống còi xương do thiếu vitamin và calcium.
- Kích thích ra lông, phòng chống trụi lông, rụng lông, mượt lông, đẹp mã, vàng da, vàng chân, mỏ.
- Giúp heo tăng trọng nhanh, nở mông, nở vai, bóng lông, hồng da, tăng tỷ lệ nạc.
- Tăng lượng sữa ở nái nuôi con, giảm tỉ lệ mất sữa.
- Giảm chứng mềm xương, xốp xương, cong xương ở giai đoạn lớn nhanh hay mang thai, cho con bú ở vật nuôi.
- Tăng tỉ lệ đẻ trứng, cứng vỏ, đỏ lòng ở gia cầm đẻ.
	Bột
	Vàng - Cam
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH ZENKA – GERMANY 
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	Thức ăn bổ sung vitamin C và axit hữu cơ cho gia súc, gia cầm
	TIFFY ORAL THẢO DƯỢC, T CÚM THẢO DƯỢC, EFFERALGAN THẢO DƯỢC, HAPACOL THẢO DƯỢC, PROFEN, KING ON, AXIT ORGANIC, AXIT HỮU CƠ, HẠ SỐT THẢO DƯỢC
	TCCS 18:2025/ZK
	314-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu : 
Citric acid, Ascorbic acid, nước Ro, cao astiso.
Chỉ tiêu chất lượng :
Acid Citric(min)mg/lít: 100 000
Vitamin C(min)mg/lít: 55 000
Chỉ tiêu an toàn :
Asen tổng số (As)(max)mg/ kg: 30
Cadimi (Cd)(max)mg/ kg: 15
Chì (Pb)(max)mg/ kg :200
	BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
- Giúp vật nuôi tăng cường sức đề kháng
- Hạ nhiệt cơ thể nhanh và tác dụng kéo dài. 
- Chống nóng kéo dài 8-12 giờ.
- Tăng cường sinh lực.
- Thanh nhiệt, giải độc.
	Dung Dịch
	Vàng - Cam
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH ZENKA – GERMANY 
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	Thức ăn bổ sung Beta-glucan và vitamin cho gia súc, gia cầm
	IG+ ZYME, IG MAX, MDA, VIRUSS, WIN C1, VISUD, KHÁNG VIRUSED
	TCCS 19:2025/ZK
	315-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu : 
1,3-1,6 Beta Glucan, Vitamin D3, Vitamin A, Bột lòng đỏ trứng 2g, Bột cây cỏ ngọt 1g, Tinh chất quế 2g, Bột cây nhọ nồi 1.5g, nước Ro.
Chỉ tiêu chất lượng :
Beta Glucan(min)mg/lít: 50 000
Vitamin D3(min)IU/lít: 760 000
Vitamin A(min)IU/lít: 300 000
Chỉ tiêu an toàn :
Asen tổng số (As)(max)mg/ kg: 30
Cadimi (Cd)(max)mg/ kg: 15
Chì (Pb)(max)mg/ kg :200
	BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
– Tăng cường đáp ứng miễn dịch sau chủng ngừa vaccine.
– Thúc đẩy mạnh mẽ trao đổi chất và hấp thụ, giúp tăng trọng nhanh và giảm tiêu tốn thức ăn.
– Hỗ trợ phục hồi chức năng gan, giải độc gan, hỗ trợ trong điều trị viêm sưng gan cấp và mãn tính.
- Chống oxy hóa nội bào.
- Tăng bo, tải cựa, lỳ đòn.
	Dung Dịch
	Nâu - Xanh
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	Thức ăn bổ sung sorbitol cho gia súc, gia cầm
	HEPATOX THẢO DƯỢC, CAO CÀ GAI LEO, LIVERSOL, KHÁNG SOMA, THẢO DƯỢC GOLD, GIẢI ĐỘC GAN GÀ ĐÁ, HEPATOX GÀ ĐÁ, ESCENT LIQUIT, GIẢI ĐỘC GAN CẤP, HEPAMAX, LIVERTOX, TONIX B12, DETOX ORAL, HEPATOL, LIVER SOLUTION
	TCCS 20:2025/ZK
	316-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu: 
Sorbitol, cao astiso, cà gai leo, nước.
Chỉ tiêu chất lượng :
Sorbitol(min)mg/lít: 550 000
Chỉ tiêu an toàn :
Asen tổng số (As)(max)mg/ kg: 30
Cadimi (Cd)(max)mg/ kg: 15
Chì (Pb)(max)mg/ kg :200
	BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
- Hỗ trợ giải độc – tái tạo và phục hồi chức năng gan, thận.
- Tăng tính thèm ăn, khả năng miễn dịch, kích thích sinh trưởng.
- Chống stress do thay đổi thời tiết, làm vaccine, vận chuyển, ngộ độc, tẩy giun.
- Hỗ trợ phục hồi, duy trì sức khoẻ trong và sau quá trình điều trị bệnh
	Dung Dịch
	Nâu - Đỏ
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH ZENKA – GERMANY 
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	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng hữu cơ cho gia súc, gia cầm
	SIÊU KÍCH TRỨNG, SELEN VIT ADE, AD3E PLUS, SELEN E, SELEMIX, NANO EGG, STRONG EGG
	TCCS 21:2025/ZK
	317-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu :
Vitamin E, L-selenomethionine (C5H11NO2Se), Vitamin A, Vitamin D3, nước. 
Chỉ tiêu chất lượng :
Vitamin E(min)mg/lít: 8 000
Selen(Min-max)mg/lít: 30 - 300
Vitamin A (min)IU/lít: 20 000
Vitamin D3 (min)IU/lít : 25 000
Chỉ tiêu an toàn :
Asen tổng số (As)(max)mg/ kg: 30
Cadimi (Cd)(max)mg/ kg: 15
Chì (Pb)(max)mg/ kg :200
	BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
- Kích mào. trổ mã, phát dục đồng đều, duy trì tỷ lệ đẻ, kéo dài thời gian khai thác.
- Lông đẹp, vàng da, thịt chắc, ít mất nước, được giá.
- Sử dụng trong trường hợp stress như tiêm vắc xin , nhiệt độ cao , vận chuyển,…
- Chống oxy hóa, giảm stress cho vật nuôi có năng suất cao.
- Tăng sản lượng và chất lượng trứng.
	Dung Dịch
	Hồng - Đỏ
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	Thức ăn bổ sung vitamin và sorbitol cho gia súc, gia cầm
	ĐIỆN GIẢI GLUCO THẢO DƯỢC, ĐIỆN GIẢI NHÂN SÂM, PHỤC HỒI THỂ LỰC, NƯỚC BIỂN, MUỐI KHOÁNG, CHANH MUỐI, ALL-LYTE C, ORESOL C, THANH NHIỆT GIẢI ĐỘC, GLUCO ORAL, TONIC KC ORAL
	TCCS 23:2025/ZK
	318-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu : 
Ascorbic acid, Sorbitol, NaCl, Cao astiso, Bột nhân sâm, Glucose, Nước.
Chỉ tiêu chất lượng :
Vitamin C(min)mg/lít: 8 000
Sorbitol(min)mg/lít: 100 000
Natri(min - max)mg/lít: 1 000 – 7 000
Chỉ tiêu an toàn :
Asen tổng số (As)(max)mg/ kg: 30
Cadimi (Cd)(max)mg/ kg: 15
Chì (Pb)(max)mg/ kg :200
	BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
- Chống mất nước do sốt, tiêu chảy.
- Thanh nhiệt, giải độc.
- Chống nóng, chóng hoc, mát nhanh, tiêu viêm, hỗ trợ giải độc tốt, chống stress do vận chuyển đi xa và hồi phục nhanh sau đá về.
	Dung Dịch
	Vàng - Đỏ
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	Thức ăn bổ sung vitamin B12 cho gia súc, gia cầm
	BIG PRO, BUTAMIN B12, SUPER B12, BUTAPHOS B12, B12 - MAX, ATP AMIN, ATP - B12, ATP GÀ ĐÁ, T-5000, ZEN-BUTA.
	TCCS 24:2025/ZK
	319-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu : 
Cyanocobalamin, Cao ổi, Nước.
Chỉ tiêu chất lượng :
Vitamin B12(min)mcg/lít: 10 000
Chỉ tiêu an toàn :
Asen tổng số (As)(max)mg/ kg: 30
Cadimi (Cd)(max)mg/ kg: 15
Chì (Pb)(max)mg/ kg :200
	BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
- Giúp tăng sức đề kháng, kích thích hệ miễn dịch.
- Tăng lực, kích thích tăng trưởng, tăng quá trình trao đổi chất, tăng khả năng tiêu hóa, tăng sức đề kháng, phòng chống stress.
- Giúp bảo vệ, hỗ trợ tái tạo và phục hồi chức năng gan, thận; 
- Tăng cường khả năng chuyển hóa, hỗ trợ đào thải độc tố cho vật nuôi khi phải sử dụng kháng sinh liên tục nhiều ngày.
- Tăng khả năng sinh sản, tăng sản lượng trứng, phòng bệnh bại liệt, co giật.
- Tăng hồng cầu
- Gom cơ mạnh - tăng bo xuyên đá.
- Nở khung, tăng nước máu, hừng gà.
- Tăng cơ bắp, tiêu mỡ.
	Dung Dịch
	Vàng cam - Đỏ
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH ZENKA – GERMANY 
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	Thức ăn bổ sung vitamin và sorbitol cho gia súc, gia cầm
	B1 MEN, SIÊU VỖ BÉO, SÂM B1, KÍCH LỰC GÀ ĐÁ, PASODIUM GLUCOSE, PHỤC HỒI - LÀNH TAN, PHỤC HỒI SAU ĐÁ, BEROCCA, BCOMPLEX C ORAL, KONG, B-10.000, RED BULL, HULK, SÂM GÀ CHẾ ĐỘ, BỔ MÁU-HỪNG GÀ
	TCCS 25:2025/ZK
	320-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu : 
Thiamine hydrochloride, Sorbitol, Bột nhân sâm, Glucose, nước.
Chỉ tiêu chất lượng :
Vitamin B1(min)mg/lít: 5 500
Sorbitol(min)mg/lít: 200 000
Chỉ tiêu an toàn :
Asen tổng số (As)(max)mg/ kg: 30
Cadimi (Cd)(max)mg/ kg: 15
Chì (Pb)(max)mg/ kg :200
	BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
- Kích thích thèm ăn trên gia súc, gia cầm, nhanh lớn, chống còi cọc.
- Phục hồi sức đề kháng cho gia súc, gia cầm sau điều trị bệnh.
- Dày lườn, vỗ béo, nở mông vai.
- Heo nái tăng chất lượng sữa.
- Hỗ trợ quá trình đào thải độc tố, tăng chức năng lọc của gan thận.
- Phục hồi nhanh sau chấn thương hoặc mắc bệnh.
- Tăng bo - tải cựa - lỳ đòn.
- Tăng sức bền khi thi đấu.
	Dung Dịch
	Vàng - Đỏ
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH ZENKA – GERMANY 
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	Thức ăn bổ sung vitamin, protein và axit amin cho gia súc, gia cầm
	BIG MAX, CAO ĐẠM, BIGMAX +, SIÊU TĂNG TRỌNG ORAL, PROTEIN PLUS, MAX KILO, VITAMIX, PAKWAY, ZEN-PRO, ĐẠM MỸ, T-97, Z-2000, TRÙN QUẾ NHÂN SÂM, DỊCH TRÙN QUẾ + NHÂN SÂM
	TCCS 26:2025/ZK
	321-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu : 
Vitamin D3, Thiamine hydrochloride, Dịch trùn quế, L-Lysine monohydrochloride, Nước, Bột nhân sâm.
Chỉ tiêu chất lượng :
Vitamin D3(min)IU/lít: 1 000 000
Vitamin B1(min)mg/lít: 20 000
Protein thô(min)%: 10
L-Lysine HCl(min)mg/lít: 50 000
Chỉ tiêu an toàn :
Asen tổng số (As)(max)mg/ kg: 4
Chì (Pb)(max)mg/ kg: 10
Salmonella spp. (max) CFU/ 25 ml: Không có trong 25 ml
Aflatoxin B1(max)
µg/lít: 30
	BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
- Cải thiện tốc độ phát triển nhanh thông qua cơ chế kích thích bung các thớ
- Giảm hiện tượng cắn mổ rụng lông và kích thích mào tích trong giai đoạn trưởng thành
- Giúp gà sinh sản không bị thiếu hụt vitamin nhóm B trong quá trình đẻ, đây là yếu tố có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ tăng trưởng trung và ổn định của gia cầm.
- Duy trì thời gian đẻ đỉnh cao và cải thiện tỷ lệ ấp nở.
- Tăng trọng nhanh, dày lườn, nở mông vai.
- Tăng sức đề kháng, giảm tiêu tốn thức ăn, xuất bán sớm.
	Dung Dịch
	Nâu vàng - Đỏ
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH ZENKA – GERMANY 
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	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	GOLD ANIMAL, ĐỎ TÍCH KÍCH MÀO, SẮC TỐ CHÂN - DA, RED CELL, SUPER SUMO
	TCCS 27:2025/ZK
	322-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu : 
Vitamin A, Tinh dầu gấc, nước.
Chỉ tiêu chất lượng :
Vitamin A(min)IU/lít: 12 000 000
Chỉ tiêu an toàn :
Asen tổng số (As)(max)mg/ kg: 30
Cadimi (Cd)(max)mg/ kg: 15
Chì (Pb)(max)mg/ kg :200
	BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
- Thúc đẩy quá trình lên sắc tố ở da và chân, giúp vàng da, vàng chân.
- Kích thích mọc lông nhanh, bóng mượt.
- Nâng cao sức đề kháng lúc bị stress.
- Giúp mau hồi phục khi mắc bệnh, hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả.
- Chống còi cọc, suy nhược, kích thích tăng trọng.
- Đỏ tích, kích mào.
	Dung Dịch
	Vàng - Cam
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH ZENKA – GERMANY 
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	Thức ăn bổ sung kẽm và biotin cho gia súc, gia cầm
	BIOTIN MAX, MAXHAIR ORAL, SIÊU MỌC LÔNG ORAL, SIÊU KÍCH NỌC, BUNG LÔNG ĐẸP MÃ, SUPER FLAST
	TCCS 28:2025/ZK
	323-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu :
Biotin, Zinc oxide (ZnO), nước 
Chỉ tiêu chất lượng :
Biotin(min)mg/lít: 950
Kẽm(min – max)mg/lít: 5 000 – 10 000
Chỉ tiêu an toàn :
Asen tổng số (As)(max)mg/ kg: 30
Cadimi (Cd)(max)mg/ kg: 15
Chì (Pb)(max)mg/ kg :200
	BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
- Giúp gà thịt, vịt thịt, vịt xiêm, và các gia cầm khác mọc lông nhanh và đồng loạt.
- Chống cắn mổ lông và hậu môn trên gia cầm.
- Tăng sức đề kháng, hỗ trợ ngừa đẻ trứng non, vỏ mỏng, tiêu chảy, giảm nguy cơ nhiễm E.coli, thương hàn,…
- Ngăn ngừa rụng lông, nứt móng, gặm chuồng, chậm lớn, móng phát triển không tốt, đế móng mỏng và giòn, giảm sản lượng sữa ở gia súc.
	Dung Dịch
	Hồng - Đỏ
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH ZENKA – GERMANY 
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	Thức ăn bổ sung Protein, vitamin cho gia súc, gia cầm
	FUTOMAX, SIÊU TĂNG TRƯỞNG, SIÊU CAO ĐẠM, SIÊU VỖ BÉO, SUPER ZERO, CHICK-FLAST, FURIOUS, WARE CHICK, ROOKTER, SIÊU TĂNG TRỌNG, BUNG ĐÙI – NỞ ỨC, ĐẸP MÀO – ĐẸP MÃ, DÀY LƯỜN – ĐẸP MÃ.
	TCCS 29:2025/ZK
	324-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu : 
Nấm men, Vitamin A, Lysine, Methionine, Arginine, Nhân sâm, Đông trùng hạ thảo, Diệp hạ châu, Dextrose.
Chỉ tiêu chất lượng :
Độ ẩm(max)%: 12
Cát sạn(max)%: 3
Protein thô(min)%: 15
Vitamin A(min)UI/kg: 1,000,000
Lysine(min)mg/kg: 5,000
Methionine(min)mg/kg: 3,000
Vitamin B1(min)mg/kg: 1,000
Arginine(min)mg/kg: 3,000
Chỉ tiêu an toàn :
Asen tổng số (As)(max)mg/ kg: 4
Chì (Pb)(max)mg/ kg: 10
Salmonella spp. (max) CFU/ 25 g: Không có trong 25 g
Aflatoxin B1(max)
µg/lít: 30
	BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
Cung cấp đầy đủ protein, các vitamin giúp gia súc, gia cầm:
- Sinh trưởng nhanh, mau lớn, tăng trọng, dày lườn, đẹp mã.
- Rút ngắn thời gian xuất chuồng, giảm tiêu tốn thức ăn, tăng sức đề kháng.
- Bung đùi, nở mông vai, hồng da, mượt lông.
	Bột
	Trắng - Vàng
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH ZENKA – GERMANY 
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	Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin, điện giải trong thức ăn cho gà, vịt, cút
	NOVA-AMIVIT New
	TCCS 01:2026/Anova
	325-7/26-CNTY-BSTN
	1. Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, D3, C, Potassium chloride, Sodium chloride, Lysine, DL-Methionine
2. Chỉ tiêu chất lượng
* Các chất chính: Vitamin A (min) 10.000.000 UI, Vitamin D3 (min) 6.000.000 UI, Vitamin C (min) 12.000 mg
* Các chất phụ: Kali (min-max) 28.000-36.000 mg, Natri (min-max) 32.000-42.000mg, Lysine (min) 17.200 mg, DL-Methionine (min) 11.500 mg. 
Chất mang: Dextrose vừa đủ 1kg. Độ ẩm (max) 5%
3. Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30,0 mg/kg
Cadimi (max) 15,0 mg/kg
Chì (max) 200 mg/kg
Salmonella: không có (CFU/25g)
	Nâng cao sức tăng trọng trên gà thịt, tỷ lệ đẻ, tỷ lệ ấp nở trên gà đẻ.
Giảm stress, nâng cao sức khỏe. Duy trì sức tăng trưởng, tỷ lệ đẻ ngay trong điều kiện bị stress.
Phục hồi nhanh cơ thể và mau khỏe mạnh.
Giúp mọc lông trên gia cầm
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt đến vàng, mùi bơ sữa
	CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH ANOVA 

	479
	Thức ăn bổ sung vitamin và acid amin cho heo, trâu, bò, gà, vịt, cút
	GrowCare
	TCCS 11:2024/Anova
	326-7/26-CNTY-BSTN
	1. Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, D3, E, Nicotinamide, DL-Methionine
2. Chỉ tiêu chất lượng:
Vitamin A (min) 5.000.000 IU, Vitamin D3 (min) 600.000 IU, Vitamin E (min) 4.500 mg, Methionine (min) 10.000 mg, Nicotinamide (min) 11.000 mg. Chất mang: nước tinh khiết vừa đủ 1 lít
3. Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30,0 mg/kg
Cadimi (max) 15,0 mg/kg
Chì (max) 200 mg/kg
Salmonella: không có (CFU/25ml)
	Bổ sung các loại Vitamin và các loại Acid amin cần thiết: kích thích mau ra lông
Chống stress do thời tiết nóng bức, chủng ngừa vaccine, cắn mổ hoặc stress do vận chuyển.
Giúp tăng trưởng tốt, giúp thú lớn nhanh, ăn nhiều, giảm chi phí thức ăn
	Dạng lỏng
	Màu nâu, mùi đặc trưng
	CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH ANOVA 
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	Thức ăn bổ sung protein và chất béo cho heo, dê, cừu, chó, mèo
	Nova-Promilk
	TCCS 02:2026/Anova
	327-7/26-CNTY-BSTN
	1. Thành phần nguyên liệu: Sữa bột, đường Lactose, Maltodextrin
2. Chỉ tiêu chất lượng:
Protein (min) 8%
Chất béo (max) 1%
Độ ẩm (max) 5%
Chất mang: lactose và Maltodextrin vừa đủ 1kg
3. Chỉ tiêu an toàn:
Asen (max) 30,0 mg/kg
Cadimi (max) 15,0 mg/kg
Chì (max) 200 mg/kg
Salmonella: không có (CFU/25g)
	Bổ sung vitamin khoáng trong thức ăn cho heo con và dê cừu con trong giai đoạn theo mẹ. Bổ sung thức ăn cho heo nái, dê cừu mẹ kém sữa, do bầy con đông. 
Cải thiện chất lượng và tỉ lệ tiêu hóa của thức ăn công nghiệp giai đoạn sau cai sữa
	Dạng bột
	Màu kem đến kem đậm, mùi dâu
	CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH ANOVA 
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	Thức ăn siêu đậm đặc dùng cho heo thịt từ 10 kg – xuất chuồng
	Haid Feed HD 1048,
Holdone D148, Herit H848
	37:2025/HD BD
	154-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: 
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Bột cá, khô dầu đậu nành, bã nành lên men, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, Premix- Vitamin, chất phụ gia..
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm (Không lớn hơn) 13%, Protein thô min (Không nhỏ hơn ) 48%, Năng lượng trao đổi (Không nhỏ hơn ) (ME)* 2850 Kcal/kg, Xơ thô (Không lớn hơn) 10%, Canxi (Trong khoảng ) 2.5-5.0%, Phốt pho tổng số (Trong khoảng) 1-2.0%, Khoáng tổng số (hoặc tro thô)( Không lớn hơn ) 20%, Lysine tổng số （Không nhỏ hơn ）3.8%, Methionine (MET) + Cystine tổng số (Không nhỏ hơn ) 1.1%, Threonine tổng số (Không nhỏ hơn ) 1.0%, Cát sạn (Tro không tan trong HCl 10%)( Không lớn hơn) 2.0%
- Chỉ tiêu an toàn: 
Coliforms (Không lớn hơn ) 1 x 102 CFU/g ,
Staphylococcus aureus (Không lớn hơn) 1 x 102 CFU/g,
E. coli <10 CFU/g,
Salmonella spp(Không có trong 25g mẫu )CFU/25g,
Aflatoxin tổng số (Không lớn hơn ) (B1+B2+G1+G2) 30 µg/kg (ppb), Asen (As) (Không lớn hơn ) 8.0 mg/kg, Cadimi (Cd) (Không lớn hơn) 2.0 mg/kg, Chì (Pb) (Không lớn hơn) 20 mg/kg 20, Thuỷ ngân (Hg) Không lớn hơn 0.4 mg/kg.

	Dùng cho heo thịt từ 10kg - xuất chuồng
	Dạng bột
	Màu nâu nhạt đến nâu đen
	Công ty TNHH Hải Long Bình Định
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	BỘT CÁ LONG HẢI LOẠI A65
	A65
	TCCS: 02:2021/CLBC-LH
	328-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Chế biến từ 100% cá biển
- Chỉ tiêu chất lượng:
STT Chỉ tiêu ĐVT Mức độ chất lượng
1 Độ ẩm max % 10,0
2 Protein min % 65,0
3 Chất béo max % 12,0
4 Natri clorua max % 2,0
5 Tro thô max % 20,0
6 Tổng Nitơ bay hơi (TVN) max mg/100g 120,0
- Chỉ tiêu an toàn:
STT Chỉ tiêu ĐVT Mức độ chất lượng
1 Asen (As) max mg/kg 25,0
2 Cadimi (Cd) max mg/kg 2,0
3 Chì (Pb) max mg/kg 10,0
4 Thủy ngân (Hg) max mg/kg 0,5
5 E. coli < CFU/g 10,0
6 Salmonella spp. max CFU/25g KPH
7 Ethoxyquin max mg/kg 300,0
	Dùng để phối trộn sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản
	Dạng bột
	Nâu nhạt
	Công ty cổ phần thương mại vận tải và chế biến hải sản Long Hải
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	BỘT CÁ LONG HẢI LOẠI A60
	A60
	TCCS: 04:2021/CLBC-LH
	329-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Chế biến từ 100% cá biển
- Chỉ tiêu chất lượng:
STT Chỉ tiêu ĐVT Mức độ chất lượng
1 Độ ẩm max % 10,0
2 Protein min % 60,0
3 Chất béo max % 12,0
4 Natri clorua max % 2,0
5 Tro thô max % 22,0
6 Tổng Nitơ bay hơi (TVN) max mg/100g 120,0
- Chỉ tiêu an toàn:
STT Chỉ tiêu ĐVT Mức độ chất lượng
1 Asen (As) max mg/kg 25,0
2 Cadimi (Cd) max mg/kg 2,0
3 Chì (Pb) max mg/kg 10,0
4 Thủy ngân (Hg) max mg/kg 0,5
5 E. coli < CFU/g 10,0
6 Salmonella spp. max CFU/25g KPH
7 Ethoxyquin max mg/kg 300,0
	Dùng để phối trộn sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản
	Dạng bột
	Nâu nhạt
	Công ty cổ phần thương mại vận tải và chế biến hải sản Long Hải
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	BỘT CÁ LONG HẢI LOẠI A55
	A55
	TCCS: 05:2021/CLBC-LH
	330-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Chế biến từ 100% cá biển
- Chỉ tiêu chất lượng:
STT Chỉ tiêu ĐVT Mức độ chất lượng
1 Độ ẩm max % 10,0
2 Protein min % 55,0
3 Chất béo max % 14,0
4 Natri clorua max % 2,0
5 Tro thô max % 29,0
6 Tổng Nitơ bay hơi (TVN) max mg/100g 130,0
- Chỉ tiêu an toàn:
STT Chỉ tiêu ĐVT Mức độ chất lượng
1 Asen (As) max mg/kg 25,0
2 Cadimi (Cd) max mg/kg 2,0
3 Chì (Pb) max mg/kg 10,0
4 Thủy ngân (Hg) max mg/kg 0,5
5 E. coli < CFU/g 10,0
6 Salmonella spp. max CFU/25g KPH
7 Ethoxyquin max mg/kg 300,0
	Dùng để phối trộn sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản
	Dạng bột
	Nâu nhạt
	Công ty cổ phần thương mại vận tải và chế biến hải sản Long Hải
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	BỘT CÁ LONG HẢI LOẠI A52
	A52
	TCCS: 06:2021/CLBC-LH
	331-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Chế biến từ 100% cá biển
- Chỉ tiêu chất lượng:
STT Chỉ tiêu ĐVT Mức độ chất lượng
1 Độ ẩm max % 10,0
2 Protein min % 52,0
3 Chất béo max % 14,0
4 Natri clorua max % 2,0
5 Tro thô max % 31,0
6 Tổng Nitơ bay hơi (TVN) max mg/100g 130,0
- Chỉ tiêu an toàn:
STT Chỉ tiêu ĐVT Mức độ chất lượng
1 Asen (As) max mg/kg 25,0
2 Cadimi (Cd) max mg/kg 2,0
3 Chì (Pb) max mg/kg 10,0
4 Thủy ngân (Hg) max mg/kg 0,5
5 E. coli < CFU/g 10,0
6 Salmonella spp. max CFU/25g KPH
7 Ethoxyquin max mg/kg 300,0
	Dùng để phối trộn sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản
	Dạng bột
	Nâu nhạt
	Công ty cổ phần thương mại vận tải và chế biến hải sản Long Hải
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	Thức ăn bổ sung vitamin và acid amin cho gia súc, gia cầm.
	ADE – SELPLEX; KÍCH SỮA TW1; Sel-ADE Max; Kích sữa heo nái; Milk Active; Mega Milk Up; Milk Booste.
	TCCS 01:2025/TW1
	332-7/26-CNTY-BSTN
	- THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU:
Vitamin A acetate, Vitamin D3, Vitamin E acetate, Vitamin B1 mononitrate, Biotin, L-Lysin HCl, DL-Methionine, Selenium yeast, Sodium Benzoat, Silicon Dioxide, Hương sữa, Chất mang (CaCO3).
- CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG:
Vitamin A*(min): 450.000UI
Vitamin D3 (min): 90.000UI
Vitamin E (min): 230.000mcg
Vitamin B1 (min): 450.000mcg
Calci*(min-max): 300.000-450.000mg
Độ ẩm (max): 10%
Cát sạn (max): 5%
Chất cấm: Không có
Chất mang (CaCO3) vừa đủ: 1Kg 
Ghi chú : (*) là chất chính.
- CHỈ TIÊU AN TOÀN:
Asen (max): 30.00mg/kg
Chì (max): 200.00mg/kg
Cadimi (max): 15.00mg/kg
	- Kích thích tiết sữa, tăng lượng sữa cho heo mẹ khi ít sữa, mất sữa.
- Nâng cao chất lượng sữa giúp heo con khỏe mạnh, hồng hào, đồng đều.
- Tăng sức khỏe heo nái, giúp heo mau lên giống.
	Dạng bột
	Màu trắng đến ngà vàng
	CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y TW1
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	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	Muti-biotin; Biotin Ultra; BiotinGrow; Biotin Vita, Multivitamin care.
	TCCS 02:2025/TW1
	333-7/26-CNTY-BSTN
	- THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU:
Vitamin A acetate, Vitamin D3, Vitamin E acetate, Zinc sulfate heptahydrate, Biotin, Selenium yeast, Sodium Benzoat, Silicon Dioxide; Chất mang (Matodextril)
- CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG:
Vitamin A (min): 4.000.000UI
Vitamin D3 (min): 800.000UI
Vitamin E (min): 4.000mg
Kẽm*(min-max): 6.000 - 17.000mg
Biotin*(min): 400.000mcg
Độ ẩm (max): 10%
Cát sạn (max): 5%
Chất cấm: Không có
Chất mang (Maltodextril) vừa đủ: 1Kg
Ghi chú : (*) là chất chính.
- CHỈ TIÊU AN TOÀN:
Asen (max): 30.00mg/kg
Chì (max): 200.00mg/kg
Cadimi (max): 15.00mg/kg
	- Kích thích mọc lông.
- Chống rụng lông, nứt móng.
- Trổ mã, tăng trọng.
- Hồng da, mượt lông.
- Kích thích sinh sản.
- Trị bại liệt, còi cọc.
Sản phẩm đặc biệt hiệu quả cao trên gia súc, gia cầm, thuỷ cầm vào các giai đoạn:
- Bị rụng lông, xù lông, sau điều trị bệnh.
- Gần xuất bán (Trước thời gian bán khoảng 2 – 3 tuần).
- Vật nuôi còi cọc, chậm lớn.
- Vật nuôi giai đoạn lên giống.
	Dạng bột
	Màu trắng đến vàng
	CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y TW1
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	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng chất cho gia súc, gia cầm.
	VINA - NUTRI PRO;
Nano G;
Nutri Boost;
NutriGrowth;
GROW MAX.
	TCCS 03:2025/TW1
	334-7/26-CNTY-BSTN
	- THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU:
Vitamin A acetate, Vitamin D3, Vitamin E acetate, Zinc sulfate heptahydrate, Biotin, Sodium Benzoat, Silicon Dioxide; Chất mang (Glucose).
- CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG: 
Vitamin A*(min): 400.000UI
Vitamin D3 (min): 200.000UI
Vitamin E (min): 400mg
Kẽm*(min-max): 5.000 – 7.200mg
Độ ẩm (max): 10%
Cát sạn (max): 5%
Chất cấm: Không có
Chất mang (Maltodextril) vừa đủ: 1Kg
Ghi chú : (*) là chất chính.
- CHỈ TIÊU AN TOÀN:
Asen (max): 30.00mg/kg
Chì (max): 200.00mg/kg
Cadimi (max): 15.00mg/kg
	- Trổ mã nhanh, kích thích mọc lông, chống rụng lông, chống cắn mổ, nứt móng.
- Nhanh bật cựa, đỏ tích, kích mào, lông da óng mượt.
- Kích thích sinh trưởng, đồng đều đàn.
- Khung xương phát triển, tăng cơ, dày lườn.
- Tăng năng suất thịt, chất lượng thịt thơm ngon.
- Kích thích sinh sản, giúp vật nuôi đẻ bền, thành đẻ cao.
- Chống stress, tăng khả năng kháng bệnh cao.
- Tăng khả năng hấp thu thức ăn, giảm tiêu tốn thức ăn.
- Sản phẩm cho hiệu quả cao khi gia súc, gia cầm bị rụng lông, xù lông, cắn đuôi, mổ lông, sau ốm, còi cọc, chậm lớn, đặc biệt vào giai đoạn lên giống hoặc gần xuất bán.
	Dạng bột
	Màu trắng đến ngà vàng
	CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y TW1
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	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	Premix-khoáng; Vitamin-khoáng premix; Vitpre-Khoáng; Siêu khoáng Premix; Multi-Mix Khoáng
	TCCS 04:2025/TW1
	335-7/26-CNTY-BSTN
	- THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU:
Vitamin A acetat; Vitamin D3; Vitamin E acetat; Vitamin B1 mononitrate; Vitamin B2; Vitamin B3; Vitamin K3; Acid folic; DL – Cholin bitartrate; Calcium gluconate; Đồng sulfate; Sắt fumarate; Kẽm gluconate; Magnesium sulfate; Mangan gluconate; Sodium Benzoate; Silicon Dioxide; Hương sữa Chất mang (Maltodextrin).
- CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG:
Vitamin A*(min): 1.300.000UI
Vitamin D3 (min): 450.000UI
Vitamin E (min): 800mg
Vitamin K3 (min): 400mg
Calci* (min-max): 200 -500mg
Kẽm (min-max): 150 - 300mg
Magie (min-max): 150 - 300mg
Độ ẩm (max): 10%
Cát sạn (max): 5%
Chất cấm: Không có
Chất mang (Maltodextrin) vừa đủ: 1Kg
Ghi chú : (*) là chất chính.
- CHỈ TIÊU AN TOÀN:
Asen (max): 30.00 mg/kg
Chì (max): 200.00 mg/kg
Cadimi (max): 15.00mg/kg
	- Bổ sung các Vitamin và khoáng chất chống còi cọc.
- Kích thích tăng trọng.
- Nâng cao năng suất sinh sản và đẻ trứng cho gia súc, gia cầm.
- Tăng sức đề kháng, phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn.
	Dạng bột
	Màu trắng đến hơi ngà
	CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y TW1
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	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	Siêu mọc lông-chống cắn mổ; Anti mổ cắn; Super Amino; Feather Grow; Mọc Lông Siêu Tốc
	TCCS 05:2025/TW1
	336-7/26-CNTY-BSTN
	- THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU:
Vitamin A acetate, Vitamin D3, Vitamin E acetate, Glycine; L-Arginine; L-Lysine HCl; DL-Methionine; Zinc sulfate heptahydrate, Biotin, Sodium Benzoat, Silicon Dioxide; Hương sữa; Chất mang (Glucose).
- CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG:
Vitamin A*(min): 6.000.000UI
Vitamin D3 (min): 1.500.000UI
Vitamin E (min): 6.000mg
Biotin (min): 15.000mcg
Kẽm* (min-max): 150 - 300mg
Độ ẩm (max): 10%
Cát sạn (max): 5%
Chất cấm: Không có
Chất mang (Glucose) vừa đủ: 1Kg
Ghi chú : (*) là chất chính.
- CHỈ TIÊU AN TOÀN:
Asen (max): 30.00mg/kg
Chì (max): 200.00mg/kg
Cadimi (max): 15.00mg/kg
	- Giúp gia cầm, thủy cầm mọc lông nhanh và đồng loạt.
- Chống cắn mổ lông và hậu môn trên gia cầm. Hạn chế tiêu chảy, E.coli, thương hàn...
- Cung cấp Vitamin và khoáng chất cho gia cầm, giúp tăng trưởng nhanh, có thể dùng để thúc bán ở thời kỳ cuối.
	Dạng bột
	Màu trắng đến hơi ngà
	CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y TW1
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	Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin và khoáng chất cho gia súc.
	An thai; An thai Plus; An Thai Power; An Thai Growth; Dưỡng nái An Thai
	TCCS 06:2025/TW1
	337-7/26-CNTY-BSTN
	- THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU:
Vitamin A acetate, Vitamin D3, Vitamin E acetate, Ferrous Sulfate Monohydrate, L-Lysin HCl, DL-Methionine, Acid Folic, Sodium Benzoat, Silicon Dioxide, Hương sữa, Chất mang (CaCO3).
- CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG:
Vitamin A*(min): 450.000UI
Vitamin D3 (min): 200.000UI
Vitamin E (min): 1.000mg
Acid Folic (min): 200mg
Calci*(min-max): 250.000-450.000mg
Sắt (min-max): 4.000 – 6.000mg
Độ ẩm (max): 10%
Cát sạn (max): 5%
Chất cấm: Không có
Chất mang (CaCO3) vừa đủ: 1Kg
Ghi chú : (*) là chất chính.
- CHỈ TIÊU AN TOÀN:
Asen (max): 30.00 mg/kg
Chì (max): 200.00 mg/kg
Cadimi (max): 15.00mg/kg
	Sản phẩm chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của bào thai.
- An thai, giúp bào thai phát triển tốt.
- Tăng sức đề kháng, chống bệnh tật cho gia súc mẹ và bào thai.
- Hạn chế thai khô, thai gỗ, lưu thai và chết yểu.
- Gia súc con sinh ra đồng đều, hồng hào và khỏe mạnh.
	Dạng bột
	Màu trắng đến hơi ngà
	CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y TW1
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	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng chất cho gia súc.
	Mau lên giống; Kích Giống Plus; Siêu giống Power; Mau lên giống Pro; Lên giống nhanh - đẻ sai con.
	TCCS 07:2025/TW1
	338-7/26-CNTY-BSTN
	- THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU:
Vitamin E acetate, Acid folic; Ferrous Fumarate; Zinc sulfate heptahydrate; CuSO4. H2O; Selenite Sodium Sodium Benzoat, Silicon Dioxide, Hương sữa, Chất mang (Glucose).
- CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG:
Vitamin E*(min): 2.200mg
Acid Folic (min): 18.000mcg
Selen (min-max): 40.000 - 62.000mcg
Kẽm*(min-max): 20 - 40mg
Độ ẩm (max): 10%
Cát sạn (max): 5%
Chất cấm: Không có
Chất mang (Glucose) vừa đủ: 1Kg
Ghi chú : (*) là chất chính.
- CHỈ TIÊU AN TOÀN:
Asen (max): 30.00 mg/kg
Chì (max): 200.00 mg/kg
Cadimi (max): 15.00mg/kg
	- Tăng năng suất sinh sản cho gia súc.
- Tăng khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ nhiễm bệnh.
- Cung cấp Vitamin E cho gia súc mẹ trước và sau khi sinh, tăng lượng Vitamin E trong sữa giúp gia súc con khỏe mạnh hơn.
- Vitamin E giúp giảm tác hại khi vật nuôi bị nhiễm các bệnh cấp và mạn tính.
	Dạng bột
	Màu trắng đến ngà vàng
	CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y TW1
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	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng chất cho gia súc, gia cầm.
	Vinamix; Stress-bran; Vinamix power; Power Mix; Mix Vitamin Pro; Mix Grown.
	TCCS 08:2025/TW1
	339-7/26-CNTY-BSTN
	- THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU:
Vitamin A acetate, Vitamin D3, Vitamin E acetate, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin PP, Vitamin B12, Zinc Gluconate, Ferrous Fumarate, Manganese gluconate, CuSO4.5H2O, Sodium Benzoat Silicon Dioxide, Chất mang (Maltodextrin).
- CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG: 
Vitamin A*(min): 2.200.000UI
Vitamin D3 (min): 450.000UI
Vitamin E (min): 1.000mg
Vitamin B1 (min): 2.000mg
Vitamin B2 (min): 2.000mg
Vitamin PP (min): 5.000mg
Sắt* (min-max): 1.500 – 2.700mg
Mangan (min-max): 1.000 – 1.400mg
Kẽm (min-max): 600 – 1.100mg
Độ ẩm (max): 10%
Cát sạn (max): 5%
Chất cấm: Không có
Chất mang (Maltodextrin) vừa đủ: 1Kg
Ghi chú : (*) là chất chính.
- CHỈ TIÊU AN TOÀN:
Asen (max): 30.00 mg/kg
Chì (max): 200.00 mg/kg
Cadimi (max): 15.00mg/kg
	- Cung cấp vitamin và các nguyên tố vi lượng cần thiết cho sự sống của cơ thể vật nuôi.
- Kích thích tăng trưởng, sinh sản, nâng cao sức đề kháng tự nhiên, tăng lực, giải độc, phòng ngừa còi cọc, chống xù lông, khèo chân, bại chân, bại cánh.
- Kết hợp với kháng sinh hoặc thuốc phòng chống cầu trùng, ký sinh trùng giúp vật nuôi đỡ mệt mỏi, chống rối loạn trao đổi chất, nâng cao hiệu quả điều trị.
	Dạng bột
	Màu ngà vàng đến vàng
	CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y TW1
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	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng chất cho gia súc, gia cầm.
	Orga-Cal Plus; Canxi-D max; Canxi-B12 Max;
Canxi-D siêu trứng.
	TCCS 09:2025/TW1
	340-7/26-CNTY-BSTN
	- THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU:
Calcium lactate pentahydrate; Cholecalciferol (Vitamin D3); Vitamin B12; Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate; Polysorbate 80; Nước tinh khiết.
- CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG:
Calci*(min-max): 10.000 – 15.000mg
Vitamin D3*(min): 2.700.000UI
Vitamin B12 (min): 12.000mcg
Dung môi vừa đủ: 1 lít
Ghi chú : (*) là chất chính.
- CHỈ TIÊU AN TOÀN:
Asen (max): 30.00 mg/kg
Chì (max): 200.00 mg/kg
Cadimi (max): 15.00mg/kg
	- Bổ sung Canxi, Phospho, Vitamin D3 và Vitamin B12 cho gia súc, gia cầm.
- Tăng cường phát triển xương, phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh thiếu khoáng – mềm xương – tụt sản lượng trứng – xương yếu – liệt chân.
- Tăng tỷ lệ đẻ, tăng tỷ lệ ấp nở, rút ngắn thời gian phục hồi sau bệnh.
- Kích thích chuyển hóa, tăng sức đề kháng trong thời kỳ stress, thời tiết bất lợi.
	Dạng dung dịch
	Màu hồng, đỏ
	CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y TW1
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	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng chất cho bò.
	PREMIX VITA-MIN 01; BOVI CARE 01; BOVI VITA-MIN 01; NUTRI BOVINE 01.
	TCCS 01:2026/TW1
	341-7/26-CNTY-BSTN
	- THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU:
Vitamin A acetate, Vitamin D3, Vitamin E acetate, Ferrous sulfate monohydrate, Kẽm Oxide, Ferrous Glycine Chelate, Zinc Glycinate, Copper Glycinate, vỏ trấu, BHT, Silicon Dioxide, Chất mang (CaCO3).
- CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG:
Vitamin A*(min): 150.000UI
Vitamin D3*(min): 30.000UI
Vitamin E*(min): 2.000mg
Sắt (Fe)*(min-max): 500-200.000mg
Kẽm (Zn)*(min-max): 500-200.000mg
Đồng (Cu)*(min-max):100-100.000mg
Độ ẩm (max): 10%
Cát sạn (max): 5%
Chất cấm: Không có
Chất mang (CaCO3) vừa đủ: 1Kg
Ghi chú : (*) là chất chính.
- CHỈ TIÊU AN TOÀN:
Asen (max): 30.00 mg/kg
Chì (max): 200.00 mg/kg
Cadimi (max): 15.00mg/kg
	- Bổ sung vitamin và khoáng vi lượng cho bò.
- Tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng.
- Tham gia quá trình trao đổi chất, góp phần nâng cao khả năng sinh trưởng và năng suất chăn nuôi.
- Góp phần duy trì năng suất sữa và chức năng sinh sản.
- Giúp hạn chế các biểu hiện do thiếu vitamin và khoáng vi lượng.
	Dạng bột
	Màu trắng đến ngà vàng
	CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y TW1
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	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng chất cho bò.
	PREMIX VITA-MIN 02; BOVI CARE 02; BOVI VITA-MIN 02; NUTRI BOVINE 02.
	TCCS 02:2026/TW1
	342-7/26-CNTY-BSTN
	- THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU:
Vitamin A acetate, Vitamin D3, Vitamin E acetate, Ferrous sulfate monohydrate, Kẽm Oxide, Ferrous Glycine Chelate, Zinc Glycinate, Copper Glycinate, vỏ trấu, BHT, Silicon Dioxide, Chất mang (CaCO3).
- CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG:
Vitamin A*(min): 100.000UI
Vitamin D3*(min): 20.000UI
Vitamin E*(min): 3.000mg
Sắt (Fe)*(min): 500 – 200.00mg
Kẽm (Zn)*(min-max): 500-200.000mg
Đồng (Cu)*(min-max):100-100.000mg
Độ ẩm (max): 10%
Cát sạn (max): 5%
Chất cấm: Không có
Chất mang (CaCO3) vừa đủ: 1 Kg
Ghi chú : (*) là chất chính.
- CHỈ TIÊU AN TOÀN:
Asen (max): 30.00mg/kg
Chì (max): 200.00mg/kg
Cadimi (max): 15.00mg/kg
	- Bổ sung vitamin và khoáng vi lượng cần thiết cho bò.
- Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng.
- Tham gia quá trình trao đổi chất, góp phần cải thiện khả năng sinh trưởng và phát triển.
- Góp phần duy trì năng suất sữa và chức năng sinh sản.
- Giúp hạn chế các biểu hiện do thiếu vitamin và khoáng vi lượng.
	Dạng bột
	Màu trắng xám đến ngà vàng
	CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y TW1
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	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng chất cho bò.
	Bovi Grow, CATTLE PREMIX, Premix-Vitamin Thacoagri 01, Premix Thaco 01.
	TCCS 04:2026/TW1
	343-7/26-CNTY-BSTN
	- THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU:
Vitamin A acetate, Vitamin D3, Vitamin E acetate, Ferrous sulfate monohydrate, Kẽm sulfat monohydrat, Copper sulfate pentahydrate, Silicon Dioxide, Chất mang (CaCO3).
- CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG:
Vitamin A*(min): 100.000UI
Vitamin D3*(min): 20.000UI
Vitamin E*(min): 2.000mg
Sắt (Fe)*(min): 500-200.000 mg
Kẽm (Zn)*(min-max): 500-200.000mg
Đồng (Cu)*(min-max):100-100.000mg
Độ ẩm (max): 10%
Cát sạn (max): 5%
Chất cấm: Không có
Chất mang (CaCO3) vừa đủ: 1Kg
Ghi chú : (*) là chất chính.
- CHỈ TIÊU AN TOÀN:
Asen (max): 30.00 mg/kg
Chì (max): 200.00 mg/kg
Cadimi (max): 15.00mg/kg
	- Bổ sung vitamin và khoáng vi lượng cần thiết cho bò.
- Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng.
- Tham gia quá trình trao đổi chất, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn và khả năng sinh trưởng.
- Góp phần duy trì chức năng sinh sản và sức khỏe tổng thể.
- Giúp cải thiện tình trạng lông da và hạn chế các biểu hiện do thiếu vitamin, khoáng vi lượng.
	Dạng bột
	Màu trắng xám đến ngà vàng
	CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y TW1

	498
	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng chất cho bò.
	Bovi Premium, Bovi Vita Plus, BoviGrow Plus, ADEMAX Pro, Premix-Vitamin Thacoagri 02, Premix Thaco 02.
	TCCS 05:2026/TW1
	344-7/26-CNTY-BSTN
	- THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU:
Vitamin A acetate, Vitamin D3, Vitamin E acetate, L-Choline Bitartrate, Ferrous sulfate monohydrate, Kẽm sulfat monohydrat, Copper sulfate pentahydrate, Silicon Dioxide, Chất mang (CaCO3).
- CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG:
Vitamin A*(min): 100.000UI
Vitamin D3*(min): 20.000UI
Vitamin E*(min): 2.000mg
Choline *(min): 10.000mg
Sắt (Fe)*(min): 500-200.000mg
Kẽm (Zn)*(min-max): 500-200.000mg
Đồng (Cu)*(min-max):100-100.000mg
Độ ẩm (max): 10%
Cát sạn (max): 5%
Chất cấm: Không có
Chất mang (CaCO3) vừa đủ: 1Kg
Ghi chú : (*) là chất chính.
- CHỈ TIÊU AN TOÀN:
Asen (max): 30.00 mg/kg
Chì (max): 200.00 mg/kg
Cadimi (max): 15.00mg/kg
	- Bổ sung vitamin, khoáng vi lượng và Choline cần thiết cho bê.
- Hỗ trợ phát triển hệ tiêu hóa, góp phần nâng cao khả năng hấp thu dinh dưỡng.
- Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, giúp bê thích nghi tốt trong giai đoạn đầu đời.
- Tham gia quá trình trao đổi chất, góp phần cải thiện khả năng sinh trưởng và phát triển.
- Giúp hạn chế các biểu hiện do thiếu vitamin, khoáng vi lượng.
	Dạng bột
	Màu trắng xám đến ngà vàng
	CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y TW1

	499
	Thức ăn hỗn hợp dùng cho lợn siêu thịt từ 10-20kg
	BIGHOPE/H910S
	TCCS 62:2026/DMHY
	155-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: 
Khô đậu tương, đạm động vật, ngô, tấm, lúa mỳ, cám gạo, cám mỳ, sắn, các axit amin thiết yếu lợi khuẩn Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enzyme, Premix khoáng và vitamin...
- Chỉ tiêu chất lượng:
Chỉ tiêu Đơn vị tính Mức chất lượng
- Độ ẩm (max) % 13
- Protein thô (min) % 18.5
- Năng lượng trao đổi (min) Kcal/kg 3100
- Xơ thô (max) % 6
- Canxi (min - max) % 0,7-1,1
- Phốt pho tổng số (min - max) % 0,5-1,2
- Lysine tổng số (min) % 1
- Methionine + Cystine tổng số (min) % 0,6
- Threonine tổng số (min) % 0,6
- Tro tæng sè (max) % 8
- Cát sạn (max) % 1
- Kháng sinh, hóa dược * Không có
- Chỉ tiêu an toàn:
Chỉ tiêu Yêu cầu 
- Coliforms (CFU/g), (max) 1*102
- E.coli (Escherichia coli) <10
- Salmonella Không có 
- Staphylococcus aureus (CFU/g),(max) 1*102
- Clostridium Perfringens (CFU/g),(max) 1*104
- Asen(mg/kg) (max) 2,0
- Cadimi (mg/kg) (max) 0,5
- Chì (mg/kg) (max) 5,0
- Thủy ngân (mg/kg) (max) 0,1
- Aflatoxin tổng số B1+B2+G1+G2.(ppb),(max) 30
	Cung cấp đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng thiết yếu gồm năng lượng, protein, axit amin, vitamin và khoáng chất cho lợn siêu thịt giai đoạn 10–20 kg
	Dạng viên
	Màu vàng đến màu nâu sậm
	Công ty cổ phần Đức Minh

	500
	Thức ăn hỗn hợp dùng cho lợn siêu thịt từ 10-25kg
	BIGHOPE/H911S
	TCCS 63:2026/DMHY
	156-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Khô đậu tương, đạm động vật, ngô, tấm, lúa mỳ, cám gạo, cám mỳ, sắn, các axit amin thiết yếu lợi khuẩn Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enzyme, Premix khoáng và vitamin...
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Chỉ tiêu Đơn vị tính Mức chất lượng
- Độ ẩm (max) % 13
- Protein thô (min) % 18
- Năng lượng trao đổi (min) Kcal/kg 3150
- Xơ thô (max) % 6
- Canxi (min - max) % 0,7-1,1
- Phốt pho tổng số (min - max) % 0,5-1,2
- Lysine tổng số (min) % 1
- Methionine + Cystine tổng số (min) % 0,6
- Threonine tổng số (min) % 0,6
- Tro tæng sè (max) % 8
- Cát sạn (max) % 1
- Kháng sinh, hóa dược * Không có
- Chỉ tiêu an toàn: Chỉ tiêu Yêu cầu 
- Coliforms (CFU/g), (max) 1*102
- E.coli (Escherichia coli) <10
- Salmonella Không có 
- Staphylococcus aureus (CFU/g),(max) 1*102
- Clostridium Perfringens (CFU/g),(max) 1*104
- Asen(mg/kg) (max) 2,0
- Cadimi (mg/kg) (max) 0,5
- Chì (mg/kg) (max) 5,0
- Thủy ngân (mg/kg) (max) 0,1
- Aflatoxin tổng số B1+B2+G1+G2.(ppb),(max)
30
	Cung cấp đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng thiết yếu gồm năng lượng, protein, axit amin, vitamin và khoáng chất cho lợn siêu thịt giai đoạn 10–25 kg
	Dạng viên
	Màu vàng đến màu nâu sậm
	Công ty cổ phần Đức Minh

	501
	Thức ăn hỗn hợp dùng cho vịt, ngan siêu thịt từ 1-21 ngày tuổi
	BIGHOPE/V81S
	TCCS 64:2026/DMHY
	157-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: 
Khô đậu tương, đạm động vật, ngô, lúa mỳ, cám gạo, cám mỳ, sắn, các loại axit amin thiết yếu lợi khuẩn Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enzme, Premix khoáng và vitamin..
- Chỉ tiêu chất lượng: 
- Chỉ tiêu Hình thức công bố Đơn vị tính Mức công bố
- Độ ẩm max % 13.00
- Protein thô min % 19
- ME min Kcal/kg 2.800
- Xơ thô max % 5
- Canxi min - max % 0.70 - 1.20
- Phốt pho tổng số min - max % 0.50 - 1.20
- Lysine tổng số min % 0.9
- Methionine và Cystine tổng số min % 0.70
- Threonine tổng số min % 0.60
- Khoáng tổng số max % 8.00
- Cát sạn max % 1.00
- Chỉ tiêu an toàn: 
Chỉ tiêu Hình thức công bố Đơn vị tính Mức công bố
- Aflatoxin tổng số max ppb 30.00
- Asen max ppm 2.00
- Cadimi max ppm 0.50
- Chì max ppm 5.00
- Thủy ngân max ppm 0.10
- Coliforms max CFU/g 100.00
- Staphylococcus areus max CFU/g 100.00
- Clostridium perfringens max CFU/g 10,000.00
- E. coli max CFU/g 10.00
- Salmonella max CFU/25g 0.00
	Cung cấp đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng thiết yếu gồm năng lượng, protein, axit amin, vitamin và khoáng chất cho vịt, ngan siêu thịt giai đoạn 1-21 ngày tuổi
	Dạng viên
	Màu vàng đến màu nâu sậm
	Công ty cổ phần Đức Minh

	502
	Thức ăn hỗn hợp dùng cho vịt, ngan siêu thịt từ 22 ngày - xuất bán
	BIGHOPE/V82S
	TCCS 65:2026/DMHY
	158-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: 
Khô đậu tương, đạm động vật, ngô, lúa mỳ, cám gạo, cám mỳ, sắn, các loại axit amin thiết yếu lợi khuẩn Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enzme, Premix khoáng và vitamin..
- Chỉ tiêu chất lượng:
Chỉ tiêu Hình thức công bố Đơn vị tính Mức công bố
- Độ ẩm max % 13.00
- Protein thô min % 17
- ME min Kcal/kg 2.800
- Xơ thô max % 6
- Canxi min - max % 0.60 -1.20
- Phốt pho tổng số min - max % 0.40 - 1.20
- Lysine tổng số min % 0.6
- Methionine và Cystine tổng số min % 0.40
- Threonine tổng số min % 0.60
- Khoáng tổng số max % 8.00
- Cát sạn max % 1.00
- Chỉ tiêu an toàn:
Chỉ tiêu Hình thức công bố Đơn vị tính Mức công bố
- Aflatoxin tổng số max ppb 30.00
- Asen max ppm 2.00
- Cadimi max ppm 0.50
- Chì max ppm 5.00
- Thủy ngân max ppm 0.10
- Coliforms max CFU/g 100.00
- Staphylococcus areus max CFU/g 100.00
- Clostridium perfringens max CFU/g 10,000.00
- E. coli max CFU/g 10.00
- Salmonella max CFU/25g 0.00
	Cung cấp đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng thiết yếu gồm năng lượng, protein, axit amin, vitamin và khoáng chất cho vịt, ngan siêu thịt giai đoạn 22 ngày – xuất bán
	Dạng viên
	Màu vàng đến màu nâu sậm
	Công ty cổ phần Đức Minh

	503
	Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà siêu thịt từ 1-14 ngày tuổi
	BIGHOPE/G01S
	TCCS 69:2026/DMHY
	159-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: 
Khô đậu tương, bột thịt, ngô, lúa mỳ, cám gạo, cám mỳ, sắn, các loại axit amin thiết yếu lợi khuẩn Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enzme, Premix khoáng và vitamin..
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Chỉ tiêu Hình thức công bố Đơn vị tính Mức công bố
- Độ ẩm max % 13.00
- Protein thô min % 21.00
- ME min 
Kcal/kg 3,000.00
- Xơ thô max % 4.00
- Canxi min - max % 0.70 - 1.20
- Phốt pho tổng số min - max % 0.50 - 1.20
- Lysine tổng số min % 1.05
- Methionine và Cystine tổng số min % 0.8
- Threonine tổng số min % 0.60
- Khoáng tổng số max % 8.00
- Cát sạn max % 1.00
- Chỉ tiêu an toàn: 
Chỉ tiêu Hình thức công bố Đơn vị tính Mức công bố
- Aflatoxin tổng số max ppb 30.00
- Asen max ppm 2.00
- Cadimi max ppm 0.50
- Chì max ppm 5.00
- Thủy ngân max ppm 0.10
- Coliforms max CFU/g 100.00
- Staphylococcus areus max CFU/g 100.00
- Clostridium perfringens max CFU/g 10,000.00
- E. coli max CFU/g 10.00
- Salmonella max CFU/25g 0.00
	Cung cấp đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng thiết yếu gồm năng lượng, protein, axit amin, vitamin và khoáng chất cho gà siêu thịt giai đoạn 1-14 ngày tuổi
	Dạng mảnh
	Màu vàng đến màu nâu sậm
	Công ty cổ phần Đức Minh

	504
	Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà siêu thịt từ 15-30 ngày tuổi
	BIGHOPE/G02S
	TCCS 70:2026/DMHY
	160-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: 
Khô đậu tương, bột thịt, ngô, lúa mỳ, cám gạo, cám mỳ, sắn, các loại axit amin thiết yếu lợi khuẩn Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enzme, Premix khoáng và vitamin..
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Chỉ tiêu Hình thức công bố Đơn vị tính Mức công bố
- Độ ẩm max % 13.00
- Protein thô min % 19
- ME min Kcal/kg 2.950
- Xơ thô max % 5.00
- Canxi min - max % 0.70 - 1.20
- Phốt pho tổng số min - max % 0.50 - 1.20
- Lysine tổng số min % 0.95
- Methionine và Cystine tổng số min % 0.7
- Threonine tổng số min % 0.60
- Khoáng tổng số max % 8.00
- Cát sạn max % 1.00
- Chỉ tiêu an toàn: 
Chỉ tiêu Hình thức công bố Đơn vị tính Mức công bố
- Aflatoxin tổng số max ppb 50.00
- Asen max ppm 2.00
- Cadimi max ppm 0.50
- Chì max ppm 5.00
- Thủy ngân max ppm 0.10
- Coliforms max CFU/g 100.00
- Staphylococcus areus max CFU/g 100.00
- Clostridium perfringens max CFU/g 10,000.00
- E. coli max CFU/g 10.00
- Salmonella max CFU/25g 0.00
	Cung cấp đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng thiết yếu gồm năng lượng, protein, axit amin, vitamin và khoáng chất cho gà siêu thịt giai đoạn 15-30 ngày tuổi
	Dạng viên
	Màu vàng đến màu nâu sậm
	Công ty cổ phần Đức Minh

	505
	Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà siêu thịt từ 31 ngày tuổi - xuất bán
	BIGHOPE/G03S
	TCCS 71:2026/DMHY
	161-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: 
Khô đậu tương, bột thịt, ngô, lúa mỳ, cám gạo, cám mỳ, sắn, các loại axit amin thiết yếu lợi khuẩn Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enzme, Premix khoáng và vitamin..
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Chỉ tiêu Hình thức công bố Đơn vị tính Mức công bố
- Độ ẩm max % 13.00
- Protein thô min % 18
- ME min Kcal/kg 3000
- Xơ thô max % 7.0
- Canxi min - max % 0.70 - 1.1
- Phốt pho tổng số min - max % 0.50 - 1.20
- Lysine tổng số min % 0.7
- Methionine và Cystine tổng số min % 0.40
- Threonine tổng số min % 0.60
- Khoáng tổng số max % 8.00
- Cát sạn max % 1.00
- Chỉ tiêu an toàn: 
Chỉ tiêu Hình thức công bố Đơn vị tính Mức công bố
- Aflatoxin tổng số max ppb 50.00
- Asen max ppm 2.00
- Cadimi max ppm 0.50
- Chì max ppm 5.00
- Thủy ngân max ppm 0.10
- Coliforms max CFU/g 100.00
- Staphylococcus areus max CFU/g 100.00
- Clostridium perfringens max CFU/g 10,000.00
- E. coli max CFU/g 10.00
- Salmonella max CFU/25g 0.00
	Cung cấp đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng thiết yếu gồm năng lượng, protein, axit amin, vitamin và khoáng chất cho gà siêu thịt giai đoạn 31 ngày tuổi – xuất bán
	Dạng viên
	Màu vàng đến màu nâu sậm
	Công ty cổ phần Đức Minh

	506
	Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà siêu thịt từ 1-14 ngày tuổi
	BIGHOPE/G1S
	TCCS 72:2026/DMHY
	162-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Khô đậu tương, bột thịt, ngô, lúa mỳ, cám gạo, cám mỳ, sắn, các loại axit amin thiết yếu lợi khuẩn Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enzme, Premix khoáng và vitamin..
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Chỉ tiêu Hình thức công bố Đơn vị tính Mức công bố
- Độ ẩm max % 13.00
- Protein thô min % 21.00
- ME min Kcal/kg 3,000.00
- Xơ thô max % 4.00
- Canxi min - max % 0.70 - 1.20
- Phốt pho tổng số min - max % 0.50 - 1.20
- Lysine tổng số min % 0.95
- Methionine và Cystine tổng số min % 0.70
- Threonine tổng số min % 0.60
- Khoáng tổng số max % 8.00
- Cát sạn max % 1.00
- Chỉ tiêu an toàn: 
Chỉ tiêu Hình thức công bố Đơn vị tính Mức công bố
- Aflatoxin tổng số max ppb 30.00
- Asen max ppm 2.00
- Cadimi max ppm 0.50
- Chì max ppm 5.00
- Thủy ngân max ppm 0.10
- Coliforms max CFU/g 100.00
- Staphylococcus areus max CFU/g 100.00
- Clostridium perfringens max CFU/g 10,000.00
- E. coli max CFU/g 10.00
- Salmonella max CFU/25g 0.00
	Cung cấp đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng thiết yếu gồm năng lượng, protein, axit amin, vitamin và khoáng chất cho gà siêu thịt giai đoạn 1-14 ngày tuổi
	Dạng mảnh
	Màu vàng đến màu nâu sậm
	Công ty cổ phần Đức Minh

	507
	Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà siêu thịt từ 15-30 ngày tuổi
	BIGHOPE/G2S
	TCCS 73:2026/DMHY
	163-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: 
Khô đậu tương, bột thịt, ngô, lúa mỳ, cám gạo, cám mỳ, sắn, các loại axit amin thiết yếu lợi khuẩn Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enzme, Premix khoáng và vitamin..
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Chỉ tiêu Hình thức công bố Đơn vị tính Mức công bố
- Độ ẩm max % 13.00
- Protein thô min % 19
- ME min Kcal/kg 2.950
- Xơ thô max % 5.00
- Canxi min - max % 0.70 - 1.20
- Phốt pho tổng số min - max % 0.50 - 1.20
- Lysine tổng số min % 0.8
- Methionine và Cystine tổng số min % 0.7
- Threonine tổng số min % 0.60
- Khoáng tổng số max % 8.00
- Cát sạn max % 1.00
- Chỉ tiêu an toàn: 
Chỉ tiêu Hình thức công bố Đơn vị tính Mức công bố
- Aflatoxin tổng số max ppb 50.00
- Asen max ppm 2.00
- Cadimi max ppm 0.50
- Chì max ppm 5.00
- Thủy ngân max ppm 0.10
- Coliforms max CFU/g 100.00
- Staphylococcus areus max CFU/g 100.00
- Clostridium perfringens max CFU/g 10,000.00
- E. coli max CFU/g 10.00
- Salmonella max CFU/25g 0.00
	Cung cấp đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng thiết yếu gồm năng lượng, protein, axit amin, vitamin và khoáng chất cho gà siêu thịt giai đoạn 15-30 ngày tuổi
	Dạng viên
	Màu vàng đến màu nâu sậm
	Công ty cổ phần Đức Minh

	508
	Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà siêu thịt từ 31 ngày tuổi - xuất bán
	BIGHOPE/G3S
	TCCS 74:2026/DMHY
	164-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Khô đậu tương, bột thịt, ngô, lúa mỳ, cám gạo, cám mỳ, sắn, các loại axit amin thiết yếu lợi khuẩn Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enzme, Premix khoáng và vitamin..
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Chỉ tiêu Hình thức công bố Đơn vị tínhMức công bố
- Độ ẩm max % 13.00
- Protein thô min % 18
- ME min Kcal/kg 3000
- Xơ thô max % 7.0
- Canxi min - max % 0.70 - 1.20
- Phốt pho tổng số min - max % 0.50 - 1.20
- Lysine tổng số min % 0.7
- Methionine và Cystine tổng số min % 0.50
- Threonine tổng số min % 0.60
- Khoáng tổng số max % 8.00
- Cát sạn max % 1.00
- Chỉ tiêu an toàn: 
Chỉ tiêu Hình thức công bố Đơn vị tính Mức công bố
- Aflatoxin tổng số max ppb 50.00
- Asen max ppm 2.00
- Cadimi max ppm 0.50
- Chì max ppm 5.00
- Thủy ngân max ppm 0.10
- Coliforms max CFU/g 100.00
- Staphylococcus areus max CFU/g 100.00
- Clostridium perfringens max CFU/g 10,000.00
- E. coli max CFU/g 10.00
- Salmonella max CFU/25g 0.00
	Cung cấp đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng thiết yếu gồm năng lượng, protein, axit amin, vitamin và khoáng chất cho gà siêu thịt giai đoạn 31 ngày tuổi – xuất bán
	Dạng viên
	Màu vàng đến màu nâu sậm
	Công ty cổ phần Đức Minh
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	Chế phẩm sinh học bổ sung Probiotic cho gia súc gia cầm
	BALASA
MEN Ủ CHÍN THỨC ĂN
SUPERMEN-PRO
SUPERZYME
MEN Ủ
BMD-PROBIOTIC
SIÊU MEN Q1
MEN VI SINH
MEN SỐNG
	TCCS 32:2020/WIN
	345-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis/Bacillus coagulans/Bacillus lichenliformis, Glucose/CaCO3 
- Chi tiêu chất lượng: 
+ Độ ẩm (max): 13% 
+ Cát sạn (max): 2% 
+ Bacillus spp (min): 1x109 cfu/kg 
- Chỉ tiêu an toàn: 
+ Chì (max): 200mg/kg 
+ Asen (max): 30mg/kg 
+ Cadimi (max): 15mg/kg 
+ Salmonella (max): KPH 
	Giúp tăng cường tiêu hoá, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn 
- Giúp ngăn ngừa tích cực rối loạn tiêu hoá, ỉa phân sống và ỉa chảy 
- Gia tăng sức đề kháng với các vi khuẩn gây bệnh 
- Giúp phục hồi khả năng tiêu hoá của gia súc sau khi dùng kháng sinh 
- Gia tăng hiệu quả điều trị cũng như phòng rối loạn tiêu hoá 
- Giảm thiểu mùi hôi và khí độc trong chuồng nuôi 
- Hấp thụ tối đa thức ăn, tăng trọng nhanh, tăng hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi gia súc gia cầm, vật nuôi. 
	Dạng bột
	Màu trắng ngà đến vàng cam
	Công ty cổ phần SX & TM Thành Công Winvet
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	Thức ăn bổ sung Probiotic, Vitamin A,D3, E, B1 và khoáng cho gia súc gia cầm
	VỖ BÉO GÀ VỊT
SUMAX 03
SUPER FAT
VỖ BÉO
VỖ BÉO HEO
SUPER SUMO
PIG GROW
GROW GOLD
KING MAX
ADE CANXI KHOÁNG
ADE KHOÁNG
Men bổ dưỡng tổng hợp
CANXI ADE
CHỐNG CÒI CỌC
BỔ MÁU
CANXI ADE B.COMPLEX
	TCCS 55:2026/WIN
	346-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A acetate, vitamin E (alpha tocopheryl acetate), Vitamin B1, Vitamin D3, FeSO4, CaCO3/ Canxi Gluconat/Canxi latctate, Glucose monohydrate, Bacillus Subtillis/Bacillus coagulans/Bacillus lichenliformis, L- Lysine HCl, L- Methionine, màu vàng tatrazine. 
- Chi tiêu chất lượng: 
+ Vitamin A (min): 500.000 IU/kg 
+ Vitamin D3 (min): 100.000iu/kg 
+ Vitamin E (min): 300mg/kg 
+ Vitamin B1 (min): 1.000mg/kg 
+ Lysine (min): 1.000 mg/kg 
+ Methionine (min): 1.000 mg/kg 
+ Canxi (min-max): 100.000 – 400.000 mg/kg 
+ Bacillus spp (min): 1x106 cfu/kg 
+ Fe (Min-max): 200 – 5.000 mg/kg 
- Chỉ tiêu an toàn: 
+ Chì (max): 200mg/kg 
+ Asen (max): 30mg/kg 
+ Cadimi (max): 15mg/kg 
+ Salmonella (max): KPH 
	- Sản phẩm là sự kết hợp giữa axit amin, khoáng và vitamin giúp vật nuôi ham ăn chóng lớn, da hồng hào, bổ máu, lông mượt, ngoại hình đẹp, tăng sức đề kháng, chống còi. Hạn chế khô thai, thai chết lưu. Kích thích hệ miễn dịch, tăng cường trao đổi chất. 
- Giúp vật nuôi tăng trọng nhanh, nở ức bung đùi, cân nặng vượt trội, ăn khoẻ ngủ nhiều, nở mông nở vai, dày lườn nở ức. 
	Dạng bột
	Màu trắng ngà đến vàng cam
	Công ty cổ phần SX & TM Thành Công Winvet
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	Hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 15 - 30 kg
	D41- BIO SUPER
	TCCS 07:2026/DBĐ
	165-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:Bắp, tấm, bột cá, đạm đậu nành, cám gạo, cám lúa mì, các acid amin, các chất bổ sung vitamin và khoáng...
- Chỉ tiêu chất lượng:
1.Độ ẩm max :14 %
2.Protein min :17,5%
3.Năng lượng trao đổi (ME) min Kcal/kg: 3,100 
4.Xơ thô max: 8% 
5.Canxi (Ca) min, max:
0,5 - 1,5% 
6.Phốtpho (P) min, max:0,5 - 1,5% 
7.Lysine min: 0,8%
8.Methionine + Cystine min : 0,5% 
9.Threonine min:0,45%
10.Tro thô max:10%
11.Tro không tan trong axit clohydric max :1,5%
- Chỉ tiêu an toàn:
1.Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max (µg/kg (ppb)) 30
2.Asen (As) max (mg/kg)2
3.Cadimi (Cd) max (mg/kg ) 0,5 
4.Chì (Pb) max (mg/kg) 5
5.Thủy ngân (Hg) max mg/kg 0,1 
6.Coliforms max (CFU/g) 1 x 10^2
7.Staphylococcus aureus max CFU/g 1 x 10^2
8.Clostridium perfringens max CFU/g 1 x 10^4
9.E. coli < (CFU/g) 10
10.Salmonella spp. max (CFU/25g) KPH
	Cung cấp đầy đủ năng lượng, protein, axit amin, vitamin và khoáng chất đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của heo siêu nạc giai đoạn từ 15–30 kg; giúp heo tăng trưởng ổn định, phát triển khung xương và cơ bắp
	viên
	Màu vàng nhạt
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Danco Bình Định

	512
	Hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 12 kg đến 45 kg
	D41SX
	TCCS 08:2026/DBĐ
	166-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:Bắp, tấm, bột cá, đạm đậu nành, cám gạo, cám lúa mì, các acid amin, các chất bổ sung vitamin và khoáng...
- Chỉ tiêu chất lượng:
1.Độ ẩm max :14 %
2.Protein min :18%
3.Năng lượng trao đổi (ME) min Kcal/kg: 3,300 
4.Xơ thô max: 5% 
5.Canxi (Ca) min, max:
0,5 - 1,5% 
6.Phốtpho (P) min, max:0,5 - 1,5% 
7.Lysine min: 1,1%
8.Methionine + Cystine min : 0,8% 
9.Threonine min:0,45%
10.Tro thô max:10%
11.Tro không tan trong axit clohydric max :1,5%
- Chỉ tiêu an toàn:
1.Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max (µg/kg (ppb)) 30
2.Asen (As) max (mg/kg)2
3.Cadimi (Cd) max (mg/kg ) 0,5 
4.Chì (Pb) max (mg/kg) 5
5.Thủy ngân (Hg) max mg/kg 0,1 
6.Coliforms max (CFU/g) 1 x 10^2
7.Staphylococcus aureus max CFU/g 1 x 10^2
8.Clostridium perfringens max CFU/g 1 x 10^4
9.E. coli < (CFU/g) 10
10.Salmonella spp. max (CFU/25g) KPH
	Cung cấp đầy đủ năng lượng, protein, axit amin, vitamin và khoáng chất đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của heo siêu nạc giai đoạn từ 12–45 kg; giúp heo tăng trưởng ổn định, phát triển khung xương và cơ bắp
	viên
	Màu vàng nhạt
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Danco Bình Định
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	Hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 20 kg - 40 kg
	D42S
	TCCS 09:2026/DBĐ
	167-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:Bắp, tấm, bột cá, đạm đậu nành, cám gạo, cám lúa mì, các acid amin, các chất bổ sung vitamin và khoáng...
- Chỉ tiêu chất lượng:
1.Độ ẩm max :14 %
2.Protein min :16,5%
3.Năng lượng trao đổi (ME) min Kcal/kg: 3,100 
4.Xơ thô max: 8% 
5.Canxi (Ca) min, max:
0,5 - 1,5% 
6.Phốtpho (P) min, max:0,5 - 1,5% 
7.Lysine min: 0,8%
8.Methionine + Cystine min : 0,5% 
9.Threonine min:0,45%
10.Tro thô max:10%
11.Tro không tan trong axit clohydric max :1,5%
- Chỉ tiêu an toàn:
1.Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max (µg/kg (ppb)) 30
2.Asen (As) max (mg/kg)2
3.Cadimi (Cd) max (mg/kg ) 0,5 
4.Chì (Pb) max (mg/kg) 5
5.Thủy ngân (Hg) max mg/kg 0,1 
6.Coliforms max (CFU/g) 1 x 10^2
7.Staphylococcus aureus max CFU/g 1 x 10^2
8.Clostridium perfringens max CFU/g 1 x 10^4
9.E. coli < (CFU/g) 10
10.Salmonella spp. max (CFU/25g) KPH
	Cung cấp đầy đủ năng lượng, protein, axit amin, vitamin và khoáng chất đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của heo siêu nạc giai đoạn từ 20–40 kg; giúp heo tăng trưởng ổn định, phát triển khung xương và cơ bắp
	viên
	Màu vàng nhạt
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Danco Bình Định
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	Hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 30-XC
	D51S
	TCCS 10:2026/DBĐ
	168-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:Bắp, tấm, bột cá, đạm đậu nành, cám gạo, cám lúa mì, các acid amin, các chất bổ sung vitamin và khoáng...
- Chỉ tiêu chất lượng:
1.Độ ẩm max :14 %
2.Protein min :17,5%
3.Năng lượng trao đổi (ME) min Kcal/kg: 3,100 
4.Xơ thô max: 8% 
5.Canxi (Ca) min, max:
0,5 - 1,5% 
6.Phốtpho (P) min, max:0,5 - 1,5% 
7.Lysine min: 0,8%
8.Methionine + Cystine min : 0,5% 
9.Threonine min:0,45%
10.Tro thô max:10%
11.Tro không tan trong axit clohydric max :1,5%
- Chỉ tiêu an toàn:
1.Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max (µg/kg (ppb)) 100
2.Asen (As) max (mg/kg)2
3.Cadimi (Cd) max (mg/kg ) 0,5 
4.Chì (Pb) max (mg/kg) 5
5.Thủy ngân (Hg) max mg/kg 0,1 
6.Coliforms max (CFU/g) 1 x 10^2
7.Staphylococcus aureus max CFU/g 1 x 10^2
8.Clostridium perfringens max CFU/g 1 x 10^5
9.E. coli < (CFU/g) 10
10.Salmonella spp. max (CFU/25g) KPH
	Cung cấp đầy đủ năng lượng, protein, axit amin, vitamin và khoáng chất đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của heo giai đoạn từ 30 kg -XC; giúp heo tăng trưởng, phát triển và đạt năng suất chăn nuôi.
	viên
	Màu vàng nhạt
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Danco Bình Định
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	Hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 30-XC
	D51- BIO SUPER
	TCCS 11:2026/DBĐ
	169-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:Bắp, tấm, bột cá, đạm đậu nành, cám gạo, cám lúa mì, các acid amin, các chất bổ sung vitamin và khoáng...
- Chỉ tiêu chất lượng:
1.Độ ẩm max :14 %
2.Protein min :15%
3.Năng lượng trao đổi (ME) min Kcal/kg: 3,000 
4.Xơ thô max: 8% 
5.Canxi (Ca) min, max:
0,5 - 1,5% 
6.Phốtpho (P) min, max:0,5 - 1,5% 
7.Lysine min: 0,7%
8.Methionine + Cystine min : 0,45% 
9.Threonine min:0,4%
10.Tro thô max:10%
11.Tro không tan trong axit clohydric max :1,5%
- Chỉ tiêu an toàn:
1.Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max (µg/kg (ppb)) 100
2.Asen (As) max (mg/kg)2
3.Cadimi (Cd) max (mg/kg ) 0,5 
4.Chì (Pb) max (mg/kg) 5
5.Thủy ngân (Hg) max mg/kg 0,1 
6.Coliforms max (CFU/g) 1 x 10^2
7.Staphylococcus aureus max CFU/g 1 x 10^2
8.Clostridium perfringens max CFU/g 1 x 10^5
9.E. coli < (CFU/g) 10
10.Salmonella spp. max (CFU/25g) KPH
	Cung cấp đầy đủ năng lượng, protein, axit amin, vitamin và khoáng chất đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của heo giai đoạn từ 30 kg -XC; giúp heo tăng trưởng, phát triển và đạt năng suất chăn nuôi.
	viên
	Màu vàng nhạt
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Danco Bình Định
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	Hỗn hợp cho heo nái chửa
	D71S
	TCCS 12:2026/DBĐ
	170-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:Bắp, tấm, bột cá, đạm đậu nành, cám gạo, cám lúa mì, các acid amin, các chất bổ sung vitamin và khoáng...
- Chỉ tiêu chất lượng:
1.Độ ẩm max :14 %
2.Protein min :14%
3.Năng lượng trao đổi (ME) min Kcal/kg: 2,850 
4.Xơ thô max: 7,5% 
5.Canxi (Ca) min, max:
0,5 - 1,2% 
6.Phốtpho (P) min, max:0,4 - 1,2% 
7.Lysine min: 0,85%
8.Methionine + Cystine min : 0,5% 
9.Threonine min:0,5%
10.Tro thô max:10%
11.Tro không tan trong axit clohydric max :2%
- Chỉ tiêu an toàn:
1.Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max (µg/kg (ppb)) 100
2.Asen (As) max (mg/kg)2
3.Cadimi (Cd) max (mg/kg ) 0,5 
4.Chì (Pb) max (mg/kg) 5
5.Thủy ngân (Hg) max mg/kg 0,1 
6.Coliforms max (CFU/g) 1 x 10^2
7.Staphylococcus aureus max CFU/g 1 x 10^2
8.Clostridium perfringens max CFU/g 1 x 10^5
9.E. coli < (CFU/g) 10
10.Salmonella spp. max (CFU/25g) KPH
	Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho heo nái mang thai; góp phần duy trì thể trạng, đáp ứng nhu cầu phát triển của thai và chuẩn bị cho giai đoạn nuôi con.
	viên
	Màu vàng nhạt
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Danco Bình Định
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	Hỗn hợp cho heo nái chửa
	D71S+
	TCCS 13:2026/DBĐ
	171-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:Bắp, tấm, bột cá, đạm đậu nành, cám gạo, cám lúa mì, các acid amin, các chất bổ sung vitamin và khoáng...
- Chỉ tiêu chất lượng:
1.Độ ẩm max :14 %
2.Protein min :16%
3.Năng lượng trao đổi (ME) min Kcal/kg: 2,900 
4.Xơ thô max: 9% 
5.Canxi (Ca) min, max:
0,5 - 1,5% 
6.Phốtpho (P) min, max:0,5 - 1,5% 
7.Lysine min: 0,8%
8.Methionine + Cystine min : 0,55% 
9.Threonine min:0,5%
10.Tro thô max:10%
11.Tro không tan trong axit clohydric max :2%
- Chỉ tiêu an toàn:
1.Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max (µg/kg (ppb)) 100
2.Asen (As) max (mg/kg)2
3.Cadimi (Cd) max (mg/kg ) 0,5 
4.Chì (Pb) max (mg/kg) 5
5.Thủy ngân (Hg) max mg/kg 0,1 
6.Coliforms max (CFU/g) 1 x 10^2
7.Staphylococcus aureus max CFU/g 1 x 10^2
8.Clostridium perfringens max CFU/g 1 x 10^5
9.E. coli < (CFU/g) 10
10.Salmonella spp. max (CFU/25g) KPH
	Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho heo nái mang thai; góp phần duy trì thể trạng, đáp ứng nhu cầu phát triển của thai và chuẩn bị cho giai đoạn nuôi con.
	viên
	Màu vàng nhạt
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Danco Bình Định
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	Hỗn hợp cho heo nái nuôi con
	D81S
	TCCS 14:2026/DBĐ
	172-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:Bắp, tấm, bột cá, đạm đậu nành, cám gạo, cám lúa mì, các acid amin, các chất bổ sung vitamin và khoáng...
- Chỉ tiêu chất lượng:
1.Độ ẩm max :14 %
2.Protein min :17%
3.Năng lượng trao đổi (ME) min Kcal/kg: 3,000 
4.Xơ thô max: 9% 
5.Canxi (Ca) min, max:
0,5 - 1,5% 
6.Phốtpho (P) min, max: 0,5 - 1,5% 
7.Lysine min: 0,9%
8.Methionine + Cystine min : 0,6% 
9.Threonine min:0,55%
10.Tro thô max:10%
11.Tro không tan trong axit clohydric max :2%
- Chỉ tiêu an toàn:
1.Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max (µg/kg (ppb)) 100
2.Asen (As) max (mg/kg)2
3.Cadimi (Cd) max (mg/kg ) 0,5 
4.Chì (Pb) max (mg/kg) 5
5.Thủy ngân (Hg) max mg/kg 0,1 
6.Coliforms max (CFU/g) 1 x 10^2
7.Staphylococcus aureus max CFU/g 1 x 10^2
8.Clostridium perfringens max CFU/g 1 x 10^5
9.E. coli < (CFU/g) 10
10.Salmonella spp. max (CFU/25g) KPH
	Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho heo nái nuôi con; góp phần duy trì thể trạng, hỗ trợ khả năng tiết sữa và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng trong thời kỳ nuôi con
	viên
	Màu vàng nhạt
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Danco Bình Định
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	Hỗn hợp viên cho bò thịt
	D99 BIO SUPER
	TCCS 15:2026/DBĐ
	173-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:Bắp, tấm, bột cá, đạm đậu nành, cám gạo, cám lúa mì, các acid amin, các chất bổ sung vitamin và khoáng...
- Chỉ tiêu chất lượng:
1.Độ ẩm max :14 %
2.Protein min :16%
3.Năng lượng trao đổi (ME) min Kcal/kg: 2,800 
4.Xơ thô max: 9% 
5.Canxi (Ca) min, max:
2 - 5% 
6.Phốtpho (P) min, max: 0,5 - 2% 
7.Lysine min: 0,5%
8.Methionine + Cystine min : 0,3% 
9.Threonine min:0,3%
10.Tro thô max:17%
11.Tro không tan trong axit clohydric max :2,5%
- Chỉ tiêu an toàn:
1.Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max (µg/kg (ppb)) 500
2.Asen (As) max (mg/kg)2
3.Cadimi (Cd) max (mg/kg ) 0,5 
4.Chì (Pb) max (mg/kg) 5
5.Thủy ngân (Hg) max mg/kg 0,1 
6.Coliforms max (CFU/g) 1 x 10^2
7.Staphylococcus aureus max CFU/g 1 x 10^2
8.Clostridium perfringens max CFU/g 1 x 10^5
9.E. coli < (CFU/g) 10
10.Salmonella spp. max (CFU/25g) KPH
	Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu của bò thịt; giúp bò tăng trưởng và nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn.
	viên
	Màu vàng nhạt
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Danco Bình Định

	520
	Hỗn hợp mảnh cho gà con từ 1 đến 21 ngày tuổi
	D01S+
	TCCS 16:2026/DBĐ
	174-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:Bắp, tấm, bột cá, đạm đậu nành, cám gạo, cám lúa mì, các acid amin, các chất bổ sung vitamin và khoáng...
- Chỉ tiêu chất lượng:
1.Độ ẩm max :14 %
2.Protein min :22%
3.Năng lượng trao đổi (ME) min Kcal/kg: 3,100 
4.Xơ thô max: 5% 
5.Canxi (Ca) min, max:
0,5 – 1,5% 
6.Phốtpho (P) min, max: 0,5 – 1,5% 
7.Lysine min: 1,2%
8.Methionine + Cystine min : 0,8% 
9.Threonine min:0,8%
10.Tro thô max:10%
11.Tro không tan trong axit clohydric max :1,5%
- Chỉ tiêu an toàn:
1.Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max (µg/kg (ppb)) 30
2.Asen (As) max (mg/kg)2
3.Cadimi (Cd) max (mg/kg ) 0,5 
4.Chì (Pb) max (mg/kg) 5
5.Thủy ngân (Hg) max mg/kg 0,1 
6.Coliforms max (CFU/g) 1 x 10^2
7.Staphylococcus aureus max CFU/g 1 x 10^2
8.Clostridium perfringens max CFU/g 1 x 10^4
9.E. coli < (CFU/g) 10
10.Salmonella spp. max (CFU/25g) KPH
	Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu của gà con; giúp gà sinh trưởng, phát triển tốt và nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn
	viên
	Màu vàng nhạt
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Danco Bình Định

	521
	Hỗn hợp mảnh cho gà con từ 1 đến 14 ngày tuổi
	D01S
	TCCS 17:2026/DBĐ
	175-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:Bắp, tấm, bột cá, đạm đậu nành, cám gạo, cám lúa mì, các acid amin, các chất bổ sung vitamin và khoáng...
- Chỉ tiêu chất lượng:
1.Độ ẩm max :14 %
2.Protein min :21%
3.Năng lượng trao đổi (ME) min Kcal/kg: 3,100 
4.Xơ thô max: 5% 
5.Canxi (Ca) min, max:
0,5 – 1,5% 
6.Phốtpho (P) min, max: 0,5 – 1,5% 
7.Lysine min: 1,1%
8.Methionine + Cystine min : 0,7% 
9.Threonine min:0,8%
10.Tro thô max:10%
11.Tro không tan trong axit clohydric max :1,5%
- Chỉ tiêu an toàn:
1.Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max (µg/kg (ppb)) 30
2.Asen (As) max (mg/kg)2
3.Cadimi (Cd) max (mg/kg ) 0,5 
4.Chì (Pb) max (mg/kg) 5
5.Thủy ngân (Hg) max mg/kg 0,1 
6.Coliforms max (CFU/g) 1 x 10^2
7.Staphylococcus aureus max CFU/g 1 x 10^2
8.Clostridium perfringens max CFU/g 1 x 10^4
9.E. coli < (CFU/g) 10
10.Salmonella spp. max (CFU/25g) KPH
	Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu của gà con; giúp gà sinh trưởng, phát triển tốt và nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn
	viên
	Màu vàng nhạt
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Danco Bình Định

	522
	Hỗn hợp viên cho gà thịt từ 22 đến 42 ngày tuổi
	D02S+
	TCCS 18:2026/DBĐ
	176-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:Bắp, tấm, bột cá, đạm đậu nành, cám gạo, cám lúa mì, các acid amin, các chất bổ sung vitamin và khoáng...
- Chỉ tiêu chất lượng:
1.Độ ẩm max :14 %
2.Protein min :20%
3.Năng lượng trao đổi (ME) min Kcal/kg: 3,100 
4.Xơ thô max: 4,5% 
5.Canxi (Ca) min, max:
0,5 – 1,5% 
6.Phốtpho (P) min, max: 0,5 – 1,5% 
7.Lysine min: 1,1%
8.Methionine + Cystine min : 0,7% 
9.Threonine min:0,7%
10.Tro thô max:10%
11.Tro không tan trong axit clohydric max :1,5%
- Chỉ tiêu an toàn:
1.Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max (µg/kg (ppb)) 50
2.Asen (As) max (mg/kg)2
3.Cadimi (Cd) max (mg/kg ) 0,5 
4.Chì (Pb) max (mg/kg) 5
5.Thủy ngân (Hg) max mg/kg 0,1 
6.Coliforms max (CFU/g) 1 x 10^2
7.Staphylococcus aureus max CFU/g 1 x 10^2
8.Clostridium perfringens max CFU/g 1 x 10^5
9.E. coli < (CFU/g) 10
10.Salmonella spp. max (CFU/25g) KPH
	Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu của gà thịt; giúp gà tăng trưởng và nâng cao hiệu quả chăn nuôi
	viên
	Màu vàng nhạt
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Danco Bình Định

	523
	Hỗn hợp viên cho gà thịt từ 29 ngày đến xuất bán
	D03S
	TCCS 19:2026/DBĐ
	177-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:Bắp, tấm, bột cá, đạm đậu nành, cám gạo, cám lúa mì, các acid amin, các chất bổ sung vitamin và khoáng...
- Chỉ tiêu chất lượng:
1.Độ ẩm max :14 %
2.Protein min :19%
3.Năng lượng trao đổi (ME) min Kcal/kg: 3,100 
4.Xơ thô max: 6% 
5.Canxi (Ca) min, max:
0,3 – 1,5% 
6.Phốtpho (P) min, max: 0,4 – 1,5% 
7.Lysine min: 1%
8.Methionine + Cystine min : 0,6% 
9.Threonine min:0,6%
10.Tro thô max:10%
11.Tro không tan trong axit clohydric max :1,5%
- Chỉ tiêu an toàn:
1.Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max (µg/kg (ppb)) 50
2.Asen (As) max (mg/kg)2
3.Cadimi (Cd) max (mg/kg ) 0,5 
4.Chì (Pb) max (mg/kg) 5
5.Thủy ngân (Hg) max mg/kg 0,1 
6.Coliforms max (CFU/g) 1 x 10^2
7.Staphylococcus aureus max CFU/g 1 x 10^2
8.Clostridium perfringens max CFU/g 1 x 10^5
9.E. coli < (CFU/g) 10
10.Salmonella spp. max (CFU/25g) KPH
	Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu của gà thịt; giúp gà tăng trưởng và nâng cao hiệu quả chăn nuôi
	viên
	Màu vàng nhạt
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Danco Bình Định

	524
	Hỗn hợp viên cho gà thịt từ 42 ngày đến xuất bán
	D03S+
	TCCS 20:2026/DBĐ
	178-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:Bắp, tấm, bột cá, đạm đậu nành, cám gạo, cám lúa mì, các acid amin, các chất bổ sung vitamin và khoáng...
- Chỉ tiêu chất lượng:
1.Độ ẩm max :13,6 %
2.Protein min :19%
3.Năng lượng trao đổi (ME) min Kcal/kg: 3,215 
4.Xơ thô max: 5,21% 
5.Canxi (Ca) min, max:
0,5 – 1,5% 
6.Phốtpho (P) min, max: 0,5 – 1,5% 
7.Lysine min: 1,05%
8.Methionine + Cystine min : 0,66% 
9.Threonine min:0,6%
10.Tro thô max:10%
11.Tro không tan trong axit clohydric max :1,5%
- Chỉ tiêu an toàn:
1.Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max (µg/kg (ppb)) 50
2.Asen (As) max (mg/kg)2
3.Cadimi (Cd) max (mg/kg ) 0,5 
4.Chì (Pb) max (mg/kg) 5
5.Thủy ngân (Hg) max mg/kg 0,1 
6.Coliforms max (CFU/g) 1 x 10^2
7.Staphylococcus aureus max CFU/g 1 x 10^2
8.Clostridium perfringens max CFU/g 1 x 10^5
9.E. coli < (CFU/g) 10
10.Salmonella spp. max (CFU/25g) KPH
	Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu của gà thịt; giúp gà tăng trưởng và nâng cao hiệu quả chăn nuôi
	viên
	Màu vàng nhạt
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Danco Bình Định

	525
	Hỗn hợp viên cho gà lông màu từ 07 ngày đến xuất bán
	D06 - BIO SUPER
	TCCS 21:2026/DBĐ
	179-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:Bắp, tấm, bột cá, đạm đậu nành, cám gạo, cám lúa mì, các acid amin, các chất bổ sung vitamin và khoáng...
- Chỉ tiêu chất lượng:
1.Độ ẩm max :14 %
2.Protein min :17%
3.Năng lượng trao đổi (ME) min Kcal/kg: 3,000 
4.Xơ thô max: 6%
5.Canxi (Ca) min, max:
0,5 – 1,5% 
6.Phốtpho (P) min, max: 0,5 – 1,5% 
7.Lysine min: 0,7%
8.Methionine + Cystine min : 0,4% 
9.Threonine min:0,45%
10.Tro thô max:10%
11.Tro không tan trong axit clohydric max :1,5%
- Chỉ tiêu an toàn:
1.Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max (µg/kg (ppb)) 30
2.Asen (As) max (mg/kg)2
3.Cadimi (Cd) max (mg/kg ) 0,5 
4.Chì (Pb) max (mg/kg) 5
5.Thủy ngân (Hg) max mg/kg 0,1 
6.Coliforms max (CFU/g) 1 x 10^2
7.Staphylococcus aureus max CFU/g 1 x 10^2
8.Clostridium perfringens max CFU/g 1 x 10^4
9.E. coli < (CFU/g) 10
10.Salmonella spp. max (CFU/25g) KPH
	Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu của gà con; giúp gà sinh trưởng, phát triển tốt và nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn
	viên
	Màu vàng nhạt
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Danco Bình Định

	526
	Hỗn hợp mảnh cho gà lông màu từ 07 ngày đến xuất bán
	D06 - BIO SUPER
	TCCS 22:2026/DBĐ
	180-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:Bắp, tấm, bột cá, đạm đậu nành, cám gạo, cám lúa mì, các acid amin, các chất bổ sung vitamin và khoáng...
- Chỉ tiêu chất lượng:
1.Độ ẩm max :14 %
2.Protein min :17%
3.Năng lượng trao đổi (ME) min Kcal/kg: 3,000 
4.Xơ thô max: 6%
5.Canxi (Ca) min, max:
0,5 – 1,5% 
6.Phốtpho (P) min, max: 0,5 – 1,5% 
7.Lysine min: 0,7%
8.Methionine + Cystine min : 0,4% 
9.Threonine min:0,45%
10.Tro thô max:10%
11.Tro không tan trong axit clohydric max :1,5%
- Chỉ tiêu an toàn:
1.Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max (µg/kg (ppb)) 30
2.Asen (As) max (mg/kg)2
3.Cadimi (Cd) max (mg/kg ) 0,5 
4.Chì (Pb) max (mg/kg) 5
5.Thủy ngân (Hg) max mg/kg 0,1 
6.Coliforms max (CFU/g) 1 x 10^2
7.Staphylococcus aureus max CFU/g 1 x 10^2
8.Clostridium perfringens max CFU/g 1 x 10^4
9.E. coli < (CFU/g) 10
10.Salmonella spp. max (CFU/25g) KPH
	Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu của gà con; giúp gà sinh trưởng, phát triển tốt và nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn
	viên
	Màu vàng nhạt
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Danco Bình Định

	527
	Hỗn hợp cho ngan, vịt từ 1-21 ngày tuổi
	D31S+
	TCCS 23:2026/DBĐ
	181-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:Bắp, tấm, bột cá, đạm đậu nành, cám gạo, cám lúa mì, các acid amin, các chất bổ sung vitamin và khoáng...
- Chỉ tiêu chất lượng:
1.Độ ẩm max :14 %
2.Protein min :20%
3.Năng lượng trao đổi (ME) min Kcal/kg: 2,900 
4.Xơ thô max: 6%
5.Canxi (Ca) min, max:
0,5 – 1,5% 
6.Phốtpho (P) min, max: 0,5 – 1,5% 
7.Lysine min: 0,9%
8.Methionine + Cystine min : 0,55% 
9.Threonine min:0,5%
10.Tro thô max:10%
11.Tro không tan trong axit clohydric max :1,5%
- Chỉ tiêu an toàn:
1.Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max (µg/kg (ppb)) 20
2.Asen (As) max (mg/kg)2
3.Cadimi (Cd) max (mg/kg ) 0,5 
4.Chì (Pb) max (mg/kg) 5
5.Thủy ngân (Hg) max mg/kg 0,1 
6.Coliforms max (CFU/g) 1 x 10^2
7.Staphylococcus aureus max CFU/g 1 x 10^2
8.Clostridium perfringens max CFU/g 1 x 10^4
9.E. coli < (CFU/g) 10
10.Salmonella spp. max (CFU/25g) KPH
	Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu của vịt con; giúp vịt sinh trưởng và phát triển tốt.
	viên
	Màu vàng nhạt
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Danco Bình Định

	528
	Hỗn hợp cho ngan, vịt từ 22 ngày tuổi - XB
	D32S+
	TCCS 24:2026/DBĐ
	182-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:Bắp, tấm, bột cá, đạm đậu nành, cám gạo, cám lúa mì, các acid amin, các chất bổ sung vitamin và khoáng...
- Chỉ tiêu chất lượng:
1.Độ ẩm max :14 %
2.Protein min :18%
3.Năng lượng trao đổi (ME) min Kcal/kg: 2,900 
4.Xơ thô max 7,5%
5.Canxi (Ca) min, max:
0,5 – 1,5% 
6.Phốtpho (P) min, max: 0,5 – 1,5% 
7.Lysine min: 0,8%
8.Methionine + Cystine min : 0,5% 
9.Threonine min:0,45%
10.Tro thô max:10%
11.Tro không tan trong axit clohydric max :1,5%
- Chỉ tiêu an toàn:
1.Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max (µg/kg (ppb)) 50
2.Asen (As) max (mg/kg)2
3.Cadimi (Cd) max (mg/kg ) 0,5 
4.Chì (Pb) max (mg/kg) 5
5.Thủy ngân (Hg) max mg/kg 0,1 
6.Coliforms max (CFU/g) 1 x 10^2
7.Staphylococcus aureus max CFU/g 1 x 10^2
8.Clostridium perfringens max CFU/g 1 x 10^5
9.E. coli < (CFU/g) 10
10.Salmonella spp. max (CFU/25g) KPH
	Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu của vịt thịt; giúp vịt tăng trưởng và nâng cao hiệu quả chăn nuôi
	viên
	Màu vàng nhạt
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Danco Bình Định

	529
	Hỗn hợp cho vịt thịt từ 01 ngày tuổi - XB
	D33 - BIO SUPER
	TCCS 25:2026/DBĐ
	183-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:Bắp, tấm, bột cá, đạm đậu nành, cám gạo, cám lúa mì, các acid amin, các chất bổ sung vitamin và khoáng...
- Chỉ tiêu chất lượng:
1.Độ ẩm max :14 %
2.Protein min :18%
3.Năng lượng trao đổi (ME) min Kcal/kg: 2,700 
4.Xơ thô max 7%
5.Canxi (Ca) min, max:
0,5 – 2% 
6.Phốtpho (P) min, max: 0,5 – 1,5% 
7.Lysine min: 0,7%
8.Methionine + Cystine min : 0,4% 
9.Threonine min:0,4%
10.Tro thô max:15%
11.Tro không tan trong axit clohydric max :2,5%
- Chỉ tiêu an toàn:
1.Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max (µg/kg (ppb)) 20
2.Asen (As) max (mg/kg)2
3.Cadimi (Cd) max (mg/kg ) 0,5 
4.Chì (Pb) max (mg/kg) 5
5.Thủy ngân (Hg) max mg/kg 0,1 
6.Coliforms max (CFU/g) 1 x 10^2
7.Staphylococcus aureus max CFU/g 1 x 10^2
8.Clostridium perfringens max CFU/g 1 x 10^4
9.E. coli < (CFU/g) 10
10.Salmonella spp. max (CFU/25g) KPH
	Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu của vịt thịt; giúp vịt tăng trưởng và nâng cao hiệu quả chăn nuôi
	viên
	Màu vàng nhạt
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Danco Bình Định

	530
	Thức ăn cho vịt, ngan đẻ chạy đồng
	D34 - BIO SUPER
	TCCS 26:2026/DBĐ
	184-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:Bắp, tấm, bột cá, đạm đậu nành, cám gạo, cám lúa mì, các acid amin, các chất bổ sung vitamin và khoáng...
- Chỉ tiêu chất lượng:
1.Độ ẩm max :14 %
2.Protein min :18%
3.Năng lượng trao đổi (ME) min Kcal/kg: 2,700 
4.Xơ thô max 12%
5.Canxi (Ca) min, max:
2 – 5% 
6.Phốtpho (P) min, max: 0,5 – 1,5% 
7.Lysine min: 0,7%
8.Methionine + Cystine min : 0,4% 
9.Threonine min:0,4%
10.Tro thô max:17%
11.Tro không tan trong axit clohydric max :2,5%
- Chỉ tiêu an toàn:
1.Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max (µg/kg (ppb)) 50
2.Asen (As) max (mg/kg)2
3.Cadimi (Cd) max (mg/kg ) 0,5 
4.Chì (Pb) max (mg/kg) 5
5.Thủy ngân (Hg) max mg/kg 0,1 
6.Coliforms max (CFU/g) 1 x 10^2
7.Staphylococcus aureus max CFU/g 1 x 10^2
8.Clostridium perfringens max CFU/g 1 x 10^5
9.E. coli < (CFU/g) 10
10.Salmonella spp. max (CFU/25g) KPH
	Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu của vịt đẻ; góp phần duy trì năng suất và chất lượng trứng
	viên
	Màu vàng nhạt
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Danco Bình Định

	531
	Thức ăn cho vịt, ngan đẻ siêu trứng
	D64 - BIO SUPER
	TCCS 27:2026/DBĐ
	185-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:Bắp, tấm, bột cá, đạm đậu nành, cám gạo, cám lúa mì, các acid amin, các chất bổ sung vitamin và khoáng...
- Chỉ tiêu chất lượng:
1.Độ ẩm max :14 %
2.Protein min :19,5%
3.Năng lượng trao đổi (ME) min Kcal/kg: 2,700 
4.Xơ thô max 7%
5.Canxi (Ca) min, max:
3 – 5,5% 
6.Phốtpho (P) min, max: 0,5 – 1,5% 
7.Lysine min: 0,8%
8.Methionine + Cystine min : 0,5% 
9.Threonine min:0,45%
10.Tro thô max:15%
11.Tro không tan trong axit clohydric max :2,5%
- Chỉ tiêu an toàn:
1.Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max (µg/kg (ppb)) 50
2.Asen (As) max (mg/kg)2
3.Cadimi (Cd) max (mg/kg ) 0,5 
4.Chì (Pb) max (mg/kg) 5
5.Thủy ngân (Hg) max mg/kg 0,1 
6.Coliforms max (CFU/g) 1 x 10^2
7.Staphylococcus aureus max CFU/g 1 x 10^2
8.Clostridium perfringens max CFU/g 1 x 10^5
9.E. coli < (CFU/g) 10
- 10.Salmonella spp. max (CFU/25g) KPH
	Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu của vịt đẻ; góp phần duy trì năng suất và chất lượng trứng
	viên
	Màu vàng nhạt
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Danco Bình Định

	532
	Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ 7kg – 20kg
	D21SX
	TCCS 04:2026/DBĐ
	186-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu:Bắp, tấm, bột cá, đạm đậu nành, cám gạo, cám lúa mì, các acid amin, các chất bổ sung vitamin và khoáng...
- Chỉ tiêu chất lượng:
1.Độ ẩm max :14 %
2.Protein min :19%
3.Năng lượng trao đổi (ME) min Kcal/kg: 3,200 
4.Xơ thô max 6%
5.Canxi (Ca) min, max:
0,5 – 1,5% 
6.Phốtpho (P) min, max: 0,4 – 1,5% 
7.Lysine min1%
8.Methionine + Cystine min : 0,7% 
9.Threonine min:0,7%
10.Tro thô max:10%
11.Tro không tan trong axit clohydric max :1,5%
- Chỉ tiêu an toàn:
1.Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max (µg/kg (ppb)) 30
2.Asen (As) max (mg/kg)2
3.Cadimi (Cd) max (mg/kg ) 0,5 
4.Chì (Pb) max (mg/kg) 5
5.Thủy ngân (Hg) max mg/kg 0,1 
6.Coliforms max (CFU/g) 1 x 10^2
7.Staphylococcus aureus max CFU/g 1 x 10^2
8.Clostridium perfringens max CFU/g 1 x 10^4
9.E. coli < (CFU/g) 10
- 10.Salmonella spp. max (CFU/25g) KPH
	Cung cấp đầy đủ năng lượng, protein, axit amin, vitamin và khoáng chất đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của heo giai đoạn 7–20 kg; giúp heo sinh trưởng, phát triển tốt và nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn.
	viên
	Màu vàng nhạt
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Danco Bình Định

	533
	Thức ăn bổ sung lợi khuẩn và men cho gia súc, gia cầm
	MEN VI SINH EMI 777
	TCCS 034:2026/APA
	347-7/26-CNTY-BSTN
	1. Thành phần nguyên liệu:
Bacillus subtilis, Enzyme alpha amylase, Chất mang (Silica, CaCO3, trấu).

2. Chỉ tiêu chất lượng:
- Bacillus spp. (min): 1x10^9 CFU
- Amylase (min): 3.000 IU
- Chất mang (Silica, CaCO3, trấu) vđ: 1 kg

3. Chỉ tiêu an toàn:
- Độ ẩm ≤ 10%
- Cát sạn ≤ 18%
- As tổng số ≤ 4,0 mg/kg
- Pb ≤ 10,0 mg/kg
- Salmonella spp: không có trong 25,0 g
	Hỗ trợ tiêu hóa, hấp thu thức ăn nhanh, ổn định hệ vi sinh vật đường ruột, hạn chế tiêu chảy, phân sống, tăng sức đề kháng, tăng trưởng nhanh, giúp cải thiện môi trường, giảm mùi hôi, trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầm.
	Dạng bột
	màu nâu nhạt đến nâu đậm
	Công ty TNHH Công Nghệ Nano Hợp Nhất APA

	534
	Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho vịt, ngan con từ 01 - 21 ngày tuổi
	411
	TCCS 01:2026/TW-HB
	187-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Ngô, khô đậu tương, lúa mỳ, bột thịt xương, dầu cá, khoáng đa lượng khoáng vi lượng, Premix-vitamin, axit amin, chất phụ gia.

- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm max: 14%
2)Năng lượng trao đổi min: 2900 Kcal/kg
3) Protein min: 20%
4) Xơ thô max: 6%
5) Canxi(Ca) min max: 0,6%-1,2%
6) Photpho(P) min max: 0,3%-1%
7) Lysine min: 0,9%
8) methionine + Cystine min: 0,5%
9) Threonine min: 0,3%
10) Tro không tan trong axit clohydric max: 2%
11) Tro thô max: 8%

- Chỉ tiêu an toàn:
1) Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 20ppb
2) Coliforms max: 1 x 10^2 CFU/g
3) E.coli < 10 CFU/g
4) Salmonella spp. Max: KPH CFU/25g
5)Staphylococus aureus max: 1 x 10^2 CFU/g
6) Clostridium perfridium perfringens max: 1 x 10^4 CFU/g
7) Asen (As) max: 2 mg/kg
Cadimi(Cd) max: 0,5 mg/k

Chì (Pb) max 5 mg/kg

Thủy ngân (Hg) max: 0,1 mg/kg
	dùng cho vịt, ngan con từ 01-21 ngày tuổi
	Dạng viên
	Màu vàng đến nâu
	Công ty TNHH Tongwei Hòa Bình

	535
	Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho vịt, ngan từ 22 - 35 ngày tuổi
	413
	TCCS 02:2026/TW-HB
	188-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Ngô, khô đậu tương, lúa mỳ, bột thịt xương, dầu cá, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, Premix-vitamin, axit amin, chất phụ gia.

- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm max: 14%
2)Năng lượng trao đổi min: 2900 Kcal/kg
3) Protein min: 17%
4) Xơ thô max: 8%
5) Canxi(Ca) min max: 0,6%-1,2%
6) Photpho(P) min max: 0,3%-1%
7) Lysine min: 0,7%
8) Methionine + Cystine min: 0,5%
9) Threonine min: 0,3%
10) Tro không tan trong axit clohydric max: 2%
11) Tro thô max: 10%

- Chỉ tiêu an toàn:
1) Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 50ppb
2) Coliforms max: 1 x 10^2 CFU/g
3) E.coli < 10 CFU/g
4) Salmonella spp. Max: KPH CFU/25g
5)Staphylococus aureus max: 1 x 10^2 CFU/g
6) Clostridium perfridium perfringens max: 1 x 10^5 CFU/g
7) Asen (As) max: 2 mg/kg
Cadimi(Cd) max: 0,5 mg/k

Chì (Pb) max 5 mg/kg

Thủy ngân (Hg) max: 0,1 mg/kg
	dùng cho vịt, ngan từ 22 - 35 ngày tuổi
	Dạng viên
	Màu vàng đến nâu
	Công ty TNHH Tongwei Hòa Bình

	536
	Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho vịt, ngan từ 22 ngày tuổi - xuất chuồng
	416
	TCCS 03:2026/TW-HB
	189-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Ngô, khô đậu tương, lúa mỳ, bột thịt xương, dầu cá, khoáng đa lượng khoáng vi lượng, Premix-vitamin, axit amin, chất phụ gia.

- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm max: 14%
2)Năng lượng trao đổi min: 2800 Kcal/kg
3) Protein min: 16%
4) Xơ thô max: 8%
5) Canxi(Ca) min max: 0,6%-1,2%
6) Photpho(P) min max: 0,3%-1%
7) Lysine min: 0,6%
8) methionine + Cystine min: 0,45%
9) Threonine min: 0,3%
10) Tro không tan trong axit clohydric max: 2%
11) Tro thô max: 10%

- Chỉ tiêu an toàn:
1) Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 50ppb
2) Coliforms max: 1 x 10^2 CFU/g
3) E.coli < 10 CFU/g
4) Salmonella spp. Max: KPH CFU/25g
5)Staphylococus aureus max: 1 x 10^2 CFU/g
6) Clostridium perfridium perfringens max: 1 x 10^5 CFU/g
7) Asen (As) max: 2 mg/kg
Cadimi(Cd) max: 0,5 mg/k

Chì (Pb) max 5 mg/kg

Thủy ngân (Hg) max: 0,1 mg/kg
	dùng cho vịt, ngan từ 22 ngày tuổi - xuất chuồng
	Dạng viên
	Màu vàng đến nâu
	Công ty TNHH Tongwei Hòa Bình

	537
	Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho vịt, ngan từ 22 ngày tuổi - xuất chuồng
	6416
	TCCS 04:2026/TW-HB
	190-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Ngô, khô đậu tương, lúa mỳ, bột thịt xương, dầu cá, khoáng đa lượng khoáng vi lượng, Premix-vitamin, axit amin, chất phụ gia.

- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm max: 14%
2)Năng lượng trao đổi min: 2800 Kcal/kg
3) Protein min: 17%
4) Xơ thô max: 8%
5) Canxi(Ca) min max: 0,6%-1,2%
6) Photpho(P) min max: 0,3%-1%
7) Lysine min: 0,6%
8) methionine + Cystine min: 0,45%
9) Threonine min: 0,3%
10) Tro không tan trong axit clohydric max: 2%
11) Tro thô max: 10%

- Chỉ tiêu an toàn:
1) Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 50ppb
2) Coliforms max: 1 x 10^2 CFU/g
3) E.coli < 10 CFU/g
4) Salmonella spp. Max: KPH CFU/25g
5)Staphylococus aureus max: 1 x 10^2 CFU/g
6) Clostridium perfridium perfringens max: 1 x 10^5CFU/g
7) Asen (As) max: 2 mg/kg
Cadimi(Cd) max: 0,5 mg/k

9) Chì (Pb) max 5 mg/kg
10) Thủy ngân (Hg) max: 0,1 mg/kg
	dùng cho vịt, ngan từ 22 ngày tuổi - xuất chuồng
	Dạng viên
	Màu vàng đến nâu
	Công ty TNHH Tongwei Hòa Bình

	538
	Thức ăn bổ sung hỗn hợp axit hữu cơ trong thức ăn chăn nuôi
	Prohacid Advance XL (2.0)
	TCCS 18:2026/PVM
	348-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: 
Calcium Formate, Calcium Lactate, Citric Acid, Benzoic Acid, Fumaric Acid, Potassium Sorbate, Tinh dầu (Cinnamaldehyde,Thymol), Chất mang Silicate.

- Chỉ tiêu chất lượng:
Chỉ tiêu HTCB ĐVT Mức công bố Phương pháp thử
Axit Formic min % 9,3 CASE.MT.0065
Axit Lactic min % 8,7 CASE.MT.0065
Axit Citric min % 9,5 CASE.MT.0009
Axit Benzoic min % 27 CASE.SK.0019:2020
Cát sạn max % 15 TCVN 9474:2012
Độ ẩm max % 20 TCVN 4326:2001

- Chỉ tiêu an toàn:
Chỉ tiêu HTCB ĐVT Mức công bố Phương pháp thử
1.Asen max (ppm) 30 V31-29-ICP-MS
2.Cadimi max (ppm) 15 V31-29-ICP-MS
3.Chì max (ppm) 200 V31-29-ICP-MS
	PROHACID ADVANCE XL (2.0) là hỗn hợp các axit hữu cơ và tinh dầu chọn lọc, được thiết kế để tăng cường sức khỏe đường ruột và nâng cao năng suất heo con, heo nái và heo thịt. 
Bổ sung PROHACID ADVANCE XL (2.0) vào thức ăn chăn nuôi giúp:
Giảm độ pH trong đường tiêu hóa, ức chế và tiêu diệt vi khuẩn gây hại, duy trì cân bằng vi khuẩn đường ruột, hỗ trợ phòng tiêu chảy.
Hiệu quả kháng khuẩn vượt trội nhờ cơ chế hiệp đồng tinh dầu – axit hữu cơ.
Kích thích tính ngon miệng, nâng cao khả năng tiêu hóa thức ăn và hấp thu dưỡng chất, góp phần tăng năng suất, giảm FCR .
Ức chế sự phát triển của nấm mốc và nấm men trong thức ăn
	Dạng bột
	Màu trắng ngà
	Công ty TNHH MTV Provimi

	539
	Thức ăn bổ sung acid hữu cơ, acid amin cho vật nuôi
	Five-Ahuvic
	TCCS 03:2025/TW5-CN
	349-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Arginin HCl, Lysin HCl, Citric Acid, Cao Actiso (1%), nước
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Arginin (min): 8.27 g/lít
+ Lysin (min): 8.5 g/lít 
+ Citric Acid (min): 5.0 g/lít 
Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/lít
+ Cadimi (max): 15 mg/lít
+ Chì (max): 200 mg/lít
	- Bổ sung acid hữu cơ và acid amin thiết yếu, hỗ trợ tăng trưởng và phát triển.
- Hỗ trợ chức năng gan, tăng cường thải độc và bảo vệ gan.
- Kích thích tiêu hóa, tăng khả năng hấp thu dưỡng chất.
- Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giảm stress, giúp vật nuôi nhanh hồi phục.
- Cải thiện tăng trọng và nâng cao hiệu quả chăn nuôi.
	Dạng lỏng, sánh
	Màu nâu đen
	Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương 5

	540
	Thức ăn bổ sung Canxi, Magie, Phospho và vitamin D3 cho vật nuôi
	Five-Caphos D
	TCCS 05:2025/TW5-CN
	350-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: CaHPO4, Magie stearate, Vitamin D3, Lactose
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Canxi (min-max): 150-240 g/kg
+ Phospho (min-max): 105-160 g/kg
+ Magie (min-max): 1300-13300 mg/kg
+ Vitamin D3 (min): 130000 IU/kg
+ Cát sạn ≤ 2%
+ Độ ẩm ≤ 9%
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max) :30 mg/kg
+ Cadimi (max): 15 mg/kg
+ Chì (max) : 200 mg/kg
	Five-Caphos.D chứa tỉ lệ cân bằng giữa Calcium và Phosphorus, ngoài ra còn bổ sung Vitamin D3 giúp cơ thể thú cưng hấp thu hàm lượng Calcium tối đa để phát triển khung xương chắc khỏe trong giai đoạn tăng trưởng, cũng như đáp ứng đủ nhu cầu Calcium trong giai đoạn mang thai, cho con bú. Dùng trong các trường hợp:
- Chó, mèo con đang trong giai đoạn phát triển, tăng trưởng.
- Chó, mèo bị thiếu Calcium trầm trọng, có các triệu chứng như hạ bàn, sập bàn, cong chân, liệt.
- Chó, mèo đang điều trị bệnh về xương: Gãy xương, loãng xương.
- Chó có cường độ làm việc cao như chó đua, chó nghiệp vụ.
- Chó, mèo mẹ đang mang thai và cho con bú: Chó mẹ sẽ có nhiều sữa nuôi con, chó con sinh ra sẽ khỏe mạnh, mau lớn.
	Dạng bột mịn
	Màu nâu nhạt
	Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương 5

	541
	Thức ăn bổ sung khoáng vi lượng cho vật nuôi
	Five-Estrus tab
	TCCS 07:2025/TW5-CN
	351-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Đồng gluconate, Mangan gluconate, Kẽm gluconate, Sodium selenit, Potassium iodide, Lactose
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Đồng (min-max): 3600-7200mg/kg
+ Mangan (min - max): 8800-11200 mg/kg
+ Kẽm (min - max): 9500-12500 mg/kg
+Selen (min - max): 70-200 mg/kg
+ Iốt (min - max): 350-850 mg/kg 
+Cát sạn (max): 2 % 
+Độ ẩm (max): 9 %
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30mg/kg
+ Cadimi (max): 15mg/kg
+ Chì (max): 200mg/kg
	Bổ sung khoáng vi lượng, cải thiện khả năng sinh sản cho lợn giúp:
+ Lợn nái: Hỗ trợ phục hồi nhanh, hỗ trợ duy trì khả năng sinh sản, tăng khả năng tiết hormone, hỗ trợ tăng số lượng trứng rụng, cải thiện số con/lứa.
+ Đực giống: Hỗ trợ duy trì khả năng sinh sản, cải thiện chất lượng tinh dịch và sức sống của tinh trùng.
	Dạng bột
	Màu xám xanh
	Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương 5

	542
	Thức ăn bổ sung enzyme, probiotic, vitamin, acid hữu cơ cho vật nuôi
	Five- Prozyme 5 way Oral
	TCCS 02:2025/TW5-CN
	352-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus clausii, Bacillus subtilis, Bacillus coagulans, Lactobacillus acidophilus, Acid citric, Vitamin C (Ascorbic acid), Vitamin B1 HCl, Protease, Amylase, Xylanase, Phytase, Lipase, Pectinase, Cellulase, Mannanase, Beta glucanase, Alpha galactosidase, Nước
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Bacillus spp.(min): 109CFU/lít
+ Lactobacillus spp.(min): 109CFU/lít
+ Acid citric (min): 145 g/lít
+ Vitamin C (ascorbic acid) (min): 15 g/lít
+ Vitamin B1 HCl (min): 2.36 g/lít
+ Protease (min): 40000 IU/lít 
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30 mg/lít
+ Cadimi (max): 15 mg/lít
+ Chì (max): 200 mg/lít
+ Salmonella spp ( max): Không phát hiện CFU/25ml
	- Giúp kích thích tiêu hóa, hấp thu triệt để thức ăn, tăng trọng nhanh, giảm FCR, giảm chi phí thức ăn. 
- Cân bằng hệ vi sinh đường ruột, góp phần duy trì chức năng tiêu hóa và sức khỏe đường ruột, khôi phục lại hệ vi sinh đường ruột sau khi sử dụng kháng sinh.
- Chống stress lúc tách đàn, chuyển chuồng, thay đổi thời tiết. 
- Giúp phân khuôn, đẹp, giảm mùi hôi.
	Dạng lỏng, sánh
	Màu vàng
	Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương 5

	543
	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	Electrolyte; Điện giải Na - C; Gluco K+C; Chống nóng – Giải nhiệt
	TCCS 01:2025/HG
	353-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin C, Vitamin B3 (Vitamin PP), Vitamin K3, NaCl, Tartrazine, glucose 
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm (max): 12%; Vitamin C (min)*: 1000 mg/kg; 
Vitamin B3 (min): 500 mg/kg; Na (min-max): 5.000-15.000 mg/kg; Cát sạn (max): 2%
- Chỉ tiêu an toàn
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	- Cung cấp các vitamin thiết yếu, tăng cường khả năng chống chịu bệnh, tăng sức đề kháng, nâng cao thể trạng, phục hồi sức khoẻ nhanh.
- Phòng chống Stress do ngoại cảnh tác động như vận chuyển đàn, tiêm phòng bệnh, chủng vacxin.
- Giảm rối loạn tiêu hoá, chống mất nước do tiêu chảy lâu ngày, rối loạn hấp thu thức ăn, cần thiết cho gia cầm non trong thời kỳ úm.
- Giải nhiệt
- Hỗ trợ trong quá trình điều trị bệnh Gumboro ở gà.
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt hoặc hồng nhạt
	Công ty TNHH Dược Thú y Hoàng Gia

	544
	Sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	β.Mutivit total; Mutivit tol; ADE Sol; β.Glucan - ADE; β-Glucan C
	TCCS 05:2025/HG
	354-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, vitamin E, vitamin B1, vitamin B6, Biotin, vitamin C, β-glucan, ZnSO4, Glycerin, Nước RO 
- Chỉ tiêu chất lượng: Vitamin A (min): 290.000 UI/lit; Vitamin D3* (min): 60.000 UI/lit; Vitamin E (min): 390 mg/lit; Vitamin B1 (min): 500 mg/lit; β -glucan (min): 1.190 mg/kg; Zn* (min-max): 10.000-20.000 mg/lit
- Chỉ tiêu an toàn
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	– Cung cấp Vitamin tổng hợp, khoáng đa lượng, β-glucan, cho gia súc, gia cầm.
– Tăng đề kháng, tăng miễn dịch, kích thích tăng trọng, tăng khả năng chuyển hóa thức ăn.
– Hạn chế tình trạng còi xương, bại liệt, rụng lông
– Giúp gia cầm tăng năng suất trứng trong thời kì đẻ trứng, chất lượng trứng tốt, không sọc, không dị dạng.
- Chống mổ lông cắn đuôi, nứt móng.
- Hạn chế bại liệt, còi cọc chậm lớn
- Gột lợn, nâng cao sinh sản heo nái, mau lên giống, tăng sức đề kháng, tăng khả năng miễn dịch.
- Hạn chế stress do thay đổi môi trường đột ngột, thay đổi thức ăn, giao mùa tiêm vắc xin. Sử dụng trước và sau vắc xin giúp rút ngắn thời gian đáp ứng miễn dịch cao. Kết hợp với kháng sinh trong giai đoạn úm gà đảm bảo tỷ lệ nuôi sống cao.
- Kết hợp với kháng sinh giúp tăng hiệu quả điều trị bệnh và phục hồi nhanh sau khi bệnh.
	Dạng lỏng
	Màu vàng nhạt hoặc nâu nhạt
	Công ty TNHH Dược Thú y Hoàng Gia
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	Chế phẩm bổ sung Vitamin cho gia súc, gia cầm
	ADE Bcomplex; Muti Vitamin; ADE pro; Egg Super; ADE trứng
	TCCS 07:2025/HG
	355-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B1, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin C, Calcium formate, glucose 
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm (max): 12%; Vitamin A* (min): 20.000 UI/kg; Vitamin D3 (min): 10.000 UI/kg; Vitamin E (min): 180 mg/kg; Vitamin B1 (min): 500 mg/kg; Vitamin B6 (min): 390 mg/kg; Vitamin C (min): 300 mg/kg; Cát sạn (max): 2%
- Chỉ tiêu an toàn
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	- Bổ sung dưỡng chất cho gia súc, gia cầm trong trường hợp thức ăn kém phẩm chất, thay đổi thức ăn, thời kỳ lại sức sau khi bệnh.
- Tăng cường chuyển hóa thức ăn, kích thích ăn nhiều.
- Tăng tỷ lệ đẻ, tỷ lệ phôi, tỷ lệ ấp nở.
- Tăng sản lượng và chất lượng trứng.
- Tăng trọng nhanh, mượt lông, đẻ sai, chóng lớn.
- Kích thích lên giống heo nái, tăng chất lượng tinh heo đực giống
- Giảm còi cọc, tăng tỉ lệ đồng đều và nuôi sống gia cầm.
- Giúp vật nuôi giảm stress và giảm nguy cơ nhiễm bệnh
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt hoặc hồng nhạt
	Công ty TNHH Dược Thú y Hoàng Gia
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	Chế phẩm bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	Bộ úm; Multi-Max; Grown; Bio-ADE
	TCCS 08:2025/HG
	356-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Sacharomyces cerevisiae, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B1, Biotin, Zinc sulfate, Calcium formate, glucose
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm (max): 12%; Bacillus spp* (min): 10.000.000 CFU/kg; Vitamin A (min): 260.000 UI/kg; Vitamin D3* (min): 119.000 UI/kg; Vitamin B1 (min): 600 mg/kg; Zn (min-max): 1.000-10.000 mg/kg; Cát sạn (max): 2%
- Chỉ tiêu an toàn
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg; Salmonella spp. (max) CFU/25g: KPH
	– Nhanh tiêu lòng đỏ, hạn chế viêm rốn, hạn chế mắc các bệnh đường tiêu hóa, hô hấp.
– Ổn định hệ tiêu hóa vật nuôi, kích thích sản sinh các enzym tiêu hóa, tăng khả năng hấp thu và chuyển hóa thức ăn.
- Định hình khung xương, kích thích mọc lông, mượt lông, đẹp mã.
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt hoặc hồng nhạt
	Công ty TNHH Dược Thú y Hoàng Gia
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	Chế phẩm bổ sung vi sinh vật hữu ích cho gia súc, gia cầm
	Balasa; Clean Men; Baciomen Vet
	TCCS 09:2025/HG
	357-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Protease, Calcium propionate, glucose
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm (max): 12%;
Bacillus spp* (min): 1x109 CFU/kg; Sacharomyces spp (min): 1x107 CFU/kg; Cát sạn (max): 2%
- Chỉ tiêu an toàn
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg; Salmonella spp. (max) CFU/25g: KPH
	- Giúp vật nuôi cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, giảm tiêu chảy, sinh trưởng nhanh, hạn chế dịch bệnh.
- Giảm mùi hôi chuồng trại chăn nuôi, hạn chế mầm bệnh vi sinh ẩn trong nền chuồng, ít bị bệnh, giảm tối đa mắc bệnh tiêu chảy.
- Cải thiện môi trường chăn nuôi trong lành trong chăn nuôi sản xuất thực phẩm sạch cho người tiêu dùng.
	Dạng bột
	Màu trắng ngà hoặc hồng nhạt
	Công ty TNHH Dược Thú y Hoàng Gia
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	Thức ăn bổ sung vitamin, khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	Siêu vỗ béo - Tăng trọng nhanh; Tăng tốc Plus; Bung đùi - Nở mông vai; Grown One; Super King Max
	TCCS 10:2025/HG
	358-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B1, Vitamin B6, Amylase, ZnSO4, L-Lysin, DL-Methionine, Bacillus subtilis, Ponceau 4R, glucose.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm (max): 12%; Vitamin A* (min): 309.000 UI/kg; Vitamin D3 (min): 100.000 UI/kg; Vitamin E (min): 560 mg/kg; Vitamin B1 (min): 600 mg/kg; Zn* (min-max): 5.000-12.000 mg/kg; Methionine (min): 1.000 mg/kg; Bacillus spp (min): 107 CFU/kg; Cát sạn (max): 2%
- Chỉ tiêu an toàn
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg; Salmonella spp. (max) CFU/25g: KPH
	- Giúp vật nuôi khỏe mạnh, bồi bổ cơ thể, kích thích tiêu hóa, hay ăn chóng lớn, nâng cao sức đề kháng
- Nâng cao sức đề kháng, giảm stress, nhanh chóng định hình khung xương, bung đùi, nở mông.
- Hỗ trợ hệ tiêu hóa ổn định, hạn chế tiêu chảy, giảm bệnh, hạn chế dùng kháng sinh. 
- Giúp cơ thể hồi phục nhanh, đặc biệt giai đoạn sau khi sử dụng kháng sinh dài ngày.
- Bổ sung dinh dưỡng giúp giảm còi cọc, giúp gia súc, gia cầm mau lớn, vỗ béo nhanh đặc biệt giai đoạn chuẩn bị xuất chuồng.
- Giảm tiêu tốn thức ăn, rút ngắn thời gian nuôi
	Dạng bột
	Màu trắng ngà hoặc hồng nhạt
	Công ty TNHH Dược Thú y Hoàng Gia
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	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng chất cho gia cầm
	Kích trứng; Super Egg; Siêu kích trứng; Selenvet; Đỏ tích – Kích mào; Nứt móng – Rụng lông – Chống cắn mổ
	TCCS 11:2025/HG
	359-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, FeSO4, Calcium formate, CuSO4, sodium selenite, L-Lysine HCl, DL-Methionine, glucose
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm (max): 12%; Vitamin A* (min): 230.000 UI/kg; Vitamin D3 (min): 116.000 UI/kg; Vitamin E (min): 390 mg/kg; Fe (min-max): 1.000-10.000 mg/kg; Ca* (min-max): 1.000-10.000 mg/kg; Selen (min – max): 100-1.000 mg/kg; Cát sạn (max): 2%
- Chỉ tiêu an toàn
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	- Bổ sung Vitamin, khoáng đa vi lượng và acid amin giúp vật nuôi luôn khỏe, tăng năng xuất trứng, giúp gia cầm ăn nhiều lớn nhanh, trưởng thành tốt, tăng sản lượng trứng, kéo dài thời gian đẻ trứng. Ruột trứng đỏ, vỏ dày, tỷ lệ ấp nở cao. Gia cầm non tiêu nhanh noãn hoàn. 
- Sản phẩm an toàn cho gia cầm sinh sản, giúp gia cầm không bị bại liệt trước và sau khi đẻ. 
- Giúp hạn chế các triệu chứng cắn mổ lông nhau, chân vòng kiềng hoặc bại liệt.
- Giúp mọc lông nhanh và đồng loạt, đẹp mã
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt hoặc hồng nhạt
	Công ty TNHH Dược Thú y Hoàng Gia
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	Chế phẩm bổ sung glucose và Thảo dược cho gia súc, gia cầm
	Gluco KC Thảo dược; Gluco Namin
	TCCS 13:2025/HG
	360-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin C, Vitamin K3, Glucose, Chiết xuất quế (Cinnamomum verum) (≥500mg/lít), Propylene glycol, nước RO 
- Chỉ tiêu chất lượng: Vitamin C (min): 5.000 mg/lit;
Glucose* (min): 10.000 mg/lit 
- Chỉ tiêu an toàn
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	- Tăng sức đề kháng cơ thể, giảm stress, tăng lực, hồi phục cơ thể nhanh
- Giải nhiệt, chống nóng, tăng cường khả năng chống chịu bệnh tật, nâng cao thể trạng, giúp vật nuôi nhanh hồi phục cơ thể khi bị bệnh
	Dạng lỏng
	Màu vàng nhạt hoặc nâu nhạt
	Công ty TNHH Dược Thú y Hoàng Gia
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	Chế phẩm bổ sung acid amin và thảo dược cho gia súc, gia cầm
	Para C thảo dược; Agine C; Acimin K+C
	TCCS 15:2025/HG
	361-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin C, Arginine, Vitamin K3, tinh dầu quế (≥500mg/lít), Propylene glycol, nước RO 
- Chỉ tiêu chất lượng: Vitamin C (min): 5.000 mg/lit; Arginine* (min): 1.200 mg/lit
- Chỉ tiêu an toàn
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	Chế phẩm là hỗn hợp của acid amin và các tinh dầu thảo dược, chiết xuất thảo dược giúp vật nuôi:
- Tăng sức đề kháng cơ thể, giảm stress, tăng lực, giảm nhanh cảm giác mệt mỏi
- Giải nhiệt, chống nóng, bồi bổ cơ thể, tăng cường khả năng chống chịu bệnh tật, nâng cao thể trạng, giúp vật nuôi nhanh hồi phục cơ thể khi bị bệnh
	Dạng lỏng
	Màu xanh nhạt hoặc vàng nhạt
	Công ty TNHH Dược Thú y Hoàng Gia

	552
	Hỗn hợp cao cấp dạng mảnh cho gà siêu thịt từ 1 đến 14 ngày tuổi
	A2000
	TCCS 07:2024/ALP
	191-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Bột cá cao đạm, bột đậu nành cao đạm, cám gạo sấy, bột bắp, bột tấm, lysine, enzyme... và các phụ gia khác.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm max 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min 3050Kcal/kg; 
Protein min 20%; Xơ thô max 6%; Canxi (Ca) min-max 0,5 - 1,5; Phốtpho (P) mix- max 0,4 - 1,5; Lysine min 1,1%; Methionine + Cystine min 0,8%; Threonine min 0,7%; Tro thô max 7%: Tro không tan trong axit clohydric max 1%
-Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30 µg/kg; Coliforms max: 1 x 10^2 CFU/g; E. coli < 10 CFU/g; Salmonella spp. Max: 0 CFU/25g; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 CFU/g; Clostridium perfringens max 1 x 10^4 CFU/g; Asen (As) max 2 mg/kg; Cadimi (Cd) max : 0,5 mg/kg; Chì (Pb) max : 5 mg/kg; Thủy ngân (Hg) max : 1 mg/kg
	Cung cấp dinh dưỡng cho gà
	Dạng viên, mảnh
	Màu vàng nhạt
	Công ty Cổ phần sản xuất Kinh doanh thương mại Alphavina

	553
	Hỗn hợp cao cấp dạng viên cho gà siêu thịt từ 15 đến 28 ngày tuổi
	A2100
	TCCS 08:2024/ALP
	192-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Bột cá cao đạm, bột đậu nành cao đạm, cám gạo sấy, bột bắp, bột tấm, lysine, enzyme... và các phụ gia khác.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm max 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min 2950Kcal/kg; 
Protein min 18,5%; Xơ thô max 5%; Canxi (Ca) min-max 0,5 - 1,5; Phốtpho (P) mix-max 0,4 - 1,5; Lysine min 1%; Methionine + Cystine min 0,7%; Threonine min 0,6%; Tro thô max 7%: Tro không tan trong axit clohydric max 1%
-Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30 µg/kg; Coliforms max: 1 x 10^2 CFU/g; E. coli < 10 CFU/g; Salmonellaspp.Max:0CFU/25g; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 CFU/g; Clostridium perfringens max 1 x 10^4 CFU/g; Asen (As) max 2 mg/kg; Cadimi (Cd) max : 0,5 mg/kg; Chì (Pb) max : 5 mg/kg; Thủy ngân (Hg) max : 1 mg/kg
	Cung cấp dinh dưỡng cho gà
	Dạng viên
	Màu vàng nhạt
	Công ty Cổ phần sản xuất Kinh doanh thương mại Alphavina
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	Hỗn hợp cao cấp dạng viên cho gà siêu thịt vỗ béo
	A2050
	TCCS 09:2024/ALP
	193-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Bột cá cao đạm, bột đậu nành cao đạm, cám gạo sấy, bột bắp, bột tấm, lysine, enzyme... và các phụ gia khác.
-Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm max 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min 3150Kcal/kg; 
Protein min 18%; Xơ thô max 5%; Canxi (Ca) min-max 0,5 - 1,5; Phốtpho (P) mix- max 0,4 - 1,5; Lysine min 0,9%; Methionine + Cystine min 0,7%; Threonine min 0,6%; Tro thô max 7%: Tro không tan trong axit clohydric max 1%
-Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 50 µg/kg; Coliforms max: 1 x 10^2 CFU/g; E. coli < 10 CFU/g; Salmonella spp. Max:0 CFU/25g; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 CFU/g; Clostridium perfringens max 1 x 10^5 CFU/g; Asen (As) max 2 mg/kg; Cadimi (Cd) max : 0,5 mg/kg; Chì (Pb) max : 5 mg/kg; Thủy ngân (Hg) max : 1 mg/kg
	Cung cấp dinh dưỡng cho gà
	Dạng viên
	Màu vàng nhạt
	Công ty Cổ phần sản xuất Kinh doanh thương mại Alphavina
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	Hỗn hợp cao cấp dạng viên cho gà thịt từ 1 ngày tuổi đến xuất bán
	A2090
	TCCS 10:2024/ALP
	194-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Bột cá cao đạm, bột đậu nành cao đạm, cám gạo sấy, bột bắp, bột tấm, lysine, enzyme... và các phụ gia khác.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm max 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min 2800Kcal/kg; 
Protein min 16%; Xơ thô max 5%; Canxi (Ca) min- max 0,5 - 1,5; Phốtpho (P) mix- max 0,4 - 1,5; Lysine min 0,8%; Methionine + Cystine min 0,7%; Threonine min 0,6%; Tro thô max 7%: Tro không tan trong axit clohydric max 1%
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30 µg/kg; Coliforms max: 1 x 10^2 CFU/g; E. coli < 10 CFU/g; Salmonellaspp.Max:0CFU/25g;Staphylococcus aureus max:1x 10^2 CFU/g; Clostridium perfringens max 1 x 10^4CFU/g; Asen (As) max 2 mg/kg; Cadimi (Cd) max : 0,5 mg/kg; Chì (Pb) max : 5 mg/kg; Thủy ngân (Hg) max : 1 mg/kg
	Cung cấp dinh dưỡng cho gà
	Dạng viên
	Màu vàng nhạt
	Công ty Cổ phần sản xuất Kinh doanh thương mại Alphavina

	556
	Hỗn hợp cao cấp dạng viên cho heo nái cao sản mang thai
	A1050S
	TCCS 05:2024/ALP
	195-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Bột cá cao đạm, bột đậu nành cao đạm, cám gạo sấy, bột bắp, bột tấm, lysine, enzyme... và các phụ gia khác.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm max 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min 2900Kcal/kg; 
Protein min 14%; Xơ thô max 9%; Canxi (Ca) min- max 0,5 - 1,5; Phốtpho (P) mix- max 0,4 - 1,5; Lysine min 0,6%; Methionine + Cystine min 0,5%; Threonine min 0,4%; Tro thô max 7%: Tro không tan trong axit clohydric max 1%
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 100 µg/kg; Coliforms max: 1 x 10^2 CFU/g; E. coli < 10 CFU/g; Salmonella spp. Max: 0 CFU/25g; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 CFU/g; Clostridium perfringens max 1 x 10^5 CFU/g; Asen (As) max 2 mg/kg; Cadimi (Cd) max : 0,5 mg/kg; Chì (Pb) max : 5 mg/kg; Thủy ngân (Hg) max : 1 mg/kg
	Cung cấp dinh dưỡng cho lợn nái mang thai.
	Dạng viên
	Màu vàng nâu
	Công ty Cổ phần sản xuất Kinh doanh thương mại Alphavina
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	Hỗn hợp cao cấp dạng viên cho heo thịt siêu nạc từ 8 - 20kg
	A1000
	TCCS 02:2024/ALP
	196-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Bột cá cao đạm, bột đậu nành cao đạm, cám gạo sấy, bột bắp, bột tấm, lysine, enzyme... và các phụ gia khác.

- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm max 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min 3200Kcal/kg; 
Protein min 19%; Xơ thô max 5%; Canxi (Ca) min- max 0,5 - 1,5; Phốtpho (P) mix- max 0,4 - 1,5; Lysine min 1,2%; Methionine + Cystine min 0,6%; Threonine min 0,7%; Tro thô max 7%: Tro không tan trong axit clohydric max 1%
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30 µg/kg; Coliforms max: 1 x 10^2 CFU/g; E. coli < 10 CFU/g; Salmonella spp. Max: 0 CFU/25g; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 CFU/g; Clostridium perfringens max 1 x 10^4 CFU/g; Asen (As) max 2 mg/kg; Cadimi (Cd) max : 0,5 mg/kg; Chì (Pb) max : 5 mg/kg; Thủy ngân (Hg) max : 1 mg/kg
	Cung cấp dinh dưỡng cho heo
	Dạng viên
	Màu vàng nâu
	Công ty Cổ phần sản xuất Kinh doanh thương mại Alphavina

	558
	Hỗn hợp cao cấp dạng viên cho heo thịt siêu nạc từ 10 - 25kg
	A1010S
	TCCS 03:2024/ALP
	197-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Bột cá cao đạm, bột đậu nành cao đạm, cám gạo sấy, bột bắp, bột tấm, lysine, enzyme... và các phụ gia khác.

- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm max 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min 3150Kcal/kg; 
Protein min 18,5%; Xơ thô max 5%; Canxi (Ca) min, max 0,5 - 1,5; Phốtpho (P) mix, max 0,4 - 1,5; Lysine min 1,1%; Methionine + Cystine min 0,65%; Threonine min 0,7%; Tro thô max 7%: Tro không tan trong axit clohydric max 1%
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30 µg/kg; Coliforms max: 1 x 102 CFU/g; E. coli < 10 CFU/g; Salmonella spp. Max: 0 CFU/25g; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 CFU/g; Clostridium perfringens max 1 x 10^4 CFU/g; Asen (As) max 2 mg/kg; Cadimi (Cd) max : 0,5 mg/kg; Chì (Pb) max : 5 mg/kg; Thủy ngân (Hg) max : 1 mg/kg
	Cung cấp dinh dưỡng cho heo
	Dạng viên
	Màu vàng nâu
	Công ty Cổ phần sản xuất Kinh doanh thương mại Alphavina

	559
	Hỗn hợp cao cấp dạng viên cho vịt, ngan siêu thịt từ 1 đến 21 ngày tuổi
	A3010
	TCCS 11:2024/ALP
	198-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Bột cá cao đạm, bột đậu nành cao đạm, cám gạo sấy, bột bắp, bột tấm, lysine, enzyme... và các phụ gia khác.

- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm max 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min 3000Kcal/kg; 
Protein min 20,5%; Xơ thô max 6%; Canxi (Ca) min- max 0,5 - 1,5; Phốtpho (P) mix- max 0,4 - 1,5; Lysine min 0,95%; Methionine + Cystine min 0,7%; Threonine min 0,6%; Tro thô max 7%: Tro không tan trong axit clohydric max 1%
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 20 µg/kg; Coliforms max: 1 x 10^2 CFU/g; E. coli < 10 CFU/g; Salmonella spp. Max: 0 CFU/25g; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 CFU/g; Clostridium perfringens max 1 x 10^4 CFU/g; Asen (As) max 2 mg/kg; Cadimi (Cd) max : 0,5 mg/kg; Chì (Pb) max : 5 mg/kg; Thủy ngân (Hg) max : 1 mg/kg
	Cung cấp dinh dưỡng cho vit, ngan
	Dạng viên
	Dạng viên
	Công ty Cổ phần sản xuất Kinh doanh thương mại Alphavina

	560
	Hỗn hợp cao cấp dạng viên cho vịt, ngan siêu thịt từ 22 ngày tuổi đến xuất bán
	A3020
	TCCS 12:2024/ALP
	199-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Bột cá cao đạm, bột đậu nành cao đạm, cám gạo sấy, bột bắp, bột tấm, lysine, enzyme... và các phụ gia khác.

- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm max 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min 2900Kcal/kg; 
Protein min 17,5%; Xơ thô max 6%; Canxi (Ca) min- max 0,5 - 1,5; Phốtpho (P) mix- max 0,4 - 1,5; Lysine min 0,85%; Methionine + Cystine min 0,65%; Threonine min 0,55%; Tro thô max 7%: Tro không tan trong axit clohydric max 1%
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 50 µg/kg; Coliforms max: 1 x 10^2 CFU/g; E. coli < 10 CFU/g; Salmonella spp. Max: 0 CFU/25g; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 CFU/g; Clostridium perfringens max 1 x 10^5 CFU/g; Asen (As) max 2 mg/kg; Cadimi (Cd) max : 0,5 mg/kg; Chì (Pb) max : 5 mg/kg; Thủy ngân (Hg) max : 1 mg/kg
	Cung cấp dinh dưỡng cho vịt,ngan
	Dạng viên
	Dạng viên
	Công ty Cổ phần sản xuất Kinh doanh thương mại Alphavina

	561
	Hỗn hợp đặc biệt dạng viên cho heo sữa từ tập ăn - 12kg
	LACBABY
	TCCS 01:2024/ALP
	200-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Bột cá cao đạm, bột đậu nành cao đạm, cám gạo sấy, bột bắp, bột tấm, lysine, enzyme... và các phụ gia khác.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm max 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min 3200Kcal/kg; 
Protein min 20%; Xơ thô max 7%; Canxi (Ca) min- max 0,5 - 1,5; Phốtpho (P) mix- max 0,4 - 1,5; Lysine min 1,25%; Methionine + Cystine min 0,7%; Threonine min 0,8%; Tro thô max 7%: Tro không tan trong axit clohydric max 1%
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30 µg/kg; Coliforms max: 1 x 10^2 CFU/g; E. coli < 10 CFU/g; Salmonella spp. Max: 0 CFU/25g; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 CFU/g; Clostridium perfringens max 1 x 10^4 CFU/g; Asen (As) max 2 mg/kg; Cadimi (Cd) max : 0,5 mg/kg; Chì (Pb) max : 5 mg/kg; Thủy ngân (Hg) max : 1 mg/kg
	Cung cấp dinh dưỡng cho heo
	Dạng viên
	Dạng viên
	Công ty Cổ phần sản xuất Kinh doanh thương mại Alphavina

	562
	Hỗn hợp cao cấp dạng viên cho heo nái cao sản nuôi con
	A1060S
	TCCS 06:2024/ALP
	201-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Bột cá cao đạm, bột đậu nành cao đạm, cám gạo sấy, bột bắp, bột tấm, lysine, enzyme... và các phụ gia khác.

- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm max 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min 3200Kcal/kg; 
Protein min 17%; Xơ thô max 7%; Canxi (Ca) min- max 0,5 - 1,5; Phốtpho (P) mix- max 0,4 - 1,5; Lysine min 1%; Methionine + Cystine min 0,6%; Threonine min 0,6%; Tro thô max 7%: Tro không tan trong axit clohydric max 1%
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 100 µg/kg; Coliforms max: 1 x 10^2 CFU/g; E. coli < 10 CFU/g; Salmonella spp. Max: 0 CFU/25g; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 CFU/g; Clostridium perfringens max 1 x 10^5 CFU/g; Asen (As) max 2 mg/kg; Cadimi (Cd) max : 0,5 mg/kg; Chì (Pb) max : 5 mg/kg; Thủy ngân (Hg) max : 1 mg/kg
	Cung cấp dinh dưỡng cho heo
	Dạng viên
	Dạng viên
	Công ty Cổ phần sản xuất Kinh doanh thương mại Alphavina

	563
	Thức ăn bổ sung Glycine, Vitamin (C, K3) cho gia súc, gia cầm
	KC – AMIN; KC – AMIN PLUS; KC – AMIN PRO
	TCCS 98:2025/RTD
	362-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Glycine, Vitamin C, Vitamin K3, chất mang (Ethanol, nước cất).
- Chỉ tiêu chất lượng:
Glycine (min)*: 30.000 mg/L
Vitamin K3 (min) *: 10.000 mg/L
Vitamin C (min) *: 50.000 mg/L
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 30 mg/L
Cadimi (Cd) max: 15 mg/L
Chì (Pb) max: 200 mg/L
	Cung cấp Glycine, Vitamin C và K3 giúp bồi bổ cơ thể, cung cấp năng lượng, trợ sức trợ lực, tăng sức đề kháng cho gia súc, gia cầm
	Dạng lỏng
	Màu vàng cam
	Công ty cổ phần thuốc thú y RTD

	564
	Thức ăn bổ sung Vitamin C cho gia súc, gia cầm
	VITAMI C 30%; VITAMIN C 3000 PLUS
	TCCS 99:2025/RTD
	363-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin C, chất mang Dextrose
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Vitamin C (min) *: 300.000 mg/kg
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 30 mg/kg
Cadimi (Cd) max: 15 mg/kg
Chì (Pb) max: 200 mg/kg
	Cung cấp Vitamin C giúp bồi bổ cơ thể, cung cấp năng lượng, trợ sức trợ lực, hỗ trợ chống oxy hóa, tăng sức đề kháng cho gia súc, gia cầm
	Dạng bột
	Màu trắng
	Công ty cổ phần thuốc thú y RTD

	565
	Thức ăn hỗn hợp viên cho heo nái mang thai
	Tên thương mại: NEW OCEAN-N.11;NEW RIVER-N.11; NEW OCEAN-MAMA A; HERBAL - H16A
	TCCS 01:2021/NO
	202-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:Độ ẩm max: 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min :2900 Kcal/kg; Protein min:14%; Xơ thô max:7,5%; Canxi (Ca) min- max: 0,5 - 1,2; Phốtpho (P) min-max: 0,4 - 1,2; Lysine min: 0,85%; Methionine + Cystine min: 0,5%; Threonine min : 0,3%; Tro thô max : 10%, Tro không tan trong axit clohydric max : 2%.

- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max :100; Coliforms max:1 x 10^2 ; E. coli < 10; Salmonella spp. max :0; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 ; Clostridium perfringens max :1 x 10^5 ; Asen (As) max:2; Cadimi (Cd) max :0,5; Chì (Pb) max :5; Thủy ngân (Hg) max :0,1
	Cung cấp dinh dưỡng cho heo
	Dạng viên
	Từ màu vàng đến nâu
	Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Quốc Tế New Ocean

	566
	Thức ăn hỗn hợp viên cho heo nái nuôi con
	Tên thương mại: NEW OCEAN-N.12;NEW RIVER-N.12; HERBAL - MAMA B; NEW OCEAN - MAMA B
	TCCS 02:2021/NO
	203-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:Độ ẩm max: 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min: 3.050 Kcal/kg; Protein min:17%; Xơ thô max:7,5%; Canxi (Ca) min- max: 0,5 - 1,2; Phốtpho (P) min- max: 0,4 - 1,2; Lysine min: 0,95%; Methionine + Cystine min: 0,55%; Threonine min : 0,35%; Tro thô max : 10%, Tro không tan trong axit clohydric max : 2%.
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max :100; Coliforms max:1 x 10^2 ; E. coli < 10; Salmonella spp. max :0; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 ; Clostridium perfringens max :1 x 10^5 ; Asen (As) max:2; Cadimi (Cd) max :0,5; Chì (Pb) max :5; Thủy ngân (Hg) max :0,1.
	Cung cấp dinh dưỡng cho heo
	Dạng viên
	Từ màu vàng đến nâu
	Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Quốc Tế New Ocean

	567
	Thức ăn hỗn hợp viên cho heo siêu nạc từ 12kg-25kg
	Tên thương mại: NEW OCEAN- S89 Plus;NEW RIVER - S.89; HERBAL - S.89
	TCCS 04:2021/NO
	204-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:Độ ẩm max: 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min:3.250 Kcal/kg; Protein min:19%; Xơ thô max:7%; Canxi (Ca) min- max: 0,5 - 1,2; Phốtpho (P) min-max: 0,4 - 1,2; Lysine min: 0,9%; Methionine + Cystine min: 0,55%; Threonine min : 0,35%; Tro thô max : 10%, Tro không tan trong axit clohydric max : 2%.
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max : 30; Coliforms max:1 x 10^2 ; E. coli < 10; Salmonella spp. max :0; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 ; Clostridium perfringens max :1 x 10^4 ; Asen (As) max:2; Cadimi (Cd) max :0,5; Chì (Pb) max :5; Thủy ngân (Hg) max :0,1.
	Cung cấp dinh dưỡng cho heo
	Dạng viên
	Từ màu vàng đến nâu
	Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Quốc Tế New Ocean

	568
	Thức ăn hỗn hợp viên cho heo siêu nạc từ 15 - 30kg
	Tên thương mại: NEW OCEAN- S.100; HERBAL - S125
	TCCS 05:2021/NO
	205-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.

- Chỉ tiêu chất lượng:Độ ẩm max: 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min : 3.150 Kcal/kg; Protein min:18,5%; Xơ thô max: 6%; Canxi (Ca) min- max: 0,5 - 1,2; Phốtpho (P) min- max: 0,4 - 1,2; Lysine min: 1,1%; Methionine + Cystine min: 0,8%; Threonine min : 0,6%; Tro thô max : 10%, Tro không tan trong axit clohydric max : 2%.

- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max : 30; Coliforms max:1 x 10^2 ; E. coli < 10; Salmonella spp. max :0; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 ; Clostridium perfringens max :1 x 10^4 ; Asen (As) max:2; Cadimi (Cd) max :0,5; Chì (Pb) max :5; Thủy ngân (Hg) max :0,1.
	Cung cấp dinh dưỡng cho heo
	Dạng viên
	Từ màu vàng đến nâu
	Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Quốc Tế New Ocean

	569
	Thức ăn hỗn hợp viên cho heo siêu từ 15kg - 45kg
	Tên thương mại: NEW OCEAN-S.300; NEW OCEAN-S.900; HERBAL - S11; NEW OCEAN-N.818
	TCCS 07:2021/NO
	206-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.

- Chỉ tiêu chất lượng:Độ ẩm max: 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min : 3.100 Kcal/kg; Protein min:18%; Xơ thô max:6%; Canxi (Ca) min- max: 0,5 - 1,2; Phốtpho (P) min, max: 0,4 - 1,2; Lysine min: 0,9%; Methionine + Cystine min: 0,55%; Threonine min : 0,35%; Tro thô max : 10%, Tro không tan trong axit clohydric max : 2%.

- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max : 30; Coliforms max:1 x 10^2 ; E. coli < 10; Salmonella spp. max :0; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 ; Clostridium perfringens max :1 x 10^4 ; Asen (As) max:2; Cadimi (Cd) max :0,5; Chì (Pb) max :5; Thủy ngân (Hg) max :0,1.
	Cung cấp dinh dưỡng cho heo
	Dạng viên
	Từ màu vàng đến nâu
	Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Quốc Tế New Ocean

	570
	Thức ăn hỗn hợp viên cho heo thịt từ 20kg - xuất chuồng
	Tên thương mại: NEW OCEAN-N.868; HERBAL - Ngũ cốc; NEW OCEAN - Ngũ cốc
	TCCS 09:2021/NO
	207-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.

- Chỉ tiêu chất lượng:Độ ẩm max: 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min : 2,600 Kcal/kg; Protein min:12%; Xơ thô max:12%; Canxi (Ca) min-max: 0,5 - 1,2; Phốtpho (P) min- max: 0,4 - 1,2; Lysine min: 0,8%; Methionine + Cystine min: 0,5%; Threonine min : 0,3%; Tro thô max : 10%, Tro không tan trong axit clohydric max : 2%.

- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max : 30; Coliforms max:1 x 10^2 ; E. coli < 10; Salmonella spp. max :0; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 ; Clostridium perfringens max :1 x 10^4 ; Asen (As) max: 2; Cadimi (Cd) max : 0,5; Chì (Pb) max: 5; Thủy ngân (Hg) max : 0,1.
	Cung cấp dinh dưỡng cho heo
	Dạng viên
	Từ màu vàng đến nâu
	Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Quốc Tế New Ocean

	571
	Hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 1-14 ngày tuổi
	Tên thương mại: NEW OCEAN-S20Promax; HERBAL -S.200; NEW RIVER-S.200
	TCCS 10:2021/NO
	208-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.

- Chỉ tiêu chất lượng:Độ ẩm max: 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min : 3.050 Kcal/kg; Protein min:20,5%; Xơ thô max:4%; Canxi (Ca) min- max: 0,6 - 1,3; Phốtpho (P) min- max: 0,4 - 1,2; Lysine min: 1,2%; Methionine + Cystine min: 0,53%; Threonine min : 0,3%; Tro thô max : 10%, Tro không tan trong axit clohydric max : 2%.

- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max : 30; Coliforms max:1 x 10^2 ; E. coli < 10; Salmonella spp. max :0; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 ; Clostridium perfringens max :1 x 10^4 ; Asen (As) max: 2; Cadimi (Cd) max : 0,5; Chì (Pb) max: 5; Thủy ngân (Hg) max : 0,1.
	Cung cấp dinh dưỡng cho gà
	Dạng mảnh, viên
	Từ màu vàng đến nâu
	Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Quốc Tế New Ocean

	572
	Hỗn hợp viên cho gà siêu thịt từ 15 - 28 ngày
	Tên thương mại: NEW OCEAN-S558 ; HERBAL -S201; NEW OCEAN -S201
	TCCS 11:2021/NO
	209-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.

- Chỉ tiêu chất lượng:Độ ẩm max: 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min : 3.150Kcal/kg; Protein min:19%; Xơ thô max:4,5%; Canxi (Ca) min- max: 0,6 - 1,3; Phốtpho (P) min- max: 0,4 - 1,2; Lysine min: 1,1%; Methionine + Cystine min: 0,45%; Threonine min : 0,3%; Tro thô max : 10%, Tro không tan trong axit clohydric max : 2%.

- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max : 30; Coliforms max:1 x 10^2 ; E. coli < 10; Salmonella spp. max :0; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 ; Clostridium perfringens max :1 x 10^4 ; Asen (As) max: 2; Cadimi (Cd) max : 0,5; Chì (Pb) max: 5; Thủy ngân (Hg) max : 0,1.
	Cung cấp dinh dưỡng cho gà
	Dạng viên
	Từ màu vàng đến nâu
	Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Quốc Tế New Ocean

	573
	Hỗn hợp viên cho gà siêu thịt vỗ béo từ 29 ngày - xuất bán
	Tên thương mại: NEW OCEAN-S.559; HERBAL -S202
	TCCS 12:2021/NO
	210-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.

- Chỉ tiêu chất lượng:Độ ẩm max: 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min : 3.150Kcal/kg; Protein min:18,5%; Xơ thô max: 4,5%; Canxi (Ca) min- max: 0,6 - 1,3; Phốtpho (P) min-max: 0,4 - 1,2; Lysine min: 1%; Methionine + Cystine min: 0,42%; Threonine min : 0,3%; Tro thô max : 10%, Tro không tan trong axit clohydric max : 2%.

- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max : 50; Coliforms max:1 x 10^2 ; E. coli < 10; Salmonella spp. max :0; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 ; Clostridium perfringens max :1 x 10^5 ; Asen (As) max: 2; Cadimi (Cd) max : 0,5; Chì (Pb) max: 5; Thủy ngân (Hg) max : 0,1.
	Cung cấp dinh dưỡng cho gà
	Dạng viên
	Từ màu vàng đến nâu
	Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Quốc Tế New Ocean

	574
	Hỗn hợp viên cho gà lông màu từ 36 ngày - xuất bán
	Tên thương mại: NEW OCEAN-N.601; HERBAL -H601
	TCCS 13:2021/NO
	211-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.

- Chỉ tiêu chất lượng:Độ ẩm max: 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min : 3,000Kcal/kg; Protein min:18%; Xơ thô max:5%; Canxi (Ca) min-max: 0,6 - 1,3; Phốtpho (P) min- max: 0,4 - 1,2; Lysine min: 0,85%; Methionine + Cystine min: 0,65%; Threonine min : 0,4%; Tro thô max : 10%, Tro không tan trong axit clohydric max : 2%.

- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max : 50; Coliforms max:1 x 10^2 ; E. coli < 10; Salmonella spp. max :0; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 ; Clostridium perfringens max :1 x 10^5 ; Asen (As) max: 2; Cadimi (Cd) max : 0,5; Chì (Pb) max: 5; Thủy ngân (Hg) max : 0,1.
	Cung cấp dinh dưỡng cho gà
	Dạng viên
	Từ màu vàng đến nâu
	Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Quốc Tế New Ocean
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	Hỗn hợp viên cho vịt, ngan thịt từ 1-28 ngày tuổi
	Tên thương mại: NEW OCEAN-N.700; NEW RIVER -N.700 HERBAL-H700
	TCCS 14:2021/NO
	212-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.

- Chỉ tiêu chất lượng:Độ ẩm max: 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min : 2.700 Kcal/kg; Protein min:19%; Xơ thô max:6%; Canxi (Ca) min-max: 0,6 - 1,3; Phốtpho (P) min- max: 0,4 - 1,2; Lysine min: 0,95%; Methionine + Cystine min: 0,65%; Threonine min : 0,4%; Tro thô max : 10%, Tro không tan trong axit clohydric max : 2%.

- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max : 20; Coliforms max:1 x 10^2 ; E. coli < 10; Salmonella spp. max :0; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 ; Clostridium perfringens max :1 x 10^4 ; Asen (As) max: 2; Cadimi (Cd) max : 0,5; Chì (Pb) max: 5; Thủy ngân (Hg) max : 0,1.
	Cung cấp dinh dưỡng cho vịt
	Dạng viên
	Từ màu vàng đến nâu
	Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Quốc Tế New Ocean
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	Hỗn hợp viên cho vịt, ngan thịt từ 29 ngày-xuất
	Tên thương mại: NEW OCEAN-701ST; HERBAL -N701; NEW RIVER -N.701
	TCCS 15:2021/NO
	213-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.

- Chỉ tiêu chất lượng:Độ ẩm max: 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min : 2.950Kcal/kg; Protein min:18%; Xơ thô max:6,5%; Canxi (Ca) min- max: 0,6 - 1,3; Phốtpho (P) min- max: 0,4 - 1,2; Lysine min: 0,75%; Methionine + Cystine min: 0,56%; Threonine min : 0,35%; Tro thô max : 10%, Tro không tan trong axit clohydric max : 2%.

- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max : 50; Coliforms max:1 x 10^2 ; E. coli < 10; Salmonella spp. max :0; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 ; Clostridium perfringens max :1 x 10^5 ; Asen (As) max: 2; Cadimi (Cd) max : 0,5; Chì (Pb) max: 5; Thủy ngân (Hg) max : 0,1.
	Cung cấp dinh dưỡng cho vịt
	Dạng viên
	Từ màu vàng đến nâu
	Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Quốc Tế New Ocean

	577
	Đậm đặc tốt nhất cho heo thịt từ tập ăn đến xuất chuồng
	Tên thương mại: NEW OCEAN - S.555+; HERBAL - S888;NEW RIIVERR-S888
	TCCS 16:2021/NO
	214-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.

- Chỉ tiêu chất lượng:Độ ẩm max: 13%; Năng lượng trao đổi (ME) min : 2.700Kcal/kg; Protein min:42%; Xơ thô max:5%; Canxi (Ca) min, max: 2,5 - 4; Phốtpho (P) min, max: 1 - 2; Lysine min: 2,8%; Methionine + Cystine min: 1,2%; Threonine min : 0,8%; Tro thô max : 15%, Tro không tan trong axit clohydric max : 2%.

- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max : 30; Coliforms max:1 x 10^2 ; E. coli < 10; Salmonella spp. max :0; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 ; Clostridium perfringens max :1 x 10^4 ; Asen (As) max: 7,1; Cadimi (Cd) max : 1,7; Chì (Pb) max: 17,8; Thủy ngân (Hg) max : 0,35.
	Cung cấp dinh dưỡng cho heo
	Dạng bột
	Từ màu vàng đến nâu
	Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Quốc Tế New Ocean

	578
	Đậm đặc cao cấp cho heo nái nuôi con
	Tên thương mại: NEW OCEAN-N444
	TCCS 17:2021/NO
	215-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.

- Chỉ tiêu chất lượng:Độ ẩm max: 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min : 2.500 Kcal/kg; Protein min:37%; Xơ thô max:6,5%; Canxi (Ca) min- max: 0,5 - 1,2; Phốtpho (P) min- max: 0,4 - 1,2; Lysine min: 1,5%; Methionine + Cystine min: 1%; Threonine min : 0,7%; Tro thô max : 15%, Tro không tan trong axit clohydric max : 2%.

- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max : 30; Coliforms max:1 x 10^2 ; E. coli < 10; Salmonella spp. max :0; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 ; Clostridium perfringens max :1 x 10^5 ; Asen (As) max: 7,1; Cadimi (Cd) max : 1,7; Chì (Pb) max: 17,8; Thủy ngân (Hg) max : 0,35.
	Cung cấp dinh dưỡng cho heo
	Dạng bột
	Từ màu vàng đến nâu
	Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Quốc Tế New Ocean

	579
	Thức ăn hỗn hợp cho gà lông màu từ 1 ngày tuổi - xuất bán
	Tên thương mại: NEW OCEAN-N603; HERBAL -H603
	TCCS 22:2021/NO
	216-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.

- Chỉ tiêu chất lượng:Độ ẩm max: 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min : 2.700/kg; Protein min:15%; Xơ thô max:8%; Canxi (Ca) min- max: 0,6 - 2,5; Phốtpho (P) min- max: 0,6 - 1,6; Lysine min: 0,9%; Methionine + Cystine min: 0,5%; Threonine min : 0,3; Tro thô max : 10%, Tro không tan trong axit clohydric max : 2%.

- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max : 30; Coliforms max:1 x 10^2 ; E. coli < 10; Salmonella spp. max :0; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 ; Clostridium perfringens max :1 x 10^4 ; Asen (As) max: 2; Cadimi (Cd) max : 0,5; Chì (Pb) max: 5; Thủy ngân (Hg) max : 0,1.
	Cung cấp dinh dưỡng cho gà
	Dạng viên, mảnh
	Từ màu vàng đến nâu
	Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Quốc Tế New Ocean
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	Đậm đặc cao cấp cho gà siêu thịt (từ 1 ngày tuổi - xuất chuồng)
	Tên thương mại: NEW OCEAN - N222; NEW RIVER- N222; HERBAL - Z228
	TCCS 18:2021/NO
	217-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.

- Chỉ tiêu chất lượng:Độ ẩm max: 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min : 2.600 Kcal/kg; Protein min:42%; Xơ thô max:5%; Canxi (Ca) min- max: 2,5 - 4; Phốtpho (P) min- max: 1 - 2; Lysine min: 2,2%; Methionine + Cystine min: 1,2%; Threonine min : 0,8%; Tro thô max : 15%, Tro không tan trong axit clohydric max : 2%.

- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max : 30; Coliforms max:1 x 10^2 ; E. coli < 10; Salmonella spp. max :0; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 ; Clostridium perfringens max :1 x 10^4 ; Asen (As) max: 7,1; Cadimi (Cd) max : 1,7; Chì (Pb) max: 17,8; Thủy ngân (Hg) max : 0,35.
	Cung cấp dinh dưỡng cho gà
	Dạng bột
	Từ màu vàng đến nâu
	Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Quốc Tế New Ocean

	581
	Hỗn hợp viên cho vịt, ngan thịt từ 1 ngày tuổi - xuất bán
	Tên thương mại: NEW RIIVERR- N.702; NEW OCEAN-N702
	TCCS 23:2021/NO
	218-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.

- Chỉ tiêu chất lượng:Độ ẩm max: 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min : 2.700Kcal/kg; Protein min:15%; Xơ thô max:6,5%; Canxi (Ca) min-max: 0,6 - 1,3; Phốtpho (P) min- max: 0,4 - 1,2; Lysine min: 0,75%; Methionine + Cystine min: 0,55%; Threonine min : 0,35%; Tro thô max : 10%, Tro không tan trong axit clohydric max : 2%.

- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max : 20; Coliforms max:1 x 10^2 ; E. coli < 10; Salmonella spp. max :0; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 ; Clostridium perfringens max :1 x 10^4 ; Asen (As) max: 2; Cadimi (Cd) max : 0,5; Chì (Pb) max: 5; Thủy ngân (Hg) max : 0,1.
	Cung cấp dinh dưỡng cho vịt
	Dạng viên
	Từ màu vàng đến nâu
	Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Quốc Tế New Ocean

	582
	Đậm đặc cao cấp cho heo thịt từ tập ăn đến xuất chuồng
	Tên thương mại: NEW OCEAN-S9000
	TCCS 01:2022/NO
	219-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.

- Chỉ tiêu chất lượng:Độ ẩm max: 13%; Năng lượng trao đổi (ME) min : 2.950 Kcal/kg; Protein min:46%; Xơ thô max:6%; Canxi (Ca) min- max: 2,5 - 3; Phốtpho (P) min- max: 1,2 - 2,4; Lysine min: 3,5%; Methionine + Cystine min: 2%; Threonine min : 1%; Tro thô max : 15%, Tro không tan trong axit clohydric max : 2%.

- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max : 30; Coliforms max:1 x 10^2 ; E. coli < 10; Salmonella spp. max :0; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 ; Clostridium perfringens max :1 x 10^4 ; Asen (As) max: 7,1; Cadimi (Cd) max : 1,7; Chì (Pb) max: 17,8; Thủy ngân (Hg) max : 0,35.
	Cung cấp dinh dưỡng cho heo
	Dạng bột
	Từ màu vàng đến nâu
	Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Quốc Tế New Ocean

	583
	Thức ăn hỗn hợp heo con tập ăn từ 2 đến 35 ngày tuổi
	Tên thương mại: NEW OCEAN-Pigmilk; Zalo-S8989; HERBAL - S10+;
	TCCS 02:2022/NO
	220-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.

- Chỉ tiêu chất lượng:Độ ẩm max: 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min : 3.250 Kcal/kg; Protein min:20%; Xơ thô max:4%; Canxi (Ca) min-max: 0,5 - 1,2; Phốtpho (P) min- max: 0,4 - 1,2; Lysine min: 1,25%; Methionine + Cystine min: 0,65%; Threonine min : 0,4%; Tro thô max : 10%, Tro không tan trong axit clohydric max : 2%.

- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max : 30; Coliforms max:1 x 10^2 ; E. coli < 10; Salmonella spp. max :0; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 ; Clostridium perfringens max :1 x 10^4 ; Asen (As) max: 2; Cadimi (Cd) max : 0,5; Chì (Pb) max: 5; Thủy ngân (Hg) max : 0,1.
	Cung cấp dinh dưỡng cho heo
	Dạng viên
	Từ màu vàng đến đỏ
	Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Quốc Tế New Ocean

	584
	Hỗn hợp dạng viên cao cấp dùng cho heo con 7-35 ngày tuổi
	Tên thương mại: NEW OCEAN - BABY 01
	TCCS 03:2022/NO
	221-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.

- Chỉ tiêu chất lượng:Độ ẩm max: 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min : 3.350 Kcal/kg; Protein min:21%; Xơ thô max:2%; Canxi (Ca) min- max: 0,7 - 1; Phốtpho (P) min-max: 0,5 - 0,8; Lysine min: 1,25%; Methionine + Cystine min: 0,8%; Threonine min : 0,5%; Tro thô max : 10%, Tro không tan trong axit clohydric max : 2%.

- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max : 30; Coliforms max:1 x 10^2 ; E. coli < 10; Salmonella spp. max :0; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 ; Clostridium perfringens max :1 x 10^4 ; Asen (As) max: 2; Cadimi (Cd) max : 0,5; Chì (Pb) max: 5; Thủy ngân (Hg) max : 0,1.
	Cung cấp dinh dưỡng cho heo
	Dạng viên
	Từ màu hồng đến đỏ
	Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Quốc Tế New Ocean

	585
	Hỗn hợp dùng cho heo siêu nạc từ 8kg-20kg
	Tên thương mại: NEW OCEAN-S89GP; HERBAL - 102GP; NEW OCEAN-102GP
	TCCS 04:2022/NO
	222-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.

- Chỉ tiêu chất lượng:Độ ẩm max: 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min : 3.250 Kcal/kg; Protein min:19%; Xơ thô max:7%; Canxi (Ca) min- max: 0,5 - 1,2; Phốtpho (P) min- max: 0,4 - 1,2; Lysine min: 0,9%; Methionine + Cystine min: 0,55%; Threonine min : 0,35%; Tro thô max : 10%, Tro không tan trong axit clohydric max : 2%.

- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max : 30; Coliforms max:1 x 10^2 ; E. coli < 10; Salmonella spp. max :0; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 ; Clostridium perfringens max :1 x 10^4 ; Asen (As) max: 2; Cadimi (Cd) max : 0,5; Chì (Pb) max: 5; Thủy ngân (Hg) max : 0,1.
	Cung cấp dinh dưỡng cho heo
	Dạng viên
	Từ màu vàng đến nâu
	Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Quốc Tế New Ocean

	586
	Hỗn hợp mảnh cho gà lông màu từ 1-35 ngày tuổi
	Tên thương mại: NEW OCEAN - N.600; NEW RIVER - N.600 HERBAL - H600
	TCCS 05:2022/NO
	223-7/26-CNTY-HCTN
	-Thành phần nguyên liệu: Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, ngô, bột cá, cám gạo, tấm, cám mì,... các axit amin, vitamin và khoáng cần thiết.

- Chỉ tiêu chất lượng:Độ ẩm max: 14%; Năng lượng trao đổi (ME) min : 2,850 Kcal/kg; Protein min:19%; Xơ thô max:5,5%; Canxi (Ca) min-max: 0,6 - 1,3; Phốtpho (P) min- max: 0,4 - 1,2; Lysine min: 1%; Methionine + Cystine min: 0,75%; Threonine min : 0,5%; Tro thô max : 10%, Tro không tan trong axit clohydric max : 2%.

- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max : 30; Coliforms max:1 x 10^2 ; E. coli < 10; Salmonella spp. max :0; Staphylococcus aureus max:1 x 10^2 ; Clostridium perfringens max :1 x 10^4 ; Asen (As) max: 2; Cadimi (Cd) max : 0,5; Chì (Pb) max: 5; Thủy ngân (Hg) max : 0,1.
	Cung cấp dinh dưỡng cho gà
	Dạng mảnh
	Từ màu vàng đến nâu
	Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Quốc Tế New Ocean

	587
	Thức ăn bổ sung bột sữa dùng cho gia súc non.
	PIGLET PLUS
	TCCS 01:2025/AL
	364-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu
Bột sữa, mùi sữa
- Chỉ tiêu chất lượng trong 1kg
+ Độ ẩm, max …… 10%
+ Protein thô, min….………..19%
+ Béo thô,min ……..……..…. 10%
+ Xơ thô, max ……..……….… 1%
+ Cát sạn, max …………..…... 3%
+ Chất mang bột sữa vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen, max………… 30 mg/kg
+ Chì, max………… 200mg/kg
+ Salmonella spp, max…..KPH
	- Dùng bổ sung đạm sữa cho gia súc non trong trường hợp mẹ thiếu sữa, mất sữa, mất mẹ,
	Bột
	Màu trắng sữa
	Công ty TNHH An Lợi

	588
	Thức ăn bổ sung hổn hợp Vitamin nhóm B và C cho gia súc, gia cầm.
	BCOMPLEX-C
	TCCS 02: 025/AL
	365-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu
+ Vitamin B1 
+ Vitamin B2
+ Vitamin C
+ Đường Dextrose
- Chỉ tiêu chất lượng trong 1kg.
+ Độ ẩm, max …….……..…..... 12%
+ Vitamin B1, min….. 200 mg/kg
+ Vitamin B2, min ...2.500 mg/kg
+ Vitamin C, min ..50.000 mg/kg
+ Cát sạm, max ………..……. 3,5%
+ Chất mang Dextrose vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu an toàn
+ Asen (As), max …… 2,0 mg/kg
+ Cadimi (Cd), max .... 0,5 mg/kg
+ Chì ( Pb), max ……. 5,0 mg/kg
	Là chế phẩmVitamin nhóm B và C dùng bổ sung vào thức
ăn hoặc pha nước cho vật nuôi có tác dụng:
- Tăng cường chuyển hóa Glucid, tạo năng lượng giúp cơ thể đáp ứng nhu cầu sinh trưởng và phát triển của vật nuôi
- Chống còi cọc trên gà con, gà chậm lớn, lông xù,
- Tăng cường sản lượng trứng , tăng tỷ lệ ấp nở
	Bột
	Màu cam nhạt
	Công ty TNHH An Lợi

	589
	Thức ăn bổ sung Biotin, Methionine, cho gia súc, gia cầm
	BIOTIN CALPHOS
	TCCS 03:2025/AL
	366-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
+ Biotin, Methionine
+ Vitamin B7( Biotin)
+ Bột đá CaCO3
- Chỉ tiêu chất lượng trong 1kg:
+Độ ẩm, max ……………… 10%
+ Biotin, min ….…... 2.500 mg
+ Methionine, min … 1.100 mg
+ Cát sạn, max ……….………. 3%
+ Chất mang CaCO3 vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu an toàn :
+ Asen (As ), max …….…. 30 mg
+ Cadimi( Cd ), max …..…. 15mg
+ Chì (Pb), max ………..… 200mg
	- Bổ sung khoáng chất phòng ngừa các bệnh gây ra do thiếu
khoáng như: còi xương, rụng lông nứt móng, nái bại liệt sau sinh, heo con lông da sần sùi.
-Gia cầm: Cải thiện quá trình thay lông, tăng độ cứng của
vỏ, vỏ trứng bóng mịn, cải thiện sản lượng trứn
	Bột
	Màu trắng đục
	Công ty TNHH An Lợi

	590
	Thức ăn bổ sung Enzyme tiêu hóa cho gia súc, gia cầm.
	MULTYZYME
	TCCS 04:2025/AL
	367-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu.
Enzyme Protease, đường Dextrose.
- Chỉ tiêu chất lượng trong 1kg.
+ Độ ẩm, max …………..……….. 10% 
+ Proyease, min ……… 100.000 UI
+ Cát sạn, max …………………….. 3%
+ Chất mang Dextrose vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu an toàn
+ Asen, max …………..……… 2,0 mg
+ Cadimi, max ………..…….. 0,5 mg
+ Chì, max …………..………… 5,0 mg
+ Salmonella.sp …………0 CFU/25g
	- Kích thích tiêu hoá thức ăn, tăng tỉ lệ chuyển hoá thức ăn, vật nuôi ăn nhiều,mau lớn, hạn chế tiêu chảy phân sống.
	Bột
	Màu trắng đục
	Công ty TNHH An Lợi

	591
	Thức ăn bổ sung Probiotic và Enzyme tiêu hóa cho gia súc, gia cầm.
	LACTOZYME
	TCCS 05:2025/AL
	368-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu 
Protease, Lactobacillus.sp, đường Dextrose.
- Chỉ tiêu chất lượng trong 1kg.
+ Độ ẩm, max ……….….……….. 10%
+ Lactobacillus.sp, min 1,0 x 10^9 CFU
+ Protease, min …….… 100.000 UI
+ Cát sạn, max ………..…………… 3%
+ Chất mang Dextrose vđ …….. 1kg
- Chỉ tiêu an toàn trong 1kg
+ Asen, max ……………………. 4,0 mg
+ Cadimi, max ………….……… 15 mg
+ Chì, max …………….………. 200 mg
+ Salmonella.sp, max ……….. KPH
	Kích thích tiêu hoá, cân bằng và ổn định vi sinh đường ruột. Giúp vật nuôi tăng trọng nhanh, ăn nhiều,mau lớn, tốc độ lớn đồng đều, tránh hiện tượng còi cọc trong đàn.
	Bột
	Màu trắng đục
	Công ty TNHH An Lợi

	592
	Thức ăn bổ sung Methionine và Lysine cho gia súc, gia cầm
	ME- LYSINE
	TCCS 06:2025/AL
	369-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu.
Methionine, Lysine, đường Dextrose.
- Chỉ tiêu chất lượng trong 1kg.
+ Độ ẩm, max ………….…………. 10%
+ Methionine, min …… 200.000 mg
+ Lysine, min ……..……. 150.000 mg
+ Cát sạn, max ………….…………… 3%
+ Chất mang Dextrose vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu an toàn trong 1kg
+ Asen, max …………………. 30mg
+ Cadimi, max ………………. 15mg
+ Chì, max ………….……… 200 mg
	- Bổ sung các Acid Amin thiết yếu đáp ứng yêu cầu sinh trưởng và phát triển của gia súc,gia cầm nhất là vật nuôi đang trong giai
đoạn sinh trưởng.
- Kích thích ăn nhiều, mau lớn, nở vai, nở mông, chắc thịt
- Ngăn ngừa còi cọc, lớn nhanh, lớn đồng đều trong đàn.
- Kích thích nái cho nhiều sữa, nuôi con tốt.
	Bột
	Màu trắng
	Công ty TNHH An Lợi

	593
	Thức ăn bổ sung men vi sinh và đạm cho gia súc, gia cầm.
	AMINOZYME
	TCCS 07:2025/AL
	370-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu.
Lactobacillus.sp, đạm đơn bào và đường Dextrose.
- Chỉ tiêu chất lượng trong 1kg.
+ Độ ẩm, max ……….……….……. 10%
+ Lactobacillus.sp, min.. 2,0 x 10^8 cfu
+ Protease, min …………… 50.000 UI
+ Cát sạn, max ………………………. 3%
+ Chất mang Dextrose vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu an toàn trong 1kg.
+ Asen, max ……………..……. 30mg
+ Chì, max …………….……… 200mg
+ Salmonella.sp,max …… 0 cfu/25g
	Là thức ăn bổ sung dạng bột chuyên dùng cho gia súc, gia cầm nhằm cung cấp Protein, Protease và khoáng có tác dụng:
- Kích thích tiêu hoá, kích thích tính thèm ăn,tiêu hoá tốt 
- Lông da bóng mượt, hồng hào, chống còi, tốc độ lớn đồng đều, rút ngắn thời gian nuôi.
	Bột
	Màu xám
	Công ty TNHH An Lợi

	594
	Thức ăn bổ sung Sorbitol và Vitamin C cho gia súc, gia cầm.
	SORBITOL- C
	TCCS 08:2025/AL
	371-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu.
Sorbitol, Vitamin C, Dextrose monohydrate.
- Chỉ tiêu chất lượng trong 1kg
+ Độ âm, max ……………….………. 10%
+ Sorbitol, min ………….. 200.000 mg
+ Vitamin C, min ………… 80.000 mg
+ Cát sạn, max …………..………….. 3%
+ Chất mang Dextrose vừa đủ ..1kg
- Chỉ tiêu an toàn trong 1kg.
+ Asen, max …….……………… 30mg
+ Cadimi, max ………..……….. 15mg
+ Chì, max …………………….. 200 mg
	Là hổn hợp Sorbitol và Vitamin C dạng bột, dùng bổ sung vào thức ăn hoặc pha nước uống cho gia súc, gia cầm có tác dụng:
- Giải độc trong trường hợp gia súc, gia cầm dùng thức ăn bị nhiễm nấm mốc, sổ phèn cho vịt chạy đồng.
- Tăng sức đề kháng cho vật nuôi trong trường hợp thời 
tiết thay đổi, chuyển mùa, chuyển đồng
	Bột
	Màu trắng
	Công ty TNHH An Lợi

	595
	Thức ăn bổ sung Vitamin E và Selen cho gia súc, gia cầm.
	E- SELEN
	TCCS 09:2025/AL
	372-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu.
Vitamin E, Selennite, Dextrose.
- Chỉ tiêu chất lượng trong 1kg:
+ Độ ẩm, max …….…….……….. 10%
+ Vitamin E, min …………. 5.000 UI
+ Selen, min ………………..2.000 mg
+ Cát sạn, max ………….…………. 3%
+ Chất mang Dextrose vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu an toàn trong 1kg
+ Asen, max …………………. 30mg
+ Cadimi, max ……………… 15mg
+ Chì, max …………………. 200mg
	-Bổ sung sự khiếm khuyết Vitamin E và Selen cho gia súc, gia cầm.
- Kích thích quá trình phát dục, kích mào, trổ mả, long bóng mượt
- Heo: Tăng khả năng đậu thai, sinh tinh, phòng chết phôi, khô thai, sẩy thai
	Bột
	Trắng
	Công ty TNHH An Lợi

	596
	Thức ăn bổ sung Vitamin D, E và Calcium, phosphor.
	CANXI- DE
	TCCS 10:2025/AL
	373-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu.
Vitamin D3, Vitamin E, DCP, CaCO3.
- Chỉ tiêu chất lượng trong 1kg
+ Độ ẩm, max …………….……….. 10%
+ Vitamin D3, min …. 1.500.000 UI
+ Vitamin E, min ……….…. 2.500 UI
+ Calcium, min-max .. 150.000- 200.000 mg.
+ Phopho, min- max.. 100.000 – 150.000 mg
+ Cát sạn, max ……………………… 3%
+ Chất mang CaCO3 vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu an toàn trong 1kg.
+ Asen, max ……………….….. 30,0mg
+ Cadimi, max …..…….……. 15,0mg
+ Chì, max ………………..…….. 5,0mg
	- Giúp gia súc, gia cầm chắc xương, ngăn ngừa còi xương, chậm lớn, giúp lông da hồng hào, chống còi.
- Giúp nái cho nhiều sữa, nuôi con tốt. Gà, vịt, cút có vỏ trứng chắc, bóng, vỏ dày, hạn chế trứng non.
- Ngăn ngừa tình trạng chéo mỏ, cong xương ức do thiếu khoáng ở gia cầm non.
	Bột
	Trắng
	Công ty TNHH An Lợi

	597
	Thức ăn bổ sung vitamin E, B12 và Calcium, phospho cho heo nái.
	DƯỠNG THAI- TẠO SỮA
	TCCS 11:2025/AL
	374-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu.
Vitamin E, vitamin B12, đường Dextrose
- Chỉ tiêu chất lượng trong 1kg
+ Độ ẩm, max ………….………………. 10%
+ Vitamin B12, min ……………… 100mg
+ Vitamin E, min ………... 2.000.000 UI
+ Calcium, min-max. 100.000- 200.000mg
+ Phospho, min- max …. 100.000- 160.000 mg
+ Cát sạn, max …………………………… 3%
+ Chất mang Dextrose vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu an toàn trong 1kg.
+ Asen, max ……………..…..30,0 mg
+ Cadimi, max ……………… 15,0 mg
+ Chì, max …………….………… 5,0 mg
	Là thức ăn bổ sung dạng bột chuyên dùng bổ sung vào thức ăn cho nái nuôi chữa, nuôi con và nái khô, có tác dụng:
- Giúp nái ăn nhiều, tiêu hoá nhanh, cho nhiều sữa, nuôi con giỏi, heo con lớn đồng đều, bóng da,mượt lông. rút ngắn thời gian xuất bầy.
	Bột
	Trắng
	Công ty TNHH An Lợi

	598
	Thức ăn bổ sung Vitamin A, D3, E cho gia súc, gia cầm
	VITAMIX Soluble
	TCCS 12:2025/AL
	375-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu.
Vitamin A, Vitamin D3, vitamin E, đường Dextrose
- Chỉ tiêu chất lượng trong 1kg.
+ Độ ẩm, max ……………….……. 10%
+ Vitamin A, min …… 3.000.000 UI
+ Vitamin D3, min ... 1.500.000 UI
+ Vitamin E, min …………. 2.000 UI
+ Cát sạn, max …………………….. 3%
+ Chất mang Dextrose vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu an toàn trong 1kg
+ Asen, max ……………………. 2,0 mg
+ Cadimi, max …………………. 0,5 mg
+ Chì, max ……………………….. 5,0 mg
	-Tăng cường trao đổi biến dưỡng tạo năng lượng cho sự hoạt động bình thường của các tế bào biểu mô, phát tiển nhung mao ruột góp phần vào tiến trinh tiêu hoá thức ăn tốt hơn
- Tăng cường hấp thu Canxi (Ca), Phospho (P), giúp vật nuôi phát triển bộ khung xương
	Bột
	Cam nhạt
	Công ty TNHH An Lợi

	599
	Thức ăn bổ sung Vitamin C và bột tỏi cho gia súc, gia cầm
	VITAMIN C SOLUBLE
	TCCS 13:2025/AL
	376-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu.
Vitamin C, bột tỏi, Dextrose
- Chỉ tiêu chất lượng trong 1kg.
+ Độ ẩm, max ………………..……….… 10%
+ Vitamin C, min …………… 120.000 mg
+ Cát sạn, max ………………..………… 3%
+ Chất mang 200g bột tỏi và Dextrose vừa đủ 1kg
- Chỉ tiêu an toàn trong 1kg.
+ Asen, max ………………… 30,0 mg
+ Cadimi, max ……………… 15,0 mg
+ Chì, max ………….……… 200,0 mg
	- Tăng sức đề kháng cho vật nuôi trong trường hợp có sự thay đổi của môi trường sống như: Chuyển mùa,mưa nắng kéo dài, chuyển đồng chăn thả...
	Bột
	Trắng
	Công ty TNHH An Lợi

	600
	Thức ăn bổ sung vi sinh vật, vitamin cho gia súc, gia cầm
	PROBI GUT, BIOMEN, MEN TIÊU HÓA,BIO PRO, MEN PRO, MEN MAX, PROBI MAX, MEN VITA, SIÊU MEN TIÊU HÓA
	TCCS 01:2025/WIN
	377-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu:
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Bacillus subtilis, KCl, Vitamin B1 HCl, đường glucose vừa đủ.
Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm
Bacillus subtilis* (min) 20,000,000,000 CFU/kg
K+ ((min) – max) 2,000 - 9,500 mg/kg (ppm)
Vitamin B1* |(min) 1,000 mg/kg (ppm) 
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 2 %
Chỉ tiêu an toàn
Asen (As) vô cơ (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg 
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg 
Salmonella Spp (max) 0 CFU/25g
	Sản phẩm thức ăn bổ sung, cung cấp: vi sinh có lợi, vitamin và enzyme cho vật nuôi, giúp:
* Củng cố hệ vi sinh vật có lợi, ức chế vi sinh vật gây hại đường ruột, phòng và xử lý hiệu quả các bệnh rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, phân sống, táo bón...
* Kích thích hoạt động của các enzyme tăng cường tiêu hóa, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, FRC giảm. 
* Tăng miễn dịch, giảm stress khi làm vaccine, tách đàn, vận chuyển hoặc khi gặp các yếu tố bất lợi khác.
* Tăng tỷ lệ sống, tăng tỷ lệ đồng đều, tăng chất lượng sinh sản.
* Giảm mùi hôi phân, giảm thiểu ô nhiễm môi trường chuồng nuôi
	Bột
	Trắng
	Công ty cổ phần tập đoàn Win pharma.

	601
	Thức ăn bổ sung vitamin, axit amin, khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	WIN UP 1, TĂNG TRƯỞNG, GROW UP 1, VỖ BÉO NHANH, TĂNG TRỌNG, GROW & FAT ONE, GROW MAX, SIZE UP, SIZE BIG, WIN FAT
	TCCS 03:2025/WIN
	378-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu: Sắt sulphate, Kẽm sulphate, Magie sulphate, Lysine, Methionine, Phytase, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Sorbitol, Vitamin C, đường glucose hoặc tinh bột.
Chỉ tiêu chất lượng
Kẽm* (min-max) 1.000-6.800 mg/kg
Sắt (min-max) 1.000-16.500 mg/kg
Mangan (min-max) 1.000-15.000 mg/kg
Magie (min-max) 800-1200 mg/kg
Lysine tổng số* (min) 5.000 mg/kg
Methionine * (min) 5.000 mg/kg
Phytase (min) 1.800 IU/kg
Vitamin A (min) 500.000 IU/kg
Vitamin D3* (min) 500.000 IU/kg
Vitamin E * (min) 1.000 mg/kg
Sorbitol (min) 5.000 mg/kg
Vitamin C* (min) 1.000 mg/kg
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 2 %
Chỉ tiêu an toàn
Asen (As) vô cơ (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
Salmonella Spp (max) 0 CFU/25g
	* Kích thích tính thèm ăn, tăng cường tiêu hóa hấp thu thức ăn, phòng chống rối loạn tiêu hóa.
* Kích thích phát triển khung dáng, chống còi cọc, giảm tỷ lệ chết, vật nuôi tăng trưởng mạnh, phát triển nhanh.
* Tăng lực, hồi sức nhanh, bồi bổ cơ thể cho vật nuôi
* Tăng cường đáp ứng miễn dịch và hiệu quả trị bệnh, giảm stress
* Giảm thiểu các bệnh về đường ruột vật nuôi.Có thể thay thế kháng sinh trong việc hỗ trợ các bệnh đường ruột bằng cơ chế cân bằng độ pH, ức chế vi khuẩn Có hại.
* Vật nuôi lớn nhanh, khỏe mạnh, ít bệnh, chi phí thấp, lãi cao.
	Bột
	Vàng
	Công ty cổ phần tập đoàn Win pharma.

	602
	Thức ăn bổ sung vi sinh vật, vitamin, axit amin, enzyme cho gia súc, gia cầm.
	WIN UP 2, SIÊU TĂNG TRƯỞNG, GROW UP 2, SIÊU VỖ BÉO, SIÊU TĂNG TRỌNG, GROW & FAT TWO, FAT VET, SIZE PRO, PROBIG, WIN SIÊU SIZE
	TCCS04:2025/WIN
	379-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu: Sữa lacto 18%, beta glucan, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces cereviseae , Protease, Methionin, Lysine HCl, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B1 HCl, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin C, đường glucose.
Chỉ tiêu chất lượng
Vitamin A (min) 500000 IU/kg
Protein (min) 5 % 
Beta- glucan (min) 1%
Lysine* (min) 30000 mg/kg
Vitamin B6* (min) 1000 mg/kg
Vitamin D3 (min) 1000000 IU/kg 
Vitamin B1* (min) 980 mg/kg
Methionine* (min) 8000 mg/kg
Protease* (min) 75 IU/kg 
Saccharomyces spp * (min) 3x10^9 CFU/kg
Vitamin B5 (min) 500 mg/kg
Vitamin C* (min) 1000 mg/kg
Vitamin E (min) 2000 mg/kg
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 2 %
Chỉ tiêu an toàn
Asen (As) vô cơ (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg 
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg 
Salmonella Spp (max) 0 CFU/25g
	* Hiệu quả vỗ béo nhanh, xuất chuồng sớm, hạn chế dùng kháng sinh trong chăn nuôi gia súc gia cầm.
* Bổ sung vitamin, acid amin và enzyme cho vật nuôi trong các trường hợp thức ăn không đủ dưỡng chất, rối loạn trao đổi chất, tiêu chảy kéo dài hoặc sau khi chủng ngừa vaccine.
* Kích thích tính thèm ăn và tăng cường tiêu hóa, hấp thu, cải thiện hiệu quả thức ăn.
* Giúp gia súc, gia cầm ăn nhiều, lớn nhanh, chân vàng, lông bóng mượt và nặng cân
* Giảm tỷ lệ chết, tăng cường sức đề kháng, tăng cường khả năng miễn dịch cho vật nuôi.
	Bột
	Hồng
	Công ty cổ phần tập đoàn Win pharma.

	603
	Thức ăn bổ sung vitamin, axit amin, enzyme cho gia súc, gia cầm
	VỖ BÉO GIÀU ĐẠM, SIÊU ĐẠM BÉO, RICH PRO, WIN - GIÀU ĐẠM, FAT MORE, BÉO CAO ĐẠM, FAT PRO, AMIN FAT, GIÀU ĐẠM GIẢM CÒI, FAT ZYME
	TCCS 05:2025/WIN
	380-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu: Đạm ( Từ nguyên liệu sữa lacto 18%), protease, DL-methionine, lysine hcl, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B1 hcl, Vitamin B3, Vitamin C, đường dextrose.
Chỉ tiêu chất lượng
Đạm tổng số (min) 15 %
Protease* (min) 4000 IU/kg
Lysine* (min) 50000 mg/kg
Methionine* (min) 20000 mg/kg
Vitamin A* (min) 500000 IU/kg
Vitamin D3 (min) 500000 IU/kg
Vitamin E (min) 2000 mg/kg
Vitamin B1* (min) 1000 mg/kg
Vitamin B6* (min) 1000 mg/kg
Vitamin B3 1000 mg/kg
Vitamin C (min) 1000 mg/kg
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 2 %
Chỉ tiêu an toàn
Asen (As) vô cơ (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg 
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg 
Salmonella Spp (max) 0 CFU/25g
	* Công thức dinh dưỡng hoàn chỉnh, hàm lượng đạm cao, hiệu quả vỗ béo nhanh, xuất chuồng sớm, hạn chế dùng kháng sinh trong chăn nuôi gia súc gia cầm.
* Giải pháp nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Bổ sung vitamin, acid amin và enzyme cho vật nuôi trong các trường hợp cần thiết
* Kích thích tính thèm ăn và tăng cường tiêu hóa, hấp thu, cải thiện hiệu quả thức ăn.
* Giảm tỷ lệ chết, tăng cường sức đề kháng, tăng cường khả năng miễn dịch cho vật nuôi.
* Giảm tiêu tốn thức ăn, rút ngắn thời gian nuôi
* Vật nuôi lớn nhanh, khỏe mạnh, lợn ích chăn nuôi vượt trội.
	Bột
	Hồng
	Công ty cổ phần tập đoàn Win pharma.

	604
	Thức ăn bổ sung vitamin, khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	UNIVIT C, VITA C, ASCOVITA, VITA TỔNG HỢP, VITA GIẢI NHIỆT, UNIVITA, VITA KHOÁNG, VITC GINSENG, TĂNG ĐỀ KHÁNG, WIN VIT C
	TCCS 06:2025/WIN
	381-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu:Acid citric, KCl, Vitamin C, Vitamin B1 HCl, Vitamin B6, Vitamin B3, đường dextrose.
Chỉ tiêu chất lượng
Axit citric (min) 8000 mg/kg
Kali * (min-max) 500-6000 mg/kg
Vitamin C* (min) 10000 mg/kg
Vitamin B1 (min) 800 mg/kg
Vitamin B6 (min) 800 mg/kg
Vitamin B3 (min) 1000 mg/kg
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 2 %
Chỉ tiêu an toàn
Asen (As) vô cơ (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg 
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
	* Cung cấp vitamin, các chất điện giải cần thiết nhằm tắng sức đề kháng cho vật nuôi.
* Chống mất nước, giải độc, chống nóng, chống stress khi: chuyển mùa, chuyển vùng, thay đổi thức ăn, nhập tách đàn, chủng ngừa vacxin.
* Hỗ trợ phòng và xử lý bệnh: nôn mửa, tiêu chảy mất nước, hen suyễn, gumboro, sốt đỏ, heo tai xanh và các bệnh khác.
* Góp phần giúp tăng cường tiêu hóa, tăng hấp thu và tăng miễn dịch, vật nuôi lớn nhanh khỏe mạnh..
	Bột
	Hồng
	Công ty cổ phần tập đoàn Win pharma.

	605
	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	ADE KÍCH TRỨNG, TĂNG ĐẺ TRỨNG, VITA ADE TRỨNG, WIN TRỨNG, ADE EGG, EGG MORE, KÍCH ĐẺ TRỨNG, WIN KÍCH TRỨNG, VIT TRỨNG, VIT EGG
	TCCS 07:2025/WIN
	382-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B12, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin B3, đường dextrose
Chỉ tiêu chất lượng
Vitamin A* (min) 1000 mg/kg
Vitamin D3* (min) 500 mg/kg
Vitamin E* (min) 1000 mg/kg
Vitamin B6* (min) 800 mg/kg
Vitamin B12 (min) 500 mg/kg
Vitamin B5 (min) 1000 mg/kg
Vitamin B3 (min) 1000 mg/kg
Vitamin C* (min) 2000 mg/kg
Độ ẩm (max) 10 %
Cát sạn (max) 2 %
Chỉ tiêu an toàn
Asen (As) vô cơ (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg 
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
	*Tăng sản lượng trứng: Ổn định và duy trì tỷ lệ đẻ cao, kéo dài thời gian khai thác
* Tăng chất lượng trứng: Tăng độ đồng đều và tăng trọng lượng của trứng. Giúp lòng đỏ màu đẹp hơn, vỏ trứng đẹp, giảm tỷ lệ vỡ.
* Bảo vệ cơ quan sinh sản, ngăn ngừa các bệnh về sinh sản như: chết thai, khô thai, sẩy thai, chậm lên giống.
* Phòng trống hiện tượng cắn mổ lông, rụng lông, vỏ trứng mền, và trứng trắng ở cút đẻ.
* Góp phần tăng cường tiêu hóa, hấp thu, tăng miễn dịch cho vật nuôi và giảm mùi hôi chuồng nuôi.
	Bột
	Hồng
	Công ty cổ phần tập đoàn Win pharma.

	606
	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	CANXI VITA D3, VIT CHOLECAL, CALCIFEROL, CANVIT D, VITACAL, WIN CANXI D, CANXI VIT, CANXI NANO, CACINO D, WIN CACI
	TCCS 08:2025/WIN
	383-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu : Canxi gluconate, Vitamin D3, Vitamin B1 Hcl, Vitamin B6, Vitamin B12, Biotin, Sorbitol, CuSO4, FeSO4, Dung môi (Nước RO).
Chỉ tiêu chất lượng
Canxi* (min-max) 800-1500 mg/kg
Vitamin D3* (min) 500000 IU/kg
Vitamin B1* (min) 1000 mg/kg
Vitamin B6 (min) 1000 mg/kg
Vitamin B12 (min) 0,5 mg/kg
Biotin (min) 200 mg/kg
Sắt (min-max) 500-3200 mg/kg
Đồng (min-max) 500-2500 mg/kg
Sorbitol (min) 5000 mg/kg
Chỉ tiêu an toàn
Asen (As) vô cơ (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg 
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg 
Salmonella Spp (max) 0 CFU/25g
	* Cung cấp Canxi hữu cơ và Vitamin D3 tăng khả năng hấp thu canxi nhanh hơn.
* Tăng sản lượng trứng, kéo dài thời gian khai thác trứng trong thời gian đẻ đỉnh cảo. Vỏ trứng dày, bóng hơn, không vỡ.
* Giảm tỉ lệ bại liệt, lông xơ, căn mổ lông
* Tăng miễn dịch, tăng phục hồi và nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi. 
* Chống còi xương, mềm xương ở vật nuôi.
* Góp phần giảm mùi hôi thối, phân khô, giảm thiểu ô nhiễm chuồng trại.
	Lỏng
	Hồng tới đỏ
	Công ty cổ phần tập đoàn Win pharma.

	607
	Thức ăn bổ sung vitamin, axit amin, khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	TĂNG LỰC VITA B12, FAT LIQUD, FATCAL SOLUTION, VỖ BÉO B12, COLAFAT, WIN - BÉO NHANH, WIN - SIÊU BÉO, ĐỎ TÍCH -KÍCH MÀO, LÊN MÃ LÊN CÂN, SIÊU TĂNG LỰC
	TCCS 09:2025/WIN
	384-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu: Lysine Hcl, selenite sodium, magie sulphate, kẽm sulphate, Vitamin B1 hcl, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin D3, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, đường glucose.
Chỉ tiêu chất lượng
Lysine* (min) 20000 mg/lit
Selen hữu cơ* (min – max) 5- 100 mg/lit
Mg* (min – max) 800-3000 mg/lit
Zn* (min– max) 300-1800 mg/lit
Vitamin B1* (min) 1000 mg/lit
Vitamin B6*(min) 1000 mg/lit
Vitamin PP (min) 1000 mg/lit
Vitamin B12*(min) 800 mg/lit
Vitamin D*(min) 800000 IU/lit
Vitamin A*(min) 500000 IU/lit
Vitamin E* (min) 1500 mg/lit
Chỉ tiêu an toàn
Asen (As) vô cơ (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg 
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg 
Salmonella Spp (max) 0.00 CFU/25g
	* Bổ sung tổng hợp nhiều loại Vitamin thiết yếu, và acid amin cho vật nuôi trong các trường hợp thức ăn không đủ dưỡng chất, rối loạn trao đổi chất, tiêu chảy kéo dài hoặc sau khi chủng ngừa vaccine.
* Kích thích tính thèm ăn và tăng cường tiêu hóa, hấp thu, cải thiện hiệu quả thức ăn. 
* Kích thích lông da. Kích mào đỏ, bung lông, bật cựa. Gia cầm đẹp mã, nặng cân.
* Kích thích sinh sản, tăng chất lượng và sản lượng trứng. 
* Giảm tỷ lệ chết gây ra do stress hoặc trong trường hợp mật độ chăn nuôi nhiều, tách đàn, chuyển mùa, thay đổi thức ăn…
*Tăng cường sức đề kháng, tăng cường khả năng miễn dịch. Vật nuôi lớn nhanh khỏe mạnh.
	Lỏng
	Hồng tới đỏ
	Công ty cổ phần tập đoàn Win pharma.

	608
	Thức ăn bổ sung vitamin, axit amin, khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	TOTAL AMIN, TATOL FAT, SIÊU BỔ TỔNG HỢP, FAT MAX, AA FAT, NUTRI AMIN, NUTRI TOTAL, SAPOAMIN, PEPTI AMIN, WIN SIÊU BÉO
	TCCS 10:2025/WIN
	385-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu: Sortbitol, lysine Hcl, canxi gluconate, methionine, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, magie sulphate, kẽm sulphate, Vitamin B1 Hcl, nước RO.
Chỉ tiêu chất lượng
Vitamin A (min) 500000 IU/Lít
Lysine* (min) 5000 mg/Lít
Sorbitol (min) 30000 mg/Lít
Vitamin D3* (min) 500000 IU/Lít
Canxi* (min-max) 500-5000 mg/Lít
Kẽm* (min-max) 500-1200 mg/Lít
Vitamin B1 (min) 500 mg/Lít
DH – Methionin* (min) 5000 mg/Lít
Magie (min-max) 800-1200 mg/Lít
Vitamin E (min) 1000 mg/Lít
Chỉ tiêu an toàn
Asen (As) vô cơ (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg 
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg 
Salmonella Spp (max) 0 CFU/25g
	Công thức kết hợp bổ sung vitamin, khoáng chất và các loại acid amin tổng hợp cho gia súc gia cầm, hiệu quả đặc biệt trong các trường hợp:
* Vỗ béo cho gia súc gia cầm. Tăng khả năng tiêu hóa hấp thu, tăng trọng nhanh.
* Tăng sinh sản: Tăng sản lượng trứng và tăng chất lượng trứng, trứng to, vỏ dày hồng, kéo dài thời gian đẻ cho gia cầm. Tăng tỷ lệ đậu thai và tỷ lệ đồng đều cho gia súc.
* Dùng úm: úm gà, ngan vịt khỏe mạnh, đẹp mã.
* Tăng sức đề kháng: giảm stress do làm vaccine, vận chuyển hay thời tiết bất lợi.
* Tăng miễn dịch: giảm các bệnh do thiếu vitamin, giảm hiện tượng cắn mổ lông, giảm các bệnh tiêu chảy, hô hấp và giảm tỷ lệ chết.
Vật nuôi lớn nhanh, khỏe mạnh, thành tích vật nuôi tốt, lợi ích chăn nuôi vượt trội
	Lỏng
	Màu vàng nâu tới nâu đậm
	Công ty cổ phần tập đoàn Win pharma.

	609
	Thức ăn bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm
	TIÊU ĐỜM HERBAL, HERBAL AMIN, LONG ĐỜM THẢO DƯỢC, WIN TIÊU ĐỜM, KHẮC TINH HEN KHẸC, AMIN THẢO DƯỢC, SIÊU HÔ HẤP, WIN HEN, SAPO HERBAL, RIBO AMIN
	TCCS 11:2025/WIN
	386-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu: Axit pantothenic, Ascorbic acid, Vitamin B1 HCl, Pyridoxine, Nicotinamide, Biotin, curcumin 1% ( từ tinh bột nghệ ), Tinh dầu gừng 5%, dung môi (nước RO)
Chỉ tiêu chất lượng
Axit pantothenic (min) 800 mg/Lít
Ascorbic acid * (min) 1000 mg/Lít
Thiamin* (min) 1000 mg/Lít 
Pyridoxine (min) 1000 mg/Lít
Nicotinamide (min) 1500 mg/Lít
Biotin* (min) 10 mg/Lít
Chỉ tiêu an toàn
Asen (As) vô cơ (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg 
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg 
Salmonella Spp (max) 0 CFU/25g
	* Tiêu giảm đờm, hỗ trợ hiệu quả trong phòng và xử lý các bệnh về đường hô hấp trên gia cầm: cúm, cảm lạnh, Newcastle, CRD…
* Hoạt chất thảo dược từ gừng, nghệ.. có tính diệt khuẩn, tiêu viêm, kháng lại mầm bệnh và tăng sức đề kháng cho vật nuôi. 
* Bảo vệ ruột, không gây hại cho đường tiêu hóa của vật nuôi. Hỗ trợ tăng cường hoạt động tiêu hóa một cách hiệu quả. Vật nuôi ăn ngon, lớn nhanh, khỏe mạnh
* Góp phần giảm thiểu các triệu trứng bệnh tiêu chảy, phân nước, giảm mùi hôi thối trường trại.
	Lỏng
	Màu từ vàng tới nâu
	Công ty cổ phần tập đoàn Win pharma.

	610
	Thức ăn bổ sung vitamin, khoáng chất cho gia súc gia cầm
	ATP BOOSTER B12; CATOSAL; COLA-ATP; BỔ GÀ CHIẾN; CHIẾN KÊ; ATP PRO; COTOSAL; ATP BAMIN; ATP MAX; VITA ATP
	TCCS 12:2025/WIN
	387-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu: Vitamin B12, Sodium selenite, KCl, MgCl, nước RO
Chỉ tiêu chất lượng
Vitamin B12* (min) 500 mg/lit
Kali (min- max) 1,000 - 11,500 mg/lit
Magie* (min- max) 200 - 1,500 mg/lit
Selen* (min- max) 100 - 2,000 mg/lit
Chỉ tiêu an toàn
Asen (As) vô cơ (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg 
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg 
Salmonella Spp (max) 0 CFU/25g
	* Phòng và kiểm soát sự rối loạn trao đổi chất, cung cấp năng lượng giúp hồi phục nhanh trong quá trình điều trị, kích thích hoạt động tim mạch, trợ hô hấp, chống suy nhược, mệt mỏi trên gia súc, gia cầm
	Lỏng
	Hồng tới đỏ
	Công ty cổ phần tập đoàn Win pharma.

	611
	Thức ăn bổ sung vitamin, axit amin cho gia súc, gia cầm
	SIÊU KHÁNG KHÁNG VIRUS; UNVIRUS; WIN VIRUS; KHÁNG VIRUS; VIRUS HERBAL; SKILL VIRUS; WIN SKILL; KHÁNG VIIRUS THẢO DƯỢC; MIỄN DỊCH THẢO DƯỢC; VITAMAX
	TCCS 13:2025/WIN
	388-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu: Sorbitol, Vitamin B6, ZnSO4, Arginine, Vitamin B12, Vitamin B5, Vitamin B9, Vitamin C, Vitamin B3, Allicin 5% (dịch cao tỏi), nước RO.
Chỉ tiêu chất lượng
Sorbitol* (min) 20,000 mg/lit
Vitamin B6 (min) 1,000 mg/lit
Kẽm* (min-max) 200 - 2,000 mg/lit
Arginine* (min) 2,500 mg/lit
Vitamin B12 (min) 35 mg/lit
Vitamin B5 (min) 600 mg/lit
Vitamin B9* (min) 2,000 mg/lit
Vitamin C* (min) 900 mg/lit
Vitamin B3 (min) 2,000 mg/lit
Chỉ tiêu an toàn
Asen (As) vô cơ (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg 
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg 
Salmonella Spp (max) 0 CFU/25g
	* Kháng virus, vi khuẩn: kháng lại tác động gây hại của tác nhân gây bệnh là virus, vi khuẩn. Do đó phòng và xử lý hiệu quả các bệnh Gumboro, ILT, IB, PED, PRRS, cúm... Thường gặp trên vật nuôi
* Tăng cường miễn dich: Tăng tế bào miễn dịch, tăng sinh miễn dịch, điều hòa miễn dịch. giúp vật nuôi phục hồi sức khỏe nhanh, giảm nhanh các triệu chứng mệt mỏi, stress trong các điều kiện bất lợi về thời tiết, thay đổi thức ăn, sau khi làm vaccin, vận chuyển...
* Giải độc gan thận: bảo vệ tế bào, ngăn cản sự phát triển của các tác nhân gây độc cho tế bào gan, hỗ trợ phục hồi tế bào, 
* Tăng cường tiêu hóa: thúc đẩy hoạt động tiêu hóa và hấp thu thức ăn hiệu quả, giảm tiêu tốn thức ăn, vật nuôi tăng trưởng mạnh, tăng trọng nhanh.
* Tăng sinh sản: Hỗ trợ hiệu quả trong giai đoạn sinh sản của vật nuôi, giúp nâng cao số lượng và chất lượng sinh sản, duy trì năng suất sinh sản cao.
	Lỏng
	Vàng tới nâu
	Công ty cổ phần tập đoàn Win pharma.

	612
	Thức ăn bổ sung vitamin, axit hữu cơ cho gia súc, gia cầm
	GIẢM ĐAU HẠ SỐT; FEVERGO; SIÊU GIẢM SỐT; WIN RELIEF; WIN FEVER; RELIEF MAX; RELIEF BIO; RELIEF PLUS; FEVERVITA; PROVIT
	TCCS 14:2025/WIN
	389-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu: Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin C, ZnS04, sorbitol, cao bạc hà 0.3%, nước RO.
Chỉ tiêu chất lượng
Sorbitol (min) 10,000 mg/lit
Kẽm* (min-max) 400-1,200 mg/lit
Vitamin B5*(min) 3,500 mg/lit
Vitamin C ( Acid ascobic )* (min) 1,000 mg/lit
Vitamin B3 (min) 4,000 mg/lit
Chỉ tiêu an toàn
Asen (As) vô cơ (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg 
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg 
Salmonella Spp (max) 0 CFU/25g
	Công thức đặc biệt kết hợp thành phần: tinh chất thảo dược, acid amin,vitamin, khoáng chất, và các chất bổ gan, tạo nên một sản phẩm hiệu quả nổi bật:
* Hạ sốt nhanh, giải nhiệt nhanh, giảm ngay các triệu chứng mệt mỏi, stress, do thời tiết bất lợi hoặc mật độ nuôi cao.
* Giảm đau mạnh, giảm đau tức thì, hỗ trợ chống viêm tiêu sưng
* Kiểm soát độc tố, Hỗ trợ phòng và xử lý hiệu quả các bệnh:
- Cảm cúm, sổ mũi, cảm nắng, 
- Ho hen, tiêu chảy, nhiễm trùng gây sốt.
- Đi ngoài ra máu, phân bã trầu, xuất huyết nội ngoại.
- Cầu trùng, salmonella, Ecoli.
* Tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng, tăng trọng nhanh hơn. Vật nuôi lớn nhanh, khỏe mạnh
	Lỏng
	Vàng tới nâu
	Công ty cổ phần tập đoàn Win pharma.

	613
	Thức ăn bổ sung vi sinh vật cho gia súc, gia cầm
	MIỄN DỊCH VÀNG; BETA IMMUNO; BETA GARLIC; BETAGA; GARLIC PRO; WIN BETA; WIN GARLIC; GARGLUCAN; GLUCA TỎI; 
MEN BETA TỎI
	TCCS 15:2025/WIN
	390-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtillis, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces cereviseae, Betaglucan, Phytase, sorbitol, Bột tỏi 1%, đường glucose
Chỉ tiêu chất lượng
Beta-glucan tổng số (min) 1%
Cát sạn (max) 2%
Độ ẩm (max) 10%
Sorbitol (min) 5,000 mg/kg (ppm)
Bacillus* tổng số (min) 2,000,000,000 CFU/kg (ppm)
Phytase (min) 6,000 IU/kg
Saccharomyces* tổng số (min) 1,000,000,000 CFU/kg
Chỉ tiêu an toàn
Asen (As) vô cơ (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg 
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg 
Salmonella Spp (max) 0 CFU/25g
	* Bổ sung probiotic, củng cố hệ vi sinh vật đường ruột. Tăng cường tiêu hóa và hấp thu thức ăn. Vật nuôi ăn ngon, lớn nhanh, khỏe mạnh, lợi ích cao.
* Tăng hoạt tính của tế bào limpho, kích thích hệ miễn dịch tự nhiên.
* Hiệu quả phòng và xử lý bệnh tiêu hóa, hô hấp do vi khuẩn, vi rút, nấm, cảm cúm, dịch tả, chống dịch bệnh.
* Tăng sức đề kháng và kích thích tăng trưởng
* Giảm mùi hôi chuồng trại, giảm chi phí đệm lót chuồng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Sử dụng sản phẩm để dảm bảo sức khỏe cho vật nuôi và người chăn nuôi, Kết quả chăn nuôi đạt năng xuất chăn nuôi tối ưu, lợi ích vượt trội.
	Bột
	Trắng tới hồng
	Công ty cổ phần tập đoàn Win pharma.

	614
	Thức ăn bổ sung vitamin, axit amin, khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	SIÊU BỔ GAN; WIN TONIC; TONIC GAN THẬN; BỔ GAN THẬN; WIN LIVER; LIVER BIO; LIVER TONIC; LIVER MAX; DETOXI; DETOX LIVER
	TCCS 16:2025/WIN
	391-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu: Sorbitol, L – lysine, DL – Methionine, Thia(min), Inositol , Zinc sulfate, Potassium nitrat, chất mang (đường glucose/ tinh bột)
Chỉ tiêu chất lượng
Lysine* tổng số (min) 3,000 mg/kg (ppm)
Sorbitol* (min) 30,000 mg/kg (ppm)
Inositol*(min) 1,000 mg/kg (ppm)
Kẽm* (min-max) 500 - 3,000 mg/kg (ppm)
Vitamin B1*(min) 1,000 mg/kg (ppm)
Methionine* (min) 800 mg/kg (ppm)
Kali (min- max) 500 - 4,500 mg/kg (ppm)
Cát sạn (max) 2%
Độ ẩm (max) 10%
Chỉ tiêu an toàn
Asen (As) vô cơ (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg 
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
	* Bổ sung các axit amin và Vitamin cần thiết và các dưỡng chất quan trọng, giúp vật nuôi sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh.
* Giải độc nhanh, phục hồi chức năng gan, tái tạo tế bào gan, ngăn ngừa các bệnh về gan như vàng gan, sưng gan, đỏ gan, teo gan.
*Tăng cường sức đề kháng, tăng cường miễn dịch, hạn chế bệnh kế phát.
* Phòng chống stress do ngoại cảnh, chủng ngừa vaccine, vận chuyển, tách đàn… hỗ trợ hiệu quả trong phòng bệnh thường gặp như: Gumboro, CRD trên gia cầm, tiêu chảy…
* Cải thiện FCR. Vật nuôi lớn nhanh, khỏe mạnh, ít bệnh. Góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường nuôi.
	Bột
	Màu trắng tới vàng
	Công ty cổ phần tập đoàn Win pharma.

	615
	Thức ăn bổ sung vitamin, axit amin, khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	SIÊU KÍCH TINH; KÍCH KHỎE TINH; SPERM UP; SPERMAX; WIN SPERM; WIN - KÍCH TINH; TINH KHỎE ĐẺ TỐT; SIÊU ĐỰC TỐT; STRONG SPERM; TỐT TINH
	TCCS 17:2025/WIN
	392-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu: Vitamin E, Vitamin C, Vitamin A, Vitamin D3, Riboflavin, Biotin, Selenite sodium, Canxi gluconate, kẽm sulphate, lysine, methionine, đường glucose.
Chỉ tiêu chất lượng
Vitamin A*(min) 1000000 IU/kg
Lysine (min) 1200 mg/kg
Vitamin B2 (min) 1000 mg/kg
Vitamin D3* (min) 500000 IU/kg
Canxi* (min-max) 1500-5000 mg/kg
Kẽm* (min-max) 2000 mg/kg
Selen* (min-max) 35-2000 mg/kg
Biotin (min) 450 mg/kg
Methionine (min) 1200 mg/kg
Vitamin C* (min) 3000 mg/kg
Vitamin E* (min) 2000 mg/kg
Cát sạn (max) 2%
Độ ẩm (max) 10%
Chỉ tiêu an toàn
Asen (As) vô cơ (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg 
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
	Sản phẩm bổ sung dinh dưỡng đặc biệt, chuyên dụng cho heo đực để đạt năng xuất sản xuất tinh trùng - năng xuất sinh sản tốt nhất.
* Giúp Heo đực có thể trạng tốt, khỏe mạnh. Phòng chống các bệnh về cơ quan sinh dục, cải thiện quá trình lên giống
* Tăng tính hăng, nhảy giá mạnh.
* Tăng số lượng và chất lượng tinh trùng: giúp heo đực sản sinh tinh trùng mạnh, mật độ và hoạt lực cao, sức kháng cao.
* Tăng thời gian khai thác, xử lý hiệu quả các trường hợp vô tinh, ít tinh, lãnh tinh, kỳ hình tinh trùng.
	Bột
	Màu vàng tới đỏ
	Công ty cổ phần tập đoàn Win pharma.

	616
	Thức ăn bổ sung vi sinh vật, Vitamin cho gia súc, gia cầm
	DỊCH CAO TỎI; IMMUNI BIO; PROZYME; IMMUNI BIO; DỊCH TỎI TIÊN; ZYME IMMU; GARLIC.BS; IMMUNI MAX
	TCCS 18:2025/WIN
	393-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu: Bacillus Subtilis, Bacillus cereus, Vitamin B1, Vitamin B6, Bột tỏi 2% , Enzyme ( Lipase, Protase, ..) tổng hợp 0.2%,đường glucose
Chỉ tiêu chất lượng
Vitamin B6 (min) 1000 mg/kg
Vitamin B1*(min) 2000 mg/kg
Bacillus Spp* (min) 2x10^9 CFU/kg
Cát sạn (max) 2%
Độ ẩm (max) 10%
Chỉ tiêu an toàn
Asen (As) vô cơ (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg 
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg 
Salmonella Spp (max) 0 CFU/25g
	* Bổ sung probiotic, củng cố hệ vi sinh vật đường ruột. Tăng cường tiêu hóa và hấp thu thức ăn. Vật nuôi ăn ngon, lớn nhanh, khỏe mạnh, lợi ích cao.
* Tăng hoạt tính của tế bào limpho, kích thích hệ miễn dịch tự nhiên.
* Hiệu quả phòng và xử lý bệnh tiêu hóa, hô hấp do vi khuẩn, vi rút, nấm, cảm cúm, dịch tả, chống dịch bệnh.
* Tăng sức đề kháng và kích thích tăng trưởng
* Giảm mùi hôi chuồng trại, giảm chi phí đệm lót chuồng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Sử dụng sản phẩm để dảm bảo sức khỏe cho vật nuôi và người chăn nuôi. Kết quả chăn nuôi đạt năng xuất chăn nuôi tối ưu, lợi ích vượt trội.
	Bột
	Trắng tới vàng
	Công ty cổ phần tập đoàn Win pharma.

	617
	Thức ăn bổ sung vitamin, axit amin, khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	SIÊU KÍCH SỮA; TĂNG TIẾT SỮA; MILK UP; ADD MILK; INCRE MILK; MILK PRO; WIN KÍCH SỮA; KÍCH SỮA HEO NÁI; MILK CARE
	TCCS 19:2025/WIN
	394-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, selenite sodium, canxium gluconate, kẽm sulphate, sắt sulphate, lysine, methionine, Vitamin B5, đường glucose.
Chỉ tiêu chất lượng
Vitamin A* (min) 1000000 IU/kg
Lysine* (min) 1000 mg/kg
Vitamin D3 (min) 1000000 IU/kg
Canxi*(min-max) 500 -9500 mg/kg
Kẽm (min-max) 500-5500 mg/kg
Selen* (min-max) 80-1000 mg/kg
Methionine* (min) 1000 mg/kg
Sắt (min-max) 500-15000 mg/kg
Vitamin B5 (min) 1000 mg/kg
Vitamin E (min) 1000 mg/kg
Cát sạn (max) 2%
Độ ẩm (max) 10%
Chỉ tiêu an toàn
Asen (As) vô cơ (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg 
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
	* Tăng lượng sữa khi heo ít sữa, kích thích tiết sữa, xử lý tình trạng mất sữa.
* Tăng chất lượng sữa giúp heo con khỏe mạnh, hồng hào.
* Tăng sức khỏe heo nái, phòng bại liệt sau đẻ.
* Dưỡng thai cho heo nái, tăng sức đề kháng. Góp phần giảm FCR.
* Heo nái sinh đẻ nhiều, nhanh lên giống, sinh sản tối ưu
	Bột
	Trắng tới vàng
	Công ty cổ phần tập đoàn Win pharma.

	618
	Thức ăn bổ sung vitamin, axit amin, khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	SIÊU KÍCH GIỐNG; REPROD, KÍCH LÊN GIỐNG; WIN KÍCH GIỐNG; WIN ADE; ADE PLUS; ADE MAX; KÍCH GIỐNG VITA; ADE ADD
	TCCS 20:2025/WIN
	395-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, selenite sodium, canxium gluconate, kẽm sulphate, sắt sulphate, lysine hcl, methionine, Vitamin B5, đường glucose.
Chỉ tiêu chất lượng
Vitamin A* (min) 500000 IU/kg
Lysine* (min) 4000 mg/kg
Vitamin D3* (min) 500000 IU/kg
Canxi (min-max) 500 - 5500 mg/kg
Kẽm* (min-max) 500 – 1000 mg/kg
Selen* (min-max) 100 – 350 mg/kg
Methionine* (min) 2200 mg/kg
Vitamin E*(min) 1000 mg/kg
Biotin (min) 680 mg/kg
Cát sạn (max) 2%
Độ ẩm (max) 10%
Chỉ tiêu an toàn
Asen (As) vô cơ (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg 
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
	* Kích thích vật nuôi lên giống nhanh và mạnh, tăng tỷ lệ đậu thai. Nhiều con trên lứa. Mẹ khỏe - Con khỏe. 
* Giảm thiểu khô thai, chết thai, bại liệt sau sinh và các bệnh sinh sản khác.
* Hỗ trợ sinh sản hiệu quả: Hoàn thiện buồng trứng, tăng tiết sữa , tăng khả năng sinh tinh và tăng chất lượng tinh trùng.
* Góp phần nâng cao sức đề kháng và tăng cường miễn dịch cho vật nuôi
	Bột
	Hồng tới đỏ
	Công ty cổ phần tập đoàn Win pharma.

	619
	Thức ăn bổ sung vitamin, khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	CANXI VITA D3; CAXIVIT; CALCIVITA; VITCAL; SORCALCI
	TCCS 21:2025/WIN
	396-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu: Vitamin B1 HCl, Vitamin D3, Calcium gluconate, Sorbitol, Biotin, CuSO4.5H20, FeSO4, nước RO.
Chỉ tiêu chất lượng
Sorbitol (min) 5,000 mg/lit
Vitamin D3* (min) 1,000,000 IU/Lít
Canxi* (min-max) 2,500-10,000 mg/lit
Đồng (min-max) 100 - 1,000 mg/lit
Vitamin B1* (min) 2,000 mg/lit
Biotin (min) 70 mg/lit
Sắt (min-max) 450-1,000 mg/lit
Chỉ tiêu an toàn
Asen (As) vô cơ (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg 
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg 
Salmonella Spp (max) 0 CFU/25g
	* Cung cấp Canxi hữu cơ và vitamin D3 tăng khả năng hấp thu canxi nhanh hơn.
* Tăng sản lượng trứng, kéo dài thời gian khai thác trứng trong thời gian đẻ đỉnh cảo. Vỏ trứng dày, bóng hơn, không vỡ.
* Giảm tỉ lệ bại liệt, lông xơ, căn mổ lông
* Tăng miễn dịch, tăng phục hồi và nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi. 
* Chống còi xương, mềm xương ở vật nuôi.
* Góp phần giảm mùi hôi thối, phân khô, giảm thiểu ô nhiễm chuồng trại..
	Lỏng
	Hồng tới đỏ
	Công ty cổ phần tập đoàn Win pharma.

	620
	Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin, khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	IMMUNO-VANTA; VITAA. IMUVIT; VITMUNO; IMMUMAX
	TCCS 22:2025/ WIN
	397-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu: Vitamin B1 HCl, Vitamin D3, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin E, Lysine HCl, Methionine, MgSO4, ZnSO4, Vitamin A, Dung môi (nước RO).
Chỉ tiêu chất lượng
Vitamin E (min) 1,500 mg/ Lít
Vitamin A* (min) 500,000 IU/ Lít
Lysine tổng số* (min) 30,000 mg/ Lít
Vitamin B6 (min) 860 mg/ Lít
Vitamin D3 (min) 800,000 IU/ Lít
Kẽm (min-max) 200-500 mg/ Lít
Vitamin B1* (min) 750 mg/ Lít
Methionine (min) 1,000 mg/ Lít
Vitamin B12 (min) 600 mg/ Lít
Magie* (min-max) 300- 1,000 mg/ Lít
Chỉ tiêu an toàn
Asen (As) vô cơ (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg 
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg 
Salmonella Spp (max) 0 CFU/25g
	* Hiệu quả vỗ béo nhanh, xuất chuồng sớm, hạn chế dùng kháng sinh trong chăn nuôi gia súc gia cầm.
* Bổ sung vitamin, acid amin cho vật nuôi trong các trường hợp thức ăn không đủ dưỡng chất, rối loạn trao đổi chất, tiêu chảy kéo dài hoặc sau khi chủng ngừa vaccine.
* Kích thích tính thèm ăn và tăng cường tiêu hóa, hấp thu, cải thiện hiệu quả thức ăn.
* Giúp gia súc, gia cầm ăn nhiều, lớn nhanh, chân vàng, lông bóng mượt và nặng cân
* Giảm tỷ lệ chết, tăng cường sức đề kháng, tăng cường khả năng miễn dịch cho vật nuôi.
	Lỏng
	Hồng tới Đỏ
	Công ty cổ phần tập đoàn Win pharma.

	621
	Thức ăn bổ sung vitamin, khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	CALCITONIC PLUS; CALCIWIN; TONICWIN; CAXIUP; CALPHO
	TCCS 23:2025/WIN
	398-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu: Tri-calcium phosphate, Vitamin B1 HCl, Vitamin D3, Vitamin B6, Biotin, MgSO4, nước RO.
Chỉ tiêu chất lượng
Vitamin B6 (min) 2,000 mg/ Lít
Vitamin D3* (min) 1,000,000 IU/Lít
Canxi* (min-max) 2,000 - 100,000 mg/ Lít
Vitamin B1 (min) 2,000 mg/ Lít
Biotin (min) 200 mg/ Lít
Magie (min-max) 800 - 2,000 mg/ Lít
Chỉ tiêu an toàn
Asen (As) vô cơ (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg 
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg 
Salmonella Spp (max) 0 CFU/25g
	* Cung cấp Canxi hữu cơ và Vitamin D3 tăng khả năng hấp thu canxi nhanh hơn.
* Tăng sản lượng trứng, kéo dài thời gian khai thác trứng trong thời gian đẻ đỉnh cảo. Vỏ trứng dày, bóng hơn, không vỡ.
* Giảm tỉ lệ bại liệt, lông xơ, cắn mổ lông
* Tăng miễn dịch, tăng phục hồi và nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi. 
* Chống còi xương, mềm xương ở vật nuôi.
	Lỏng
	Hồng tới đỏ
	Công ty cổ phần tập đoàn Win pharma.

	622
	Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin, khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	DEL-STRESS POWDER; UNICVITA; MELYC; CALAMIN
	TCCS 24:2025/WIN
	399-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu: Vitamin C, Methionine, Lysine HCl, Calcium gluconate, KCl, NaCl, chất mang( đường/tinh bột).
Chỉ tiêu chất lượng
Lysine* tổng số (min) 5,000 mg/kg (ppm)
Canxi (min-max) 1,000-50,000 mg/kg (ppm)
Methionine (min) 50,000 mg/kg (ppm)
Kali* (min-max) 3,000 - 8,500 mg/kg (ppm)
Natri* (min-max) 3,000-10,000 mg/kg (ppm)
Vitamin C*(min) 20,000 mg/kg (ppm)
Cát sạn (max) 2%
Độ ẩm (max) 10%
Chỉ tiêu an toàn
Asen (As) vô cơ (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg 
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
	- Bổ sung vitamin, axit amin và khoáng chất cho gia súc, gia cầm giúp:
- Cung cấp chất điện giải, bù nước cho vật nuôi khi vật nuôi bị sốt cao, tiêu chảy.
- Giúp giải nhiệt, giảm cắn mổ khi trời nắng nóng
- Giúp vật nuôi nâng cao thể trạng, phục hồi sức khỏe khi bị bệnh hoặc sau khi dùng điều trị kháng sinh dài ngày.
	Bột
	Hồng tới cam
	Công ty cổ phần tập đoàn Win pharma.

	623
	Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin, khoáng chất cho gia súc, gia cầm
	ELECTRO-WIN; ELEC.VITA C; CILYVIT; VITA C; ASCOCANXI
	TCCS 25:2025/WIN
	400-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu: Vitamin C, Calcium lactate, Citric acid, KCl, NaCl, Lysine, Vitamin B1, Vitamin B3, Chất mang (đường, tinh bột vừa đủ).
Chỉ tiêu chất lượng
Lysine tổng số* (min) 1,000 mg/kg (ppm)
Canxi* (min-max) 500-5,000 mg/kg (ppm)
Vitamin B1* (min) 1,000 mg/kg (ppm)
Axit citric (min) 700 mg/kg (ppm)
Kali (min-max) 500- 7,000 mg/kg (ppm)
Vitamin C* (min) 2,000 mg/kg (ppm)
Natri (min-max) 1,750-11,000 mg/kg (ppm)
Cát sạn (max) 2%
Độ ẩm (max) 10%
Chỉ tiêu an toàn
Asen (As) vô cơ (max) 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max) 15 mg/kg 
Chì (Pb) (max) 200 mg/kg
	* Cung cấp Canxi hữu cơ và Vitamin D3 tăng khả năng hấp thu canxi nhanh hơn.
* Tăng sản lượng trứng, kéo dài thời gian khai thác trứng trong thời gian đẻ đỉnh cao. Vỏ trứng dày, bóng hơn, không vỡ.
* Giảm tỉ lệ bại liệt, lông xơ, cắn mổ lông
* Tăng miễn dịch, tăng phục hồi và nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi. 
* Chống còi xương, mềm xương ở vật nuôi.
	Bột
	Hồng tới đỏ
	Công ty cổ phần tập đoàn Win pharma.

	624
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 15 kg đến 30 kg
	HOPE FULL 108S
	TCCS 01:2026/NHBG
	224-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Ngô, khô đậu tương, khô đậu lên men, lúa mì,mỡ động vật, acid amin, vitamin và vi khoáng chất…
Bảng chỉ tiêu chất lượng
Chỉ tiêu Hình thức công bố Mức chất lượng Phương pháp thử
Độ ẩm max 14,0 (%) TCVN 4326-2001
Năng lượng TĐ (ME) min 3150 ( Kcal/kg ) Bảng Nutrition facts FDA
Protein thô min 18,0 (%) TCVN 4328-1:2007
Xơ thô max 6,0 (%) TCVN 4329:2007
Canxi min-max 0,6 - 1,2 (%) TCVN 1526-1:2007
Phốt pho tổng số Trong khoảng 0,5 - 1,2 (%) TCVN 1525:2001
Lysine tổng số min 1,00 (%) Ref AOAC 999.13
Methionine + Cystine tổng số min 0,5(%) Ref AOAC 999.13
Threonine tổng số min 0,6 (%) Ref AOAC 999.13
Khoáng tổng số max 7,0 (%) TCVN 4327:2007
Cát sạn max 2,0 (% ) TCVN 9474:2012
Bảng chỉ tiêu an toàn
Chỉ tiêu Hàm lượng tối đa cho phép Phương pháp thử
Aflatoxin tổng số max 30 µg/kg (ppb) TCVN 7596:2007
Asen (As) max 2,0 (mg/kg) Ref. AOAC 986.15
Cadimi (Cd) max 0,5 (mg/kg) Ref AOAC 999.11
Chì (Pb) max 5,0 (mg/kg) Ref AOAC 999.11
Thuỷ ngân (Hg) max 0,1 (mg/kg) TCVN 7604:2007
Coliforms max 1x10^2 (CFU/g) TCVN 6848:2007
Staphylococcus aureus max 1x10^2(CFU/g) TCVN 4830-1:2005
Clostridium perfringens max 1x10^4 (CFU/g) TCVN 4991:2005
E. coli (Escherichiacoli) max < 10 (CFU/g) TCVN 7924-2:2008
Salmonella Không được có trong 25g TCVN 10780-1:2017

	Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 15 kg đến 30 kg
	Dạng viên
	Màu vàng đến màu nâu
	Công ty TNHH New Hope Hà Nội - chi nhánh Bắc Giang

	625
	Thức ăn bổ sung vitamin,khoáng và men tiêu hoá dùng cho gia súc, gia cầm
	BỔ HUYẾT PRO
	TCCS 01:2026/CL
	401-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu:Vitamin B12, Vitamin B9, Ferrous Fumarate, Zinc Gluconate, Bacillus spp, bột mì,
bột đá, Chất mang (bột mì, bộtđá) (vừa đủ): 1kg
Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm: max 10%
Vitamin B12 (min): 35 mg/kg
Vitamin B9 (min): 1 g/kg
Fe (min-max): 3-7 g/kg
Zn (min): 1-3 g/kg
Bacillus spp (min): 10^5 CFU/kg
Cát sạn (max): 0,5%
Chỉ tiêu an toàn:
Asen (As) (max): 30 mg/kg
Cadimi (Cd) (max): 15 mg/kg
Chì (Pb) (max): 200 mg/kg
Salmonella spp (max): 0 CFU/25g
	- Heo, trâu, bò, dê, cừu:
+ Tăng cường trao đổi chất giúp vật nuôi hồng hào, ăn khỏe, phát triển nhanh, giảm còi cọc
+ Đẩy nhanh quá trình tạo hồng cầu, hấp thu dinh dưỡng, hỗ trợ tiêu hóa tốt.
+ Nâng cao sức đề kháng, giảm stress, phục hồi nhanh sau bệnh, sau cai sữa.
+ Hỗ trợ tăng trưởng và cải thiện hiệu quả chăn nuôi.
- Đối với động vật mang thai và cho con bú: 
+ Hỗ trợ phát triển thai tốt, con sinh ra khỏe mạnh, đồng đều. 
+ Kích thích ăn, tăng khả năng tiết sữa, giúp nuôi con tốt hơn. 
+ Giúp nái phục hồi nhanh sau sinh, rút ngắn thời gian lên giống lại. 
- Gia cầm:
+ Giúp gia cầm ăn khỏe, nhanh lớn.
+ Giúp lông mượt, mào đỏ đẹp.
+ Tăng cường sức đề kháng chống lại bệnh tật. 
+ Cải thiện hệ vi sinh đường ruột, giảm phân sống.
+ Giúp hạn chế hiện tượng trứng mỏng vỏ, dập vỡ ở gà, vịt đẻ.
+ Tăng tỷ lệ nở, khả năng thụ tinh và sản lượng trứng.
	Dạng bột
	Màu hồng
	Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy

	626
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà thịt từ 1 ngày tuổi đến xuất bán
	D-56; 
D-96; 
G-4557; T-7000; 
K-5900; 
54S 
và 
KB-29 
	TCCS 06:2016/DBC.VN
	225-7/26-CNTY-HCTN
	Nguyên liệu
Ngô hạt, ngô lên men, khô đỗ, cám gạo, bột cá, bột thịt xương, các acid amin, premix khoáng và vitamin, ....
Chỉ tiêu chất lượng
Độ ẩm (max) 13,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 3000 kcal/kg
Protein thô (min) 17,0 %
Xơ thô (max) 7,0 %
Lysine tổng số (min) 0,7 %
Methionine + Cystine tổng số * (min) 0,55 %
Threonine tổng số (min) 0,45 %
Canxi (min-max) 0,4-1,5 %
Phốt pho tổng số (min-max) 0,3-1,2 %
Khoáng tổng số (max) 9,0 %
Cát sạn (max) 2,0 %
Chỉ tiêu an toàn
Aflatoxin tổng số (max) 30,0 ppb
Asen (max) 2,0 ppm
Cadimi (max) 0,5 ppm
Chì (max) 5,0 ppm
Thủy ngân (max) 0,1 ppm
Coliforms (max) 1x10^2 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x10^2 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1x10^4 CFU/g
E. coli (nhỏ hơn) 10,0 CFU/g
Salmonella spp (max) 0,0 CFU/25g
	Sản phẩm là thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà thịt từ 1 ngày tuổi đến xuất bán
	Dạng viên (dập, cắt)
	Màu vàng hoặc vàng nâu
	Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam 

	627
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà thịt từ 31 ngày tuổi đến xuất bán
	D-57; 
D-97; 
G-4558; 
T-703; 
K-5950; 
55S 
và 
KB-25L 
	TCCS 07:2016/DBC.VN
	226-7/26-CNTY-HCTN
	Nguyên liệu 
Ngô hạt, ngô lên men, khô đỗ, cám gạo, bột cá, bột thịt xương, các acid amin, premix khoáng và vitamin, ....
Chỉ tiêu chất lượng 
Độ ẩm (max) 13,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 3000 kcal/kg
Protein thô (min) 16,0 %
Xơ thô (max) 5,3 %
Lysine tổng số (min) 0,75 %
Methionine + Cystine tổng số * (min) 0,6 %
Threonine tổng số (min) 0,5 %
Canxi (min-max) 0,4-1,5 %
Phốt pho tổng số (min-max) 0,3-1,2 %
Khoáng tổng số (max) 9,0 %
Cát sạn (max) 2,0 %
Chỉ tiêu an toàn 
Aflatoxin tổng số (max) 50,0 ppb
Asen (max) 2,0 ppm
Cadimi (max) 0,5 ppm
Chì (max) 5,0 ppm
Thủy ngân (max) 0,1 ppm
Coliforms (max) 1x10^2 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x10^2 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1x10^5 CFU/g
E. coli (nhỏ hơn) 10,0 CFU/g
Salmonella spp (max) 0,0 CFU/25g
	Sản phẩm là thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà thịt từ 31 ngày tuổi đến xuất bán
	Dạng viên
	Màu vàng hoặc vàng nâu
	Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam 

	628
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho ngan, vịt thịt từ 23 ngày tuổi đến xuất bán
	D-23M, G-5568, T-3135, K-2804, 44S và KB-42M
	TCCS 60:2019/DBC.VN
	227-7/26-CNTY-HCTN
	Nguyên liệu 
Ngô hạt, ngô lên men, hạt mỳ, khô đỗ, cám gạo, bột cá, bột thịt xương, các acid amin, premix khoáng và vitamin, ....
Chỉ tiêu chất lượng 
Độ ẩm (max) 13,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 3000 kcal/kg
Protein thô (min) 16,0 %
Xơ thô (max) 8,0 %
Lysine tổng số (min) 0,76 %
Methionine + Cystine tổng số * (min) 0,55 %
Threonine tổng số (min) 0,55 %
Canxi (min-max) 0,4-1,5 %
Phốt pho tổng số (min-max) 0,3-1,2 %
Khoáng tổng số (max) 9,0 %
Cát sạn (max) 2,0 %
Chỉ tiêu an toàn
Aflatoxin tổng số (max) 30,0 ppb
Asen (max) 2,0 ppm
Cadimi (max) 0,5 ppm
Chì (max) 5,0 ppm
Thủy ngân (max) 0,1 ppm
Coliforms (max) 1x10^2 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x10^2 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1x10^4 CFU/g
E. coli (nhỏ hơn) 10,0 CFU/g
Salmonella spp (max) 0,0 CFU/25g
	phẩm là thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho ngan, vịt thịt từ 23 ngày tuổi đến xuất bán
	Dạng viên
	Màu vàng hoặc vàng nâu
	Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam 

	629
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho chim cút từ 1 – 21 ngày tuổi
	D-33, 
G-3510, T-3300, K-4100, 75S 
và 
KB-17 
	TCCS 22:2016/DBC.VN
	228-7/26-CNTY-HCTN
	Nguyên liệu 
Ngô hạt, ngô lên men, tấm, khô đỗ, cám gạo, bột cá, bột thịt xương, các acid amin, premix khoáng và vitamin, ....
Chỉ tiêu chất lượng 
Độ ẩm (max) 13,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 3000 kcal/kg
Protein thô (min) 22,0 %
Xơ thô (max) 6,0 %
Lysine tổng số (min) 1,18 %
Methionine + Cystine tổng số * (min) 0,8 %
Threonine tổng số (min) 0,77 %
Canxi (min-max) 0,4-1,5 %
Phốt pho tổng số (min-max) 0,3-1,2 %
Khoáng tổng số (max) 7,0 %
Cát sạn (max) 2,0 %
Chỉ tiêu an toàn 
Aflatoxin tổng số (max) 30,0 ppb
Asen (max) 2,0 ppm
Cadimi (max) 0,5 ppm
Chì (max) 5,0 ppm
Thủy ngân (max) 0,1 ppm
Coliforms (max) 1x10^2 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x10^2 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1x10^4 CFU/g
E. coli (nhỏ hơn) 10,0 CFU/g
Salmonella spp (max) 0,0 CFU/25g
	Sản phẩm là thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho chim cút từ 1 – 21 ngày tuổi
	Dạng bột
	Màu vàng hoặc vàng nâu
	Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam 

	630
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn nái chửa
	D-45, 
G-8686, 
T-6030, K-7474, 
88S 
và 
KB-31 
	TCCS 37:2016/DBC.VN
	229-7/26-CNTY-HCTN
	Nguyên liệu 
Ngô, khô đỗ, cám gạo, cám mỳ, bột cá, các acid amin, premix khoáng và vitamin, ....
Chỉ tiêu chất lượng 
Độ ẩm (max) 13,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 3050 kcal/kg
Protein thô (min) 14,0 %
Xơ thô (max) 9,5 %
Lysine tổng số (min) 0,57 %
Methionine + Cystine tổng số * (min) 0,41 %
Threonine tổng số (min) 0,42 %
Canxi (min-max) 0,4-1,5 %
Phốt pho tổng số (min-max) 0,3-1,2 %
Khoáng tổng số (max) 8,0 %
Cát sạn (max) 2,0 %
Chỉ tiêu an toàn 
Aflatoxin tổng số (max) 100,0 ppb
Asen (max) 2,0 ppm
Cadimi (max) 0,5 ppm
Chì (max) 5,0 ppm
Thủy ngân (max) 0,1 ppm
Coliforms (max) 1x10^2 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x10^2 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1x10^5 CFU/g
E. coli (nhỏ hơn) 10,0 CFU/g
Salmonella spp (max) 0,0 CFU/25g
	Sản phẩm là thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn nái chửa
	Dạng viên
	Màu vàng hoặc vàng nâu
	Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam 

	631
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn nái nuôi con
	D-48, 
G-8787, 
T-6040, 
K-7575, 
89S 
và 
KB-32 
	TCCS 38:2016/DBC.VN
	230-7/26-CNTY-HCTN
	Nguyên liệu 
Ngô, khô đỗ, cám gạo, cám mỳ, bột cá, các acid amin, premix khoáng và vitamin, ....
Chỉ tiêu chất lượng 
Độ ẩm (max) 13,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 3200 kcal/kg
Protein thô (min) 17,0 %
Xơ thô (max) 7,0 %
Lysine tổng số (min) 0,9 %
Methionine + Cystine tổng số * (min) 0,5 %
Threonine tổng số (min) 0,55 %
Canxi (min-max) 0,4-1,5 %
Phốt pho tổng số (min-max) 0,3-1,2 %
Khoáng tổng số (max) 8,0 %
Cát sạn (max) 2,0 %
Chỉ tiêu an toàn 
Aflatoxin tổng số (max) 100,0 ppb
Asen (max) 2,0 ppm
Cadimi (max) 0,5 ppm
Chì (max) 5,0 ppm
Thủy ngân (max) 0,1 ppm
Coliforms (max) 1x10^2 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x10^2 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1x10^5 CFU/g
E. coli (nhỏ hơn) 10,0 CFU/g
Salmonella spp (max) 0,0 CFU/25g
	Sản phẩm là thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn nái nuôi con
	Dạng viên
	Màu vàng hoặc vàng nâu
	Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam 

	632
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo nái mang thai
	D-86
	TCCS 69:2019/DBC.VN
	231-7/26-CNTY-HCTN
	Nguyên liệu 
Ngô, khô đỗ, cám gạo, cám mỳ, bột cá, các acid amin, premix khoáng và vitamin, ....
Chỉ tiêu chất lượng 
Độ ẩm (max) 13,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 3050 kcal/kg
Protein thô (min) 14,0 %
Xơ thô (max) 9,5 %
Lysine tổng số (min) 0,57 %
Methionine + Cystine tổng số * (min) 0,42 %
Threonine tổng số (min) 0,43 %
Canxi (min-max) 0,4-1,5 %
Phốt pho tổng số (min-max) 0,3-1,2 %
Khoáng tổng số (max) 8,0 %
Cát sạn (max) 2,0 %
Chỉ tiêu an toàn 
Aflatoxin tổng số (max) 100,0 ppb
Asen (max) 2,0 ppm
Cadimi (max) 0,5 ppm
Chì (max) 5,0 ppm
Thủy ngân (max) 0,1 ppm
Coliforms (max) 1x10^2 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x10^2 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1x10^5 CFU/g
E. coli (nhỏ hơn) 10,0 CFU/g
Salmonella spp (max) 0,0 CFU/25g
	Sản phẩm là thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo nái mang thai
	Dạng viên
	Màu vàng hoặc vàng nâu
	Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam 

	633
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo nái nuôi con
	D-87
	TCCS 70:2019/DBC.VN
	232-7/26-CNTY-HCTN
	Nguyên liệu 
Ngô, khô đỗ, cám gạo, cám mỳ, bột cá, các acid amin, premix khoáng và vitamin, ....
Chỉ tiêu chất lượng 
Độ ẩm (max) 13,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 3200 kcal/kg
Protein thô (min) 17,0 %
Xơ thô (max) 7,0 %
Lysine tổng số (min) 0,9 %
Methionine + Cystine tổng số * (min) 0,51 %
Threonine tổng số (min) 0,56 %
Canxi (min-max) 0,4-1,5 %
Phốt pho tổng số (min-max) 0,3-1,2 %
Khoáng tổng số (max) 8,0 %
Cát sạn (max) 2,0 %
Chỉ tiêu an toàn 
Aflatoxin tổng số (max) 100,0 ppb
Asen (max) 2,0 ppm
Cadimi (max) 0,5 ppm
Chì (max) 5,0 ppm
Thủy ngân (max) 0,1 ppm
Coliforms (max) 1x10^2 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x10^2 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1x10^5 CFU/g
E. coli (nhỏ hơn) 10,0 CFU/g
Salmonella spp (max) 0,0 CFU/25g
	Sản phẩm là thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cao cấp cho heo nái nuôi con
	Dạng viên
	Màu vàng hoặc vàng nâu
	Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam 

	634
	Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho lợn ngoại siêu nạc từ 13 - 25kg
	D-46A, 
G-898A, 
T-232A, 
K-787A, 
83SA 
và 
KB-10A 
	TCCS 85:2016/DBC.VN
	233-7/26-CNTY-HCTN
	Nguyên liệu 
Bỏng ngô, bỏng gạo, đậu nành lên men, cám gạo, bột cá, premix khoáng và vitamin, ....
Chỉ tiêu chất lượng 
Độ ẩm (max) 13,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 3300 kcal/kg
Protein thô (min) 18,0 %
Xơ thô (max) 5,2 %
Lysine tổng số (min) 1,05 %
Methionine + Cystine tổng số * (min) 0,63 %
Threonine tổng số (min) 0,68 %
Canxi (min-max) 0,4-1,5 %
Phốt pho tổng số (min-max) 0,3-1,2 %
Khoáng tổng số (max) 7,0 %
Cát sạn (max) 2,0 %
Chỉ tiêu an toàn 
Aflatoxin tổng số (max) 30,0 ppb
Asen (max) 2,0 ppm
Cadimi (max) 0,5 ppm
Chì (max) 5,0 ppm
Thủy ngân (max) 0,1 ppm
Coliforms (max) 1x10^2 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x10^2 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1x10^4 CFU/g
E. coli (nhỏ hơn) 10,0 CFU/g
Salmonella spp (max) 0,0 CFU/25g
	Sản phẩm là thức ăn hỗn hợp cao cấp cho lợn ngoại siêu nạc từ 13 - 25kg
	Dạng viên
	Màu vàng hoặc vàng nâu
	Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam 

	635
	Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho heo siêu nạc từ 13 - 25kg
	D-84S
	TCCS 234:2016/DBC.VN
	234-7/26-CNTY-HCTN
	Nguyên liệu 
Bỏng ngô, bỏng gạo, đậu nành lên men, cám gạo, bột cá, premix khoáng và vitamin, ....
Chỉ tiêu chất lượng 
Độ ẩm (max) 13,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 3300 kcal/kg
Protein thô (min) 18,0 %
Xơ thô (max) 5,2 %
Lysine tổng số (min) 1,05 %
Methionine + Cystine tổng số * (min) 0,63 %
Threonine tổng số (min) 0,68 %
Canxi (min-max) 0,4-1,5 %
Phốt pho tổng số (min-max) 0,3-1,2 %
Khoáng tổng số (max) 7,0 %
Cát sạn (max) 2,0 %
Chỉ tiêu an toàn 
Aflatoxin tổng số (max) 30,0 ppb
Asen (max) 2,0 ppm
Cadimi (max) 0,5 ppm
Chì (max) 5,0 ppm
Thủy ngân (max) 0,1 ppm
Coliforms (max) 1x10^2 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x10^2 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1x10^4 CFU/g
E. coli (nhỏ hơn) 10,0 CFU/g
Salmonella spp (max) 0,0 CFU/25g
	Sản phẩm là thức ăn hỗn hợp cao cấp cho heo siêu nạc từ 13 - 25kg
	Dạng viên
	Màu vàng hoặc vàng nâu
	Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam 

	636
	Thức ăn đặc biệt cho lợn con từ tập ăn đến 10kg
	DABACO số 1, 
Grow Feed số 1, 
TOP FEEDS số 1, 
KHANGTI Vina số 1, 
AllNew 
và 
KINH BẮC số 1 
	TCCS 26:2016/DBC.VN
	235-7/26-CNTY-HCTN
	Nguyên liệu 
Bỏng ngô, bỏng gạo, bột sữa, bột huyết tương, bột cá, đậu nành lên men, đường Lacto, các axit amin, premix vitamin - khoáng, ....
Chỉ tiêu chất lượng 
Độ ẩm (max) 13,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 3600 kcal/kg
Protein thô (min) 19,0 %
Xơ thô (max) 3,92 %
Lysine tổng số (min) 1,25 %
Methionine + Cystine tổng số * (min) 0,74 %
Threonine tổng số (min) 0,84 %
Canxi (min-max) 0,4-1,5 %
Phốt pho tổng số (min-max) 0,3-1,2 %
Khoáng tổng số (max) 7,0 %
Cát sạn (max) 2,0 %
Chỉ tiêu an toàn 
Aflatoxin tổng số (max) 30,0 ppb
Asen (max) 2,0 ppm
Cadimi (max) 0,5 ppm
Chì (max) 5,0 ppm
Thủy ngân (max) 0,1 ppm
Coliforms (max) 1x10^2 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x10^2 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1x10^4 CFU/g
E. coli (nhỏ hơn) 10,0 CFU/g
Salmonella spp (max) 0,0 CFU/25g
	Sản phẩm là thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho lợn con từ tập ăn đến 10kg
	Dạng viên
	Màu vàng hoặc vàng nâu
	Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam 

	637
	Thức ăn đậm đặc cao cấp cho lợn nái chửa và nái nuôi con
	A-4550, 
G-8000, 
T-6000, 
K-7400 
và 
KB-04 
	TCCS 44:2016/DBC.VN
	236-7/26-CNTY-HCTN
	Nguyên liệu 
Khô đỗ, ngô lên men, bột cá, premix khoáng và vitamin, ....
Chỉ tiêu chất lượng 
Độ ẩm (max) 12,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 2900 kcal/kg
Protein thô (min) 47,0 %
Xơ thô (max) 7,2 %
Lysine tổng số (min) 2,36 %
Methionine + Cystine tổng số * (min) 1,0 %
Threonine tổng số (min) 1,5 %
Canxi (min-max) 2,5-7,2 %
Phốt pho tổng số (min-max) 0,7-2,4 %
Khoáng tổng số (max) 25,0 %
Cát sạn (max) 5,0 %
Chỉ tiêu an toàn 
Aflatoxin tổng số (max) 30,0 ppb
Asen (max) 8,7 ppm
Cadimi (max) 2,17 ppm
Chì (max) 21,74 ppm
Thủy ngân (max) 0,43 ppm
Coliforms (max) 1x10^2 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x10^2 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1x10^5 CFU/g
E. coli (nhỏ hơn) 10,0 CFU/g
Salmonella spp (max) 0,0 CFU/25g
	Sản phẩm là thức ăn đậm đặc có hàm lượng dinh dưỡng cao, pha trộn theo hướng dẫn sẽ tạo ra một hỗn hợp hoàn chỉnh đảm bảo, cho lợn nái chửa và nái nuôi con. 
Nái chửa: Đậm đặc 15%, ngô 50%, tấm 5%, cám gạo 30%. Nái nuôi con: Đậm đặc 23%, ngô 42%, tấm 10%, cám gạo 25%. 
	Dạng bột
	Màu vàng hoặc vàng nâu
	Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam 

	638
	Thức ăn tinh hỗn hợp cho bò, trâu, ngựa siêu thịt và vỗ béo
	D-36, 
G-3036, 
T-306, 
K-3030, 
71S 
và 
KB-34 
	TCCS 24:2016/DBC.VN
	237-7/26-CNTY-HCTN
	Nguyên liệu 
Khô đỗ, ngô lên men, rỉ mật đường, bột cá, các acid amin, premix khoáng và vitamin ....
Chỉ tiêu chất lượng 
Độ ẩm (max) 13,0 %
Năng lượng trao đổi (min) 2800 kcal/kg
Protein thô (min) 17,0 %
Xơ thô (max) 12,0 %
Lysine tổng số (min) 0,5 %
Methionine + Cystine tổng số * (min) 0,48 %
Threonine tổng số (min) 0,45 %
Canxi (min-max) 0,4-1,5 %
Phốt pho tổng số (min-max) 0,3-1,2 %
Khoáng tổng số (max) 12,0 %
Cát sạn (max) 2,0 %
Chỉ tiêu an toàn 
Aflatoxin tổng số (max) 500,0 ppb
Asen (max) 2,0 ppm
Cadimi (max) 0,5 ppm
Chì (max) 5,0 ppm
Thủy ngân (max) 0,1 ppm
Coliforms (max) 1x10^2 CFU/g
Staphylococcus aureus (max) 1x10^2 CFU/g
Clostridium perfringens (max) 1x10^5 CFU/g
E. coli (nhỏ hơn) 10,0 CFU/g
Salmonella spp (max) 0,0 CFU/25g
	Sản phẩm là thức ăn hỗn hợp cao cấp cho heo siêu nạc từ 13 - 25kg
	Dạng viên hoặc dạng bột 
	Màu vàng hoặc vàng nâu
	Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam 

	639
	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo con từ 7 ngày đến 12kg
	SUNS 860S
	TCCS 05:2026/ NHĐT
	238-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: Bắp, cám gạo tốt, bột xương thịt, bột cá, khô đỗ tương, lúa mì, dầu đậu nành, các vitamin và acid amin,...
- Chỉ tiêu chất lượng:
+Độ ẩm (max): 14%
+ Protein thô (min): 20%
+Năng lượng trao đổi (min) :3350 Kcal/kg
+ Xơ thô (max): 4%
+ Canxi (min - max): 0.6-1.2%
+ Phốt pho tổng số (min - max): 0.5-1.1%
+ Lysine tổng số (min): 1.2%
+ Methionine + Cystine tổng số (min): 0.7%
+ Threonine tổng số (min):0.7%
+ Khoáng tổng số (max): 10%
+ Cát sạn (max): 2.0%
+ Kháng sinh : Không
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Coliforms (max): 1x10^2 CFU/g
+ E. coli (max): 10 CFU/g
+ Salmonella spp(max): Không có CFU/25g
+ Staphylococcus aureus (max): 1x10^2 CFU/g
+ Clostridium perfringens (max): 1x10^4 CFU/g
+ Aflatoxin tổng số (max):30ppb
+ Asen (max): 2,0 mg/kg
+Cadimi (max): 0,5 mg/kg
+ Chì (max): 5,0 mg/kg
+ Thủy ngân (max): 0,1 mg/kg
	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo con từ 7 ngày đến 12kg
	Dạng viên
	Màu vàng nhạt
	Công ty TNHH Thức Ăn Thủy Sản New Hope Đồng Tháp.

	640
	POTASSIUM IODIDE (90%)
	POTASSIUM IODIDE (90%)
	TCCS 04:2024/GHW
	402-7/26-CNTY-BSTN
	Thành phần nguyên liệu: Potassium iodide (KI), Calcium stearate (chống đông vón, chất mang) 
Chỉ tiêu chất lượng: Phương pháp thử 
Độ ẩm (max) 1.00% TCVN 4326:2001 
Cát sạn (max) 1.00% TCVN 9474:2012 
I ốt (min – max) 68.80 - 69.60% NIFC.03.M.43 
Chỉ tiêu an toàn: Phương pháp thử 
Asen (max) 30.00 mg/kg (ppm) TCVN 9588:2013 
Cadimi (max) 15.00 mg/kg (ppm) TCVN 9588:2013 
Chì (max) 200.00 mg/kg (ppm) TCVN 9588:2013 
	Bổ sung vào thức ăn chăn nuôi
	Dạng bột
	Màu trắng
	CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT GHW (VIỆT NAM)

	641
	Thức ăn hỗn hợp vịt thịt sau 4 tuần tuổi
	A27-S – ANOVA FEED;
BG 27-S – BG FEED;
SG 27-S – SAIGON FEED;
NOVA 27-S – NOVA FEED
	TCCS 04:2026/ANV
	239-7/26-CNTY-HCTN
	1. Thành phần nguyên liệu: Bắp, tấm, cám, đạm đậu nành, lúa mì, dầu cá, acid amin, khoáng và vitamin
2. Chỉ tiêu chất lượng: 
- Độ ẩm (max): 13,0 %
- Protein thô (min): 18,0 %
- Năng lượng trao đổi (min): 2850 Kcal/kg
- Xơ thô (max): 9,0 %
- Canxi (min - max): 0,8-2,0 %
- Phốt pho tổng số (min - max): 0,4-1,2 %
- Lysine tổng số (min): 0,65 %
- Methionine + Cystine tổng số (min): 0,5 %
- Threonine tổng số (min): 0,5 %
- Khoáng tổng số (max): 10,0 %
- Cát sạn (max): 2,0 %
- Kháng sinh: Không
- Hoocmon: Không
3. Chỉ tiêu an toàn:
- Coliforms (max): 1x10^2 CFU/g
- E.coli (max): < 10 CFU/g
- Salmonella spp.(max): Không có trong 25g
- Staphylococcus aureus (max): 1x10^2 CFU/g
- Clostridium perfringens (max): 1x10^5CFU/g
- Aflatoxin tổng số (max): 50 ppb
- Asen (max): 2,0 mg/kg
- Cadimi (max): 0,5 mg/kg
- Chì (max): 5,0 mg/kg
- Thủy ngân (max): 0,1 mg/kg
	Thức ăn hỗn hợp vịt thịt sau 4 tuần tuổi
	Dạng viên
	Từ vàng nhạt đến nâu sậm
	Công ty Cổ phần Anova Feed

	642
	Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà thịt từ 60 ngày tuổi - xuất chuồng
	TONGWEI 313H
	TCCS 93:2026/TW-HD
	240-7/26-CNTY-HCTN
	- Thành phần nguyên liệu: ngô, khô đậu tương, bột xương thịt, dầu cá, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix- vitamin, axit amin, chất phụ gia...
- Chỉ tiêu chất lượng:
1. Độ ẩm (max): 14,0%
2. Năng lượng trao đổi (min): 
3200 Kcal/kg
3. Protein thô (min): 19,0%
4. Xơ thô (max): 6,0%
5. Canxi (min - max): 0,70 -1,30%
6. Phốt pho tổng số (min - max): 0,30 -1,00%
7. Lysine tổng số (min): 0,9%
8. Methionine + Cystine tổng số (min): 0,55%
9. Threonine tổng số (min): 0,30%
10. Cát sạn (max): 2,0%
11. Khoáng tổng số (hoặc tro thô) (max): 8,0%
12. Kháng sinh: Không sử dụng
- Chỉ tiêu an toàn: 
1. Aflatoxin tổng số (tối đa): 50ppm
2. Coliforms (tối đa): 1 x 10^2CFU/g
3. E.Coli (tối đa): <10CFU/g
4. Salmonella (tối đa): Không có CFU/25g
5. Staphylococcus aureus (tối đa): 1 x 1062CFU/g
6. Clostridium perfringens (tối đa): 1 x 10^5CFU/g
7. Asen (As) (tối đa): 2.0(mg/kg)
8. Cadimi (Cd ) (tối đa): 0.5(mg/kg)
9. Chì (Pb) (tối đa): 5.0 (mg/kg)
10. Thủy ngân (Hg) (tối đa): 0.1 (mg/kg)
	Dùng cho gà thịt từ 60 ngày tuổi - xuất chuồng
	Dạng viên
	Màu vàng nhạt đến vàng đậm
	CÔNG TY TNHH TONGWEI HẢI DƯƠNG

	643
	Bổ sung chất tạo ngọt cho thức ăn chăn nuôi
	SWEET TN55; SWEETENER S55.
	TCCS 01:2026/CTTN
	403-7/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Nguyên liệu chính: Sodium Saccharine (Sodium saccharine anhydrous, Sodium saccharine dihydrate).
Các nguyên liệu khác, phụ gia và chất mang: Neotame (min 50g/1kg), phụ gia (Vị ngọt, hương liệu) và chất mang (Dextrose, Malto dextrin, Lactose, Natri sulfit, Natri sulfat, Zeolite, Bentonite, Silica, CaCO3).
Tùy theo thực tế sản xuất có thể sử dụng một hoặc nhiều loại nguyên liệu trong cùng một nhóm.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm≤12%; Sodium saccharine*≥5%; Cát sạn≤15%
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤30 mg/kg; Cadimi ≤15 mg/kg; Chì ≤200 mg/kg
	Bổ sung các chất tạo ngọt làm tăng độ ngọt của thức ăn, che lấp mùi vị không tốt của các nguyên liệu, chất phụ gia, chất khoáng, kháng sinh, cải thiện độ ngon miệng của thức ăn cho vật nuôi.
	Dạng bột đến hạt nhỏ
	Màu trắng đến trắng xám
	Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thiên Nam

	644
	Bổ sung chất tạo ngọt cho thức ăn chăn nuôi
	SUPER SWEET S155; TINA SWEET SN155.
	TCCS 02:2026/CTTN
	404-7/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Nguyên liệu chính: Sodium Saccharine (Sodium saccharine anhydrous, Sodium saccharine dihydrate).
Các nguyên liệu khác, phụ gia và chất mang: Neotame (min 50g/1kg), phụ gia (Vị ngọt, hương liệu) và chất mang (Dextrose, Malto dextrin, Lactose, Natri sulfit, Natri sulfat, Zeolite, Bentonite, Silica, CaCO3).
Tùy theo thực tế sản xuất có thể sử dụng một hoặc nhiều loại nguyên liệu trong cùng một nhóm.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm≤12%; Sodium saccharine*≥15%; Cát sạn≤15%
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤30 mg/kg; Cadimi ≤15 mg/kg; Chì ≤200 mg/kg
	Bổ sung các chất tạo ngọt làm tăng độ ngọt của thức ăn, che lấp mùi vị không tốt của các nguyên liệu, chất phụ gia, chất khoáng, kháng sinh, cải thiện độ ngon miệng của thức ăn cho vật nuôi.
	Dạng bột đến hạt nhỏ
	Màu trắng đến trắng xám
	Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thiên Nam

	645
	Bổ sung chất tạo ngọt cho thức ăn chăn nuôi
	SWEETENER S128; SUPER SWEET TN128.
	TCCS 03:2026/CTTN
	405-7/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Nguyên liệu chính: Sodium Saccharine (Sodium saccharine anhydrous, Sodium saccharine dihydrate).
Các nguyên liệu khác, phụ gia và chất mang: Neotame (min 80g/1kg), phụ gia (Vị ngọt, hương liệu) và chất mang (Dextrose, Malto dextrin, Lactose, Natri sulfit, Natri sulfat, Zeolite, Bentonite, Silica, CaCO3).
Tùy theo thực tế sản xuất có thể sử dụng một hoặc nhiều loại nguyên liệu trong cùng một nhóm.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm≤12%; Sodium saccharine*≥12%; Cát sạn≤15%
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤30 mg/kg; Cadimi ≤15 mg/kg; Chì ≤200 mg/kg
	Bổ sung các chất tạo ngọt làm tăng độ ngọt của thức ăn, che lấp mùi vị không tốt của các nguyên liệu, chất phụ gia, chất khoáng, kháng sinh, cải thiện độ ngon miệng của thức ăn cho vật nuôi.
	Dạng bột đến hạt nhỏ
	Màu trắng đến trắng xám
	Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thiên Nam

	646
	Bổ sung chất tạo ngọt cho thức ăn chăn nuôi
	SUPER SWEET TN204; SUPER SWEET F.
	TCCS 04:2026/CTTN
	406-7/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Nguyên liệu chính: Sodium Saccharine (Sodium saccharine anhydrous, Sodium saccharine dihydrate).
Các nguyên liệu khác, phụ gia và chất mang: Neotame (min 40g/1kg), phụ gia (Vị ngọt, hương liệu) và chất mang (Dextrose, Malto dextrin, Lactose, Natri sulfit, Natri sulfat, Zeolite, Bentonite, Silica, CaCO3).
Tùy theo thực tế sản xuất có thể sử dụng một hoặc nhiều loại nguyên liệu trong cùng một nhóm.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm≤12%; Sodium saccharine*≥22%; Cát sạn≤15%
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤30 mg/kg; Cadimi ≤15 mg/kg; Chì ≤200 mg/kg
	Bổ sung các chất tạo ngọt làm tăng độ ngọt của thức ăn, che lấp mùi vị không tốt của các nguyên liệu, chất phụ gia, chất khoáng, kháng sinh, cải thiện độ ngon miệng của thức ăn cho vật nuôi.
	Dạng bột đến hạt nhỏ
	Màu trắng đến trắng xám
	Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thiên Nam

	647
	Bổ sung chất chống oxi hóa cho thức ăn chăn nuôi
	ANTI-OX; TINA-OX.
	TCCS 05:2026/CTTN
	407-7/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Nguyên liệu chính: Butylate Hydroxy Toluence (BHT).
Các nguyên liệu khác, phụ gia và chất mang: Ethoxyquin (EQ), phụ gia và chất mang (Natri sulfit, Natri sulfat, Zeolite, Diatomite, Bentonite, Silica, CaCO3, bã sắn, trấu nghiền).
Tùy theo thực tế sản xuất có thể sử dụng một hoặc nhiều loại nguyên liệu trong cùng một nhóm.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm≤15%; Butylate Hydroxy Toluene (BHT)*≥8,3%; Ethoxyquin (EQ) ≥1,5%; Cát sạn≤80%
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤30 mg/kg; Cadimi ≤15 mg/kg; Chì ≤200 mg/kg
	Bổ sung chất chống oxi hóa trong thức ăn chăn nuôi nhằm ngăn ngừa quá trình oxi hóa của các nguyên liệu: chất béo, chất phụ gia, chất khoáng, vitamin...; Giúp kéo dài thời gian bảo quản, nâng cao và cải thiện phẩm cấp thức ăn cho vật nuôi.
	Dạng bột đến hạt nhỏ
	Màu vàng xám, vàng nâu đến nâu xám
	Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thiên Nam

	648
	Bổ sung chất chống mốc cho thức ăn chăn nuôi
	ANTI-MOLD; TINA-MOLD.
	TCCS 06:2026/CTTN
	408-7/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Nguyên liệu chính: Acid Propionic.
Các nguyên liệu khác, phụ gia và chất mang: Muối của acid Propionic (Calcium Propionate, Amoni Propionate), phụ gia và chất mang (Natri sulfit, Natri sulfat, Zeolite, Diatomite, Bentonite, Silica, CaCO3, bã sắn, trấu nghiền).
Tùy theo thực tế sản xuất có thể sử dụng một hoặc nhiều loại nguyên liệu trong cùng một nhóm.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm≤15%; Acid Propionic≥30%; Cát sạn≤68%
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤30 mg/kg; Cadimi ≤15 mg/kg; Chì ≤200 mg/kg
	Bổ sung chất chống mốc trong thức ăn chăn nuôi nhằm hạn chế quá trình phát triển của nấm mốc trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi; Kéo dài thời gian bảo quản, nâng cao và cải thiện phẩm cấp thức ăn cho vật nuôi.
	Dạng bột đến hạt nhỏ
	Màu trắng, vàng xám đến vàng nâu
	Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thiên Nam

	649
	Bổ sung chất chống mốc cho thức ăn chăn nuôi
	BETTER MOLD; PRE-MOLD.
	TCCS 07:2026/CTTN
	409-7/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Nguyên liệu chính: Acid Propionic.
Các nguyên liệu khác, phụ gia và chất mang: Muối của acid Propionic (Calcium Propionate, Amoni Propionate), phụ gia và chất mang (Natri sulfit, Natri sulfat, Zeolite, Diatomite, Bentonite, Silica, CaCO3, bã sắn, trấu nghiền).
Tùy theo thực tế sản xuất có thể sử dụng một hoặc nhiều loại nguyên liệu trong cùng một nhóm.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm≤15%; Acid Propionic≥50%; Cát sạn≤35%
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤30 mg/kg; Cadimi ≤15 mg/kg; Chì ≤200 mg/kg
	Bổ sung chất chống mốc trong thức ăn chăn nuôi nhằm hạn chế quá trình phát triển của nấm mốc trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi; Kéo dài thời gian bảo quản, nâng cao và cải thiện phẩm cấp thức ăn cho vật nuôi.
	Dạng bột đến hạt nhỏ
	Màu trắng, vàng xám đến vàng nâu
	Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thiên Nam

	650
	Bổ sung Biotin và khoáng cho vật nuôi.
	TINA-BIOTIN; BIOVITA-H.
	TCCS 08:2026/CTTN
	410-7/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Nguyên liệu chính: Biotin (Vitamin H), Kẽm (Kẽm hữu cơ (Zinc chelate of glycine, Zinc chelate of methionine, Zinc chelate, Zinc Proteinate), Kẽm vô cơ (Zinc oxide, Zinc sulphate, Zinc chloride).
Các nguyên liệu khác, phụ gia và chất mang: Mangan (Mangan hữu cơ (Mangan chelate of glycine, Mangan chelate of methionine, Mangan chelate, Mangan Proteinate), Mangan vô cơ (Mangan oxide, Mangan sulphate, Mangan chloride); phụ gia (chất tạo màu, chất chống oxi hóa) và chất mang (Dextrose, Malto dextrin, Lactose, Natri sulfit, Natri sulfat, Zeolite, Bentonite, Silica, CaCO3, bã sắn, trấu nghiền).
Tùy theo thực tế sản xuất có thể sử dụng một hoặc nhiều loại nguyên liệu trong cùng một nhóm.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm≤15%; Biotin*≥2000mg/kg; Kẽm (Zn)*: 2,0%-5,5%; Mangan (Mn) : 0,8%-2,5%; Cát sạn≤35%
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤30 mg/kg; Cadimi ≤15 mg/kg; Chì ≤200 mg/kg
	Bổ sung Biotin, chất khoáng nhằm kích thích sự phát triển của lông và da của vật nuôi; Giúp vật nuôi lông sáng, bóng mượt.
	Dạng bột đến hạt nhỏ
	Màu vàng kem, vàng xám đến xám nâu
	Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thiên Nam

	651
	Bổ sung chất kiểm soát độ khô trong chất thải của vật nuôi.
	MD-09 VN; CONTROL DRY.
	TCCS 09:2026/CTTN
	411-7/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Nguyên liệu chính: Khoáng sét Diatomite hydrate hóa.
Các nguyên liệu khác, phụ gia và chất mang: (Probiotic, Natri sulfit, Natri sulfat, Zeolite, Kaolin, Bentonite).
Tùy theo thực tế sản xuất có thể sử dụng một hoặc nhiều loại nguyên liệu trong cùng một nhóm.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm≤12%; SiO2*: 45%-80%; Al2O3: 6%-18%; FeO: 0,2%-2,8%; Cát sạn≤90%
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤30 mg/kg; Cadimi ≤15 mg/kg; Chì ≤200 mg/kg
	Bổ sung các chất khoáng trong thức ăn chăn nuôi nhằm kiểm soát độ ẩm, hạn chế hiện tượng phân ướt của vật nuôi, phân khô-ít mùi hôi, cải thiện môi trường chăn nuôi; Đối với gia cầm đẻ trứng giúp cải thiện phẩm cấp, trứng sạch sẽ và sáng bóng hơn.
	Dạng bột đến hạt nhỏ
	Màu vàng kem, vàng nâu đến đỏ nâu
	Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thiên Nam

	652
	Bổ sung chất hấp phụ độc tố nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi.
	TINA-TOX; TOXI-LOCK.
	TCCS 10:2026/CTTN
	412-7/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Nguyên liệu chính: Khoáng sét trầm tích tảo biển Diatomite (Diatomaceous earth).
Các nguyên liệu khác, phụ gia và chất mang: (Natri sulfit, Natri sulfat, Zeolite, Kaolin, Bentonite).
Tùy theo thực tế sản xuất có thể sử dụng một hoặc nhiều loại nguyên liệu trong cùng một nhóm.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm≤12%; SiO2*: 42%-80%; Al2O3: 6%-18%; MgO: 0,1%-1,8%; Cát sạn≤85%
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤30 mg/kg; Cadimi ≤15 mg/kg; Chì ≤200 mg/kg
	Bổ sung các chất khoáng nhằm hấp phụ các độc tố nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi, giúp ngăn ngừa tác hại của độc tố đối với sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi.
	Dạng bột
	Màu vàng kem, vàng xám đến vàng nâu
	Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thiên Nam

	653
	Thức ăn bổ sung khoáng và vitamin giúp vật nuôi hồng da, đỏ thịt.
	FESEL PLUS; VITA-FESEL
	TCCS 11:2026/CTTN
	413-7/26-CNTY-BSTN
	-Thành phần nguyên liệu: Nguyên liệu chính: Vitamin E, Sắt (Sắt hữu cơ: Iron chelate of glycine, Iron(II) fumarate, Iron chelate of Lysine, Iron chelate, Iron Proteinate, Sắt vô cơ (Ferrous sulphate, Iron(II) chloride).
Các nguyên liệu khác, phụ gia và chất mang: Vitamin B12, Selen (Selen hữu cơ: Selenomethionine, Selenium chelate, Selenised yeast inactivated), Nano Selen, Sodium selenite), Coban (Cobalt(II) sulphate, Cobalt(II) Chloride, Cobalt(II) Carbonate, Cobalt(II) Acetate), thảo dược (Chiết xuất chè xanh, chiết xuất bã nho), phụ gia (Vị ngọt, hương liệu, chất chống oxi hóa) và chất mang (Dextrose, Malto dextrin, Lactose, Natri sulfit, Natri sulfat, Zeolite, Bentonite, Silica, CaCO3, bã sắn, trấu nghiền).
Tùy theo thực tế sản xuất có thể sử dụng một hoặc nhiều loại nguyên liệu trong cùng một nhóm.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm≤12%; Selen (Se): 280-650(mg/kg); Sắt (Fe)*: 3,5%-8,5%; Coban (Co): 150-385(mg/kg); Vitamin E *: ≥2,0%; Cát sạn≤35%
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤30 mg/kg; Cadimi ≤15 mg/kg; Chì ≤200 mg/kg
	Bổ sung vitamin, chất khoáng cho vật nuôi nhằm nâng cao chất lượng thịt, cải thiện màu sắc lông da; Giúp vật nuôi da hồng hào, thịt đỏ tươi.
	Dạng bột đến hạt nhỏ
	Màu ghi xám, vàng xám đến đỏ xám
	Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thiên Nam

	654
	Sản phẩm bổ sung dinh dưỡng cho vật nuôi
	Electro KC
	TCCS 103:2026/NBC
	414-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin K3, Sodium Chloride;
Và các nguyên liệu khác: Vitamin C, Potassium chloride, Acesulfame K, Tartrazine, Sunset yellow, Silica, BHT, Sodium metabisulfite, hương cam, Dextrose anhydrous.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (và hàm lượng chất bay hơi khác): ≤ 10,00 %
Tro không tan trong acid hydrocloride (Cát sạn): ≤ 30,00 %
Vitamin K3 (Menadione)*: ≥ 3.000 mg/kg
Vitamin C (Ascorbic acid): ≥ 10.000 mg/kg
Natri (Na)*: 20.000 - 60.000 mg/kg
Kali (K): 12.000 – 18.000 mg/kg
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số(As): ≤ 30,0 mg/kg
Chì (Pb): ≤ 200,0 mg/kg
Cadimi (Cd): ≤ 15,0 mg/kg
	- Bổ sung Vitamin K, C, Glucose và chất điện giải giúp tăng lực, phục hồi nhanh, cân bằng nước - điện giải, chống stress. Hỗ trợ điều trị tiêu chảy mất nước.
- Giảm hao hụt khi vận chuyển, chuyển chuồng, thời tiết nắng nóng.
- Giải độc, chống nóng, giải nhiệt, tăng sức đề kháng, giúp vật nuôi khỏe mạnh.
- Hỗ trợ phòng ngừa xuất huyết và báng nước ở gà, vịt, vịt úm.
- Hỗ trợ nái hồi phục nhanh sau sinh, chống suy kiệt.
	Bột
	Màu xám, xám trắng, trắng, trắng ngà, be, vàng, vàng đến nâu
	Công ty TNHH MTV NBC Pacific

	655
	Dinh dưỡng cần thiết vitamin, amino acid và khoáng chất cho vật nuôi
	Nuvimix Gold
	TCCS 106:2026/NBC
	415-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Vitamin E;
Và các nguyên liệu khác: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin B3, Methionine, hợp chất muối Methionine và đồng phân Methionine, Lysine và hợp chất muối Lysine, FeSO4, CuSO4, ZnSO4, MnSO4, Silica, Citric acid, BHT, Tartrazine, Linalool, Raspberry ketone, Cinnamic aldehyde, Terpinolene, Iso Amyl Salicylate, Benzyl acetate, Anisyl acetate, 2-methoxy-4-methylphenol; Chất mang: Dextrose anhydrous, bột đá.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (và hàm lượng chất bay hơi khác): ≤ 10,00 %
Tro không tan trong acid hydrocloride (Cát sạn): ≤ 30,00 %
Vitamin E (Tocopheryl acetate)*: ≥ 2.500 mg/kg
Vitamin B3 (Niacinamide): ≥ 4.975 mg/kg
Mangan (Mn): 15.000 – 45.000 mg/kg
Methionine: ≥ 217.800 mg/kg
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số(As): ≤ 30,0 mg/kg
Chì (Pb): ≤ 200,0 mg/kg
Cadimi (Cd): ≤ 15,0 mg/kg
	Bổ sung vitamin, amino acid và khoáng cho vật nuôi nhằm:
Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và ổn định miễn dịch.
Tăng sản lượng trứng, khối lượng trứng, chất lượng vỏ trứng.
Kích thích ăn uống, cái thiện tăng trọng, tăng cường chuyển hóa năng lượng và dinh dưỡng.
Bổ sung vi khoáng giúp bóng lông, mượt da.
	Bột
	Màu xám, xám trắng, trắng, trắng ngà, be, vàng, vàng đến nâu
	Công ty TNHH MTV NBC Pacific

	656
	Hỗ trợ giải độc gan cấp tốc, phục hồi và tăng cường chức năng gan cho vật nuôi
	Liver Tonic Silver; NU - HEPATO
	TCCS 107:2026/NBC
	416-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu:
Sorbitol Và các nguyên liệu khác: Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B12, Betain HCI, Methionine, hợp chất muối Methionine và đồng phân Methionine, Yeast extract (Saccharomyces cerevisiae), L-Selenomethionine, EDTA disodium salt, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Phosphoric acid, Lactic acid, Sodium hydroxide, Potassium hydroxide, Sodium carbonate, Chất mang: nước RO.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Sorbitol*: ≥ 450.000 mg/L
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As): ≤ 30,0 mg/kg
Chì (Pb): ≤ 200,0 mg/kg
Cadimi (Cd): ≤ 15,0 mg/kg
	Bổ sung sorbitol, vitamin và các chất dinh dưỡng khác
cho vật nuôi nhằm:
Hỗ trợ giải độc gan cấp tốc, kích thích tiết mật giúp gan
thải nhanh các chất độc, thuốc và độc tố nấm. Bổ gan,
phục hồi chức năng gan sau điều trị kháng sinh và stress.
Tăng cường chuyển hóa năng lượng, hạn chế gan
nhiễm mỡ, giúp vật nuôi khỏe mạnh - ăn tốt - tăng
trọng nhanh.
	Lỏng
	Màu hồng cam, hồng tới đỏ
	Công ty TNHH MTV NBC Pacific

	657
	Thức ăn bổ sung acid amin cho mèo/ Amino acid supplement for cats
	Lirena for cats
	TCCS 03:2026/BOSSEN
	417-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: L-Carnitine, DL-Methionine, L-Lysine, Choline Chloride, Betaine, Magnesium sulfate, Sorbitol, Chiết xuất cây atisô (5 g/L), nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
· Carnitine* (min): 25 g/l
· Methionine*(min): 14 g/l
· Choline* (min): 28 g/l
· Betaine* (min): 3,8 g/l
· Lysine tổng số (min): 10 g/l
· Magnesium (min – max): 4,5–5,5 g/l
· Sorbitol (min): 200 g/l
· Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ 1 lít 
- Chỉ tiêu an toàn:
· Asen (As) (max): 30 mg/kg
· Cadimi (Cd) (max): 15 mg/kg
· Chì (Pb) (max): 200 mg/kg
	Lirena for cats là giải pháp tối ưu giúp duy trì sức khỏe gan mật, hỗ trợ kiểm soát và phòng ngừa gan nhiễm mỡ ở mèo. Sự kết hợp giữa L-Carnitine, Methionine, Choline và Betaine thúc đẩy quá trình chuyển hóa lipid, giải phóng mỡ thừa tích tụ tại gan và tăng cường bài tiết mật. Cùng với chiết xuất từ cây Atisô giúp hạ men gan, bảo vệ tế bào gan khỏi các độc tố. Sản phẩm đặc biệt hiệu quả trong việc phục hồi chức năng gan, cải thiện tình trạng vàng da, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường hấp thụ dưỡng chất cho thú cưng.
	Dạng lỏng
	Màu nâu đến nâu đen
	Công ty TNHH MTV TM&DV chăm sóc thú cưng BOSSEN

	658
	Thức ăn bổ sung acid amin cho chó/ Amino acid supplement for dogs
	Lirena for dogs
	TCCS 04:2026/BOSSEN
	418-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: L-Carnitine, DL-Methionine, L-Lysine, Choline Chloride, Betaine, Magnesium sulfate, Sorbitol, Chiết xuất cây kế sữa (2 g/L), Chiết xuất cây atisô (10 g/L), nước tinh khiết.
- Chỉ tiêu chất lượng:
· Carnitine* (min): 25 g/l 
· Methionine*(min): 7 g/l 
· Choline* (min): 28 g/l 
· Betaine* (min): 3,8 g/l 
· Lysine tổng số (min): 10 g/l
· Magnesium (min – max): 4,5–5,5 g/l 
· Sorbitol (min): 200 g/l 
· Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ 1 lít
- Chỉ tiêu an toàn:
· Asen (As) (max): 30mg/kg
· Cadimi (Cd) (max): 15mg/kg
· Chì (Pb) (max): 200mg/kg
	Lirena for dogs là giải pháp tối ưu giúp duy trì sức khỏe gan mật, hỗ trợ thải độc và phục hồi chức năng gan cho chó. Sự kết hợp giữa L-Carnitine, Methionine, Betaine và Choline thúc đẩy quá trình chuyển hóa lipid, hỗ trợ ngăn ngừa gan nhiễm mỡ và tăng cường bài tiết mật. Cùng với chiết xuất từ cây Kế sữa và Atisô giúp hạ men gan, bảo vệ tế bào gan khỏi các độc tố. Sản phẩm đặc biệt hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh lý gan mật, cải thiện tình trạng vàng da và tăng cường khả năng tiêu hóa, hấp thụ dưỡng chất cho thú cưng.
	Dạng lỏng
	Màu nâu
	Công ty TNHH MTV TM&DV chăm sóc thú cưng BOSSEN

	659
	Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con
	ICHIBAN 81S
	TCCS 113:2026/KSF.TN.01
	241-7/26-CNTY-HCTN
	* Thành phần nguyên liệu: 
Các nguyên liệu chính sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu gồm có: Bắp, khô đậu nành, DDGS, muối, chất khoáng, probiotic, axit amin, vitamin, enzyme tiêu hóa, tinh dầu các loại, ...
* Chỉ tiêu chất lượng:
· Độ ẩm (max): 14.0%
· Protein thô (min): 17.0 %
· Năng lượng trao đổi (ME) (min): 3100 kcal/kg
· Xơ thô (max): 7.0%
· Canxi (min – max): 0,8 – 1,1 %
· Phốt pho tổng số (min – max): 0.6-1.0%
· Lysine tổng số (min): 0.9%
· Methionine và Cystine tổng số (min): 0.55 %
· Threonine tổng số (min): 0.45 %
· Khoáng tổng số (max): 10.0%
· Cát sạn (max): 2.0 %
* Chỉ tiêu an toàn:
· Aflatoxin tổng số (max): 100 (ppb)
· Asen (max): 2.0 (ppm)
· Cadimi (max): 0.5 (ppm)
· Chì (max): 5.0 (ppm)
· Thủy ngân (max): 0.1 (ppm)
· Coliforms:(max) 10^2 (CFU/g)
· Staphylococcus aureus:(max) 10^2 (CFU/g)
· Clostridium perfringens:(max) 10^5 CFU/g)
· E.Coli (max): < 10 (CFU/g)
· Salmonella spp (max): Không có trong 25 gram mẫu (CFU/25g)
	Dành cho heo nái nuôi con
	Dạng viên, bột
	Màu vàng nhạt đến vàng nâu
	Công Ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi Kyodo Sojitz

	660
	Thức ăn bổ sung đồng sunphat
	CuSO4 250
	TCCS 102:2026/NBC
	419-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Copper sulphate pentahydrate; Silica, Calcium stearate; Chất mang: Dextrose, CaCO3.
- Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (và hàm lượng chất bay hơi khác): ≤ 30,00%
Tro không tan trong acid hydrocloride (Cát sạn): ≤ 2,00% 
Đồng(Cu)*: 25,00 - 30,00 %
- Chỉ tiêu an toàn:
Asen tổng số (As): ≤ 10,00 mg/kg
Chì (Pb): ≤ 20,00 mg/kg
Cadimi (Cd): ≤ 5,00 mg/kg
	Bổ sung đồng trong thức ăn chăn nuôi cho động vật nuôi
	Bột
	Xanh da trời
	Công ty TNHH MTV NBC Pacific

	661
	Thức ăn bổ sung khoáng, acid amin cho gia súc, gia cầm
	HEMO GOLD, VIMERAL, NUTRIBONE, POWERCOWS
	TCCS 02:2026/MGB
	420-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Iron sulphate monohydrate; Manganese sulphate monohydrate; Zinc sulphate monohydrate; Magnesium sulphate monohydrate; Copper sulfat; Potasium Iodine; Cobalt sulfat; Sodium selenite; Potassium chloride; Calcium carbonate; Dicalcium phosphate; DL. Methionine; Lysine; Glucose/Dextrose
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Chỉ tiêu chính: Iron (min-max): 5.000 – 30.000 mg/kg; Methionine (min): 4.000 mg/kg
Chỉ tiêu khác: Manganese (min-max): 5.000 – 30.000 mg/kg; Zinc (min-max): 5.000 – 30.000 mg/kg; Magnesium (min-max): 5.000 – 30.000 mg/kg; Copper (min-max): 2.000 – 8.000 mcg/kg; Iodine (min-max): 500.000 – 1.500.000 mcg/kg; Cobalt (min-max): 200.000 – 1.000.000 mcg/kg; Selenium (min-max): 30.000 – 100.000 mcg/kg; Potassium (min-max): 150.000 - 450.000 mg/kg; Calcium (min-max): 150.000 - 450.000 mg/kg; Phosphorus (min-max): 5.000 – 20.000 mg/kg; Lysine (min): 2.000 mg/kg;
Độ ẩm (max): 10%; Cát sạn (max): 2%
- Chỉ tiêu an toàn Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	- Bổ máu tái tạo hồng cầu, hỗ trợ điều trị bệnh ký sinh trùng đường máu, mycoplasma suis trên vật nuôi, tăng cường sức đề kháng, giúp phục hồi nhanh sau sinh, nâng cao khả năng sinh sản, hỗ trợ phòng ngừa ketosis trên bò sữa.
	Dạng bột
	Màu trắng đến trắng ngà
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech

	662
	Thức ăn bổ sung axit hữu cơ cho gia cầm và heo
	MULTICID pH Plus; 
MEDI CID plus
	TCCS 03:2026/MGB
	421-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Axit formic, Axit acetic, Axit Propionic, Copper sulphate và Nước tinh khiết 

- Chỉ tiêu chất lượng: 
Chỉ tiêu chính, Axit formic (min): 30 %
Chất tiêu khác, Axit acetic (min): 5%; Axit Propionic (min): 10%; Copper (min-max): 1700 – 3200 mg/kg
- Chỉ tiêu an toàn
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg; Salmonela spp. (CFU/25g): KPH
	Bổ sung axit hữu cơ cho gia cầm và heo. Hỗ trợ ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại trong đường tiêu hóa, giảm thiểu các bệnh về đường ruột.
Làm giảm pH của nước uống và dạ dày, kích hoạt các enzym tiêu hóa họa động tốt hơn. Tăng tính thèm ăn, tăng cường hấp thu thức ăn.
Giúp ổn định thể trạng và kích thích tiêu hoá khi thú bệnh hoặc sau khi điều trị bằng kháng sinh.
	Dạng lỏng
	Màu xanh dương
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech

	663
	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng cho vật nuôi
	SIÊU MỌC NHUNG;
KÍCH NHUNG
	TCCS 04:2026/MGB
	422-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Biotin, Calcium gluconate, Zinc sulphate monohydrate, Sodium Selenite, Vitamin D3, Dextrose monohydrate

- Chỉ tiêu chất lượng: 
Chỉ tiêu chính : Biotin (min): 2.000 mg/kg; Canxi (min-max): 2.000 – 8.000 mg/kg
Chỉ tiêu khác: Kẽm (min-max): 9.000 – 13.000 mg/kg; Selen (min-max): 2.500 – 6.000 mg/kg ; Vitamin D3 (min): 700.000 UI/kg; Độ ẩm (max): 10%; Cát sạn (max): 2%
- Chỉ tiêu an toàn
Asen (max): 30 mg/kg; Cd (max): 15 mg/kg; Chì (max): 200 mg/kg
	- Kích thích tiêu hóa, giúp vật nuôi ăn nhiều, da bóng lông đẹp, mọc lông nhanh và đều. Đẹp mã, đỏ tích, kích mào, mượt lông
- Hạn chế cắn lông, mổ đuôi, và mổ hậu môn nhau trên gia cầm. 
- Tăng sức đề kháng, hỗ trợ ngừa tiêu chảy, E. coli, thương hàn… Hỗ trợ phục hồi chức năng tiêu hóa. 
- Kích thích nhung hươu: Hỗ trợ nhung mọc nhanh, đạt trọng lượng tối đa, cọng nhung to đều và đẹp mã.
- Tăng chất lượng nhung: Giúp gạc hươu đạt tỷ lệ đặc ruột tốt, màu sắc đạt chuẩn và tăng giá trị thương phẩm khi thu hoạch.
- Phục hồi sức khỏe: Bù đắp dinh dưỡng thiếu hụt, tăng cường sức đề kháng và giúp hươu ăn uống ngon miệng hơn sau mỗi chu kỳ cắt nhung.
	Dạng bột
	Màu đỏ nhạt đến đỏ đậm
	Công ty CP Dược Phẩm Omega Biotech

	664
	Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho heo con từ 20 ngày-50 ngày tuổi
	BIOVIMI-B10SP WINFARM-F150S
	TCCS 01:2025/MN
	242-7/26-CNTY-HCTN
	1.Thành phần nguyên liệu:
Được phép sử dụng tại Việt Nam gồm:
Bắp, bắp ép đùn, khô dầu đậu nành, cám tấm, khoáng đa lượng, bột thịt xương, khoáng vi lượng, premix - Vitamin, chất phụ gia.
2. Chỉ tiêu chất lượng.
-Ẩm (max) : 14%
-Protein thô(min) : 19%
-Xơ thô(max): 5%
-Canxi(min-max) : 0,7-1,2%
-Phospho tổng số(min-max):0,4-1,0%
-Lysine tổng số (min-max): 1,15%
-Methonine+Cystine tổng số (min): 0,4%
-Threonine tổng số (min): 0,4%
-Cát sạn (max) : 2,0%
-Khoáng tổng số (max): 12,0%
3. Chỉ tiêu an toàn
-Aflatoxin TS(max): 30 ppb
-Coliforms(max):1x10^2 CFU/g
-E.coli(max): <10 CFU/g
-Salmonella(max): Không có
-Staphylococcus(max):1x10^2CFU/g
-Clostridium(max):1x10^4 CFU/g
-Asen(max): 2.0 mg/kg
-Cadimi(max): 0.5 mg/kg
-Chì(max): 5.0 mg/kg
-Thủy ngân(max): 0.1 mg/kg
	- Cung cấp đầy đủ và cân đối các được các dưỡng chất như protein, khoáng, vitamin.., đáp ứng tối đa nhu cầu sinh trưởng cho heo từ 20 ngày- 50 ngày tuổi
	Dạng viên
	Màu nâu sáng
	Công ty cổ phần liên doanh kỹ nghệ Việt Nhật

	665
	Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 13kg-25kg
	BIOVIMI-B11 Plus
WINFARM-F155S
	TCCS 11:2025/MN
	243-7/26-CNTY-HCTN
	1.Thành phần nguyên liệu.
Được phép sử dụng tại Việt Nam gồm:
Bắp, bắp ép đùn, khô dầu đậu nành, gạo tấm, khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, premix - Vitamin, chất phụ gia.
2.Chỉ tiêu chất lượng.
-Ẩm (max) : 14%
-Protein thô(min) : 18.5%
-Xơ thô(max): 6%
-Canxi(min-max) : 0,7-1,2%
-Phospho tổng số (min-max):0,4-1,0%
-Lysine tổng số (min-max): 0.95%
-Methonine+Cystine tổng số (min): 0,4%
-Threonine tổng số (min): 0,4%
-Cát sạn (max) : 2,0%
-Khoáng tổng sô (max): 12,0%
3.Chỉ tiêu an toàn.
-Aflatoxin TS(max): 100 ppb
-Coliforms(max):1x10^2 CFU/g
-E.coli(max): <10 CFU/g
-Salmonella(max): Không có
-Staphylococcus(max):1x10^2CFU/g
-Clostridium(max):1x10^4 CFU/g
-Asen(max): 2.0 mg/kg
-Cadimi(max): 0.5 mg/kg
-Chì(max): 5.0 mg/kg
-Thủy ngân(max): 0.1 mg/kg
	- Cung cấp đầy đủ và cân đối các được các dưỡng chất như protein, khoáng, vitamin.., đáp ứng tối đa nhu cầu sinh trưởng cho heo từ 13kg-25kg
	Dạng viên
	Màu nâu sáng
	Công ty cổ phần liên doanh kỹ nghệ Việt Nhật

	666
	Hỗn hợp cho lợn con tập ăn đến 12kg
	BABY01S+; SUPER100SA
	TCCS 01:2026/NS
	244-7/26-CNTY-HCTN
	1.TP nguyên liệu: 
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, tấm gạo, ngô, cám mì, bột cá, bột thịt, Premix vitamin và khoáng chất vv..
2. Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) Max : 13
Protein(thô) min:19%, 
ME(min): 3450 (kcal/kg), 
Xơ thô(max): 5%, 
Canxi %(min-max):0.5-1.5;
Phốt pho%(min-max):0.4-1.2; 
Lyzine %(min): 1.2; 
Methionin%(min): 0.6
Threonine tổng số ( min) %:0.5 
Tro thô ( max) %: 10 
Tro thô không tan trong axit clohydric (max) %:2 
3. Chỉ tiêu an toàn: 
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Clostridium perfringens max:1*10^4
Coliforms max:1*10^2
Staphylococcus aureus max: 1*10^2
E. coli <: 10
Salmonella spp. Max: KPH trong 25kg
Asen (As) max :2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
	Kích thích tăng trưởng vật nuôi, an toàn tiêu hóa, giúp heo con phát triển tối ưu
	Dạng viên
	Màu vàng đến nâu
	CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ NASA

	667
	Hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 08kg đến 20 kg
	PIG 01S; A1.1S; 101S+
	TCCS 02:2026/NS
	245-7/26-CNTY-HCTN
	1.TP nguyên liệu: 
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, tấm gạo, ngô, cám mì, bột cá, bột thịt, Premix vitamin và khoáng chất vv..
2 . Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) Max : 13
Protein(thô) min:18.5%,
ME(min): 3400 (kcal/kg),
Xơ thô(max): 6%,
Canxi %(min-max):0.5-1.5; 
Phốt pho%(min-max):0.4-1.2; 
Lyzin %(min): 1.1;
Methionin%(min): 0.5
Threonine tổng số ( min) %: 0.5
Tro thô ( max) %:20 
Tro thô không tan trong axit clohydric (max) %: 5

3. Chỉ tiêu an toàn: 
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Clostridium perfringens max:1*10^4
Coliforms max:1*10^2
Staphylococcus aureus max: 1*10^2
E. coli <: 10
Salmonella spp. Max: KPH trong 25kg
Asen (As) max :2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
	Kích thích tăng trưởng vật nuôi, an toàn tiêu hóa, giúp heo con phát triển tối ưu
	Dạng viên
	Màu vàng đến nâu
	CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ NASA

	668
	Hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 09kg đến 20kg
	N02S.plus; A1.2S; 101S
	TCCS 03:2026/NS
	246-7/26-CNTY-HCTN
	1.TP nguyên liệu: 
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, tấm gạo, ngô, cám mì, bột cá, bột thịt, Premix vitamin và khoáng chất vv..
2. Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) Max : 13
Protein(thô) min:18.5%, 
ME(min): 3350 (kcal/kg), 
Xơ thô(max): 6%, 
Canxi %(min-max):0.5-1.5;
Phốt pho%(min-max):0.4-1.1; 
Lyzin %(min): 1.0; 
Methionin%(min): 0.5
Threonine tổng số ( min) %: 
Tro thô ( max) %: 
Tro thô không tan trong axit clohydric (max) %: 

3. Chỉ tiêu an toàn: 
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Clostridium perfringens max:1*10^4
Coliforms max:1*10^2
Staphylococcus aureus max: 1*10^2
E. coli <: 10
Salmonella spp. Max: KPH trong 25kg
Asen (As) max :2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
	Kích thích tăng trưởng vật nuôi, an toàn tiêu hóa, giúp heo con phát triển tối ưu, thịt đỏ đẹp
	Dạng viên
	Màu vàng đến nâu
	CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ NASA

	669
	Hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 09kg đến 25kg
	N02S; N10S; A110S
	TCCS 04:2026/NS
	247-7/26-CNTY-HCTN
	1.TP nguyên liệu: 
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, tấm gạo, ngô, cám mì, bột cá, bột thịt, Premix vitamin và khoáng chất vv..
2. Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) Max : 13
Protein(thô) min:18%, 
ME(min): 3300 (kcal/kg), 
Xơ thô(max): 6%, 
Canxi %(min-max):0.5-1.5; 
Phốt pho%(min-max):0.4-1.2; 
Lyzin %(min): 1.0; 
Methionin%(min): 0.5
Threonine tổng số ( min) %: 0.5
Tro thô ( max) %:20 
Tro thô không tan trong axit clohydric (max) %: 5

3. Chỉ tiêu an toàn: 
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Clostridium perfringens max:1*10^4
Coliforms max:1*10^2
Staphylococcus aureus max: 1*10^2
E. coli <: 10
Salmonella spp. Max: KPH trong 25kg
Asen (As) max :2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
	Kích thích tăng trưởng vật nuôi, an toàn tiêu hóa, giúp heo phát triển tối ưu, thịt đỏ đẹp
	Dạng viên
	Màu vàng đến nâu
	CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ NASA

	670
	Hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 12kg đến 25kg
	N03S; N11S; 102S
	TCCS 05:2026/NS
	248-7/26-CNTY-HCTN
	1.TP nguyên liệu: 
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, tấm gạo, ngô, cám mì, bột cá, bột thịt, Premix vitamin và khoáng chất vv..
2. Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) Max : 13 
Protein(thô) min:17.5%, 
ME(min): 3200 (kcal/kg), 
Xơ thô(max): 6%, 
Canxi %(min-max):0.5-1.5; 
Phốt pho%(min-max):0.4-1.2; 
Lyzin %(min): 0.95; 
Methionin%(min): 0.5
Threonine tổng số ( min) %:0.5 
Tro thô ( max) %: 20 
Tro thô không tan trong axit clohydric (max) %: 5

3. Chỉ tiêu an toàn: 
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Clostridium perfringens max:1*10^4
Coliforms max:1*10^2
Staphylococcus aureus max: 1*10^2
E. coli <: 10
Salmonella spp. Max: KPH trong 25kg
Asen (As) max :2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
	Kích thích tăng trưởng vật nuôi, an toàn tiêu hóa, giúp heo phát triển tối ưu, thịt đỏ đẹp
	Dạng viên
	Màu vàng đến nâu
	CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ NASA

	671
	Hỗn hợp cho lợn nái cao sản chờ phối, mang thai
	N80S; N80S+; 566S
	TCCS 06:2026/NS
	249-7/26-CNTY-HCTN
	1.TP nguyên liệu: 
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, tấm gạo, ngô, cám mì, bột cá, bột thịt, Premix vitamin và khoáng chất vv..
2. Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) Max : 13
Protein(thô) min:16%, 
ME (min): 2900 (kcal/kg), 
Xơ thô(max): 9%, 
Canxi %(min-max):0.5-1.5; 
Phốt pho%(min-max):0.4-1.5; 
Lyzin %(min): 0.65; 
Methionin%(min): 0.4
Threonine tổng số ( min) %:0.5 
Tro thô ( max) %:15 
Tro thô không tan trong axit clohydric (max) %:5 
3. Chỉ tiêu an toàn: 
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Clostridium perfringens max:1*10^4
Coliforms max:1*10^2
Staphylococcus aureus max: 1*10^2
E. coli <: 10
Salmonella spp. Max: KPH trong 25kg
Asen (As) max :2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
	Ổn định thể trạng nái, thai khỏe, đẻ sai
	Dạng viên
	Màu vàng đến nâu
	CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ NASA

	672
	Hỗn hợp cho lợn nái đẻ cao sản
	N81S; N81S+; 567S
	TCCS 07:2026/NS
	250-7/26-CNTY-HCTN
	1.TP nguyên liệu: 
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, tấm gạo, ngô, cám mì, bột cá, bột thịt, Premix vitamin và khoáng chất vv..
2. Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) Max : 13
Protein(thô) min: 16.5%, 
ME (min): 3100 (kcal/kg), 
Xơ thô(max): 7%, 
Canxi %(min-max):0.5-1.5; 
Phốt pho%(min-max):0.4-1.5; 
Lyzin %(min): 0.9; 
Methionin%(min): 0.5
Threonine tổng số ( min) %:0.5 
Tro thô ( max) %: 20 
Tro thô không tan trong axit clohydric (max) %: 5

3. Chỉ tiêu an toàn: 
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Clostridium perfringens max:1*10^4
Coliforms max:1*10^2
Staphylococcus aureus max: 1*10^2
E. coli <: 10
Salmonella spp. Max: KPH trong 25kg
Asen (As) max :2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
	Ổn định thể trạng nái, thai khỏe, đẻ sai, nhiều sữa cho lợn mẹ
	Dạng viên
	Màu vàng đến nâu
	CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ NASA

	673
	Hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 1 ngày đến 12 ngày tuổi
	G20S; G20S+; GT10+
	TCCS 08:2026/NS
	251-7/26-CNTY-HCTN
	1.TP nguyên liệu: 
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, tấm gạo, ngô, cám mì, bột cá, bột thịt, Premix vitamin và khoáng chất vv..
2. Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) Max : 13
Protein(thô) min:21%, 
ME (min): 3350 (kcal/kg), 
Xơ thô(max): 6%, 
Canxi %(min-max):0.5-1.5; 
Phốt pho%(min-max):0.4-1.0; 
Lyzin %(min): 1.1; 
Methionin%(min): 0.8
Threonine tổng số ( min) %:0.5 
Tro thô ( max) %: 20 
Tro thô không tan trong axit clohydric (max) %:5 
3. Chỉ tiêu an toàn: 
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Clostridium perfringens max:1*10^4
Coliforms max:1*10^2
Staphylococcus aureus max: 1*10^2
E. coli <: 10
Salmonella spp. Max: KPH trong 25kg
Asen (As) max :2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
	Kích thích tăng trưởng vật nuôi, an toàn tiêu hóa, giúp gà con phát triển tốt, mã đẹp, đẫy lườn
	Dạng mảnh
	Màu vàng đến nâu
	CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ NASA

	674
	Hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 12 ngày đến 28 ngày tuổi
	G21S; G21+; GT11+
	TCCS 09:2026/NS
	252-7/26-CNTY-HCTN
	1.TP nguyên liệu: 
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, tấm gạo, ngô, cám mì, bột cá, bột thịt, Premix vitamin và khoáng chất vv..
2. Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) Max : 13
Protein(thô) min:20%, 
ME (min): 3250 (kcal/kg), 
Xơ thô(max): 6%, 
Canxi %(min-max):0.5-1.5; 
Phốt pho%(min-max):0.4-1.0; 
Lyzin %(min): 0.9; 
Methionin%(min): 0.8
Threonine tổng số ( min) %: 0.5
Tro thô ( max) %: 15 
Tro thô không tan trong axit clohydric (max) %: 5

3. Chỉ tiêu an toàn: 
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Clostridium perfringens max:1*10^4
Coliforms max:1*10^2
Staphylococcus aureus max: 1*10^2
E. coli <: 10
Salmonella spp. Max: KPH trong 25kg
Asen (As) max :2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
	Kích thích tăng trưởng vật nuôi, an toàn tiêu hóa, giúp gà phát triển tốt, mã đẹp, đẫy lườn, thịt ngon
	Dạng viên
	Màu vàng đến nâu
	CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ NASA

	675
	Hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 28 ngày đến 42 ngày tuổi
	G22S; G22+’; GT12+
	TCCS 10:2026/NS
	253-7/26-CNTY-HCTN
	1.TP nguyên liệu: 
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, tấm gạo, ngô, cám mì, bột cá, bột thịt, Premix vitamin và khoáng chất vv..
2. Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) Max : 13
Protein(thô) min:17.5%, 
ME (min): 3100 (kcal/kg), 
Xơ thô(max): 6%, 
Canxi %(min-max):0.5-1.5; 
Phốt pho%(min-max):0.4-1.0; 
Lyzin %(min): 0.85; 
Methionin%(min): 0.8
Threonine tổng số ( min) %:0.5 
Tro thô ( max) %:20 
Tro thô không tan trong axit clohydric (max) %: 5

3. Chỉ tiêu an toàn: 
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Clostridium perfringens max:1*10^4
Coliforms max:1*10^2
Staphylococcus aureus max: 1*10^2
E. coli <: 10
Salmonella spp. Max: KPH trong 25kg
Asen (As) max :2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
	Kích thích tăng trưởng vật nuôi, an toàn tiêu hóa, giúp gà phát triển tốt, mã đẹp, đẫy lườn, thịt ngon
	Dạng viên
	Màu vàng đến nâu
	CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ NASA

	676
	Hỗn hợp cho gà siêu thịt vỗ béo từ 42 ngày tuổi đến xuất bán
	G23S; G23+; GT13+
	TCCS 11:2026/NS
	254-7/26-CNTY-HCTN
	1.TP nguyên liệu: 
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, tấm gạo, ngô, cám mì, bột cá, bột thịt, Premix vitamin và khoáng chất vv..
2. Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) Max : 13
Protein(thô) min:19.5%, 
ME (min): 3300 (kcal/kg), 
Xơ thô(max): 6%, 
Canxi %(min-max):0.5-1.5; 
Phốt pho%(min-max):0.4-1; 
Lyzin %(min): 1.1; 
Methionin%(min): 0.7
Threonine tổng số ( min) %:0.5 
Tro thô ( max) %: 20 
Tro thô không tan trong axit clohydric (max) %: 5

3. Chỉ tiêu an toàn: 
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Clostridium perfringens max:1*10^4
Coliforms max:1*10^2
Staphylococcus aureus max: 1*10^2
E. coli <: 10
Salmonella spp. Max: KPH trong 25kg
Asen (As) max :2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
	Kích thích tăng trưởng vật nuôi, an toàn tiêu hóa, giúp gà phát triển tốt, mã đẹp, đẫy lườn, thịt ngon
	Dạng viên
	Màu vàng đến nâu
	CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ NASA

	677
	Hỗn hợp cho gà siêu gột từ 1 ngày đến 14 ngày tuổi
	G30; GT01S
	TCCS 12:2026/NS
	255-7/26-CNTY-HCTN
	1.TP nguyên liệu: 
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, tấm gạo, ngô, cám mì, bột cá, bột thịt, Premix vitamin và khoáng chất vv..
2. Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) Max : 13
Protein(thô) min:21%, 
ME (min): 3300 (kcal/kg), 
Xơ thô(max): 6%, 
Canxi %(min-max):0.5-1.5;
Phốt pho%(min-max):0.4-1.0;
Lyzin %(min): 0.9; 
Methionin%(min): 0.8
Threonine tổng số ( min) %: 0.5
Tro thô ( max) %: 20 
Tro thô không tan trong axit clohydric (max) %: 5

3. Chỉ tiêu an toàn: 
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Clostridium perfringens max:1*10^4
Coliforms max:1*10^2
Staphylococcus aureus max: 1*10^2
E. coli <: 10
Salmonella spp. Max: KPH trong 25kg
Asen (As) max :2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
	Kích thích tăng trưởng vật nuôi, an toàn tiêu hóa, giúp gà con phát triển tốt, mã đẹp, đẫy lườn
	Dạng mảnh
	Màu vàng đến nâu
	CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ NASA

	678
	Hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 22 ngày tuổi đến xuất bán
	G31; GT02S
	TCCS 13:2026/NS
	256-7/26-CNTY-HCTN
	1.TP nguyên liệu: 
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, tấm gạo, ngô, cám mì, bột cá, bột thịt, Premix vitamin và khoáng chất vv..
2. Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) Max : 13
Protein(thô) min:17%, 
ME (min): 3000 (kcal/kg), 
Xơ thô(max): 6%, 
Canxi %(min-max):0.5-1.5; 
Phốt pho%(min-max):0.4-1.0; 
Lyzin %(min): 0.8; 
Methionin%(min): 0.7
Threonine tổng số ( min) %:0.5 
Tro thô ( max) %:10 
Tro thô không tan trong axit clohydric (max) %: 5

3. Chỉ tiêu an toàn: 
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Clostridium perfringens max:1*10^4
Coliforms max:1*10^2
Staphylococcus aureus max: 1*10^2
E. coli <: 10
Salmonella spp. Max: KPH trong 25kg
Asen (As) max :2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
	Kích thích tăng trưởng vật nuôi, an toàn tiêu hóa, giúp gà phát triển tốt, mã đẹp, đẫy lườn, thịt ngon
	Dạng viên
	Màu vàng đến nâu
	CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ NASA

	679
	Hỗn hợp cho gà thịt từ 1 ngày tuổi đến xuất bán
	G33; G33V
	TCCS 14:2026/NS
	257-7/26-CNTY-HCTN
	1.TP nguyên liệu: 
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, tấm gạo, ngô, cám mì, bột cá, bột thịt, Premix vitamin và khoáng chất vv..
2. Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) Max : 13
Protein(thô) min:16%,
ME (min): 3000 (kcal/kg), 
Xơ thô(max): 6%, 
Canxi %(min-max):0.5-1.6; 
Phốt pho%(min-max):0.4-2.0; 
Lyzin %(min): 0.8; 
Methionin%(min): 0.7
Threonine tổng số ( min) %: 0.5
Tro thô ( max) %:15 
Tro thô không tan trong axit clohydric (max) %: 5

3. Chỉ tiêu an toàn: 
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Clostridium perfringens max:1*10^4
Coliforms max:1*10^2
Staphylococcus aureus max: 1*10^2
E. coli <: 10
Salmonella spp. Max: KPH trong 25kg
Asen (As) max :2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
	Kích thích tăng trưởng vật nuôi, an toàn tiêu hóa, giúp gà phát triển tốt, mã đẹp, đẫy lườn, thịt ngon
	Dạng viên
	Màu vàng đến nâu
	CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ NASA

	680
	Hỗn hợp cho ngan, vịt siêu thịt từ 1 ngày tuổi đến 21 ngày tuổi
	VT01;
V1;
V15
	TCCS 15:2026/NS
	258-7/26-CNTY-HCTN
	1.TP nguyên liệu: 
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, tấm gạo, ngô, cám mì, bột cá, bột thịt, Premix vitamin và khoáng chất vv..
2. Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) Max : 13
Protein(thô) min:19.5%, 
ME (min): 3000 (kcal/kg), 
Xơ thô(max): 7%, 
Canxi %(min-max):0.6-1.6; 
Phốt pho%(min-max):0.4-1.2; 
Lyzin %(min): 0.8; 
Methionin%(min): 0.7
Threonine tổng số ( min) %:0.5 
Tro thô ( max) %: 20 
Tro thô không tan trong axit clohydric (max) %: 5


3. Chỉ tiêu an toàn: 
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Clostridium perfringens max:1*10^4
Coliforms max:1*10^2
Staphylococcus aureus max: 1*10^2
E. coli <: 10
Salmonella spp. Max: KPH trong 25kg
Asen (As) max :2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
	Kích thích tăng trưởng vật nuôi, an toàn tiêu hóa, giúp vịt con phát triển tốt, mã đẹp, đẫy lườn, thịt ngon
	Dạng viên
	Màu vàng đến nâu
	CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ NASA

	681
	Hỗn hợp cho ngan, vịt siêu thịt từ 21 ngày tuổi đến xuất bán
	VT02; VT02+; V2;
V16
	TCCS 16:2026/NS
	259-7/26-CNTY-HCTN
	1.TP nguyên liệu: 
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, tấm gạo, ngô, cám mì, bột cá, bột thịt, Premix vitamin và khoáng chất vv..
2. Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) Max : 13
Protein(thô) min:18%, 
ME (min): 3050 (kcal/kg), 
Xơ thô(max): 7%, 
Canxi %(min-max):0.6-1.7; 
Phốt pho%(min-max):0.4-1.0; 
Lyzin %(min): 0.8; 
Methionin%(min): 0.7
Threonine tổng số ( min) %:0.5 
Tro thô ( max) %:20 
Tro thô không tan trong axit clohydric (max) %: 5

3. Chỉ tiêu an toàn: 
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Clostridium perfringens max:1*10^4
Coliforms max:1*10^2
Staphylococcus aureus max: 1*10^2
E. coli <: 10
Salmonella spp. Max: KPH trong 25kg
Asen (As) max :2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
	Kích thích tăng trưởng vật nuôi, an toàn tiêu hóa, giúp vịt phát triển tốt, mã đẹp, đẫy lườn, thịt ngon
	Dạng viên
	Màu vàng đến nâu
	CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ NASA

	682
	Hỗn hợp cho ngan đẻ, vịt đẻ siêu trứng
	VĐ68; VĐ68+;
VĐ64
	TCCS 17:2026/NS
	260-7/26-CNTY-HCTN
	1.TP nguyên liệu: 
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, tấm gạo, ngô, cám mì, bột cá, bột thịt, Premix vitamin và khoáng chất vv..
2. Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) Max : 13
Protein(thô) min:18%, 
ME (min): 3000 (kcal/kg), 
Xơ thô(max): 6%, 
Canxi %(min-max):0.6-1.2; 
Phốt pho%(min-max):0.4-2.0; 
Lyzin %(min): 0.6; 
Methionin%(min): 0.65
Threonine tổng số ( min) %:0.5 
Tro thô ( max) %:10 
Tro thô không tan trong axit clohydric (max) %: 5

3. Chỉ tiêu an toàn: 
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Clostridium perfringens max:1*10^4
Coliforms max:1*10^2
Staphylococcus aureus max: 1*10^2
E. coli <: 10
Salmonella spp. Max: KPH trong 25kg
Asen (As) max :2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
	Giúp vịt khỏe, đẻ sai, bền mái, đạt thành
	Dạng viên
	Màu vàng đến nâu
	CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ NASA

	683
	TĂĐĐ cho lợn thịt từ tập ăn đến xuất chuồng
	NS999;
IF999
	TCCS 16:2021/NS
	261-7/26-CNTY-HCTN
	1.TP nguyên liệu: 
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, tấm gạo, ngô, cám mì, bột cá, bột thịt, Premix vitamin và khoáng chất vv..
2. Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) Max : 13
Protein(thô) min:46%, 
ME (min): 2800 (kcal/kg), 
Xơ thô(max): 8%, 
Canxi %(min-max):1.5-6.5; 
Phốt pho%(min-max):0.9-3.0; 
Lyzin %(min): 2.1; 
Methionin%(min): 0.9
Threonine tổng số ( min) %:0.8 
Tro thô ( max) %:20 
Tro thô không tan trong axit clohydric (max) %: 5

3. Chỉ tiêu an toàn: 
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Clostridium perfringens max:1*10^4
Coliforms max:1*10^2
Staphylococcus aureus max: 1*10^2
E. coli <: 10
Salmonella spp. Max: KPH trong 25kg
Asen (As) max :2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
	Kích thích tăng trưởng vật nuôi, cung cấp cao đạm để phối trộn, an toàn tiêu hóa, giúp heo phát triển tốt
	Dạng bột
	Màu vàng đến nâu
	CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ NASA

	684
	TĂĐĐ cho gà thịt từ 1 ngày tuổi đến xuất bán
	NS333;
IF333
	TCCS 17:2021/NS
	262-7/26-CNTY-HCTN
	1.TP nguyên liệu: 
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, tấm gạo, ngô, cám mì, bột cá, bột thịt, Premix vitamin và khoáng chất vv..
2. Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) Max : 13
Protein(thô) min:42%, 
ME (min): 2600 (kcal/kg), 
Xơ thô(max): 8%, 
Canxi %(min-max):1.5-6.5; 
Phốt pho%(min-max):0.9-3.0; 
Lyzin %(min):2.1; 
Methionin%(min): 0.9
Threonine tổng số ( min) %: 0.5
Tro thô ( max) %: 20 
Tro thô không tan trong axit clohydric (max) %: 5

3. Chỉ tiêu an toàn: 
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Clostridium perfringens max:1*10^4
Coliforms max:1*10^2
Staphylococcus aureus max: 1*10^2
E. coli <: 10
Salmonella spp. Max: KPH trong 25kg
Asen (As) max :2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
	Kích thích tăng trưởng vật nuôi, an toàn tiêu hóa, giúp gà phát triển tốt
	Dạng bột
	Màu vàng đến nâu
	CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ NASA

	685
	Hỗn Hợp cho lợn siêu nạc từ 35 kg - 70 kg
	N04S;
103S
	TCCS 30:2021/NS
	263-7/26-CNTY-HCTN
	1.TP nguyên liệu: 
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, tấm gạo, ngô, cám mì, bột cá, bột thịt, Premix vitamin và khoáng chất vv..
2. Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) Max : 13
Protein(thô) min:14%, 
ME (min): 3100 (kcal/kg), 
Xơ thô(max): 6%, 
Canxi %(min-max):0.5-1.5; 
Phốt pho%(min-max):0.4-1.3; 
Lyzin %(min): 0.6; 
Methionin%(min): 0.5
Threonine tổng số ( min) %:0.5 
Tro thô ( max) %: 20 
Tro thô không tan trong axit clohydric (max) %: 5

3. Chỉ tiêu an toàn: 
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Clostridium perfringens max:1*10^4
Coliforms max:1*10^2
Staphylococcus aureus max: 1*10^2
E. coli <: 10
Salmonella spp. Max: KPH trong 25kg
Asen (As) max :2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
	Kích thích tăng trưởng vật nuôi, an toàn tiêu hóa, giúp heo phát triển tối ưu, thịt đỏ đẹp
	Dạng viên
	Màu vàng đến nâu
	CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ NASA

	686
	Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ siêu trứng
	G34; G34+
	TCCS 23:2021/NS
	264-7/26-CNTY-HCTN
	1.TP nguyên liệu: 
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, tấm gạo, ngô, cám mì, bột cá, bột thịt, Premix vitamin và khoáng chất vv..
2. Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) Max : 13
Protein(thô) min:18%, 
ME(min): 3050 (kcal/kg), 
Xơ thô(max): 6%, 
Canxi %(min-max):0.7-1.3; 
Phốt pho%(min-max):0.4-2.0; 
Lyzin %(min): 0.9; 
Methionin%(min): 0.6
Threonine tổng số ( min) %: 0.5
Tro thô ( max) %:20 
Tro thô không tan trong axit clohydric (max) %: 5

3. Chỉ tiêu an toàn: 
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Clostridium perfringens max:1*10^4
Coliforms max:1*10^2
Staphylococcus aureus max: 1*10^2
E. coli <: 10
Salmonella spp. Max: KPH trong 25kg
Asen (As) max :2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
	Giúp gà khỏe, đẻ sai, bền mái, đạt thành
	Dạng viên
	Màu vàng đến nâu
	CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ NASA

	687
	Thức ăn tinh hỗn hợp hoàn chỉnh cho bê, bò thịt
	BD88
	TCCS 31:2021/NS
	265-7/26-CNTY-HCTN
	1.TP nguyên liệu: 
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, tấm gạo, ngô, cám mì, bột cá, bột thịt, Premix vitamin và khoáng chất vv..
2. Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) Max : 13
Protein(thô) min:17%, 
ME(min): 3100 (kcal/kg), 
Xơ thô(max): 15%, 
Canxi %(min-max):0.6-1.5; 
Phốt pho%(min-max):0.4-0.8; 
Lyzin %(min): 0.5; 
Methionin%(min): 0.35
Threonine tổng số ( min) %:0.5 
Tro thô ( max) %: 20 
Tro thô không tan trong axit clohydric (max) %: 2

3. Chỉ tiêu an toàn: 
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Clostridium perfringens max:1*10^4
Coliforms max:1*10^2
Staphylococcus aureus max: 1*10^2
E. coli <: 10
Salmonella spp. Max: KPH trong 25kg
Asen (As) max :2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
	Kích thích tăng trưởng vật nuôi, an toàn tiêu hóa, giúp trâu, bò phát triển tối ưu, thịt đỏ đẹp
	Dạng viên
	Màu vàng đến nâu
	CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ NASA

	688
	Thức ăn hỗn hợp cho chim bồ câu
	BC01
	TCCS 01:2025/NS
	266-7/26-CNTY-HCTN
	1.TP nguyên liệu: 
Các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm là nguyên liệu đã được phép lưu hành tại Việt Nam, gồm có: Khô đậu tương, tấm gạo, ngô, cám mì, bột cá, bột thịt, Premix vitamin và khoáng chất vv..
2. Chỉ tiêu chất lượng:
Độ ẩm (%) Max : 13
Protein(thô) min:19.5%, 
ME(min): 3150 (kcal/kg), 
Xơ thô(max): 5%, 
Canxi %(min-max):0.5-2.0; 
Phốt pho%(min-max):0.4-1.5; 
Lyzin %(min): 0.9; 
Methionin%(min): 0.75
Threonine tổng số ( min) %: 0.5
Tro thô ( max) %:20 
Tro thô không tan trong axit clohydric (max) %: 5

3. Chỉ tiêu an toàn: 
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) max: 30
Clostridium perfringens max:1*10^4
Coliforms max:1*10^2
Staphylococcus aureus max: 1*10^2
E. coli <: 10
Salmonella spp. Max: KPH trong 25kg
Asen (As) max :2
Cadimi (Cd) max: 0.5
Chì (Pb) max: 5
Thủy ngân (Hg) max: 0.1
	Kích thích tăng trưởng vật nuôi, an toàn tiêu hóa, giúp chim sinh sản tốt và nuôi con phát triển tối ưu về chất thịt
	Dạng viên
	Màu vàng đến nâu
	CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ NASA

	689
	Thức ăn bổ sung Vitamin C cho vật nuôi
	Five-Vit.C, Five-Anti-Stress, Five-Tăng đề kháng, Five-Vimin.C
	TCCS 06:2026/TW5
	423-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin C, Maltodextrin
- Chỉ tiêu chất lượng:
+Vitamin C (Acid Ascorbic) (min): 300 g/kg
+Cát sạn (max): 2 % 
+Độ ẩm (max): 9 %
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30mg/kg
+ Cadimi (max): 15mg/kg
+ Chì (max): 200mg/kg
	Bổ sung Vitamin C giúp tăng sức đề kháng, giảm stress, hỗ trợ phục hồi sức khỏe cho vật nuôi trong các trường hợp bệnh, vận chuyển, tiêm phòng, sử dụng kháng sinh hoặc ảnh hưởng bất lợi do môi trường và thức ăn.
	Dạng bột
	Màu trắng đến ngà vàng
	Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương 5

	690
	Thức ăn bổ sung lợi khuẩn, enzyme và chiết xuất thảo dược cho vật nuôi
	Five- Bio Yucca, Five-Khử mùi, Five-AirClean, Five-Fresh 3in1, Five-Tri-Yucca, Five-Men khử mùi
	TCCS 01:2026/TW5
	424-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Saponin (từ Chiết xuất Yucca schidigera), Bacillus subtilis, Protease, Amylase, Phytase, Bentonite (chất mang)
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Bacillus spp (min): 10^9CFU/kg
+ Saponin (từ Chiết xuất Yucca schidigera) (min): 7,5 g/kg
+ Protease (min): 700 000 IU/kg
+ Amylase(min): 90 000 IU/kg
+ Phytase (min): 175 000 IU/kg
+ Cát sạn ≤ 50%
+ Độ ẩm ≤ 9%
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max) :30mg/kg
+ Cadimi (max): 15mg/kg
+ Chì (max) : 200mg/kg
+ Salmonella spp ( max): Không phát hiện CFU/25g
	Giúp tiêu hóa hoàn toàn, hấp thu triệt để thức ăn từ đó giúp giảm mùi hôi phân, chất thải vật nuôi.
	Dạng bột
	Màu nâu
	Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương 5

	691
	Thức ăn bổ sung sorbitol, acid amin cho vật nuôi
	Five-Detox, Five-Livermin, Five-GĐGan
	TCCS 03:2026/TW5
	425-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sorbitol, Betain. HCl, Lysine. HCl, Taurin, D,L-Methionin, Chiết xuất Actiso 1%, nước tinh khiết 
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Sorbitol (min): 50 g/lít 
+Betain (min): 15 g/lít 
+Lysine (min): 3800 mg/lít 
+Taurin (min): 5000 mg/lít 
+Methionin (min): 10 g/lít 
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30mg/lít
+ Cadimi (max): 15mg/lít
+ Chì (max): 200mg/lít
	Bổ sung dưỡng chất giúp hỗ trợ chức năng gan, tăng tiết mật, tăng cường tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng. Hỗ trợ giải độc gan, phục hồi chức năng gan trong các trường hợp stress, sử dụng kháng sinh kéo dài hoặc ảnh hưởng bất lợi từ thức ăn.
	Dạng lỏng
	Màu vàng đến nâu
	Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương 5

	692
	Thức ăn bổ sung Acid hữu cơ, probiotics cho vật nuôi
	Five-Syntyric, Five-AciPro, Five-SynBuric
	TCCS 05:2026/TW5
	426-7/26-CNTY-BSTN
	- Thành phần nguyên liệu: Sodium butyrate, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Fructo-oligosacharide, Maltodextrin
- Chỉ tiêu chất lượng:
+Axit butyric (min): 165 g/kg 
+Bacillus spp. (min): 10⁹ CFU/kg 
+Saccharomyces spp. (Min): 10⁷ CFU/kg 
+Cát sạn (max): 2 % 
+Độ ẩm (max): 9 %
- Chỉ tiêu an toàn:
+ Asen (max): 30mg/kg
+ Cadimi (max): 15mg/kg
+ Chì (max): 200mg/kg
+ Salmonella spp ( max): Không phát hiện CFU/25g
	Hỗ trợ cải thiện sức khỏe và tính toàn vẹn đường ruột, tăng khả năng tiêu hóa hấp thu dưỡng chất, giảm viêm, cân bằng hệ vi sinh đường ruột và nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn.
	Dạng bột
	Màu trắng đến trắng ngà
	Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương 5



